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TÁM QUY LUẬT CỦA 
VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN

Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy 
cầu danh lợi.
Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thổi cao 
ngạo.
Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi 
mình mà chê bai kẻ khác.
Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là 
thước đo, rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách tìm lỗi 
lâm nơi tác phấm của họ.
Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình.

Dịch giả phải dùng trạch pháp nhãn để phản xét 
đâu là chân lý.
Dịch giả phải cung kỉnh cầu thỉnh Cao tăng, Đại 
đức mười phương chứng minh cho bản dịch.
Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà 
Phật bằng cách in Kinh, Luật, Luận một khi phần 
phiên dịch của mình được chứng minh là đúng.





LỜI GIỚI THIỆU

Nam 1Ĩ1Ô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem 
như một thứ quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước 
ngoài. Sự thận trọng như vậy rất cần thiết, vì hành giả tự tu 
tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiểu sự hướng dẫn của 
các bậc chân sư thì khó tránh khỏi mạng lưới tà kiến, những 
hiện tượng quái dị.

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma là phần cuối của bộ 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm được Đức Phật mô tả rõ ràng về 
trạng thái tâm lý của hành giả; về phạm Víệ giới hạn của 
mỗi ẩm; về những biến tướng quái dị làm mê hoặc hành 
giả, và sau cùng là lời cảnh giác thiết thực.

Sở dĩ có những trở ngại này (ma; s: mara) là do tâm lý 
nôn nóng về danh lợi, về ý hướng muốn thành Phật tức khắc 
của các hành giả còn non kém. Đó là hậu quả tai hại của nhận 
thức sai lầm về tình thần “sự-lý viên dung” trong đạo Phật.

Đe chữa trị căn bệnh này, Đức Thế tôn đã dạy rõ:
“Lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tinh tiêu,
Sự phi đốn trừ, nhơn thứ đệ tận.”

(Kinh Thủ-lăng-nghiêm Q.10)



Nghĩa là:
Phần lý tánh thì có thể giác ngộ ngay tức khắc, nhờ 

sự giác ngộ này mà các nhận thức sai lầm đều tiêu tan. 
Nhưng phần sự tướng (hành động) thì không thể trừ diệt 
ngay lập tức mà phải lần lượt theo thứ lớp mới hết sạch.

Nguyên tác tiếng Anh của bản dịch này có tựa đề: 
“The Shurangama Sũtra-The Fifty Skandha Demon States ” 
của Hòa Thượng THÍCH TUYÊN HÓA nhằm mục đích 
truyền bá chánh pháp, tiêu trừ tà kiến, giúp hành giả đạt 
được kết quả chân thật trong việc tu hành.

Đại đức Thích Nhuận Châu trong thời gian tu học tại 
Tịnh thất Từ Nghiêm đã phát tâm dịch tác phẩm này ra 
Việt ngữ để tỏ lòng biết ơn trong muôn một đổi với đại 
nguyện truyền bá chánh pháp của Hòa Thượng giữa thời 
đại “nhiều chuyện ” này.

Cùng với ý hướng ấy, tôi xỉn trân trọng viết lời giới 
thiệu để tán dương công đức. Chắc rằng bản dịch đầu tay 
này khó tránh khỏi sự vụng về thiểu sót. Kính mong Chư 
Tôn đức hoan hỷ sửa sai và có lời chỉ giáo cần thiết để các 
bản in sau được hoàn chỉnh hơn.

Chùa Phổ Hiền 
Mạnh Xuân, Kỷ Mão 1999 
THÍCH QUẢNG HẠNH
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PHẦN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI

Kinh văn:

f x \  # J l

M Ệ ậ t  .  ỉ i r ^ ^ ầ ậ X á p - M

o -ặ-$'(Lí%.Ă$-4f & o

Tức thời Như Lai tương bãi pháp tòa. Ư sư tử 
sàng, lãm thất bảo kỷ, hồi tử kim sơn, tái lai bằng ỷ, 
pho cáo đại chúng, cập A-nan ngôn: Nhữ đăng hữu 
học Duyên giác Thanh văn, kim nhật hồi tâm thú đại 
bồ-đề vô thượng diệu giác. Ngô kim dĩ thuyêt chân tu 
hành pháp.

Việt dịch:
Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa. Từ 

tòa sư tử, ngài vin chiếc ghế bảy báu, xoay thân 
hình như sắc núi vàng tía, rồi lại tựa lưng vào ghế, 
bảo đại chúng cùng A-nan rằng: Các ông là hàng 
Thanh văn, Duyên giác hữu học, ngày nay hồi tâm 
hướng về Vô thượng bồ-đề. Như Lai đã dạy pháp tu 
chơn chánh cho các ông rồi.

1 Bản Vạn Phật Thánh Thành (VPTT) dùng chữ JL. Bản Taishõ dùng
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Giảng:
Lúc bấy giờ Đức Như Lai sắp rời pháp tòa: là

khi Đức Phật giảng gần xong hội Kinh Thủ-lăng-nghiêm.
Từ tòa sư tử, ngài vin ghế bảy báu. Đức Phật 

đang ngồi trên pháp tòa, tức tòa sư tử. Pháp âm của 
Như Lai ví như tiếng gầm của sư tử. Khi sư tử gầm lên, 
tất cả các loài thú đều sợ hãi. Nến chỗ Như Lai ngồi 
giảng pháp được gọi là tòa sư tử. Chiếc ghế mà Như 
Lai ngồi được làm bằng bảy thứ báu để trang nghiêm.

Như Lai xoay thân hình như sắc núi vàng tía, 
rồi lại tựa lưng vào ghế. Thân của Đức Phật như núi 
bằng vàng tía, ánh sáng rực chiếu khắp mọi nơi, bảo 
khắp đại chúng cùng A-nan rằng: các ông là hăng 
Thanh văn, Duyên giác hữu học. Trước khi đạt được 
bốn quả vị dành cho hàng A-la-hán, họ vẫn được coi là 
hàng hữu học.

Thanh văn là những vị được giác ngộ do tu tập 
pháp “Tứ diệu đế.” Duyên giác là những vị được giác 
ngộ do tu tập pháp “mười hai nhân duyên.” Nay hồi 
tâm hướng về Vô thượng bồ-đề. A-nan và hàng Thanh 
văn bây giờ đã hồi tâm, từ quả vị Tiểu thừa hướng về 
Đại thừa. A-nan cùng hàng Nhị thừa đã phát tâm cầu 
Vô thượng bồ-đề, không có gì để sánh với sự giác ngộ 
nhiệm mầu này.

Như Lai đã chỉ dạy pháp tu chân chính cho các 
ông rồi. Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng phương pháp tu 
hành chơn chánh cho các vị rồi.
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Kỉnh văn:

Nhữ do v/ề thức tu xa-ma-tha, tì-bà-xá-na vi tế ma 
sự. Ma cảnh hiện tiền, nhữ bất năng thức. Tẩy tâm phi 
chính, lạc ư tà kiến.

Việt dịch:
Do các ông vẫn còn chưa biết những ma sư nhỏ 

nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán. Nếu các ông không 
nhận ra ma cảnh khỉ nó hiện ra là do việc thanh 
tịnh tâm ý  của ông không đúng với pháp chân thật, 
nên bị roi vào tà kiến.

Giảng:
Nhưng các ông vẫn còn chưa biết những ma sự 

nhỏ nhiệm sẽ xảy ra khi tu tập chỉ quán.
Trước đây A-nan đã thưa thỉnh xin Đức Phật chỉ 

dạy cách thức tu hành. Ngài đã vì chúng sanh trong đời 
vị lai mà thỉnh cầu giáo pháp.

Dù bây giờ Ngài A-nan đã hiểu được đạo lý tu 
hành rôi nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm tu tập. Ngài 
đã hiểu được lý thuyết, nhưng do thiếu kinh nghiệm, 
nên Ngài không biêt được những gì xảy ra trong khi 
hành trì nên Đức Phật mới chỉ dạy như vậy. Tu chỉ1 tức

1 Chỉ: Samatha Ý dịch là Chỉ quán định huệ -Ổ-LilÈ,
tịch chiếu minh tịnh
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là tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định. Tu quán là một 
pháp quán chiếu rất vi mật. Các ma sự nhỏ nhiệm sẽ 
xuất hiện vào lúc này. Trong tiến trình tu tập, rất nhiều 
ma cảnh sẽ hiện ra. Không phải hiện tượng nào cũng 
hiển bày rõ ràng, nhưng chúng rất vi tế.

Nếu các ông không nhận ra ma cảnh khỉ nó 
hiện ra. Khi các ông công phu theo phương pháp phản 
văn văn tự tánh (hướng tánh nghe vào bên trong để 
nhận ra tự tánh vốn có của mình) thì ma cảnh sẽ xuất 
hiện. Nếu các ông không nhận ra ma và không biết ma 
ỉà gì, là do việc thanh tịnh tâm ý của ông không 
đúng vói pháp chân thật.

Vì ông đã tự thanh tịnh tâm ý mình, nhưng có hơi 
sai lệch, không phù hợp với chánh tri kiến. Do đó bị rơi 
vào tà kiến. Nếu chánh tri kiến của các ông không 
được chân chánh (không đúng với chánh pháp) thì các 
ông sẽ bị dính mắc vào các ma cảnh.

Kinh văn:
ầ . ì k ỉ ề ? J ế . Ì U U I A  o , M.

&MM o o

Hoặc nhữ ấm ma, hoặc phục thiên ma. Hoặc 
trước quỷ thần, hoặc tao quỷ mị. Tâm trung bất minh, 
nhận tặc vi tử.

1 Quán: s: Vipasyana tỳ-bát-xá-na.
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Việt dịch:
Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ 

ấm của ông. Hoặc là thiên ma, hoặc bị dính mắc bỏi 
quỷ thần, hoặc gặp loài ly, mỵ. Nếu tâm ông không 
sáng suốt, ông sẽ nhận lầm kẻ giặc làm con mình.

Giảng:
Ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ 

ấm của ông.
Đó là một loại ma phát sinh từ chính tâm thức của 

mình. Hay là một trong mười loại ma phát sinh từ sắc 
âm, cũng là do từ tâm ông mà cóế

Hoặc là thiên ma. Tại sao một loại ma từ trên trời 
lại đến quấỵ phá ông được? Là vì ông tu mà nhắm tới 
mục đích đê đạt được định lực.

Đạt được chút định lực trong khi tu tập chẳng phải 
là điều quan trọng, nhưng có thể làm cho cung điẹn của 
Ma vương rúng động giống như qua một cơn động đất. 
Vì Ma vương có được thần thông, nên ngay khi cung 
điện của nó bị rúng động, nó liền tìm hiểu “tại sao cung 
điện của ta bỗng nhiên rúng động.” Nó khám phá ra ai 
đó nơi thê gian săp sửa thành tựu đạo nghiệp. Định lực 
của người ây sẽ phá nát cung điện của nó, Thiên ma 
mới suy nghĩ: “Ông muốn phá hủy cung điện của tôi, 
thì tôi sẽ làm tiêu hủy định lực của ông trước.” Thế là 
nó đên phá hoại định lực của người đang tu hành.

Hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần: Khi quỷ thần 
thấy ông sắp đạt được kết quả tu tập, nó ghen tức, nó 
nghĩ: “O! vậy là ông sắp chứng đạo.” Nên trước hết nó
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đến phá hủy công phu tu tập của ông. Thế là nó nhập 
vào tâm thức ông hay chiếm đoạt thân xác ông, khiến 
cho định lực của ông không thể hoàn mãn.

Nó làm cho ông sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma” và lệ 
thuộc vào nó. Từ trước-tôi đã giảng về việc bị dính mắc 
vào quỉ thần rồi phải không? Điều đó rất quan trọng. 
Tại sao ông lại trở thành vật sở hữu của ma? Vì Việc 
thanh tịnh tâm ý của ông không chân chánh, không 
đúng với chánh pháp và bởi vì động cơ không chơn 
chính, dù chỉ một niệm tà ý nhỏ nhoi, ông cũng sẽ bị 
dính mắc với quỉ thần. Điều đó được gọi là “tẩu hỏa 
nhập ma” vậy.

Hoặc gặp loài ly mị. Hoặc là vọng lượng. Các 
loại ma này đều là những loại yêu quái. Nếu tâm ông 
không sáng suốt. Ông sẽ nhận lầm kẻ giặc ỉàm con. 
Nếu ông gặp dạng ma này mà không nhận ra hoặc 
không hiểu gì về nó thì ông sẽ đi đến chỗ “nhận giặc 
làm con mình.” Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Đe nó 
khỏi đánh cắp tài sản của mình. Nếu mình để cho kẻ 
trộm vào nhà, thì những thứ tài sản quý báu trong nhà 
đều bị nó lấy sạch.

Cái gì là tài sản quí báu nhất trong nhà mình?
Tôi sẽ nói một cách chân thành mộc mạc để cho 

các ông phải nhớ thật kỹ điều này, các ông phải tin lời 
tôi nói. Bất cứ ông làm điều gì, cũng đừng có quên lời 
tôi nói mà bỏ qua. Sao vậy? Vì đây là điều quan trọng 
đối với tương lai và sinh mệnh của chính ôngế
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Cái gì là kho tàng quý giá của chính mình? Đó là 
kho tàng Chân tánh Như Lai vốn sẵn có nơi ông. Tánh 
Như Lai tạng1 ấy, ông để mất được hay sao? Các ông 
không nhớ tôi đã từng nói đến bản chất, năng lực cùng 
tinh thần của Như Lai tạng ở trước rồi hay sao? Nếu ông 
muôn khôi phục lại Như Lai tạng của chính mình, trước 
hết ông phải bảo trì tâm tánh, khí chất và tinh thần 
(tinh, khí, thần) của mình. Nếu ông không chăm sóc bảo 
dưỡng chu đáo ba yếu tố này, thế là ông để cho tài sản 
của mình bị cướp đoạt. Hãy hết sức cẩn trọng (l).2

Kỉnh văn:

Á ề r t i S r S .  o i t ,  #

RMIíấ. ề ì ế & t  = ạ  Hặ-ềk o
Hựu phục ư trung đắc tiểu vi túc. Như đệ tứ thiền 

Vô Văn tỉ-khưu vọng ngôn chứng thánh. Thiên báo dĩ 
tất, suy tướng hiện tiền, báng A-la-hán, thân tao hậu 
hữu. Đọa a-tì ngục.

Việt dịch:
Lại nữa, do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng, 

thỏa mãn khi có chút ít thành quả. Như tỷ-khưu Vô

1 S: Tathãgatagarbha.
2 Những số trong ngoặc từ (1) đến (42), là những giải thích rất quan 
trọng của Hòa thượng dành cho những người gặp phải những vướng 
mắc trong khi hành trìỄ Xin xem thật kỹ ở phần Khai thị và Tham vấn 
phía sau, từ trang 492.
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Văn, đã đạt được Tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình 
đã chứng Thánhể Khi phước báo ỏ’ cõi tròi hết, tưómg 
suy xuất hiên, nên phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán 
còn phải chịu sanh tử. Ồng liền đọa vào địa ngục a-tỳ.

Giảng:
Lại nữa do trong khi tu tập, cảm thấy hài lòng 

thỏa mãn khi có chút ít thành quả.
Trong khi tu tập, dù nếu ông không bị dính mắc 

với quỷ thần, ông cũng phải cần có trí tuệ chân chính 
và có con mắt trạch pháp nhãn. Trạch là sự tuyên 
chọn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt của chính 
mình. Nếu ông nhận ra được Phật pháp, thì tự ông sẽ 
biết mình tu tập đến trình độ nào. Đừng tự thấy mình 
có chút ít hiểu biết đạo lý rồi cảm thấy thỏa mãn.

Như tỵ-khim Vô Văn, đạt đến Tứ thiền, vọng 
ngôn cho rằng mình đã chứng thánh.

Gọi là tỷ-khưu Vô Văn1 vì ông ta không hiểu biết 
nhiều. Ông ta chỉ biết chút ít Phật pháp. Tại sao lại gọi 
ông ta là Vô Vân. Căn bản là khi chứng được bôn quả 
vị a-la-hán thì được sanh lên cõi trời Tứ thiền. Đức 
Phật dạy: vị nào chứng được tứ quả a-la-hán thì không 
còn chịu sanh tử luân hồi nữa. Khi chứng được quả vị 
thứ hai được gọi là Nhất lai, phải còn thọ sanh một lần

1 P: Assutavã-bhikkhu: Chỉ cho hàng tỷ-khưu phàm phu thiếu trí huệ. 
Tự ức đoán về giáo lý của Phật, nhưng kết quả tu tập thì không tương 
ứng với những gì họ đã tin, bèn phỉ báng chư Phật. Vô Văn tỷ-khưu là 
chỉ chung cho hạng tỷ-khưu có loại tà kiến nầy.
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trên cõi trời và một lần trở lại trong cõi người. Còn 
phải trải qua một lân sinh tử nữa. Vị Thánh đạt quả vị 
thứ nhât (trong bôn quả vị a-la-hán) còn phải chịu trải 
qua bảy lân sanh tử. Tât cả những cảnh giới này đều 
vượt hơn cõi trời Tứ thiền.

Vô Văn tỷ-khưu chỉ mới đạt đến cảnh giới Thiền 
thứ tư trong quá trình tu tập của ông thôi, nhưng ông ta 
tưởng răng ông đã chứng được quả vị thứ tư của a-la- 
hán. Thực ra ở trình độ cảnh giới Thiền thứ tư, vẫn 
chưa chứng được quả vị gì, và vẫn còn là phàm phu (vì 
chỉ có định lực mà chưa phát huệ).

Nhưng tỷ-khưu Vô Văn tuyên bố rằng ông ta đã 
chứng được quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Thế mà 
hiện nay vân có người cho rằng quả vị thứ tư của hàng 
a-la-hán vẫn còn thấp so với họ. Họ trơ tráo tuyên bo 
rằng chính họ là Phật. Nhưng một Đức Phật thì có đủ 
tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông.2 Quý vị có thể hỏi 
những người tự tuyên bố mình là Phật xem họ có được 
mấy món thần thông. Chắc chắn là thiếu lậu tận thông. 
Tôi tin chắc những người tự cho rằng mình là Phật thì

1 Gọi là Thất lai, tức Tu-đà-hoàn (s: Srota-ãpana). Cựu dịch Nhập lưu
nghịch lưu iầL/Ẳ,.

2 Tam thân: Pháp thân, Báo thân, ứng hóa thân.
Tứ trí: Thành sở tác trí, Diệu quán sát trí, Bình đẳng tánh trí, Đại 
viên cảnh trí.
Ngũ nhãn: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Phật nhãn. 
Lục thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc 
mệnh thông, Thần túc thông, Lậu tận thông.
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chẳng có được dù chỉ là một món thần thông, chứ đừng 
nói năm hoặc sáu. Chỉ có những người không có thân 
thông mới muốn khoe mình là Phật. Những người quả 
thật chỉ có dù một món thân thông, họ sẽ không bao 
giờ dám đưa ra lời đại vọng ngôn như thế.

Khi phước báo cõi trời hết. Khi đời sông của họ ở 
cõi tròi kết thúc, và những tướng suy xuât hiện. Các 
ông có nhớ năm tướng suy xuất hiện không? Các ông 
có nhớ năm tướng suy tôi đã giảng phân trước không? 
Khi đời sống của một chúng sanh ở cõi trời kêt thúc và 
sắp mạng chung, thì có năm dấu hiệu xuât hiện, gọi là 
năm tướng suy: một là vòng hoa trên đâu (vương miện) 
héo rũ, hai là áo quần trở nên dơ bân, ba là ở nách thoát 
ra mồ hôi, bốn là thân thể trở nên hôi thối dơ bẩn, năm 
là không thích ngồi lâu.

Ông ta phỉ báng rằng chứng quả a-la-hán còn 
phải chịu sanh tử. Ông liền đọa vào địa ngục a-tỳ.1

Khi phước báo ở cõi trời sắp hết, năm tướng suy 
sẽ xuất hiện, báo hiệu cuộc sống ở cõi trời đã đên lúc 
chấm dứt. Tỷ-khưu Vô Văn nổi giận. Ông ta tức giận 
điều gì? Ông ta nghĩ: “Ta đã bị Phật lừa dối, Đức Phật 
là một kẻ bịp bợm. Đức Phật nói rằng người nào chứng 
được tứ quả a-la-hán thì không còn phải kinh qua sinh

1 S: Avĩci. Hán dịch: Vô gián địa ngục 3èÌ#Ằ. Là một trong ba 
địa ngục nóng. Địa ngục nầy ở tầng cuối cùng trong các tầng địa ngục, 
có 7 lớp thành sắt, 7 tầng lưới sắt, trong 7 lớp thành có 7 rừng gươm, 
dưới cỏ 18 phòng giam, 7 lớp bao quanh đều là rừng đao.
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tử luân hồi nữa. Tại sao cuộc sống của tôi lại sắp kết 
thúc? Tại sao tôi phải chịu tái sinh? Tại sao tôi phải 
chịu luân hôi? Tại sao tôi phải chịu sinh ra một lần 
nữa? Đức Phật là một kẻ nói dối.” Chúng ta biết ngay 
điêu gì xảy ra khi ông phỉ báng Đức Phật như thế. Ông 
ta đọa ngay vào địa ngục A-tì.

Địa ngục A-tì còn gọi là địa ngục vô gián, vốn là 
do không chứng được quả vị a-la-hán, mà tuyên bố đã 
chứng được, nên khi hưởng phước báo ở cõi trời xong, 
khi châm dứt mạng sông ở đó, liền rơi vào cảnh giới 
thấp kém hơn. Ông ta không nhận ra lỗi lầm của mình 
mà còn cho rằng Đức Phật giảng pháp không đúng. 
Thực sự Đức Phật đã nói rằng: “Ông chưa chứng được 
quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Nếu ông đã chứng 
được, ông chăng còn sinh tử luân hồi nữa.”

Tại sao lại có năm tướng suy hiện ra? Vì hủy báng 
Đức Phật. Do vậy, Vô Văn tỷ-khưu liền rơi vào địa 
ngục vô gián.

Các ông có thể tưởng tượng được những người tự 
tuyên bố mình là Phật sẽ đi về đâu. Tôi không biết rồi 
họ sẽ kết thúc sinh mạng ở nơi nào nữa?

Kỉnh văn:

ì k M t ệ ỉ ế ’ o

Nhữ ung đế thính, ngô kim vị nhữ, tử tế phân biệt.
Viêt dich:• •

Các ông nên lắng nghe kỹ. Như Lai sẽ giảng 
giải chi tiết cho các ông.
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Giảng:
Các ông nên lắng nghe kỹ. A-nan, ông nên đặc 

biệt lưu ý, hãy lắng nghe cho kỹ. Như Lai sẽ giảng 
giải chi tiết cho các ông, giảng giải cho A-nan cùng 
đại chúng tường tận từng chi tiêt. Vậy nên đừng có thât 
vọng, đừng sanh tâm cô phụ.

Kinh văn:
P í H M ả ì ,  #

-ỀrĩMìí’ k ỉấ & íặ '
A-nan khởi lập, tịnh kì hội trung, đồng hữu học 

giả, hoan hỉ đảnh lễ, phục thính từ hoi.
Việt dịch:
A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong 

chúng hội vui mừng đảnh lễ, im lặng lắng nghe lời 
chỉ day từ bi của Đức Phật.

Giảng:
A-nan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong 

chúng hội. Đó là các vị Bồ-tát, các vị Đại a-la-hán, các 
vị Đại tỷ-khưu, các vị hữu học, những người đã chứng 
được sơ quả, đệ nhị, và đệ tam quả A-la-hán.

Vui mừng đảnh lễ. Vì Đức Phật sắp sửa giảng 
giải vấn đề rất chi tiết, nên mọi người đêu hớn hở. Cùng 
nhau vui mừng đảnh lễ Đức Phật. Họ tự nhiếp phục tâm 
ý của mình, im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của 
Đửc Phật. Không để cho một niệm tưởng lăng xăng nào 
dấy khởi. Như vậy mới có thể lắng nghe với sự chú tâm 
trọn vẹn giáo pháp mà Đức Phật săp chỉ dạy.
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Kinh văn:

Ậ . f . - k ỳ m ị . S ì ' U f i ,  &

Phật cáo A-nan cập chư đại chúng: Nhữ đắng 
đương tri, hữu lậu thế giới thập nhị loại sanh, bản giác 
diệu minh, giác viên tâm thế, dữ thập phương Phật, vô 
nhị vô biệt.

Việt dịch:
Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi ngưòi trong 

chúng hội: Các ông nên biết, mười hai loại chứng 
sanh trong thế giới hữu lậu đều vốn có bản tâm 
sáng suốt nhiệm mầu, là tâm thể giác ngộ trọn vẹn, 
không khác tâm thể mười phương chư Phật.

Giảng: *
Đức Phật bảo ngài A-nan và mọi ngưòi trong 

chúng hội. Tất cả các ông nên biết mười hai loài 
chúng sinh trong thế giói hữu lậu đều vốn có bản 
tâm sáng suốt nhiệm mầu, là tánh giác sẵn có xưa 
nay, là chân tâm vốn sáng suốt, nhiệm mầu là tâm thể 
giác ngộ hoàn toàn, không khác tâm thể mười 
phương chư Phật. Hoàn toàn giống nhau, chẳng khác 
chút nào. Chư Phật mười phương cũng có bản tâm sáng 
suôt nhiệm mâu ây, và trong mười hai loại chúng sanh1

1 Mười hai loại sanh: thai, noãn, thấp, hóa; hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng 
vô tưởng; phi hữu sắc, phi vô sắc; phi hữu tưởng, phi vô tưởng.
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cũng thừa hưởng được tâm thể hoàn toàn giác ngộ sáng 
suốt nhiệm mầu (bản giác diệu mỉnh-giác viên tâm 
thể) và còn được gọi là Tánh Như Lai tạng.

Kỉnh văn:
& ìẾr-ĩNS. > ì ỂLik.%b%- > i -  

M'ìiib-ị-ìrMÊ:S ’ 'ỆỉkìẳẾM.

Do nhữ vọng tưởng, mê lí vi cữu, si ái phát sanh, 
sanh phát biến mê, cố hữu không tính. Hóa mê bất tức, 
hữu thế giới sanh. Tắc thử thập phương vi trần quốc độ 
phi vô lậu giả, giai thị mê ngoan vọng tưởng an lập.

Việt dịch:
Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý nên phát 

sinh si ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp, nên có 
hư khôngể Cái mê biến hóa không dừng nên có thế 
giới. Do yậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong 
mười phương chẳng phải là vô ỉậu, đều dựng lập 
nên từ mê muội, vọng tưởng.

Giảng:
Do ông vọng tưởng, mê mờ chân lý. Này A-nan, 

tự tánh của ông và tự tánh của mười hai loại chúng sinh 
cùng với chư Phật chẳng khác. Là một, là như nhau. 
Tuy nhiên, nương nơi chân mà ông dấy khỏi vọng tưởng 
sai lầm, trở nên mê muội chân lý. Mê lầm sai trái từ đó 
phát sinh.
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Nên sỉ ái phát sinh.
Lỗi lầm lớn nhất là gì? Là si và ái. Có thể nói si và 

ái là hai thứ, cũng có thể gom nó lại thành một thứ: si ái. 
Vô minh che lấp mọi hiểu biết, chỉ biết đến ái dục, chỉ 
nghĩ đến ái dục từ sáng đến tối. Chẳng thể buông bỏ 
được ái dục dù chỉ trong chốc lát. Nếu quý vị chú tâm 
nghiên cứu Phật pháp cũng như khi say mê ái dục vậy 
thì sẽ thành Phật rất chóng. Nhưng tiếc thay, quý vị 
không thể chuyển đổi ý thích dục lạc thành ý thích Phật 
pháp. Ong càng học Phật pháp, ông càng thấy chán. 
Ông cho rằng: “Tôi có quá nhiều lỗi lầm. Phật pháp 
vạch ra cho thấy hết thảy, tôi chẳng muốn học nữa. Phật 
pháp kêu gọi tôi thay đổi tập khí, làm sao mà tôi có thể 
thay đổi được điều ấy? Đó là một ví dụ về si ái. Ở trên, 
kinh văn đã nói: Do vọng tưởng nên mê lầm chân lý. 
Nay tôi có thê nói răng mọi lỗi lầm đều phát khởi từ si ái.

Khiến gây ra mê lầm cùng khắpẽ
Si ái gây nên sự mê lầm cùng khắp. Ông trở nên 

mê mờ lầm lẫn về tất cả mọi việc. Khi ông trở nên si ái, 
ông không hiểu biết gì cả về mọi việc. Không có việc 
gì đáng để ông quan tâm cả. Ông còn ngoan cố cho 
răng: “Nêu tôi có đọa địa ngục thì kệ tôi, việc gì phải 
bận tâm.” Ông chẳng còn bận tâm đến việc gì nữa cả.

Nên có hư không.
Từ si ái mà ông gây nên lỗi lầm. Vì người đàn ông 

cứ nhớ nghĩ đến người đàn bà suốt từ sáng đến tối, và 
người đàn bà lại nhớ tưởng tới người đàn ông suốt 
ngày. Nên phát sinh một thứ hư vọng.
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Cái mê biến hóa không cùng nên có thế giới.
Cái mê muội được nhân lên nhiều lần, một cái mê 

trở thành hai, hai thành ba. Cái mê xoay chuyển không 
có chỗ dừng. Người thông minh nên thận trọng ở điểm 
này. Nên khắc ghi ý nghĩa sâu sắc vào trong xương cốt. 
Nó đã chỉ rõ cho ông toàn bộ sự mê lầm.

Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần trong 
mười phương đều được dựng lập từ mê muội và 
vọng tưởng.

Thế giới khắp mười phương không thể tiêu hủy 
được. Đó chẳng phải là thế giới vô lậu vì nó không có 
thể tánh riêng biệt của nó. Nó chỉ là sự dựng lập của 
vọng tưởng sai lầm. Mê lầm cùng với thiếu hiểu biết. 
Mê muội cùng với ngoan cố, không biết cách chuyển 
hóa, nên thế giới được dựng lập từ những vọng tưởng 
mê lầm này.

Kỉnh văn:

ỳ ị ề .  o X ỉ H H M t Ì L Ề - l l 5?
Đương tri hư không, sanh nhữ tâm nội, do như 

phiến vân điếm thái thanh lí. Huống chư thế giới tại hư 
không da?

Việt dịch:
Nên biết hư không sanh trong tâm ông ví như 

phiến mây điểm trên nền tròi xanh. Huống nữa là 
các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào?
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Giảng:
A-nan, đừng mê ngủ. ông phải biết khi tôi nói 

đừng ngủ, có nghĩa là đừng có mê mờ. Đừng có bị si ái 
một lần nữa, đừng có nhầm lẫn chân lý nữa.

Đức Phật bảo A-nan đừng mê ngủ, nay tôi bảo 
quý vị cũng hoàn toàn đừng mê ngủ.

Vấn đề chủ yếu ngay bây giờ là phải nên biết: 
Hư không sanh trong tâm ông ví như đám mây 
điểm trên trời xanh. Tất cả hư không đều sanh từ tâm 
ông. Đem phiến mây trên bầu trời để so sánh với tâm 
ông. Một phiến mây trên bầu trời thì nhỏ, nhưng bầu 
trời biểu hiện cho tâm ông thì lớn mênh mông. Trong 
đoạn kinh trước (quyển 6) đã nói:

Không sanh đại giác trung,
Như hải nhất ấu phát.

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển lớn giác ngộ, 
giông như hòn bọt nôi lên trong biên cả. Bây giờ lại 
nói: Hư không trong tâm ông giống như đám mây điểm 
trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở 
trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào? Tất cả hư không 
hiện hữu đó đều nhỏ cả, thế thì tâm ông lớn biết chừng 
nào? Tất cả thế giới so với cõi hư không ắt là nhỏ. Nếu 
hư không ở trong tâm ông thì thế giới ắt còn phải nhỏ 
hơn nữa. Điểm này mô tả tánh giác trùm khắp mọi nơi.

Kinh văn:

o 1*7



30 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Nhữ đẳng nhất nhân, phát chân quy nguyên, thử 
thập phương không, giai tất tiêu van. Vân hà không 
trung, sở hữu quốc độ, nhi bất chấn liệt?

Việt dịch:
Nếu chỉ có một người trong các ông phát minh 

chân lý và quay về bổn tánh, thì mười phương hư 
không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư không kia 
lại không bị hủy diệt?

Giảng:
Nếu chỉ có một ngưòi trong các ông phát minh 

chân lý và quay về bổn tánh. Phát minh chân lý và 
quay về bổn tánh có nghĩa là thành Phật. Chứng quả vị 
thứ tư của hàng A-la-hán, cũng có thể được gọi là nhận 
ra chân tánh, quay về bổn tâm. A-nan, nếu một người 
trong các ông thành Phật, thì mười phương hư không 
đều tiêu mất. Làm sao mà các cõi hư không kia 
không bị hủy diệt?

Hư không không còn nữa thì làm sao thế giới còn 
tồn tại được? Thế giới cũng đều tiêu trầm luôn vậy. 
(Hư không do si ái mà thành, khi phát minh bổn tánh 
thành Phật thì si ái cũng không còn, nên hư không tiêu 
mất).

Có người nói: “Neu có nhiều người đã thành quả 
vị Phật rồi, thì lẽ ra hư không phải hoàn toàn tiêu diệt 
hết, thế tại sao hư không chưa biến hẳn đi?”

Từ cái nhìn của hàng phàm phu thì hư không còn 
tồn tại, nhưng chư Phật thì nhìn thấy chẳng còn có hư 
không. Đó là cái nhìn sai biệt. Thế nên các ông không
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nên luận bàn theo lối khái quát. Ví dụ như người đạt 
được ngũ nhãn1 thì có thể nhìn thấy được những gì 
đang xảy ra ở nước này và nước khác cách xa ngàn 
dặm. Ong là người chưa có được Phật nhãn, liệu có thể 
nhìn thâỵ được những việc này chăng? Do vậy ta 
không thê nói: Tôi thây được nó nên nó phải hiện hữu. 
Quý vị có thể thấy như nó đang tồn tại, nhưng qua tầm 
nhìn của Đức Phật thì không có gì tồn tại cả. Ngay cả 
hư không cũng chẳng có.

Kỉnh văn:
ỉ-kỆ-ỉậ-iệ-, fệs.JỆÌMl o  ~Y7ĩ ặ i A s i í

MMÀ.Wễ!í>ấ> ■v4ệiế'é2' -ỀầLỈểỉẳ; o
Nhữ bổi tu thiền, sức tam ma địa. Thập phương 

bồ-tát cập chư vô lậu đại A-la-hán, tâm tinh thong vẫn, 
đương xứ trạm nhiên.

Việt dịch:
Các ông tu thiền, đạt được chánh định. Tâm 

ông thông suốt, họrp với tâm ciủa chư vị Bồ-tát, và

1 S: panca caksũmsi; p: panca cakkhũni; tib: spyen- lna): 1. nhục nhãn
BU (mãmsa-caksus); 2. thiên nhãn (divya-caksus), 3. huệ nhãn 

(prạịna-caksus), 4. pháp nhãn >ỉr$ỉí (dharma-caksus), 5. Phật 
nhãn 1ỆBỊL (buddha-caksus).
2 Bản VPTT chép chữ "é (vẫn). Bản Taishõ chép ]. Bản 
Tống chép •/& (dẫn, mẫn). Bản VPTT chép chữ (vẫn), không được 
sát nghĩa với kinh văn lắm. Chúng tôi vẫn phiên âm đúng theo nguyên 
bản của VPTT, nhưng ở đây nên đọc hiểu theo chữ Ỉ& (dẫn, mẫn), có 
nghĩa là thông suốt, rỗng rang, vắng lặng.
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các vi vô lâu đại A-la-hán trong mười phương đã an 
trụ trong trạng thái vắng lặng.

Giảng:
Khi các ông tập trung vào tu thiên, đạt được 

chánh định, chân tâm ông thông suốt, hợp với chân 
tâm của chư yị bồ-tát và các vị vô lậu đại A-la-hán 
trong khắp mưòi phương đã an trụ trong trạng thái 
vắng lặng.

Ông không còn phải tìm kiếm sự thanh tịnh vắng 
lặng ở đâu nữa, mà nó ngay ở nơi ông. Sự thanh tịnh 
vắng lặng ở ngay nơi thân tâm ông đó chính là Như Lai 
tạng tánh. Nó trùm khắp cả pháp giới.

Tại sao tâm của chư vị bồ-tát và các vị A-la-hán 
lại thông hợp với những người tu tập thiên định? Vì 
cùng tu tập đại định như nhau, họ đều dùng pháp “phản 
văn văn tự tánh.” Nghĩa là hướng tánh nghe vào bên 
trong để nhận ra tự tánh của mình cho đên khi thành 
Phật đạo.

Quý Ngài đều tu tập hành trì Thủ-lăng-nghiêm đại 
định. Vì vậy nên tâm thức họ hoàn toàn thông suốt, ngầm 
hợp. Như thể có dòng điện nối liền giữa họ với nhau.

Sự liên quan này không chỉ xảy ra ở cảnh giới của 
chư Phật, chư bồ-tát và các vị A-la-hán, mà nó cũng 
thường xảy ra đối với hàng phàm phuằ Ví dụ khi quý vị 
nghĩ về một người nào đó, thì tư tưởng của quý vị sẽ 
liên lạc với người ấy, giống như đánh điện tín. Người 
kia có biết không? Quý vị thử hỏi bản tánh của người 
ấy thì biết rõ, dù tâm thức của họ có thể không hề biết.
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Trên bình diện bản thể thì hoàn toàn có thể biết được 
tâm thức của người khác.

“Như vậy nếu tôi nghĩ về một người nào đó thì 
người ấy cũng nghĩ về tôi như vậy hay sao?

Ông có thể suy nghĩ cho đến khi chết mà chẳng có 
ích gì cả. Giông như tánh si ái mà tôi giảng trước đây. 
Nêu một người si ái, anh ta sẽ nghĩ về những cảnh đam 
mê tình ái suôt ngày, không lúc nào dừng lại được 
những vọng tưởng ấy. Tự một mình anh ta suy nghĩ 
cho đến chết. Anh ta chết như thế nào? Anh ta nghĩ đến 
một người phụ nữ cho đên khi hai người cùng nhau kết 
hôn. Khi kêt hôn rôi họ trở nên lộn xộn, rối loạn. Sau 
một thời gian sống trong hỗn độn rối loạn rồi họ chết. 
Kết hôn có nghĩa là sống trong hỗn độn rối loạn, không 
sáng suốt được chút nào cả.

Trong Hán văn, quý vị có thể suy luận về nghĩa 
của hai chữ kết hôn Hôn có nghĩa là mờ tối.

Kinh văn:

Nhất thiết ma vương, cập dữ quỷ thần, chư phàm 
phu thiên, kiên kỳ cung điện vô cổ băng liệt, đại địa 
chân sách, thủỵ lục phi đằng, vô bất kinh nhiếp.1 Phàm 
phu hôn ám, bât giác thiên ngoa.

1 ‘ỉ f  Một âm là chiểp, một âm là triệp, điệp.



34 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Việt dịch:
Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các 

cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô 
cớ bị tiêu hủy, đất đai rung động, các loài thủy lục 
không hành thảy đều kinh sợ. Hàng phàm phu mê 
muội thì chẳng hay biết những biến động này.

* Giảng:
Khi một người đạt được đại định Thủ-lăng- 

nghiêm, là chân đại định, thì ma quân rúng động vì run 
sợ. Tất cả ma vương, cùng các loài quỷ thần, các cõi 
trời phàm phu của sáu cõi Dục và cõi trời Tứ thiên đêu 
thấy cung điện của mình vô cớ bị tiêu hủyễ Tinh trạng 
này thực là không hiểu nổi. Không rõ nguyên nhân gì 
mà cung điện của chúng bỗng dưng hủy hoại dân.

Tôi đã từng kê cho quý vị nghe chuyện một chú 
đệ tử trẻ tuổi của tôi ở Mãn-châu (Manchuria). Chú ây 
chỉ khoảng mười bốn tuổi, mặc dù chú nhỏ tuổi nhưng 
thần thông chẳng phải tầm thường. Chú có thê lên trời 
xuống đất tày ý. Tuy đã được khai ngũ nhãn nhưng 
chưa chứng được lục thông. Chú đã được năm món 
thần thông, chỉ thiếu lậu tận không. Khi một người đạt 
được lậu tận thông thì được gọi là a-la-hán.

Một hôm, chú lên trời chơi. Khi lên trên đó, thiên 
ma rất vui mừng và dụ chú ta vào trong cung điện của 
chúng. Đó là một tòa lâu đài tuyệt đẹp làm bằng ngọc 
lưu ly trong suốt. Chú sa-di đã bị mắc vào bẫy.

Do chú có được ngũ nhãn, nên chú có thể thấy 
được pháp thân của mình đã bị cầm giữ bởi Tha hóa
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Tự tại vương. Tuy nhiên chú ta cũng tìm cách báo cho 
tôi biết: “Thưa thầy, con lên trời chơi, nay không thể 
vê được nữa.”

“Thế là chú bị kẹt trên trời rồi! Hừ! thế trước kia 
ai đã chỉ cho chú lên đó?”

“Con nghĩ là ở đó sẽ rất vui nên con lên để xem 
cho biết. Bây giờ người ở đây không muốn cho con trở 
lại.”

Tôi bảo: “Nếu chú muốn tiêu khiển, thì đừng có 
lên đó tìm vui. Các thiên ma ở các tầng trời cõi Dục 
đêu muôn tìm cơ hội để phá hủy định lực của người tu 
đạo.” Tôi giải thích: “Đừng sợ, Thầy sẽ đưa con về.” 

Tôi cố gắng đưa chú về, nhưng ma vương không 
muôn cho chú đi. Đên lúc đó, chú thật sự hoảng sợ và 
nói: “Nó không cho con về. Làm sao bây giờ?” Tôi 
bảo: “Đừng lo, thầy sẽ có cách đưa con về ngay.”

Rôi tôi dùng chú Thủ-lăng-nghiêm, là năm bộ tâm 
chú đê trừ ma chướng mà tôi đã giảng cho quý vị nghe 
trước đây. Cung điện của ma vương tức khắc tan rã, và 
chú sa-di trơ về ngay lúc ấy. Đây là một câu chuyện có 
thực.

Bấy giờ cung điện của ma vương hủy hoại rồi sụp 
đổ. Mặt đất chấn động, nứt nẻ nhiều nơi. Các sinh 
vật ở dưói nước, trên không thảy đều kinh sợ.

Tât cả những loài sinh vật ở dưới nước, trên mặt 
đât, các loài bay nhảy, sợ hãi trở nên hoảng loạn không 
còn kiềm chế mình được nữa.
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Hàng phàm phu mê muội thì chẳng hay biết 
những biến đổi này.

Hàng phàm phu chẳng có được tri giác bén nhạy, 
họ không nhận ra được quả đất đang kinh qua những sự 
biến đổi như thế. Họ không có đủ sự nhạy bén để nhận 
biết sáu tướng chấn động1 đang xảy ra trong trái đất.

Kinh văn:

Bỉ đẳng hàm đắc ngũ chủng thần thông, duy trừ 
lậu tận, luyến thử trần lao. Như hà linh nhữ tồi liệt kỳ 
xứ? Thị cố quỷ thần cập chư thiên ma, võng lượng yêu 
tinh, ư tam muội thời thiêm lai não nhữ.

Việt dịch:
Các lóài sinh vật ấy đều có năm thứ thần 

thông, trừ lậu tận thông, đương luyến tiếc cảnh trần 
lao. Làm sao nó chịu để cho các ông phá hoại chỗ ở 
của nó? Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị,

1 Lục chủng chấn động: Sáu tướng chấn động. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
đó là: 1. Động (lay động), 2. Khởi (nhô dần từ thấp lên cao), 3. Dũng 
(đột nhiên vọt lên), 4. Chấn (phát ra tiếng động âm ỉ), 5. Hống (tiếng 
gầm rống của loài thú), 6. Kích, diêu (phát ra tiếng dội ầm ầm). Động, 
Khởi, Dũng là hình thức của địa chấn; còn Chấn, Hống, Kích là âm 
thanh địa chấn.
2 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép #  i L  Bản Minh ( t y ) chép
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võng lượng, yêu tinh... trong khi ông tu pháp tam- 
muội, chứng đều muốn đến phá ông.

Giảng:
Bây giờ các ông hiểu rồi chứ? Vì sao ma lại đến 

phá? Chỉ vì các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần 
thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
không, túc mạng thông, thần túc thông, chỉ trừ lậu tận 
thông mà thôi. Nếu nó có lậu tận thông, nó sẽ không 
quấy rầy ông nữa đâu. Nhưng vì không có lậu tận 
thông, nên nó vẫn là kẻ ác, vẫn muốn đến phá hoại 
người tu đạo... Điều đó nghĩa là sao? Tôi sẽ giảng rất 
tường tận về điều này.

Gọi là lậu tức là những suy nghĩ lan man. Đàn 
ông nghĩ về đàn bà, đàn bà nghĩ đến đàn ông. Nếu quý 
vị không kết thúc những suy nghĩ lan man này, thì 
chẳng thể nào tự mình thoát khỏi lậu hoặc được.

Bây giờ tôi sẽ giảng điều này sâu hơn, và tôi sẽ 
nói rât chân thực. Nếu tôi nói không chân thực thì ông 
chẳng bao giờ biết được lậu hoặc thật sự liên quan đến 
mình như thế nào. Thoát khỏi mọi lậu hoặc có nghĩa là 
còn giữ được nguyên vẹn bản chằt của mình. Neu đanh 
mât bản chất của mình có nghĩa là bị lậu hoặc.

Bây giờ tôi sẽ nói rõ bí ẩn của trời đất. Nếu quý vị 
giữ được bản chất của mình thì sẽ không bị lậu hoặc! 
Hơn thế nữa, không những ngăn ngừa được bản tính 
của mình khỏi bị mất mát, mà còn có khả năng dứt 
được những ý tưởng dâm dục ngay trong tâm niệm rất 
vi tế. Được như thế thì thật sự quý vị đã thoát khồi mọi
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lậu hoặc. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Tại sao thiên ma 
không được tự tại thoát khỏi mọi lậu hoặc? Vì chúng 
còn niệm tưởng dâm dục. Quỷ thân cũng còn niệm 
tưởng dâm dục ấy.

Vì nó đang còn luyến tiếc cảnh trần lao.
Tràn lao, đơn giản là một dạng của dâm dục. Đó 

là những gì nó đang tham luyến.
Làm sao nó lại chịu để các ông phá hoại chỗ ở 

của nó?
Vì nó vẫn còn tham luyến dâm dục, nên nó không 

muốn nhìn thấy các ông đoạn tuyệt với chúng. Chúng 
nó muốn ông cũng tham đắm vào sắc dục. Nó sẽ nói:

“Hai chúng ta là bạn thân của nhau, ta sẽ không 
đoạn tuyệt với sắc dục đâu. Vậy, ông không nên từ 
khước nó.”

Đó là lý do tại sao ma quỷ lại đến. Nó đều không 
muốn các ông vượt qua cảnh trần lao này.

Nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mỵ, yêu tinh 
sẽ đến phá hoại khi ông tu tập pháp tam-ma-đề.

Khi tôi đề cập đến chữ yêu tinh trước đây, các ông 
chưa được rõ nghĩa, bây giờ tôi sẽ giải thích. Ông có 
biết chữ yêu trong tiếng Hán được viết gôm bộ nữ 
rk~ bên cạnh chữ yểu (sống ngắn ngủi). Có nghĩa là 
chết trước ba mươi tuổi. Các ông có thể hiểu rõ được 
nghĩa chữ yêu, từ đó không cần phải giảng nhiều. Tóm 
lại, người nào chết yểu, sẽ trở thành yêu tinh. (Chêt yêu 
vì dục lạc).
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Khi ông tu tập tam-muội (định), nó đều đem hết 
cả lũ đến quấy nhiễu ông. Mục đích của chúng như nó 
thường nói là: ăn thịt Đường tăng. Đường tăng tức là 
Đại Pháp sư Huyền Trang. Rất nhiều yêu tinh muốn ăn 
thịt ngài. Nghĩa là chúng nó muốn tiêu hủy định lực 
của ngài. Nếu ông tu tập đạt được định lực thì yêu ma 
quỷ quái đêu muôn ăn thịt ông cho bằng được. Thực ra 
nó đâu chỉ muốn ăn thịt thôi đâu. Tôi sẽ hết sức chân 
thực trình bày cho quý vị được rõ mà chẳng giữ lại 
điêu gì. Điêu gì thực sự sẽ xảy ra khi tinh, khí, thần của 
ông sung mãn? Vì ông không nghĩ đến dâm dục, những 
loài ma quỷ này đều muốn cưỡng đoạt kho tàng của 
ông. Đó là lý do tại sao nó đến quấy rầy ông. Nếu các 
ông có một người bạn gái và các bà có một người bạn 
trai, thì những người ấy cũng sẽ cướp đi kho báu của 
quý vị đi vậy. Quý vị thử nghĩ có điều gì khác nữa sẽ 
xảy ra?

Quý vị sẽ nói:
“Phật pháp dạy cho tôi biết bố thí, vậy nên tôi 

đem cả kho tàng của mình bố thí cho người khác.”
Thể thì tốt lắm! Trong tương lai ông sẽ chuyển 

thân thành loài ngạ quỷ (quỷ đói). Khi điều đó xảy ra, 
người đã cướp mất kho tàng của quý vị sẽ không nói: 

-Đâỵ này, tôi trả lại cho ông một ít của báu, để 
ông có thê thoát ra khỏi cảnh giới ngạ quỷ này.”

Lúc đó hoàn toàn chẳng có ai giúp quý vị cả. Hãy 
nghĩ kỹ lại đi.
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Kỉnh văn:
ì&JỀLí&ã.íệ-t*-l£-, o ỉir-iỳ

ỳ t  Ỳ  ’ ’ ‘ị p  71 É t  ?K- 7  ' ỉ '  M  °

ỉ i i o í ậ ) # 1 , í ấ f u & r B ặ .

o > & % % •% -  o
Nhiên bỉ chư ma tuy hữu đại nộ, bỉ trần lao nội. 

Nhữ diệu giác trung, như phong xuy quang, như đao 
đoạn thủy, liễu bất tương xúc. Nhữ như phất thang, bỉ 
như kiên băng, noãn khí tiệm lân, bất nhật tiêu vân. Đô 
thị thần lực, đãn vi kì khách.

Việt dịch:
Các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn 

còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh 
giác vi diệu, ma chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như 
gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng, hoặc như dao 
chẳng cắt được nước. Ông như nước sôi, trong khi 
ma vương giống như tảng băng, khi gần hơi nóng, 
băng sẽ tiêu tan. Chúng nó dựa vào ma lực, nhưng 
đó chỉ ỉà khách thôi!

Giảng:
Khi ông đạt được ít định lực trong công phu, ma 

vương sợ hãi nên đến phá hủy. Nó không muốn ông đạt 
được định lực.

1 Bản VPTT chép /# .  Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép /Ệ .
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Các loài ma ấy đến để quấy nhiễu ông và tuy có 
oai lực lớn, nhưng nó vẫn còn ở trong trần lao. Nó 
bị sai sử bởi tình thức ô nhiễm.

Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu. Ma 
chẳng ảnh hưởng gì đến ông, như gió thối chắng làm 
lay động ánh sáng hoặc như dao chẳng cắt được 
nước.

Nó chẳng làm gì được ông cả, chỉ như gió không 
đủ làm ánh sáng lay động, và chỉ như dao, dù bao 
nhiêu lần chém nước, nước chẳng hề hấn gì.

Ông như nước sôi, định lực phát sanh từ công phu 
tu tập của ông được ví như nước sôi. Trong khi ma 
vương giống như tảng băng, ma vương được ví như 
tảng băng giá lạnh trong mùa đông. Khi gần hoi nóng, 
băng sẽ tiêu tan. Cứng như băng nhưng sức nóng của 
nước sôi cũng sẽ dần dần làm băng tan chảy, chứng nó 
dựa vào ma lực, nhưng nó chỉ là khách thôi.

Nó chỉ trông mong vào ma lực của chính nó nên 
nó chẳng bao giờ được gọi là chủ, nó chỉ là “khách” 
(chẳng ở được lâu). Nó không thể thành công trong nỗ 
lực quấy phá ông.

Kỉnh văn:

* « .  o
Thành tựu phá loạn, do nhữ tâm trung ngũ ấm 

chủ nhân. Chủ nhân nhược mê khách đăc kì tiện.
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Việt dịch:
Nó có thể phá rối được, là do người chủ của 

ngữ ấm trong tâm ông. Nếu chủ nhân mê lầm thì 
khách mới được dịp quấy phá.

Giảng:
Nó có thể phá rối được, là do người chủ của 

ngũ ấm trong tâm ông: Căn bản là nó chẳng thể phá 
rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu tâm 
ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới 
được dịp quấy phá.

Khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông, là 
chủ nhân mà không mê lầm thì nó không thể làm được 
điêu gì hại ông cả. Ai là chủ? Đó là tự tánh của ông, 
nêu tự tánh của ông bị mê lầm, thì ma quỷ có cách để 
hại ông. Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm, thì 
nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được ông.

Kinh văn:

Đương xứ thiền-na, giác ngộ vô hoặc, tắc bỉ ma 
sự vô nại nhữ hà? Am tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà 
hàm thụ u khí. Minh năng phá ám, cận tự tiêu vẫn. Như 
hà cảm lưu nhiêu loạn thiền định?

'Bản VPTT chép iit . Bản Taishõ chép ì l t .  Bản Tống chép chữ iẩl, 
Nguyên chép chữ 3Ệ-.
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Việt dịch:
Khi trong thiền định, sáng suốt không mê lầm, 

thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi năm 
ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng 
suốt, mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng 
phá được tối, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến 
gần ông. Sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền 
định?

Giảng:
Khi trong thiền định, ông làm cho tâm ý mình 

được thanh tịnh, đạt được chánh định, ông được sáng 
suốt không mê lầm, các ma sự kia chẳng làm gì ông 
được. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của 
nó được, khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào 
bản tánh sáng suốt. Ma quỷ thuộc về bóng tối (âm)ế 
Bóng tối có thể bị xua tan như băng bị tan trong nước 
sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt nên ông hoàn toàn 
thể nhập vào với ánh sáng.

Bọn tà ma kia gồm ma quỷ, ỉigoại đạo, đều 
nương vào ám khí. Mọi chiến thuật (phá hoại) của nó 
đều nương vào bóng tối, do ánh sáng phá được tối. 
Nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh thì 
năng lực của ánh sáng trí huệ sẽ chiếu sáng và xua tan 
mọi u ám (2). Nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến 
gần ông, sao còn đám đến gần ông để phá rối thiền 
định? Còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó 
không dám quấy nhiễu ông.
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i Ẻ L Ĩ Ế ^ ì t ,

o o

Nhược bất minh ngộ, bị ẩm sở mê, tắc nhữ A-nan 
tât vi ma tử, thành tựu ma nhân.

Nếu không tỏ ngộ, bị ngữ ấm làm mê lầm, thì 
chính A-nan ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài 
ma.

Giảng:
Nếu không tỏ ngộ. Nếu ông không hiểu biết và thức 

tỉnh mà lại bị mê lầm bỏi ma của ngũ ấm, thì chính 
ông, A-nan, ắt phải làm con của ma, sẽ thành loài ma.
Ong sẽ gia nhập vào đoàn tùy tùng của quân ma.

o j ằ . ỉ ặ 1'’Ẫ , ỉ k ĩ Â  
' í ậ # ' í ầ  .  &  o

Như Ma-đăng-già thù vi miễu liệt. Bỉ tuy chú nhữ 
phá Phật luật nghi. Bát vạn hạnh trung, kì hủy nhất 
giới. Tâm thanh tịnh cổ, thượng vị luân nịch.

1 Bản VPTT chép 'ỉ#. Bản Taishõ chép ỉặ-. Bản Tống, bản Nguyên, 
bản Minh, đều chép chữ 

Bản VPTT chép ^  (chỉ). Bản Taishõ chép í̂kt. Bản Nguyên chép 
chữ ĩ \ .
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Việt dịch:
Như ông gặp nạn Ma-đăng-gỉà, là việc nhỏ 

nhặtể Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật 
nghi của Phật. Nó mong trong số tám yạn bốn ngàn1 
tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm 
ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm.

Giảng:
Như ông gặp nạn con gái của Ma-đăng-già, là 

việc nhỏ nhặt. Đó chỉ là một việc dính líu đến ma sự 
bình thường. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy 
luật nghi của Phật, cô ta dùng chú thuật của Tiên 
Phạm thiên để mê hoặc ông và bắt ông phải hủy phạm 
luật nghi của Phật. Nó mong trong số tám van bốn 
ngàn tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giói. Nhưng vì 
tâm ông thanh tịnh nên không bị chìm đắm. Vì ông 
đã chứng được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán, ông 
hoàn toàn không bị nó quấy phá, nến ông không bị đọa 
lạc.

Kinh văn:

ỈỈL>
Thử nãi huy nhữ bảo giác toàn thân. Như tể thần 

gia hôt phùng tịch một, uyến chuyến linh lạc vô khả ai 
cứu.

1 84.000. Gồm 250 giới tỷ-khưu X 4 oai nghi = 1000 X 3 thời (quá khứ 
hiện tại, vị lai) = 3000 X 7 (thất diệt tội: thân 3 + khẩu 4) = 21.000 X 4 
(tứ đẳng phần; thâm, sân, si, đẳng phần) = 84.000.
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Việt dịch:
Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác 

ngộ quý báu của ông. (Nếu nó thành công) ông sẽ 
như quan Tể tướng bỗng nhiên bị truất quyền, gia 
đình ông ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng không ai 
thương xót cứu giúp.

Giảng:
Đây ỉà nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác 

ngộ quý báu của ông. Đó là hành vi nỗ lực làm cho 
ông bị đọa lạc. (Neu nó thành công) ông sẽ như quan 
Tể tướng bỗng nhiên bị mất quyền. Khi một quan 
chức cao cấp bị Vua tịch thu tài sản của gia đình, gia 
đình ông ta trở nên bơ vơ không ai thương xót cứu 
giúp. Ông hoàn toàn bị cô đơn, vô phương kêu cứu, 
không ai thương xót giúp đỡ.



SẮC ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ THANH TỊNH 
TRỬỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI SẮC ẤM

Kỉnh văn:

A-nan đương tri, nhữ tọa đạo tràng, tiêu lạc chư 
niệm. Kì niệm nhược tận. Tắc chư li niệm nhất thiết 
tinh minh. Động tĩnh bất di, ức vong như nhât.

Việt dịch:
A-nan nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng, phải 

dứt sạch các vọng niệm. Khi vọng niệm đã dứt sạch, 
thì các ly niệm1 sáng tỏ rõ ràng. Động tịnh không 
đổi đòi, nhớ quên đều như một.

Giảng:
A-nan nên biết, khỉ ông ngồi noi đạo tràng, phải 

tiêu trừ các vọng niệm. A-nan ông nên biết rằng: Ông 
chỉ là người đang tu pháp phản văn văn tự tánh (hướng 
tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình).

Khi công phu như vậy thì ông đã làm tiêu trừ mọi 
vọng niệm. Khi các vọng niệm đã hết sạch, chẳng còn

1 i ầ ế ị ^ :  Bản Anh ngữ: There will be nothing on his mind. Có thể 
hiểu là bản tâm đã rỗng rang, vọng niệm không còn và cái niệm muốn 
dứt trừ vọng niệm ấy cũng vắng bặt luôn.
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niệm phân biệt trong tâm ông. Trạng thái thanh tịnh, 
sáng suốt, đầy trí huệ và định lực này, sẽ an trú trong 
ông. Khi động tịnh không đổi đời, nhớ quên đều 
như một, tâm ông không thay đổi, dù ông nhớ hay 
quên trạng thái đó đêu như nhau, không sai không 
khác.

B. PHẠM VI SẮC ẤM
Kỉnh văn:
t t i L & A ’ s ^ s . j ặ $ í ,  - ì t v t y i I A ,  M . 

„ íHHỉ-Ịỷỉậ-, •uẠ-Shỉt, .  tbn<ì£ 
' Ế ĩ ầ Ỳ  »

Đương trụ thử xứ, nhập tam-ma-đề, như minh 
mục nhân xử đại u ám. Tinh tính diệu tịnh, tâm vị phát 
quang. Thử tắc danh vi sắc ấm khu vũ.

Viêt dich:
• •

Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được 
chánh định, như người sáng mắt ở noi tối tăm. Dù 
chân tánh nhiệm mầu thanh tịnh, nhưng tâm chưa 
tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi là phạm vi 
của Sắc ấm.

Giảng:
Khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được 

chánh định.
A-nan nên biết, khi tu tập chánh định này, an trụ 

trong trạng thái thanh tịnh, động tịnh không thay đổi, nhớ
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quên đều như một. Như ngưòi sáng mắt nhận ra được 
chính mình ở noi tối tăm. Như người có đôi mắt sáng tỏ, 
sống trong ngôi nhà tối tầm, dù bản tánh thanh tịnh sáng 
suốt nhiệm mầu, nhưng tâm chưa tỏa phát trí huệ sáng 
suốt. Dù chân tánh thanh tịnh nhiệm mầu, nhưng tâm 
chưa phát sanh được sự chiếu sáng của trí huệ sáng 
suốt chân thực. Thì đây gọi là phạm vi của sắc ấm.

c. KHI VƯỢT QUA SẮC ẤM, THẤY ĐƯỢC 
CỘI GỐC CỦA SẮC ẤM

Ỉ Ề ầ  .  o  >

S - I o  '

Nhược mục minh lãng, thập phương đỗng khai, vô 
phục u ám, danh sắc âm tận. Thị nhân tắc năng siêu 
việt kiếp trược. Quán kì sở do, kiên cổ vọng tưởng dĩ vi

Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không 
còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Người ấy có thể 
vượt ra khỏi kiếp trược. Xem kỹ nguyên do của sắc 
ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc.

Giảng:
Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không 

còn tối tăm. Trạng thái này gọi là gì? Gọi là dứt sạch
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Sắc ấm. Trong năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; sắc 
ấm đã tiêu trừ. Người này có thể vượt ra khỏi kiếp 
trược.1 Xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng 
tưởng kiên cố chính là cội gốc. Khi hành giả vượt qua 
kiếp trược, mới thấy mọi hành vi của mình đều phát 
xuất từ vọng tưởng kiên cố (3)2.

D. MƯỜI CẢNH GIỚI SAI BIỆT CỦA SẮC ẤM 
(NẾU BỊ MÊ LẦM KHÔNG VƯỢT QUA 
ĐƯỢC SẮC ẤM)

1. TẦM THOÁT NGẠI
Kỉnh văn:
M $ ặ ,  t £ ỉ b Ỳ ’

Ã  o .  ế í ầ i k ề t  o Á & ệ k V Ị ì Ẳ

#  o
A-nan, đương tại thử trung, tinh nghiên diệu 

minh, tứ đại bất chức. Thiếu tuyến chi gian, thân năng 
xuất ngại. Thử danh tinh minh lim dật tiền cảnh. Tư 
đản công dụng tạm đắc như thị, phỉ vi thánh chứng.

1 Một trong Ngũ trược; Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não trược, 
Chúng sinh trược, Mạng trược.
2 Các phần có đánh số như trên, xin xem ở Phần phụ lục và Khai thị 
phía sau, từ trang 401.
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Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác 
thánh giải tức thọ quần tà.

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ 
bản tánh diệu minh, thấy tứ đại không còn đan dệt 
với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra khỏi sự 
ngăn ngại. Trạng thái này gọi là tình minh trôi vào 
tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thòi do dung 
công, không phải là biểu hiện sự chứng quả thánh. 
Nếu không khởi tâm chứng thánh thì đó là cảnh 
giói tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến sự liên hệ của ma 

sự và ngũ uẩn (ấm)1: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có 
mười loại ma trong mỗi uẩn. Nên có tất cả là Năm 
mươi hiện tượng ấm ma. Hành giả phải có sự hiểu biết 
rõ ràng về Năm mươi hiện tượng ấm ma này. Nếu quý 
vị không biết rõ những hiện tượng này, quý vị sẽ dễ 
dàng kết thúc huệ mạng của mình trong quyến thuộc 
của ma vương mà vẫn không hay biết tại sao mình lại 
rơi vào đó? Đó là lý do tại sao quý vị phải hết sức thận 
trọng khi tu tập.

A-nan, ngay trong định ấy, quán xét thật kỹ 
bản tánh diệu minh, khi sắc ấm sắp sửa tiêu dung,

1 ầm. (uẩn) hoặc íH?- (ấm) đều là dịch nghĩa từ Skandha. uẩn: cách dịch 
do ngài Huyền Trang và phái tân dịch chủ xướng. Ngài Cưu-ma-la- 
thập dịch là ẩm.
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Ông sẽ thấy mười phương rỗng rang, và cảm nhận được 
một loại ánh sáng. Do vì ông đã đụng công cứu xét 
trạng thái vi tế nhiệm mầu và sáng suốt.

Tứ đại không còn đan dệt với nhau nữa, trong 
chốc ỉát thân có thể thoát ra khỏi mọi ngăn ngại.

Tứ đại sẽ không còn kết hợp với nhau, không còn 
tác dụng ngăn ngại. Chẳng bao lâu thân thể trở nên 
không bị chướng ngại, như hư không rỗng rang. Đó 
được gọi là ý sanh thân, nghĩa là có một thân khác tách 
rời khỏi thân vật chất (sự hiện thân tùy ý, không bị vật 
chất làm chướng ngại).

Trước đây tôi đã kể chuyện về chú đệ tử của tôi 
đến các cung trời bằng pháp thân1 của chú ấy, thân ấy 
cũng được gọi là ý sanh thân. Ý đây liên quan đến thức, 
nó là một trong sáu thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 
Như sắc thân được tạo nên bằng tâm thức, thì cũng có 
khả năng vượt ra khỏi chướng ngại của sắc thân kết 
hợp bằng tứ đại.

Trạng thái này gọi là tình minh trồi vào tiên cảnh. 
Tánh diệu minh cũng trôi vào cảnh giới bên ngoài (4).

Đó chỉ là trạng thái nhất thòi, do dụng công
Cảnh giới này, bất quá chỉ do dụng công tu tập mà 

thôi, nó không thường, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Quả 
thật, tùy mọi lúc có thể vào ra cảnh giới ấy, muốn đên

1 Còn gọi là Định thân. Do sức thiền định mà tâm thức vượt thoát khỏi 
sự ràng buộc của sắc ấm (thân vật chất)- Dùng từ Định thân để tránh 
sự hiểu lầm về Pháp thân vô khứ lai.
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nơi nào liền đến nơi ấy, muốn trở về lúc nào là trở về 
lúc ây. Hoàn toàn được tự tại:

Phóng chi tắc di lục hợp 
Quyến chi tắc thối tàng ư mật.

Nêu phóng thả ra, nó sẽ tràn ngập khắp cả trời đất. 
Và rồi người ta có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Nếu ông 
không thể làm được việc này bất kỳ lúc nào ông muốn, 
thì việc của ông chỉ là sự dụng công nhất thời. Đó là 
một trạng thái mà ông sẽ đạt được khi mức độ tu tập 
của ông chín muồi. Tuy nhiên trạng thái này chỉ là tạm 
thời. Ông sẽ không thường xuyên co được một sắc thân 
vượt qua mọi sự chướng ngại, đây không phải là sự 
biêu hiện chứng quả thánh.

Ông chưa phải đã đạt được quả vị Thánh. Người 
chưa đạt được quả vị không phải có trạng thái như vậy.

Nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là 
trạng thái tốt. Nghĩa là ông không nên nói: “Ồ tôi đã 
có chút ít công phu tu hành, tôi có thể thoát hồn ra khỏi 
thân từ một điểm trên đỉnh đầu.” Nếu ông trở thành kẻ 
tự mãn như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Hoàn toàn do ở 
nơi ông cả. Tuy nhiên, nếu ông không xem cảnh giới 
này như một bằng chứng của sự chứng đạt quả Thánh, 
thì cảnh giới ấy không phải là một chướng ngại to lớn, 
và cũng chăng có gì sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng một khi nghĩ rằng mình đã chứng 
thánh thì liền rơi vào tà kiến.

Nếu như ông nghĩ: công phu tu tập của mình hiện 
nay quá siêu tuyệt rồi. Ta thật là kỳ diệu, ta là Thánh
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nhân xuất thế, ta là a-la-hán. Nếu ông nghĩ như thế, ma 
quỷ sẽ tấn công ông ngay. Một khi ma quỷ đến phá, thì 
ông là người đầu tiên bị đọa vào địa ngục.

2. NHẶT TRÙNG SÁN TRONG THÂN
Kỉnh văn:
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A-nan, phục dĩ thử tâm tinh nghiên diệu minh, kì 
thân nội triệt. Thị nhân hốt nhiên ư kì thân nội thiệp 
xuất nhiêu hồi, thân tưởng uyển nhiên, dỉệc vô thương 
hủy. Thử danh tinh minh lưu dật hình thể. Tư đãn tinh 
hành tạm đăc như thị, phi vi thánh chứng. Bât tác 
thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, 
tức thọ quần tà.

Lại nưa, A-nan, nếu dùng tâm ấy cứu xét tánh 
diệu minh, thấy rõ suốt khắp thân. Bỗng nhiên có 
thể lượm ra những con trùng, con sán từ trong thân 
mình, mà thân thể vẫn nguyên yẹn, không bị tôn 
thương. Trạng thái này gọi là tinh minh tràn ra hình 
thể. Đây chỉ là trạng thái nhất thòi do tinh tấn công 
phu, chẳng phải là chứng thánh. Nêu ngưòi ây
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không nghĩ mình chứng thánh thì đó là trạng thái 
tốt. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh thì liễn roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Đây gọi là cảnh giới thứ hai của hiện tượng Ngũ ấm 

ma. Ma cảnh này xuất hiện vì ông tinh tấn tu tập, nếu ông 
không tinh tấn trong việc hành trì, thì ông chẳng thể nào 
thu hút ma sự này. Dù ông muốn, ma cũng chang thèm 
để ý tới ông. Dưới mắt nó ông chỉ là một kẻ ngheo nàn, 
nó chăng có cớ thuận tiện đê quây phá ông.

Nhưng nay vì ông đang lúc công phu. Ông vừa 
tích trữ được chút ít của cải quý báu. Đó là lý do ma 
theo ông để quấy rối.

Vậy ông phải làm gì khi nó đến? Ông cần phải an 
trụ trong trạng thái như như bất động và tỉnh giác, sáng 
suôt; không dính măc, không phan duyên với những 
hình tướng hiện ra bên ngoài. Hoàn toàn không dính 
măc vào mọi chuyện. Cũng đừng nên nghĩ: “Cảnh giới 
ây quá tuyệt vời, ước gì nó lại hiện ra.”

Đừng mong ngóng nó, cũng đừng ruồng rẫy xua 
đuổi nó, mà chỉ xử sự như không có chuyện gì xảy ra 
cả. Nếu quý vị không tự xem mình là bậc thánh, thi đó 
là tình trạng tốt. Còn nếu CỊuý vị nghĩ rằng mình đã là 
Thánh nhân. Bông nhiên thồt lên:

“Ồ! Ta là người phi thường, ta có thể nhặt từng 
loài chúng sanh từ trong thân mình ra.”

Nếu ông nghĩ rằng mình đã đạt được thần thông 
tự tại thì quý vị thực sự mê lầm. Chỉ với một niệm tự
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mãn ấy, ma quỷ liền len vào tâm và cai quản, nó điều 
khiển ông cho đến khi ông mất hết định lực.

Do đó, ông phải hiểu thật rõ những đạo lý của 
việc tu hành. Chỉ như thế mới có thể giữ cho ông khỏi 
bị rơi vào bẫy ma hay lạc vào đường tà. Neu ông 
không hiểu Phật pháp thì rất dễ bị lạc đường. Ông có 
chút nào công phu không? Chuyện ấy chẳng thành vấn 
đề. Nhưng khi công phu có được chút ít định lực rôi thì 
ma vương liền luôn luôn để mắt tới ông, chỉ cần có 
được dịp thuận tiện thì nó liền đến quấy phá ông.

Lại nữa A-nan, nếu có ngưòi dùng tâm xét lại 
tánh diệu minh, sẽ thấy rõ suốt khắp thân.

Nếu ông siêng năng miệt mài trong việc tu tập, 
cuối cùng ông sẽ có khả năng thấy được mọi thứ bên 
trong thân ông. Đó là chuyện thường, nêu ông muôn 
thấy được như thế. Nhưng nếu ông chỉ có khả năng 
thấy được cảnh giới này trong phút chốc thôi, thì đó là 
trạng thái của sắc ấm.

Bỗng nhiên có thể lượm ra những con trùng, 
con sán từ trong thân mình, mà thân thể vẫn 
nguyên vẹn, không bị tổn thương.

Trong cảnh giới này, bỗng nhiên ông có thể lượm 
trùng sán từ trong bụng mình ra, đủ loại dài ngắn, lớn, 
nhỏ. Ông chỉ cần đặt tay vào là lôi nó ra được. Những 
loại trùng được lôi ra là có thực mà chẳng tổn thương 
đến khoang bụng. Ông nghĩ loài trùng được lây ra như 
thế nào? Nếu ông đưa tay vào trong bụng để lấy được
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trùng sán ra thì khoang bụng sẽ bị tổn thương, nhưng 
khoang bụng hoàn toàn không bị rách bể, thân thể còn 
toàn vẹn. Trường hợp này có thể giải thích theo hai 
cách:

Một, có thể hiểu là: thân thể của nó vẫn còn toàn 
vẹn, nghĩa là: thân thể của loài trùng sán vẫn còn toàn 
vẹn chẳng bị tổn thương chút nào và vẫn sống khỏe 
mạnh. Còn hiểu theo cách thứ hai là: khoang bụng 
trong thân thể mình vẫn toàn vẹn không bị tổn thương.

Trạng thái này gọi là.ể tình minh tràn ra hình thể.
Một loại ánh sáng rất trong suốt tràn ngập khắp 

thân thể của ông. Thực ra ông chẳng đưa tay vào 
khoang bụng mình để nhặt những con trùng sán ra, mà 
trùng sán tự thoát ra.

Đây chỉ là trạng thái nhất thời do tinh tấn công 
phu, chẳng phải là chứng thánhế Trạng thái này 
không phải như một việc gì đó thường xảy ra. Neu đây 
là cảnh giới xảy ra thường xuyên thì tình huống khác 
hẳn. Đây không phải cảnh giới khi chứng quả thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì đó là 
trạng thái tốt.

Sẽ là tốt đẹp, không gây nên vấn đề gì nghiêm 
trọng. Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì liền 
rơi vào tà kiến.

Nếu (Ịuý vị cho rằng: “Ta vừa chứng quả vị thánh, 
ta có thể lấy những trùng sán này từ trong bao tử mình 
ra. Chẳng tuyệt diệu hay sao? Các người đâu được như 
thế!”
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Nếu quý vị trở nên tự mãn, đắm chấp vào trạng 
thái vừa xảy ra thì quý vị sẽ bị ma vương quyến rũ 
thành quyên thuộc của nó.

3. NGHE TIẾNG THUYẾT PHÁP GIỮA HƯ 
KHÔNG 

Kinh văn:

tìựu d ĩ thử tâm, nội ngoại tinh nghiên. Kì thời hồn 
phách, ý chí tinh thần, trừ chấp thọ thân, dư giai thiệp 
nhập, hô vi tân chủ. Hốt ư không trung, văn thuyết 
pháp thanh, hoặc văn thập phương, đồng phu mật 
nghĩa. Thử danh tinh phách, đệ tương li hợp, thành tựu 
thiện chủng, tạm đắc như thị, phi vì thánh chứng. Bất 
tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh 
giải, tức thọ quần tà.

1 Bản VPTT chép JL. Bản Taishõ chép chữ Bản Tống, Nguyên, 
Minh đều chép chữ
2 Bản VPTT chép ỒÌL Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép chữ
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Việt dịch:
Lại nữa, nếu đem tâm ấy quán xét tinh tường cả 

trong ỉẫn ngoài. Khi ấy hồn phách, ý chí, tỉnh thần, 
trừ ra sắc thân, đều giao tiếp lẫn nhau thay phiên 
làm khách chủ. Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không 
có tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng 
diễn bày nghĩa lý thâm mật. Cảnh giói này gọi là: 
“Tinh thần hồn phách thay phiên nhau khi ròi xa, 
khi kết họp để cùng nhau thành tựu những hạt giống 
tốt.” Nhưng đó chỉ là trạng thái nhất thời, chẳng 
phải là chứng thánh. Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng 
thánh thì đó ỉà cảnh giói tốtỆ Nếu nghĩ mình đã 
chứng thánh thì liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại nữa nếu có người đem tâm ấy quán xét 

tinh tường cả trong lẫn ngoài, cứu xét tinh sâu mãi 
không thôi, trong và ngoài nỗ lực đạt đến chỗ tuyệt 
đỉnh, không ngừng cố gắng tinh luyện tiến trình ấy. 
Hồn, phách trải qua một sự thay đổi. Có ba hồn và bảy 
phách (vía) ở trong thân thể con người. Tôi đã đề cập 
đến mười anh em này trước rồi. Một số trong mười hồn 
vía ấy, chỉ có tai hoặc mắt, có trường hợp chỉ có mũi 
nhưng không có môi, mắt, tai. Mỗi trường hợp chỉ làm 
chủ một giác quan, thiếu năm giác quan kia, thế nên nó 
không có tác dụng riêng lẻ, độc lập. Nó phải họp tác hỗ 
tương với nhau như một đội bóng. Những ai có tai sẽ 
giúp cho người không có tai, ai có mắt giúp cho người 
không có mắt. Nó hỗ trợ giúp đỡ cho nhau.(5)
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Mười thứ hồn phách ấy cùng với ý chí, tinh thần 
sẽ xen vào nhau, thay phiên làm khách, làm chủ. Nó 
thay đổi vai trò hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Nó thay 
nhau đóng vai chủ và khách.

Rồi bỗng dưng nghe giữa hư không có tiếng 
thuyết pháp. Có người đang thuyết pháp giữa hư 
không. Ai vậy? Ông nghe được tiếng nhưng không 
thấy được hình. Thực ra đó chỉ là ý chí, tinh thần của 
chính ông. Nó thay phiên nhau đóng vai chủ và khách 
để giảng pháp. Hoặc nghe mưòi phương đều diễn 
bày nghĩa lý thâm mật. Ông có thể nghe tiếng giảng 
pháp từ giữa không trung. Sao vậy? Vì sự công phu tu 
tập của ông trong những đời trước. Ông đã từng nghe 
giảng rất nhiều kinh pháp, nên trong tinh thần, ý chí, tư 
tưởng của ông không thể nào phai mờ đượcế Thế nên 
trong đời này, khi ông dụng công tu tập đạt đến đỉnh 
cao nhất thì những kinh nghiệm trong quá khứ trào ra.

Cảnh giới này gọi là: Tinh thần thay phiên 
nhau khi ròi xa, khi kết họp để cùng nhau gieo 
trồng những hạt giống tốt.

Nó cùng hợp tác với nhau, cùng lập thành một 
dây, cùng nhau kết nhóm, cùng nhau tách rời ra. Chúng 
có thể giảng nói Phật pháp khiến cho ông có thể hiểu 
được những điều mà trước nay ông chưa hiểu. Vậy nên 
ông có thể gieo trồng những chủng tử tốt cho đòi sau.

Đó chỉ là trạng thái nhất thòi, không phải là 
thường xuyên, không phải là chứng thánh. Đừng 
khởi ý tưởng cho rằng trạng thái này rất vi diệu, rồi
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nói: “Hãy xem ta đây, ta chẳng cần đến nơi pháp hội, ta 
có thể nghe giảng pháp ở trong không trung bất kỳ khi 
nào ta muốn.” Ông có thể được nghe giảng pháp nhưng 
cũng không có nghĩa là ông đã chứng thánh.

Nếu chẳng nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là 
cảnh giói tốt, nếu ông không trở nên tự mãn, không tự 
cho rằng mình là kẻ phi thường, nếu không muốn dối 
gạt mọi người thì đó là trạng thái tốt. Giả sử như ông 
nói “Ồ ta có thể nghe pháp ngay cả khi chẳng ai giảng 
nói cả. Ai có được điêu ấy chăng? Không! Thế mà 
chuyện ây lại đến với ta.”

Nhưng nếu ông quảng cáo, khoe khoang trạng thái 
đó đê mong có người tin ông, thì điều gì sẽ xảy ra?

Nếu ông nghĩ rằng mình đã chứng Thánh thì 
liền roi vào tà kiến.

4. PHẬT HIỆN THÂN 
Kỉnh văn:
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1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép JtL. Bản 
Tống, Nguyên, Minh đều chép Ề .' ỷầ  o

2 Bản VPTT chép Jf~ệ Bản Taishõ chép Bản Tống, chép chữ *t*.
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Hựu dĩ thử tâm, trừng lộ hiệu triệt, nội quang 
phát minh. Thập phương biến tác, diêm-phù-đàn sắc. 
Nhất thiết chủng loại, hóa vi Như Lai. Ư thời hốt 
nhiên, kiến Tì-lô giá-na, cư thiên quang đài, thiên Phật 
vi nhiễu, bách ức quôc độ, cập dữ liên hoa câu thời 
xuất hiện. Thử danh tâm hồn, linh ngộ sở nhiễm, tâm 
quang nghiên minh, chiếu chư thế giới. Tạm đắc như 
thị, phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện 
cảnh giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy ỉóng sạch, thấu triệt, bên trong 

hào quang tỏa chiếu sáng ngòi. Mưòi phương biến 
thành sắc diêm-phù-đàn.1 Tất cả loài hữu tình đều 
hóa làm Như Lai. Lúc ấy bỗng thấy Đửc Phật Tỳ- 
lô-giá-na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn Đức 
Phật nhiễu quanh trăm ức cõi nước, cùng với hoa

1 Diêm-phù-đàn: N  (s: jambũdana-suvarna). Hán dịch là Lưu kim 
diêm phù FểỊ rf-. Do chữ Jambũ: diêm phù, có nghĩa là dòng sông 
chảy qua rừng cây; Dana ịỀ  đàn: là sinh ra loại vàng quý Thắng kim. Ở 
giữa núi Hương túy (s: Gandhamadana) và dãy Hy-mã-lạp-sơn có sông 
chảy qua rừng cây Diêm phù, vàng phát ra từ sông này gọi là Diêm-phù- 
đàn kim. Theo thần thoại Ấn Độ, sông Diêm-phù là một trong 7 nhánh 
của sông Hằng, sông này không có thật, nên Diêm-phù-đàn kim và Diêm- 
phù đại thọ là những vật tưởng tượng cho thuyết Tu-di bốn châu.
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sen đồng thời hiện ra. Cảnh giói này gọi là tâm hồn 
được truyền dẫn bởi sự lĩnh ngộ, khi tập trung tham 
cứu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ trong tâm 
chiếu khắp cõi nước. Đây chỉ là trạng thái tạm thời, 
không phải là chứng thánh. Nếu không nghĩ mình 
chửng thánh gọi là cảnh giói tốt, nếu tự cho mình 
đã chứng thánh thì liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy lóng sạch, thấu triệt, bên trong 

hào quang tỏa chiếu sáng ngời, khi tâm lặng yên, 
thanh tịnh, hiên bày, tỏ lộ sáng suốt tột bậc. Ánh sáng 
từ trong tâm chiếu khắp cả, mưòi phương biến thành 
săc diêm-phù-đàn. Anh sáng rực rỡ tỏa chiếu từ trong 
tâm, khăp mười phương cõi nước đều phủ màu diêm- 
phù-đàn. Tất cả các loài hữu tình (thai sanh, thấp 
sanh, hóa sanh, noãn sanh) và tất cả các loài chúng 
sanh khác đều hóa làm Như Lai.

Lúc ấy, bỗng thấy Đức Phật Tỳ-lô-giá-na.1 Tỳ- 
lô-giá-na nghĩa là “suốt khắp mọi nơi,” là danh hiệu 
của Đức Phật. Ngài không hiện hữu riêng ở một noi 
nào, vậy nên chẳng nơi nào mà ngài không có. Thân 
thể của ngài trùm khắp mọi nơi. Người này bỗng nhiên 
thây được Đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Vì Đức Phật có thân 
trùm khăp mọi nơi.

Ngồi trên đài thiên quang, làm bằng ánh sáng 
của cõi trời, hiên bày thân cao ngàn trượng. Đức Phật

1 Vairocana: Tì-lô-giá-na Tên dịch âm của Đại Nhật Phật.
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Tỳ-lô-giá-na được ngàn Đức Phật vây quanh cùng 
trăm ửc cõi nước cùng vói hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trắng đồng thời hiện ra.

Cảnh giới này gọi là: “tâm hồn được truyền dẫn 
bởi sự lĩnh ngộ, ông đừng cho rằng cảnh giới này là 
thật. Tâm thức ông bị ảnh hưởng bởi một dạng linh 
cảm sự giác ngộ. Do vậy nó không thật. Do khi tập 
trung tham cửu đến tận nguồn tâm thì ánh sáng từ 
trong tâm chiếu khắp các cõi nước.

Khi tâm ông được sáng suốt, nó sẽ chiếu khắp tất 
cả mọi thế giới.

Đây chỉ là trạng thái tạm thời, không phải là chứng 
thánh. Những gì đang diễn ra không phải là lâu đài vĩnh 
viễn. Ông chẳng phải là đã chứng Thánh quả. Neu không 
nghĩ mình chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt. Còn nêu 
tự cho mình chứng thánh thì liên roi vào tà kiên.

Nếu ông nói: “Thật tuyệt diệu! Ta vừa thấy Đức 
Phật Tỳ-lô-giá-na. Ông có thấy chăng? Công phu của 
ông chẳng sâu bằng tôi, tôi thật là đã đạt được điêu 
ấy.” Một khi ông khởi lên niệm như vậy thì ma vương 
liền đến lôi kéo ông vào địa ngục.

5. SẮC BÁU ĐẦY HƯ KHÔNG
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, tinh nghiên diệu minh, quán sát 

bất đình, ức án, hàng phục, chế chỉ siêu việt. Ư thời 
hốt nhiên, thập phương hư không, thành thất bảo sắc, 
hoặc bách bảo sắc. Đồng thời biến mãn, bất tương lưu 
ngại. Thanh hoàng xích bạch, các các thuần hiện. Thử 
danh ức án, công lực du phận. Tạm đắc như thị, phi vi 
thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. 
Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm 
sáng tỏ. Quán sát không ngừngẵ Đè nén, hàng phục 
ngăn dứt quá phần. Bấy giờ bỗng dưng thấy hư 
không mười phưong biến thành màu sắc bảy loại 
châu báu, hoặc màu sắc của trăm loại châu báu. 
Xuất hiện đồng thời đầy khắp, không ngăn ngại lẫn 
nhau. Những mầu xanh, vàng đỏ, trắng hiện ra rõ 
ràng. Cảnh giói này gọi là “Sức công phu hàng 
phục vọng tâm quá phần.” Mới được cảnh giói như 
vậy, chẳng phải chứng thánhệ Không khởi thánh 
tâm là trạng thái tốt. Còn nếu nghĩ rằng mình đã 
chứng Thánh thì liền rơi vào tà kiến.

1 Bản VPTT chép ìẩí. Bản Taishõ chép Bản Nguyên, Minh chép 
chữ ìấl.
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Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng mầu nhiệm 

sáng tỏ. Quán sát không ngừng. Đè nén, hàng phục 
ngăn dứt quá phần, cố  gắng kiềm chế hàng phục 
vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu 
việt.

Bỗng dưng hư không trong mưòi phương biến 
thành mầu sắc của bảy ỉoạỉ báu, hoặc mầu sắc của 
trăm loại châu báu, xuất hiện đồng thòi khắp trong 
không gian mà không ngăn ngại ỉẫn nhau, mà nó
không hề chướng ngại lẫn nhau.

Những loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đều 
hiện ra rõ ràng. Mỗi thứ đều phô bày mầu sắc riêng 
biệt của nó. Cảnh giới này gọi là: “sức hàng phục 
vọng tâm quá mức.”

Ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm, không 
để cho vọng tưởng xen vào, không để cho nó dấy khởi 
những tạp niệm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một 
thời gian dài, trở nên căng thẳng quá múc. Đó là ông 
đã vượt quá mức độ bình thường lẽ ra nên có.

Mới được cảnh giới như vậy, chẳng phải chứng 
thánh. Ông chỉ tạm thời thấy được sắc mầu bảy báu 
trong không trung thôi. Vậy nên trạng thái này không 
có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả.

Không khởi thánh tâm là trạng thái tốt. Còn 
nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền roi vào 
tà kiến.
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Sẽ là hoàn toàn tốt đẹp, không phải là tình trạng 
xấu. Còn nếu nghĩ rằng mình là bậc thánh, liền rơi vào 
tà kiến. Ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ 
đọa lạc.

6. BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu trừng triệt tinh quang 
bất loạn. Hốt ư dạ bán, tại ám thất nội, kiến chủng 
chủng vật, bất thù bạch trú, nhi ám thất vật, diệc bất 
trừ diệt. Thử danh tâm tế, mật trừng kỳ kiến, sở thân 
đong u. Tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng. Bất tác 
thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải, 
tức thọ quần tà.

Viẹt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu :íét tỉnh ròng, sáng suốt 

không loạn. Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép chữ ■&.
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thứ hiện ra trong phòng tối không khác gì ban 
ngày, mà các thứ ở trong phòng tối cũng không biến 
mấtệ Đó gọi ỉà: “Định tâm lặng đứng cái thấy, nên 
thấy suốt chỗ tối tăm.” Tạm được như thế, không 
phải chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng 
thánh, đó là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng thánh, 
liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, sáng suốt 

không loạn.
Lại nữa khi người ấy định tâm để quán sát mọi 

cảnh giới, cho đến khi linh quang từ bản tâm sáng suốt 
trở nên rất lắng đọng, và đạt được định lực.

Bỗng nhiên giữa đêm có thể thấy các thứ hiện 
ra trong phòng tối.

Trong ngôi nhà có ánh sáng, ban đêm không 
khác gì ban ngày, mà các vật ở trong phòng tối 
cũng không biến mất.

Không những ông chỉ có thể thấy các vật ở trong 
nhà mà ông còn có thể thấy được các vật ở bên ngoài 
ngôi nhà. Không những ông chỉ thấy được đồ vật đã có 
sẵn trong nhà, mà ông còn thấy được rất rõ ràng những 
vật đang từ bên ngoài đến hiện ra trong nhà.

Cảnh giới này gọi là: “Định tâm lặng đứng cái 
thấy, nên thấy suốt chỗ tối tăm.”

Tâm ông được tinh lọc đến chỗ cực điểm và cái 
thấy của ông được thanh tịnh đến mức tột cùng. Với
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cái nhìn trong suốt ấy, ông có thể nhìn được mọi vật 
ngay trong bóng tối.

Tạm được như thế, không phải chứng thánh
Nhưng đó chỉ là trạng thái tạm thòi, không phải là 

chứng thánh. Ong không nên nghĩ đó là quả vị của bậc 
thánh. Chắc chắn quả vị thánh không phải là như vây.

Nếu không khỏi tâm chứng thánh, đó là canh 
giới lành. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền mắc vào 
tà kiến.

Nếu ông khởi tâm tự cao tự mãn, nghĩ rằng mình 
đã đạt được công phu lớn lao trong khi tu hành, thì ông 
sẽ tự rước lây ma chướng vào mình.

Một số người tu đạo khi đạt đến trạng thái cực 
điểm vô cùng thanh tịnh và trong suốt như thế, đột nhiên 
họ thây được mọi vật. Đó là YÌ họ đã mở được con mắt 
Phật (Phật nhãn). Tuy thế, không phải ai cũng có thể mở 
được Phật nhãn. Ngay cả nếu có người đạt được Phật 
nhãn, cũng không phải là có được mãi mãi. Cảnh giới 
được mô tả ở đây là hành giả chỉ được khai mở Phật 
nhãn trong nhất thòi, khiến hành giả có thể nhìn thấy đồ 
vật trong nhà tôi, y như ở đó có ánh sáng vậy.

Tôi lưu ý thêm là hành giả có the thấy đồ vật từ 
bên ngoài đến hiện ra trong nhà. Sẽ thấy được cái gì? 
Ví dụ ông có thể thấy thần, ma quỷ, Bồ-tát hay Đức 
Phật từ bên ngoài đên hiện ra trong nhà tối, không nhất 
định là hình ảnh nào.

Không phải ai cũng trải qua cảnh giới này, nhưng 
có một số người sẽ có. Đây là cảnh giới sẽ hiện ra tại
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một thời điểm nào đó trong khi hành giả dụng công tu 
tập. Nhưng đừng nghĩ răng tât cả mọi người tu đạo đêu 
phải trải qua những cảnh giới giống nhau. Vì nó không 
phải là một dạng nhất định.

Có người được mở Phật nhãn thường xuyên. Điêu 
đó được gọi là “thần thông có được như một phước 
báo.” Đố là những người trong đời trước đã tinh tân tu 
tập pháp môn nghìn tay nghìn mắt (thiên thủ thiên 
nhãn), và kết quả dĩ nhiên là họ có thể mở được Phật 
nhãn đời này cho đến đời sau. Những người khác chỉ 
có thể mở được Phật nhãn1 nhất thời thôi, yì tâm họ 
không ở trong trạng thái hằng thanh tịnh. Nếu tâm họ 
thường thanh tịnh và họ đã tu tập pháp môn Đại bi 
trong những đời trước, họ cũng có thể mơr được Phật 
nhãn thường trực. Đó là những trường họp khác biệt 
trong khi tu hành.

7. THÂN KHÔNG CÒN CẢM GIÁC, ĐỒNG 
NHƯ CÂY CỎ

Kinh văn:
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1 s: Buddha-caksus; e: Buddha-eye.
2 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép bản Minh chép chữ



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ắm Ma 71

o # - í f

o - ễ - & ^  :  ế

Hựu, dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ chi hốt 
nhiên đông ư thảo mộc, hỏa thiêu đao chước, tằng vô 
sở giác. Hựu tắc hỏa quang, bất năng thiêu nhiệt, túng 
cát kì nhục, do như tước mộc. Thử danh trần tịnh, bài 
tứ đại tính, nhất hướng nhập thuần. Tạm đắc như thị, 
phi vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh 
giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư 

dung, tứ chi bông nhiên đồng như cây cỏ, lửa thiêu 
dao cắt cũng không hay biết. Lửa đốt không cháy 
thân, dù bị lóc thịt cũng như chẻ cây. Đó gọi là: tran 
cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hưởng 
thuần chơn. Tạm được như thế, không phải la 
chứng thánh. Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là 
cảnh giới tôt. Nếu nghĩ mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, hoàn toàn nhập vào tánh hư 

dung.
Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể nhập vào tánh 

hư dung.

1 Bản VPTT chép 2p. Bản Taishõ chép 2p, bản Minh chép chữ $'].
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Tròn khắp đầy đủ mà lại hư dung. Tâm đó có rồi 
lại không đó. Quý vị có thể nói tâm đó không có, 
nhưng tôi biết là có.

Tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây, lửa thiêu 
dao cắt cũng không hay biết. Nếu ông lấy dao cắt hay 
lẩy lửa đốt tay chân mình, sẽ không có một chút cảm 
giác nóng hay khó chịu nào cả. Lửa đôt không cháy 
thân. Khi ông có đốt thân, thân vẫn không thấy 
nóng. Dù bị lóc thịt cũng giống như chẻ cây. Nêu 
ông lóc thịt ra khỏi tay chân, thì cũng chỉ như bóc vỏ 
cây, chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả.

Cảnh giới này gọi là: trần cảnh và tính tứ đại đều 
sạch hết, chỉ một hưởng thuần chơn.

Tương tiền trần cùng nhau gom lại, và tánh đất, 
nước, gió, lửa hợp lại thành một thêệ Tạm được như 
thế, không phải là chứng thánh. Tuy vậy, đó chỉ là 
cảnh giới tạm thời, một kinh nghiệm ngẫu nhiên, không 
phải là cảnh giới vĩnh viễn, không phải là chứng thánh. 
Đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị thánh.

Neu không nghĩ mình chứng Thánh, gọi là cảnh 
giới tốt. Nếu nghĩ là mình chứng Thánh, trở nên tự 
mãn, đại ngã mạn, khởi tâm kiêu ngạo liền rơi vào tà 
kiến, sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến.

8. BIỂN THÀNH CẢNH GIỚI CHƯ PHẬT
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, thành tựu thanh tịnh. Tịnh tâm 

công cực, hốt kiến đại địa, thập phương sơn hà, giai 
thành Phật quốc, cụ túc thất bảo, quang minh biến 
mãn. Hựu kiến hằng diệu chư Phật Như Lai, biến mãn 
không giới lâu điện hoa lệ. Hạ kiến địa ngục, thượng 
quán thiên cung, đắc vô chướng ngại. Thử danh hân 
yếm, ngưng tưởng nhật thâm, tưởng cửu hóa thành, phi 
vi thánh chứng. Bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh 
giới. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, 

công phu tịnh tâm đến mức cùng tột. Bỗng thấy núi 
sông, đất liền khắp mười phương biến thành cõi 
Phật, đầy đủ bảy loại báu, ánh sáng chiếu khắp mọi 
nơỉế Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông 
Hằng, khắp cõi hư không đầy ỉâu đài tráng lệ. Dưói 
thấy địa ngục, trên xem thấy thiên cung mà không 
ngần ngại. Đó gọi là: tư tưởng thích, chán ngưng 
lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như vậy, 
không phải ỉà chứng thánh. Không khởi tâm chứng
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thánh, gọi là cảnh giói tốt. Nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh liền roi vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, thành tựu tánh thanh tịnh, 

công phu tịnh tâm đến mức cùng tột. Chuyên chú tâm 
mình vào công phu tu tập, thực hành pháp tu tam-muội 
(chánh định), đạt được trạng thái cực kỳ thanh tịnh.

Lúc đó bỗng thấy núi sông, đất liền, suốt khắp 
mười phương biến thành cõi Phật, có đầy đủ bảy 
ỉoại châu báu, ánh sáng chiếu khắp mọi noi.

Mỗi cung điện đều được trang hoàng bằng bảy 
loại châu báu: Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã 
não, san hô. Các loại châu báu này phát ra ánh sáng 
chiêu khăp mười phương.

Lại thấy chư Phật Như Lai nhiều như cát sông 
Hằng, khắp cõi hư không đầy lâu đài tráng lệ. Dưới 
thấy địa ngục.

Nhìn xuống dưới thấy được toàn cõi địa ngục. 
Nhìn lên phía trên có thể xem thấy được những gì xảy 
ra ở thiên cung mà không ngăn ngại. Có thể thấy bất 
kỳ cung điện, lâu đài nào mà mình thích thấy.

Cảnh giới này gọi là: tư  tưởng thích, chán ngưng 
lắng ngày càng sâu, tưởng lâu mà thành như  vậy.

Tại sao ông lại có thể thấy được những cảnh này? 
Là vì ông thường có tâm yêu và ghét. Ông muốn lên 
cõi trời, cõi Phật và ghét việc xuống địa ngục.

Ông tập trung tư tưởng vào những niệm yêu, ghét 
này. Chú tâm vào đó như gà mái ấp trứng, như mèo
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rình chuột, như rồng nuôi ngọc vậy. Chẳng nghĩ đến 
chuyện gì khác, mà chỉ nghĩ về những cảnh giới tốt đẹp 
ở cõi Phật và cảnh khổ đọa đày nơi địa ngục. Tâm ưa 
thích những nơi chốn an vui thánh thiện và ghét nơi 
đau khổ bất hạnh..ệ Cuối cùng những tư tưởng ấy đã 
tạo nên loại cảnh giới này.

Đó không phải là chứng thánh. Không nên nghĩ 
rằng mình đã chứng được quả vị Thánh và đạt được 
nhiều năng lực lớn trong công phu.

Nếu không khởi tâm chứng thánh, gọi là cảnh 
giói tốt. Thế thì không phải là xấu. Nếu nghĩ là chứng 
thánh, và nói: “Cảnh giới này thật tuyệt, ta đang ở với 
chư Phật. Thực vậy, chính ta là Phật.”

Liền roi vào tà kiến. Nếu nghĩ như vậy thiên ma 
và ngoại đạo liền đến lôi kéo ông làm bạn đồng hành 
với nó. Ông nói ông đang ở nơi chư Phật phải không? 
Tốt lắm, chúng ta cùng kết bạn và chúng tôi sẽ theo 
thân cận với ông.

9. BAN ĐÊM NHÌN THẤY XA 
Kinh văn:
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Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu thâm viễn, hốt ư trung 
dạ diêu kiến viễn phương. Thị, tỉnh, nhai hạng, thân 
tộc, quyên thuộc, hoặc văn kì ngữ. Thử danh bách tâm, 
bức cực phi xuất, cổ đa cách kiến, phi vi thánh chứng. 
Bât tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới. Nhược tác 
thánh giải tức thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa, bỗng nhiên 

giữa khuya thấy được những nơi chốn xa xôi. Thấy 
chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân 
quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện vói nhau.

Cảnh giói này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức 
cùng tột, nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ 
ở xa và cách ngại như vậy,” chứ không phải là 
chứng thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh, là cảnh 
giới tốt. Còn nếu cho mình chứng thánh, liền roi 
vào tà kiến.

Giảng:
Lại đem tâm ấy, cứu xét sâu xa. Khi dụng tâm 

nghiên cứu sâu xa, bỗng nhiên giữa khuya thấy được 
những nơi chốn xa xôi. Bỗng dưng có thể thấy được 
những hiện tượng, những cảnh huống khác nhau ở 
những nơi chốn xa xôi vào lúc giữa đêm khuya. Thấy 
chợ, giếng nước, đường phố, ngõ hẻm, bà con thân 
quyến, cùng nghe họ đang nói chuyện với nhau. Có
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thể thấy được phố chợ, nơi hàng hóa được bán đầy trên 
phố, giếng nước công cộng, nơi mọi người lấy nước 
dùng đường phố lớn, ngõ hẻm nhỏ. Có thể thấy được 
luôn cả bà con, quyến thuộc họ hàng thân tộc, cùng 
nghe được những lòi họ nói chuyện với nhau. Có thể 
nghe được họ bàn bạc nói chuyện với nhau.

Cảnh giới này gọi là: “Do dồn ép tâm đến mức 
cùng tột, nên tâm phóng vọt ra thấy được nhiều thứ 
ở xa và cách ngại như vậy.”

Trong công phu ông đã chế ngự tâm phóng túng 
buông thả theo vọng tưởng, thúc ép tâm mình đến mức 
cùng tộtắ Rồi trải qua cảm giác tâm được phóng vọt ra 
và thấy hết mọi vật bất kể nó ở bao xa, những cảnh vật 
mà khi bình thường dù cố gắng nhìn cũng không thể 
thấy được. Nhưng bây giờ bỗng dưng tâm ông vỡ rời ra 
và ông có thể thấy được mọi vật.

Đó không phải là chứng thánh, không nên nghĩ 
rằng đây là cảnh giới tốt.

Nếu không nghĩ mình đã chứng thánh thì đó là 
cảnh giới tốtễ Còn nếu tự xem mình ỉà thánh, liền 
roi vào tà kiếnẳ

Nếu quý vị tuyên bố rằng mình đã chứng được 
thánh quả, trong khi mình chẳng hề chứng được, hoặc 
quý vị tuyên bố đã chứng được những gì mình không 
thể chứng được. Thì quý vị sẽ thấy mình bị bao vây bởi 
quân ma.



78 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

10. THẤY THIỆN TRI THỨC BIÉN DẠNG MÀ 
KHÔNG HIỂU NGUYÊN NHÂN 

Kinh văn:

I o ' ỷ m M ^ m í a . ĩ í  o ,

■ ệ r ± m . f ầ ,  M Ỉ&

Ì S L & ,  i t i #  A £ ì f -  o ^ ' í ỳ ĩ Ẽ . ' ^  ,

Hựu dĩ thử tâm, nghiên cứu tinh cực, kiến thiện 
tri thức, hình thế biến di. Thiểu tuyển vô đoan, chủng 
chủng thiên cải. Thử danh tà tâm, hàm thọ li mị, hoặc 
tao thiên ma, nhập kì tâm phúc, vô đoan thuyết pháp, 
thông đạt diệu nghĩa, phi vi thánh chứng. Bất tác 
thánh tâm, ma sự tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tức 
thọ quần tà.

Việt dịch:
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình 

thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Chỉ trong 
chôc lát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau 
mà không biết vì cớ gì.

Đó gọi là: “Tà tâm bị loài lỵ mỵ hay bị thiên 
ma nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu 
lý,” chứ không phải là chứng thánh.

Nếu không nghĩ mình chứng thánh thì các ma 
sự liền tiêu mất. Còn nếu nghĩ mình đã chứng 
thánh, liền rơi vào tà kiến.
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Giảng:
Đây là trạng thái ma sự thứ mười của sắc ấm, gọi 

là “vọng kiến” và “vọng thuyết.”
Lại đem tâm ấy, cứu xét tinh ròng, thấy hình 

thể của các vị thiện tri thức bị biến dạng. Người mà 
ông đã theo học giáo pháp trong quá khứ. Chỉ trong 
chốc ỉát, thân họ biến thành nhiều dạng khác nhau 
mà không biết vì cớ gì.

Vị thiện tri thức ấy biến đổi hiình dạng ngay trước 
mặt ông, chợt biên thành một ông lão, lát sau vị ây biên 
thành một người trung niên, lát sau nữa vị ấy biến 
thành một người thiếu niên. Còn nếu thiện tri thức vốn 
là người nam biến thành người nữ, ông sẽ nghĩ rằng: Ồ 
người thiện tri thức của ta đời trước là một người phụ 
nữ. Thực ra, những gì ông thấy đều không có thực. 
Những sự biến đổi này là kết quả từ vọng tưởng của 
ôngế Chỉ trong chốc lát, nhiều sự biến chuyển xảy ra 
mà không giải thích được. Mọi việc đều biến đổi và trở 
nên khác với bình thường.

Điều này tương tự với những gì mà người sử dụng 
ma túy1 đã trải qua. Đối với họ, mọi vật trở nên có màu 
sắc sáng chói, họ không thể nhìn rõ các vật thể ấy. Họ 
vẽ lên nhưng bức tranh kỳ quái không ai hiểu nỗi, vì họ 
chỉ làm văng tung tóe bừa bãi các mầu sắc trên khung 
vải. Sau khi họ vẽ xong, có người nói: “Ồ thật là một

1 LSD: lysergic acid diethylamide, một loại dược phẩm gây ảo giác 
cực mạnh.
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danh họa.” Có người đã khen thật. Quý vị thấy đó! Đó 
là một loại.

Quý vị thắc mắc: “Nhưng đây có phải là trường 
hợp của người tu đạo đã dùng ma túy không?

Không. Cảnh giới này gây nên do ma vương. Khi 
ông dùng ma túy, ma vương cũng có việc làm. Nó cũng 
làm cho mọi cảm giác trong quý vị biến đổi theo (6).

Những cảnh giới trong sắc ấm có thể biến chuyển 
thành tốt hoặc trở nên xấu điế Neu hành giả có đầy đủ 
thiện căn, thì sự chuyển biến sẽ theo chiều hướng tốt 
đẹp. Neu hành giả có ít thiện căn, sẽ hướng sang chiếu 
bất thiện. Đó là tất cả các dạng biến đổi.

Đó gọi là: “Tà tâm bị loài ly mỵ hay bị thiên ma 
nhập vào, vô cớ thuyết pháp, rất thông suốt diệu lý.”

Khi loài ly mị hoặc thiên ma nhập vào, ông sẽ tự 
cho rằng: Mình biết giảng kinh, biết thuyết pháp. Tự 
cho mình đã được khai ngộ, tự cho mình là bậc Trưởng 
lão. Những người này bắt đầu giảng pháp mà không có 
nguyên nhân, và họ không biết mình nói điều gì nữa. 
Họ nói rằng họ đã thông đạt diệu nghĩa của Phật pháp, 
nhưng thật sự chẳng thông đạt được diệu nghĩa. Họ 
cũng chẳng phải đang diễn nói Phật pháp nữa. Họ đã 
lấy những điều sai, diễn nói thành đúng rồi tuyên bố 
rằng pháp của họ là vi diệu. Họ tự khen ngợi mình còn 
hủy báng người khác. Nó tự xưng là bậc Trưởng lão.

Chứ không phải là chứng thánhệ Đây là một 
trạng thái không tốt.
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Nếu không nghĩ mình chứng thánh, các ma sự 
liên tiêu tan. Bọn quân ma sẽ tự biến mất.

Còn nếu nghĩ mình đã chứng thánh, liền rơi 
vào tà kiến. Nêu ông nghĩ mình đã đạt được quả vị 
Thánh, ông sẽ nhận thấy mình đang ở địa ngục. Ong sể 
đạt được quả vị của mình ở nơi địa ngục.

E. LỜI KHUYÊN RĂN TỔNG KỂT CỦA ĐỨC 
THỂ TÔN VỀ SẮC ẤM

Kinh văn:

A-nan, như thị thập chủng, thiền-na hiện cảnh, 
giai thị săc âm, dụng tâm giao hỗ, cổ hiện tư sự.

Viêt dich:• •

A-nan, mưcri cảnh giới hiện ra trong thiền định 
như vậy, là do săc ấm và tâm dung công giao xen 
vói nhau mà có.

Giảng:
A-nan, mười cảnh giói đã được mô tả ở trên hiện 

ra khi tập trung quán chiếu trong thiền định. Do sắc ấm 
và tâm nôn nóng dụng công giao xen nhau mà hiện ra.
Cảnh giói này có liên quan với sắc ấm, khi tâm dụng 
công hô tương vói sự tham cứu về sắc ấm đến cùng cực 
Ngưòi tu đạo ai cũng có thể trải qua cảnh giới này.

Kinh văn:
& ± m i ầ í , K  Ề ' h h f  „ i t í i t  0  ỉ ị . , ì&

Ế íă , ì% ả  - ễ " £  > > ĨỀ M  F»1l»Ằ o



82 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng. Phùng 
thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, 
đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Gặp 

nhân duyên này, mê muội không tự biết, tự cho là 
chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

Giảng:
Chúng sanh mê muội không tự xét kỹ. Chúng 

sanh ngoan cố khó chuyên hóa, ngu mê khó thức tỉnh. 
Họ không tự duyệt xét lại mình để kiểm chứng lại mức 
độ tu học của mình ngay từ đầu. Gặp nhân duyên 
này, gặp các cảnh giới ma sự, mê muội không tự biet 
mình, tự cho là chứng thánh.

Chúng tuyên bố: “Ồ! Ta là Phật. Ta giác ngộ rôi. 
Ta đã chứng được thánh quả rồi.”

Như vậy thành tội đại vọng ngữ, chúng thật sự 
đã nói những lời đại vọng ngữ, chắc chắn chúng sẽ đọa 
vào địa ngục vô gián. (7)

Kinh văn:

1 Bản VPTT chép Ạ . Bản Taishõ chép Ạ . Bản Tống, Nguyên, Minh 
đều chép chữ Ậ-.
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Nhữ đẳng đương y, Như Lai diệt hậu, ư mạt pháp 
trung, tuyên kì tư nghĩa. Vô linh thiên ma, đắc kì 
phương tiện. Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Việt dịch:
Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai 

nhập diệt, trong đời mạt pháp, phải truyền bá giáo 
pháp này. Đừng đê cho thiên ma có cơ hội quấy 
phá. Giữ gìn che chở cho mọi chứng sanh, khiến họ 
được thành đạo vồ thượng.

Giảng:
Các ông phải nương theo, sau khi Như Lai 

nhập diệt, trong đời mạt pháp, phải truyền bá giáo 
pháp này.

A-nan, ông nên hết lòng nương theo và thực hành 
giáo pháp mà tôi đã giảng dạy cho các ông. Trong đời 
mạt pháp, sau khi Như Lai diệt độ, các ông phải truyền 
bá giáo pháp này.

Đừng để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ 
gìn che chở cho mọi chúng sanh, khiến họ được 
thành đạo vô thượng. Phải nên duy trì và bảo hộ Phật 
pháp chân chính, mới mong được thành tựu đạo quả vô 
thượng.



THỌ ẤM

A. TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI 
THỌ ẨM 

Kinh văn:

t ’ ề j ĩ ầ ầ % ’ J L ì H ậ ‘̂ ' > ■ te ạ tỉề Ế i’ ’

S í ỉ íU M I l  o
A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đê, xa ma tha 

trung, sắc âm tận giả, kiến chư Phật tâm, như minh 
kính trung, hiển hiện kì tượng.

Việt dịch:
A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định, 

trong khi tu xa-ma-tha (chỉ), sắc ấm dứt sạch, thấy 
tâm chư Phật như bóng hiện ra trong gương.

Giảng:
A-nan, thiện nam tử ấy tu tập chánh định.1
Tu tập công phu “phản văn văn tự tánh,” hướng 

tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình 
-  Tu tam-ma-đề tức tu tập chánh định, là tu nhĩ căn 
viên thông, tức tu tập công phu “phản văn văn tự 
t á n h hướng tánh nghe vào bên trong đê nhận ra bản 
tánh của mình, là công phu để đạt được trí huệ viên

1 s: p: samãdhi. Còn gọi là Tam-muội -=-9 ,̂ tam-ma-đề — iỆ^Ẫ, tam- 
ma-đế Ý dịch là Đẳng trì Chánh định Điều trực
định Chánh tâm hành xứ Định ý



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 85

mãn thông qua nhĩ căn. Khi tu pháp xa-ma-tha1 làm 
thanh tịnh tâm ý, chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để 
tập trung vào việc quán chiếu. Khi trừ diệt các sắc ấm 
hết sạch rồi, có thể thấy tâm của chư Phật như bóng 
hiện ra trong gương.

Điều gì xảy ra thì ông tiêu trừ hết các sắc ấm? 
Ông có thể thấy được pháp môn tâm ấn của chư Phật 
như thê ông nhìn thấy được chính mình trong gương.

B. PHẠM VI CỦA THỌ ẤM
Kinh văn:

%Ị ̂  ^  ũ
Nhược hữu sở đắc, nhi vị năng dụng. Do như yểm 

nhân, thủ túc uyển nhiên kiến văn bất hoặc, tâm xúc 
khách tà, nhi bất năng động. Thử tắc danh vi thọ ấm 
khu vũ.

Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví 
như người bị bóng mộc đè, tay chân còn y nguyên, 
thấy nghe không lầm, nhưng tâm bị khách tà, 
không cử động được. Đó gọi là phạm vi của thọ ẩm.

1 Samatha: Còn gọi xá-ma-tha ^ 4 ^ ,  xa-ma-đà Một
trong các tên gọi của thiền định. Ý dịch là chỉ i t ,  tịch tĩnh ềL-Ềệ, 
năng diệt ắb/Ẩ,.
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Giảng:
Như có chỗ sở đắc, nhưng chưa dùng được. Ví 

như người bị bóng mộc đè.
Trước tôi đã nói về loài quỷ Cưu-bàn-trà.1 Là một 

loài yểm mỵ quỷ thường dùng bùa chú để êm cho 
người bệnh chết. Khi một người bị loài quỷ này ám, 
chân tay còn y nguyên, không bị mât đi, thây nghe 
không lầm hay mê muội nhưng tâm bị chê ngự bởi 
quần tà, đến mức không cử động được. Đây gọi là 
phạm vi của thọ ẩm.

c. CỘI GỐC CỦA THỌ ẤM 
Kinh văn:

Nhược yểm cữu yết, kì tâm li thân, phản quán kì 
diện, khứ trụ tự do, vô phục lưu ngại. Danh thọ âm tận. 
Thị nhân tắc năng siêu việt kiến trược. Quán kì sở do, 
hư minh vọng tưởng, dĩ vi kì bản.

1 S: Kumbhãnda; p: Kumbhanda; t: Grul-bum. Là một trong hai bộ 
loại quỷ của Tăng trưởng thiên. Còn có tên là Yểm mị quỷ MỉiM 
hoặc ủng hình Còn gọi là Đông qua quỷ L Có khả
năng biến hóa khôn lường, ở nơi rừng vắng, chuyên ăn tinh huyết của 
người.
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Việt dịch:
Khi mộc đè lắng dịu rồi thì tâm ròi khỏi thân, 

trở lại thấy được mặt mày, đi ở tự do, không còn 
ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm. Người ấy có thể 
vượt qua kiến trược. Xét kỹ nguyên do, thì vong 
tưởng hư minh ỉà gốc của thọ ấmễ

Giảng:
Khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu 

rồi thì tâm ròd khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày.
Khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị 

loài quỷ Cưu-bàn-trà làm cho tê liệt, do đó ông không 
thể có được sự tự tại. Neu tình trạng này biến mất và thọ 
ấm được trừ sạch rồi, thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông 
có thể nhìn thấy được mặt ông, và đi ở tự do. Ông có thể 
đi hay không đi tùy ước muốn, hoàn toàn không bị trói 
buộc nữa, không bị ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm.

Khi thọ ấm đã tiêu dung, người ấy có thể vượt qua 
kiến trược. Đó là một trong năm món ngũ trược ác thế.

Xét lại nguyên do, thì vọng tưởng hư minh là 
cội gốc của thọ ấm. Khi thọ ấm được phá sạch rồi thì 
cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn.

D. 10 CẢNH GIỚI CỦA THỌ ẤM 
1. S ự  BI LỤY QUÁ Đ ộ  (MA'bi LỤY) 
Kỉnh văn:
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A-nan bỉ thiện nam tử, đương tại thử trung, đắc đại 
quang diệu, kỳ tâm phát minh, nội ức quá phần. Hốt ư kì 
xứ, phát vô cùng bi, như thị nãi chí, quán kiên văn manh, 
do như xích tử, tâm sinh lân mẫn, bất giác lưu lệ.

Việt dịch:
A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, 

tâm rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phầnẵ 
Bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô cùng, cho 
đến xem muỗi mòng như là con mới sinh, tâm 
thương xót bất giác rơi lệ.

Giảng:
A-nan, hành giả khi ở trong trạng thái này, tâm 

rất sáng suốt, do bên trong đè nén quá phần. Một
loại cảm xúc đột nhiên sanh khởi. Ông ta đã liên tục ức 
chê tư tưởng quá trớn. Khi sự dôn nén bên trong quá 
mức, bỗng dưng phát sanh tâm thương cảm vô hạn 
và lòng thương mến các loài chúng sanh, đến nỗi xem 
muẫỉ mòng như là con mói sanh. Tiếng Hán gọi con 
mới sanh là xích tử, do da của trẻ mới sanh có màu đỏ.

Tâm sinh thương xót, bất giác roi lệ, không biết 
tại sao mà ông bật khóc.

Kỉnh văn:

)
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Thử danh công dụng ức tồi quá việt. Ngộ tắc vô 
cữu, phi vi thánh chứng. Giác liễu bất mê, cửu tự tiêu 
yết. Nhược tác thánh giải, tắc hữu bi ma nhập kì tâm 
phủ, kiến nhân tắc bi đề khấp vô hạn. Thất ư chánh 
thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Đây gọi là đè nén tâm quá mức trong khỉ công 

phu. Nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng 
phải ỉà chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn 
mê lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong. Nếu nghĩ là 
mình chứng thánh thì bị loài ma bỉ lụy nhập vào 
trong tâm phủ, mỗi khi thấy người thì thương xót 
kêu khóc không thôi. Nếu mất chánh định sẽ bi 
chìm đắm.

Giảng:
Đây gọi ỉà đè nén tâm quá mức trong khỉ công

phu.
Trạng thái này có thể sanh khởi trong khi dụng 

công tu tập. Nó xảy ra vì ông đã đè nén tâm thái quá, 
nhận ra điều đó thì không có gì sai trái, chẳng phải 
là chứng thánh. Nếu biết rõ như vậy không còn mê 
lầm, trạng thái đó dần tự tiêu vong, nếu ông hiểu ra

1 Bản VPTT chép RỆ. Bản Taisho chép Bản Tống, Minh chép chữ
m.
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mình đã sai lầm và tự nhủ thầm tại sao ta lại khóc lóc 
vô cớ như vậy, thì phải thay đổi ngay. Hiểu rõ như vậy 
rồi sẽ không còn trạng thái căng thẳng nữa.

Cảnh giới này không phải chứng thánh. Đó không 
có nghĩa là ông đã chứng được tâm đồng thể đại bi. 
Đừng nghĩ rằng thương xót các loài muỗi mòng và các 
loài côn trùng nhỏ nhít như là con mới đẻ của mình là 
tâm đổng thế đại bi.

Neu biết rõ như vậy, không còn mê lầm nữa, trạng 
thái căng thẳng đó tự tiêu vong. Nhưng nếu nghĩ là 
mình đã chứng thánh, nếu ông nghĩ: “Ồ! Bây giờ ta 
đã có được tâm đồng thể đại bi, công phu tu tập của ta 
thực sự đã thành tựu” thế là bị loài ma bi lụy nhập 
vào trong tâm phủ, nghĩa là gặp bất cứ người nào 
cũng đều vô cớ bật khócề Loài ma này mỗi khi gặp 
ngưòi thì thương xót kêu khóc không thôi, khóc mà 
chẳng biết tại sao buồn thảm như thế.

Khi còn ở Mãn-châu (Manchuria), tôi biết một 
người phụ nữ tên là Lưu Kim Đồng đã gặp phải trạng 
thái như vậy. Bất kỳ khi gặp người nào, cô đều bật 
khóc và nói: “Trong tiền kiếp ngươi là con tôi. Bây giờ 
con đã trở lại. Con đã tìm gặp được mẹ rồi đó.” Bằng 
nước mắt, bà ta hết sức làm cho người ta bối rối, để họ 
phải tin rằng mình thực sự đã gặp được mẹ. Thực ra 
người đó đã gặp ma. (8)

Nếu mất chánh định sẽ bị chìm đắm, nếu ông 
nghe theo ma vương, ông sẽ rơi vào địa ngục.
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2. S ự  TÁO BẠO QUÁ MỨC
Kinh văn:
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A-nan, hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến 
sắc ẩm tiêu, thọ ấm minh bạch, thắng tướng hiện tiền, 
cảm kích quá phần. Hốt ư kì trung, sanh vô hạn dũng, 
kỳ tâm mãnh lợi, chí tê chư Phật. Vị tam tăng kì, nhât 
niệm năng việt.

Lại nưa A-nan, khi hành giả ở trong trạng thái 
định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, 
cảnh giới thù thắng hiện ra, cảm kích quá phầnẳ 
Bỗng dưng trong đó sinh tâm rất dõng mãnh, thông 
minh bén nhạy, sánh đồng như Phật, cho răng có 
thể vượt qua ba a-tăng-kỳ kiếp chỉ trong một niệm.

Giảng:
Lại nữa A-nan, khi hành giả, bao gồm tất cả 

những thiện nhân đang tu tập Phật pháp, khi ở trong 
trạng thái định này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ
ấm tỏ rõ. Trong năm uẩn, biết rõ sắc ấm đã tiêu rồi và 
hoàn toàn biết rõ, sáng suốt về thọ ấm.

Lúc ấy cảnh giới thù thắng hiện ra. Một nhãn 
quan đặc biệt và hiếm có xuất hiện trong tâm.
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Hành giả cảm thấy rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy 
nhiên, thái quá như bất cập. Có một chút khác nhau 
giữa người đi quá xa và người đi khá xa mà chưa đến 
đích. Cả hai trường hợp đó đều không hợp với nghĩa 
trung đạo. Ví như khi đi du lịch, nếu ông đi vượt quá 
nơi ông muốn đến thì cũng đồng như chưa đến đích 
vậy. Vậy nên, trong cảnh giới thiền định này người ấy 
cảm kích quá phần, rồi bỗng dưng, phát ra tam chí 
dõng mãnh, thông minh bén nhạy, sánh đồng như 
Phật,

Dõng mãnh tinh tấn một cách đáng sợ chưa từng 
có. Tự cho răng mình đồng như chư Phật, nói rằng Đức 
Phật và mình như nhau. Cho rằng mình có thể vượt qua 
ba a-tăng-kỳ kiếp kiếp chỉ trong một niệm.

Cho rằng có thể vượt qua a-tăng-kỳ1 kiếp thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba chỉ trong một niệm. Do đó anh ta 
nói mình là Phật. Không những nói mình là Phật, mà 
anh ta còn nói mọi người là Phật. Loại người như thế là 
đã rơi vào tà tri tà kiến.

Thực ra, mỗi người đều có một Đức Phật trong 
tâm, nhưng phải nhờ công phu tu tập mới nhận ra Phật 
tánh. Ngay cả khi quyết tâm tu hành, cũng không thể 
trở thành Phật chỉ trong một niệm, mà phải cần một

' S: Asamkhya, Asamkhyeya. Hán dịch Bất khả toán kế, vô lượng số, 
vô uơng số. Là một trong những số mục của Ấn Độ, có nghĩa là con 
số rất lớn. Trong 60 đơn vị số mục của Ấn Độ thì a-tăng-kỳ là số mục 
thứ 52. Theo cách đọc là 1 triệu vạn ức (10 lũy thừa 47).
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thời gian rất lâu xa. Dù thời gian ấy có thể rút ngắn lại 
nhờ hiểu biết và thực hành đúng chánh pháp, vân khó 
có thể thành Phật chỉ trong một niệm. Người nếu có tu 
hành nhưng không được thiện tri thức hướng dẫn chỉ 
dạy cho, dù có tu tập cần khổ cách mấy đi nữa, anh ta 
cũng chỉ tăng trưởng tà kiến trong suốt thời gian tu mà 
thôi. Tự thấy rằng trải qua một thời gian tu tập lâu dài 
như vậy cũng không ngoài việc thành Phật, nên anh ta 
tự xác định rằng mình là Phật. Đây là tự nâng mình lên 
ngang như chư Phật. Tình trạng này xảy ra khi thọ ấm 
tan rã. Anh ta nói rằng mình đồng như chư Phật. Thực 
vậy, chỉ một niệm sai lầm đó, anh ta liền dính mắc vào 
quyến thuộc của ma vương.

Kinh văn:
ỉ b à Ị t } ® ,  Ỉ Ế . #
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Thử danh công dụng, lăng suất quá việt. Ngộ tăc 
vô cữu, phi vi thánh chứng. Giác liêu bất mê, cửu tự 
tiêu yết. Nhược tác thánh giải, tắc hữu cuồng ma, nhập 
kì tâm phủ, kiến nhân tắc khoa, ngã mạn vô tỉ. Kỳ tâm 
nãi chí, thượng bất kiến Phật, hạ bất kiến nhân. Thất ư 
chánh thọ, đương tòng luân trụy.
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Việt dịch:
Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Nếu 

nhận biết thì không sai lầm, đó không phải là chứng 
thánh. Nếu biết rõ như yậy và duy trì sự sáng suốt, 
thì trạng thái ấy sẽ tiêu mất. Nhưng nếu nghĩ mình 
chứng thánh, liền có ma cuồng nhập vào tâm phủ, 
khi gặp ngưòi sẽ khoe khoang về mình, cực kỳ ngã 
mạn. Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư 
Phật, dưới không thấy có ai. Nếu bỏ mất chánh 
định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nay quý vị đang nghe giảng Kinh Thủ-lăng- 

nghỉêm. Bây giờ chúng ta đã đến chương rất quan 
trọng nói vê năm mươi hiện tượng ma sự phát sinh từ 
ngũ âm. Nếu những người tu hành mà không hiểu Năm 
mươi hiện tượng ấm ma này, họ sẽ dễ dàng lac đường 
công phu. Nếu quý vị nhận ra được những hiện tượng 
ngũ âm ma này, thì sẽ không bị mất tự chủ mà liều lĩnh 
khoác lác làm ra vẻ mình là nhân vật quan trọng. Do 
vậy tôi khuyên quý vị nên khuyến khích bà con bạn bè 
của mình đến để nghe giảng phần Năm mươi hiện 
tượng ẩm ma này, sẽ giúp cho quý vị biết được từng 
loại cảnh giới khi tu hành.

Đây gọi là dụng công lấn lướt quá mức. Trạng 
thái này xảy ra như một kết quả nỗ lực của hành giả 
trong khi tu hành. Vì hậu quả từ công phu thái quá 
chuyển hóa bên trong tự tánh khiến ông trở nên dõng 
mãnh như vậy. Chăng có gì lầm lỗi trong sự dõng
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mãnh, tinh tấn, nếu quý vị dùng nó trong việc nâng cao 
năng lực tu tập chánh pháp. Nhưng quý vị không nên 
tự phụ nói rằng: “Ồ! Ta chính là Phật!.” Vậy ông là 
Phật? Đức Phật đã giảng Tam tạng và mười hai bộ 
kinh,1 còn ông đã nói được bao nhiêu bộ kinh, bao 
nhiêu tạng kinh? Ông còn chưa hiểu được kinh tạng, 
thì còn nói gì đến chuyện ông là Phật? Vậy có phi lý 
không? Đức Phật đã giảng nói toàn bộ kinh tạng, còn 
ông chưa từng nói được một kinh một tạng nào cả. Thê 
thì sao ông lại dám tuyên bố rằng Ông thành Phật 
được. Ngay cả khi ông có thể thông hiểu từng đạo lý và 
giảng giải rành mạch Tam tạng mười hai bộ kinh, thì 
cao nhất là ông có thể gọi mình là một đệ tử của Đức 
Phật chứ không phải là Phật. Nhưng người này cảm 
thấy mọi người trên thế gian đều kính mến, quí trọng 
Đức Phật nên muốn mình cũng thành như Phật, đê sau 
khi chêt người ta sẽ cúng dường. Thật ra sau khi chêt 
người ấy sẽ được vùi sâu trong lòng đất, sẽ thành tro 
bụi, sẽ chẳng còn gì ở lại với ông ta cả.

Nếu nhận biết thì không sai lầm, đó không phải 
là chứng thánh.

Hoàn toàn tốt đẹp nếu có được sự tinh tấn dõng 
mãnh như thế. Miễn ông hiểu rằng: Đó chỉ là một cảnh 
giới, và đó không có nghĩa là ông đã chứng quả Thánh. 
Trạng thái đó không phải là chứng Thánh. Nếu ông

1 Thập nhị bộ kinh: chỉ cho các thể loại trong các kinh mà Đức Phật đã 
giảng nói.
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nhận rõ như yậy và duy trì sự sáng suốt, lâu rồi 
trạng thái ấy sẽ tự tiêu mất.

Nhưng nếu tự cho mình chứng thánh. Nói rằng: 
O! Ta đã thành Phật. Liền bị ma cuồng ngông nhập 
vào tâm phủ.

Nên quý vị thấy đó, nếu khi vẫn chưa hiểu rõ Năm 
mươi hiện tượng ẩm ma, thì làm sao mà thành Phật 
được. Loại ma này là một trong những loại ma ngông 
cuồng, cống cao, ngã mạnế Nó len vào tâm ông, chiếm 
ông làm sở hữu của nó, điều khiển tâm tánh người bị 
nó chiếm. Khi chiếm được rồi, ma vương sẽ kiểm soát 
và hành động như người ấy.

Khi gặp bất luận người nào, liền khoe khoang 
vê mình, cho mình là đúng và mọi người khác đều sai. 
Nó dèm pha bôi nhọ người khác và tự tán dương mình. 
Mọi người đêu sai trái hết thảy chỉ có riêng mình nó là 
đáng trọng thôi. Nó nghĩ nó đã thành Phật.

Người ấy trở nên cực kỳ ngã mạn đối vói mọi 
người, Tâm họ đến mức trên không còn thấy chư 
Phật, dưới không thấy có ai. Vì sao? Vì tự nghĩ chính 
hăn ta là Phật. Và không còn thấy người nào dưới mình 
nữa.

Thế thì anh ta thấy cái gì? Anh ta nói mọi người 
đều là Phật. Chính anh ta cũng là Phật. Chẳng co vị 
Phật nào ở trên anh ta nữa. Trong tương lai cũng không 
có vị Phật nào hơn. Đó là cảnh giới mà anh ta không 
còn thấy ai ở dưới mình nữa.

Nếu bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.
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Nếu không duy trì chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa

3. S ự  CHÁN NẢN QUÁ MỨC (MA TRẦM ỨC) 
Kinh văn:
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Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch. Tiền vô tân chứng, quy thất cổ 
cư. Trí lực suy vi, nhập trung đọa địa, quýnh vô sở kiến. 
Tâm trung hót nhiên, sanh đại khô kiệt. Ư nhất thiết thời, 
trâm ức bât tán. Tương thử dĩ vi cần tinh tiến tướng.

Việt dịch:
Lại nũa khi hành giả ở trong trạng thái định 

này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm to rõế Trừớc 
không không thấy có cảnh giói mói để chứng, lui về 
thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu, rơi vào noi cung cực, 
không còn gì đe trông mong. Bỗng dung có cảm giác 
đon điệu, khao khát trỗi dậy. Trong mọi lúc đều thầm 
nhớ không quên. Lầm cho như yậy là tướng tình tấn. 

Giảng:
Lại khi hành giả ở trong trạng thái định này, 

thấy săc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Trước 
không không thấy có cảnh giới mói để chứng, lui về
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thì mất chỗ cũ. Trí lực suy yếu. Không thấy có cảnh 
giới để tu chứng ngay. Lui về thì mất trạng thái đã tự 
chứng được, vậy nên năng lực trí huệ yếu dần.

Tiến lên, chẳng có gì để chứng đắc. Sau lưng hành 
giả, cảnh giới xưa nay mình hằng an trụ đã biến mất. 
Trí huệ bây giờ trở nên yêu kém. Hành giả không còn 
dũng mãnh, sắc bén như lúc đầu nữa. Đây là trường 
hợp bỗng dưng đang tiến bộ rôi thình lình dừng lại. Bị 
rơi vào nơi cùng cực, là nơi mà hành giả gần như đọa 
lạc, thấy không có gì để trông mong. Hành giả không 
có cảm giác hoặc cảm nhận được điêu gì nữa cả.

Bỗng dưng có cảm giác đơn điệu, khao khát 
trỗi dậy.

Cam giác của hành giả lúc này là thay quá đơn 
điệu, khô khan, khao khát. Thấy mọi việc đều vô nghĩa 
và chán ngán, thấy khao khát vì anh ta cần thấm nhuần 
nước của Phật pháp. Anh ta cảm thấy khô cằn, héo úa 
vì chẳng thấy còn điều gì hơn nữa. Trạng thái này 
tương tự như người sơ cơ không chịu tu tập, luôn luôn 
cảm thấy cô độc và chán nản. Sự cô độc và chán nản ấy 
chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não. Cái phiền não cô hữu.

Tôi không có dự tính nêu điều này ra, nhưng vì tôi 
sợ có người không hiểu. Hơn thế nữa: nó giống như khi 
người nữ nhớ về người nam. Cô ta mơ tưởng cho đến 
khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người 
nam mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bật 
an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ như thể bị mất 
một điều gì mà không bao giờ tìm lại được.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Âm Ma 99

Trong mọi lúc hành giả đều thầm nhớ không 
quên.

Đó là cảnh người nam, người nữ tương tư lẫn 
nhau, mơ tưởng về nhau không bao giờ quên.

Lầm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn.
Trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi 

không tiêu tán, khiến anh ta lầm tưởng đó là một dạng 
tinh tân trong công phu.

Kỉnh văn:

^  o

Thử danh tu tâm, vô huệ tự thất, ngộ tắc vô cữu, 
phi vi thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu ức 
ma, nhập kì tâm phủ. Đán tịch toát tâm, huyền tại nhất 
xứ. Thất ư chánh thọ đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây ra 

lầm ỉạc. Nếu nhận biết được thì không lầm lỗi, không 
phải là chứng thánh. Nếu tự cho mình chứng thánh, 
liền bị loài ma nhớ nhập vào tâm. Ngày đêm giữ tâm 
treo vào một chỗ. Ẹỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Đây gọi là tu tâm mà thiếu trí huệ, nên tự gây

ra lầm lạc. Trong phạm vi của thọ ấm, điều nầy được 
gọi là tu tập mà thiêu trí huệ, nên tự gây ra sai lạc.
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Quý vị chưa được phát trí huệ, nhưng đừng bận 
tâm vì chưa phát trí huệ. Nếu nhận biết được thì 
không lầm lỗi. Neu quý vị hiểu ra đó chỉ là một cảnh 
giới, thì không có chuyện gì. Nhưng nếu không hiểu 
được thì quý vị luôn luôn vướng vào “chấp không” và 
ngưng trệ trong sự tĩnh lặng. Neu quý vị luôn luôn tán 
tâm trong sự mơ tưởng, thì quý vị sẽ bị tiêu trầm, và sẽ 
không thành tựu được đạo nghiệp.

Trạng thái này không phải là chứng thánh. Điều 
này không có nghĩa là anh vừa chứng đạt được một 
điều gì hay tự nhận mình là thánh. Đừng nhận giặc làm 
con.

Nếu tự cho mình đã chứng ngộ, thì sẽ bị loài 
ma nhớ nhập vào tâm.

Ông có nghe chăng? Điều này thật là nguy hiểm. 
Nếu ông xem đó là cảnh giới tốt lành, một loại ma nhớ 
sẽ đến và giúp cho ông nhớ kỹ mọi việc. Còn nếu ông 
không thể nhớ được điều gì hết thì sao? Nó sẽ giúp cho 
ông nhớ. Nó biết ông muốn nhớ nhiều việc đến chừng 
nào, nó liền nhập vào tâm ông để giúp cho ông nhớ. 
Đen chừng đó.

Ngày đêm như giữ tâm treo vào một chỗ.
Tâm ông sẽ bị thu hút và giữ vào một điểm.
Bỏ mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.
Khi thiếu chánh định (không dễ đạt được chánh 

định) sẽ bị chìm đắm, trong tương lai sẽ đọa vào địa 
ngục.
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4. S ự  T ự  MÃN (ĐƯỢC ÍT CHO LÀ ĐỦ)
Kỉnh văn:

X í b t t -  i ề - t - M - ĩ ’ ■£

ĩẾW é>  o M t i ì ễ L í t ’ k .% -m 'J o v x m ế -
t  o #

jặjfiL o
Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 

tiêu, thọ am, minh bạch. Huệ lực quá định, thất ư mãnh 
lợi. D ĩ chư thắng tánh, hoài ư tâm trung. Tự tâm dĩ 
nghi, thị Lô-gỉá-na, đắc thiếu vi túc.

Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định 
này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ. Sức 
huệ hơn định, mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén. Ôm 
giữ tánh siêu việt trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật 
Lô-xá-na, được chút ít sở đắc tự cho là đủ.

Giảng:
Lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái đinh 

này, thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ.
Sức huệ hơn định. Năng lực trí huệ vượt quá 

năng lực của định.
Mắc lỗi do trí mạnh mẽ sắc bén, lầm lẫn do trí 

có được sự sắc bén, mạnh mẽ, là trải qua cảm giác liều 
lĩnh, hấp tấp. Thích ôm giữ tánh siêu việt của mình 
trong tâm. Ngỡ mình là Đức Phật Lô-xá-na, tưởng 
mình là Đức Phật Lô-xá-na.
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Ở cảnh giới này hành giả xem bản tánh của mình 
siêu việt và thường luôn luôn nhớ nghĩ về nó. Ôm ấp 
mơ tưởng về thắng tánh, lầm cho chính mình là Đức 
Phật Lô-xá-na.

Lô-xá-na,1 gốc tiếng Phạn có nghĩa là “Án/ỉ sáng 
chiếu khắp mọi nơiề” Hành giả đừng tưởng rằng mình 
đã là Phật Lô-xá-na.

Được chút ít sở đắc tự cho là đủ. Tự hài lòng 
với chút ít sở đắc của mình.

Hành giả có được chút ít tiến bộ trở nên hài lòng. 
Thật ra định lực ấy khác hẳn năng lực đại định của Đức 
Phật rất xa. Mà anh ta lại tuyên bố là mình đã thành 
Phật Lô-xá-na.

Kinh văn:
!ĩ\ , -Èr#L'|S .Ệ - ,  <. ‘ì ề

h t e R - ĩ k ’ o â - s  . ề .

í f i s U i J S - ầ , #  .  t ^ Ị Ẻ o
Thử danh dụng tâm, vong thất hằng tham, nịch ư 

tri kiến. Ngộ tắc vô cữu, phi vi thánh chứng. Nhược tác 
thánh giải, tắc hữu hạ liệt, di trí túc ma, nhập kì tâm 
phủ. Kiến nhân tự ngôn, ngã đắc vô thượng đệ nhât 
nghĩa đế. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

1 Trong bản tiếng Anh của VPTT, ghi Nyshyanda Buddha.
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Việt dịch:
Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất 

tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiến.” 
Nếu biết thì không mắc sai lầm. Đó chẳng phải là 
chửng thánh. Nếu cho là chứng thánh thì loài ma ha 
liệt chuyên tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, 
khi gặp người liền tự xưng Ta đã được Vô thượng dệ 
nhất nghĩa đế. Khi mất chánh định, chắc chắn bị 
chìm đăm.

Giảng:
Trạng thái này gọi là “dụng công mà quên mất 

tánh suy xét thường xuyên, ngưng trệ nơi tri kiếnẵ” 
Ong không thường công phu ngay việc thường thường 
thâm sát lại chính mình, trở nên ngưng trệ nơi tri kiến, 
do không thể phân biệt những gì ông biết và suy nghĩ, 
nên ông bị ngưng trệ và kẹt vào những ý tưởng và quan 
niệm riêng tư của ông.

Nếu biết thì không mắc sai lầm, sẽ chẳng có vấn 
đê gì xảy ra.

Trạng thái đó chẳng phải là chứng thánh. 
Nhưng nếu nghĩ là chứng thánh. Nếu nghĩ rằng ông 
đã chứng được cảnh giới siêu việt nào đó, thì loài ma 
hạ liệt, là loại ma thấp kém, suy đồi ghê tởm nhất, 
chuyển tính thấy đủ, nhập ngay vào tâm phủ, sẽ 
thây hài lòng, trong bất kỳ tình huống nào, nhập 
ngay vào tâm phủ ông, ma ấy sẽ bám vào tâm ông, 
chiêm tâm ông làm sở hữu của nó. Nó đuổi tinh thần 
của ông ra khỏi thân ông. Mọi thứ còn lại chỉ là cái
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xác thân mê lầm, nhưng ông vẫn không nhận thức 
được điều đó.

Mỗi khi gặp người liền tự xưng: Ta đã được Vô 
thượng dệ nhất nghĩa đế. Hiện nay có một người 
thường đứng trên đại lộ Grand Avenue, thuộc phố Hoa 
kiều (Chinatown) ngay tại khu trung tâm thương mại 
của San Francisco. Người ấy mặc y phục, đủ màu sắc 
lòe loẹt, thường nói với khách bộ hành:

“Tôi tu trong rừng núi đã năm năm, nay đã chứng 
ngộ. Giờ đây tôi đã có những thần thông như thế, như 
thế...”

Trước đây anh ta đã lạy tôi làm sư phụ, và trở thành 
đệ tử của tôi. Nhưng anh ta không tuân theo những gì tôi 
dạy. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, quý vị có thể đoán được 
ông ta đã làm những gì? Ông ta đeo một quả bầu có một 
vạch sơn trên vai, anh ta tuyên bố là đệ tử của tôi, và đã 
học được rất nhiều công phu nơi tôi. Lại nữa ông ta tuyên 
bố là có thể giải đáp bất kỳ vấn đề gì khi có ai đến hỏi. 
Anh ta đã dùng tên tôi để lừa đảo mọi người. Bây giờ tôi 
đã đến Hoa Kỳ, anh ta vẫn còn lừa đảo mọi người. 
Nhưng anh ta không sử dụng tên tôi để lừa bịp nữa. 
Đây chính là loại ma mà đoạn kinh này đang đề cập 
đến. Hắn ta tuyên bố đã đạt được Đệ nhất nghĩa đế.

Khỉ mất hết chánh đỉnh, chắc chắn sẽ bỉ chìm• 7 •

đắm.
Anh ta đã mất sạch chánh định, không còn tuân 

theo những gì tôi đã dạy nữa. Từ khi tôi đến đây, anh ta 
không bao giờ đến nghe giảng kinh hay nghe thuyết
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pháp mà chỉ tuyên bố là đã đạt đạo, đã được giác ngộ, 
đã có thần thông. Rốt cục anh ta có được thần thông 
gì? Các bạn không bao giờ ngờ tới được! Đó là tiền, 
tiền, tiền. Cho nên anh ta chắc chắn sẽ bị đọa lạc.

5. S ự  LO SỢ BUÔN BÃ (GIAN HIỂM MA)
Kỉnh văn:
í U ể ư t t -  J l ề J ' Ế M ,  ±  

f ừ t y é i  o ề r ì Ề Ạ í t -  o

tik , l i M  .  í M ầ í  -

o  _ _ _

Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch. Tân chứng vị hoạch, cố tâm dĩ 
vong. Lịch lãm nhị tế, tự sanh gian hiếm. Ư tâm hốt 
nhiên, sanh vô tận im, như tọa thiêt sàng, như âm độc 
dược. Tâm bất dục hoạt, thường cầu ư nhân, linh hại kì 
mạng, tảo thú giải thoát.

Lại nữa khi hành giả ở trong định ấy, thấy sắc 
ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa 
được, còn tâm cũ đã mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy 
mình như gặp hiểm nạn. Tâm bỗng nhiên thấy buồn 
vô hạn, như thể ngồi trên giường sắt, như uống 
thuốc độc. Không muốn sống nữa, thường mong 
người khác hủy hoại thân mình để chóng giải thoát.
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Giảng:
Lại nữa, khi hành giả ở trong định ấy.
Bây giờ hành giả đã có chút định lực sâu hơn. 

Thấy sắc ấm đã tiêu dung, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng 
mói chưa được, còn tâm cũ đã mất. Hành giả thấy 
không có điều gì đế chứng đạt nữa, cảnh giới tâm 
chứng từ trước đã biến mất. Xem xét kỹ hai bên, thấy 
mình như gặp hiểm nạn. Khi quán sát kỹ hai bờ mé 
quá khứ và tương lai, thấy cả hai đều biến mất, cảm 
thấy mình như đang gặp hiểm nạn lớn.

Anh ta nghĩ: “Ồ không! Đây thực là nguy hiểm! 
khủng khiếp quá!”

Tâm bỗng nhiên thấy buồn vô hạn. Anh ta thấy 
lòng tràn ngập ưu sầu, phiền não về mọi việc. Chính ưu 
phiền đã đưa đến phiền não. Phiền não như thế nào? 
Như thể ngồi trên giường sắt. Từ sáng đến tối anh ta 
tự nghĩ:

“Ồ ta như đang ngồi trên giường sắt trong địa 
ngục. Ta phải làm gì bây giờ? Có thân này thật là khổ” 

Như uống thuốc độc và thấy như sắp chết. 
Không muốn sống nữa.

Suốt ngày anh ta tự nghĩ: Ta chết đi thì tốt hơn.
Ở Trung Hoa có ngạn ngữ: “Tốt hơn là nên chết 

đi, đỡ tốn quần áo.”
Người này có lẽ đã suy nghĩ như thế, nên anh ta 

nói: “Chết đi thì tốt hơn! Chết đi thì tốt hơn!”
Trong hầu hết những trường hợp tự tử, thường có 

sự can dự của ma. Ma hướng về nạn nhân khấu đầu
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đảnh lễ rồi đọc chú. Nhưng nạn nhân không nghe được 
ma đọc chú gì. Nghĩa của câu chú mà Ma thường đọc 
là: “Anh nên chết thì tốt hơn, anh nên chết thì hay hơn! 
Hãy nhanh lên, càng kết thúc sự sống càng sớm càng tốt!” 

Vì nạn nhân quá chú tâm vào việc tự sát nên 
không thể nghe được bằng tai, nhung qua tiềm thức, lời 
chú của ma đã chiếm trọn tâm hồn. Vì ma có tha tâm 
thông nên nó có thể khiến ma lực len vào tâm nạn nhân 
và xúi dục tự sát. Tâm nạn nhân nghe lời ma dụ dỗ và 
tin những gì ma nói: Thế là họ uống thuốc độc, tự treo 
cổ, hoặc trầm mình xuống biển, hay nhảy từ trên cầu 
Kim Môn (Golden Gate Bridge-Mỹ) xuống sông. Đó 
là cách mà nạn nhân tự sát. Có rất nhiều ma ở quanh 
cầu Kim Môn. Nó chẳng dám quấy rầy bạn nếu trong 
bạn tràn đầy dương khí. Nhưng nếu có ai đi qua chỗ ấy 
mà dương khí yếu kém, cả tinh, khí, thần của người ấy 
đều yếu thì ma liền nói: “Ông chết đi là hơn, tốt hơn là 
ông nên chết đi!...,” và người ấy nhảy xuống sông. Hầu 
hết mọi trường hợp tự tử đều do ma kích động.

Thường mong người khác hủy hoại thân mạng 
mình để sớm đươc giải thoát.

Anh ta thường hay bảo người khác rằng: Xin hãy 
giết tôi đi! Nếu anh có cách nào giúp tôi kết liễu mạng 
sống, thì rất tốt. Tôi sẽ được giải thoát.

Kinh văn:
„ 'ìềM'ị

M ' ì t — ’ ' t i é
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ì 'Ệ* Je! ^  J-í^Ặ » ^xiípỊ*

J L A  o o
Thử danh tu hành, thất ư phương tiện. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vi thánh chứng. Nhược tác thánh giải, tắc hữu 
nhất phần, thường ưu sầu ma, nhập kì tâm phủ. Thủ 
châp đao kiếm tự cát kì nhục, hân kì xả thọ, hoặc 
thường im sầu, tẩu nhập sơn lâm, bất nại kiến nhân. 
Thât ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện. Nếu 
biết được, thì không lầm lỗi, dó không phải là chứng 
thánhẵ Nếu nghĩ mình đã chứng thánh thì sẽ bị loài 
ma ưu sầu nhập vào tâm phủ. Tay dùng dao kiếm tự 
cắt thịt mình, thích được tự sát, hoặc thường ưu sầu, 
chạy vào rừng sâu, không thích thấy người. Khi 
thiếu chánh định, chắc chắn sẽ bị đọa lạc.• ' • • •

Giảng:
Đây gọi là tu hành sai mất phương tiện.
Vì hành giả không hiêu rõ pháp môn phương tiện 

nên mới phát sinh sự châp trước sai lầm này. Sau khi 
phát sanh sự dính măc, nếu hành giả biết được thì 
không lầm lỗi, không có vấn đề gì, không phải là 
chứng thánh. Điêu này không có nghĩa là anh ta đã 
chứng thánh. Nay quý vị đã được nghe đạo lý từ Kinh 
này rôi, quý vị phải nên cực kỳ thận trọng, đừng buông 
thả tâm ý tha hô trôi trong vọng tưởng. Đừng khởi lên
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suy nghĩ muốn chết. Hoặc khởi tâm ý là mình không 
thể đạt được những điều mình mong muốn. Neu ông 
vẫn còn giữ suy nghĩ như vậy, ông sẽ thu hút loại ma 
này đến ngay. Trong thế giới này, chúng nó có mặt rất 
nhiều. Vì thế nên ông không nên buông thả tâm mình 
trong vọng tưởng, hoặc nói năng bất cẩn, tùy tiện. Neu 
ông làm như thế, loại ma này sẽ xâm chiếm ông ngay. 
Khi điều ấy xảy ra, ông sẽ không thể nào chịu dựng 
nỗi. Ông sẽ mất tự do, ngay cả khi ông không muốn 
chết, cũng không có cách nào tránh được cái chết.

Nhưng nếu nghĩ mình chứng Thánh, thì sẽ bị 
một loại ma ưu sầu. Ông nghĩ rằng ông buồn rầu thất 
vọng. Sự lo thất vọng ấy cũng có liên quan đến một 
loại ma. Tại sao quý vị lại thất vọng hay giận dữ. Neu 
quý vị mở được con mắt Phật (Phật nhãn) nơi chính 
mình, quý vị sẽ thấy rằng nếu người ta không nóng 
giận, thì không có loài ma nào cả, nhưng ngay khi 
người ta nóng giận, ma liền trêu tức: “Hãy nổi nóng lên 
đi, hãy cuồng nộ lên đi! Hãy làm loạn lên đi!”

Đằng sau cảnh tượng này, nó thúc giục quý vị nổi 
nóng. Cho dù quý vị không tin tôi, thì những gì tôi nói 
vẫn là sự thật, còn nếu quý vị không tin lời tôi nói, chỉ 
còn cách phí mất thì giờ. Hãy thử xem!

Nhập vào tâm phủ, xâm chiếm lấy thân ông, tay 
dùng dao kiếm tự cắt thịt minh.

Tôi đã từng nói về Vương Hiếu Tử (người con chí 
hiếu họ Vương) rồi phải không? Ngài chính là Thường 
Nhân Đại Sư, Ngài đã từng thực hành hạnh hiếu bên
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cạnh mộ của cha mẹ, Một hôm ngài đang trong định, 
thấy bọn cướp bắt đứa cháu của ngài đi và sắp bắn nó ở 
nơi cách ngài Thường Nhân chừng năm dặm, nhưng 
ngay khi tên cướp sắp bóp cò súng, thì từ trong định, 
ngài Thường Nhân dùng tay gạt khẩu súng làm viên 
đạn không trúng người cháu, nên nó chạy thoát được. 
Đằng sau sự kiện này, có một con ma muốn cướp mạng 
sống của người cháu. Chính nó đã khiến tên cướp đến 
bắt trói và tìm cách giết đứa cháu.

Đó là những liên hệ nhân quả. Ma tìm cách giết 
đứa cháu, nhưng ngài Thường Nhân cản trở nên ma chỉ 
biêt đứng sau lưng ngài chứ không làm gì được ngài. 
Nó liên tìm đên người em trai ngài là Vương Nhị Gia, 
chiêm đoạt người này thế người anh. Vương Nhị Gia 
tay cầm dao, đến mộ tìm ngài Thường Nhân, nó định 
tự sát trước mặt ngài.

Ma muốn giết người em, nhưng lạ thay, khi nó 
cầm dao sẵn sàng đâm vào đầu, thì ma không thể hạ 
độc thủ xuống đượcễ Trong khi đó, ngài Thường Nhân 
đang tụng kinh Kim Cang. Trong khi Ngài đang tụng 
niệm thì sư phụ tôi (Thường Trí Đại Sư), lúc ấy ngài 
chưa xuất gia, cảm thấy bồn chồn trong dạ như thể có 
điều gì khủng khiếp lắm. Ngài Thường Trí thấy lo lắng 
và bất an. Ngài tự hỏi có việc gì xảy ra với Vương 
Hiêu Tử ở ngoài mộ chăng. Ngài vội vã đi ngay ra 
nghĩa địa để xem sao. Quả nhiên Ngài thấy Vương Nhị 
Gia đang cầm dao sắp tự đâm mình.

Vương Hiếu Tử (Sư Thường Nhân) đã viết sẵn mấy
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chữ cho thầy tôi (Thường Trí Đại Sư): “Ngài đi mua 
cho một ít giấy vàng mã (theo phong tục của người 
Trung Hoa, người ta đốt giấy vàng mã cúng cho người 
chết). Tôi sẽ tụng Kinh Kim Cang câu nguyện cho hôn 
ma này được siêu độ. Có một con ma liên quan đên 
chuyện này. Ước nguyện của tôi như vậy đó. Sau khi 
Vương Hiếu Tử trì kinh để cầu siêu cho hồn ma thì 
không có việc gì xảy ra nữaế

Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ về một loài ma mà ta 
đang bàn luận. Nhưng trong trường hợp này, ma đên vì 
nó muốn đoạt mạng người, không phải vì công phu tu 
tập. Vì Vương Hiếu Tử trong khi tu tập vẫn còn quan 
tâm đến duyên sự của người trong thân quyến. Ngài đã 
ngăn chặn được việc loài ma này muốn giết người em 
trai. Ma không thể giết được Vương Hiêu Tử vì ngài có 
định lực và không khởi vọng tưởng, nên ma không thê 
làm gì được ngài mà lại đến hại người emế 

Thích được tự  sát. Thích được chết đi.
Hoặc thường ưu sầu. Giờ đây quý vị đã được 

nghe giảng đoạn kinh này rồi, hãy cẩn trọng đừng âu 
sầu suốt ngày nữa. Đừng luôn miệng kêu than và cảm 
thấy phiền muộn nữa. Nếu quí vị cứ cảm thấy buồn 
nản, thất vọng thì loài ma này sẽ đến chiếm đoạt thân 
xác quí yị ngay. Điều này xảy ra là do một phần năng 
lực của loài ma và một phần do chính tâm quý vị. Ma 
lợi dụng tinh thần của quý vị mà hành động. Neu tâm 
quý vị an trụ trong chánh kiến, thì sẽ không có vấn đề 
gì xảy ra, nhưng nêu tư duy của quý vị không được
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chân chính, thì sẽ bị ma sai sử. Nếu nó nói với (Ịuý vị 
hãy buồn rầu đi, quý vị trở nên buồn rầu, cho đen khi 
chạy trôn vào chôn thâm sâu, lân tránh hết mọi người. 

Chạy vào rừng sâu, không thích gặp người.
Khỉ thiếu chánh định sẽ bị đọa lạc.• “ s , Ể

Người như vậy chăc chăn trong tương lai sẽ bị rơi 
vào địa ngục.

6. S ự  VUI MỪNG VÔ HẠN (MA HỶ DUYỆT) 
Kinh văn:

ĩề t ty  ỂJ o t  > ^ ' Ặ l ĩ i - í â  o & &  Ề
#  > M ĩ ệ - ế - i .  o *c» Ỳ $ . âtíi ’ ệ  i t -  o

Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 
tiêu, thọ ấm minh bạch. Xử thanh tịnh trung, tâm an ổn 
hậu. Hốt nhiên tự hữu, vô hạn hỉ sanh. Tâm trung hoan 
duyệt, bất năng tự chỉ.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được 
an ổn. Bỗng sanh niềm vui vô hạn. Trong tâm mừng 
rỡ, không thể kềm chế.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, tho ấm tỏ rõ. Lại nữa hành giả khi ở trong định, 
thấy sắc ấm tiêu trừ, nhận rõ thọ ấm. Khi ở trong chỗ 

của chánh định tâm được an ổn. Tâm 
tuyệt đối an tĩnh và ổn định, không còn chút tán loạn
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và vọng tưởng nàoề Ngay tại điểm ấy, thọ ấm lại phát 
sanh tác dụng khác.

Bỗng dưng phát sanh niềm vui vô hạn trong 
tâm. Cảm thây dâng tràn niềm vui và biết niềm vui ấy 
vô bờ bến, mức độ của nó không thể hạn lượng 
được.Trong tâm mừng rỡ, không thể kềm chế. 
Không thê tự ngăn được. Cho dù ông có muốn chấm 
dứt niêm hoan lạc ấy, cũng không thể được.

Kỉnh văn:
jh b £ U - % - , â l i ậ .  , #

o
Thử danh khinh an, vô huệ tự cấm. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vỉ thánh chứng.

Đấy gội là tâm khinh an, nhưng thiếu trí tuệ để 
tự điều phục. Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, khong 
phải là chứng thánh.

Giảng:
Đây gọi là tâm khinh an nhưng thiếu trí tuệ để 

tự điều phục trạng thái vui mừng ấy. Hành giả không 
có trí tuệ để điều khiển cảm giác vui mừng này.

Nếu hiểu rõ thì không lầm lỗi, không phải là 
chứng thánh.

Điều này không có nghĩa là ông đã trở thành một 
bậc thánh.

Kỉnh văn:
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M ị > J L A ^ J  j^L ’ ’ Ể) "ặ£- Ể1

#  o â  f f  £ > # ,  & ^ j ì ạ $ L  o , #

õ
Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hảo hỉ 

lạc ma nhập kì tâm phủ, kiến nhân tắc tiếu, ư cù lộ 
bàng, tự ca tự vũ. Tự vị dĩ đắc, vô ngại giải thoát. Thât 
ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nhưng nếu tư xem mình đã chứng thánh, thì có 

loài ma thích vui vẻ nhập vào tâm, gặp người liền 
cưòi, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Tự xưng đã 
được vô ngại giải thoát. Sai lạc chánh định, sẽ bị chìm 
đắm.

Giảng:
Nhưng nếu tự xem mình đã chứng thánh.
Nếu ông nói: “Ồ! Bây giờ ta đã nhập vào nơi 

Hoan hỷ địa,1 ta là Bồ-tát Hoan hỷ địa đây!” thì có loài 
ma thích vui sẽ nhập vào tâm ông. Mỗi khi gặp người 
liền cười, cùng ca hát nhảy múa trên đường. Giông 
như một gã hippie đã hoàn toàn mất tự chủ. vẫy hai 
tay, dậm hai chân, hát và nhảy múa cùng ca hát hêt 
thảy các loại nhạc.

Tư xưng đã được vô ngại giải thoát. Thiếu 
chánh định chắc chắn sẽ bị chìm đắm.

1 Hoan hỷ địa (s: pramudita): Giai vị đầu tiên trong Thập địa của hàng 
Bồ-tát. Còn gọi Cực hỷ địa féầ-Ệ-ỉềj.
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Đánh mất hết thảy chánh định, chánh tri kiến và 
mất hết năng lực của lý trí. Cuối cùng rơi vào địa ngục.

7. ĐẠI NGÃ MẠN (MA NGÃ MẠN)
Kỉnh văn:
3U J ơ t+ >  A&Pẳríả', ±

&WéỊ,  i ) D ? 6jÁ. o , t iề . í i  
Ẩẫ. > ■ÌPẴ-T’) JL > . - Ĩ L Ì S .Ì Ễ .I Ỉ , 

—B ệ * #  o -c» t  
^ ỉ t T t ì . .

//ỉ«< bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ẩm minh bạch, tự vị dĩ túc. Hốt hữu vô đoan, đại 
ngã mạn khởi, như thị nãi chí, mạn dữ quá mạn, cập mạn 
quá mạn, hoặc tăng thượng mạn, hoặc ti liệt mạn, nhất 
thời câu phát. Tâm trung thượng khinh, thập phương 
Như Lai, hà huông hạ vị, Thanh văn Duyên giác.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi. Bỗng không 
nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn, như thế cho đến 
khỏi tâm kiêu mạn,- tâm mạn quá mạn, tâm tăng 
thượng mạn, hoặc ty liệt mạn, đều cùng phát ra một 
lúc. Tâm khỉnh thường cả mười phương Như Lai, 
huống gì các bậc thấp như Thanh văn, Duyên giác.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ, tự cho là đủ rồi.
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Thấy mình đã có đầy đủ mọi thứ, đã chứng được 
các quả vị, đã chứng ngộ, đã thành Phật.

Bỗng không nguyên do, khởi tâm đại ngã mạn. 
Ngã mạn là một hình thức của kiêu mạn. Nó chẳng 
kính trọng người nào, xem thường tất cả. Nghĩ rằng 
chẳng có ai được như hắn ta.

Như thế cho đến khỏi tâm kiêu mạn, cống cao 
ngã mạn. Một loại ngã mạn rất cao. Tâm mạn quá 
mạn, cực kỳ ngã mạn. Tâm tăng thượng mạn không 
còn lối ngạo mạn nào cao hơn loại này nữa -  ngã mạn 
chồng lên tăng thượng mạn và ty liệt mạn. Cảm thấy 
mọi người đều thấp hèn hơn anh ta và khinh thường hết 
thảy mọi người. Đây là những tướng trạng khác nhau 
của ngã mạn, đều cùng phát ra một lúc.

Trong tâm khinh thường cả mưòi phương các 
Đức Như Lai.

Anh ta ngã mạn đến mức độ nào? Không chỉ ngã 
mạn đối với người mà còn ngã mạn đối với chư Phật. 
Thế nên anh ta xem thường các đức Như Lai, thấy các 
ngài không được như anh ta. Nghiêm trọng biết bao khi 
quý vị thốt ra lời này.

Huống gì nữa là những quả vị thấp như là 
Thanh văn, Duyên giác. Anh ta càng xem thường 
những vị này. Thái độ của anh ta là: “Các ông chẳng là 
gì cả, chỉ là một vị A-la-hán tu hạnh tiêu thừa, các ông 
có gì hay ho lắm đâu?”

Anh ta đã nghĩ mình cao hơn chư Phật, nhưng 
đáng tiếc là anh ta chẳng được tên gọi như vậy.
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Kinh văn:

o
Thử danh kiến thẳng, vổ huệ tự cứu. Ngộ tắc vô 

cữu, phi vi thánh chứng.
Việt dịch:
Đây gọi là kiến giải quá cao, nhưng thiếu trí 

huệ để tự cứu. Nếu nhận ra thì không sai lầm, đó 
không phải là chứng thánh.

Giảng:
Đây gọi là kiến giải quá cao, cứu, một trạng thái 

xảy ra ngẫu nhiên trong thọ ấm, nhưng thiếu trí huệ 
để tự  cửu.” Người ấy không có trí huệ để tự cứu hộ lấy 
mình. Nếu nhạn ra thì không sai lấm. Nếu nhạn ra 
đây là do mê lầm của mình thì ma sẽ không có dịp phát 
huy tác dụng. Như người ta thường nói: Nếu anh hiểu 
biết tức không lầm lẫn, nếu anh lầm lẫn tức thiếu hiểu 
biết. Nếu anh hiểu biết, cũng giống như nắm thanh 
kiếm trí huệ chặt đứt mọi mê lam.

Đó không phải là chứng thánh. Cảnh giới này 
không phải là chứng thánh. Trường họp ấy không phải 
là ông đã chứng được quả vị thánh.

Kinh văn:
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, đại ngã 
mạn ma, nhập kì tâm phủ, bất lễ tháp miếu, tồi hủy 
kinh tượng. Vị đàn việt ngôn, thử thị toàn đồng, hoặc 
thị thổ mộc; kinh thị thụ diệp, hoặc thị chiên hoa; nhục 
thân chân thường, bất tự cung kính, khước sùng tho 
mộc, thật vi điên đảo. Kì thâm tín giả, tòng kì hủy toái, 
mai khí địa trung. Nghỉ ngộ chúng sanh, nhập vô gián 
ngục. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu hành giả nhận là chứng thánh, thì có loại 

ma đai ngã man nhập vào tâm phủ. Không lễ chùa 
tháp, phá hủy kinh tượng. Nói với đàn việt rằng: 
tượng chỉ là đồng, hoặc là gỗ đất; kỉnh chỉ là lá hoặc 
là giấy lụa; thân xác thịt là chân thường mà không 
quí trọng, lại sùng bái gỗ đất, thật là điên đảo.

Những kẻ đã quá tin, theo lời đập phá kinh 
tượng hoặc chôn trong đất. Do gây nghi ngờ lầm lạc 
cho chúng sanh, nên sẽ đọa vào vô gián địa ngục. 
Thiếu mất chánh định sẽ bị đọa lạc.

1 Bản VPTT chép í í  Bản Taishõ chép
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Giảng:
Nếu hành giả nhận là chứng thánh. Nếu như ông

cho rằng: “Đây là cảnh giới tốt,” thì có loài ma đại ngã 
mạn sẽ nhập vào tâm phủ, chiếm đoạt thân xác ông. 
Không lễ chùa, tháp. Nó không lạy Phật hay tháp, 
cũng chẳng lạy Phật khi vào trong chùa. Phá hủy kỉnh, 
tượng. Nó sẽ đốt kinh đập phá tượng Phật. Đốt kinh, 
hủy tượng là những chướng nạn dẫn đến địa ngục. 
Nhưng nó lại nói: “những thứ này đều là thứ giả.”

Nói với đàn việt. Nó có những đệ tử thân tín và 
nó bảo với đệ tử như vậy. Đàn (s: dãna) nghĩa là bố 
thí, việt (M. s: pati) nghĩa là vượt qua. Nên trong Phật 
giáo, những người cúng dường Tam bảo được gọi là 
đàn việt. Ma cũng có những kẻ đàn việt và đệ tử riêng. 
Ma nói với những người này rằng:

Tượng này chỉ là vàng, đồng, đất, gỗ... Kinh chỉ 
là lá, giấy, lụa.

Tượng Phật thì được làm bằng vàng, đồng hoặc 
được nhồi bằng đất hoặc tạc bằng gỗ. Kinh thì được 
viết trên lá hay trên vải, lụa, có gì đáng giá để thờ 
phụng? Sao các ông lại lạy các vật đó? Đó chỉ là những 
vật không có ý thức.

Thân xác thịt này là chân thực. Cái thân thịt của 
tôi là có thực vĩnh cửu mà không quí trọng, ông 
không quý trọng thân tôi đây, lại đi sùng bái gỗ đất.

Ông thích lạy gỗ, đất hơn thì có được ích lợi gì? 
Có ích lợi gì khi lễ lạy những ngẫu tượng ấy. Tốt hơn 
là các ông nên lễ lạy tôi hơn là những vị ấy.
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Thật là hoàn toàn điên đảo. Ông lạy những ngẫu 
tượng ấy, nhưng nó chỉ là những mảnh gỗ, nó đâu có 
tri giác, ông thật là điên rồ khi lạy chúng! Những kẻ 
đã quá tin vào ma. Những người đã tin sâu vào ma sẽ 
theo ỉờỉ nó, đập phá tượng Phật, đốt kỉnh và chôn 
sạch dưói đất. Qua hành vi này. Do gây nghi ngờ và 
lầm lạc cho chúng sanh, khiến họ không tin vào Phật 
pháp, thay vào đó lại nghi ngờ hoang mang. Nó gây 
nghi ngờ cho chúng sanh như vậy nên nó nhât định sẽ 
đọa vào Vô gián địa ngục. Khỉ thiếu chánh định sẽ 
bị đọa lạc.• • •

8. S ự  NHẸ NHÀNG SẢNG KHOÁI (MA KHỈNH 
AN)

Kinh văn:
J L f e r m ,  é t

ĩ ừ m ê )  o
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o
Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ẩm 

tiêu, thọ ấm minh bạch. Ư tinh minh trung, viên ngộ 
tinh lí, đắc đại tùy thuận. Kì tâm hốt sanh vô lượng

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ ^ .
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khinh an. D ĩ ngôn thành thánh, đắc đại tự tại. Thử 
danh nhân huệ, hoạch chư khinh thanh. Ngộ tắc vô 
cữu, phi vi thánh chứng.

Việt dịch:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh 
anh, giác ngộ được chân lý vi diệu, mọi thứ đều tùy 
thuận theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên đươc khỉnh 
an vô bờ bến. Tự cho mình đã thành thánh, được 
đại tự tại. Đây gọi là nhân trí tuệ mà đạt được 
khinh thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Nếu rõ biết 
thì không sai lầm, đó không phải ỉà chứng thánh.

Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Từ trong chỗ sáng suốt tinh anh.
Giác tri trở nên sáng suốt tinh anh hơn lúc nào 

hết. Giác ngộ được hoàn toàn chân lý vi diệu. Lúc 
này hành giả đạt được sự hiểu biết thông suốt những 
chân lý nhiệm mầu vi diệu. Mọi thứ đều tùy thuận 
theo sở nguyện. Tâm bỗng nhiên đạt được sự khỉnh 
an không bờ bến, tự cho mình đã thành bậc thánh, 
thành Phật, đạt được đại tự  tại, đạt được niềm an lạc 
tôi thượng hơn cả.

Đây gọi là: Nhân trí huệ mà đạt được khinh 
thanh (nhẹ nhàng thanh thoát). Vừa khai mở được 
chút ít trí huệ, liền đạt đến trạng thái nhẹ nhàng, thanh 
thoát và đó là tất cả. Chắc chắn nó chẳng đáng kể so 
như cảnh giới rôt ráo.
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Nếu rõ biết thì không sai lầm, không có vấn đề 
gì. Không phải chứng quả vị thánh. Ông không nên 
cho rằng trạng thái này là chứng quả vị thánh, vì nó 
vốn không phải như vậy.

Kỉnh văn:

5 g 4 t £ $ F >  X

Ế ■ $ ) $ £ . .  o
# ,  M ỉ ậ ị t Á ,  o k .

Nhược tác thánh giải, tắc hữu nhất phần, hiếu 
thanh khinh ma, nhập kì tâm phủ. Tự vị mãn túc, cánh 
bất cầu tiến. Thử đẳng đa tác, Vô Văn tỷ-khưu, nghi 
ngộ hậu sanh, đọa a-tì ngục. Thất ư chánh thọ, đương 
tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu nhân ỉà chứng thánh, thì có ỉoại ma thích 

khỉnh thanh nhập vào tâm phủ, tự thấy đã thỏa 
mãn, không cần tiến bộ nữa. Phần nhiều những 
người này làm như tỷ-khira Vô Văn, gây nghi ngờ 
lầm lạc cho chúng sanh, đọa vào ngục a-tì. Thiếu 
mất chánh đinh, sẽ bi chìm đắm.

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, bản 
Nguyên, Minh chép chữ ■ậẵỳfr.
2 Bản VPTT chép M  #L  Bản Taishõ chép Bản Nguyên, Minh 
chép chữ
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Giảng:
Nhưng nếu nhận là chứng thánh, nếu như khi có

được trạng thái khinh thanh này, nghĩ là mình đã được 
quả vị thánh thì có loại ma thích khinh thanh nhập 
vào tâm phủễ Loại ma này cũng đã trải qua trạng thái 
khinh thanh, sẽ chiếm đoạt người này. Tự cho là đã 
thỏa mãn, là nó đã hoàn thành mọi việc. Không mong 
cầu tiến bộ nữa. Trên nó không có quả vị Phật để đạt 
đến, vì nó đã thành Phật rồi. Cũng chẳng cần cứu độ 
chúng sanh, vì nó đã hoàn tất việc cứu độ rồi. Nó đã 
đạt được quả vị Phật như đã mong muốn, và cũng đã 
cứu độ chúng sanh trong ý nghĩa nó muốn cứu độ. Do 
vậy nó không mong cầu sự tiến bộ nào cả.

Phần nhiều những kẻ tu hành này, đều làm giống 
như tỷ-khuu Vô Văn đã được đề cập trước đây. Do 
thiếu trí huệ, ông ta tưởng cảnh giới tứ thiền là quả vị 
thứ tư của a-la-hán.

Gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sanh. Vì vậy 
nên họ không nhận ra được con đường chân chánh 
(chánh đạo) và không hiểu biết Phật pháp. Do làm mê 
lầm và chướng ngại cho chúng sanh nên sẽ đọa vào 
địa ngục a-tì. Trong tương lai loại người này sẽ rơi 
vào vô gián địa ngục. Sao vậy? Thiếu mất chánh định 
sẽ bị chìm đắm. Vì khi đã bị lạc mất chánh định, nhất 
định phải rơi vào địa ngục vô gián.
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9. CHẤP ĐOẠN DIỆT, BẦI BÁC NHẢN QUẢ 
Kỉnh văn:

t L & m n ,  ±
ĨẾtyịéi o t

i ệ lể j4 y ầ ,>  - 1 Ỉ 1 A Ề  o Ễ
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Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 

tiêu, thọ ẩm minh bạch. Ư minh ngộ trung, đắc hư 
minh tánh. Kì trung hốt nhiên, quy hướng vĩnh diệt, bát 
vô nhân quả, nhất hướng nhập không. Không tâm hiện 
tiên, nãi chí tâm sanh trưởng đoạn diệt giải. Thử danh 
định tâm trầm một, thất ư chiếu ứng. Ngộ tắc vô cữu, 
phi vi thánh chứng.

Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 
dung, thọ ấm tỏ rõ. Trong chỗ tỏ ngộ, đạt được tánh 
hư minh. Bỗng dưng trong ấy hành giả bỗng xoay 
lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân quả, cho mọi 
việc đều là không. Tâm rỗng không hiện tiền, cho 
đến tăng trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn. Nếu 
biết thì không sai lầm, không phải là chứng thánh. 
Đây gọi là định tâm phân tán, mất đi sự chiếu diệu. 
Nếu rõ biết được thì không sai lầm, đó không phải 
là chứng thánh.
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Giảng:
Lại trong định ấy, hành giả thấy sắc ấm đã tiêu 

dung, thọ ấm tỏ rõ. Lúc đó trong chỗ tỏ ngộ, khi ông
tưởng như rõ ràng rồi nhưng chưa chân thực giác ngộ, 
đạt được tánh hư mỉnhễ Trong chỗ minh ngộ ấy đạt 
được một loại ánh sáng suốt hư vọng mà không xác 
định được thực tại. Bỗng dưng trong ấy hành giả 
bỗng xoay lại theo hướng đoạn diệt, bài bác nhân 
quả, cho mọi việc đều là không. Trong ấy, trong chỗ 
hư minh ây, bông dưng xảy ra một sự thay đôi. Đó là 
gì? Hành giả có khuynh hướng đoạn diệt, bài bác nhân 
quả, cho mọi pháp đều là không.

Nó nói: “Khi chết, người đó ra đi vĩnh viễn. Do 
vậy, nói về nhân quả là sai lầm. Chẳng có nhân quả, 
khi chết chẳng có gì tồn tại nên làm sao mà có nhân 
quả. Mọi pháp đều là không, tạo tội cũng là không, mà 
làm việc phước thiện cũng là không, tất cả đều là 
không.”

Tâm rỗng không hiện tiền, cho đến tăng 
trưởng nhận định đoạn diệt vĩnh viễn.

Càng nghĩ nó càng cảm thấy nó đúng:
“Ồ! Đúng nó là không. Một khi ông chết là hết tất 

cả, mọi việc đều là không!” Lúc ấy nó trở nên tin 
tưởng rằng: Mọi người đều vĩnh viễn biến mất sau khi 
chết. Trong kinh văn nói: “Nếu rõ được thì không sai 
lầm, đó không phải là chứng Thánh quả.” Một câu 
được trích ra từ một bộ kinh mỗi khi nó được in từ 
nguyên bản. Chúng ta nên in đính kèm theo câu này.
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Đây gọi là: “Định tâm phân tán, mất đi sự 
chiếu diệu.”

Lúc này định tâm không còn nữa, vậy nên phát 
sanh tư tưởng chấp không, mất đi khả năng nhận biết 
điều gì là đúng đắn. Nếu rõ biết được thì không sai 
lầm. Đó không phải là chứng thánh.

Đây không phải là cảnh giới khi chứng được quả 
vị thánh.

Kỉnh văn;
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu không ma, nhập kì 

tâm phủ. Nãi báng trì giới, danh vi tiểu thừa, bồ-tát 
ngộ không, hữu hà trì phạm. Kì nhân thường ư, tín tâm 
đàn việt, ấm tửu đạm nhục, quảng hành dâm uế. Nhân 
ma lực cổ, nhiếp kì tiền nhân, bất sanh nghi báng. Quỷ 
tâm cửu nhập, hoặc thực thỉ niệu, dự tửu nhục đắng,

1 Bản VPTT chép A .A.ẽ Bản Taishõ chép A.A.. Bản Nguyên chép 
chữ
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nhất chủng câu không. Phá Phật luật nghi, ngộ nhập 
nhân tội. Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.

Việt dịch:
Nếu nhận là chứng thánh, liền có loại ma 

không nhập vào tâm phủ. Nó liền phỉ báng ngưòi 
giữ giới, gọi họ là “tiểu thừa,” cho rằng “bồ-tát đã 
ngộ tánh, không có gì là giữ, là phạm.”

Người này ở nhà đàn việt uống rượu, ăn thịt, 
phóng đãng dâm ôệ Do ma lực nên nó nhiếp phục 
được mọi người không khỏi tâm nghỉ báng nó. Sau 
khi ma nhập vào tâm rồi nó khiến hành giả ăn phân 
uế, uống nước tiểu, ăn thịt, uống rượu, cho những 
thứ này đều là khôngễ Nó phá hoại luật nghi của 
Phật, làm cho người khác mê ỉầm phạm tội. Lạc 
mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nếu nhận là chứng thánh. Nếu xem đây như là 

sự chứng đạt quả vị thánh, liền có loại ma không 
nhập vào tâm phủ. Ma nhập vào chiếm hữu xác thân 
hành giả. Ma liền phỉ báng những người giữ giới coi 
họ là “tiểu thừa.” Ma nói:

“Đừng giữ giới làm gì, đó là pháp tiêu thừa. Hàng 
Bồ-tát Đại thừa không nên bị phiền toái trong những 
câu thúc ấy. Các ông không nên quá quan tâm đến 
những giới ấy.”

Hoặc ma nói: “Voi lớn không đi đường thỏ. Kẻ đại 
ngộ không nên câu chấp tiểu tiết. Một khi ông là người 
đại ngộ rồi chẳng còn việc gì quan hệ đến ông nữa hếtề
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Mọi pháp đều là không. Ta chẳng nói điều này trước đây 
hay sao? Rượu tỊiịt ừôi qua bụng, còn Phật ở tại tâm. Mọi 
pháp đều do tâm, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm.” 

Đó là những gì ma nói. Ma còn phỉ báng những 
người giữ giới:

“Chỉ có những người chấp dính vào Tiểu thừa 
mới giữ giới. Đệ tử của Đại thừa không bận tâm đến 
chuyện này.”

Thực ra, Phật tử tu tập theo Đại thừa giữ giới rất 
tinh nghiêm, hiêm có người hủy phạm giới cấm. Ma 
chỉ lừa dôi những người kém hiểu biết thôi. Thực ra 
những người ấy không bao giờ chịu học hỏi Phật pháp 
và không tìm hiêu kỹ những đạo lý mà Đức Phật đã 
giảng giải. Đó là lý do tại sao, bất luận những gì ma 
nói, nó đều xem như một mệnh lệnh buộc người khác 
phải tuân theo, buộc mọi người phải tin theo lời ma nói 
là đúng. Tại sao họ lại tin lời ma nói? Chỉ vì chưa bao 
giờ họ được nghe giảng dạy Phật pháp, và dù có nghe 
không hiểu được Phật pháp là gì?

Nói rằng: Hàng Bồ-tát Đại thừa đã ngộ tánh 
không của các pháp, có gì là giữ, là phạm? Sao lại cứ 
giữ mãi giới điều hay lo sợ việc hủy phạm giới điều. 
Chăng có các việc như vậy. Người này đã bị ma xâm 
chiếm, ở nơi nhà đàn việt, những vị Phật tử thường hộ 
trì Phật pháp và tin tưởng nó uống rượu ăn thịt, 
phóng đãng, dâm dục.

Ý trong kinh văn, phóng đãng, dâm dục rất là 
quan trọng. Vì đạo Phật dạy người không nên có tâm
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dâm dục, mà tâm dâm dục của nó lại tăng trưởng. Má 
còn khuyên khích làm việc dâm ô, và người ta vẫn tin 
vì nó có ma lực. Do ma lực nên nó vẫn nhiếp phục 
được mọi ngưM không khởi tâm nghi ngờ hủy báng 
nó. Họ tin tưởng nó một cách cuồng nhiệt.

Sau khi ma nhập vào tâm rồi, nó khiến người 
ấy ăn phân uê, uống nước tiểu, ăn thịt uống rượu. 
Cho những thứ này đều là không.

Vì hành giả đã bị ma nhập rồi nên không biết 
được phân là thứ bât tịnh, và nó thường uống nước 
tiểu. Nó nói rằng phân uế, nước tiểu là thư bất cấu, bất 
tịnh.” Nó dùng ý từ Kinh Bát-nhã để ngụy biện. Đó là 
chỗ hiểu sai ý nghĩa của kinh điển. Ma se cư xử bằng 
cách biểu hiện sự bất cần mọi việc dù nó sạch sẽ hay 
dơ bẩn. Nó sẽ tuyên bố ăn thịt, uống rượu là không, ăn 
phân uế và uống nước tiểu là không. Nói tóm lại, nó 
cho tất cả đều là không.

Nó phá hoại luật nghi của Phật, làm cho ngưòi 
khác mê lầm, phạm tội. Thế rồí lạc mất chánh định, 
sẽ bị chìm đắm.

10. THAM ÁI CUÔNG LOẠN (MA THAM ÁI) 
Kinh văn:
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Hựu bỉ định trung, chư thiện nam tử, kiến sắc ấm 
tiêu, thọ ấm minh bạch. Vị kì không minh, thâm nhập 
tâm cốt. Kì tâm hốt hữu vô hạn ái sanh. Ái cực phát 
cuồng, tiện vi tham, dục. Thử danh định cảnh, an thuận 
nhập tâm, vô huệ tự trì, ngộ nhập chư dục. Ngộ tăc vô 
cữu, phi vỉ thánh chứng.

Việt dịch:
Lại nưa, khi hành giả ở trong định, thấy sắc 

ấm tiêu trừ, thọ ấm tỏ rõ. Thích nghiền ngẫm trạng 
thái hư minh, khắc sâu vào tâm cốt. Trong lòng 
bỗng phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Thương 
quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Đây gọi là cảnh 
đinh an thuận, thâm nhập vào tâm mà thiếu trí tuệ để 
tự  đỉều phục mình, nên mê lầm, đắm nhiễm ngũ 
dục. Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm. Đó 
không phải là chứng thánh.

Giảng:
Lại nữa, khi hành giả ở trong định, thấy săc 

ấm tiêu trừ.
Khi hành giả đã đạt được định từ trong phạm vi thọ 

ấm. Thấy sắc ấm tiêu trừ, sắc ấm không còn nữa. Thọ 
ấm tỏ rõ, nhận thức rõ ràng về thọ ấm. Thích nghiền 
ngẫm trang thái hư minh, cảnh giới mà hành giả đã 
chÚTLẸ được, và nay khắc sâu vào tâm cốt. Có một sự 
chuyen biến tâm lý đột nhiên xảy ra. Trong lòng bỗng
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phát sanh lòng yêu thương vô hạn. Điều này giống như 
một người nào đó nói rằng: “Mình yêu thương tất cả mọi 
người và tính mình thích bàn tán về loại chuyện ấy.”

Thương quá phát cuồng, thích việc dâm dục. Khi 
lòng yêu thương và ham muốn dâng lên đến cực điểm, 
hành giả phát cuồng, thích việc dâm dục. Hành giả không 
thể kềm chế được cảm xúc của mình. Khi trở nên điên 
cuồng, hành giả giống như người phụ nữ tên Lưu Kim 
Đông mà tôi đã nói từ trước. Khi gặp đàn ông, cô ta ôm 
chầm lấy họ, khóc và thể hiện những cử chỉ quyến rũ. Cô 
ta là một ví dụ điển hình cho loại ma này. Làm sao mà 
một người đàn ông bình thường còn giữ được lòng mình 
không xúc động trước sự dụ dỗ này. Sau khi mê hoặc 
giới đàn ông. Cô ta bảo “Lấy món tiền này mua cho em 
món nữ trang ấy.” Anh ta liền đáp “Vâng, Vâng!” rồi cô 
ta bảo lây món tiên này mua cho cô ta món khác và anh 
ta cũng vâng lời làm theo. Tại sao vậy? Đơn giản là YÌ cô 
ta thỏa mãn tình dục cho người đàn ông, và anh ta bị mê 
muội bởi ma lực. Khi tình yêu lên đến cực điểm, người 
đàn ông trở nên điên cuồng vì tham lam và dâm dục. 
Dâm dục phát sanh từ tâm tham lam.

Đây gọi là cảnh định an thuận, thâm nhập vào 
tâm mà thiêu trí tuệ để tự điều phục mình, nên mê 
lầm, đắm nhiễm ngũ dục.

Khi trong định, có trạng thái khinh an, hài lòng, 
nhập vào trong tâm, nhưng thiếu trí tuệ để tự kềm chế 
cảm xúc và ham muốn của mình. Kết thúc là buông thả 
vào trong các thứ ham muôn dâm dục.
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Nếu hiểu rõ điều này thì không sai lầm.
Đây chỉ là trạng thái nhất thời và ngẫu nhiên. 

Hành giả nên nhận ra trạng thái này là một cảnh giới 
ma, và không phải là chứng thánh. Nếu ông hiểu ra 
thì rất tốt, chỉ đáng sợ là khi quý vị không nhận ra ma 
cảnh mà mình đang chìm đắm. Quý vị sẽ bị rơi vào mê 
hồn trận, không cách nào thoát khỏi được.

Kinh văn:
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Nhược tác thánh giải, tắc hữu dục ma nhập kì tâm 

phủ. Nhất hướng thuyết dục, vi bồ-để đạo. Hóa chư 
bạch y, bình đắng hành dục, kì hành dâm giả, danh trì 
pháp tử. Thần quỷ lực cố, ư mạt thế trung, nhiếp kì 
phàm ngu, kì sổ chí bách, như thị nãi chí, nhât bách 
nhị bách, hoặc ngũ lục bách, đa mãn thiên vạn. Ma 
tâm sanh yểm, li kì thân thế. Oai đức kí vô, hãm ư 
vương nạn. Nghi ngộ chúng sanh, nhập vô gián ngục. 
Thất ư chánh thọ, đương tòng luân trụy.
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Việt dịch:
Nếu tự nhận mình là bậc thánh thì loại ma tham 

dục sẽ nhập vào tâm. Một mặt cho rằng dâm dục là 
đạo bồ-đề, dạy hàng bạch y bình đẳng hanh dâm dục, 
gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Do ma lực 
trong thời mạt pháp, khiển nó thu hút giới phàm phu 
đên cả trăm, cho đên hai trăm, năm trăm, sáu trăm, 
nhiều đên mửc có cả ngàn, vạn ngưòi Khi ma chán 
rồi, nó sẽ bỏ rơi ngưòi ấy. Khi sức quyến rũ của ma 
hêt, người ây bị roi vào vòng lao lý. Do gieo sự nghi 
lâm cho chúng sanh nên đọa vào ngục vô gián. Thiếu 
mât chánh định, sẽ bị chìm đắm.

Giảng:
Nếu tự nhận mình là bậc thánh, thì loại ma 

tham dục sẽ nhập vào tâm. Neu hành giả xem đây là
sự chứng đạt quả thánh, vì quan niệm sai lầm nên loại 
ma dâm và tham dục sẽ nhập vào tâm và chiếm hữu 
thân ông. Một mặt cho rằng dâm dục là đạo bồ-đề,
nó sẽ trở thành người hết mình ủng hộ cho việc dâm 
dục, gọi đó là đạo bồ-đề.

Nó sẽ nói rằng: “Ngoài dâm dục ra chẳng có gì cả.”
Cũng giông như ở nước Mỹ, có một giáo phái chủ 

trương đa thê chủ nghĩa. Họ cho rằng “càng có nhiều 
vợ càng tôt.” Giáo phái này hoàn toàn giống như loài 
ma kia vậỵ. Khuyến khích và quyến rũ sự ham muốn 
đâm dục bằng cách nói “Rất tốt khi có nhiều vợ, chẳng 
có gì nghiêm trọng cả. Đó là đạo bồ-đề, càng có nhiều 
vợ càng hay.”
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NÓ dạy hàng bạch y bình đẳng hành dâm dục, 
gọi những người hành dâm là trì pháp tử. Nó dạy đệ
tử bình đẳng hành dâm dục. Nó nói: “Đừng phân biệt 
giữa người này với người khác, hãy cùng nhau hưởng 
sự hoan lạc.” Chẳng bận tâm vợ của mình hay vợ của 
kẻ khác, họ chỉ việc hành xử theo sở thích. Ở nước Mỹ, 
có một thứ sở thích đổi vợ thật là kỳ quặc (wife 
swapping fad). Có một nơi mọi người đến đổi vợ cho 
nhau. Việc này tương tự như việc làm của loài ma đang 
đề cập trong kinh.

Gọi những ngưòi hành dâm là trì pháp tử. 
Những người tham gia vào việc hành dâm với y được 
gọi là người giữ gìn pháp tử, là người nôi pháp do ma 
trao truyên.

Do ma ỉực trong thời mạt pháp, khiến nó thu 
hút và mê hoặc đồ đệ từ giới phàm phu đến cả trăm, 
cho đến năm trăm, sáu trăm, đến cả ngàn vạn người.
Cuối cùng khi ma vương chán rồi các bạn nghĩ điều gì 
sẽ xảy ra? Nó bỏ rơi người ấy. Điêu gì sẽ xảy ra khi ma 
bỏ rơi? Người ấy sẽ không còn thân thông nữa.

Khi sửc quyến rũ của ma đã hết, người ấy bị 
rơi vào vòng lao lý.

Sức quyến rũ của nó có được là nhờ vào thân 
thông. Ma vương có được thần thônp. Nhưng bây giờ 
ma vương đã bỏ đi rồi, vì thế người ay không còn thần 
thông nữa. Bạn biết điều gì xảy ra không? Nó vi phạm 
luật pháp quốc ậia. Trước đây, khi nó còn thân thông 
ma vương có thê giúp đỡ nó thoát khỏi luật pháp quôc
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ệia và ngăn chặn không cho nhà chức trách biết sự việc 
ây. Nhưng khi ma vương bỏ đi, kẻ phàm phu này trở 
lại như một người bình thường, thì anh ta là một kẻ 
phạm pháp. Người ta sẽ nhận ra anh ta là một ông thầy 
thuộc giới bàng môn tả đạo. Chuyên bịp bợm, lừa doi 
học trò băng bùa ngải kỳ dịễ Vì vi phạm luật pháp nên 
bị bắt và tống giam.

Do gieo sự nghi lầm cho chúng sanh, nên không 
gặp được chánh đạo, sẽ đọa vào ngục vô gián. Cũng 
sẽ nhât định roi vào ngục a-tì. Sao vậy? Vì lạc mất 
chánh định, nên sẽ bị chìm đắm.

E. LỜI KHUYÊN RẤN TÔNG KẾT CỦA ĐỨC 
THẾ TÔN VỀ THỌ ẤM

Kinh văn:
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A-nan, như thị thập chủng thiền-na hiện cảnh, 
giai thị thọ âm, dụng tâm giao hỗ, cổ hiện tư sự. Chúng 
sanh ngoan mê, bất tự thốn lượng, phùng thử nhân 
duyên, mê bât tự thức, v/ề ngôn đăng thánh, đại vọng 
ngữ thành đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền 

định như thế, đều do thọ ấm và tâm dụng công giao
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xen nhau, nên hiện ra như yậy. Chúng sanh ngu mê 
lầm lẫn, không biết tự lượng xét, gặp nhân duyên 
này mê muội không tự biết, bảo là chứng thánh, 
thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:'
A-nan, mười trạng thái trên hiện ra trong thiền 

định như thế, đều do thọ ấm và tâm dụng công giao 
xen nhau, nên hiện ra như vậy.

A-nan! Những trạng thái biểu hiện trong khi tu tập 
thiền định như thể, đều ở trong phạm vi của thọ ấm 
giao xen với nỗ lực dụng công khi tu tập. Những sự 
kiện này là kết quả của những biên tướng khác nhau 
xảy ra trong khi hành giả nỗ lực công phu tu tập.

Chúng sanh ngu mê lầm lẫn không biết tự 
lượng xét.

Chúng sanh do mê lầm, không biết quay trở lại tự 
quán xét bên trong mình.

Gặp nhơn duyên này mê muội không tự biết.
Chúng sanh không nhận ra được mình là ai.
Bảo là mình đã chứng được bậc thánh.
Rồi họ bảo rằng họ đã đạt được những điều mà họ 

chưa từng đạt được và chứng được những gì chưa từng 
chứng được. Họ tuyên bố đã đạt đạo và chứng được 
thánh vị, trong khi họ chưa hề đạt được những điều ấy.

Thành ra mắc vào tội đại yọng ngữ. Chắc chắn 
sẽ bị đọa vào vô gián địa ngục.

Kinh văn:
* # • # - # .  #
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Â /ỉổ- đẳng diệc đương, tương Như Lai ngữ, ư ngã 
diệt hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh 
khai ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên ma đắc kì phương tiện. 
Bảo trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Việt dịch:
Saii khi Như Lai nhập diệt độ, các ông nên lun 

truyền lòi dạy của Như Lai, để cho chúng sanh 
trong thời mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này. Chớ 
để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Giữ gìn, hộ trì 
chúng sanh tu tập cho đến khỉ thành tựu quả yị vô 
thượng.

Giảng:
Sau khi Như Lai nhập diệt đô, các ông nên lưu 

truyền lòi dạy của Như Lai, để cho chúng sanh 
trong thòi mạt pháp đều tỏ ngộ được ý chỉ này.

A-nan sau khi Như Lai nhập niết-bàn, các ông nên 
lưu truyền lòi dạy của Như Lai. Hãy truyền đạt những 
lời Như Lai đã dạy.

Để cho chúng sanh trong thòi mạt pháp đều tỏ ngộ 
được ý chỉ này. Khiến cho chúng sanh nghe được đạo 
lý, hiểu và giác ngộ được.

Chớ để cho thiên ma có cơ hội quấy phá. Đừng để 
cho loài ma có dịp thuận tiện phá rối người tu hành.

Giữ gìn hộ trì cho chúng sanh tu tập đến khỉ 
thành tựu đạo Vô thượng.• • • o



TƯỞNG ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
CẢNH GIỚI TƯỞNG ẤM 

Kinh văn:

A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, thọ ấm tận 
giả, tuy vị lậu tận, tâm li kì hình, như điểu xuất lung. 
Dĩ năng thành tựu, tùng thị phàm thân, thượng lịch bồ- 
tát lục thập thánh vị, đắc ý sanh thân, tùy vãng vô ngại.

Việt dịch:
A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, khi 

thọ ấm tiêu dung, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm 
người ấy có thể ròi thoát khỏi thân như chim ra khỏi 
lồng. Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có 
khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát, đạt 
được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị ngăn ngại.

Gỉảng:
A-nan, hành giả kia tu tập pháp tam-ma-địa, 

khi thọ ấm tiêu dung. Khi thọ ấm đã sạch. Tuy chưa 
hết mê lầm, nhưng tâm người ấy có thể rời thoát 
khỏi thân như chim ra khỏi lồng. Tuy chưa hết mê, 
nhưng đã có chút ít thần thông rồi, tâm có thể thoát



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 139

khỏi thân như chim ra khỏi lồng.
Trước kia hành giả đạt chỉ mơi đến mức tiêu dung 

thọ ấm, họ như người bị nhốt kín trong xác thân của 
họ. Giống y như con chim bị nhốt trong lông. Bây giờ, 
chim mới có thê thoát ra khỏi lông.

Đã thành tựu điều ấy, từ thân phàm phu đã có 
khả năng vượt qua 60 thánh vị của hàng Bồ-tát,

Từ thân phàm phu đã thành tựu điêu ây, có nghĩa 
là có chút ít thần thông, đã có khả năng vượt qua sáu 
mươi thánh vị của hàng Bồ-tát. Ngay nơi thân phàm 
phu, hành giả có thể trở thành Bồ-tát, chứng được sáu 
mươi thánh vị của hàng Bô-tát.

Đạt được ý sanh thân, đến đi tự tại, không bị 
ngăn ngại.

Hành giả phải xác lập rõ ràng sự tha thiết, miệt 
mài trong công phu tu tập trước khi có được năng lực 
thần thông của ý sanh thân. Đạt được thân này, hành 
giả có thể đi lại bất kỳ nơi đâu mình muốn.

Sáu mươi thánh vị của hàng Bồ-tát1 là gì? Đó là 
năm mươi lăm vị đã giảng nói ở phần trước; cọng ba vị

1 Giai vị của hàng Bồ-tát: Có khác nhau theo sự sắp xếp của nhiều kinh 
luận: Theo Kinh Thủ-lăng-nghiêm, có 57 giai vị. Đó là Càn huệ địa (01), 
Thập tín (10), Thập trụ (10), Thập hạnh (10), Thập hồi hướng (10), Tứ 
thiện căn (4), Thập địa (10), Đẳng giác (01), Diệu giác (01). Theo Kinh 
Hoa Nghiêm thì có 41 giai vị: Thập phạm hạnh (Thập tín) (10), Thập trụ 
(10), Thập hạnh (10), Thập hồi hướng (10), Phật địa (01). Theo Tông 
Thiên Thai thì có 52 giai vị: Thập tín (10), Thập trụ (10), Thập hạnh (10), 
Thập hồi hướng (10), Thập địa (10), Đẳng giác (01), Diệu giác (01).
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tiệm thứ, thêm Càn huệ địa và Diệu giác. Thành tất cả 
là sáu mươi thánh vị.

B. PHẠM VI TƯỞNG ẤM
Kỉnh văn:

o AM'] &  f è j ị Ị . f Ề ỉ ầ ‘ỉ  o
Thí như hữu nhân, thục mị nghệ ngôn. Thị nhân 

tuy tãc, vô biệt sở tri, kì ngôn dĩ thành, âm vận luân 
thứ, linh bất mị giả, hàm ngộ kì ngữ. Thử tắc danh vi, 
tưởng âm khu vũ.

Như người ngủ say nói mớ. Tuy ngưòi ấy 
không biết mình nói gì, nhưng lời nói kia vẫn có âm 
vận mạch lạc rõ ràng, khiến những người thức đều
biết rõ. Đó là phạm vi của tưởng ấm.

• 2_-Giảng:
Như ngưòi ngủ say nói mớ. Đây là một sự so 

sánh. Phạm vi của tưởng ấm tương tự như người nói 
mớ trong khi mê ngủ. Khi ngủ mê anh ta bắt đầu nói 
những gì anh ta muốn nói. Tuy người ấy không biết 
mình nói gì, nhưng lòi nói kia vẫn có âm vận và 
mạch lạc rõ ràng, dù hành giả không biết mình nói gì 
trong khi ngủ mê nhưng những gì anh ta nói đều mạch 
lạc, trôi chảy theo một trình tự hợp lý, có ý nghĩa rõ
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ràng. Nhưng anh ta không hề biết mình đã nói những 
gì. Nhưng những người thức điều biết rõ.

Thí dụ như người ấy nói “Hôm nay tôi muốn ăn 
đậu phụ nên tôi đi ra tiệm mua mười tấm. Trở về nhà, 
tôi hấp bánh lên rồi ăn.”

Anh ta không hề biết mình đã nói những gì. 
Nhưng những người khác đang thức đều biết rất rõ: “Ồ 
hôm nay anh ta ăn đậu phụ.”

Tại sao anh ta lại nói những điều như thế? Vì anh 
ta chưa quên những gì anh ta đã ăn, anh ta vẫn còn nhớ 
chuyện ăn, nên anh ta còn nhắc nhở chuyện ấy ngay 
trong giấc mơ.

Đây ỉà phạm vi của tưởng ấm.
Đó là điều tương tự như lãnh vực của tưởng ấm. 

Nhưng quý vị đừng tưởng điều này đơn giản như thế 
mà cho rằng: “Tưởng ấm chỉ là như nói sảng mớ trong 
khi ngủ mê” thật là sai lầm khi suy diễn như vậy. Đây 
chỉ là một sự so sánh tương tự.

c. CỘI GỐC CỦA TƯỞNG ẤM 
Kinh văn:

g t b - ầ ẳ . '  o

1 Bản VPTT chép êLỳtt. Bản Taishõ chép ỳ L Ì . .  Bản Tống, Nguyên, 
Minh chép ị - ĩ b .
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Nhược động niệm tận, phù tưởng tiêu trừ. Ư giác 
minh tâm, như khử trần cấu. Nhất luân sanh tử, thủ vĩ 
viên chiếu, danh tưởng ấm tận. Thị nhân tắc năng, siêu 
phiền não trược. Quán kì sở do, dung thông vọng tưởng, 
dĩ vi kì bản.

Việt dịch:
Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch yọng tưởng 

thô phù. Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ 
hạt bụi dơ. Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu 
tròn khắp, gọi là tiêu dung tưởng ấm. Ngưòi ấy có 
thể vượt khỏi phiền não trược.

Quán sát lại nguyên do của tưởng ấm, thấy 
nguồn gôc của nó là vọng tưởng dung thông.

Giảng:
Nếu hết động niệm, tiêu trừ sạch yọng tưởng

thô phù. Vọng tưởng cực kỳ vi tế là ở thức thứ sáu, và 
tiêu trừ hết vọng tưởng thô phù. Do vì các thứ tưởng vi 
tê này trong thức thứ sáu đã được tiêu trừ, nên các 
tưởng hư vọng thô phù này cũng được tiêu trừ theo.

Trong tâm giác ngộ sáng suốt, như rủ bỏ hạt 
bụi dơ. Tâm giác ngộ sáng suốt này là thức thứ tám. 
Giờ đây rõ ràng là thức thứ tám đã thanh tịnh hóa mọi 
dơ bẩn của vọng trần.

Một dòng sanh tử trước sau soi chiếu tròn 
khắp. Có mười hai loại chúng sanh; từ loài thai sanh,
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noãn sanh cho đến loài phi vô tưởng. Hành giả biết 
được rõ ràng nhân từ trước đã gây ra và kêt quả sau 
này phải thọ nhận của tất cả mọi loài chúng sanh.

Đó gọi là tiêu dung tưởng âm. Vào lúc hành giả 
đạt được túc mạng thông, ngưòi ấy có thể vượt qua 
phiền não trược.

Quán xét lai nguyên do của tưởng ấm. Quán xét 
lại nguyên do sâu xa mọi tạo tác của hành giả. Nguồn 
gốc của nó là vọng tưởng dung thông.

Đến lúc này, các vọng tưởng trở nên dung thông 
với nhau, mỗi vọng tưởng trở thành nguồn gốc của 
chính nó.

D. CẢNH GIỚI CỦA TƯỞNG ẤM
1. THAM CÂ u  THIỆN XẢO
Kinh văn:

M  ' f f l , =. t

o
A-nan, bỉ thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bât tao tà 

lự, viên định phát minh, tam ma địa trung, tâm ái viên 
minh, nhuệ kì tinh tư, tham cầu thiện xảo.

Việt dịch:
A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn vướng 

mắc các tà ỉự, phát minh tính viên định, trong tam- 
ma-đề, tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên 
mãn, thúc bách tư tưởng tham cầu thiện xảo.
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• 2____Giảng:
A-nan, khi thọ ấm đã hư diệu, không còn 

vướng mắc các tà lự, không còn một niệm tưởng xấu 
ác nào có thê khuây động hành giả được nữa. (9), (10).

Phát minh được viên định, trong tam-ma-đề, 
tâm mong muốn có được sự sáng suốt viên mãn nên 
thúc bách tư tưởng, tham cầu thiện xảo.

Thúc bách có nghĩa là quá sức tinh ròng trong việc 
quán chiếu lại nội tâm, đó cũng là trạng thái viên minh. 
Hành giả mong cầu có được phương tiện thiện xảo để giáo 
hóa chúng sanh. Tâm tham câu do vậy mà phát sinh (1 l)ẽ 

Kinh văn:
ơ

i t ề ầ - ỉ ầ  o

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phu 
nhân, khấu thuyết kinh pháp.

Việt dịch:
Khi ấỵ thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện, 

cho tinh thân gá vào người khác, dùng miệng người 
đó giải thuyết kỉnh pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma (Lục dục thiên) chờ được cơ

hội thuận tiện. Biết hành giả tu tập định lực gần hoàn 
chỉnh, nó đợi dịp thuận tiện để gá vào. Nó rình rập một 
vài cá tính của hành giả để mở đường thâm nhập. Khi 
định lực của hành giả thiếu kiên cố thì lối vào hiển bày. 
Một khi hành giả sanh khởi vọng niệm, thì định lực



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 145

không còn kiên cố nữa và thiên ma liền có dịp may để 
gá vào. Vậy nên nói ma được cơ hội thuận tiện. (12) 

Cho tỉnh thần gá vào người khác, dùng miệng 
người ấy giảng thuyết kinh pháp. (13), (14)

Thiên ma ra lệnh cho đồ chúng của nó “Đến nơi 
đó phá hủy định lực của người tu hành kia.” Trước khi 
sắc ấm và thọ ấm hết sạch, Thiên ma chiếm đoạt và 
quấy rối người tu hành. Nhưng sau khi sắc ấm và thọ 
ấm tiêu dung, hành giả đến phạm vi tưởng ấm, thì thiên 
ma không thể chiếm đoạt hành giả được nữa. Nó phải 
chiếm đoạt thân xác của người khác, rồi giảng pháp 
cho hành giả ấy nghe thông qua miệng người mà ma 
đoạt được thân xác. Người ấy giảng Kinh, nhưng pháp 
người ấy giảng lại là tà pháp, nên các ông phải nhận 
thức cho được điều sai lạc ấy.

Kỉnh văn:
ề l t i J W * U i  

ỉ i m  o Ậ ứ L & t ĩ  4 - % ? £ & & & . &  o 

XríẴ&rtttÁ, Ặ-Ết/UL. iMb-ệ'#, Á  
'ề}-iệ-kẳK  Ỵk>íc.JL» ilểESít > o

Kì nhân bât giác, thị kỳ ma trước, tự ngôn Vỉề đắc vô 
thượng niêt-bàn. Lai bỉ cầu xảo, thiện nam tử xứ, phu tòa 
thuyết pháp. Kỳ hình tư tu, hoặc tác tỷ-khim, linh bỉ nhân 
kiên, hoặc vi Đê thích, hoặc vi phụ nữ, hoặc tỷ-khim ni, 
hoặc tấm ám thất, thân hữu quang minh.
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Việt dịch:
Người này không biết bị ma gá vào. Tự tuyên 

bố chứng được Vô thượng nỉết-bàn. Ma đến nơi 
hành giả đang móng tâm tham cầu thiện xảo, nó 
trải tòa rồi thuyết pháp. Trong chốc lát nó hiện 
thân tỷ-khưu, khiến cho hành giả được thấy, hoặc 
hóa làm Đế thích, làm phụ nữ, hoặc tỷ-khưu nỉ, 
hoặc hiện thân phát ra ánh sáng khi nằm trong 
phòng tối.

Giảng:
Các ông có thể thấy được tệ hại ra sao khi gặp 

phải ma cảnh này.
Người này thật không biết bị ma gá vào. Thật là 

vô lý khi ma lại đến giúp đỡ anh ta. Tự mình tuyên bố 
chứng được Vô thượng nỉết-bàn. Anh ta tuyên bố đã 
được diệu quả niết-bàn. (15)

Khi ma đến noi hành giả đang tham cầu thiện 
xảo, nó trải tòa rồi thuyết pháp, cho hành giả đang 
mong cầu thiện xảo nghe.

Trong chốc lát, rất nhanh chóng, nó có thể hóa 
hiện ỉàm tỷ-khưu, khiến cho hành giả được thấy, 
hóa làm Đe thích (vua Tròi), làm phụ nữ, hoặc kỷ- 
khưu ni. Khi hành giả tham cầu thiện xảo, thấy thế sự 
biến hóa như vậy bèn nghĩ: “Ông ta ắt hẳn là Quán Thế 
Âm Bồ-tát.” Mà không hề biết đó là thiên ma. Đó là lý 
do tại sao các ông không nên dính mắc với bất kỳ cảnh 
giới nào mà các ông chứng được, không bất luận đó là 
cảnh giới gì.
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Hoăc hiện thân phát ra ánh sáng khi đang nằm 
trong phòng tối. Khi người không hiểu Phật pháp nhìn 
thấy vậy, liền thán phục: “Ồ thân thể ông ta phát ra ánh 
sángế Nếu ông ta không là Phật, thì ít nhất phải là Bồ- 
tát hay A-la-hán.” Họ không nhận ra rằng người ấy đã 
bị ma vương gá vào, nó thi thố thần thông để đánh lừa 
người tu hành.

Do vậy khi hành giả chưa hiêu rõ ràng tường tận 
Phật pháp một cách chân chính thì không nên đê mình 
bị xoay chuyển bởi cảnh giới mình đã thấy được, dù 
cảnh giới ấy là gì đi nữa. Đừng trở nên dao động bởi 
những cảnh giới ấy. Quý vị nên xử trí thê nào khi gặp 
cảnh giới như vậy? Hãy xem như không có gì tôn tại 
cả. Xem cảnh giới ấy như chưa từng thấy vậy. Neu quý 
vị trở nên phấn chấn khi thấy ma, thì quý vị sẽ bị xoay 
chuyển bởi ma cảnh. Vậy quý vị nên hành xử ra sao? 
Chỉ nên duy trì tinh thần trung đạo, không thích mà 
cũng không ghét, thấy như chưa từng thấy, nghe như 
chưa hề nghe. Quý vị không nên nghĩ rằng: “Thật là kỳ 
diệu, ước gì ta gặp lại lần nữa.” Nếu quý vị có tư tưởng 
ấy, là liền mắc vào sai lầm (16).

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát. Tín kì giáo hóa, 
diêu đãng kì tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham 
dục.
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Việt dịch:
Hành giả ngu mê, lầm cho đó là Bồ-tát, tin lời 

giáo hóa của ma, tâm bị dao động, nên phá luật 
nghi của Phật, lén lút làm chuyện tham dục.

Giảng:
Hành giả. Người tu tập chánh định, ngu mê, lúc 

này, lầm cho đó là Bồ-tát. Khi thấy một người có thể 
hiện làm tỷ-khưu, Đế thích hoặc nữ cư sĩ, hoặc tỷ-khưu 
ni, hoặc bỗng chốc biến hóa từ người này sang người 
khác. Hành giả cho rằng người này ắt hẳn là một vị Bồ- 
tát. Rồi anh ta tin lòi giáo hóa của ma, khiến tâm bị 
dao động, nên phá hủy luật nghi của Phật chế.

Ta nên quán sát điều gì nơi người tu hành? Hãy 
xem họ có giữ giới luật của Phật chế không? Nếu họ 
không trì giữ thì đó chắc chắn là ma. Nếu người ấy tinh 
nghiêm gìn giữ giới luật thì đó chân thực là một vị Bồ- 
tát. Thế mà có người tự xưng là Phật tử, tự gọi mình là 
Trưởng lão Hòa thượng, tự khoác thêm vào nhiều danh 
hiệu khác.

Và lén lút làm chuyện tham dục. Nó lén lút làm
chuyện dâm dục mà cố gắng dấu giếm không cho mọi 
người biêt.

Kinh văn:

ơ t # t .  *
Â ì b - ì M - .  ề . ì t n ỷ :  o

’ ầ r i t ị í - Ệ í  o
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Khấu trung hảo ngôn tai tường biến dị, hoặc ngôn 
Như Lai, mo xứ xuất thế, hoặc ngôn kiếp hỏa, hoặc 
thuyết đao bỉnh. Khủng bổ ư nhân, linh kì gia tư, vô cố 
hao tán.

Việt dịch:
Người ấy ưa nói những chuyện tai ương quái 

dị, hoặc nói Như Lai xuất hiện chỗ nọ chỗ kia. Hoặc 
nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đao binh. Dọa cho 
người sợ hãi, khiến họ vô cớ tiêu tán của cải, tài sản.

Giảng:
Người ấy, người bị ma gá ưa nói những việc tai 

ương quái dị, những biến chuyển lạ kỳ.
Người bị ma gá thường thích nói những điều gì? Họ 

thích nói về những tai họa, những biến cố thảm khốc. Họ 
có thể nói về mọi tai ương chắc chắn sẽ xảy ra chính xác 
ở một nơi nào đó, hay một điềm lành sẽ xảy ra ở một nơi 
nào đó, hay một biến động bất thường sẽ xảy đến.

Hoặc nói Như Lai xuất hiện ở một nơi nào đó.
Anh ta nói: “Ông có biết gì không, Đức Phật đó, 

danh hiệu ây đã xuât thê ở nơi kia rồi!”
Hoặc nói đến thảm khốc của kiếp hỏa, hoặc nói 

đến chiến tranh đao binh. Anh ta nói: “Tam tai: thủy, 
hỏa, phong và bát nạn1 đã đến với chúng ta rồi!”

1 Tám nạn E: diffĩculties: Tám hoàn cảnh trong đó khó được
gặp Phật và nghe Phật pháp:
1. Sống trong địa ngục.
2. Sinh làm ngạ quỷ (quỷ đói).
3. Chịu thân súc sinh.
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Hoặc nói: “Kiếp này sắp hoại diệt rồi.” Hoặc dọa 
chiến tranh sắp sửa xảy ra nơi đây. Hoặc nói Liến Xô 
sắp khai chiến với nước ấy, nước kia.

Dọa cho người sợ hãi khiến họ vô cớ tiêu tán 
của cải gia sản.

Anh ta luôn luôn nói những điều để thu hút sự chú 
ý của mọi người, rồi khiến họ bị dao động. Một khi 
mọi người nghe tin này, họ hốt hoảng lên” Ồ! Không! 
Chiến tranh sắp xảy ra, mạng sống ta nguy rồi!”

Hoặc ma nói: “Chiến tranh sắp xảy ra. Neu các 
ông nộp tiền cho tôi ngay, tôi sẽ bảo đảm sinh mạng 
cho ông an toàn. Neu ông không đưa tiền cho tôi, ông 
sẽ bị mất mạng.” Nó luôn nói như thế để lừa đảo mọi 
người.

Neu ông muốn xác định ai là người chân chính 
hay giả dối, dù người ấy là bồ-tát hay thiên ma, ông chỉ 
cần nhìn vào các điểm sau: Trước hết xem xét người đó 
có tâm tham dục không? Thứ hai xem người ấy có 
tham tiền không. Nếu người ấy lừa lọc mọi người để 
thỏa mãn lòng tham lam tài sản, lòng hiếu sắc, thì 
người ấy không phải là người chân chính. Thế nào là
tham tài? Ví dụ. Người ấy có thể nói: “Có một tai họa

ì

4. Sinh trong cõi trời Trường thọ (mạng sống lâu dài, đời sống dễ chịu).
5. Sinh vào uất-đan việt (s: Uttara-kuru; Bắc Câu lư châu), nơi cuộc 

sống rất thoải mái.
6. Làm người bị đui mù, điếc, câm, ngọng.
7. Thế trí bịên thông.
8. Sinh trước hay sau thời Đức Phật.
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lớn sắp xảy ra nơi chúng ta, thế giới sắp đến hồi tận 
diệt. Một quả bom nguyên tử sắp nổ ở nơi kia. Một quả 
bom H sắp thả vào chỗ kia.”

Nó nói những chuyện như vậy, làm cho mọi 
người hoang mang, rồi đem tiền bạc đến dâng cho nó. 
Nêu các ông tỉnh giác với mẹo lừa của nó. Ngay cả khi 
nó phóng ra ánh sáng, nó làm cho đất chấn động, hay 
làm những việc kỳ đặc khác nữa, các ông cũng không 
nên tin nó, vì nó có tâm tham. Một người không có tâm 
tham, mới là người chân chánh. Một người tham lam là 
người giả dối. Phương pháp tôi dạy hiện nay là thực 
hành và khảo nghiệm thực tế. (17)

Kỉnh văn:

Ẩ . ' V ± ,  o f ệ , ^ - $ L ị ẹ , - IK -P ẫ i

#  o
Thử danh quái quỷ, niên lão thành ma, não loạn 

thị nhân. Yêm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ 
sư, câu hãm vương nạn.

, Đây gọi là giống quỷ quái, tuổi già thành ma, 
quấy rối ngưòi tu hành. Sau khi quấy phá chán rồi, 
nó ròi bỏ thân ngưòi vừa gá vào. Nên cả thầy trò 
đều rơi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây gọi là giống quỷ quái, sống một thời gian dài, 

tuoi già thành ma. Nó chuyên quấy rối người tu hành.
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Sau khi quấy phá chán rồi, nó rời bỏ thân người vừa 
gá vào. Cuối cùng, nó chán trò choi này. Nó đã thây đủ 
rồi nên nó thôi gá vào người khác. Khi điêu này xảy ra. 
Cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Nó bị chính 
quyền truy nã, bị tố cáo là kích động quần chúng, có thể bị 
tử hình hoặc những án tù tương đương như thê. (18), (19) 

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Ôiig phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân 

hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô 
gián.

Giảng:
Ông phải nên biết trước, để khỏi rơi vào luân 

hồi, các ong phải nên sớm tỉnh ngộ điều này, và đừng 
sa vào vòng sinh tử của ma vương.

Nếu mê lầm không biết, trong tương lai sẽ đọa 
vào ngục vô giánẽ

2. THÍCH ĐI DU LỊCH 
Kỉnh văn:
i%r#L, Ỉ L 4 - M T ’ ± f è j ầ * ỳ >

J ề  o M ^ ề r ^ ĩ i  > >

> 'Ềrệ-ỀẾỈS: o
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A-nan, hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao 
tà lự. Viên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái 
du đãng, phi kì tinh tư, tham câu kinh lịch.

Việt dịch:
A-nan, lại hành giả kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích dạo choi, cho tư tưởng 
bay ra, tham cầu đi nhiều noiẻ

Giảng:
A-nan, lại hành giả kia, thụ âm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự. Trong cảnh giới rỗng suôt vi 
diệu, có được sau khi thọ ấm đã tiêu dung. Hành giả 
đang tu tập tam-ma-địa không còn các tà lự nữa, phát 
minh, an trụ trong định sáng suôt tròn đây. Trong tam- 
ma-địa, tâm đã có những vọng tưởng thích dạo choi.

Đó là “Ra khỏi đỉnh đầu và lang thang theo linh 
hồn” có nghĩa là linh hồn đi lãng du khắp mọi nơi. Nên 
tư tưởng phóng vọt ra tham cầu lãng du. Cho tinh thần 
phóng yọt ra ngoài và mong muốn đi khắp nơi đâu 
đó để ngắm cảnh tiêu dao.

Kinh văn:
- í t # # ' Í Ế . » i ỉ ơ

M M i ằ r  0
Nhĩ thời thiên ma, hầu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khẩu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Khi ấy, thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện,
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đem tinh thần, gá vào ngưòi khác, dùng miệng 
ngưòi ấy giảng kinh pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma chờ được cơ hội thuận tiện.

Ma vương ở cõi trời lại trở nên ghen tức* và chơ đợi *sơ 
hở để gá vào.

Đem tinh thần nó gá vào người khác. Nó lại cho
tùy tùng thân tín gá vào người kia. Dùng miệng người 
ấy giảng nói kinh pháp. Nó đến để quay nhiễu người 
tu. Vì sao người tu lại bị ma gã vào? Đơn giản là vì 
ông ta tham cầu lãng du, mong ước được đi du lịch, đi 
lang thang đây đó. Ngay khi ông ta vừa móng niệm 
mong câu du lãng, tức liền cung cấp cho thiên ma cơ 
hội thuận tiện để não loạn mình ngay. Ma không thể gá 
vào đâu được nêu như người tu đạo không khởi vọng 
tưởng tham cầu như vậy.

Kinh văn:

â - f f ,  M-t

Kì nhân diệc bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc, vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu du, thiện nam tử 
xứ, phụ tòa thuyết pháp, tự hình vô biến. Kì thính pháp 
giả, hôt tự kiên thân, tọa bảo liên hoa, toàn thể hóa
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thành, tử kim quang tụ. Nhất chúng thính nhẩn, các 
các như thị, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma vào, còn tự 

nói rằng mình đã được vô thượng bo-đề. Ma đên 
nơi người mong cầu lãng du kia, trải tòa ngồi thuyết 
pháp. Hình người giảng pháp thì không biến đôi, 
nhưng những ngưòi nghe pháp bỗng dưng thấy 
mình đang ngồi trên những tòa sen báu, toàn thân 
hóa thành khối vàng tía chói sáng. Mỗi n^ười đang 
nghe pháp đều cảm thấy như vậy, cho rang mình 
đạt được chuyện chưa từng có.

Giảng:
Ngươi ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tư 

nói rằng mình đã được vô thương bồ-đề, tự tuyên bô 
mình đã đạt đến quả vị nhiệm mầu của Vô thượng niết- 
bàn. Khi ma đến nơi người mong cầu lãng du kia, đó
là hành giả đã khởi vọnậ niệm mong muôn thân thức 
mình thoát ra khỏi đỉnh đầu rồi đi rong chơi đây đó.

Ma trải tòa ngồi giảng pháp. Tự thân hình 
người giảng pháp thì không biến đoi.

Trong đoạn kinh văn tôi đã giảng trước, thì thân 
thể của người bị gá vào biên thành tỷ-khưu, tỷ-khưu ni, 
Đe thích, nữ cư sĩ hay vô sô hình dạng khác. Nhưng 
trường hợp này thì thân người bị ma gá lại không biên 
đổi. Có nhiêu loại ma khác nhau, và các ông không nên 
xem những sự tình tầm thường thành ra thiện pháp. 
Nếu chuyện đó xảy ra mà các ông không nhận thức 
chính xác, thì ma sẽ gá vào ông ngay.
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Nhưng những người nghe pháp bỗng dưng 
thây mình đang ngồi trên tòa sen báu, toàn thân 
hóa thành khối sắc vàng tía chói sáng.

Thình lình mọi người thấy như mình đang ngồi 
trên tòa sen báu, và toàn thân mình hóa thành khối sắc 
vàng tía chói ngời.

Mọi ngưòi đang nghe giảng pháp đều cảm thấy 
như yậy, cho răng mình đạt được việc chưa từng có.

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, dâm dật kì tâm, 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hành giả ngu mê, lầm cho đó là bồ-tát, tâm 

hóa dâm dật, phá hủy luật nghi của Phật, lén làm 
chuyện tham dục.

Giảng:
Hành giả ngu mê, lầm cho ngưòi ấy là bồ-tátẳ
Không những người này mà tất cả những người đang 

nghe giảng pháp đều rất u mê, tâm họ trở nên nghi hoặc 
và nghĩ rằng: “Ông ấỵ chắc hẳn là một vị bồ-tát, ông ta có 
thể làm cho mình ngồi trên tòa sen bằng bảy báu, va biến 
thân mình thành khối sắc vàng tía chói ngời.

Quý vị nên tự hỏi lại mình rằng: “Mình thực sự có 
ngôi trên tòa sen và tỏa chiêu săc vàng tía được chăng?” 
Làm sao mà quý vị với thân tướng phàm phu mà lại có



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 157

trạng thái như thế? Phải chăng đây là thiên ma đến để 
mê hoặc? Tại sao một vị bồ-tát lại hiển bày cảnh giới 
như vậy? Vị bồ-tát ấy gá vào nơi quý vị để làm gì?

Tâm hóa dâm dât.
Tâm của những người nghe nó giảng kinh pháp 

trở nên dao động, bắt đầu sinh khởi tâm dâm dục.
Phá hủy giới luật Phật chế.
Họ không còn giữ gìn giới luật của Phật chế nữa. 

Quý vị đều phải nhớ, sau khi quý vị thọ nhận giới pháp 
rôi thì chớ nên bị lừa dôi bởi những cảnh giới mê hoặc 
này. Ngay cả khi vị Pháp sư thi triển đại thần thông đi 
nữa, thì quý vị cũng phải quán xét ông ta cẩn thận xem 
ông ta có tâm tham cầu hay không. Nếu ông ta tham 
tiên hoặc có tâm tham dục, thì ông ta chẳng phải là 
người có tâm chân chính. Ông ta là kẻ giả mạo. Còn 
nêu người ấy không còn tâm dâm dục, tham lam. 
Không có che dấu ý đồ bên trong thì ông ta là người 
chân chính. Nếu ông ta là người hủy phá giới luật Phật 
chế thì đó là kẻ dối gạt.

Lén lút làm chuyện dâm dụcễ
Nó phóng túng, dâm loạn một cách lén lút.
Kỉnh văn:
ơ  t # t . iH ậ i t - Ể r  0 . t

4 r  > , 'C; ,
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Khấu trung hảo ngôn, chư Phật ứng thế. Mỗ xứ 
mo nhân, đương thị mo Phật, hóa thân lai thử. Mỗ 
nhân tức thị, mo bồ-tát đắng lai hóa nhân gian. Kì 
nhân kiến cổ, tâm sanh khát ngưỡng, tà kiến mật hung, 
chủng trí tiêu diệt.

Việt dịch:
Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời. 

Người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, hóa thân thị 
hiện. Hoặc nói ngưòi kia là bồ-tát hóa thân đến đây 
giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe vậy, tâm sanh 
khát ngưỡng, tà kiến âm thầm lớn mạnh, chủng trí 
bị tiêu diệt.

Giảng:
Người ấy ưa nói chư Phật ứng hiện ra đời.

Miệng ma ưu nói chư Phật hiện thân nơi này, nơi kia.
Người bị ma gá ưa thích đi lang thang đây đó. Rồi 

lợi dụng vào việc lãng du ấy nói về những việc huyền 
hoặc kỳ bí, những chuyện nó nói quá ư là huyễn hoặc 
khiến người ta khó tin. Anh ta nói: “Nay chư Phật đang 
ứng hiện thân ở thế gian để cứu độ chúng sanh.”

Anh ta nói người đó, chỗ đó, chính là vị Phật ấy, 
hóa thân thị hiện, vị Phật ấy đã ứng hiện thân ra đời 
nơi người ấy, ở tại chỗ ấy.

Nó nói ông ấy chính là Đức Phật như vậy, như 
vậy... Đã hóa thân đến nơi ấy để cứu độ muôn loài. 
Hoặc nói người kia chính là bề-tát hóa thân đến đây 
để giáo hóa nhân gian.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 159

Thí như có người đệ tử của tôi tên Cát-lợi (Gary) kể 
lại rằng: Đệ tử Sa Ma Lâu Tát bảo rằng: Thầy mình (Sa 
Ma Lâu Tát) là một vị Bồ-tát. Thật là lố bịch. Đó là loại 
bồ-tát gì? Bồ-tát ma chăng? Họ chỉ được lừa dối người. 
Tôi sẽ nói cho quý vị rõ. Một Đức Phật hay một vị Bồ-tát 
không bao giờ nhận mình là Phật hay Bồ-tát, lại càng 
không bao giờ để đệ tử mình đi quảng cáo mình.

“Thầy tôi là Bồ-tát.” Quý vị đừng bao giờ nói về 
Thầy của quý vị như vậy cả. Tại sao quý vị lại đi nói 
răng Thây của mình là Phật? Quý vị không bao giờ được 
nói về tôi như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nói với quý vị 
răng tôi là con ma hay sao? Chỉ nên nói vê thây của quý 
vị là một con ma. Tôi không muốn được gọi là Phật hay 
Bồ-tát. Thật đáng thương xót cho những người này! Ở 
đây họ lại nói rằng: “Đây là một vị Bồ-tát hiện thân đến 
để giáo hóa chúng sanh trong thòi mạt pháp.”

Ngưòi tu hành thấy vậy, tâm sanh khát 
ngưỡng.

Vì những người ấy có hiểu biết còn non nớt, 
không thực hiểu về Phật pháp. Họ nghĩ rằng:

“Ồ! Ông ta là một vị Bồ-tát, hay quá, hãy nhanh 
chóng đên nghe ông ta giảng pháp và xin làm đệ tử.”

Ví như ngày hôm qua có vài người đến nghe trộm 
pháp. Tôi hỏi ai là thầy của họ, họ trả lời người ấy, 
người ấy... Đó là một trường hợp liên quan đến điều 
đang nói. Tâm họ ngập tràn sự khát ngưỡng, hâm mộ.

“Ta nên lại xin vị bồ-tát ấy làm thầy, và xin thân 
cận học hỏi pháp bồ-tát nơi thầy.”
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Vì ông ta là bồ-tát nên tất nhiên những đệ tử học 
pháp với ông ta cũng thành bồ-tát. Như một kết quả tất 
yếu.

Tà kiến âm thầm lớn manh. Dần dần tà kiến trở 
nên dây cộm hơn và chủng trí bị tiêu hủy.

Chủng trí của Phật và các loại trí tuệ đều bị tiêu 
hủy. Hạt giống của trí tuệ bị tiêu diệt rồi, thật là nguy 
hiểm. (20)

Kinh văn:

Ế . > o ỉ ệ > - ỉ ~ > 'Í R - P ê i

#  o
Thử danh bạt quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 

nhân, yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dữ sư, 
câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối 

người tu hành. Đến khỉ nó đã nhàm chán, liền rời 
khỏi thân người mà nó đã gá vào. Khỉ ấy cả thầy và 
trò đều sa vào lưói pháp luật.

Giảng:
Đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma.
Bất kỳ nơi đâu mà loại bạt quỷ này đến, nơi đó 

không có mưa, hạn hán kéo dài ít nhất sáu tháng và có 
khi kéo dài đến một, hai hoặc năm năm. Hễ loại ma 
này đến nơi nào nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ 
nhỏ, nó được gọi là ma, khi đã nhiều tuổi nó càng trở
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nên độc ác, đểu giả, nên nó biến thành quỷ. Có câu 
ngạn ngữ của cô nhân như sau:

“Lão nhi bất tử thị vi tặc” nghĩa là: Già mà không 
chết là kẻ tinh quái. Lại càng tinh quái hon đối với loài 
quỷ. Nếu ma già mà không chết nó trở thành quỷ.

Nó quấy rối ngưòi tu hành. Đến khi đã nhàm 
chán.

Sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài, ma 
trở nên chán việc ấy, không có gì thú vị nữa. Liền ròi 
khỏi thân ngưòi mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và 
trò đều rơi vào lưới pháp luật. Cả hai đều bị bắt và bị 
bỏ tù. Có thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân. Đời 
sống như thể đang ở địa ngục.

Kinh văn:

o
Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 

bât tri, đọa vô gián ngục.
Việt dịch:
Các ôiig nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi. Nếu 

ông mê lầm không biết, sẽ rơi vào địa ngục vô gián.
Giảng:
Các ông nên biết trước, thì khỏi bị luân hồi,

trong vòng của ma vương, không bị làm quyến thuộc 
của ma vương. Nếu ông mê lầm khong biet. Nếu ông 
không nhận ra những việc làm của ma vương, thì ông 
sẽ theo ma vương roi vào địa ngục vô gián.
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3. THAM CẦU S ự  KHẾ HỢP
Kỉnh văn:
x - i - n - ĩ - ,  ± f Ế Á - k ỳ ,

„ S . J ặ & Ỷ ’

Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự. 
Viên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái miên 
vẫn, trừng kì tinh tư, tham cầu khế hợp.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa sự thầm họp, lóng lặng 
tư tưởng, tham cầu khế họp.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh.
Lại nữa trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, có được 

sau khi thọ ấm đã tiêu dung, hành giả không còn tà lự 
nữa, an trú trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam- 
ma-địa, tâm ưa sự thầm hợp, tâm thích sự hợp nhât 
tinh thần.

Tâm muốn thân cận với các bậc Hiền Thánh. 
Lóng lặng tư tưởng, tham cầu sự khế hợp. Hành giả 
nỗ lực lắng đọng tâm tư, đạt đến sự tinh thuần. Do vì 
ẩn dấu một niệm tham cầu sự khế hợp, nên hành giả đã 
cho ma vương một cơ hội tốt để phá anh ta.
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Kỉnh văn:

o

t t M i ầ  o
Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khâu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện, dùng 

tinh thần nó gá vào ngưòi khác, dùng miệng người 
ấy giảng thuyết kinh pháp.

Giảng:
Lúc ấy thiên ma được cơ hội thuận tiện. Dùng 

tinh thần nó gá vào người khác, dùng miệng ngưòi 
ấy giảng thuyết kinh pháp.

Thiên ma thấy được cơ hội thuận tiện, vậy nên nó 
phóng tinh thần nhanh chóng chiếm đoạt người ấy và 
dùng miệng người ấy để giảng nói kinh pháp.

Kỉnh văn:
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Kì nhân diệc bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc, vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu hợp thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Kì hình cập bỉ, thính pháp chi 
nhân, ngoại vô thiên biến, linh kì thính giả, vị vãn pháp 
tiền, tâm tự khai ngộ. Niệm niệm di dịch, hoặc đắc túc 
mệnh, hoặc hữu tha tâm, hoặc kiến địa ngục, hoặc tri 
nhân gian, hảo ác chư sự, hoặc khấu thuyêt kệ, hoặc tự 
tụng kinh. Các các hoan ngu, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, lại tự 

cho rằng mình đã chứng được vô thượng niết-bàn. 
Khi nó đến nơi người mong cầu sự họp nhất tinh 
thần ấy, liền trải tòa ngồi giảng pháp. Thân hình 
người đó và những người ngồi nghe pháp, bên ngoài 
không có gì thay đổi, nhưng lại khiến cho thính giả 
trước khi nghe pháp có cảm giác trở nên được 
“khai ngộ,” nên họ thấy được từng niệm từng niệm 
đổi đòi. Hoăc họ được túc mạng thông, hoặc có tha 
tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết được 
những việc tốt xấu trong cõi ngưòi, hoặc nói kệ, 
tụng kinh. Mọi người đều vui vẻ, như được việc 
chưa từng có.

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ
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Giảng:
Người bị gá ấy thật không biết bị ma gá vào, lại 

tự cho răng mình đã chứng được diệu quả vô thượng 
niết-bàn. Khi nó đến nơi người mong cầu sự họp 
nhất tinh thần ấy, liền trải pháp tòa bước lên rồi ngoi 
giảng pháp. Thân hình ngưòi đó và những ngưòi 
phe pháp bề ngoài thì không có gì thay đổi.

Thân tướng của nó cùng với những người nghe 
pháp không có gì biên đôi. Không có gì xảy ra phía bên 
ngoài thân xác của họ. Y nghĩa đoạn này khác với đoạn 
kinh trước, là người nghe pháp bỗng thấy mình ngồi 
trên tòa sen báu, hoặc thây thân mình phát ra ánh sáng 
mâu vàng tía rực rỡ. Cũng không như khi họ thấy 
người giảng pháp biến hóa thành Đế thích, tỷ-khưu, tỷ- 
khưu ni, phụ nữ. Trường hợp này không có sự biến hóa 
như thế.

Nhưng thay vào đó, lại khiến cho thính giả trước 
khi nghe pháp có cảm giác trở nên được “khai ngộ.”
Sau cảm giác khai ngộ ấy, họ thấy như vừa ừải qua một 
cơn say rượu hay vừa trải qua một giấc mơ mà trong 
đó mình được giàu có. Cảm giác khai ngộ này không 
phải là khai ngộ chân thực, nó chỉ là một loại huyễn 
cảnh. Cũng giông như khi xem phim, hoặc uống thuốc 
Hallucinogenic-huyên giác hoàn vậy thôi. Họ thấy mọi 
chuyện đều ở trong cơn biến hóa huyễn ảo, nên tâm họ 
thấy được từng niệm từng niệm đổi dòi.

Hoặc họ có được túc mạng thông, nhưng thật ra 
túc mạng thông ấy cũng không thực. Những gì nó thấy
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đều là huyễn ảo. Hoặc họ có tha tâm thông, hoặc 
thấy được tất cả cảnh giói ở địa ngục, hoặc biết 
được những việc tốt xấu ở cõi người, hoặc có thể tùy
việc nói kệ theo lối riêng của nó, hoặc tùy hứng tụng 
kinh. Mọi người đều vui vẻ, cảm thấy như được việc 
chưa từng có.

Họ đều nói: “Ông ấy thực là một vị Bồ-tát, ông ta 
chính là Phật, ông ta đã làm cho tôi khai ngộ, ông ta đã 
khiến cho tôi có túc mạng thông.” Tuy nhiên cảm giác 
ấy chỉ có được khi họ đang nghe ma giảng pháp. Đó là 
điểm then chốt cho ta biết pháp ấy chẳng chật. (21)

Kỉnh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát, miên ái kì tâm, 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hấnh giả ngu mê, lầm cho người ấy là bồ-tát. 

Tâm trở nên vướng mắc chuyện yêu đương, nên 
hủy phạm luật nghi của Phật Lén lút làm chuyện 
tham dục.

Giảng:
Hành giả ngu mê, lầm cho ngưòi ây là bồ-tátệ

Hành giả ấy cực kỳ mê muội, nghĩ tưởng kẻ đang bị gá 
vào là bồ-tát. Tâm trở  nên vướng măc chuyện yêu 
đương. Anh ta giao tình với ma, nên hủy phạm luật 
nghi của Phật, không còn tuân giữ giới luật nữa. Lén
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lút làm chuyện tham dục. Âm thầm làm chuyện dâm 
dục.

Kinh văn:

0 *  t  > Siậíỉiiậ, Miặ-k

o

Khẩu trung hiếu ngôn, Phật hữu đại tiểu;mỗ Phật 
tiên Phật, mổ Phật hậu Phật. Kì trung diệc hữu chân 
Phật giả Phật, nam Phật nữ Phật; bồ-tát diệc nhiên. Kì 
nhân kiến cổ, tẩy địch bản tâm, dị nhập tà ngộ.

Việt dịch:
Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ; vị Phật này 

trước, yị Phật này sau; trong đó còn có Phật thật, 
Phật giả, Phật nam, Phật nữ; bồ-tát cũng như thế. 
Ngưòi tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản tâm, 
dễ rơi vào tà ngộ.

Giảng:
Nó ưa nói có Phật lớn, Phật nhỏ.
Ma thích nói những chuyện gì? Nó nói: “Các ông 

đã học Phật pháp, vậy các ông có biết Phật là gì 
không? Có các Phật lớn và các Phật nhỏ, Phật già, Phật 
trẻ.” Nó còn giải thích chi tiết hơn.

Vị Phật này là trước, vị Phật này là sau, vị 
Phật này là thật, vị Phật kia là giả. Ma tuyên bố rằng 
chính nó là Phật thật, trong khi các vị khác là Phật giả.
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NÓ còn nói có Phật nam, Phật nữế Nó khăng khăng 
“Quan hệ giữa các vị nam và nữ tạo ra các vị Phật. Đó 
là nguồn gốc các vị Phật, đó là bồ-đề tâm.”

Dĩ nhiên điêu này gây cho người ta mê lâm. Họ 
nghĩ rằng: “Ồ đó là cách mà người ta thành Phật.” Thế 
rồi họ buông thả vào cuộc sống trác táng trụy lạc. Họ 
thà chết còn hom là không được sống thác loạn trong 
dâm dục.

Nó phân biệt các vị bồ-tát cũng như yậy.
Ma vẫn nói rằng: “Có bồ-tát lớn, có bồ-tát nhỏ, 

bồ-tát nam, Bồ-tát nư.” Thực ra, trừ phi quý vị không 
muốn thành Phật thì thôi, còn nếu quý vị muốn thành 
Phật, thì quý vị phải có thân người nam. Thân nữ 
không thể thành Phật được. Quý vị muốn thành bồ-tát 
cũng phải là thân nam, thân nữ không thể thành bồ-tát 
được.

Người tu hành nghe vậy liền tin, tẩy sạch bản 
tâm, dễ roi vào tà ngộ.

Khi nghe ma nói những điều ấy và nghĩ: “Ông ấy 
nói đúng thậtể Tôi luôn thấy Bồ-tát Quán Thế Âm được 
mô tả như một phụ nữ. Đó là bằng chứng xác định 
vậy.” Những người ấy không thấu hiểu Phật pháp. Bồ- 
tát Quán Thế Âm chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ. 
Ngài tùy nguyện lực của các loại chúng sanh mà ứng 
hiện. Ngài tùy theo từng loại căn cơ của chúng sanh mà 
giáo hóa họ. Rất khó phân biệt được sơ ứng hiện của 
Bồ-tát, trừ thần lực của ma vương. Vì ma vương cũng
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CÓ thần thông, nó có thể tự hóa hiện thành. Các ông 
làm sao mà biết được ai là ma? Hãy quán xét họ xem 
có tham dục hay không?

Niềm tin ban đầu bị biến mất hẳn. Tâm tu hành 
chân chính ban đầu nay đã bị xóa sạch hẳn...

Dễ bị rơi vào hiểu biết tà vạy.
Kỉnh văn:

Thử danh mị quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 
nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dĩ sư, 
câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là loại mỵ quỷ, tuổi già thành ma, nó 

khuấy rối người tu hành. Khi đã nhàm chán, nó ròi 
khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và trò 
đều sa vào lưới pháp luậtẾ

Giảng:
Đây goi là my quỷ. Một loại ma trong các loại ly, 

mỵ, võng, lượng. Tuổi già thành ma. Nó khuấy phá 
người tu hành, tu tập chánh định. Khi đã nhàm chán, 
nổ ròi khỏi thân người mà nó đã gá vào. Cả thầy và 
trò đều sa vào ỉưói pháp luật.

Khi tâm ma đã nhàm chán việc đó rồi, cuối cùng 
không gá thân người nữa. Cả đệ tử và thầy đều rơi vào 
lưới pháp luật. Họ đều bị bắt và tống giam.
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Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bât tri, đọa vô gián ngục.

Cấc ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hòi. 
Neu mê lâm không biêt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. 

Giảng:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi.

Các ông nên thức tỉnh ngay lúc ban sơ để khỏi rơi vào 
vòng sanh tử của ma vương, nếu thiếu trí huệ và mê 
lầm không biết những gì đang xảy ra, sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián.

4. THAM CẨU SựHIÊU BIẾT 

Kinh văn:

o í - l ặ i ầ Ỳ  > Ẽ % ỉềo
' í t , ' t i ì c ỉ ệ - i ể  o e

Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái căn

1 Bản VPTT chép Bản Taìshõ chép Bản Nguyên, Minh chép 
chữ ệjệ.
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bản, cùng lãm vật hóa, tánh chi chung thủy. Tinh sảng 
kì tâm, tham câu biện tích.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích được biết nguồn 
gốc của các sự vật, nên cứu xét cùnạ tột bản chất 
của sư vât cùng sư biến hóa từ gốc đến ngọn. Niệm 
tưởng tinh ròng bén nhạy do vì tham câu phân tích 
rõ sự yật.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà [ự, tính viên định phát minh.
Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi 

thọ ấm đã tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, an trú trong định sáng suôt tròn 
đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết được 
nguồn gốc của sự vật. Anh ta quyết định: Mình sẽ 
nghiên cứu nguồn gốc vật lý của vụ trụ thế giới.

Nên hành giả cứu xét cùng tột bản chất của sự 
vật, cùng sự chuyển hóa từ gốc đến ngọn, để tìm xem 
rốt ráo chúng là gì? Làm cho niệm tưởng tinh ròng 
bén nhọn do vì tham cầu phân tích rõ sự vật.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ
9 r

nhân, khâu thuyêt kinh pháp.
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Việt dịch:
Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện. 

Phóng tinh thần nó đến gá vào ngưòi khác, dùng 
miệng ngưòi bị gá giảng nói kinh pháp.

Giảng:
Lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện
Lúc đó thiên ma biết được và nói: “A ha! ổng vừa 

khởi dậỵ tâm tham, quá tuyệt! Bây giờ ta có thể đưa đệ 
tử ta đến cám dỗ ông.” Như thế nó có được cơ hội 
thuận tiện. Lần nữa ma vương gởi một trong số đồ đệ 
của nó và phóng tinh thần nó ra đến gá vào người 
khác và dùng miệng người bị gá vào giảng nói kỉnh 
pháp của ma vương. (22)

Kỉnh văn:

4 - & & T ,
ố  o , -Ệ-ịỉi
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5 L Ạ ,  ? p j M ậ ạ ,
Ẫ7 «/m/ĩ tiên bât giác tri ma trước, diệc ngôn tự 

đãc, vồ thượng nỉêt bàn. Lai bỉ cầu nguyên thiện nam 
tử xứ, phu tòa thuyết pháp. Thân hữu oai thần, tồi phục 
cầu giả, linh kì tòa hạ, tuy vị văn pháp, tự nhiên tâm
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phục. Thị chư nhân đẳng, tương Phật niểt-bàn bồ-đề 
pháp thân, tức thị hiện tiền, ngã nhục thân thượng. Phụ 
phụ tử tử, đệ đại tương sanh, tức thị pháp thân thường 
trụ bất tuyệt. Đô chỉ hiện tại, tức vi Phật quốc, vô biệt 
tịnh cư, cập kim sắc tướng.

Việt dịch:
Người này lchông biết mình bị ma gá vào, lại còn 

cho mình đã được vô thượng niết-bàn. Ma liền đến gặp 
người mong cầu biết cội nguồn sự vật kia, nó trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Thân nó có oai thần hàng phục được 
người cầu pháp, khiến cho thính chúng tự nhiên kính 
phục dù chưa nghe pháp. Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp 
thân của Phật đều là thân xác thịt hiện tiền. Nó nói: 
“Cha con cùng sinh ra nhau từ đời này đến đời khác 
chính là pháp thân thường trụ không mất. Tất cả đều 
chỉ là hiện tại, đó chính là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh 
cư riêng biệt nào, và cũng chẳng có thân tướng sắc 
vàng nào cả.

Giảng:
Người này không biết mình bị ma gá vào, lại 

còn cho mình đã được vô thượng nỉết-bàn
Đây là một trường hợp ma thường hay nói: “Mọi 

người là Phật.” Đó chỉ là một chiêu bài mà thiên ma 
thường dùng. Người này thật không biết bị ma gá vào. 
Anh ta hoàn toàn không có một ý niệm nào là anh ta bị 
ma vương gá vào, bởi vì anh ta đã trở nên mê muội, 
mất hết tri giác khi bị ma nhập. Ma nắm toàn bộ sự 
kiểm soát và trở thành phát thanh viên của người bị gá.
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NÓ tự bảo đã đạt được diệu quả vô thượng niết- 
bàn. Khi ma liền đên gặp người mong cầu biết được 
cội nguồn sự vật kia, mong tìm biết được toàn bộ hiếu 
biêt các hiện tượng vật lý về vũ trụ. Nó trải tòa ngồi 
thuyêt pháp. Thân nó (ma vương) có oai thần, nên 
hàng phục được người cầu pháp, người tham cầu 
nguồn gốc vũ trụ yạn vật. Khiến cho thính chúng tự 
nhiên kính phục dù chưa nghe pháp. Tâm họ đã bị 
hàng phục rôi và rât kính trọng.

Nó nói bồ-đề, niết-bàn, pháp thân của Phât đều 
là thân xác thịt hiện tiền của ma. Nó nói: “Bồ-đề niết- 
bàn là gì? Nó ở ngay đây, nơi xác thân thịt của ta.”

Nó nói cha con cùng sinh ra nhau từ đòi này 
đến đời khác chính là pháp thân thường tru không 
mất.

Cha sinh ra con, con lớn lên trở thành cha rồi trở 
lại sinh conễ Sự tương tục của những thế hệ là thường 
hăng, là pháp thân thường trụ bất diệt. Những gì ông 
thấy được bây giờ chính là cõi Phật. Nơi đây bây giờ 
chính là cõi Phật. Chẳng có cõi Tịnh cư riêng biệt nào 
khác và cũng chẳng có thân tướng sắc vàng nào cả.

Ghẳng có cõi tịnh độ nào để cư trú, hoặc thân sắc 
vàng nào khác, những thứ đó đều là giả dối. Từ lời nói, 
biêt rõ đó là đặc trưng của ma, và đặc trưng của quỷ. 
Tôi thường dùng từ ma khí để nói về ma. Đây là những 
gì gọi là ma khí, là năng lực tiềm tàng của ma do ma gá 
vào nó, nên mọi người đều tiếp nhận những gì ma đã 
giảng nói.
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Kinh văn:

Kì nhân tín thọ, vong thất tiên tâm, thân mạng quy 
y, đắc vị tằng hữu. Thị đắng ngu mê hoặc Vỉẻ bồ-tát. Suy 
cứu kì tâm, phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín 

tâm ban đầu, đem hết thân mang mình quy ỵ vói 
ma, cảm thấy được việc chưa từng có. Ngu mê tư 
cho mình là bồ-tátẻ Theo đuổi ảo tưởng như vậy, 
nên phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm việc 
tham dục.

Giảng:
Người ấy tin vào những điều ma nói, bỏ mất tín 

tâm ban đầuế
Khi nghe ma nói những điều như vậy, hành giả 

nghĩ răng: “Nói quá đúng, cha sinh con, con lớn lên 
làm cha, trở lại sinh ra con, thế hệ này tiếp nối thế hệ 
khác. Đó là pháp thân thường trụ bất diệt, xưa nay vốn 
như vậy.” Hành giả hoàn toàn tin điều ấy.

Bỏ mất tín tâm ban đầu, hành giả quên mất chánh 
tri kiến. Hành giả tin vào ma mạnh hơn tin vào chánh

1 Bản VPTT chép xr. Bản Taisho chép Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ ~c.
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pháp. Khi thiến ma và ngoại đạo bảo anh ta phải làm 
những gì, anh ta không dám trái lời. Khi một vị đạo sư 
chân chính dạy anh ta làm việc tốt lành thì anh ta 
hoang mang giữa nghi ngờ và tin tưởng. Ma vương 
quây nhiêu anh ta băng năng lực tiêm tàng của ma, cho 
nên anh ta tin vào bất kỳ những gì ma nói.

Neu các ông yêu cầu ma vương giảng kinh này 
(Kinh Thủ-lăng-nghiêm), nó sẽ không giảng được. Vì 
sao, vì ngay khi nó nói thì căn tướng của nó liền hiển 
lộ. Đó là lý do tại sao tôi nói ở Mỹ quốc, nếu các ông 
yêu cầu người nào tự tuyên bố mình tinh thông Phật 
học giảng nói bộ kinh này, thì họ sẽ không giám giảng. 
Họ sợ bị lộ hình tướng.

Đem hết thân mạng quy y với ma, cảm thấy 
như được việc chưa từng có. Hành giả ngu mê, tự 
cho mình là bồ-tát. Anh ta thật là đáng thương xót, 
anh ta nghĩ rằng ma chính là bồ-tát, theo đuổi ảo 
tưởng như yậy, nên anh ta thọ giáo với ma và học các 
pháp thuật. Anh ta không còn giữ giới luật nữa, thay vì 
vậy, anh ta phá hủy luật nghi Phật chế, lén lút làm 
chuyện dâm dục. Nó bí mật buông thả trong dục lạc 
mà không ai biết.

Kinh văn:

Khẩu trung hảo ngôn nhãn nhĩ tỉ thiệt, giai vi tịnh
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độ. Nam nữ nhị căn, tức thị bồ-đề niết-bàn chân xứ. Bỉ 
vô tri giả, tín thị uế ngôn.

Việt dịch:
Ma thường ưa nổi: mắt, tai, mũi, ỉưõi đều ỉà 

tịnh độ; nam căn, nữ căn, đích thật là bồ-đề, niết- 
bàn. Bọn người vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. 

Giảng:
Loại ma vương này thật là tệ hại! Ma thường ưa 

nói: măt, tai, mũi, lưõi, thân, ý đều là tịnh độ, các
ông chăng cân phải tìm pháp môn tịnh độ. Ở nơi nào 
khác. Nó bảo mọi người: “Pháp môn ấy ngay nơi sáu 
căn của mình.” Nó cũng nói nam căn, nữ căn, đích 
thật 1 ằ bồ-đề, niết-bàn, là hạt giống bồ-đề, là chốn bồ- 
đề, niết-bàn chân thật. Quý vị có tưởng tượng nổi 
những lời ây chăng?

Bọn ngưòi vô tri kia đều tin lời nói dơ bẩn ấy. 
Những người thiếu tri thức, thiếu trí huệ nghe vậy nói 
răng: “O! Trước đây ta chưa từng nghe hoặc thấy chuyện 
gì giông như vậy, bồ-đề, niết-bàn chỉ là như thế.”

Với sự coi thường toàn bộ cuộc đời của mình, họ 
xem việc phóng chạy trên con đường đưa đến cõi chết 
là việc đáng làm nhất trên đời, vì họ đã tin vào lời nói
J  _ 1.  Ạ  _ Ạ  A Ádơ bân 0  uê ây.

Kỉnh văn:
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Thử danh cố độc, yểm thắng ác quỷ, niên lão 
thành ma, não loạn thị nhân. Yern túc tâm sanh, khứ bỉ 
nhân thế. Đệ tử dữ sư, câu hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây là giống quỷ cổ độc và quỷ ác thắng, tuổi 

già thành ma, quấy rối người tu hành. Đến khỉ 
nhàm chán, nó ròi khỏi thân người đã gá vào. Khi 
ấy cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây là giống quỷ cỗ độc và quỷ ác thẳng, còn 

được gọi là quỷ cưu-bàn-trà,1 tuổi già thành ma. Nó 
khuấy phá người tu hành, người tu tập chánh định. 
Nhưng đến khi nhàm chán rồi, nó ròi khỏi thân 
người đã gá vào, nó không gá vào thân người nữa. 
Nên đệ tử và thầy đều roi vào lưới pháp luật. Họ bị 
chính quyền can thiệp, hạn chế sinh hoạt, cả thầy và trò 
bị bắt giữ và tống giam vào tù.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục

1 Cưu-bàn-trà (Kumbhãnda). Hán dịch: ủng hình quỷ
loại quỷ nầy có bộ phận sinh dục như cái hũ.

Còn có các phiên âm: >



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 179

Việt dịch:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 

Nếu mê lầm không biết, sẽ roi vào địa ngục vô gián. 
Giảng:
Các ông nên giác ngộ sớm để khỏi bị luân hồi. 

Nếu mê lầm không biết, sẽ roi vào địa ngục vô gián.
Các ông nên sớm tỉnh giác, để khỏi rơi vào luân 

hồi. Đừng rơi vào cám dỗ của ma vương. Nếu ông mê 
lầm không biết chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục Vô gián.

5. THAM CẨU S ự  THẲM CẢM 
Kinh văn:

^ 7 'ỳ ' f 's ìỉ^ ỉầ L ^ỳ  ’ > KI
’ ặV - Ề .M lầ >

í ỉ f ,  o

Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, 
niên định phát minh, tam-ma-địa trung, tâm ái huyền 
ứng, chu lưu tinh nghiên, tham cầu minh cảm.

Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 
không măc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích biết việc trước sau, 
soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không măc các tà lự, tính viên định phát minh.
Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu sau khi
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thọ ấm tiêu dung, hành giả, người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng suốt 
tròn đầy.

Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo 
nhiễu hại được nữa. Trong tam-ma-địa, tâm bỗng 
dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những 
việc huyền bí, xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như 
quý vị đang ở San Francisco và muốn biết những gì 
đang xảy ra ở New York. Neu quý vị có khả năng biết 
được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là “huyền 
ứng” (biết được các việc bí ẩn từ xa).

Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. 
Dồn hết tâm lực tinh ròng nghiên cứu, tham cầu sự 
thầm cảm.

Anh ta dồn hết sức nghiên cứu vào vấn đề huyền bí 
này, mong cầu có được sự cảm ứng huyền bí. Ví dụ ngay 
khi anh ta ngôi thiên ở San Francisco, anh ta có thê thây 
rõ ràng những người bà con họ hàng và bạn bè đang làm 
việc ở New York, và nghe rõ ràng những gì họ đang nói 
chuyện. Sau đó anh ta khám phá ra những gì mình nghe 
được đểu xảy ra rất chính xác vào thòi gian ấy. Đó là loại 
huyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được.

Kinh văn:
ơ

o

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 
nhân, khau thuyết kinh pháp.
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Việt dịch:
Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tinh thần gá vào người khác, dùng mỉẹng 
người bị gá giảng nói kinh pháp.

Giảng:
Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện.

Vào lúc ấy thiên ma để ý thấy đừợc địnhễ lực cua hấnh 
giả săp được hoàn mãn, nó trở nên ganh tức. Có được 
cơ hội thuận tiện nó phái con cháu đến rình chờ sơ hở. 
Ngay khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào 
ngưòi khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh 
pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân nguyên bất giác tri ma trước, diệc ngôn 
tự đăc vô thượng nỉêt-bàn. Lai bỉ câu ứng thiện nam tử 
xứ,' phu tòa thuyết pháp. Năng linh thính chúng, tạm 
kiên kì thân, như bách thiên tuế. Tâm sanh ái nhiễm, 
bât năng xả li. Thân vi nô bộc, tứ sự cúng dường, bất
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giác bì lao. Các các linh kì, tòa hạ nhân tâm, tri thị 
tiên sư, bổn thiện tri thức, biệt sanh pháp ái, niêm như 
giao tất, đắc vị tằng hữu.

Việt dịch:
Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn 

nói mình chứng vô thượng niết-bàn. Ma liền đến nơi 
người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp. 
Trong choc lát, khiến cho thính chúng thấy mình 
hiện thân thành người già trăm ngàn tuôi. Họ sinh 
lòng ái nhiễm, không thể ròi người ấy. Họ tự thân 
làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bôn thứ 
mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa 
đều tin rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của 
mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư, dính 
chặt như keo sơn, như được điêu chưa từng có.

Giảng:
Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn 

nói mình chứng vô thượng niết-bàn. Ma liền đến noi 
người mong cầu huyền ứng kia, trải tòa thuyết 
pháp. ____

Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chôc lát, 
khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành 
người già trăm ngàn tuổi.

Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhât thời. Khi 
một người trong chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc 
phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ con, họ 
sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão 
tỷ-khưu.
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Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể ròi người ấy.
Lòng yêu mến không trong sáng này, sự vướng mắc và 
nhiễm ô, khi nó đã phát khởi thành tình yêu, liền có sự 
vẩn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh.

Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều 
muôn theo nó suôt đêm ngày. Vì sao vậy? Họ đã bị mê 
hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ tự thân làm 
như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không
1 X __ Ạ i ___ 7 •hê mệt mỏi.

Bốn thứ cúng dường là: 1. Thức ăn uống, 2ễ Y 
phục, 3. Giường nằm và tọa cụ, 4. Thuốc men, y dược. 
Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mệt mỏi khi 
cúng dường những vật này cho ma (23). Có người ngạc 
nhiên tự hỏi sao lại làm như vậy? Người chân chính tu 
hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ không bao giờ 
thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên 
ma có một sức thu hút, quyến rũ riêng khiến mọi người 
thích thân cận bên nó.

Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng ngưòi ấy 
(ma) là vị thầy trong đời trước của mình. Nó gây 
nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng 
người bị ma nhập kia là thiện tri thức đời trước của họ. 
Họ nghĩ rằng: “ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước.”

Họ phát khỏi lòng riêng yêu mến vị pháp sư 
của mình, dính chặt với yị ấy như keo sơn. Cảm thấy 
như được điều chưa từng có. Họ nghĩ rằng: Từ trước 
đên nay chưa từng được như vậy.
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Kinh văn:

Thị nhân ngu mê, hoặc vi bồ-tát. Thân cận kì tâm 
phá Phật luật nghi, tiềm hành tham dục.

Việt dịch:
Hanh giả mê lầm, cho rằng kẻ kia là bồ-tát. Bị 

cuốn hút vào tâm ma, phá hủy luật nghỉ của Phật 
chế, lén lút làm chuyện dâm dục.

Giảng:
Hành giả mê lầm, đến mức cực điểm, cho rằng 

kẻ kia là người có thể tự biến hóa được, nên ắt hẳn là 
một vị Phật hoặc là bồ-tát. Hồ ly tinh và các loại yêu ma 
quỷ quái khác đều có thể biến hóa được. Nhưng anh ta 
khong thể suy nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa 
tài tình thì không nhất thiết người ấy là bồ-tát hoặc Phật. 
Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không? Mà 
bây giờ mong gặp được chư Phật, chư Bô-tát.

Bị cuốn hút vào tâm ma. Người ấy thân cận với 
người bị ma gá vào. Phá hủy luật nghi của Phật chê. 
Đây là điểm rất quan trọng ễ Làm thế nào để ta biết được 
người ấy là ma? Ta có th í  nêu ra ngay là nó đã phá hủy 
giới luật Phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục.

Kỉnh văn:
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Khấu trung hảo ngôn, ngã ư tiền thế, ư mô sanh 
trung, tiên độ mô nhân, đương thời thị ngã, thê thiếp 
huynh đệ, kim lai tương độ, dữ nhữ tương tùy, quy mô 
thế giới, cúng dường mô Phật. Hoặc ngôn biệt hữu, đại 
quang minh thiên, Phật ư trung trụ, nhất thiết Như Lai, 
sở hưu cư địa. Bỉ vô tri giả, tín thị hư cuống, di thất 
bản tâm.

Việt dịch:
Ma thích nói rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ 

người kia, lúc đó là vợ, hoặc là huynh đệ của ta, nên 
nay lại đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo 
nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật 
nọ.” Hoặc nó nói: “Có cõi trời Đại Quang Minh, nơi 
đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngoi.” 
Những người mê muội tin vào lòi phỉnh gat ấy, 
đánh mất bản tâm.

Giảng:
Bất kỳ lúc nào nó gặp được người, ma thích nói 

rằng: “Ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ, 
hoặc là huynh đệ của ta, nên nay lại đến để độ nhau

Giông như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể 
trước đây. Cô ta thường nói với nạn nhân của cô ta rằng:
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Họ đã từng là con của cô ta từ đòi trước và là chồng của 
cô ta ở một kiêp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại nói:

“Từ kiếp trước vào đời nọ: Đôi khi vào đời thứ 
một trăm lẻ một hay một trăm lẻ hai nào đó.

Ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ 
của ta. Cứ nói như thế. Nay ta đến để độ nhau, ta sẽ 
cùng các người theo nhau không tách rời. Ta sẽ cùng 
các người theo nhau đến cối giói kỉa để cúng dường 
Đức Phật nọ.

Hoặc nó nói: “Có cõi tròi Đại Quang Minh, 
chúng ta sẽ đến đó.” Thực ra cõi trời mà nó đề cập 
đến là nơi ma vương đang cư ngụ. Nó nói: Đó là noi 
noi đức Phật và các đức Như Lai đang nghỉ ngơi. 
Đó là nơi Đức Phật đời này, tất cả chư Phật hiện đời 
mà ông đang tin kính đều là giả, và các đức Như Lai 
đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì 
việc giáo hóa chúng sanh ở thế gian, thì họ trở về cõi 
trời Đại Quang Minh để nghỉ ngơi.”

Khi những ngưòi mê muội tin vào lờỉ phỉnh gạt 
ấy, kết quả là họ đánh mất bản tâm, tín tâm ban đầu 
của mình.

Kỉnh văn:
libẨtMM’ ' ỉ t È I l ° JK
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Thử danh lệ quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 
nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ tử dữ sư 
câu hãm vương nạn.
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Việt dịch:
Đây là loại lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rôi 

người tu hành. Đến khi nhàm chán, không gá thân 
vào người kia nữa. Cả thầy và trò đều sa vào lưói 
pháp luật.

Giảng:
Đây là một loại lệ quỷ, sau hơn ba ngàn đên năm 

ngàn năm, tuổi già hóa thành ma. Nó khuấy rôi, 
nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy định lực 
của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã giở 
hết tất cả các trò chơi lừa phỉnh rồi, và các món chơi 
không có gì mới nữaế Nó đã nhàm chán, không gá 
thân vào ngưòi kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều roi 
vào lưới pháp luật.

Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy. Nó 
không còn ma lực thu hút hấp dẫn nữa, thế nên mọi 
người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị thưa 
kiện và tống giam.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Viêt dich:
■ể * ^ o

Các ông nên rõ biet trước, đê khỏi roi vào luân 
hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô 
gián.
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Giảng:
Các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông 

nên sớm giác ngộ đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân 
hồi, đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma. Đừng rơi vào 
vòng luân hôi sinh tử của ma vương. Nếu mê lầm không 
biết đạo lý này, sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn.

6. THAM CẨU TĨNH LẶNG
Kỉnh văn:

ể t f Ề Ề - Ị ỷ ,  m
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Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thâm 
nhập, khắc kỉ tân cần, nhạo xứ âm tịch, tham cầu tĩnh 

■ W ì
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát mỉiih. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích đi vào sự tinh cần khắc 
khổ, thích sống noi vắng vẻ, tham cầu yên lặng.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự,

1 Bản VPTT chép l i .  Bản Taishõ chép J t .  Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ Ẩ ì .
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Lại nữa, trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi 
thọ ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định 
không còn tà lự nữa, tính viên định phát minh, an trụ 
trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, 
tâm phát khởi tham muốn ưa thích đi sâu vào công 
phu tinh cần khắc khổ, thích sống nơi vắng vẻ.

Hành giả tự kiềm chế mình rất chặt chẽ và đặt hết 
sức lực vào công phu tu tập. Thích sống nơi có nhiều 
âm khí, ít ánh sáng mặt trời, anh ta ưa thích những nơi 
ít người, như hang động hay núi sâu hoặc thung lũng 
hẻo lánh, anh ta chọn một nơi để sống ẩn dậtắ Do vì 
anh ta quá ham sự tĩnh lặng, nên ma vương liền đến.

Trong công phu tu tập, không nên quá tham cầu. 
Đừng nên mong cầu việc tốt, cũng đừng tham việc 
chang lành, Bình thường tâm thị đạo. Chủ yếu là giữ 
cho tâm được bình thường, đừng có móng khởi một 
tâm niệm nào cả. Bất luận quý vị tham cầu việc gì, đều 
là chăng phải.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tinh phụ 
nhân, khau thuyết kinh pháp.

Khi ấy thiên ma có được cơ hội, phóng tinh 
thần gá vào ngưòi khác, dùng miệng người đó giảng 
nói kỉnh pháp.
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Giảng:
Trạng thái này cũng giống như trường hợp trước. 

Khi ấy thiên ma có được cơ hội, khi thời cơ thuận 
tiện đến. Liền phóng tinh thần gá vào thân ngưòi 
khác, và dùng miệng người ấy giảng nói kỉnh pháp.
Ma sai khiến đồ đệ của nó gá vào một người khác, rồi 
khiến người đó đến nơi hành giả đang móng tâm tham 
cầu để giảng nói kinh pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân bổn bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu âm thiện nam tử xứ, 
phu tòa thuyết pháp. Linh kì thính nhân, các tri bản 
nghiệp. Hoặc ư kì xứ, ngữ nhất nhân ngôn. Nhữ kim vị 
tử, d ĩ tác súc sanh, sắc sử nhất nhân, ư hậu đạp vĩ, đon 
linh kì nhân, khởi bất năng đắc. Ư thị nhất chúng,
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khuynh tâm khâm phục. Hữu nhẩn khởi tâm, d ĩ tri kì 
triệu. Phật luật nghi ngoại, trùng gia tinh kho. Phỉ 
báng tỷ-khưu, mạ lị đổ chúng, kiết lộ nhân sự, bất tị cơ 
hiềm. Khau trung hảo ngôn, vị nhiên họa phúc, cập chí 
kì thời, hào bị vô thất.

Việt dịch:
Người này vốn không biết mình bị ma gá vào, 

còn tự tuyên bố mình đã chứng vô thượng niết-bàn. 
Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải tòa 
ngồi thuyết pháp. Nó khiến mọi ngưòi nghe đều biết 
rõ nghiệp đòi trước của mình. Hoặc nó bảo vói một 
người ở đó rằng “Ông nay chưa chết mà đã làm súc 
sanh.” Rồi bảo người ở phía sau đạp ỉên đuôi người 
phía trước, bỗng nhiên người kia không đứng dậy 
được. Lúc bấy giờ cả hội chúng đều hết lòng kính 
phục. Neu có ngưcri móng khởi tâm niệm nghi ngờ, 
ma liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật, nó tinh 
chuyên khổ hạnh, phỉ báng tỷ-khưu, mắng chửi đồ 
chúng, rao lỗi người khác, không ngại chê bai ti 
hiềm. Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi viêc 
xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may.

Giảng:
Người này vốn không biết mình bị ma gá vào.

Anh ta tự tuyên bô như ma vương nói, là mình đã 
chứng vô thượng nỉết-bànề

Lấy cái gì làm bằng chứng để xét đoán người nào 
là ma vương? Ở điểm hầu như phần nhiều là ma rất 
thích tự khen ngợi mình.
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NÓ nói “Các ông có biết chăng? Ta vừa chứng 
được niết-bàn..” Hay có thể nó nói: “Ta vừa chứng 
được quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán.” Hay là: “Ta 
đã được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán rồi.” Hoặc ta 
nay đã thành một vị bồ-tát, các ông có nhận ra không?” 

Ngay khi một người nào tự tuyên bố như vậy, các 
ông không cần phải hỏi cũng đã biết người ấy là ma 
rồi. Đức Phật không bao giờ nói:

“Ta là Phật, hãy nhanh chóng đến đảnh lễ ta. Nếu 
các ông không lạy ta, là các ông đã bỏ lỡ một dịp may, 
vì ta đã là Phật, nên các ông thật đần độn khi không lạy 
ta.”

Bất kỳ kẻ nào tự tuyên bố mình là Phật, là Bồ-tát, 
là A-la-hán, thì người ấy là ma chứ chẳng phải là gì 
khác. Quý vị có thể nhận biết ngay, chẳng cần phải hỏi 
han gì cả. Đó là lời của ma. Một Đức Phật không bao 
giờ tự cho mình là Phật. Một vị bồ-tát hiện thân nơi thế 
gian không bao giờ tự xưng mình là bồ-tát. Ngay cả 
khi có người nào tôn xưng họ là bồ-tát, họ cũng không 
thừa nhận điều ấy.

Ngay cả khi nếu người ấy là Phật và có người 
bảo: “Tôi biết ngài là Phật.” Họ cũng không công nhận 
điều ấy. Người đã thật sự giác ngộ không bao giờ thừa 
nhận với người khác việc mình đã giác ngộ. Nếu có 
người nói “Tôi là người giác ngộ” thì đừng có bận tâm 
với người ấy, người ấy không xứng đáng so sánh ngay 
cả một con vật. Đừng có nghe lời khoác lác và tự đề 
cao mình như thế.
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Nghe giảng kinh là để tự trang bị cho mình một 
cái kính chiếu yêu. Nên một khi yêu, ma, quỷ quái hiện 
hình, các ông liền biết rõ ngay về nó. Còn nếu các ông 
không hiểu rõ Phật pháp, thì sẽ không biết được những 
gì nó nói, nên liền bị nó đánh lừa.

Nó đến bên hành giả tham cầu tịch tịnh, trải 
tòa ngồi thuyết pháp.

Khi anh ta (người đã bị ma gá) đến bên hành giả 
tham cầu tịch tĩnh, nó trải tòa thuyết pháp. (24), (25). 
Nó khiến cho mọi người nghe đều biết rõ nghiệp đòi 
trước của mình.

Mọi người đều có cảm giác biết rõ được mình như 
trong giấc mơ, mình là gì, là ai trong đời trước. Có 
người nói: “Trong một kiếp xa xưa, tôi là con chó giữ 
nhà.” Có người nói: “Tôi là con mèo.” Có người khác 
nói: “Tôi là một con gà.” Người khác nữa lại nói: “Đời 
trước tôi là một con bò.” Chẳng có ai là người cả.

Hoặc nó (ma vương) bảo vói một người ở đó 
rằng: “Ống nay tuy chưa chết, mà đã làm súc sanh.” 
Nó muốn nói điều gì? Điều ấy là: “Ông đã là chó trong 
kiếp trước, nay dù ông chưa chết ông cũng hóa thành 
chó lại rôi. Ong không tin tôi sao?” Rồi bảo một 
ngưM khác ở phía sau đạp lên đuôi người phía 
trước. Nó bảo với mọi người: “Ông ấy không tin 
những gì tôi nói. Hãy ra sau lưng nó và dẫm lên cái 
đuôi của nó xem thử nó đứng dậy được không?”

Rôi nó đạp mạnh chân lên mặt đất và nói nó đang 
đạp lên đuôi của người phía trước. Bỗng nhiên ngưòi
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kia không đứng dậy được. Chắc hẳn các ông sẽ cho 
rằng người ấy có thần thông thật rồi. Sau khi ma nói 
người kia có đuôi, rồi bảo người khác dẫm lên, người 
kia không đứng dậy được. Người ấy không còn cách 
nào khác hơn là phải tin vào nó. “Ông ta bảo tôi là súc 
vật, bây giờ thật sự tôi đã có một cái đuôi, nếu không 
tại sao có người dẫm lên sau đuôi thì tôi không thể nào 
đứng dậy được.”

Lúc bấy giờ, cả chúng hội đều hết lòng kính phục.
“Thật là thần diệu!” Họ nói: “Ông ta biết trước 

người ấy sẽ hóa thành súc vật ngay khi còn sống, ông 
ta chắc phải là một vị Phật hay bồ-tát sống.” Thật ra họ 
đã bị ma lừa bịp mà không nhận ra điều ấy. Họ gặp quỷ 
hay ma vương mà nhận lầm là bồ-tát. Đó thật là các 
điên đảo của chúng sanh.

Nếu có người móng khởi tâm niệm nghi ngờ,
_ 1 • X_1_ • Ậj_ _/ma liên biêt ý.

Trong chúng hội nếu có người hơài nghi, nghĩ 
rằng: “Sao lại như thế được? Thật là không hợp lý.” 
Ngay khi móng khởi tâm niệm nghi ngờ, ma liền biết 
và trả lời: “Thế là các ông không tin ta hay sao?” 
Những người này nhìn lại nó một lát rồi nói: “Ồ! Ông 
ta thật sự là một vị bồ-tát. Tôi không nói ra những gì 
tôi nghĩ trong tâm yậy mà ông ta biết rất rõ, ông ta đã 
bóc trần ra mọi nghi ngờ của tôi. Thật là kỳ lạ.” Từ đó 
anh ta không dám tỏ ra bất tín nữa.

Ngoài luật nghi của Phật, nó tính chuyên khổ 
hạnh,
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NÓ nói: “Luật nghi của Phật chưa đủ đối với tôi, 
tôi sẽ lập nên một giới luật mới cho các ông. Tôi muốn 
các ông trở thành những vị Phật mới, và ta sẽ sáng lập 
ra một đạo Phật mới. Đạo Phật hiện nay đã quá lỗi thời 
và không còn thích họp nữa. Bây giờ là kỷ nguyên của 
khoa học, kỷ nguyên hạt nhân, mọi việc đều phải được 
hiện đại hóa và phải được cải thiện. Lối suy nghĩ xưa 
kia không còn ích lợi nữa. Phật giáo cổ xưa ấy không 
còn ứng dụng gì được nữa.”

Đó là cách nó biến đổi đạo Phật. Nó nói rằng mọi 
người đều có thể biến thành các bậc tôn túc hoặc là các 
vị tỷ-khưu, hay thành bất kỳ ai mà họ muốn.

Nó phỉ báng tỷ-khưu.
Nó nói rằng: Tỷ-khưu à! Tỷ-khưu là gì? Nó đùa 

bỡn danh xưng ấy. Nó nói: “Ông gọi người ấy là tỷ- 
khưu hả? Tôi gọi đó là con cá trạnh -  tiếng Trung Hoa,
chữ tỷ-khưu và nê thu ÌỈL Mk (cá trạnh) có âm cuối đọc 
giống nhau. (26)

Nó mắng chửi đồ chúng, rao lỗi ngưòi khác,
Nó mạ lỵ mắng nhiếc đồ chúng của nó bất kỳ lúc 

nào nó thích. Nó mắng họ rằng: “Các ông là chó, là 
mèo, các ông là heo, là thỏ...” Đồ chúng nghe nó mắng 
nhiếc, chấp nhận những lời sỉ vả ấy vì nghĩ rằng đó là 
bồ-tát. “Ông ấy bảo ta là heo, vậy thì ta là heo cũng 
được, ông ta bảo mình là chó, thì ta là chó cũng vậy.” 
Họ không dám cãi lại. Ma vương có một năng lực dữ 
dội làm mê hoặc mọi người, khiến mọi người đều tin 
vào những gì nó nói.
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NÓ rao lỗi người khác. Thí dụ một người nam và 
một người nữ có làm điều gì thiếu lịch sự chút ít, nó 
liền nói với người phụ nữ: “Cô đã làm việc ấy với 
người đàn ông ấy ở chỗ ấy.” Người phụ nữ liền tự 
nghĩ: “Làm sao ông ta lại biết được.” Hoặc là nó rao lỗi 
trước công chúng: “Ở đây có hai kẻ bất hảo, họ đã làm 
những việc thiếu đoan chính, những việc nói ra thật bất 
tiện, tại nơi đó nơi kia vậy. Hãy hỏi cô ta về việc ấy, cô 
ta sẽ không dám chối đâu!” Nó muốn đưa ra điều mà 
thực sự họ đã làm, nên họ không dám chối. Nó làm thế 
để chứng tỏ cho mọi rigười biết rằng: Nó có thần 
thông, nó biết cả mọi việc sắp sửa xảy ra. Nó phơi bày 
lỗi lầm riêng tư của người khác mà chẳng ngại cách 
chê bai hay tỵ hiềm. Nó tiết lộ từng bí mật của cá 
nhân mà không sợ bị họ khinh bỉ.

Miệng ưa nói họa phước chưa đến, khi việc xảy 
ra, quả nhiên chẳng sai mảy may.

Nó ưa tiên đoán việc họa phước. Nó thích nói 
những chuyện như: “ông nên thận trọng, ngày mai ỉà 
một ngày xấu cho ông, có người muốn đầu độc ông, 
ông phải xem kỹ thức ăn, nếu không sẽ bị chết vì thuốc 
độc.”

Nó ưa nói trước cả việc tốt và việc xấu. Khi việc ấy 
xảy ra, quả nhiên chẳng sai mảy may. Khi sự việc xảy ra, 
tỏ bày chính xác những gì nó đã tiên đoán. Đó là lý do vì 
sao mà mọi người đều tin vào nó. Loại ma vương như thế 
khiến người ta dễ tin hơn cả một vị bồ-tát.
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Kỉnh văn:

i k A l t .  , Ĩ ^ P ẵ i

# < . > £ * * * ,  < , :& & ;£ * » ,  a

â r P - l# .  o
Thử đại lực quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị 

nhân. Yem túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thể. Đệ tử dữ sư, 
đa hãm vương nạn. Nhữ đương tiên giác, bất nhập 
luân hồi. Mê hoặc bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Đây là loại đạỉ lực quỷ, loài ma sống lâu mà 

thành, quấy rối ngưòi tu hành. Khi nó đã nhàm 
chán, liền ròi khỏi thân người nó đã gá vào. Khỉ ấy 
cả thầy và trò đều sa vào lưói pháp luật. Các ông 
nên rõ biết trước những việc này, để khỏi rơi vào 
vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, sẽ đọa vào 
địa ngục vô gián.

Giảng:
Đây là loại đại lực quỷ, là loài ma sống lâu mà 

thành. Ma hóa thành quỷ khi về già. Cũng giống như 
những người không tu tập, gieo trồng nhân đức thì đến 
tuổi già sẽ trở thành tinh quái. Như tôi thường hay nói

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép ỷ  . Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ 'ỊMr.
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với quý vị. Người Trung Hoa có câu: “Già mà không 
chết thì thành giặc -Lão nhi bất tử thị vi tặc..

Khi người sống lâu và trải qua nhiều kinh nghiệm, 
họ thường làm nhiều chuyện kỳ quái. Cũng thế làm ma 
lâu năm thì thành quỷ.

Nó khuấy rối ngưòi tu hành. Nó ghen tức với 
công phu tu tập của người tu hành, ma thích phá hủy 
định lực của người tu.

Khi nó đã nhàm chán, liền rời khỏi thân người 
mà nó đã gá vào. Khi ấy cả thầy và trò đều sa vào 
lưói pháp luật, Điều đó cũng tương tự như đọa vào địa 
ngục. Nên có lời nói:

Mông đong truyền mông đổng 
Nhất truyền lường bất đổng 
Sư phụ hạ địa ngục 
Đồ đệ vãng lý củng.

Tạm dịch:
Kẻ ngu dạy người ngu 
Học rồi càng mờ mịt 
Thầy rơi vào địa ngục 
Trò noi gót theo sau.

Lời ấy cũng giống như đạo lý trong kinh, do 
không gặp được bậc minh sư, đệ tử cũng thuộc hạng 
độn căn, nên khi thấy thầy vào địa ngục thì mình cũng 
theo thầy vào đó luôn. Thầy thấy thế quay lại hỏi: 
“Ông đến đây làm gì?”

Đệ tử trả lời: “Con thấy thầy vào đây, dĩ nhiên là 
con phải theo thầy.”
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Thầy bảo: “Ồ! Không nên. Đây không phải là nơi 
an ổn. Đáng lẽ ra ông không nên đến đây!

Đệ tử đáp lại:
- Nhưng thầy đã vào trước rồi! Làm sao con lại 

không theo thầy. Con đã thọ giáo với thầy, Thầy đi đâu 
con theo đó.

Thầy nghĩ: “A! Chính ta là người bị đọa vào địa 
ngục, mang theo luôn cả đệ tử của ta vào đây. Ta thực 
là có lỗi với ông. Rất tiếc!”

Các ông nên rõ biết trước những việc này, để 
khỏi roi vào vòng luân hồi. Nếu mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô giánề

7. THAM CẨU HIÊU BIẾT TÚC MẠNG
Kỉnh văn:

^  ^  o
Hựu thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái trí kiến, 
cần kho nghiên tầm, tham cầu túc mạng.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích được thêm nhiều hiểu 
biết, siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết được 
đời sống trong kiếp trước.
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Giảng:
Lạỉ nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minhế
Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt, sau khi thọ ấm tiêu 
dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định 
sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa thích 
được thêm nhiều sự hỉểu biết.

Trong định, hành giả ham muốn hiểu biết thêm 
nhiều vấn đề, mong có được sự thông hiểu về đòi sống 
trong những kiếp trước. Anh ta dùng hết nỗ lực để 
công phu, không sợ khó nhọc.

Nên siêng năng khổ nhọc truy tìm, mong biết 
được đòi sống trong kiếp trước.

Kỉnh văn:

Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc cầu tiện, phi tinh phụ 
nhân, khẩu thuyết kinh pháp. Kì nhân thù bất giác tri 
ma trước, diệc ngôn tự đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ 
cầu tri thiện nam tử xứ, phu tòa thuyết pháp.

Việt dịch:
Khỉ ấy thiên ma có được cơ hộỉ thuận tiện, liền 

phóng tỉnh thần gá vào thân người ấy và dùng miệng 
người đó giảng nói kỉnh pháp. Người này không biết 
mình bị ma gá vào, còn tự tuyên bố mình đã chứng
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được vô thượng nỉết-bàn. Nó đến bên hành giả tham 
cầu hiểu biết, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Giảng:
Khi ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, liền 

phóng tinh thần gá vào thân ngưòi khác và dùng 
miệng người đó giảng nói kỉnh pháp. Ngưòi này 
không biết mình bị ma gá vàoắ Hoàn toàn không biết 
rằng thân xác mình đã bị ma chiếm đoạt sai khiến.

Tự tuyên bố mình đã chứng được vô thượng 
niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu hiểu biết, 
trải tòa ngồi thuyết pháp.

, ^ O L ỉ t r A ’ o £  

M & ĩệ lk & tít. > ơ@ỉ&ĩậ.' Ẵ.ềặí^ỵ .

í ặ i ì t 1# ^ .  o A i t í Ằ A ,  d ỉ ễ -

£ f i  o ầ M  H  A . , g U H è T .
m * Ệ 2* A .  Ẵ J é ĩ k % ,  0 V i ?

c i l S ệ E I ^ - ,  —  ậ - ,  

Ễ t f t ¥ f ị k .  ó ì ệ ì ỳ t b à - ,

tè.JẸL,

1 Bản VPTT chép jjL Bản Taishõ chép jpL Bản Minh chép chữ -fflh
2 Bản VPTT chép 3Ệ-. Bản Taishõ chép %Ệ. Bản Tống, chép chữ BfíL
3 Bản VPTT chép ẴỆr. Bản Taishõ chép JỊặ-ế Bản Tống, Nguyên, Minh 
chép chữ 1^.
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Thị nhân vô đoan, ư thuyết pháp xứ, đắc đại bảo 
châu. Kì ma hoặc thời, hóa vi súc sanh, khấu hàm kì 
châu, cập tạp trân bảo, giản sách phù độc, chư kì dị 
vật. Tiên thụ bỉ nhân, trước kỳ thế. Hoặc dụ thính 
nhân, tàng ư địa hạ. hữu minh nguyệt châu, chiếu diệu 
kỳ xứ. Thị chư thính giả, đắc vị tằng hữu. Đa thực 
dược thảo, bất xan gia thiện.

Hoặc thời nhật xan, nhất ma nhất mạch, kỳ hình 
phì sung, quỷ lực trì cố. Phỉ báng tỳ-khưu, mạ lị đồ 
chúng, bất tị kị hiểm.

Việt dịch:
Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được 

viên ngọc to lớn. Có khi ma hóa thành súc vật, 
miêng ngâm châu báu, thẻ tre bùa chú và những vật 
quái dị khácẳ Trước trên, đến trao cho người ấy rồi 
sau rồi mới gá vào thân họ.

Hoăc ỉà ma mê hoặc người đến nghe pháp, 
bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: Có 
một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó. Nên 
các người nghe đều cảm thấy mình được việc chưa 
từng có. Ma thường chỉ ăn các loại dược thảo chứ 
không dùng thực phẩm có sẵn. Hoặc nó chỉ dùng 
ngày một hạt mè, một hạt lúa mạch mà vẫn thấy 
khỏe mạnh, là nhờ sự duy trì của ma lực. Nó phỉ 
báng các tỷ-khưu, mắng chửi đồ chúng, không ngại 
dùng cả lời chê bai tị hiềm.

Giảng:
Trong pháp hội, người ấy bỗng dưng như được
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viên ngọc to lớn, đó có thể là kim cương hay là viên 
ngọc như ý.

Có khi ma hóa thành súc vật, miệng ngậm 
châu báu, thẻ tre bùa chú và những vật quái dị 
khác, nói rằng các vị bồ-tát có thể biến hóa thân mình 
thành mọi thứ. Miệng con vật mà ma đã hóa thân thành 
ngậm châu báu, thẻ tre bùa chú.

Thẻ tre (giản sách) là những vật để dùng cho việc 
ghi chép vào thời cổ đại. Chữ được viết trên một mặt, 
rồi người ta tách đôi thẻ tre ra, nên chữ hiện rõ ở trên 
bề mặt của mỗi thẻ tre. Khi cần dùng các thẻ tre này đã 
làm chứng từ, người ta đem ghép hai thẻ lại với nhau 
Neu trùng hợp thì thẻ tre ấy được xem như một chứng 
từ, nếu hai phần của thẻ tre đã được ghi chữ không 
trùng hợp, có nghĩa là không đáng tin.

Phù độc tức bùa chú, là thứ dùng để hàng phục, 
bắt giữ yêu ma quỷ quái và con vật mà ma hóa thân có 
thể mang những vật quái dị khác. Những thứ này đều 
kỳ dị, hiếm có và rất giá trị.

Trước trên, đến trao cho người ấy rồi sau rồi 
mói gá vào thân họ.

Hoặc là ma mê hoặc người đến nghe pháp, 
bằng cách chôn một vật xuống đất rồi nói rằng: Có 
một hạt “minh châu” đang tỏa sáng ở nơi đó.

Nó chôn hạt châu xuống đất rồi lừa bịp người đến 
nghe pháp. Nói rằng: “Ở dưới này có một viên minh 
châu, ánh sáng nó giống như mặt trăng phát ra ánh 
sáng nơi đây.”
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Nên các người nghe đều cảm thấy mình được 
việc chưa từng có.

Họ thán phục: “Ồ! Người này đúng là chân thực. 
Ong ta không thê nào là ma được!”

Đích thị kẻ ấy là ma, mà họ cứ khăng khăng cho 
là không phải. Thương thay cho những người đến nghe 
nó giảng pháp.

Ma thường chỉ ăn các ỉoại dược thảo chứ 
không dùng thực phẩm có sẵn.

Nó thường chỉ ăn các loại dược thảo, không dùng 
những thực phẩm thông thường. Nó không dùng những 
thức ăn ngon. Nó dùng nhân sâm và một số thuốc bổ.

Khi tôi ở Hồng Kông, có gặp một người nói rằng 
không bao giờ dùng những thức ăn thông thường. Anh 
ta làm xác đồng trung gian (medium) cho những người 
cầu sốnẸ lâu, cầu con trai, cầu tài lộc và những thức 
khác. Bất kỳ lúc nào anh ta ở nhà người khác, anh đều 
thông báo là không ăn những thực phẩm thông thường. 
Thế anh ta ăn gì? Anh ta ăn trái óc chó (walnut - trái 
hạnh đào). Trong quả óc chó có nhân, chứa rất nhiều 
chất dầu, rất bổ cho não, chỉ cần ăn chút ít cũng đủ cho 
cơ thể hoạt động rồi. Neu thường ăn một bát com, thì 
chỉ ăn nửa bát quả óc chó là đủ rồi. Hoặc là nó cũng ăn 
nhân hạt thông. Nói tóm lại nó toàn ăn những thứ bổ 
dưỡng nhất.

Hoặc nó chỉ dùng ngày một hạt mè, một hạt 
lúa mạch mà vẫn thấy khỏe mạnh. Còn mập hơn heo 
nữa. Đó là nhờ sự duy trì của ma lực. (27)
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NÓ phỉ báng các tỷ-khun và mắng chửi đồ 
chúng, không ngại dùng lời chê bai và tị hiềm.

Nó chuyên mạ lỵ những Hòa thượng, những 
người xuất gia. “Người xuất gia ư? Họ xuất gia để làm 
gì? Họ chẳng tu hành gì cả, người xuất gia không tham 
tiền hay sao? Với họ thì càng nhiều càng tốt!”

Hoặc nó nói: ‘Tại sao các ông lại tin vào các ông ấy? 
Họ cũng chỉ là người, rốt cục các ông thật là đồ khùng.”

Khi có người tin vào các vị tỷ-khưu, nó gọi họ là 
“đồ khùng” nó mắng chửi đồ chúng của nó là súc vật. 
Và những thứ đại loại tệ hại như thế, nó hoàn toàn 
không ngại dùng những lời vu cáo.

Kỉnh văn:
o t # t >  -/f

8 t ẳ .  ■ % % * -  

A . » ~
Khấu trung hảo ngôn, tha phương bảo tạng, thập 

phương thánh hiển, tiềm nặc chi xứ. Tùy kỳ hậu giả, 
vãng vãng kiến hữu, kì dị chi nhân.

Việt dịch:
Nó ưa nói về kho báu ở nơi xa lạ, hoặc noi ẩn 

cư của các bậc Thánh hiền. Những ngưòi đi theo nó 
thường thấy những nhân vật kỳ lạ.

Giảng:
Nó ưa nói về kho báu ở nơi xứ lạ. Nó thích nói > , • 

vê những chuyện gì? Nó nói: “ơ  nơi đó, nơi kia có 
vàng, bạc và những loại châu báu, ông có muốn lấy
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không?” Nó tung lời đồn đãi như vậy để mê hoặc mọi 
người, hoặc nó thích nói noi ẩn cư của mưòi phương 
các vị Thánh hiền. Nó nói vói mọi người: “Có chư 
Phật và Bồ-tát đang tu hành ở nơi ấy mà ông hoàn toàn 
không biết được.”

Những ngưòi đi theo nó thường thấy những 
nhân vật kỳ lạ, nó có thê làm phát ra ánh sáng hoặc 
hiển bày những đặc điểm rất kỳ lạ.

Kỉnh văn:

# 9  y Ệ H Ỉ - ê Ấ y  M

> ' I S Í L ^ A  o > -ỈT^ÍẦA.

t t  o o

Thử danh sơn lâm, thố địa thành hoàng, xuyên 
nhạc quỷ thần, niên lão thành ma. Hoặc hữu tuyên 
dâm, phá Phật giới luật, dữ thừa sự giả, tiềm hành ngũ 
dục; hoặc hữu tinh tiến, thuần thực thảo mộc, vô định 
hành sự, não loạn bỉ nhân. Yếm. túc tâm sanh, khứ bỉ 
nhân thế. Đệ tử dữ sư, đa hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây gọi là một loại ma, hoặc thần núi rừng, thổ 

địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành quỷ.

1 Bản VPTT chép Ẵ .  Bản Taisho chép ị$L. Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ Ẵ .
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Ngưòi bị ma gá vào, tán thành việc dâm dục, phá 
hủy giới luật Phật chế. Nó lén ỉút hành dâm với đệ 
tử, hoặc nó lại tinh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử 
thất thường, quấy rổỉ người tu hành. Đến khi chán 
rồi, không gá vào người nữaỂ Cả đệ tử và thầy đều 
roi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây là loại sinh vật gì? Đây là một loại ma, hoặc 

thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng sông núi, tuổi 
già sau một thời gian dài thành quỷ. Người bị ma gá 
tán thành việc dâm dục, phá hủy giới luật Phật chế. 
Niệm tưởng dâm dục khiến nó phá hủy giới luật. Nó 
lén lút hành dâm với đệ tử, những người cùng thích 
năm thứ dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy.

Hoặc nó lại tỉnh tấn ăn toàn thảo mộc, hành xử 
thất thường. Nó không ngồi thiền hay công phu tu tập 
gì cả, nó chỉ theo lối tu khổ hạnh vô ích thôi.

Khuấy rối người tu hành, khiến cho họ không 
thể tu đạo được nữa.

Nhưng sau một thòi gian khi chán rồi, nó không 
gá vào ngưòi nữa, cả thầy và trò điều rơi vào lưới 
pháp luật.

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoăc 
bất tri, đọa vô gián ngục.
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Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Các ông nên biết rõ viêc này, để khỏi roi vào 

luân hồi.
Tỉnh giác sớm trước tình trạng này để khỏi rơi vào 

bẩy của ma. Đừng rơi vào lưới luân hồi sinh tử của ma 
giăng ra.

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

8. THAM CẨU CÓ THẦN Lực
Kỉnh văn:

* Ì Ì * N I >  18

o
Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 

viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái thần 
thông, chủng chủng biến hóa. Nghiên cứu hóa nguyên, 
tham thủ thần lực.

Việt dịch:* ẴLại nữa thiện nam tử kia, thụ âm đã hư diệu,
không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông và các loại 
biến hóa, nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, 
tham cầu có thần lực.
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Giảng:
Lai nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu,

trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu 
dung, không mắc các tà lự, tính viên định phát 
minh. Trong tam-ma-địa, tâm thích thần thông.
Anh ta có một vọng tưởng khác. Nhất định muốn có 
được thần thông và các khả năng biến hóa, để có thể 
thi thố mười tám loại biến hóa trong không trung. Anh 
ta muốn trên thân bắn ra nước, dưới thân phóng ra lửa 
dưới thân phóng ra nước, trên thân phóng ra lửa. Anh 
ta nóng lòng được như các vị a-la-hán để có thể thi 
triển mười tám món thần thông này lơ lửng trên không.

Nên nghiên cứu căn nguyên các phép ấy, 
nghiên cứu nguồn gốc căn bản của các phép biến hóa, 
tham cầu có thần lực.(28)

Kỉnh văn:
ik~vệ3íM> m ị& iĩL ,  ơ

o
Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khấu thuyết kỉnh pháp.
Việt dịch:
Lúc ây thiên ma có đươc cơ hôi thuân tiên,X Ấ * * ễ ’phóng tinh than đen gá vào người khác, dùng miêng 

người ấy giảng nói kỉnh pháp.
Gỉản :̂
Lúc ấy thiên ma được cơ hôi thuân tiên, phóng 

tỉnh thần đến gá vào người khác, dùng miệng ngưM 
ấy giảng nói kỉnh phápẵ
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Thiên ma đã từ lâu chờ cơ hội thuận tiện, liền 
phóng tinh thần của nó gá vào người khác, rồi sai sử 
người ây giảng Kinh pháp.

Kỉnh văn:

Kì nhân thành bất giác tri ma trước. Dỉệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu thông thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Thị nhân hoặc phục, thủ chấp 
hỏa quang, thủ toát kì quang, phân ư sở thính, tứ 
chúng đẩu thượng, thị chư thính nhân, đnh thượng 
hỏa quang, giai trưởng số xích, diệc vô nhiệt tánh, tằng 
bất phần thiêu. Hoặc thượng thủy hành, như lí bình

1 Bản VPTT chép 7j<-Ji. Bản Taishõ chép J i 7jc. bản N guyên, bản
Minh chép chữ 7X _h.
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địa, hoặc ư không trung, an tọa bất động, hoặc nhập 
bình nội, hoặc xử nang trung, việt dũ thấu viên, tằng vô 
chướng ngại. Duy ư đao binh, bất đắc tự tại. Tự ngôn 
thị Phật, thân trước bạch y, thọ tỉ khưu lễ, phỉ báng 
thiền luật, mạ lị đồ chúng, yết lộ nhân sự, bất íỉẽ cơ hiềm.

Việt dịch:
Ngưòi ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo 

mình đã được vô thượng nỉết-bàn. Nó đến noi người 
tham cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp. 
Người đó hoặc năm lửa trên tay, gom lửa lại rồi trải 
ra trên đầu tử chúng đang nghe pháp, lửa trên đầu 
họ tỏa cao vài thước, mà họ không thấy nóng hoăc 
bị đôt cháy. Hoặc nó có thể đi trên nước như đi trên 
mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên không, hoặc 
có thể đi vào trong bình hay trong túi xách, hoạc 
vượt qua cửa sô, đi qua tường vách mà không ngăn 
ngại. Duy chỉ đối vói binh đao thì không được tự 
tại. Nó tự tuyên bố đã thành Phật, nhưng mặc y 
phục cư sĩ, để cho tỉ-khưu lễ lạy. Nó hủy báng thiền 
định và giói luật, mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi người 
khác, không ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ.

Giảng:
Ngưòi ấy không biết bị ma gá vào, còn tự bảo 

mình đã chứng được quả vị vi diệu vô thượng niết- 
bàn. Nó đên noi hành giả tham cầu thần thông, trải 
tòa ngồi thuyết pháp.

Người đó hoặc nắm được lửa trên tay, nắm lửa 
trong một bàn tay, gom lửa vói tay kia lại rồi rải lửa
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ra trên đầu của tứ chúng đang nghe pháp. Nố bỏ lửa
trên đầu từng người một trong thính chúng đến nghe 
pháp. Lửa trên đầu họ tỏa cao vài thước. Khi bỏ lửa 
lên đầu, thì còn nhỏ rồi lửa cao dần dần cho đến vài 
feet.x Mà họ không thấy nóng hoặc bị đốt cháy, dù 
họ không dùng bất kỳ vật gì cách ly với lửa.

Hoặc nó (người bị ma gá) có thể đi trên nước 
như đi trên mặt đất, hoặc có thể ngồi bất động trên 
không. Chẳng có gì giữ cho anh ta lơ lửng trong không 
nhưng anh ta có thể ngồi yên trên đó...

Hoặc có thể đi vào trong bình hay trong túi 
xách, hoặc vượt qua cửa sổ, đi qua tường vách mà 
không ngại. Cửa sổ cửa lớn dù bị đóng, nhưng nó có 
thể đi qua một cách dễ dàng mà không cần mở mà 
chẳng vướng chút chướng ngại nào.

Duy chỉ đối với binh đao (vũ khí) thì không 
được tự  tại. Nó sợ bị đâm bằng dao hoặc thương kiếm. 
Đó là vì nó vẫn còn thân vật chất đang ngăn ngại. Cho 
dù đã có năm thứ thần thông, nó vẫn sợ bị thương tích 
do các loại binh đao gây nên.

Nó tự tuyên bố là đã thành Phật, nhưng mặc y 
phục của hàng cư sĩ chứ không mặc y phục của hàng 
xuất gia.

Đe cho các tỉ-khưu lễ lạy. Mặc y phục cư sĩ 
nhưng lại nhận sự lễ lạy của các vị tỷ-khưu. Nó hủy

1 1 foot = 30,48cm.
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báng thiền định và giói luật xem đây là loại vô ích và 
không hợp lý.

Nó mạ lỵ đệ tử và rao bày lỗi của ngưòi khác. 
Nó phơi trân lôi lầm riêng tư của người khác. Không 
ngại cả cách chê bai và hiềm tỵ.

Kỉnh văn:
ơ t t t ,  # i t ố Ạ ,  #

lế >  T ý l & l t  o 0
Khẩu trung thường thuyết, thần thông tự tại, hoặc 

phục linh nhân, bàng kiến Phật độ. Quỷ lực cảm nhân, 
phi hữu chân thực. Tán thán hành dâm, bất hủy thô 
hạnh. Tương chư ổi tá, d ĩ vi truyền pháp.

Nó thường nói đến thần thông và tự tại, hoầc 
khiến cho người khác thấy được cõi Phật. Cõi ẩy 
không thật, chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc 
người ta. Nó tán thán tham dục, không từ bỏ những 
việc thô tục. Làm những hạnh bất tịnh, cho đó la 
truyền pháp.

Giảng:
Nó thường nói đến các ỉoại khác nhau của thần 

thông và tự tại, hoặc khiến cho người khác thấy 
được cõi Phật trong suốt khắp cả mười phươngễ Cõi 
ấy không thật chỉ hiện ra do ma lực để huyễn hoặc 
người ta. Thực ra chính nó không có được năng lực 
công phu gì cả, điều mà nó tán thán nhất là tham dục. 
Nó nói: “Đó thật là điều kỳ diệu nhất, đó là nguồn cội
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của bồ-đề và niết-bàn.” Nó không từ bỏ những việc 
thô tục. Nó nói: “Chẳng có gì saì trái với việc ấy cả, 
đừng bận tâm với việc giữ giới làm gì.”

Làm những hạnh bất tịnh, cho đó là truyền 
pháp. Nó sử dụng tất cả những việc bât tịnh, cho đó 
như là phương tiện đê truyên pháp.

ì ặ M ĩ M M ’
> t k & t k t ể  o á U í . t i  

ủ ,  #

7M  dữtt/ỉ thiên địa, đại lực sơn tinh, hải tinh 
phong tinh, hà tinh thổ tỉnh, nhất thiết thảo mộc, tích 
kiếp tinh mị. Hoặc phục long mị, hoặc thọ chung tiên, 
tái hoạt vi mzế. Hoặc tiên kì chung, kê niên ưng tử, kì 
hình bất hóa, tha quái sở phụ. Niên lão thành ma, não 
loạn thị nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thê. Đệ 
tử dữ sư, đá  hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, 

phong tinh, hà tinh, thổ tinh, và những loài tinh mị

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép $i. Bản Tống, Nguyên, Minh
chép chữ
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của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất 
mạnh trong trời đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái 
rồng), hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh 
làm yêu quái. Hoặc là những vị Tiên quả báo đã 
hết, đáng ra phải chết, nhưng thân thể không bị hủy 
hoại, nên loài yêu quái khác đến gá vào. Các loài 
nầy sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu người tu hành. 
Khi chán rồi không gá thân người nữa. Cả đệ tử và 
thầy đều rơi vào lưới pháp luật.

Giảng:
Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, 

phong tinh, hà tinh, thổ tinh, và những loài tinh mị 
của tat cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức rất 
mạnh trong tròi đất. Hoặc là loại long mỵ (yêu quái 
rông), hoặc là các vị tiên tuổi thọ đã hết, tái sanh 
làm yêu quái, có khi cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn hoặc 
đên năm ngàn năm tuổi thọ đã hết, tái sanh làm yêu 
quái. Hoặc là những yị tiên quả báo đã hết, đáng ra 
phải chết, nhưng thân thể của tiên sau khi chết 
không bị hủy hoại, hay biến đổi, nên bị loài yêu quái 
khác đến gá vào.

Các loài này sống lâu thành quỷ, quấy nhiễu 
định lực của người tu hành. Cuối cùng khi chán rồi, 
nó không gá thân ngưòi nữa.

Hễ ma còn gá vào thân, thì người bị gá có một 
định lực phi thường. Nhưng một khi nó không gá vào 
nữa thì cả đệ tử và thầy đều roi vào Iưói pháp luật.
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Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri đọa vô gián ngục

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
A-nan, các ông nên biết rõ trước việc này, để 

khỏi rơi vào vòng luân hồi của ma vương. Đừng đê 
mình rơi vào sự cám dỗ của ma vương.

Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa 
ngục vô gián.

9. THAM CẦU S ự  RÕNG KHÔNG SẪU LẮNG 
(MA TRÂM KHÔNG)

Kinh văn:
o ■ Ế . ỉừ ầ . i ỳ ’ ọ M

Hựu thiện nam tử, thọ âm hư diệu, bât tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ữỉề nhập

1 Bản VPTT chép . Bản Taishõ chép Bản Tống, Nguyên, Minh
chép chữ .



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 217

diệt, nghiên cứu hóa tánh, tham cầu thâm không.
Việt dịch:
Lại nưa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát mỉnhẾ Trong 
tam-ma-địa, tâm ưa vào noi tịch diệt, nghiên cứu 
tánh biến hóa, mong cầu tánh rỗng không sâu ỉăng.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh.
Trong cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu 
dung, hành giả không còn tà lự nữa. An trụ trong định 
sáng suốt tròn đầy. Trong tam-ma-địa, tâm ưa vào 
nơi tịch diệt, nghiên cứu tánh biến hóa, mong cầu 
tánh rỗng không sâu lắngẳ

Hành giả nghiên cứu trạng thái chuyên biên của 
một vật thể từ khi hiện hữu đến khi trở thành không, và 
làm thế nào mà từ không lại chuyển biến thành có. 
Hành giả nghiên cứu cách biểu hiện của sự biến hóa 
này, mong cầu được trải qua một cảnh giới rỗng không 
nhiệm mầu.

Kỉnh văn:

o
Nhĩ thời thiên ma hậu đắc kì tiện, phi tinh phụ 

nhân, khấu thuyết kinh pháp.
Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, liền phóng
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tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng 
người ấy giảng nói kinh phápễ

Giảng:
Lúc ấy thiên ma có cơ hội thuận tiện, thiên ma 

trông chờ khi nó thấy được cơ hội thuận tiện liền 
phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng 
miệng người ấy giảng nói kinh pháp.

Ma giảng pháp bằng miệng của người mà nó đã 
gá vào.

Kinh văn:

o ^  -Ệr ̂  ~f~ ỄL ’ o ^

o ì ề # í j ề Ề ’ 

$ í ị & ĩ ? r j i i ỉ f  # /il ỂJ Ạ o
í tyĩỆỊ,  o ầ , ^ ' ì ' 'í l t*

s  o » ỆỀMỀ & % o

Kì nhân chung bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 
đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu không thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Ư đại chúng nội, kì hình hốt 
không, chúng vô sở kiến, hoàn tùng hư không, đột 
nhiên nhi xuất, tổn một tự tại. Hoặc hiện kì thân, đỗng 
như lưu li, hoặc thùy thủ túc, tác chiên đàn khí, hoặc 
đại tiêu tiện, như hậu thạch mật. Phỉ hủy giới luật, 
khinh tiện xuất gia.
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Việt dịch:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 

tuyên bố mình được vô thượng niết-bàn. Nó đên nơi 
người tham cầu không tịch, trải tòa ngồi thuyêt 
pháp. Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng 
biến thành không, chẳng ai thấy được, rồi từ hư 
không bỗng dưng nó lại hiện ra, khỉ còn, khi mất 
một cách tự tại. Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc 
lưu ỉy, khỉ duỗi tay chân, thom mùi hương chiên 
đànễ Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường 
phèn. Nó phỉ báng, hủy phạm giới luật, khinh 
thường các vị xuất gia.

Giảng:
Người ấy thật không biết bị ma gá vào, còn tự 

tuyên bố mình được vô thượng niết-bàn. Nó đến nơi 
ngưòi tham cầu không tịch, đến nơi hành giả tham 
cầu thần thông, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Ở trong đại chúng, thân hình nó bỗng dưng 
biến thành không, chẳng ai thấy đượcỆ

Ma lực làm cho thân thể người bị gá đột nhiên 
biến mất. Nó đang ngồi nói pháp ở đó bỗng dưng 
không còn ai thấy nó nữa. Đây là một dạng “nhân 
không, pháp không.” Người và pháp đều không. Rồi từ 
hư không bỗng dưng nó lại hiện ra, khi còn, khỉ mất 
một cách tự tại.

Rồi một vài phút sau, từ ma lực làm cho thân thể 
của người bị gá đột nhiên biến mất. Nó đang ngồi nói 
pháp ở đó, bỗng dưng nó lại hiện ra. Khi hiện ra, khi
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biến mất tùy ý muốn. Nếu nó muốn hiện ra thì nó hiện, 
nếu muốn biến mất thì nó biến. Nó đều tự điều khiển 
theo ý của nó.

Hoặc hiện thân trong suốt như ngọc lưu ly, pha 
lê đên nôi các ông có thể nhìn suốt qua thân thể của nó. 
Khi duỗi tay chân ra thom mùi hương chiên đàn. 
Hoặc đại tiểu tiện ra chất cứng như đường phèn. Nó 
phỉ báng giói luật. Nó nói: “Đừng bận tâm với việc 
giữ giới luật. Đó là việc của hàng tiểu thừa, các ông 
cần gì phải giữ nó. Giới luật chẳng có gì quan trọng 
cả.”

Khỉnh thường các yị xuất gia. Nó nói: “Không 
cần phải xuất gia. Nếu muốn tu hành, thì cứ việc tu, 
cần gì phải xuất gia mới tu được? Có gì khác nhau giữa 
cư sĩ với người xuất gia nào?” Đó là cách nó khinh tiện 
giới xuất gia.

Kinh văn:
n  Ĩlầ-Ẹ .  o —ỉ t ỳ t ỉ Â & l Ẵ Ũ
Ẵ M ỉ i ỵ . ,  m ĩ
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Khấu trung thường thuyết vô nhân vô quả. Nhất 
tử vĩnh diệt, vô phục hậu thân, cập chư phàm thánh, 
tuy đắc không tịch, tiềm hành tham dục. Thọ kì dục giả, 
diệc đắc không tâm, bát vô nhân quả.

Việt dịch:
Nó thường nói không có nhân quả. Khỉ chết là 

hoàn toàn mất hẳn. Chẳng có đòi sau, chẳng có
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thánh phàm, dù các vị ấy đã được không tịch, 
nhưng vẫn lén lút làm chuyện dâm dục. Người cùng 
nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng không 
và bài bác nhân quả.

Giảng:
Nó thường nói không có nhân quả “Đừng tin 

vào luật nhân quả.” Nó nói: “Chuyện ấy hoàn toàn sai 
lầm, chẳng bao giờ có việc ấy.” Nó nói: Khi chết là 
hoàn toàn mất hẳn. Một khi đã chết đi là mình vĩnh 
viễn không trở lại, giống như ngọn đèn đã hoàn toàn tắt 
ngấm.”

Nó nói: Chẳng có đời sau, chẳng có người 
phàm kẻ thánh. Bất quá chỉ là những lời nói mà thôi. 
Mặc dù các vị ấy đã được không tịch, nhưng vẫn lén 
lút làm chuyện dâm dục mặc dù đã chứng được vài 
nguyên lý về không, họ vẫn lén lút hành dâm. Người 
cùng nó làm chuyện dâm dục cũng được tâm rỗng 
không và bài bác nhân quả. Nó có cảm tưởng không 
cần phải tin vào luật nhân quả nữa.

Kinh văn:
i t % n n  , iặ & M M L - #  
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Thử danh nhật nguyệt, bạc thực tinh khí, kim ngọc 
chi thảo, lân phượng quy hạc. Kinh thiên vạn niên, bất
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tử vi linh, xuât sanh quôc độ, niên lão thành ma, não 
loạn thị nhân. Yếm túc tâm sanh, khứ bỉ nhân thế. Đệ 
tử dữ sư, đa hãm vương nạn.

Việt dịch:
Đây lắ tinh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ 

vào các loại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ 
lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy giúp cho các 
sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn năm không 
chết, rốt cuộc thành tinh lỉnh, sinh ra nơỉ cõi nước 
này, tuổi già thành ma, phá rối người tu hànhể Đen 
khỉ chán rồi, không gá vào ngưcri nữa, cả thầy trò 
đều roi vào lưói pháp luật.

Giảng:
Đây là tỉnh khí do nhật thực, nguyệt thực tụ 

vào các ỉoại vàng ngọc, các loại nấm quý hiếm, kỳ 
lân, phụng hoàng, rùa hạc.

Đây là loại quỷ gì? Đây là những giông quỷ được 
tạo nên từ tinh khí do nhật thực, nguyệt thực. Khi có sự 
giao hòa giữa mặt trăng, mặt trời, đó gọi là hiện tượng 
nhật thực, nguyệt thực. Có luồng tinh khí tỏa khắp mặt 
đất tụ vào các loại vàng ngọc, và một vài loại nấm quý 
hiếm, loại kỳ lân, phụng hoàng, rùa hạc. Tinh khí ấy 
giúp cho các sinh vật đó sống hàng ngàn, hàng vạn 
năm không chết, rốt cuôc thành tỉnh lỉnh, sinh ra 
nơi cõi nước này, tuổi già thành quỷ. Nó phá rối 
người tu hành, người đang tu tập chánh định (29). 
Nhưng cuối cùng đến khi chán rồi, không gá vào 
ngưòi nữa, nó chấm dứt không gá vào người nữa.
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Cả thầy trò đều roi vào lưới pháp luật. Nó sẽ bị
pháp luật truy tố.

Kinh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bât tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi rơi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Các ông nên biết rõ trước việc này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi của ma vương. Nếu các ông mê 
lầm không biết. Nêu các ông không giác ngộ lẽ này 
sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián.

10. THAM CẦU SỒNG LÂU
Kinh văn:
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Bản VPTT chép ^ 0 . Bản Taishõ chép ^ 0. Bản N guyên chép chữ íti-
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Hựu thiện nam tử, thọ ẩm hư diệu, bất tao tà lự, 
viên định phát minh. Tam-ma-địa trung, tâm ái trường 
thọ, tân khổ nghiên cơ, tham câu vĩnh diệt, khí phãn 
đoạn sanh. Đốn hi biến dị, tế tướng thường trụ.

Việt dịch:
Lại nưa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. 
Trong tam-ma-địa, tâm ưa sống lâu, khổ nhọc 
nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát 
khỏi sự sống chết nơi thân xác (phần đoạn sanh tử). 
Nôn nóng tham cầu tướng vi tê biến dịch sinh tử, 
mong được thường trụ lâu dài trong ấy.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử kia, thụ ấm đã hư diệu, 

không mắc các tẩ lự, tính viên định phát minh. Trong 
cảnh giới vi diệu, rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung.

Bây giờ thọ ấm đã trở nên rỗng suốt và vi diệu, hành 
giả, người tu tập chánh định, không còn tà lự nữa. An trụ 
trong đinh sáng suốt tròn đầyễ Trong tam-ma-địa, vi diệu 
viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. Việc gì vậy? 
Tâm ưa sống lâu. Đột nhiên hành giả suy nghĩ’ Sẽ kỳ 
diệu làm sao nếu được sống mãi mãi không chết.”

Nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu 
được bất tử. Nên hành giả khổ nhọc, tinh chuyên 
nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và vi diệu nhât, đê 
nong cầu được bất tử, anh ta muốn trẻ mãi không già.

Thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết (phần đoạn 
sanh tử) nơi thân xác.
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Nghĩa của từng chữ “phần đoạn sanh tử” có liên 
quan đến sự sống chết của riêng từng người. Mỗi người 
có một phân, và môi người có riêng một đoạn. Nghĩa 
của chữ phân là gì? Các ông có thân tôi cũng có thân. 
Các ông là người tôi cũng là người. Các ông có phần 
của các ông và tôi cũng có phần của riêng tôi. Đoạn là 
gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi 
sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm vóc của 
thân thể, từ đầu đến chân.

Nôn nóng tham cầu tướng vi tế biến dịch sinh tử.
Kẻ phàm phu phải ữải qua phần đoạn sanh tử. 

Còn các vị đã chứng được bốn quả vị a-la-hán thì 
không còn trải qua trạng thái này nữa. Nhưng vẫn còn 
phải trải qua tình trạng “biến dịch sanh tử.” Nghĩa là 
từng niệm, từng niệm đôi dời, nghĩa là trải qua sự sống 
chết trong từng niệm. Thay đổi trong từng niệm nên 
gọi là biên dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều 
này liên quan đên sự tương tục không ngừng của tâm 
niệm. Niệm niệm tương tục là niệm này vừa sanh khởi 
thì niệm kia liên tàn hoại như trong một dòng chảy vô 
tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, 
đột nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sanh tử.

Đê được thường tru mãi trong tướng vi tế ấy. 
Đó là một dạng rất tinh tể và vi diệu. Thương trú mai 
mãi trong ây có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu.

Kỉnh văn:
ơ
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Nhĩ thời thiên ma, hậu đắc kì tiện. Phi tinh phụ 
nhân khấu thuyết kinh pháp.

Việt dịch:
Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tỉnh thần bay đến gá vào người khác, dùng 
miệng người ấy giảng nói kỉnh pháp.

Giảng:
Ngay khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đòi 

sống vĩnh cửu.
Lúc ấy, thiên ma có được cơ hội thuận tiện, 

phóng tinh thần bay đến gá vào người khác. Thiên 
ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào 
một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh 
pháp cho hành giả đang tu tập chánh định nghe.

Kỉnh văn:
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Kì nhân cánh bất giác tri ma trước, diệc ngôn tự 

đắc vô thượng niết-bàn. Lai bỉ cầu sanh thiện nam tử 
xứ, phu tòa thuyết pháp. Hảo ngôn tha phương, vãng 
hoàn vô trệ, hoặc kinh vạn lí, thuấn tức tái lai. Giai ư
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bỉ phương, thủ đắc kì vật. Hoặc ư nhất xứ, tại nhất 
trạch trung, xúc bộ chi gian, linh kì tòng đông, nghệ 
chí tây bích, thị nhân cấp hành, luy niên bất đáo. Nhân 
thử tâm tín, nghi Phật hiện tiền.

Việt dịch:
Người này thật không biết bị ma gá, còn tự 

tuyên bố đã chứng được vô thượng nỉết-ban. Nó đến 
bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết 
pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi noi, rồi 
trở về mà không ngăn ngại, có thể dạo choi ngàn 
dặm rồi trở về trong chóp mắt. Nó có thể lấy đem 
vê những đồ vật từ những noi nó đã đến. Hoặc nó 
có thê bảo một ngưòi đi từ phía đông sang phía tây 
của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài 
bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng không 
đên được. Do đó mọi ngưòi đều tin IM người bị ma 
gá, lầm cho đó ỉà Phật.

Giảng:
Do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi 

thiên ma nên chính anh ta thật không biết bị ma gá, 
còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị vi diệu vô 
thượng niết-bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu 
sông lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp.

Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi noi, rồi trở 
về mà không ngăn ngại. Ma thích nói những ẸÌ? Nó 
nói: “Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có thể đen một 
nơi nào đó cách xa cả ngàn vạn dặm rồi trở về ngay lập 
tức. Tôi có thể qua Nhật Bản mà không cần đi máy
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bay, và mua hàng hóa về. Nếu ông không tin, tôi sẽ 
biểu diễn cho các ông xem.”

Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó 
thích được mọi người nhìn thấy những kỳ tích không 
thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: “Ta có thê đi lại 
tùy ý chỉ trong vòng chóp mắt.”

Nó có thể dạo choi ngàn dặm rồi trở  về trong 
chớp mắt. Nó nói: “Ta có thể đi về trong khoảng ông 
hít vào thở ra thôi.”

Nó có thể lấy đem về những đồ yật từ những 
nơi nó đã đếnỄ

Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật 
từ những nơi nó đã đến. Nó có thể mua hàng hóa đem 
về rồi hỏi: “Các ông không tin tôi hay sao? Hãy nhìn 
những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty... ơ  
Nhật Bản, đó là loại hàng mâu đặc biệt, chỉ dành riêng 
bán cho khách quen...” Rồi nó đưa ra cho mọi người 
cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không qua 
thuế hai quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế 
tạo ở một công ty của Nhật Bản.

Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía Đông 
sang phía Tây của một căn phòng trong khoảng cách 
chỉ cần đi vài bước (có thê đi chừng bảy tám bước 
chân). Thế mà dù ngưòi ấy có đi hết năm cũng không 
thể hết được. Nó không thể dàn trải khoảng không gian 
của sàn nhà đến mức tối đa bằng thời gian một năm. 
Thấy nó biểu diễn như vậy. Do đó mọi người đều tin 
lời người bị ma gá, lầm cho đó là Đức Phật.
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Họ nghĩ: “Ồ đó là một Đức Phật đến để giảng 
pháp cho chúng ta nghe.”

Kỉnh văn:
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Khấu trung thường thuyết, thập phương chúng 
sanh, giai thị ngô tử. Ngã sanh chư Phật, ngã xuất thế 
giới, ngã thị nguyên Phật, xuất sanh tự nhiên, bất nhân 
tu đắc.

Viẹt đích.
Nó thường nói: Chúng sanh trong mưòi phương 

đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế 
giói. Ta là Phật đầu tiên, ta tạo dựng thế giói này 
một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành.

Giảng:
Nó thường nói: Các ông biết không? Chúng sanh 

trong mưòi phương đều là con của ta, ta sinh ra chư 
Phật. Nó huênh hoang không biết xấu hổ nói rằng nó 
sinh ra chư Phật.

Ta tạo ra thế giói, ta là Phật đầu tiên. Ta là Phật 
trước nhất không có Phật nào trước ta cả. Ta tạo ra thế 
giới này một cách ngẫu nhiên. Không do tu mà thành. 
Ta tạo nên thế giói này một cách tự nhiên, không do 
tu mà thành, và ta đã là Phật khi đến thế giới này. Ta 
chẳng cần phải tu tập mới trở thành Phật.”
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Kỉnh văn:
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Thử danh trụ thế tự tại thiên ma, sử kì quyến 
thuộc, như giá- văn-trà cập Tứ thiên vương, Tì xá đồng 
tử, vị phát tâm giả, lợi kì hư minh, thực bỉ tinh khí. 
Hoặc bất nhân sư, kì tu hành nhân, thân tự quan kiên, 
xưng chấp kim cương, dữ nhữ trường mệnh. Hiện mĩ 
nữ thân, thạnh hành tham dục. Vị du niên tuế, can não 
khô kiệt, khẩu kiêm độc ngôn, thính nhược yêu mị. Tiền 
nhân v/ễ tường, đa hãm vương nạn. Vị cập ngộ hình, 
tiên dĩ càn tử. Não loạn bỉ nhân, dĩ chí tồ vân.

Đấy gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến ỉoạỉ 
quyến thuộc chưa phát tâm như giá-văn-trà, hay

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép chữ [ f ề i - ^ + ^ ] .  Bản Tống, 
Nguyên, Minh chép
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Tỳ-xá đồng tử1 ở cõi Tứ thiên vương, thích hư 
minh, đến ăn tỉnh khí của người tu hành. Hoăc 
không nương noi thầy (người bị ma gá vào) mà 
chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần Chấp 
kim cang2 đến cho sống lâu. Hoặc bọn đó biến 
thành phụ nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt 
làm việc dâm dục. Nên chưa đầy một năm, gan não 
hành giả khô kiệt, miệng ỉẩm nhẩm một mình, nghe 
như tiếng của loài yêu mỵ. Người ngoài chưa rõ 
nguyên nhân, nên phần nhiều người bị như thế đều 
roi vào pháp luật. Chưa kịp chịu hình phạt, đã bị 
chêt khô. Ma quấy phá ngưòi tu, cho đến phải chết.

Giảng:
Đây gọi là Trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại 

quyên thuộc chưa phát tâm như giá-văn-trà
Giá-văn-trà (s: chamunda), nghĩa là ‘7ệ quỷ: quỷ 

nô lệ.” Là loại ma quỷ làm việc như nô lệ. Nó cũng có 
nghĩa Tật đô quỷ, là loại quỷ luôn luôn ghen tức với 
mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó 
luôn tìm cách ngáng trở mọi người muốn học Phật 
pháp. Nêu có người nào muốn trở thành người lương 
thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác. Đó là một

1 Tỳ-xá đồng tử: Quỷ Tì-xá-già (pisãca): Hán dịch đạm tinh khỉ, loại 
quỷ thần nầy chỉ dùng tinh khí của người và các loại ngũ cốc. Là 
quyến thuộc của Đông phương Trì Quốc Thiên vương Đề-đầu-sắc-tra 
Ệ~ZrM-$ẪậẾựí j  (s: Dhrta-rãstra).

2 Chấp kim cang thần: Vị thần hộ pháp tay cầm chày bằng kim cương.
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loại ác ma. Thiên ma ở cõi trời Trụ thế tự tại1 sai loại 
ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định 
của người tu hành. Hoặc là nó sai loài Tỳ-xá đồng tử 
từ cõi trời Tứ thiên vương.

Quỷ Tỳ-xá-giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn 
tinh khí của thảo mộc, thực vật và ăn của người được 
thì càng tốt. Khi nam nữ giao họp làm chuyện dâm 
dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí 
này. Có rất nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ 
tinh khí này nên rất nguy hiểm.

Thích hư minh, đến ăn tinh khí của người tu 
hành.

Lợi dụng hư minh của người kia, đến ăn tinh khí 
của người tu hành. Những loài quỷ này chưa phát tâm 
(có nghĩa là bị Thiên ma sai khiến). Như loại quỷ Tỳ-

1 Trụ thế tự tại thiên: Còn gọi Đại Tự tại thiên I) Tự tại
thiên vương ỂỊ Thiên chủ (s: Maheávara; p: Mahissara).
Phiên âm là Ma-hê-thủ-la iỆ^ỗầÌỆ' ÌỆ-, Mạc-hê-y-thấp-phạt-la -lcỗầ  
if~ /S  ̂  ỈỆ-. Là một trong 3 vị chủ thần của đạo Bà-la-môn, tức chủ 
thần Thấp-bà 'MìỂr (s: Siva). Theo truyền thuyết, vị này là thân phẫn 
nộ của ứời Lỗ-nại-la pậ 'fè ìậ . (s: Rudra), còn có các tên khác như 
Thương-yết-la (Sankara), Y-xá-na (ĩsãna). Ban đầu, vị này và trời Na- 
la-diên đều được xếp dưới Phạm thiên, v ề  sau địa vị được tăng dần, 
và trở thành vị thần có thần cách tối cao, được xem là Bản thể thường 
trụ, đầy khắp vũ trụ, có tính cách phiếm thần, lấy hư không làm đầu, 
lấy đất làm thân. Hình tượng thần này có 3 mắt, 8 tay, cỡi trâu trắng, 
tay cầm phất trần ừắng. Phật giáo tiếp nhận vị này thành thần thủ hộ 
Phật pháp, trụ ở tầng trời Đệ tứ thiền. Mật giáo xem vị này đồng với 
trời Y-xá-na (ĩsãna), là một trong 12 vị trời.
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xá-giá và những loại khác, thích lợi dụng hư minh của 
người tu hành. Nó thích ăn tinh khí của người tu hành, 
nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy.

Hoặc không nương noi thầy (người bị ma gá 
vào) mà chính hành giả thấy, bọn đó tư xưng là 
thần Chấp kim cang đến cho sống ỉâu.

Hoặc không nhờ noi thầy (người bị ma gá vào), 
mà hành giả thấy có người tự xưng: “Ta là thần Chấp 
kim cang (thần Hộ pháp), đến ban cho ông được sống 
lâu.” Nào bây giờ ta đên để ban cho ông được sống 
trường thọ, ông sẽ được sông vĩnh viễn.

Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp, cùng 
hành giả cuông nhiệt làm việc dâm dục.

Hoặc sau khi nói xong người ấy biến thành phụ 
nữ xinh đẹp, cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm 
dục. Có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy 
không dừng nghỉ.

Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô 
kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình, nghe như tiếng 
của loài yêu mỵ.

Nên trong một năm sinh lực cạn kiệt bởi sự tham 
dâm vô độ ấy. Sinh lực, tinh khí thần chưa đầy một 
năm đã bị khô kiệt. Bởi vì thái quá. Chữ quan trọng 
nhất là “mãnh hành.” Từ này khó diễn tả bằng sự kiện 
thông thường. Có điêu chắc chắn là người đàn bà nói 
rằng: “Ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng 
được sông lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh 
cửu.” Bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tạn, nó
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không nhận ra mạng sống của mình đang bị vắt kiệt, 
rút ngắn dần từng phút. Trải qua chưa đầy một năm là 
mạng sống kết thúc.

Miệng lẩm nhẩm một mình. Lúc ấy miệng nó 
lẩm nhẩm một mình. Thực ra không phải nó nói 
chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma. Nghe 
tiếng như của loài yêu mỵ. Nó nói chuyện với ma 
nhưng người ở xung quanh không thấy ma.

Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lân tôi 
gặp một người đàn ông. Ông ta được người phụ nữ đến 
thăm vào mỗi đêm. Cô ta không bao giờ đên thăm lúc 
ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người 
trong căn hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của 
cô ta gõ xuống sàn gỗễ Họ nghe thấy tiếng nó đi, nhưng 
không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ 
đến, thì anh ta cởi áo quần rồi bò lóp ngóp lên giường. 
Anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có người xung 
quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma này.

Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập 
vào một xác đồng chữa bệnh đến đó để trừ yểm con ma 
nữ ấy. Đêm đó, khi ma nữ đến, nó được nói chuyện với 
vị thần ấy. Ma nói: “Tốt! Ông muốn chữa trị cho người 
đàn ông này? Được rồi, từ nay ông ây sẽ khỏi. Nhưng 
từ đây, tôi sẽ đến chỗ ông. Ta sẽ thi đấu pháp thuật với 
nhau.”

Sau đó quả là nó đến tìm vị thần, nó không đến 
với người đã cùng nó làm chuyện bất chính suốt từ 
sáng đến tối nữa.
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Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này 
rất lợi hại.

Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần 
nhiều người bị như thế đều roi vào pháp luật. Chưa 
kịp chịu hình phạt, đã bị chết khô. Ma quấy phá 
ngưòi tu, cho đến phải chết.

Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra. 
Họ hoàn toàn không biêt được tình trạnệ này. Trong 
mọi trường hợp, những người như thế đều bị rơi vào 
pháp luật. Hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ.

Nhưng trước khi nó chịu hình phạt. Trước khi nó 
bị đem ra xét xử, nó bị chết khô. Trong khi bị giam ở 
lao ngục nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị khô 
kiệt. Ma khuấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. 
Nó đã phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi 
người ẩy chết khô.(30)

Kỉnh văn:

Nhữ đương tiên giác, bất nhập luân hồi. Mê hoặc 
bất tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Các ông nên biết rõ tình trạng này, để khỏi roi 

vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, 
sẽ đọa vào địa ngục vô gián.

Giảng:
A-nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu 

rõ tường tận tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân
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hồiế Nếu các ông nhận biết rõ trạng thái ma sự này, thì 
các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi 
phải làm quyến thuộc nhà ma nhưng nếu các ông mê 
lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Dù có 
chút mảy may ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn.

E. LỜI KHUYÊN RÃN CỦA ĐỨC THỂ TÔN TỒNG 
KẾT VỀ TƯỞNG ẤM

Kỉnh văn:
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A-nan đương tri, thị thập chủng ma, ư mạt thế 

thời, tại ngã pháp trung, xuất gia tu đạo, hoặc phụ 
nhân thế, hoặc tự hiện hình. Giai ngôn d ĩ thành chánh 
biên tri giác.

Viẹt dịch:
A-nan nên biết, trong thòi mạt pháp mười thứ 

ma ấy, hoặc xuất gia tu tập theo giáo pháp của Như 
Lai, hoặc chúng gá vào thân người, hoặc tự biến 
thành nhiều dạng khác nhau. Chúng đều tự xưng 
đã thành bậc chánh biến tri.

Giảng:
A-nan nên biết, đặc biệt trong thời mạt pháp 

mười thứ ma ấy. Những thứ xuất hiện trong mười 
cảnh giới ma liên quan đến tưởng ấm, hoặc xuất gia tu 
tập trong giáo pháp của Như Lai, hoặc chúng gá
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vào thân người. Ma vương có thể gá vào thân người 
khác hoặc tự biến thành nhiều dạng khác nhau. Nố
có thể biểu diễn thần thông như ma vương và hiện ra 
đủ loại hình dạngế Nó có thể hiện ra Phật, Bồ-tát, A-la- 
hán hoặc người ở cõi trời. Ma vương có thể hiện ra bất 
kỳ hình dạng nào.

Chúng đều tự xưng đã thành bậc chánh biến tri. 
Chánh biến tri là một trong mười danh hiệu của Đức 
Phật. Đức Phật là người có đầy đủ chánh tri và biến tri. 
Chánh tri nghĩa là biêt răng tâm bao hàm vạn pháp và 
biến tri nghĩa là biết rằng vạn pháp đều chỉ là tâm. Khi 
mọi người có được sự hiểu biết chân chánh đích thực 
như thế, thì người ấy sẽ được thành Phật, thành một 
bậc Chánh biến tri.

Thiên ma ngụy tạo cho mình là Phật, và giả tạo 
tuyên bố đã đạt được Chánh biến tri. Khi Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni sắp nhập niết-bàn, Ngài triệu tập các 
ma vương lại và dạy: “Các ông từ ngay bây giờ phải an 
trú trong giới luật, chớ nên hủy phạm.”

Ma vương đáp lời: “Thế Ngài muốn chúng tôi 
thực hành theo giới luật ngài chế ra. Được thôi! Đến 
thời mạt pháp tôi sẽ đắp y của ngài, ăn thực phẩm của 
ngài rồi đại tiện vào trong bình bát của ngài.”

Lời nói đó có nghĩa là chúng nó sẽ hủy phạm giáo 
pháp từ ngay bên trong.

Khi Đức Phật nghe như thế, Đức Phật bảo: “Thế thì 
chắng còn cách nào cứu giúp được cho các ông, phương 
cách hành xử của các ông quá độc ác và tàn hại.”
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Nên nói rằng: “Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư 
tử.” Có nghĩa là trong thời mạt pháp, ma thì mạnh và 
pháp thì yếu. Do vậy, người tu hành phải rất cẩn trọng. 
Ma vương giống như loại gì? Thông thường nó khác 
hăn với mọi người. Nó có ma khí bên trong, có một số 
hiện tượng khác thường nó biểu hiện ở bên ngoài, để 
chứng tỏ nó là ma vương. (31)

Kỉnh văn:

. *
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Tán thán dâm dục, phá Phật luật nghi. Tiên ác ma 

sư, dữ ma đệ tử, dâm dâm tương truyền. Như thị tà 
tinh, mị kì tâm phủ, cận tắc cửu sanh, đa du bách thế. 
Linh chân tu hành, tong vi ma quyến.

Chúng nó khen ngọi dâm dục, phá luật nghi của 
Phật chế. Thầy trò ma truyền dạy nhau về dâm duc. 
Tinh thần tà yạy như thế, mê hoặc tâm ý người tu 
hành, trải qua ít nhất chín đòi, nhiều thì cả trăm thế 
hệ. Khiến kẻ chân tu đều roi vào quyến thuộc của ma.

Giảng:
Chúng nó khen ngợi dâm dục.
Bằng cách nào mà ta có thể kết luận người đó là 

ma? Đó là: ma thì không bao giờ tán thán phương pháp
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tu hành chân chánh. Nó tán dương dâm dục, và công 
khai tuyên truyền việc dâm dục.

Phá hủy ỉuật nghi Phật chế.
Nó nói: “Giới luật của Phật thật là vô dụng, đừng 

giữ làm gì. Giới luật ấy chỉ để cho hàng đệ tử Tiểu thừa 
thực hành mà thôi. Còn chúng ta là hàng Bồ-tát Đại 
thừa nên chẳng cần giữ gìn làm gì!”

Thầy trò ma, đệ tử của ma vương, truyền dạy 
nhau việc dâm dục. Họ thực tập việc dâm dục với 
nhau và khen ngợi việc ấy. Nói rằng: “Đó là pháp môn 
vi diệu, tuyệt vòi nhất. Lý chân không diệu hữu đều ở 
ngay trong đó.”

Tinh thần tà vạy như thế, đó là tán dương dâm 
dục. Mê hoặc tâm ý người tu hành. Do vì tâm ý của 
người tu hành đã bị tà ma gá vào mê hoặc rồi, họ đắm 
mình trong dâm dục và công khai tán dương. Họ làm 
tất cả chuyện ấy vì ma đã chiếm đoạt làm chủ toàn bộ 
tâm ý.

Trải qua ít nhất chín đòi, nhiều thì cả trăm thế 
hệ. Khiến kẻ chân tu đều rơi vào quyến thuộc của 
ma.

ít nhất là trải qua chín đời. Đời có nghĩa là sao? 
Có phải là khoảng thời gian sống của một người, từ khi 
sinh ra đến khi chết đi không? Không phải, mà còn hơn 
thê nữa. Đó là một thời gian khoảng một trăm năm. Do 
vậy chín đời là chín trăm năm, và nhiều nhất là trải qua 
một trăm thê hệ. Một thế hệ là ba mươi năm, một trăm 
thế hệ là ba ngàn năm. Người tu hành chân chính bị lạc



240 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

vào quyến thuộc ma vương ít nhất là chín đời (chín 
trăm năm), lâu nhất là một trăm thế hệ (ba ngàn năm).

Kinh văn:
4LSE.ìềfr> ỊỀ

Mệnh chung chi hậu, tất vi ma dân. Thất chánh 
biến tri, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Sau khỉ chấm dứt mạng sống, ắt phải đọa làm 

dân của ma. Đánh mất chánh biến tri, và đọa vào 
địa ngục vô gián.

Giảng:
Sau khi chấm dứt mạng sống. Khi đã mãn phần, 

bất kỳ khoảng thời gian nào đó trong chín đời đến một 
trăm thế hệ, người tu hành bị chết đi, ắt phải đọa làm 
dân của ma. Người ấy không thể làm ma vương, nó 
chỉ có thể làm một ma dân xoàng xĩnh, một công dân 
bình thường trong đám dân ma.

Đánh mất chánh biến tri. Nó bị mất chánh tri 
kiến, chỉ còn lại tà tri, tà kiến, nó sẽ chấp hành theo 
việc ma vương sai sử. Và cuối cùng nó sẽ bị đọa vào 
địa ngục vô gián. Sau khi nó hưởng hết phước làm 
ma, mạng sống của ma dân chấm dứt, nó sẽ bị đọa vào 
địa ngục vô gián.

1 Bản VPTT chép 'Sà. Bản Taishõ chép Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ í&.
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Kỉnh văn:

ì k 4 - & Ẫ ’ o ®
ề t ầ i - S -

4 ' ^ ^ - ã , > o &

4 ^ *  &  *  o Ẩ Ạ # , S -  o
Mỉ# kim vị tu, tiên thủ tịch diệt, túng đắc vô học. 

Lim nguyện nhập bỉ mạt pháp chi trung, khởi đại từ bỉ, 
cứu độ chánh tâm thâm tín chúng sanh. Linh bất trước 
ma, đẳc chánh tri kiến. Ngã kim độ nhữ dĩ xuất sanh 
tử. Nhữ tuân Phật ngữ, danh báo Phật ân.

Việt dịch:
A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, dù ông 

đã đạt được quả vị vô học. Hãy lưu giữ lời nguyện đi 
vào cõi đời mạt pháp kia, phát lòng đại bi cứu độ các 
chúng sanh có lòng tin chân chánh sâu xa, khiến cho 
họ không mắc vào tà ma, giúp cho họ có được chánh 
tri kiến. Nay Như Lai đã giúp ông thoát ra khỏi sinh 
tử. Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật.

Giảng:
A-nan, ông nay chưa nên vội vào niết-bàn, chưa 

nên nhập niết-bàn sớm. Hãy thay Như Lai, ở lại cõi ta- 
bà này mà giáo hóa chúng sanh.

Mặc dù ông đã đạt được quả vị vô học.1 Hãy

1 Vô học Trong 4 quả vị của hàng Thanh văn, ba quả vị đầu
còn gọi là Hữu học, đến quả vị thứ tư tức chứng a-la-hán rồi mới được 
gọi là Vô học. Nghĩa là việc tu học đạo đã hoàn toàn viên mãn.
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lưu giữ lòi nguyện đi vào cõi đòi mạt pháp kia. Dù
nay ông đã đạt được quả vị vô học (Lúc ấy A-nan đã 
chứng được quả vị thứ nhì của hàng a-la-hán, chưa 
chính thức đạt được quả vị vô học. Tuy vậy, con đường 
công phu tu tập dẫn đến việc chứng ngộ của A-nan rất 
sáng sủa, thế nên ngài được xem như người đã đạt 
được quả vị ấy).

Đức Phật dạy: Ông nên nhớ lấy lời nguyện đại từ 
bi, khi thời kỳ chánh pháp đã qua, thời tượng pháp 
không còn nữa, thời mạt pháp sẽ đến. Lúc ấy hãy phát 
lòng đại từ bi cứu độ các chúng sanh có lòng tin 
chân chánh sâu xa. A-nan, ông hãy phát tâm đại từ 
đại bi cứu độ tất cả chúng sanh có lòng tin chân chánh 
ở trong thời mạt pháp.

Khiến họ không mắc vào tà ma. Hãy cứu độ 
chúng sanh, khiến họ phát khởi niềm tin vào nơi ông, 
để họ khỏi bị mê hoặc bởi ma vương, khiên họ không 
theo ma vương, dùng phương tiện của ma nhiễu hại 
chúng sanh nữa.

Giúp họ, những chúng sanh trong thời mạt pháp 
có được chánh tri kiến. Có nghĩa là ông và tôi, và 
những chúng sanh ngay bây giờ chớ không ai khác. 
Quý vị nên nhắc nhở thức tỉnh lấy mình, tự mình phải 
có chánh tri kiên.

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại dạy:
Này A-nan, Như Lai đã giúp ông ra khỏi sanh tử. 

Ông đã chấm dứt được sanh tử luân hôi, ông đã chứng 
được quả vị thứ hai của hàng a-la-hán, và ông đã biết
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được con đường đi đến quả vị thứ tư. Vì thế qua kết 
quả công phu tu hành của ông, có thể nói rằng ông sẽ 
vượt qua sanh tử.

Nay ông vâng lời Phật dạy, đó gọi là báo ơn Phật.
Bây giờ quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy 

thực hành những gì Phật dạy và đừng quên. Bằng cách 
tôn trọng và vâng lời Phật dạy, thì quý vị mới có thể 
đền đáp ân sâu của chư Phật.

Báo đáp ân Phật nghĩa là gì? Nếu chúng ta tôn 
trọng thực hành lòi Phật dạy, thì đó là báo ân Phật. Nếu 
chúng ta muốn đền đáp ân Phật, ta phải vâng lời đức 
Phật đã dạy. A-nan muốn báo ơn Phật ngài cũng phải 
theo lòi dạy của Đức Phật. Chúng ta nên vâng làm theo 
lời Đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng như các vị pháp sư 
đã dạy ta học tập kinh điển và đạo lý. Đó là lỷ do từ 
đầu tôi yêu cầu quý vị phải tin thuận làm theo lời Phật 
dạy. Tôi không phải là Đức Phật, nên tôi cũng vâng lời 
Đức Phật dạy. Bất cứ việc gì chúng ta cũng không nên 
quên lời Đức Phật dạy.

Kinh văn:

I'Ế < J f ! í t . 5 .  >
A-nan như thị, thập chủng thiền na hiện cảnh, giai 

thị tưởng ẩm, dụng tâm giao hô, cổ hiện tư sự.
Viẹtdịch:
A-nan, mười cảnh giói hiện ra trong thiền định 

như thế, đều do tưởng ấm và tâm dụng công giao xen.
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Giảng:
A-nan, mười cảnh giới được giải thích nó chỉ 

hiện ra trong khi hành giả tu tập thiền định. Khi nỗ 
lực hết sức, dụng công để đạt đến mục tiêu. Những 
cảnh giới này hiện ra từ đâu? Nó xảy ra đều do tưởng 
ấm và tâm dụng công giao xen, do dụng tâm tu quán 
phối hợp tạo nên.

Đó là những sự biến đổi xảy ra trong lúc tiêu trừ 
tưởng ấm, như là kết quả của sự nỗ lực dụng công đến 
cực điểm. Khi quý vị dụng công tu tập đến mức tối đa, 
trạng thái như thế này sẽ phát sinh. Nhưng khi nó phát 
khởi, thì đừng dại nhận giặc làm con, đừng bị mê lầm bởi 
những cảnh giới này. Khi các ông ngồi thiền, sự nỗ lực 
dụng công quán chiếu giao xen với tưởng ấm, tạo nên 
một bãi chiến trường, như trong một cuộc chiến tranh. 
Neu định lực của ông mạnh hon, thì tưởng ấm sẽ bị chinh 
phục. Nhưng nếu tưởng ấm thắng, công phu định lực của 
ông yếu hom và thất tán, thì hành giả sẽ bị rơi vào cảnh 
giới của ma, và mười cảnh giới này sẽ xuất hiện.

Kỉnh văn:

& ± m ỉ ề ’ i ầ

Chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng 
thử nhân duyên, mê bất tự thức, vị ngôn đăng thánh, 
đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.
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Việt dịch:
Chúng sinh ngu mê, không biết lượng sức 

mình, gặp nhân duyên đó, mê không tự biết, còn nói 
đã chứng thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa 
vào địa ngục vô gián.

Giảng:
Chúng sinh ngu mê, không biết tự lượng sức 

mình. Chúng sinh thường có tâm chấp trước. Họ rất 
ngoan cố, không biết uyển chuyển, nhu nhuyến mà lại 
ngu si, thiêu trí huệ, không tự mình suy tính được việc 
gì chân chánh cả.

Gặp nhân duyên đó,mê không tự  biết. Khi gặp 
ma cảnh như thê, không đủ sức sáng suốt thẩm định. 
Điều quan trọng nhất là nếu các ông thẩm định được 
trạng thái đang xảy ra, thì các ông không bị ma chuyển. 
Nêu các ông sáng suôt nhận thức rõ ràng về nó, thì các 
ông sẽ không bị nhầm lẫn. Nếu các ông không nhận ra, 
thì sẽ bị mê lầm. Mê lầm là do không nhận thức minh 
bạch. Và điều gì sẽ xảy ra khi hành giả không hiểu rõ 
cảnh giới này.

Nói đã chứng thánh. Nó nói những lòi như: “Các 
ông có biết tôi không? Tôi đã thành Phật rồi, và tôi sẽ 
kể cho các ông nghe. Đối với tôi thành Phật quá dễ, 
còn rẻ hon cả một tấm đậu phụ.”

Thật là quá dễ phải không? Dễ nên những người 
như thê thường nói rằng họ đã thành Phật, họ đã chứng 
đạo, họ đã giác ngộ, họ đã tham được thoại đầu và hiểu 
được những thoại đầu ấy.
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Chẳng hạn như có người Mỹ vừa đến đây vào 
hôm nay, anh ta là một loại như “Lục Tô của nước 
Mỹ” đã đến cách đây vài hôm. Anh ta không lạy Phật, 
không nghe pháp. Chỉ ăn trưa rôi đi. Lý do anh ta đi là 
vì ma kéo đi. Trong người anh ta có quá nhiều ma khí 
đến nỗi anh ta cảm thấy bất tiện khi phải lưu lại đây dù 
chỉ thêm một phút sau khi ăn trưa. Quý vị nên có nhận 
định rõ ràng, tổng quát về người bị ma gá. Phong cách 
của nó biểu hiện qua suy nghĩ nó đã thành Phật, nên 
chẳng cần lạy Phật nữa.

Thành tội đại vọng ngữ, sẽ rơi vào địa ngục vô

g iá n ' í  . 7Trong tương lai, chăc chăn nó sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián. Đừng có trông mong một khoảnh khăc 
tạm thời ngưng nghỉ. ít nhất cũng là chín đời, dài 
nhất là một trăm thế. Không nghe theo phật Pháp là 
vì ma lực đã chiếm đoạt no rồi. Dù nó muốn nghe, thì 
thân tâm nó vẫn thấy rất khó chịu, khiến nó không 
thể ngồi yên.

Trước đây tôi đã kể cho quý vị nghe chuyện này, 
quý vị nên hết sức lưu tâm. Khi quý vị đến chùa hoặc 
Niệm Phật Đường nào, quý vị cũng phải tuân theo 
Thiền môn quy củ nơi đạo tràng ấy. Hãy làm theo 
những gì mọi người đang làm. Đừng đứng khi mọi 
người đang lạy Phật. Những người hành xử như thê sẽ 
không bao giờ học được Phật Pháp. Khi học Phật pháp, 
quý vị phải hết sức khiêm tốn, cung kính và chân 
thành.
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Í P Ệ . Ì Ề ,  ì ề 4 - & ầ - F 4 ‘t ề M ấ  o M 4 - & Ê ,

Nhữ đắng tất tu, tương Như Lai ngữ, ư ngã diệt 
hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, khai 
ngộ tư nghĩa. Vô linh thiên ma đắc kì phương tiện. Bảo 
trì phúc hộ, thành vô thượng đạo.

Viêt dich:* •

Vào thời mạt pháp, sau khỉ Như Lai nhập nỉết- 
bàn, các ông cần phải đem lòi dạy của Như Lai chỉ 
bày cho chúng sinh, khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa 
đó. Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Phải giữ 
gìn, che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng.

Giảng:
Vào thời mạt pháp, sau khi Như Lai nhập niết- 

bàn, các ông cần phải đem lời dạy của Như Lai chỉ 
bày cho chúng sanh.

Các ông, là A-nan và các vị Đại bồ-tát, các vị Đại 
tỷ-khưu trong hội chúng cùng các vị Đại Trưởng lão. 
Đây là lời khuyến tấn của Đức Phật. “Các ông phải 
truyền dạy giáo pháp của Như Lai liên tục cho đến thời 
mạt pháp. Khiến cho họ được tỏ ngộ nghĩa đó. Dạy 
cho họ hiểu được Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Dạy cho họ 
về Năm mươi loại ẩm ma. về từng tướng trạng ma
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trong Sắc ấm, Thọ ẩm, Tưởng ấm, Hành ấm, Thức ấm 
mà tôi đã giảng giải cho ông. Hãy hết lòng truyền bá 
giáo lý này cho chúng sanh được hiếu.

Đừng để cho thiên ma có dịp quấy phá. Nếu các 
ông cứ để cho ma muốn làm gì tùy ý thì các ông sẽ bị 
phiền nhiễu.

Giữ gìn che chở, hộ trì Phật pháp, giúp cho 
chúng sanh được thành đạo vô thượng.

(Hết quyển 9 theo bản Hán)



HÀNH ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
CẢNH GIÓI HÀNH ẤM

Kỉnh văn:

A-nan bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đê, tưởng âm 
tận giả, thị nhân bình thường, mộng tưởng tiêu diệt, 
ngộ mị hằng nhất. Giác minh hư tĩnh, do như tình 
không, vô phục thô trọng, tiền trần ảnh sự. Quán chư 
thế gian, đại địa hà sơn, như cảnh giám minh, lai vô sở 
niêm, quá vô tung tích, hư thọ chiếu ứng, liễu võng 
trần tập, duy nhất tinh chân.

Việt dịch:
A-nanề, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề, 

tưởng ấm đã tiêu dung, mộng tưởng bình thường 
cũng hết hẳn, ngủ thức đồng một thể. Tính giác 
minh rỗng lặng như hư không, không còn những 
tướng tiền trần thô trọng. Xem mọi hiện tượng
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trong thế gian như sông nứi đất liền, như lòng 
gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu 
lại dấu vết, thong dong phan chiếu sự yật, sạch hết 
tập khí cũ, thuần nhất chân tánh tinh anh.

Giảng:
A-nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề.

Thiện nam tử nào đề cập ở đây? Chính là người đang 
nỗ lực trong công phu “hướng tánh nghe vào bên trong 
để nhận ra tự tánh của mình -  phản văn vãn tự tánh, 
là người đang tu tập Thủ-lăng-nghỉêm đại định, và 
chính xác ai là người này? Đơn giản là bất kỳ người 
nào đang tu tập chánh định. Thiện nam tử ở đây là 
không chỉ đê cập đến một cá nhân riêng biệt nào, cũng 
không phải là một danh xưng độc nhất. Nếu quý vị là 
người đang tu hành, thì tên gọi đó là dành cho quý vị. 
Nêu tôi là người đang tu hành thì danh hiệu đó dành 
cho tôi. Nếu cô ấy, ông ấy đang tu tập, thì nó dành cho 
cô ây, bà ây. Mọi người đều có thể nhận lấy tên gọi ấy. 
Đó là, các ông đều có tên gọi đó nếu tự xét mình là 
người có công phu tu tập. Còn nếu không tu tập thì 
ngược lại. Việc đó hoàn toàn hợp lý. Đó là người đang 
tu pháp tam-ma-đề.

Tu có nghĩa là siêng năng tọa thiền, không ăn 
nhiều bữa trong ngày, chủ yếu la tọẽa thiền, nghe giảng 
kinh học Phật pháp. Tu tập điều gì? Đó la tu tập định 
lực. Tu tập định lực là sao? Chủ yếu là ở tọa thiền. 
Định lực phát sanh do việc trì giới, khi chúng ta đã thọ 
giới rôi, thì phải giữ giới cho tinh nghiêm, đựng bao
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giờ vướng vào việc dâm dục. Nam giới phải theo quy 
củ phép tắc của nam. Nữ phải giữ phép tắc quy củ của 
nữ. Như Quan Công, một danh tướng thời Tam Quôc. 
Ông ta trung thành với vợ mình suốt đời, ông ta không 
bao giờ đến gần người đàn bà khác. Các ông có thấy 
khuôn mặt đỏ của ông ta không? Nó chứng tỏ chât 
chính khí, hào hiệp nơi ông. Bây giờ quý vị đã thọ giới, 
tôi muốn nói với quý vị là phải giữ lòng trung thành 
với ý trung nhân của mình. Đừng có vướng mắc vào sự 
ham muốn nhiều vợ, nhiều chồng rồi tìm kiếm bạn tình 
khắp nơi. Đừng nên hủy phạm giới luật, nên tuân thủ 
mọi quy củ, hành xử một cách quang minh chính đại, 
chỉ có cách ấy mới đạt được định lực. Sau khi thọ giới 
quý vị mới nên tu định, tu định rồi sẽ đạt được định 
lực, có định lực thì có được năng lực trí huệ.

Tại sao người ta bị ma gá? Nếu định lực của quý 
vị yếu và năng lực trí huệ không sung mãn, thì quý vị 
sẽ gặp ma chướng. Neu công phu thiền định của quý vị 
chín muồi, quý vị sẽ chinh phục được ma quỷ. (32)

Tưởng ấm đã tiêu dung.
Trong số năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Tưởng ấm đã bị tiêu trừ. Hành giả dụng tâm muốn giao 
hỗ với tưởng ấm mà anh ta vừa chinh phục nó, khi đã 
vượt qua được tưởng ấm.

Mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn.
Trong trạng thái này, hành giả vẫn ngủ, vẫn ăn 

nhưng không còn mơ nữa.
Khổng Tử có lần nói:
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“Than ôi! Ta suy yếu rồi! Từ lâu ta không còn 
mộng thấy Chu Công.”

Chu Công1 là người bảo hộ cho Thành Vương2 
vào đời nhà Chu.3 Tại sao Khổng Tử không còn mộng 
nữa? Có lẽ đên lúc ấy Khổng Tử đã một phần vượt qua 
tưởng âm rôi, tuy nhiên, do ông ta không biết được 
điêu này, nên ông ta ngạc nhiên.

“Này, sao ta không còn mộng nữa? Ồ, ta đã già
ị  ề I 55rôi!

Khổng Tử đã có chút ít trong công phu tu tập, có 
thê ông ta đã tiêu trừ được tưởng ấm, mà không hề biết 
gì về việc ấy. Ông ta không hiểu nên ông ta đoán rằng 
do ông ta đã già yêu nên không còn mộng nữa. Một khi 
tưởng âm tiêu dung thì ngủ không còn mộng nữa.

Ngủ thức đồng một thể.
Nếu quý vị có đọc văn học cổ điển Trung Hoa, 

quý vị có thể liên hệ đến câu chuyện nhan đề “Trịnh Bá 
Khắc đoạn vu Yên.”4 Xưa Trịnh Vũ Công cưới vợ là 
Thần Vu Giáp, gọi là Vũ Khương. Sinh ra được hai

1 Chu Công: Chu Công Đán làm phụ chính cho các triều vua nhà Chu. 
Năm 1113 trước Công Nguyên (Mậu Tí): Chu Công Đán đẹp được Vũ 
Canh làm phản. Năm 1104 trước Công Nguyên (Bính Thân): Chu 
Công Đán mất.
2 Thành Vương Tên Tụng M  con của Vũ Vương, tại vị 37 năm. 
Từ năm 1115 trước Công Nguyên (Bính Tuất): Thành Vương nguyên niên.
3 Nhà Chu M , trị vì 867 năm (1122-256 trước CN).
4 ầ^-iẻì e: The Warlord Defeats Duan at Yan.
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người con: Trang Công và Cung Thúc Đoạn. Trang 
Công được sinh ra khi mẹ là bà Vũ Khương đang ngủ. 
Khi bà mẹ thức dậy, đã sinh Trang Công xong rồi. 
Trang Công được gọi là “Ngụ sinh.”1

Trạng thái thức ngủ như nhau có nghĩa là: Khi 
ngủ cũng như thể là thức. Hành giả lúc thức cũng tỉnh 
táo vì anh ta không điên đảo, và ngủ cũng không có 
mộng. Khi các ông vượt qua được tưởng ấm, các ông 
có thê xa rời được những điên đảo, xa rời mộng tưởng 
và đạt được cảnh giới niết-bàn. Nếu các ông chưa tiêu 
dung được tưởng ấm, thì cái điên đảo này khó mà tiêu 
trừ được. Các ông nên lưu tâm đến điều này.

Trong việc học Phật pháp của chúng ta, ngũ ẩm 
được đề cập trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm rất là quan 
trọng. Hơn thê nữa, các ông nên học cách mở sáu nút.2 
Nếu các ông không biết những nút này, thì không bao 
giờ mở được và không bao giờ được tự tại. Nếu mở 
được sẽ có tự do.

Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không 
còn những tướng tiền trần thô trọng.

Đến điểm này hành giả có thể ngủ hay thức tùy ý, 
nhưng theo anh ta, hai trạng thái ấy hoàn toàn giong 
nhau. Loại trạng thái ây là gì? Hành giả thực sự ngủ rất 
ít, anh ta chỉ cân phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt 
một lát. Không như những người ngủ từ sáng đến tối

1 ỉíễ--ỈL;e: Bom upon waking.
2 ểề lục kết.
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và ngủ từ tối đến sáng. Lý do họ ngủ không bao giờ 
thấy đủ, là vì họ chưa vượt qua được tưởng ẩm. Anh ta 
thường hay ngủ lơ mơ một chút, khi anh ta vượt qua 
tưởng ấm được rồi, anh ta trở nên rất lanh lợi và sáng 
suốt, thức và ngủ trở nên là một đối với anh ta. Điều 
này không có gì xa lạ, nếu quý yị nói chuyện khi anh ta 
đang ngủ, anh ta cũng nghe được hết. Đó là một trạng 
thái vi diệu, đừng cho răng có thê mạ lỵ anh ta khi đang 
ngủ, vì anh ta biết được những gì các ông đang nói. Anh 
ta chỉ không để cho quý vị biết được những gì anh ta 
biết. Thật là cảnh giới kỳ diệu, một số chư thiên không 
ăn cũng không ngủ mà luôn thấy lanh lợi và tỉnh táo.

Tâm giác ngộ sáng suốt rỗng lặng như hư không. 
Như lời trong bài kệ:

“Vạn lý vô vân vạn lý thiêrì’
(Muôn dặm không mây, muôn dặm trời).

Trên bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời tỏa lan 
đến cả ngàn dặm chung quanh. Trong trạng thái này 
tâm hành giả không còn những bóng dáng của tiên trân 
thô trọng. Tất cả bóng dáng bên ngoài của tiền trần đều 
bị tiêu mất.

Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông 
núi đất liền, như lòng gương sáng, ảnh hiện không 
dính mắc, đi không lưu lại dấu vết,

Cảm nhận về mọi hiện tượng trong thế gian này 
như là tấm gương sáng. Trong đó phản chiếu tất cả sự 
vật, gương trở lại tướng không khi ảnh không chiêu soi 
nữa, nó không để lại dấu vết gì cả. Bât luận cảnh giới
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gì hiện ra, hành giả cũng không dính mắc vào nó, khi 
cảnh giới ấy đi qua thì chẳng còn dấu vết gì lưu lại. 
Khi ra đi nó đi một cách đơn giản, nên trong Kinh Kim 
Cương nói:

“Quá khứ tâm bât khả đắc. Hiện tại tâm bât khả 
đắc. Vỉỗ lai tâm bất khả đắc. ”

Tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Tâm hiện 
tại không thể nắm bắt được. Tâm vị lai không thể nắm 
bắt được. Ba cảnh giới ấy đều không thể nắm bắt được. 
Đó là lý do tại sao khi cảnh đến chẳng có gì dính mắc, 
khi di chẳng lưu lại dấu vết gì.

Thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tâp khí 
cũ. Hành giả sạch hêt tập khí cũ như xâu xa, ác độc 
phá hoại. Hãy quan sát tập khí xấu của một số người. 
Có người chỉ thích nói về những chuyện xấu xa, điên 
rồ. Đó là tập khí hôi thối (xú tập khí). Có người chỉ 
thích nói những chuyện hèn hạ, bỉ ổi. Đó là tập khí phá 
hoại. Có người thường rất cống cao ngã mạn. Tóm lại, 
chúng ta có rất nhiều tập khí xấu, nhưng hành giả ấy đã 
từ bỏ tất cả những tập khí cũ ấy.

Thuần nhất chân tánh tỉnh anh.
Chỉ còn lại tánh chân thật tinh anhế Đó là thức thứ 

tám. Đến đây sáu thức trước và thức thứ bảy đã tiêu 
mất, bây giờ chỉ còn thức thứ tám, và nó sẽ chuyển 
thành Đại viên cảnh trí như chư Phật. Bây giờ hành giả 
đã đạt được mức độ này rồi (thức thứ tám) chớ chưa 
chuyển qua Đại viên cảnh trí được. Đó là ý nghĩa chỉ 
còn lại thuần nhất chân tánh tinh anh.
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B. PHẠM VI HÀNH ẤM 
Kinh văn:
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Sanh diệt căn nguyên, tòng thử phi lộ, kiến chư 

thập phương, thập nhị chúng sanh, tất đàn kì loại. Tuy 
vị thông kì, các mệnh do tự, kiến đồng sanh cơ, do như 
dã mã, tập tập thanh nhiêu, vì phù căn trân, cứu cánh 
xu huyệt. Thử tắc danh vi, hành âm khu vũ.

Việt dịch:
Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thấy 

được mười hai loại chúng sanh trong khắp mười 
phưong, rõ hết các loài. Dù chưa thông suốt manh 
mối của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung 
một cơ sỏ’ sinh diệt, giống như sóng nắng chóp 
nhoáng bập bềnh, làm điểm then chốt để phát sinh 
các phù căn trần. Đây gọi là phạm vi của hành ẩm. 

Giảng:
Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra. Từ đây lộ

bày rõ ra nguồn gốc của sự sinh diệt.
Điều này liên quan đến nguồn gốc của sự sinh ra 

và chết đi. Nó nằm trong loại động tướng vi tế của thức 
thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này, tưởng ấm đã tiêu
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dung, hành giả đạt đến hành ấm. Do vậy, nguồn gốc 
của sự sanh diệt mới được hiển lộ.

Hành giả thấy được toàn thể mười hai loại 
chúng sanh trong khắp mười phương.

Hiểu được một cách tường tận mỗi thứ trong 
mười hai loại chúng sanh, bao gồm các loài sinh từ 
trứng (noãn sinh) cho đến loài phi vô tưởng.

Dù chưa thông suốt manh mối, nguồn gốc riêng 
của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ 
sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bâp 
bềnh.

Hành giả chưa hoàn toàn biết rõ nguồn gốc riêng 
của từng loại chúng sanh, nhưng đã nhận rõ nguồn Ẹốc 
của mười hai loại chúng sanh. Căn nguyên này giong 
như sóng năng (dã mã). Đôi khi vào mùa xuân, quý vị 
có thê nhìn thây có thứ gì đó giống như nước từ đằng 
xa, nhưng khi đên nơi thì chẳng có nước. Trang Tử gọi 
ảo giác này là dã mã.1 Đó là thị vi hóa về hình ảnh một 
đám mây bị cuộn lên theo sau đám ngựa phi nhanh. 
Trong Kinh Thủ-lăng-nẹhiêm, theo văn kinh gọi đó là 
“dương diêm -  sóng nang.” Có nghĩa là hơi nước bốc 
lên từ mặt đất vào mùa xuân, tạo thành một cảnh tượng 
hư ảo. Người ta cho răng ở nơi đâu có hiện tượng này 
thì nơi ấy phong thủy địa lý rất tốt. Do vậy dù trong

1 wild horse.
2 I s o l a r  ílames.
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kinh Phật gọi đó là dương diệm hay dã mã cũng đều có 
nghĩa là ảo tưởng.

“Chớp nhoáng -  tập ịậpT Có nghĩa là có chút ít 
ánh sáng, lúc có lúc không, không sáng rõ.

“Bập bềnh -  thanh nhiễu” Nghĩa là: Trạng thái 
nhiễu loạn dao động nhẹ nhàng.

Làm điểm then chốt để phát sanh các phù căn
trần.

Sáu phù căn trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Tất cả các thứ ấy đều không thực, chỉ là huyễn tượng. 
Trong tiếng Trung Hoa, chữ then chốt được biểu tượng 
bằng cái chốt cửa mà người Trung Hoa dùng để đóng 
hay mở cửa. Ngày nay chúng ta dùng hai miếng bản lề 
bằng kim loại. Nhưng vào thời xưa, ở Trung Hoa cái 
cửa được quay nhanh một cái trục gọi là then và chốt 
vào lỗ để đóng lại.

Đây gọi là phạm vỉ của hành ấm.

c. CỘI GỐC CỦA HÀNH ẤM 
Kinh văn:

Nhược thử thanh nhiễu, tập tập nguyên tánh, tánh 
tập nguyên trừng, nhất trừng nguyên tập. Như ba lan 
diệt, hóa vỉ trừng thủy. Danh hành ấm tận. Thị nhân
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tắc năng siêu chúng sanh trọc. Quán kì sở do, u ẩn 
vọng tưởng dĩ vi kì bản.

Việt dịch:
Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chóp nhoáng ấy 

nhập vào bản chất trong lặng vốn sẵn có xưa nay, 
thì tập khí của hành giả sẽ lóng ỉặng, như sóng lặng 
nước yên. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. Ngưòi ấy 
có thể vượt qua được chúng sanh trược. Quán xét 
nguyên do cội gốc của hành ấm, chính là u ẩn vọng 
tưởng.

Giảng:
Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng ấy 

nhập vào bản chất trong lặng vốn sẵn có xưa nay, 
thì tập khí của hành giả sẽ lóng ỉặng. Như sóng lặng 
nước yênắ

Bản chất của ánh sáng chớp nhoáng bập bềnh này 
là như thế, sau một thời gian dài nó sẽ trở về với the 
tánh rỗng lặng trong suốt vốn sẵn có xưa nay. Một khi 
nó đã lăng xuông và trở nên trong trẻo, thì bản tánh 
thanh tịnh hiển bày, khi bản tánh hiển lộ thì những tập 
khí sẽ tiêu tan như sóng lặng xuống.

Tưởng âm, như một dòng nước chảy xiết (bạo 
lưu). Trong kinh văn ở đoạn trước đã có sự so sánh ấy 
rồi. Bây giờ dùng sóng để ví dụ. Giống như một dòng 
nước chảy xiêt, rất nhanh và dữ dội.

Đây gọi là hành ấm tiêu dung.
Tưởng ấm như dòng nước phun vọt ra, còn hành 

âm như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Đến khi chỉ
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còn thức ấm, thì mới hết sóng, nước lắng yên và trong 
veo. Đây gọi là hành ấm tiêu dung.

Hành giả có thể vượt qua được chúng sanh 
trược, đó là sự hỗn độn, mờ đục của thế giới chúng 
sanh. Quán xét nguyên do cội gốc của hành ấm, 
chính là u ẩn vọng tưởng.

Khi quý vị tu tập đạt đến mức độ này rồi, quý vị 
vẫn còn có vọng tưởng, nhưng không quá lộ liễu, nó bị 
che khuất trong khoảng tối tăm mù mịt, không dễ dàng 
quán xét để biết rõ ràng tường tận thứ vọng tưởng ấy 
được. Loài vọng tưởng cực kỳ vi tế này là nguồn gốc 
của hành ấm.

D. 10 CẢNH GIÓI CỦA HÀNH ẤM

1. HAI LOẠI TÀ KỈÉN VÔ NHẢN

Kỉnh văn:

á M N & Ỷ  ’ ^

-Í.-U  > - f  o

A-nan đương tri, thị đắc chánh tri, xa ma tha 
trung, chư thiện nam tử, ngimg minh chánh tâm, thập 
loại thiên ma, bất đắc kì tiện. Phương đắc tinh nghiên, 
cùng sanh loại bản, ư bản loại trung, sanh nguyên lộ
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giả, quán bỉ u thanh, viên nhiễu động nguyên, ư viên 
nguyên trung khởi kế độ giả. Thị nhân đọa nhập nhị vô 
nhân luận.

Việt dịch:
A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã đươc 

sự nhận biết chân chính trong khi tu xa-ma-tha, 
chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị quấy 
phá bỏi mười loại thiên ma. Trong lúc nghiến cứu 
tinh vi cùng tột gốc của các loại chúng sanh, khi thấy 
manh mối sinh diệt của các loại hiện ra, quán xét cội 
gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn 
kia, trong đó lại khỏi tâm so đo chấp là tính viên 
nguyên, thì liền roi vào hai thứ luận vô nhân.

Giảng:
A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được 

sự nhận biết chân chính trong khi tu xa-ma-tha
(chỉ), còn gọi là tịch tĩnh.

Chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị 
quây phá bởi mười loại thiên ma.

Tâm đã được điều phục ngưng lặng, sáng suốt. 
Trong định, tâm hành giả trở nên sáng suốt ngưng lặng. 
Không bị quây phá bởi mười loại thiên ma. Thiên ma 
không có cơ hội để quấy phá hành giả.

Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của 
các loại chúng sanh. Bây giờ hành giả có thể có được 
cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội gốc sinh diệt của 
mười hai loại chúng sanhắ

Khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra.



262 Tuyên Hóa Thượng Nhân giáng thuật

Khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của 
mỗi loài chúng sanh. Hành giả có thể quán sát cội gốc 
thường chuyển động lăng xăng trùm khắp uẩn kia.

Hành giả quán sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rât 
khó nhận ra ấy. Trạng thái bập bềnh tỏa khắp này là 
một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi thức thứ bảy.

Trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên 
nguyên, thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân.

Nhưng nếu hành giả đột nhiên băt đâu có một sự 
thay đổi và bắt đầu khởi tâm so đo chấp trước vào cội 
nguồn trùm khắp ấy, là tự tánh xưa nay vốn tròn đầy 
thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân.

Kinh văn:

/V % ỈJj ỷf\ ^  JfL í  , #>,fu /Ệ Í|L » ỳ b & b ỉk

' Í Ầ .  o  J L  ^  - Ế -  ’ M i. ’ T^i ^  ’

Nhất giả thị nhân kiến bản vô nhân. Hà d ĩ cố? Thị 
nhân kí đắc, sanh cơ toàn phá. Thừa vu nhãn căn, bát 
bách công đức, kiến bát vạn kiếp, sở hữu chúng sanh, 
nghiệp lưu loan hoàn, tử thử sanh bỉ. Kì kiên chúng 
sanh luân hồi kì xứ. Bát vạn kiêp ngoại, minh vô sở quán.

Việt dịch:
Mọt la, người ấy thấy cái gốc không có nhânỆ 

Vì sao? Vì ngưoi ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế
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của sự sinh ra. Nhờ tám trăm công đức của nhãn 
căn, thấy được toàn bộ chúng sanh theo vòng 
nghiệp báo mà xoay vần trong tám yạn kiếp, chết 
nơi này sanh nơi kia. Thấy chúng sanh luân hồi 
trong đó, nhưng ngoài tám mưoi ngàn kiếp thì 
không biết được gì.

Giảng:
Luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là: Hành 

giả thấy được nguồn gốc của sự sống vốn không có 
nhân.

Một là, ngưòi ấỵ thấy cái gốc không có nhân.
Hành giả thấy rằng: Nơi nguồn gốc của toàn thể 

vạn vật chăng có một nguyên nhân nào khiến một 
người thành người.

Vì sao? w người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa 
cơ chế của sự sinh ra.

Nghĩa là: Anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm, còn 
hành âm thì như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Sau 
khi hành giả tiêu dung được tưởng ấm rồi, là đã chuyển 
hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt. Có nghĩa là: cơ 
chế sinh khởi vọng tưởng đã được chuyển hóa, và hành 
giả không còn vọng tưởng nữa. Trong đoạn kinh văn 
trước đã nhắc đến người sẽ không còn mộng nữa khi 
tiêu dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ 
chế sinh khởi vọng tưởng.

Nhờ tám trăm công đức của nhãn căn, thấy được 
toàn bộ chúng sanh theo vòng nghiệp báo mà xoay vần 
trong tám vạn kiêp, chết nơi này sanh nơi kia.
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Mặc dù mỗi căn có khả năng một ngàn hai trăm 
công đức, riêng cái dụng của nhãn căn không có năng 
lực toàn diện nên chỉ có tám trăm công đức. Một khi 
hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn 
thấy những sự kiện xảy ra trong phạm vi tám vạn kiếp. 
Anh ta có thể thấy chúng sinh, chết nơi này sanh ở nơi 
kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó.

Dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thê 
gian này có thể ví như dòng nước hoặc như mặt biên. 
Anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh xoay vân 
trong dòng chảy đó trong thời gian tám vạn đại kiêp, 
chết nơi này sinh nơi kia, đời này kế tiếp đời sau.

Thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng 
ngoài tám mươi ngàn kiếp thì không biết gìẻ

Nhưng ngoài tám vạn kiếp, những biên cô sự kiện 
xảy ra trong khoảng ấy thì không biết được gì.

Kinh văn:

Ể Ị o
Tiện tác thị giải, thử đẳng thế gian thập phương 

chúng sinh, bát vạn kiếp lai, vô nhân tự hữu.
Việt dịch:
Do yậy hành giả có kiến giải rằng, những loại 

chúng sanh trong mười phương thế giới này từ tám 
vạn kiếp trử lại, hiện hữu mà không có nguyên 
nhân.
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Giảng:
Do vậy, vì hành giả không nhìn thây được những 

sự kiện xảy ra trong hơn tám vạn đại kiếp trở lại, nên 
có kiến giải những loại chúng sanh trong mười phương 
thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, thành chúng sanh 
mà không có nguyên nhân.

Tự nó làm chúng sanh, không có nhân duyên nào 
cả, tất cả đều tình cờ ngẫu nhiên mà sanh ra.

Kỉnh văn:
ử ì i t b i ỳ A ,  TTjĩ-ìề.-fr, SH-*Nỉí> ế*

Do thử kế độ, vong chánh biến tri, đọa lạc ngoại 
đạo, hoặc bồ-đề tánh.

Việt dịch:
Do sự suy đoán này, nên mất chánh biến tri, bị 

lạc vào ngoại đạo, trở nên mê lầm tánh bồ-đề.
Giảng:
Do sự suy đoán này. Sự phỏng đoán ấy đã lạc 

đường, là hướng ra bên ngoài mà suy lường. Nên hành 
giả đánh mất chánh biến tri, lạc vào hàng ngoại đạo, 
theo hàng ngoại đạo tà giáo. Trở nên mê lầm tánh bồ- 
đề... là tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm.

Kỉnh văn:
— 0  o v x i k . 1  g u A - ỳ k

±  o M Ỉ Ả ,  o 

„ Ả Ắ ị S ,  t ±
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M ỉ ĩ k t ỉ  o
Mz/ giả thị nhân kiến mạt vô nhân. Hà d ĩ cổ? Thị 

nhân ư sanh, kí kiến kì căn. Trì nhân sanh nhân, ngộ 
điếu sanh điếu. 0  tòng lai hắc, hộc tòng lai bạch. Nhân 
thiên bản thụ, súc sanh bản hoành. Bạch phi tẩy thành, 
hăc phi nhiêm tạo. Tòng bát vạn kiếp, vổ phục cải di.

Việt dịch:
Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có 

nguyên nhân. Tại sao? Vì đã nhận ra cội gốc sinh 
diệt. Biết loài ngưòi luôn luôn sanh ra ngưòi, chim 
luôn luôn sanh ra chim. Quạ vốn xưa nay là đen, 
chim hộc vốn xưa nay là trắng. Loài ngưòi, loài tròi 
luôn luôn đứng thẳng, loài vật luôn luôn có thân 
nằm ngang, sắc trắng không do rửa mà thành, mầu 
đen không do nhuộm mà có. Suốt tám vạn kiếp việc 
ấy không hề thay đổi.

Giảng:
Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có 

nguyên nhân.
Luận điểm thứ hai là gì? Hành giả thấy chỗ tận 

cùng của sự sống là không có nguyên nhân.
Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có 

nguyên nhân. Bây giờ là quan niệm về sự biến diệt, sự 
chấm dứt cuộc sống không có nguyên nhân.

Vì sao? Vì hành giả đã nhận ra được cội gốc 
của sự sinh diệt là sự khởi thủy của toàn bộ chúng
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sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, chim luôn 
luôn sanh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã 
giác ngộ, đạt được trí huệ vĩ đại, anh ta nghĩ rằng mình 
biết được mọi điêu. Anh ta cho răng mình biêt được 
điều gì? Anh ta nói: “Người rốt cục lại sanh ra người, 
chim rồi lại sanh làm chim.” (33)

Chim quạ vốn xưa nay là mầu đen. Quạ có mầu 
đen từ khởi thủy, nó chẳng phải do nhuộm mà có mầu 
đen, và chim hộc (ngỗng trời) vốn xưa nay là màu 
trắng, nó mang mầu trắng từ khi mới sanh ra.

Loài người, loài tròi luôn luôn đứng thẳng. 
Loài người và chư thiên thì đi thẳng, đi bằng hai chân.

Loài vật luôn có thân nằm ngang. Súc sinh đi 
ngang bằng bốn chân trên mặt đất. Điều này là chính 
xác từ xưa nay rồi.

Sắc trắng không phải do rửa mà thành, mầu 
đen không phải do nhuộm mà có. Chẳng hạn như quạ 
có màu đen, nhưng chẳng do nhuộm mà thành đen. 
Cũng thế ngỗng trời có màu trắng, chẳng phải do tẩy 
rửa mà thành trắng.

Suốt trong tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay
đổi.

Kỉnh văn:

? # ^ 4 "  EỊ



268 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Kim tận thử hình, diệc phục như thị. Nhi ngã bản 
lai, bất kiến bồ-đề, vân hà cánh hữu, thành bồ-đề sự? 
Đương tri kim nhật nhất thiết vật tượng, giai bản vô 
nhân.

Việt dịch:
Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ 

xưa nay, chưa từng thấy có gì là bồ-đề, thì làm sao 
có chuyện thành tựu bồ-đề? Các ông ngày nay nên 
biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên 
nhân.

Giảng:
Cho đến hết đời này cũng như vây.
Người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy 

ra trong phạm vi tám vạn đại kiếp, nên nói: “Nay tôi 
xem xét đến cùng tận cõi đòi này là cuộc sống của thân 
vật chất, cũng thấy như vậy, cũng giống như mọi loài 
chúng sanh mà nó thấy được trong tám vạn đại kiến ấy.

Mà ta từ xưa nay, chưa từng thấy có gì là bồ- 
đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bồ-đề? Thân nó 
cũng không có nguồn gốc sanh khởi. Nó nói: “Thực 
vậy từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy có gì là bồ-đề. 
Ta chưa từng thấy bồ-đề như thế nào? Làm sao lại có 
việc thành đạo bồ-đề?

Ta đã nhìn qua tám vạn đại kiếp, chưa từng thấy 
được bồ-đề, thế nên làm sao ta có thể tin là có người 
chứng được đạo bồ-đề.

Các ông ngày nay nên biết các yật tượng hiện 
hữu đều không có nguyên nhân.
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Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ 
nguyên nhân nào mà. Thực ra, anh ta chỉ có thể thấy 
được các hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp. 
Còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó, thì 
anh ta hoàn toàn không biếtẵ

Khi Đức Phật còn tại thế, có một lão già đến tinh 
xá gặp Phật xin được xuất gia. Gặp khi Đức Phật đang 
trên đường du hóa, không có ở tinh xá. Các vị A-la-hán 
ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài 
tám mươi tuôi, da nhăn, tóc bạc, dáng đi lụm cụm run 
rẩy. Bất kỳ lúc nào có người đến tinh xá xin xuất gia, 
các vị A-la-hán đều quán sát những nhân duyên người 
ấy đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà 
người ây sẽ gặt và đời sau. Nay chư vị A-la-hán quán 
sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo và thấy 
được trong tám vạn kiếp trước, lão già ấy không gieo 
trông chút thiện căn nào cả.

Vị đại A-la-hán bảo: “Vì ông không trồng căn 
lành, nên không thể xuất gia được. Ông chớ nên nghĩ 
răng xuất gia là dễ. Để được làm người xuất gia, các 
ông phải gieo trồng nhiều hạt giống bồ-đề trong đời 
này và những đời sau. Mặc dù ông muốn xuất gia ngay 
đời này, nhưng do vì ông đã không gieo nhân lành nên 
chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể 
những người xuất gia. Tốt hơn là ông nên về nhà đi.” 

Lão già nghe vậy bèn bật khóc. Ông khóc khi nghĩ 
về số phận kém may mắn của mình. Cũng như trong 
một lần trước, ông đã từng ước nguyện được xuất gia
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và cũng bị từ chối bởi các vị A-la-hán đệ tử Phật. Ông 
lão vừa đi vừa khóc, suy nghĩ: “Tốt nhất là ta nên tự tử 
chết cho rồi, ta nên treo cổ hoặc trầm mình chết dưới 
sông. Ta chẳng muốn sống để làm gì nữa!”

Vậy mà một niệm chân thành của ông đã cảm ứng 
đến chư Phật. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni liền đến gặp 
ông và hỏi: “Tại sao ông khóc?”

Ông trả lời: “Con muốn sống đời xuất gia, nhưng 
Thế tôn không có ở tinh xá, các đệ tử của ngài không 
chấp nhận con vào Tăng đoàn. Họ nói con không gieo 
trồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong tám 
vạn kiếp vừa qua hết thảy. Nên con suy nghĩ thà chết 
còn hay hơn. Chẳng còn mục đích gì để sống cả.”

Đức Phật nói:
- Đừng khóc nữa! Ta sẽ giúp ông. Ta sẽ đồng ý cho 

ông xuất gia. Hãy theo ta về tinh xá.”
Lão già theo Đức Phật trở về tinh xá. Và được 

Đức Phật cho xuất gia. Tất cả những vị A-la-hán đều 
lấy làm khó hiểu. Họ suy nghĩ:

- Lạ thật! Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những 
người đã gieo trồng nhiều căn lành. Tại sao ngày nay 
lại nhận lão già chẳng gieo trồng chút căn lành nào cả?

Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng:
- Các ông là hàng A-la-hán, chỉ mới có thể biết 

được những việc xảy ra trong vòng tám vạn đại kiêp. 
Còn ngoài khoảng thời gian ấy, các ông hoàn toàn 
không biết được. Cách đây hơn tám vạn đại kiếp, lão 
già này là tiều phu đôn củi trong rừng. Một hôm ông ây
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gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. Con cọp bắt đầu 
gặm gốc cây, chực muốn ăn sống nuốt tươi người tiều 
phu. Người ấy quá hoảng hốt kêu lên “Nam-mô Phật.” 
Con cọp liền bỏ đi, khi cọp đã đi xa rồi, ông tiều phu 
mới trở về nhà, thoát khỏi nạn cọp vồ.

Chỉ niệm một câu “Nam-mô P h ậ t là ông ta đã 
gieo trồng một thiện căn trong hơn tám vạn đại kiếp 
trước. Đen bây giờ là lúc hạt giống ấy nẩy mầm và ket 
trái. Đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia.

Đức Phật giải thích sự sự thắc mắc của các đệ tử 
A-la-hán như vậy.

Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không 
có nguyên nhân là vì anh ta không thể biết được những 
hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian ngoài tám 
vạn đại kiêp ây.

Kỉnh văn:
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Do thử kế độ, vong chánh biến tri, đọa lạc ngoại 
đạo, hoặc bồ-để tánh.

Việt dịch:
Do sư suy đoán như vậy, người ấy đánh mất 

chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo trở nên mê mờ 
tánh bồ-đề.

Giảng:
Do sự suy đoán như vậy, nguòi ấy đánh mất 

chánh biên tri, lạc vào ngoại đạo, trở nên mê mờ 
tánh bồ-đề.
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Anh ta chẳng hiểu được tánh bồ-đề.
Kỉnh văn:

Thị tắc danh vi, đệ nhất ngoại đạo, lập vô nhân luận.
Việt dịch:
Đây gọi là ngoại đạo thứ nhât, lập nên luận 

thuyết vô nhânề
Giảng:
Ma lập nên luận thuyết, cho rằng mọi hiện tượng 

đều không có nguồn gốc, hoặc không có nguyên nhân 
tạo ra.

2. TÀ KIẾN CHẤP THƯỜNG
Kinh văn:

A í - j ặ Ỳ ’ # 4 - % ^ ’ -n m s ỉ-

A-nan, thị tam ma trung, chư thiện nam tử, ngưng 
minh chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, 
quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên. Ư viên 
thường trung, khởi kế độ giả, thị nhân trụy nhập tứ 
biến thường luận.

Yiệt dịch:
A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có
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Cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn 
gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường 
nhiễu động ỉăng xăng vỉ tế kia. Trong đó, nếu khởi 
tâm chấp trước là tánh viên thường, thì sẽ roi vào 
bốn luận thuyết biến thường.

Giảng:
A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt. Hành giả trong lúc 
thiền quán, chánh tâm đứng lặng, sáng trong. Chánh 
tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền 
định. Nên thiên ma không có cơ hội quấy phá. Bây 
giờ, thiên ma không còn có thể dùng ma thuật để nhiễu 
loạn hành giả được nữa. Nhưng thỉnh thoảng từ trong 
hành ấm lại hiện ra một loại biến hóa, khiến cho hành 
giả khởi vọng niệm, tà ý. Đây gọi là: “Ma sinh từ trong 
tâm.” Là một loại ma sinh khỏi từ trong tâm của chính 
hành giả.

Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc phát sinh 
của muôn loài, hành giả xét cái cội gốc thường 
chuyển động lăng xăng u ẩn kia.

Anh ta quán sát tánh chất của manh mối cực kỳ u ẩn 
của tất cả mọi loài chúng sanh. Noi ấy anh ta thấy được 
một sự lăng xăng nhiêu động thường xuyên rất vi tế.

Trong đó, nếu khởi tâm chấp đó là tánh viên 
thường, thì sẽ roi vào bốn luận thuyết biến thường.

Anh ta có thê sẽ phát khởi một thứ tà kiến, một 
loại suy lường sai lạc. Nên rơi vào bốn quan niệm biến 
thường. Bôn thứ luận biển thường là gì?
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Kỉnh văn:
o %
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Mỉữí giả thị nhân, cùng tâm cảnh tính, nhị xứ vô 
nhân. Tu tập năng tri, nhị vạn kiếp trung, thập phương 
chúng sanh, sở hữu sanh diệt, hàm giai tuần hoàn, bất 
tăng tán thất, kế dĩ vi thường.

Việt dịch:
Một là, ngưòi ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, 

cả hai đều không có nhân. Tu tập biết được trong 
hai muôn kiếp, chúng sanh trong mưòi phương trải 
qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn, nên 
chấp là thường.

Giảng:
Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh.

Hành giả nghiên cứu tột cùng bản tánh của tâm và 
cảnh. Anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc và kêt luận 
rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân. Đeu 
không có cội gốc, nơi mà chúng sinh khởi.

Tu tâp biết được trong hai muôn kiếp, chúng 
sanh trong mưòi phương trải qua xoay vần sanh 
diệt mà không mất hẳn

Nhờ có công phu tu tập, anh ta có thể biết được 
trong hai muôn kiếp những chúng sanh trong mười 
phương trải qua vòng sanh diệt vô cùng vô tận mà 
không dứt hẳn.
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Do tu tập mà có định lực nên biết được sự sinh ra 
và chết đi của toàn thể các loại chúng sanh ở mười 
phương trong vòng hai vạn kiếp. Thấy được chúng 
sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sanh ra rồi 
chết đi liên tục mãi mãi mà không bao giờ tan mất hẳn. 
Nên chấp là thường. Do vậy hành giả chấp tâm cảnh 
ây là thường. Không bao giờ cải biến thay đổi cảễ

Kinh văn:

Nhị giả thị nhân, cùng tứ đại nguyên, tứ tánh 
thường trụ. Tu tập năng tri, tứ vạn kiếp trung, thập 
phương chúng sanh, sở hữu sanh diệt, hàm giai thể 
hằng, bất tăng tán thất, kế d ĩ vi thường.

Việt dịch:
Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của 

tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ. Tu tập 
biết được trong bốn muôn kiếp, chúng sanh trong 
mưòi phương tuỵ có trải qua sống chết, nhưng bản 
thể là thường hằng, không bao giờ tan mất, nên 
chấp đó là thường.

Giảng:
Luận điểm thứ hai là gì? Là ngưòi ấy nghiên cứu 

tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng tánh của nó là 
thường trụ. Hành giả nghiên cứu tột cùng cội gốc của
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tứ đại đất nước, lửa gió, kết luận tánh của nó là thường 
trụ.

Anh ta tuyên bố rằng: “Bản thể của đất nước gió 
lửa là thường còn, không thể biến hoại.” Thực ra đất 
nước gió lửa có được là do vọng tưởng của chúng sanh 
và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh làm 
sao nó lại thường được? Đây là một quan niệm sai lầm.

Qua công phu tu tập, biết được trong bốn muôn 
kiếp, chúng sanh trong mười phương tuy có trải 
qua sống chết, nhưng bản thể của chúng sanh lại 
thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy, nên 
hành giả chấp trạng thái ấy là thường.

Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường 
hằng không biến đổi, nó không bao giờ gián đoạn. Đó 
là luận điểm thứ hai.

Kinh văn:
r # . ,  '<> '*
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Tam giả thị nhân, cùng tận lục căn, mạt-na chấp 
thọ, tâm ý thức trung, bản nguyên do xứ, tánh thường 
hằng cố. Tu tập năng tri bát vạn kiêp trung, nhât thiêt 
chúng sanh tuần hoàn bất thất, bản lai thường trụ. 
Cùng bất thất tánh, kế dĩ vi thường.
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Việt dịch:
Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do 

bản lai của lục cănỉ, của sự chấp thụ ở thức mạt-na 
và của tâm ý thức, thấy bổn tánh của nó vốn thường 
hăng. Tu tập biết được trong tám vạn kiếp, tất cả 
chúng sanh xoay vần không mất, xưa nay vốn 
thường trụ. Nghiên cứu cùng tột tánh không mất 
ấy, chấp cho là thường.

Giảng:
Ba là, ngưòi ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do 

bản lai của lục căn
Người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai 

của thức thứ sáu. Thức thứ sáu còn gọi là ý thức. Mạt- 
na thức còn gọi là nhiễm ô thức.

Của sự chấp thủ ở thức Mạt-na, và của tâm ý 
thức, tức là của thức thứ sáu và thức thứ bảy.

Thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng. Qua 
công phu tu tập. Dùng công phu: “phản văn vãn tự 
t á n h Biêt được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng 
sanh trong mười phương xoay vần luân chuyển trong 
luân hồi không hề tan mất và không hề thay đổi, vốn 
xưa nay vốn thường trụ. Nghiên cứu cùng tột tánh 
không tan mất ấỵ chấp cho là thường. Không bị chi 
phối bởi sự thay đổi.

' A  lục căn. Nguyên văn trong bản Anh ngữ: The sixth sense 
faỉcuty—the sixth (mind) consciousness: thức thứ 6.
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Kỉnh văn:
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7w- giả thị nhân, kí tận tưởng nguyên. Sanh lí cánh 
vô, lưu chỉ vận chuyến, sanh diệt tưởng tâm, kim dĩ 
vĩnh diệt. L í trung tự nhiên thành bất sanh diệt. Nhân 
tâm sở độ kế dĩ vi thường.

Việt dịch:
Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn 

ngtiyên tưởng ấm. Lý sanh khởi không còn nữa, 
trạng thái lưu chuyên đứng lặng xoay vần, tâm 
tưởng sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn. Trong lý 
tự nhiên, thành không sanh diệt. Do tâm niệm suy 
lường như thế, mà chấp cho là thường.

Giảng:
Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn 

nguyên tưởng ấm.
Thứ tư la do hành giả đã tiêu dung được căn gốc 

của tưởng ấm.
Lý sanh khởi không còn nữa.
Một khi đã vượt qua được tưởng ấm, thì cội nguồn 

của sự sanh khởi vọng tưởng cũng không còn nữa. Hành 
giả có được định lực, hóa giải hết những vọng tưởng từ 
tâm thức. Với tâm ngưng lặng sáng suôt, hành giả 
không còn cơ hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa.

Trạng thái lưu chuyên đứng lặng xoay vần của 
hành ấm, tâm tưởng-vôn là nguyên nhân của sanh
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diệt, nay vĩnh viễn không còn nữa.
Hành giả không còn vọng tưởng nữa.
Trong lý tự nhiên, thành không sanh diệt.
Thê nên tự nhiên nghĩ rằng: Đây là trạng thái 

không sanh diệt. Do tâm niệm suy lường như thế, 
hành giả chấp cho là thường.

Kỉnh văn:
È j ứ b i f ' Ệ ' , T T j í i ề .^ p ,  ểb

Do thử kế thường, vong chánh biến tri, đọa lạc 
ngoại đạo, hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi, đệ nhị 
ngoại đạo, lập viên thường luận.

Việt dịch:
Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh 

biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây 
là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết viên thường.

Giảng:
Do suy luận chấp thường ấy.
Do suy luận về bốn luận thuyết chấp viên thường 

ây, quên mất chánh biến tri, hành giả bỏ mất trí huệ 
có được từ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê mờ 
tánh bồ-đề.

Một khi đã rơi vào tà thuyết ngoại đạo, người ấy 
không thể nhận ra được tánh bồ-đề.

Đây là loại ngoại đạo thứ hai lập ra thuyết viên 
thường.
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3. TÀ KIẾN VỪA CHẤP THƯỜNG VỪA CHẮP 
ĐOẠN 

Kinh văn:
ĩ L J L J ệ Ỳ ,  £ « U E - - U >  J t

'T' o $  ĨỂõ-ềỄẬ- o Ệ)LÍỀl ~ềỉì XL ’
$>■ â  t e  t > o M l Ả ,

# 1 1 ,»  —  ~ £ - t i ề ĩ  °
Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 

chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư tự tha trung, 
khởi kế độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ điên đảo kiên, 
nhất phần vô thường, nhất phần thường luận.

Việt dịch:
A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt. Thiên ma không có 
cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn 
gốc sự phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 
thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy 
lường giữa mình và cái khác. Ngưòi ấy sẽ rơi vào 
bốn ialn  chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô 
thường, một phần thường.

Giảng:
A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt. Thiên ma không có 
cơ hội quấy phá.

Khi hành giả công phu đên mức đạt được định lực 
kiên cố có được chính tâm. Nên tà ma ngoại đạo không
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CÓ Cơ hội gây chướng ngại hành giả nữa. Tuy nhiên, một 
loại tà ma có thể sanh khỏi ngay trong tự tâm của mình.

Trong khỉ quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát 
sinh của muôn loài, quán xét manh mối thường 
chuyển động lăng xăng u ẩn kia. Xuất hiện trong 
hành ấm ngay tại giai đoạn công phu này.

Nếu móng khửi tâm suy lường giữa mình và cái 
khác, thì hành giả sẽ roi vào bốn kiến chấp điên đảo 
của luận thuyết một phần vô thường, một phần 
thường.

Say mê thích thú trong sự suy lường về giữa mình 
và người khác. Hành giả tạo nên một thứ ma ngay trong 
tâm mình và rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo. Nó nói 
rằng: “Các pháp là thường lẫn vô thường, là sinh lẫn 
diệt, là động lẫn tịnh, là ô nhiễm lẫn trong sạch, là sống 
lẫn chết.” Nó bào chữa biện hộ cho cả hai phía. Không 
quyêt đoán ở một phía nào cả. Nó nói: “Bên này đúng 
và bên kia cũng đúng.” Nó nói vạn pháp là vô thường 
nhưng cũng nói vạn pháp là thường. Đó là điên đảo, 
thiếu tính nhất quán, làm rối loạn tâm người.

Kỉnh văn:

— ỆL-ìỷnM ' ^ . ì ề + á r - l ? -  °

o > ề Á - \ - 7 ĩ .

o — bì&ẳ. » .  ềầ-
ề ỉ t  o ịỀ L !k:& À

ậ r M t ì í  o
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Nhất giả thị nhân, quán diệu minh tâm, biến thập 
phương giới. Trạm nhiên d ĩ vi, cứu cánh thần ngã. 
Tòng thị tắc kế, ngã biến thập phương, ngimg minh bất 
động. Nhất thiết chúng sanh, ư ngã tâm trung, tự sanh 
tự tử. Tắc ngã tâm tánh, danh chi vi thường, bỉ sanh 
diệt giả, chân vô thường tánh.

Việt dịch:
Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt 

vỉ diệu khắp cùng mười phương. Cho trạng thái 
lặng lẽ sâu kín ấy là thần ngã rốt ráo. Nên hành giả 
chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt, bất 
động, trùm khắp mười phương. Còn các loài chúng 
sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng tự sinh tự diệt. 
Vậy nên tâm tánh của ta là thường, trong khi các 
loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự 
là vô thường ”

Giảng:
Hành giả nói gì trong luận điểm thứ nhất này?
Một ỉà, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt 

vi diệu khắp cùng mười phương.
Trước tiên hành giả, người đang tu đạo, quán sát 

tâm tánh sáng suốt, vi diệu khắp cùng mười phương. 
Cho rằng trạng thái lặng lẽ sâu kín và thanh tịnh ấy 
là thần ngã rốt ráo. Nên hành giả chấp “cáiẻ ngỡ” 
của mình thì trong lặng sáng suốt, bất động trùm 
khắp mười phương.

Tâm ta là một cảnh giới như như bất động, sung 
mãn định lực, đầy đủ trí huệ sáng suốt và bất động.
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NÓ nói: “Do vì tâm ta trùm khắp mười phương 
nên tất cả các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm 
ta, chúng nó tự sinh tự diệt mãi không ngừng. Do yậy 
tâm tánh của ta là thường, không phải chịu sanh tử 
trong khỉ các loài kia phải trải qua sanh diệt, nên 
chúng thực sự là vô thường.”

Chúng sanh lưu xuất từ tâm ra vẫn liên tục chịu sự 
sanh diệt. Do vậy bản chất chúng nó phải là vô thường. 
Còn tâm tánh ta trùm khắp mười phương, thường hằng 
không biến đổi. Nhưng các loài chúng sanh trong đó 
phải trải qua sanh diệt, nên chẳng phải là vô thường. 

Kinh văn:

Nhị giả thị nhân, bất quán chân tâm, biến quán 
thập phương, hằng sa quổc độ. Kiến kiếp hoại xứ, danh 
vi cứu cánh, vô thường chủng tánh. Kiếp bất hoại xứ, 
danh cứu cánh thường.

Việt dịch:
Thứ hai là, ngưòi ấy không quán xét tâm mình, 

lại quán xét mưòi phương cõi nước nhiều như cát 
sông Hằng. Thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho 
noi đó có tính rốt ráo vô thường. Còn những nơi rốt 
ráo thường hằng là không ở trong kiếp hoại.



284 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Giảng:
Thứ hai là, ngưòi ấy không quán xét tâm mình, 

lại quán xét mưòi phương cõi nước nhiều như cát 
sông Hằng.

Hành giả không quán xét nơi tâm mình, mà trên 
hết lại thấy tâm mình trùm khắp mười phương ệ Hơn 
nữa, hành giả nhìn ra ngoài cõi nước mười phương 
nhiêu như cát sông Hăng.

Thấy có noi đang trong kiếp hoại, cho noi đó 
có tính rốt ráo vô thường. Còn những nơi tốt ráo 
thường hằng là không ở trong kiếp hoạiẵ

Anh ta thấy một thế giới nào đó đã đến kiếp hoại 
trong vòng biến chuyển thành, trụ, hoại, không. Anh ta 
tuyên bố rằng: “Nơi ấy có tánh vô thường một cách 
tuyệt đối.” Còn thấy những nơi chưa đến kiếp hoại thì 
anh ta cho rằng nơi ấy rốt ráo thường hằng. Đó là cả 
hai thứ quan niệm thường và vô thường.

Kỉnh văn:

> Ầ r ề r t ì ấ .  o
Tam giả thị nhân, biệt quán ngã tâm, tỉnh tế vi 

mật, do như vi trần, lim chuyến thập phương, tánh vô * 
di cải, năng linh thử thân tức sanh tức diệt. Kì bất hoại 
tánh, danh ngã tánh thường. Nhất thiết tử sanh, tòng 
ngã lưu xuất, danh vô thường tánh.
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Việt dịch:
Thứ ba, ngưòi ấy quán sát chỉ riêng tâm mình, 

thấy nó rất mầu nhiệm, vi tế, giống như vi trần lưu 
chuyển khắp mưòi phương mà tánh chất không dòi 
đổi, khiến cho thân này sinh rồi lại diệt. Nến chấp 
tánh không biến diệt ấy ỉà tánh thường của mình. 
Còn tất cả sự sanh diệt lun xuất từ tâm mình là 
tánh vô thường.

Giảng:
Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình.

Trong luận thuyết điên đảo thứ ba, Hành giả quán sát 
chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu nhiệm vi tế. 
Hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng tâm mình trong lãnh 
vực vi tê, tinh mật nhât. Nhưng lãnh vực này quá vi 
diệu đến nỗi rất khó nhận ra. Đó là tính chất của hành 
ấm. Trạng thái này giống như những loại sóng |ợ n  lăn 
tăn trên mặt nước, hoặc là giống như vi trần  lưu 
chuyển khắp mười phương. Liên tục trôi chảy không 
hề dừng nghỉ, mà tánh chất không dòi đổi, trong khi 
thân này sinh rồi lại diệt. Điều ấy khiến cho thân 
mạng phải trải qua vô số lần sanh tử.

Nên chấp tánh không biến diệt trong dòng lưu 
chuyển liên tục ấy là tánh thường của mình.

Anh ta nói: “Đây là tánh thường hằng của tự tánh
tôi.”

Còn tất cả các hiên tương phải trải qua sanh 
diệt, lưu xuất từ tâm mình là tánh vô thườngể

Anh ta nói: “Tất cả chúng sanh đều trôi trong 
vòng sống chết vô tận, đều lưu xuất từ bản tánh vô
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thường ở trong tâm ta. Nên hết thảy chúng sanh ấy đều 
được gọi là vô thường.

Kỉnh văn:

Tứ giả thị nhân, tri tưởng ấm tận, kiến hành ấm 
lưu. Hành ấm thường lưu, kế vi thường tánh, sắc thọ 
tưởng đắng, kim dĩ diệt tận, danh vi vô thường.

Việt dịch:
Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu 

dung, thấy hành ấm đang lưu chuyển. Chấp sự lưu 
chuyển liên tục của hành ấm là thường. Còn sắc ấm, 
thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường.

Giảng:
Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu 

dung, hành giả biết tưởng ấm đã không còn, thấy 
hành ấm đang lưu chuyển một cách vi tế như gợn 
sóng lăn tăn trên mặt nước. Trong công phu quán 
chiếu, hành giả chấp sự lưu chuyển liên tục của hành 
ấm là thường. Thấy sự lưu chuyển ấy liên tục không 
có gì thay đổi, nên kết luận: “Ồ! Tánh chất của nó chắc 
là thường hằng.”

Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã đtược tiêu 
dung rồi là vô thường.

Do vì thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa nên anh ta 
nghĩ chúng phải là vô thường.
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Kinh văn:

Do thử kế độ, nhất phần vô thường, nhất phần 
thường cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc 
danh vi, đệ tam ngoại đạo, nhất phần thường luận.

Việt dịch:
Do những chấp trước về một phần thường và 

một phần vô thường này nên người ấy roi vào ngoai 
đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là thuyết ngoại đạo thứ 
ba chủ trương luận thuyết một phần thườngẾ

Giảng:
Do những luận thuyết sai lầm căn cứ vào chấp 

trước về một phần thường và một phần vô thường
này nên hành giả sẽ đánh mất chánh biến tri, roi vào 
ngoại đạo, thành ra mê mờ tánh Bồ-đề.

Anh ta nói: “Hiện tượng này là thường, và hiện 
tượng kia là vô thường.” Vì anh ta đã mang quan điểm 
điên đảo này rồi, và chẳng hiểu được những điều sâu 
kín trong lý luận ấy, nên anh ta bị lạc vào tà thuyết của 
ngoại đạo, và trở nên mê mờ tánh bồ-đề.

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ ba, chủ trưcmg 
luận thuyết một phần thường, đó là luận thuyết điên 
đảo thứ ba mà hàng ngoại đạo chủ trương, xác quyết 
răng mọi vật là một phần thường, một phần vô thường.
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4. TÀ KIẾN CHẤP CÓ
Kinh văn:
ĩ L J L j ặ Ỳ ,  § £ « tiE X » ', M

7 0 . r a

o
Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 

chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh thường nhiễu động nguyên, ư phần Vỉẻ trung, 
sanh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ hữu biên luận.

Lại nưa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng ỉặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hôi quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn 
gốc phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường 
nhiễu động lăn£ xăng kia, khỏi tâm suy lường về 
phận vị. Người ấy roi vào bốn thứ luận hữu biên.

GỈảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không có
1A • __Ấ___1 /Cơ hội quẳy phá.

TT^ _ 1_ _ * 2 Ả- _ _Hành giả trong lúc thiền quán, chánh tâm ngưng 
lặng sáng suốt, thiên ma không khuấy phá được nữa.

Điều này liên quan đến những người tu tập pháp 
môn phản văn văn tự tánh, đã đạt được sự viên thông 
của nhĩ căn. Khi hành giả vượt qua được ba ấm: sắc 
ấm, thọ ấm, tưởng ấm; là đã có được định lực kiên cố
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và chánh tâmể Do đó thiên ma ngoại đạo không thể 
nhiễu loạn tâm tánh hành giả được nữa. Trong khi sắc 
ấm, thọ ấm chưa tiêu dung. Thiên ma có thể nhiễu loạn 
hành giả một cách trực tiếp. Nhưng khi hành giả đang 
tiêu trừ tưởng ấm, thiên ma không thể nhiễu hại bằng 
cách trực tiêp nữa, mà phải thông qua tưởng ấm, việc 
gá vào một người khác mới có thể phá hủy được định 
lực của hành giả. Bây giờ, tại giai đoạn chuyển hóa 
hành âm, Thiên ma không còn phá hủy định lực của 
hành giả, cho dù nó có gá vào người khác đi nữa. Đó là 
ý nghĩa của chánh tâm ngưnạ lặng sáng suốt. Thiên ma 
không có dịp thuận tiện khuay phá được nữa.

Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh 
của muôn loài, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột 
cội nguồn của các mười hai loại chúng sanh, thấy 
được manh mối thường chuyển động vi tế kia.

Hành giả quán sát được tính chat tạm bợ thoáng 
chôc, và ân mật sâu kín của các loại chúng sinh ở trong 
sự chuyên động vi tê nhỏ nhiệm của hành ấm này.

Khỏi tâm suy lường về phận yị. Người ấy rơi 
vào bốn thứ luận hữu biên.

Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường, lập nên 
sự phân biệt... Trầm tư suy xét, lập nên bốn loại phân 
biệt mà ta sẽ thảo luận sau đây. Liền rơi vào bốn thứ 
luận hữu biên. Sự suy lường ấy làm sinh khởi trong 
tâm hành giả một thứ vọng chấp về hữu biên. Đó là 
vọng chấp về bốn loại luận hữu biên, đó một tà thuyết 
của ngoại đạo.
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Kỉnh văn:
— ‘V i ỳ ỉ k s L ’ #

i â Ạ á i  Ầ , ĩ b t i ế  '

Nhất giả thị nhân, tam kể sanh nguyên, lưu dụng 
bất tức, kế quá vị giả, danh vi hữu biên, kế tương tục 
tâm, danh vi vô biên.

Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt 
trôi chảy biến dịch không ngừng, xét đoán quá khứ 
tương lai là hữu biên, còn chấp sự tương tục của 
tâm ỉà vô biên.

Giảng:
Luận điểm đầu tiên về bốn thứ phân biệt có quan 

hệ đến thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên có câu: 
‘Tam tế cầu tâm, lâm bất hữu.”
Nghĩa là, dù có bỏ hết cả ba thời: quá khứ, hiện 

tại, vị lai mà cầu thấy tâm, rốt ráo không thể được.
“Hiện tại tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả 

đắc, vị lai tâm bất khả đẳc1
Tại sao vậy? Hãy nhìn vào quá khứ. Cái gì là quá 

khứ? Cái quá khứ đã đi mất rồi. Thế nên cái tâm quá 
khứ không thể nắm bắt được. Cũng như hiện tại nó 
không hề dừng. Ngay bây giờ, nếu quý vị nói đây là 
hiện tại, thì nó cũng đã đi trôi qua rôi! Hiện tại không 
bao giờ ở yên cố định cả. Vậy thì tâm hiện tại của quý

1 Kinh Kim Cương.
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vị nay ở nơi đâu? Còn tâm vị lai thì sao? Tương lai chưa 
đến. Vì nó chưa đến, nên nó không hiện hữu. Do vậy. 

Tam tế cầu tâm, tâm bất hữu 
Tâm bất hữu xứ, vọng nguyên vô.

Tâm đã rốt ráo không rồi, thì vọng tưởng do đâu 
mà có? Neu quý vị hiểu được đạo lý này. Quý vị sẽ 
nhận ra vạn pháp xưa nay vốn là không, đều lưu xuất 
từ tánh Như Lai tạng.

Tuy nhiên hành giả đã móng khởi một niệm chấp 
trước, chấp trước điều gì? Đó là quan niệm hữu biên và 
vô biên. Anh ta nói rằng vạn vật vừa là hữu biên, vừa 
là vô biên. Lập nên cái gọi là “luận thuyết” về hữu biên 
và vô biên của vạn vật.

Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt 
trôi chảy biên dịch không ngừng,

Trong trạng thái chuyển hóa hành ấm, hành giả 
phỏng đoán rằng cội gốc của mười hai loại chúng sanh 
trôi nổi sống chết không cùng tận. Dòng biến dịch trôi 
chảy không ngừng ấy là một sự biểu thị cho hành ấm 
vậy.

Lúc ấy hành giả xét đoán quá khứ tương lai là
hữu biên. Anh ta nói rằng “quá khứ và vị lai cả hai đều 
có giới hạn cả” thật là vô lý. Quá khứ, vị lai làm sao 
mà đặt giới hạn cho nó được? Căn cứ vào suy luận sai 
lạc, và suy châp này. Anh ta cho rằng quá khứ vị lai là 
hữu biên. Nhưng thực ra quá khứ, vị lai thì vô biên.

Trong quá trình tu tập do vì thiếu trí huệ nên hành 
giả đã bị lạc đường, nên vừa tiêu dung được tưởng ấm,
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anh ta bị lạc mất chính lộ khi đang chuyển hóa hành 
ấm. Đó là lý do tại sao hành giả sanh khởi kiến chấp 
hữu biên vô biên.

còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên.
Anh ta nói: “Sự tương tục không dừng nghĩ của 

tâm niệm trong hiện tại thì không có ngằn mé và giới 
hạn nên nói là vô biên.”

Kinh văn:
— M ' Ì J L & ầ .  o /V  

í Ị M a ỉ - ể i M H I Ẫ ,  o , £ Ệ / M - ì ề . t

Nhị giả thị nhân, quán bát vạn kiêp, tắc kiên 
chúng sanh. Bát vạn kiếp tiền, tịch vô văn kiến. Vô văn 
kiến xứ, danh vi vô biên, hữu chúng sanh xứ, danh vi 
hữu biên.

Việt dịch:
Hai là người ấy quán sát trong tám yạn kiếp, 

thấy có chúng sanh. Còn ngoài tám yạn kiếp thì 
vắng bặt, không thấy không nghe được gì cả. Cho 
rằng nơi không thấy không nghe được gì là vô biên, 
còn nơi có chứng sanh là hữu biên.

Giảng:
Loại phân biệt thứ hai là gì? Đó phân biệt về 

những gì anh ta nghe thấy được, và những gì anh ta 
không nghe thấy được. Anh ta sắp xếp những gì anh ta 
nghe thấy được về một phía và những gì không nghe
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thấy được về một phía khác. Vì thế anh ta lại rơi vào thế 
nhị biên một lần nữa. Chưa đạt được nghĩa trung đạo.

Hai là ngưòi ấy quán sát trong tám vạn kiếp, 
thấy có chúng sanh.

Khi hành giả ngồi thiền, năng lực của định giúp 
cho hành giả có thể thấy được những hiện tượng trong 
tám vạn đại kiêp, và có thể thấy được mười hai loại 
chúng sanh trong phạm vi ấy.

Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không 
thây không nghe được gì cả. Anh ta có thể thấy được 
rât rõ ràng nhữn£ sự kiện trong khoảng tám vạn kiếp. 
Anh ta có thê thây được các loại chúng sanh phải chịu 
trải qua vô sô lần sinh tử. Nhưng anh ta không thể nghe 
hoặc thây những hiện tượng xảy ra bên ngoài khoang 
thời gian ây.

Hành giả cho rằng nơi không thấy không nghe 
được gì cả là vô biên, không có giới hạn. Và nơi có 
chúng sanh là hữu biên. Hành giả lại rơi vào nhị biên 
lân nữa. Thành ra chấp có và chấp không. Có nghĩa 
dính chặt vào quan niệm mọi hiện tượng đều là ngoan 
không. Chấp co nghĩa là dính mằc vơi sac. Cả hai đeu 
chẳng khế hợp với trung đạo. Do vậy Đức Phật phê 
phán hạng người này là theo tà giáo ngoại đạo.

Kinh văn:

ÍJ L ề ,£ p Ỳ ’ 
'14 „ , 4 3 .ỹ Ệ ĩé ’ì±  o
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Tam giả thị nhân, kể ngã biến tri, đắc vô biên 
tánh, bỉ nhất thiết nhân, hiện ngã tri trung, ngã tăng 
bất tri, bỉ chi tri tánh. Danh bỉ bất đắc, vô biên chi 
tâm, đãn hữu biên tánh.

Việt dịch:
Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khăp, 

là được tánh vô biên, còn các người kia đều hiện ra 
trong cái biết của mình, mà mình chưa từng biết họ 
nhận ra được tánh biết. Cho rằng những người kia 
khong đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được 
tâm tánh hữu biên.

Giảng:
Ba là người ấy chấp rằng mình biêt cùng khăp, 

là được tánh vô biên. Hành giả chấp rằng cái biết cùng 
khắp của mình là tánh vô biên. Loại phân biệt thứ ba là 
phân biệt giữa cái ta của hành giả và cái khác. Cái 
khác ở đây liên quan đến tất cả chúng sanh, và ngã liên 
quan đến chính hành giả. Anh ta tạo nên một vọng 
chấp nữa và trở nên dính mắc với nó. Anh ta nói: Tôi 
cảm thấy tôi có một loại trí tuệ biêt trùm khăp tât cả. ’ 
Nghĩa là sao? Biết khắp tất cả có nghĩa là không có gì 
mà chẳng biết. Do vậy nó có khả năng đạt đên một loại
tánh vô biên.

Còn các người kia, các loại chúng sanh đều hiện 
ra  trong cái biết của mình tất cả đều được bao quát 
trong trí tuệ của hành giả. Mà mình chưa từng biết họ 
nhận ra  được tánh biết. Hành giả cho rằng những
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ngưòi kia không đạt được tâm tánh vô biên, mà chỉ 
đạt được tâm tánh hữu biên.

Chúng sanh chưa đạt được tâm vô biên, nhưng 
chính hành giả lại có. Do vì anh ta không biết được tánh 
biêt của họ nên cho rằng họ không đạt được tâm vô biên 
và không có trí tuệ hiểu biết vô biên, mà chỉ có một trí 
tuệ hạn cuộc. Đó là sự phân biệt giữa tự ngã và cái khác.

Kinh văn:

ỉ ề - ỉ ị - A ’ ’ Ì Ỷ & Â ,

- H M u è o
Tứ giả thị nhân, cùng hành ấm không. D ĩ kì sở 

kiến, tâm lộ trù độ, nhất thiết chúng sanh, nhất thân 
chi trung, kê kì hàm giai, bán sanh bán diệt. Minh kì 
thế giới, nhất thiết sở hữu. Nhất bán hữu biên, nhất 
bán vô biên.

Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành 
ấm đến chỗ rốt ráo không. Do những điều thấy 
được, suy luận răng tât cả chúng sanh trong mỗi 
thân phần, gồm có nữa phần sanh, nửa phần diệt. 
Cho răng rõ ràng mọi thứ trong đời một nửa là hữu 
biên, một nửa là vô biên.

Giang:
Bốn ỉà người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành 

ấm đên chỗ rốt ráo không. Hành giả nghiên cứu cùng
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tột hành ấm đến chỗ rốt ráo không. Loại phân biệt thứ 
tư là gì? Đó là sự sanh và diệt. Hành giả nghiên cứu 
hành ấm đến mức tột cùng đến khi nó biến thành 
không,

Do những điều thấy được. Căn cứ vào những 
điều thấy được, và hiểu được từ nghiên cứu, suy luận 
rằng tất cả chúng sanh, trong mỗi thân phần, gồm 
có nửa phần sanh, nửa phần diệt.

Đây là một vọng chấp khác. Hành giả thấy trong 
trọn phần thân thể của mỗi chúng sanh, đều có một 
phần sanh, một phần diệt. Vì tất cả chúng sanh đều như 
thế. Hành giả đi đến kết luận như thế và toàn thể pháp 
giới.

Từ đây, kết luận rằng tất cả yạn vật trong đời 
đều có một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên.

Sự sanh ra là một mặt của hữu biên. Sự hoại diệt 
là mặt khác của vô biên. Đó là sự suy lường của hành 
giả. Mới thấy anh ta càng lúc càng đi xa mục tiêu.

Kinh văn:

pmỊ o
Do thử kế độ, hữu biên vô biên, đọa lạc ngoại 

đạo, hoặc bồ-đề tánh. Thị tấc danh vỉ, đệ tứ ngoại đạo, 
lập hữu biên luận.

1 Bản VPTT chép Bản Taishõ chép jih. Bản Minh chép chữ XL.
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Việt dịch:
Do những chấp trước hữu biên, vô biên như 

thế, nên người ấy roi vào ngoại đạo, mê lầm tánh 
bồ-đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng 
ngoại đạoỆ

Giảng:
Do những chấp trước hữu biên, vô biên như 

thế, nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh 
bồ-đề. Theo bốn thứ suy luận về hữu biên và vô biên, 
anh ta phỏng đoán những gì? Nếu nó không hữu biên, 
thì nó vô biên. Nếu nó không vô biên thì nó hữu biên. 
Anh ta cứ lý luận lẩn quẩn như vậy. Nói tóm lại hành 
giả không thể đạt được lý trung đạo. Hoặc là anh ta đi 
đã quá xa, hoặc là anh ta đi chưa đủ xa. Hoặc là anh ta 
chạy đã quá đà, hoặc là chưa đi được. Dù chỉ một bước 
chân. Do vậy nên hành giả đánh mât chánh biên tri và 
rơi vào ngoại đạo.

Tà thuyết của ngoại đạo là: khi thì thái quá, khi thì 
bất cập. Không thái quá, chẳng bất cập mới được gọi là 
trung đạo. Chúng ta nên tu tập theo lý trung đạo. Đức 
Phật giảng dạy chân lý Tối thượng về trung đạo là 
chẳng châp và không, cũng chăng rơi vào có. Nêu 
chúng ta trệ vào phía hữu biên hoặc nghiêng vào phía 
vô biên, có nghĩa là đã rơi vào nhị biên, và như thê là 
mê lầm tánh bồ-đề chân thật, là không nhận thức rõ 
được chân tánh bồ-đề.

Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng 
ngoại đạo.
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5. TÀ KIẾN VÈ BÓN THỨ LUẬN THUYẾT ĐIÊN 
ĐẢO

Kinh văn:
i ỉ Ị g t í x ; ,  %

7 t <  r a

o ^ỉtM-ẫiy ìềiỳÂĩk  o

Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiêu động nguyên, ư tri kiên trung, 
tánh kê độ giả. Thị nhân trụy nhập, tứ chủng điên đảo, 
bât tử kiêu loạn, biến kế hư luận.

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh 
của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về những gì mình 
thấy và biêt. Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, 
hư yọng suy lường chấp trước, ngụy biện về bất tử.

Giảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quây phá. Hành giả trong khi thiền quán, chánh 
tâm ngưng lặng vững chắc. Thiên ma không khuấy phá 
được nữa.
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Điều này liên quan đến hết thảy các vị đang công 
phu tu tập và an trú trong chánh định. Chánh định này 
ai tu cũng được, không dành riêng cho một người nào. 
Vì hành giả phải có tâm kiên cố, giữ cho định và huệ 
đều quân bình. Thì chẳng có một khe hở nào đê ma lọt 
vào. Nhưng dù ngoại ma chẳng xâm nhập được vào 
hành giả đe khuấy phá, thì nội ma lại xuất hiện. Nội ma 
là một loại ma sanh khởi từ sự chuyển biên tâm thức
của hành giả.

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn 
loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia. Hành giả có the nghiên cứu cùng tột cội nguồn của 
các loài chúng sanh, thấy được manh môi thường
chuyển động vi tế kia.

Hành giả xem xét kỹ nguồn gốc của mười hai loài 
chúng sanh, quán sát bản tánh thanh tịnh tôi sơ của các 
loài, thấy sự nhiễu động thường hằng rât là vi tê ây 
xuất hiện ở trong hành âm.

Khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và 
biết. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường vê 
những gì mình thấy biết.

Khi chưa khởi niệm suy lường ây, thì chăng có 
vấn đề gì. Nhưng ngay khi những niệm này sanh khởi 
liền có rắc rối xảy ra. Cho nên nói:

“Khai khẩu tiện thổ, cử niệm tức quai.”
Nghĩa là: Mở miệng liền sai lầm, khởi niệm là sai 

ngay. Ngay khi vừa khởi vọng niệm, vấn đê răc rôi liên 
nảy sanh. (34)
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Ngưòi ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư 
vọng suỵ lường chấp trước, ngụy biện về bất tử.

Chấp trước, suy lường là tánh biền kế chấp mà tôi 
đã giảng ở trước. Nó là một loại vọng chấp, hành giả 
trở nên chấp trước với những việc khong chân chánh. 
Đó gọi là tánh biến kế chấp.

Kinh văn:
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A tó  gỉả r/ự nhân, quán biến hóa nguyên, kiến 
thien lưu xư, danh chi vi biên, kiên tương tục xứ danh 
chị vi hăng. Kiên sở kiến xứ, danh chi vi sanh. Bất kiến 
kien xứ, danh chi vi diệt. Tương tục chi nhân, tánh bất 
đoạn xứ, danh chi vi tăng. Chánh tương tục trung 
trung sở li xứ, danh chi vi giảm. Các các sanh xứ, danh 
chi vi hữu. Hỗ hễ vong xứ, danh chi vi vô. D ĩ lí đô
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quán, dụng tâm biệt kiến. Hữu cầu pháp nhân, lai vấn 
kì nghĩa, đáp ngôn ngã kim, diệc sanh diệc diệt, diệc 
hữu diệc vô, diệc tăng diệc giảm. Ưnhất thiêt thời, giai 
loạn kì ngữ, linh bỉ tiền nhân, di thất chương cú.

Việt dịch:
Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến 

hóa, thấy chỗ đổi dòi, nên gọi là biến. Thấy chỗ 
tương tục, gọi là thường hằng. Thấy chỗ thấy được, 
gọi đó là sanhễ Chỗ không thấy được, thì gọi là diệt. 
Chỗ các nhân tương tục, tánh không dứt đoạn, thì 
gọi là tăngẻ Chính trong tương tục, không xa lìa 
nhau, thì gọi là giảm. Chỗ mỗi mẫi sinh ra, thì gọi là 
có. Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không. Dùng 
lý quán sát, thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến 
những kiến chấp sai biệt. Nếu có người đến cầu 
pháp, hỏi về nghĩa ấy thì đáp rằng ta cũng sinh, 
cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng 
giảm. Luôn luôn giải thích một cách càn loạn, khiến 
ngưòi nghe không thể hiểu được.

Giảng:
Môt là ngưòi ấy quán sát cội gốc của sự biến 

hóa, thẩy chỗ đổi dời, nên gọi là biến. Hành giả, người 
sắp sửa đi vào con đường mê loạn, quán sát cội gốc của 
sự biến hóa ở trong hành ấm thấy chỗ biến dịch trôi 
chảy nên gọi là biến. Anh ta quan sát sự trôi chảy của 
hành ấm và nói rằng nó đang trải qua sự biến đổi.

Thấy chỗ tương tục, gọi là thường hằng. Nhận 
thấy hành ấm tương tục, không hề dừng nghỉ, hành giả
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gọi là thường hằng. Thường nghĩa là không biến đổi. 
Biến đổi hàm ý vô thường. Trong khi không biến đổi 
hàm ý là thường.

Thấy chỗ thấy được, gọi đó là sanh. Thấy nơi có 
thể thấy được gọi đó là sanh. Khi quán sát hành ấm, 
hành giả có thể thấy được một số vùng. Thấy được sự 
nhiễu động vi tế và mô tả nơi ấy là sinh.

Chỗ không thấy được, gọi đó là diệt, hành giả 
không thể dò thấu những nhiễu động u ẩn của hành ấm, 
nên gọi đó là diệt.

Nói cách khác, hành giả có thể hiểu rõ được 
những hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp rồi 
cho đó là sinh. Anh ta không thể thấy được những gì 
ngoài phạm vi tám vạn đại kiếp, nên gọi đó là diệt. 
Điều này tương tự như trường hợp trước.

Hành giả cho rằng, chỗ các nhân tương tục, tánh 
không dứt đoạn, thì gọi là tăng.

Khi cái nhân tương tục, không bị gián đoạn. Anh 
ta gọi đó là thêm. Đó là một trạng thái khác của hành 
ấm mà anh ta cảm nhận được.

Chính trong tương tục, không xa lìa nhau, thì 
gọi là giảm

Trong phạm vi tương tục, mà có sự tạm dừng, 
hành giả gọi là bớt. Chăng hạn như khi hai mươi lăm vị 
thánh trình bày về pháp tu viên thông của mình. Một 
trong các vị ấy trình bày về sự ngưng lại giữa hơi thở 
ra và hơi thở vào. Đó cũng là chỗ dừng. Các ngài gọi 
sự dừng nghỉ trong phạm vi tương tục là giảm. Nhưng
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quý vị đừng có theo lý thuyết này, vì đó chỉ là thuật 
ngữ, là những khái niệm do các ngài lập ra. Nên nó 
hoàn toàn không thực. Đừng có truy tìm những nguyên 
do trong các lý thuyết trên. Đó là lý do tại sao những lý 
thuyết này được ngoại đạo vận dụng để mê hoặc. 
Chẳng có nguyên do nào xác đáng ở trong những lý 
thuyết ấy cả.

Chỗ mỗi mỗi sinh ra, thì gọi là có.
Cho rằng sự sinh khởi của tất cả vạn pháp là có, 

hành giả quan sát vạn pháp sinh khởi trong phạm vi 
hành ấm, rồi gọi là nó có sự hiện hữu.

Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không.
Sự hư hoại của vạn vật là không. Anh ta gọi nơi 

mà vạn vật hoại diệt và không còn hiện hữu nữa là 
không. Đây là bốn thứ lý luận điên đảo.

Dùng lý quán sát, thấy đều do dụng tâm mà 
dẫn đến những kiến chấp sai biệt.

Do sự dụng tâm của hành giả mà đưa đên những 
mâu thuẫn. Nếu quý vị dùng lý để quán sát, quý vị sẽ 
thấy những lý luận trên hoàn sai. Hành giả đã dụng tâm 
hoàn toàn sai lâm.

Vào lúc ấy nếu có người đến cầu pháp, thỉnh cầu 
chỉ dạy về pháp yếu của đạo Phật, hỏi vê nghĩa ây, 
đáp rang ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng 
không, cũng tăng, cũng giảm.

Anh ta trả lời: “Nay ta cũng sinh cũng diệt, cũng 
có cũng không, cũng tăng cũng giảm.”

Luôn luôn giải thích một cách càn loạn.
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Anh ta luôn luôn biện hộ bào chữa cho hai cực 
đoan này. Nếu anh ta không nói về có, thì anh ta kết 
luận nó là không. Nếu anh ta tránh bàn luận về không 
thì anh ta nói đên săc, vì anh ta đề cập đến cả hai khía 
cạnh, nên không thể đạt đến lý trung đạo.

Khiến ngưòi nghe không thể nào hiểu được. 
Gây cho người tìm hiểu Phật pháp đối diện với lối giải 
thích càn loạn. Người hỏi hoàn toàn quên mất những 
vấn đề mình đang cần tìm hiểu và không thể nhớ la 
mình đến đây để xin chỉ dạy điều gì nữa. Các ông nên 
gọi đó là loại giáo dục gì? Khi người ta đến xin chỉ 
dạy, nhưng hành giả làm cho họ bị rối loạn đầu óc cho 
đên khi họ đánh mất toàn bộ nhận thức chân chính. 
Không những họ bị đánh mất những tri thức có được 
do học hỏi, mà còn bị mê mờ luôn cả trí tuệ thanh tịnh 
von hằng có xưa nay. Người này đã bị mê lầm và còn 
tiếp tục làm cho nhiều người khác bị mê lầm.

Kinh văn:
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Nhị giả thị nhân, đế quán kì tâm, hỗ hỗ vô xứ. 
Nhân vô đắc chứng. Hữu nhân lai vẩn, duy đáp nhất 
tự, đãn ngôn kì vô. Trừ vô chi dư, vô sở ngôn thuyết.

Việt dịch:
Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, 

thấy hết thảy mọi thứ đều là không. Nhân noi cái
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không mà có chứng đắc. Nên khi có ngưòi đến hỏi 
chỉ đáp một chữ không. Ngoài chữ không ra, không 
nói điều gì.

Giảng:
Hành giả chỉ biết về không, nên nói một cách điên 

loạn như vậy. Anh ta chối bỏ sự hiện hữu của mọi vậtệ 
Bất luận quý vị có hỏi anh ta điều gì. Anh ta đều đáp: 
không. Đó là lời đáp duy nhất của anh ta.

Hai là ngưòi ấy quán sát chân xác tâm mình, 
thấy hết thảy mọi thứ đều là không. Trong mười hai 
loại chúng sanh, hành giả thấy khi tâm mình đã tiêu 
dung được hành ấm, thì nó cùng với mình đều là không 
hiện hữu.

Nhân noi cái không mà có chứng đắc. Hành giả 
thấy có sự chứng đắc nhân nơi nhận thức về cái không 
này. Anh ta cho rằng mình đã giác ngộ được nhận nơi 
nhận thức về không ấy rồi. Thực ra, anh ta chẳng hiểu 
gì cả. Anh ta đã đi quá xa với đạo lý chân chính. Nhận 
thức của anh ta hoàn toàn sai lạc. Anh ta phát khởi một 
kiến chấp vào không và cho đó là điều giác ngộ. Anh ta 
giác ngộ cái gì? Giác ngộ chữ không.

Vì thế, nên khi có người đến hỏi chỉ đáp một 
chữ không. Anh ta chỉ đáp một chữ. Mọi người đều 
nghĩ rằng anh ta là người tu hành dày dặn. Vì anh ta 
luôn luôn nhắm mắt lại để dưỡng thần. Suốt ngày 
không nói một chữ nào. Anh ta chỉ ăn vài trái chuối 
trong ngày. Mọi người cho rằng anh là thánh, nên đến
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Cầu xin giảng pháp. Khi họ hỏi, anh ta chỉ biết giả dạng 
mô phạm bằng cách chỉ đáp một chữ. Chiến thuật này 
được gọi là Thiền một chữ.1 Người ta gọi thế là vì họ 
không hiểu anh ta nói gì. Bất kỳ quý vị hỏi anh ta về 
điều gì.

Anh ta chỉ đáp '.không.
Nếu quý vị có hỏi:
- Tôi nên tu hành như thế nào?
Anh ta đáp: không.
- Tôi nên niệm Phật như thế nào? không.
- Thọ giới, giữ gìn luật nghi, việc ấy ông nghĩ tốt 

chăng?
- Không.
Anh ta liên tục đáp không khiến quý vị hoang 

mang và quên hết những gì định hỏi. Quý vị thắc mắc 
không hiểu ông ta nói không là không cái gì? Quý vị 
không thể tự giải đáp nổi. Cuối cùng nó đánh mạnh vào 
tâm thức quý vị “Ồ! Thực ra là chẳng có cái gì cả. 
Đúng là chẳng có cái gì hết.”

Ngoài chữ không ra, ngoài những chữ không, 
không nói điều gì, anh ta chẳng nói gì cả.

Quý vị có thể hỏi anh ta một đến 100, 1.000, vạn 
câu hỏi. Nhưng anh ta sẽ luôn luôn trả lời không. Thế 
là quý vị nghĩ rằng: “Lý thiền ông ta nói quá cao xa. 
Chúng ta không thể nào với tới được.”

1 Nhất tự thiền.
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Kinh văn:
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7ữra giả thị nhân, đế quán kì tâm, các các hữu xứ. 
Nhân hữu đẳc chứng. Hữu nhân lai vấn, duy đáp nhất 
tự, đãn ngôn kì thị. Trừ thị chi dư, vô sở ngôn thuyết.

Việt dịch:
Ba ỉà người ấy quán sát chân xác tâm mình, 

thấy hết thảy mọi thứ đều hiện hữu (có). Nhân nơi 
cái cổ mà chứng đắc. Nên khi người đến hỏi chỉ đáp 
một chữ có. Ngoài chữ có ra, không nói gì khác.

Giảng:
Trong loại lý luận điên đảo càn loạn thứ ba này.
Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, 

thấy hết thảy mọi thứ đều hiện hữu (có).
Anh ta tự quán sát vào sâu trong tâm mình và thấy 

mười hai loại chúng sinh đều trải qua chỗ có sự sinh tử 
này. Nhân nơi cái có mà chứng đắc. Nghĩ rằng mình 
có sự chứng đắc từ nhận thức về có. Thực vậy, anh ta 
chẳng chứng được quả vị gì cả. Trong kinh chỉ nói để 
mô tả sự nhầm lẫn của anh ta mà thôi. Hành giả quán 
sát các loại chúng sanh rồi nói: “À! Toàn là cố cả.” 
Thấy được điều này anh ta nghĩ là mình đã giác ngộ và 
chứng được quả vị.

Nên khi có ngưòi đến hỏi. Chỉ đáp một chữ Cỡẳ
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Bất luận người ta hỏi về pháp gì? Anh ta cũng chỉ 
đáp một chữ có.

Quý vị hỏi:
Tôi muốn rời gia đình xuất gia làm một vị Tăng. 

Việc ấy nên chăng?
Anh ta sẽ đáp: Cớể
- Tôi muốn thọ trì năm giới được chăng?
-Có\
Bây giờ, tốt nhất là tôi nên làm điều gì?
- Cóĩ
Ngoài chữ có ra, anh ta không nói gì khác.
Anh ta không nói điều gì khác ngoài chữ có. Nên 

quý vị sẽ nghĩ rằng: “Ồ! Đây thực sự là thiền một chữ. 
Ông ta chắc là một vị cao Tăng. Pháp mà ông ta nói 
quá hay đến nỗi ta không thể nào hiểu được.”

Nó hay chỉ vì quý vị hoàn toàn không hiểu được 
nó. Chẳng hạn như bấy giờ nếu quý vị hiểu được những 
gì trong Kinh mà tôi đang giảng cho quý vị nghe, thì 
điều đó chẳng hay tí nào cả! Quý vị có thể nói:

“Nói lui nói tới hoài mà tôi chẳng hiểu Pháp sư 
này giảng những gì nữa?” Trường hợp như vậy, thì thật 
đáng mừng cho quý vị. Đơn giản chỉ vì quý vị không 
hiểu. Đó là điều rất tốt. Một khi quí vị hiểu được, thì 
nó không còn hay ho gì nữa. Tại sao vậy. Vì đã hiểu 
được. Bất luận thứ gì khi mà chưa hiểu thì đều hay đều 
đẹp. Do vậy, nếu quý vị muốn được điều kỳ diệu, thì 
chẳng nên học Phật pháp (theo kiểu ấy).
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Nếu quý vị không học, thì quý vị chẳng biết được 
đạo lý, nên thấy mọi việc đều lạ và hay cả.

Bất luận khi có người hỏi điều gì. Nó đều đáp: có. 
Sao vậy? Anh ta nghĩ rằng mình đã giác ngộ từ cái có, 
vì thế anh ta truyền pháp có ấy cho quý vị.

Kỉnh văn:

ẽo o
Tứ giả thị nhân, hữu vô câu kiến. Kì cảnh chi cố, 

kì tâm diệc loạn. Hữu nhân lai vẩn, đáp ngôn diệc hữu, 
tức thị diệc vô; diệc vô chi trung, bất thị diệc hữu. Nhất 
thiêt kiêu loạn, vô dung cùng cật.

Viêt dich:• •

Bốn là người ấy chấp cả có và không. Do cảnh 
phân tán, tâm cũng tán loạn. Khi có ngưòi đến hỏi, thì 
đáp cũng có tức là cũng không; trong cái cũng không, 
chẳng phải là cũng có. Tất cả hoàn toàn càn loạn, khi 
suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể nói hết được.

Giảng:
Bốn lý luận càn loạn này là sự hỗn loạn của lý 

thuyết “hữu” haỵ “vô.” Lý thuyết này là gì? Hành gia 
đề cập cả hai vấn đề có và không. Nhưng anh ta nói 
rằng những vật không hiện hữu thì không thể cũng có,
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và những vật hiện hữu thì không thể cũng không. Anh 
ta chẳng biết vạn vật hiện hữu như thế nào nữa. Nói 
một cách điên dại như người say rượu.

Bốn là người ấy chấp cả có và không.
Trong phạm vi hành ấm, anh ta nhận thấy hành 

ấm giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, không 
hề dừng nghỉ. Nên anh ta cho rằng có. Anh ta cho rằng 
sự tạm dừng trong khi sóng ngưng lặng là không.

Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn.
Tâm hành giả sinh khởi một niệm phân tích chia 

chẻ. Giống như những cành nhánh trên một thân cây. 
Thế nên anh ta tuyên bố rằng vạn pháp vừa có vừa 
không. Tâm hành giả rối loạn vì không có trí huệ chân 
chánh, hay định lực. Do định lực và trí huệ không quân 
bình.

Lúc này, hành giả trở nên chấp trước và không thể 
nào tìm được lối thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Anh ta gặp 
một con đường tà kiến và chẳng biết con đường nào là 
chánh đạo.

Khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là 
cũng không, trong cái cũng không, chẳng phải là 
cũng có.

Khi có người đến hỏi, thỉnh cầu chỉ dạy Phật pháp 
thì đáp rằng: cũng có tức là cũng không. Vật hiện hữu thì 
cũng giống như không hiện hữu. Nhưng trong cái cũng 
không, chẳng phải là cũng cớ.” Nhưng những vật không 
hiện hữu rồi thì không thể nào trở thành có được.”
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Những vật nào đã hiện hữu rồi cũng tức là không 
hiện hữu. Nhưng những vật không hiện hữu thì không 
tồn tại. Rốt cục, lý luận này là loại gì?

Là thứ hoàn toàn càn loạn. Đó là một thứ lý luận 
lầm lạc. Anh ta chẳng biết mình nói gì nữa. Đó là lý do 
tại sao tôi cho rằng anh ta nói như người say rượu.

Khi suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể dung hợp 
được. Không có cách nào để chấp nhận lý lẽ của anh 
ta. Thế lúc ấy, các ông nên làm gì? Chỉ nên áp dụng 
một phương pháp. Đó là vả vào mồm xem thử anh ta 
còn nói có, không được nữa chăng? Neu quí vị vả vào 
mồm anh ta. Anh ta sẽ nói: “Tại sao lại đánh ta?.”

Nhưng ông không hiện hữu, ông có nhớ không? 
Vậy nên tôi đánh ông cũng như không đánh!

Hoặc có một cách khác nữa, quý vị cầm một con 
dao và nói: “Nè! Tôi đến để giết ông,” và xem hỏi anh 
ta có tồn tại hay không? Quý vị chẳng cần lý sự vói 
anh ta làm gì. Những gì anh ta nói đều không thể nào 
chấp nhận được khi soi xét bằng đạo lý. Quý vị không 
nên hỏi đạo nơi những người như thế.

Kỉnh văn:

r 9
Do thử kê độ, kiêu loạn hư vô, đọa lạc ngoại đạo,\ > r  ' ' ' • * *

hoặc bô-đê tánh. Thị tăc danh vi đệ ngũ ngoại đạo, tứ
r ọ  r  r

điên đảo tánh, bât tử kiêu loạn, biên kê hư luận.
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Việt dịch:
Do chấp trước càn loạn rỗng không này, người 

ấy roi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà 
thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận thuyết hư 
vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử.

Giảng:
Do chấp trước vào bốn lý thuyết càn loạn rỗng 

không này. Lý thuyết của anh ta không thể nào tưởng 
tượng nổi. Những điều anh ta nói là không thể nào có 
được. Đều là một thứ lý thuyết vô lý. Do đó, người ấy 
rơi vào ngoại đạo.

Tại sao lại gọi là tà thuyết ngoại đạo? Vì đạo lý 
không chân chính. Tri kiến của anh ta đều lầm lạc, nên 
những nguyên lý anh ta đưa ra không được chính xác, 
không đạt được chỗ rốt ráo của hiện tượng. Mê mờ 
tánh bồ-đề. Anh ta hoàn toàn không biết con đường 
dẫn đến giác ngộ. Anh ta không được ánh sáng giác 
ngộ chân chính soi sáng.

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, ỉập bốn luận 
thuyết hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử.

Trong lý luận thứ nhất, anh ta nói mình vừa sống 
vừa chết, cả có cả không; cả tăng cả giảm.

Trong lý thuyết thứ hai, anh ta trả lời các câu hỏi 
chỉ bằng một chữ “không.” Nói “không, không, không” 
suốt ngày và không nói một chữ nào khác. Bất luận 
người ta hỏi điều gì, anh ta chỉ đáp một chữ “không.” 
Neu quý vị có hỏi trăm ngàn câu, chỉ nhận được rất 
nhiều lời đáp “không.”
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Trong trường họp thứ ba, anh ta chỉ đáp một tiếng 
“có.” Nếu như quý vị hỏi “Tôi làm giặc được khôngẽ” 
Anh ta liền đáp: “có.”

Hỏi: “Tôi thọ giới được không?
Đáp: Có.
Hỏi: Ăn phân người được không?
Đáp: Có.
Hỏi: Uống nước tiểu được chăng?
Đáp: Có
Hỏi: Ông có chết không?
Đáp: Có
Hỏi: Ông có còn tiếp tục sống trên thế gian này 

không?
Đáp: Có.
Bất luận các ông hỏi điều gì, anh ta đều đáp “có,” 

dù ngàn vạn lần hỏi, cũng chẳng có lời đáp nào khác 
ngoài chữ “có.” Chữ “có” của anh ta biểu thị cho sự 
tồn tại. Mọi vật đều hiện hữu, đều là “có.”

Trong trường hợp thứ tư, là trường hợp đang đề 
cập hôm nay. Anh ta nói rằng cái “có” bao hàm cái 
“không,” nhưng cái “không” lại không bao hàm cái 
“có.” Rốt cục đó là loại lý luận gì? Đó là loại lý thuyết 
mà anh ta đã giãi bày. Bốn loại lý luận căn cứ vào sự 
càn loạn bất tử. Đó là lý luận không mạch lạc và chẳng 
sáng suốt tý nào.

Đó hoàn toàn là những suy loạn hư vọng, không 
thực. Trước đây tôi đã giảng về tam tánh:
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Tánh biến kế chấp.
Tánh y tha khởi.
Tánh viên thành thật.

Không biết quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của ba tánh 
này chưa?

Tánh biến kế chấp là gì? Giả sử như các ông thấy 
một sợi dây thừng năm trên đường vào một đêm không 
có trăng, quý vị có thể nghĩ “Ồ! Có lẽ là rắn.” Đó là 
biến kế chấp. Đó chỉ là một sợi dây thừng, mà quý vị 
khởi lên một nhận định sai lạc đó là con rắn. Giá như 
khi quý vị thấy bóng cây trong đêm trăng, quý vị sẽ 
nghĩ “Ồ! có lẽ là ma” rồi phát sợ.

Có khi trong đêm quý vị thấy một con chó và 
nghĩ: “Ồ! đó là chó sói hay cọp.” Đó là sự sinh khởi 
của tánh biển kế chấp, khi quý vị nhìn kỹ, thấy nó chỉ 
là con chó, chẳng phải là sói, chẳng phải là cọp. Đây 
gọi là tánh “Y tha khởi.”

Nương vào con chó. Tánh biến kế chấp của quý vị 
sinh khởi và hoạt động. Nó thực sự chỉ là con chó. Con 
chó là gì? Là một súc vật. Bởi vì quý vị có sẵn tánh 
biến kế chấp, nên lầm chó với chó sói, với cọp, hay 
lâm một sinh vật nào khác. Hoàn toàn tương tự như khi 
ban đêm quý vị nhìn một bóng cây dưới trăng. Quý vị 
tưởng răng sợi dây thừng kia là con rắn. Nhưng khi 
quý vị nhìn kỹ, thì nó chỉ là sợi dây thừng. Sợi dây 
được gọi là tánh y tha khởi. Tánh y tha khởi là gì? Sợi 
dây thừng làm bằng gì? Nó làm bằng sợi gai. Sợi gai
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được gọi là tánh viên thành thậu sợi gai có thể làm 
thành dây thừng, đó là y tha khởi. Nương nơi tánh viên 
thành thật, mà tánh y tha khởi phát sinh. Nên khi quý 
vị không quán sát hiện tượng một cách kỹ lưỡng, thì 
tánh biến kế chấp sinh khởi. Tà thuyết ngoại đạo cũng 
tương tự như vậy.

Những gì họ nói không phải là những gì thực sự 
biểu hiện của vạn vật. Họ phát khởi những tà thuyêt 
này là hoàn toàn dựa vào biến kế chấp.

6. TÀ KIẾN VÈ HỮU TƯỚNG
Kỉnh văn:

Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư vô tận lưu 
sanh kế độ giả, thị nhân trụy nhập, tử hậu hữu tướng, 
phát tâm điên đảo.

Viêt dịch:
•  *  ^

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đê, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh 
của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động
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lăng xăng kia, khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô 
tận, thì người ây rơi vào tư tưởng điên đảo, cho 
rằng sau khi chết còn có tướng.

Giảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá.

Trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng, 
vững chắc thiên ma không khuấy phá được nữa.

Điêu này liên quan đến những hành giả khi tu tập 
đã đạt được chánh định kiên cố, bởi vì anh ta có được 
định lực kiên cố và chánh tâm, nên thiên ma không có 
cách nào quấy nhiễu được. Ma thuật hoàn toàn hết hiệu 
nghiệm. Mặc dù ma lực không thể dụng được đến hành 
giả, nhưng thiên ma lại sinh khởi ngay trong tâm hành 
giả. Loại ma từ tự tâm sinh khởi rất khó hàng phục.

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh cua muôn 
loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia. Hành giả có thê nghiên cứu cùng tột cội gốc của 
các loài chúng sanh. Đó là manh mối, nguồn gốc của 
mọi loài chúng sanh.

Quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia. Thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia. 
Hành giả quán sát được nguồn cội bản chất của cái 
nhiễu động nhẹ nhàng, lăn tăn vi tế u ẩn của mười hai 
loài chứng sanh. Cội gốc của tánh chất ấy chính là hành 
âm, được biêu hiện qua tướng nhiễu động rất vi tế kia.
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Nhưng nếu hành giả khởi tâm chấp đó là dòng 
sinh diệt vô tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên 
đảo, cho rằng sau khỉ chết còn có tướng.

Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường châp đó 
là dòng sanh diệt vô tận, thì ngưòi ây roi vào tư 
tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng.

Tướng nhiễu động vi tế kia giông như sự tương 
tục của sóng lăn tăn gợn trên mặt nước, nếu chấp như 
vậy, thì hành giả sẽ bị rơi vào tư tưởng mê lâm điên 
đảo, cho rằng sau khi chết vẫn còn sắc tướng. Do châp 
rằng vẫn còn hiện hữu sau khi chết, nên tâm người ấy 
trở nên mê loạn.

Kinh văn:

ì ề . ® j h >  o i y i u ồ í & ậ - ’

&  o

Hoặc tự cổ thân, vân sắc thị ngã. Hoặc kiên ngã 
viên, hàm biến quốc độ, vân ngã hữu sắc. Hoặc bỉ tiên 
duyên, tùy ngã hồi hậu, vân sắc thuộc ngã. Hoặc hậu 
ngã y, hành trung tương tục, vân ngã tại săc.

Việt dịch:
Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. 

Hoăc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, cho 
rằng ta có sắc. Hoặc thấy các tiền trần kia, đều theo 
ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về ta. Hoặc cho
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rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên 
cho rằng ta ở trong sắc.

Giảng:
Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta.
Hoặc hành giả tự chấp cứng lấy thân mình, cho 

răng săc chính là ngã.
Người phát khởi loại vọng chấp này, là mong 

muôn thân xác mình được lâu dài và kiên cố. Anh ta 
tuyên bố rằng sắc là một yếu tố trong tứ đại, đom giản 
chính là ngã.

Hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, 
cho rằng ta có sắc.

Hoặc thấy mình bao trùm khắp các cõi nước, cho 
rằng trong ngã có sắc, chấp rằng tự tánh của mình viên 
dung vô ngại, bao hàm khắp các cõi nước trong mười 
phương. Do đó, anh ta cho rằng Ngã chứa đựng cả sắc. 
Đó là loại sắc gì? Anh ta nói: “Ta có cái sắc vĩ đại vô 
cùng.”

Hoặc thấy các tiền trần kia, đều theo ta quay 
về, nên cho rằng sắc thuộc về ta.

Hoặc thấỵ các tiền trần kia đều quay về bên cái 
Ta, nên cho rằng sắc thuộc về ngã. Hoặc anh ta cho 
rằng các tiền trần kia đều theo anh ta đi khắp mọi nơi 
và sắc trong tứ đại hoàn toàn thuộc về ngã.

Hoặc cho răng cái ta nương theo hành ấm mà 
tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. Cho rằng ngã 
nương nơi hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ngã ở 
trong sắc.
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Kinh văn:

Giai kế độ ngôn, tử hậu hữu tương. Như thị tuần 
hoàn, hữu thập lục tướng.

Việt dịch:
Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi 

chết còn có tướng. Xoay vần như thế có 16 tướng.
Giảng:
Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi 

chết còn có tướng. Từ tất cả kiến chấp này, hành giả 
cho rằng sắc còn tồn tại sau khi chết.

Trước đây khi giảng về sắc và triền trần, tôi có nói 
về bốn lý luận của hành giả:

1. Sắc trong tứ đại thuộc về ta.
2. Sắc trong tứ đại chính là ta.
3. Sắc ở trong ta, thế nên ta lớn và sắc thì nhỏ.
4. Tách rời khỏi ta, chẳng có sắc.
Tóm lại: lý luận của anh ta đều vô nghĩa. Chẳng 

có chút gì hợp lý. Qua bốn lý thuyết này, anh ta chấp 
rằng có sự hiện hữu sau khi chết.

Xoay vần như thế có 16 tướng.
Theo kiến chấp ấy, hành giả rơi vào mười sáu 

trường hợp hiện hữu của sắc tướng.
Anh ta lấy bốn lý thuyết trên và liên hệ chúng với 

bốn thứ: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm. Như 
vậy thành ra 16 trường họp hiện hữu của sắc, thọ,
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tưởng hành và tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Thật là vô ích 
khi hỏi tại sao lại đặt ra những lý luận này. Vì căn bản 
là bât hợp lý, trong đó chăng có ý nghĩa gì cả. Tôi 
chắng hiểu gì về bốn lý thuyết đó. Vì trước hết là 
chúng chẳng có gì rõ ràng minh bạch cả.

Kỉnh văn:

ẦỉtA'ê.if > o IĨỊ
‘ìisầm,  ọ _ ~

Tòng thử hoặc kê, tât cánh phiền não, tất cánh 
bô-để, lưỡng tánh tịnh khu, các bất tương xúc.

ViệtdỊch:
Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ- 

đề, hai tánh ấy đều khu biệt, không mâu thuẫn nhauế
Giảng:
Bốn lần bốn làm thành mười sáu cách mà sắc có 

thể hiện hữu. Hành giả thấy rằng bốn lý thuyết ấy có 
thể liên hệ với mỗi thứ trong bốn ấm: sắc ấm, thọ ấm, 
tưởng ấm, hành ấm; hoặc với tứ đại: đất nước, gió, lửa.

Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tôt cùng 
bồ-đề, hai tánh ấỵ đều khu biệt.

Cho rằng phiền não luôn luôn là phiền não, bồ-đề 
luôn luôn là bồ-đề.

Anh ta cho rằng phiền não mãi mãi là phiền não, 
bồ-đề vĩnh viễn là bồ-đề. Như vậy nên câu: phiền não 
tức bồ-đề là sai.

1 Bản VPTT chép Bản Taisho chép Bản M inh chép chữ ;4L.
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Không mâu thuẫn nhauề
Hai tánh chất này cùng tồn tại song song, không 

mâu thuẫn nhau.
Anh ta tuyên bố hai chức năng này tồn tại song 

song nhau, không phá vỡ nhau. Nhưng chúng tương tác 
với nhau. Nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lạc. Căn 
bản là điều ấy không thể có được. Tại sao anh ta nói 
như thế? Vì mê mờ tánh bồ-đề.

Kỉnh văn:
ỉ í s ^ h ì í . .  Mí 

° . ì iP ẳ r t -
Ĩ b i t t ị n ,  ■ v ị m i Ể ỉ  o

Do thử kế độ, tử hậu hữu cố, đọa lạc ngoại đạo, 
hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi đệ lục ngoại đạo, lập 
ngũ ấm trung, tử hậu hữu tướng, tâm điên đảo luận.

Việt dịch:
Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi 

vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ-đề. Đây là 
ngoại đạo thứ sáu, lập nên ỉý thuyết điên đảo, cho 
rằng trong ngũ ấm, sau khi chết có tướng.

Giảng:
Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi 

vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ-đề.
r ế * r  r  r  r  r

Bôn loại sãc âm, thọ âm, tưởng âm, hành âm, 
nhân với bốn, làm thành mười sáu loại tồn tại của sắc. 
Hành giả nói rằng: sắc tướng còn hiện hữu sau khi 
chết. Do vì chấp rằng sau khi chết vẫn còn hiện hữu.
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Hành giả rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ- 
đề là chân tánh vốn có từ xưa của anh ta.

Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết điên 
đảo, cho rằng trong ngũ ấm, sau khi chết có tướng.

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết 
điên đảo về sự hiện hữu của sắc tướng sau khi chết 
trong phạm vi ngũ ấm.

Ngữ ấm ở đây chỉ liên quan đến bốn thứ, đó là: 
sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm. Không liên quan 
đến thức ấm. Anh ta nói rằng con người sau khi chết 
rôi, họ vẫn tiếp tục còn có hình tướng. Khi tâm ý anh ta 
bị rối loạn, mất phương hướng. Anh ta đưa ra loại lý 
thuyết này.

7. TÀ KỈÉN SAU KHI CHẾT KHÔNG CÒN SẨC 
TƯỚNG

Kỉnh văn:

Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm, ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư tiên trừ diệt, 
sãc thọ tưởng trung, sanh kế độ giả. Thị nhân trụy 
nhập, tử hậu vô tướng, phát tâm điên đảo.

&
/ v Ị l Ể v V ,  o
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Viêt dich:• •

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đè, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh 
của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, khỏi tâm suy lường về sắc ấm, thọ 
ấm, tưởng ẩm đã được trừ diệt rồi, thì người ấy sẽ 
rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết, 
không còn có tướng.

Giảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá.

Trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững 
chắc. Đây nói đến người tu tập định lực. Người ấy đã 
đạt được định lực kiên cố và trí tuệ. Thiến ma không 
còn khuây phá được nữa.

Dù trí tuệ chưa đạt đến mức cứu cánh và chân 
chánh trí tuệ, nhưng ma vương không làm gì được anh 
ta. Tuy nhiên, anh ta chưa hàng phục được ma ở trong 
tâm của anh ta.

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn 
loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của 
các loại chúng sanh, thấy được manh mối của cái 
thường nhiễu động vi tế kia.

Anh ta nhìn thấy được căn tánh khinh thanh, u ẩn
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của tất cả các loại chúng sanh, biểu hiện qua sự nhiễu 
động vi tế thường xuyên ấy.

Khỏi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng 
ấm đã được trừ  diệt rồi. Nhưng nếu hành giả khởi 
niệm suy lường về ba loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã 
trừ diệt xong rồi, thì hành giả sẽ bị rơi vào ý tưởng mê 
lầm điên đảo; cho rằng sau khi chết, không còn sắc 
tướng.

Anh ta nói rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chết. 
Đó là loại lý luận điên đảo mà anh ta nghĩ ra.

Kỉnh văn:

Kiến kì sắc diệt, hình vô sở nhân. Quán kì tưởng 
diệt, tâm vô sở hệ. Tri kì thọ diệt, vô phục liên xuyết. 
Ầm tánh tiêu tán, túng hữu sanh lí, nhi vô thọ tưởng, 
dữ thảo mộc đổng.

Việt dịch:
Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. 

Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không 
ràng buộc. Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính 
dáng vào đâu. Các ấm này đã tiêu tán, dù còn có lý

1 Bản VPTT chép 4Ấ . Bản Taisho chép Bản N guyên bản Minh
chép chữ -fJL
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sinh khởi, nhưng thọ ấm, tưởng ẩm không còn nữa, 
nên hành giả cho rằng mình như cây cỏ.

Giảng:
Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ.
Sắc ấm đã diệt, không rõ nguyên nhân nào mà 

thân xác còn hiện hữu. Hình hài không còn nơi nương 
gá nữa. Như đã cho mất đi rồi.

Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không 
ràng buộcệ

Thấy tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm như không 
bị ràng buộc. Hành giả đã vượt qua được tưởng ấm. 
Tưởng ấm đã tiêu dung rồi. Không còn noi chốn cho 
tâm nương gá vào nữa, không còn nơi để sinh khởi 
vọng tưởng nữa.

Biết thọ ẩm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng 
vào đâu.

Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn liên hệ gì nữa. 
Thọ ấm của mình đã tiêu dung rồi, không còn liên hệ 
với ngoại duyên nữa. Các ấm này đã tiêu tán. Ba loại: 
Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã tiêu dung.

Dù còn lý sinh khởi, dù những hiện tượng rất 
nhỏ, vết tích của hành ấm còn tồn tại.

Nhưng thọ ấm và tưởng ấm không còn nữa, 
khiến hành giả cho rằng mình giống như cây cỏ. Do 
đã hết sạch thọ ấm và sắc ấm. Anh ta xem mình đồng 
với cây cỏ.
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Kinh văn:
ứbytĩẴsH ỈỊ'> f J t

> ỹ b jể L fâ M  o -ỳvĂ L M

ĩỊL f ^  A - o

Thử chất hiện tiền, do bất khả đắc, tử hậu vân hà, 
cánh hữu chư tưởng? Nhân chi khám hiệu, tử hậu 
tưởng vô. Như thị tuần hoàn, hữu bát vô tướng.

Việt dịch:
Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không 

nắm bắt được, làm sao sau khi chết lại còn sắc 
tướng? Do nghiệm xét như thế, nên cho rằng sau 
khi chết không còn sắc tướng. Xoay vần như vậy, có 
tám thứ luận vô tướng.

Giảng:
Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không 

nắm bắt được.
Thể chất này nay chẳng tồn tại, không chỉ là sắc 

tướng không tồn tại mà tâm cũng thế. Anh ta cho rằng 
phương diện vật chất của sắc và tâm bây giờ đã tiêu 
tán. Điều này liên quan đến bốn thứ: sắc ấm, thọ ấm, 
tưởng ấm, hành ấm. Nhớ rằng hành giả cho thân mình 
đồng như cây cỏ. Đó có nghĩa là anh ta không có tri 
giác. Dù anh ta còn sống, nhưng chẳng có được gì cả.

Làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Nếu 
hành giả không thể tìm thấy được dấu tích nào của sự 
hiện hữu, bất kỳ cái gì thực sự là hình và tướng, ngay
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bây giờ trong lúc còn sống, thì làm sao mà có được 
chút sắc tướng tồn tại sau khi chết?

Do vì nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi 
chết không còn sắc tướng.

Anh ta nghiền ngẫm ý tưởng này, xem xét nó qua 
nhiều khía cạnh. “Nếu ngay đời này chẳng có sắc 
tướng, làm sao sau khi chết lại có được? Nên sau khi 
chết cũng chẳng có sắc tướng.”

Neu không có bằng chứng cho sự hiện hữu của 
sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi sống, thì 
chắc chắn cũng chẳng có bằng cớ nào cho sự hiện hữu 
của chúng sau khi chết.

Xoay vần như vậy, có tám thứ luận vô tướng.
Phát triên ý tưởng như vậy, nên hành giả rơi vào 

tám thứ luận vô tướng.
Đó là bốn trường hợp không hiện hữu của sắc ấm, 

thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trong khi còn sống, và bốn 
trường hợp không hiện hữu của bốn thứ ấy sau khi 
chết. Tất cả đều biến mất.

Kỉnh văn:

Tòng thử hoặc kế, niết-bàn nhân quả, nhất thiết 
giai không. Đo hữu danh tự, cứu cánh đoạn diệt.

1 Bản VPTT chép á L  Bản Taisho chép -ềL Bản Tống chép chữ ,-ặỄí.
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Việt dịch:ễ * ' Ẩ r ẦDo đây, cho răng niet-bàn nhân quả tât cả đêu
là không, chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt.

Giảng: *
Do đây, vì lý luận của anh ta là bốn uẩn (sắc, thọ, 

tưởng, hành) đều không tồn tại. Căn cứ vào tám thứ 
luận vô tướngẳ Cho rằng niết-bàn nhân quả tất cả 
đều là không. Hoặc hành giả chấp rằng niết-bàn, nhân 
quả đều là không. Hành giả cho rằng không có niết- 
bàn, và phủ nhận nhân quả. Nếu thực sự như vậy, thì 
chẳng có lý do gì để mọi người có thể tu tập thành 
Phật. Tại sao vậy? Theo lý luận của anh ta thì chẳng có 
gì tồn tại hết thảy.

Anh ta nghĩ: chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn 
diệt. Các pháp chẳng là gì cả, chỉ là danh tự. Thực sự 
chẳng có gì tồn tại. Đó là những gì anh ta quan niệm.

Kinh văn:
ề i

Do thử kế độ, tử hậu vô cổ, đọa lạc ngoại đạo, 
hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi, đệ thât ngoại đạo, 
lập ngũ ấm trung, tử hậu vô tướng, tâm điên đảo luận.

Việt dịch:
Do chấp sau khi chết không còn có tướng như 

vậy, nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây 
gọi ỉà ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ ỉuận
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điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không 
còn có tướng.

Giảng:
Do chấp sau khi chết không còn có tướng như 

vậy. Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì cả. Mọi 
vật đều là không.

Do chấp rằng sau khi chết không còn sắc tướng. 
Nên roi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Hành giả 
rơi vào một thứ ngoại đạo, mê mờ tánh bô-đê. Đây là 
tà thuyết ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ 
luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết 
không còn có tướng.

Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì tồn tại 
trong phạm vi của ngũ ấm. Do đó thứ lý luận điên đảo 
từ tâm anh ta lập nên.

8. TÀ KIẾN PHỦ NHẬN CẢ CÓ VÀ KHÔNG CÓ 
TƯỚNG SA u  KHI CHẾT

Kỉnh văn:

Hựu tam ma trung chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm ma bất đắc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hành tôn 
trung kiêm thọ tưởng diệt, song kế hữu vô, tự thế tương



330 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

phá. Thị nhân trụy nhập, tử hậu câu phi, khởi điên đảo 
luận.

Việt dịch:
Lại nữa các thiện nam tử  đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quây phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh 
của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, trong trạng thái hành ẩm chưa tiêu 
dung, nhưng thọ ẩm và tưởng ẩm đã tiêu trừ, nếu 
khởi tâm châp trước cả hai cái có và không, thì tự  
thể phá nhau. Ngưòi ấy roi vào luận thuyết đỉen đảo, 
phủ nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi chết.

Giảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá.

Hành giả trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng 
lặng, vững chăc, thiên ma không khuấy phá được nữa.

Điêu này đê cập đên người tu tập chánh định, có 
được định lực mạnh mẽ và kiên cố, mặc dù ngoại ma 
không thể đến khuấy rối anh ta được nữa, nhưng mà từ 
trong tâm thì rât khó hàng phục.

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn 
loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia. Hành giả có thê nghiến cứu cùng tột cội gốc của 
mười hai loại chúng sanh, thấy được manh mối của 
trạng thái thường nhiễu động vi tế kia. Anh ta quán sát 
được trạng thái khinh thanh u ẩn trong tâm. Vào lúc ấy,
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tình trạng đó là tướng thường nhiễu động vi tế của 
hành ấm.

Trong trạng thái hành ấm chưa được tiêu 
dung, nhưng thọ ấm, tưởng ấm đã được diệt trừ. 
Nếu hành giả khỏi tâm chấp cả có và không, thì tự 
thể phá nhau.

“Bản ngã” riêng của anh ta đã bị xóa sạch, nó 
không còn tồn tại nữa. Nên nó mâu thuẫn trong tâm. 
Nếu cho rằng mọi vật đều tồn tại, thì anh ta cũng tồn 
tại. Neu nói rằng mọi vật không còn tồn tại, thì anh ta 
cũng không tồn tại. Khi anh ta tự mâu thuẫn với chính 
mình, thì anh ta cũng bị hủy hoại lấy mình, anh ta tự 
nhận lý thuyết của chính mình.

Ngưòi ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ 
nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khỉ chết.

Anh ta cho rằng sau khi anh ta chết, chẳng có gì 
tồn tại lẫn không tồn tại. Thế thì đó là cái gì? Có phải 
cái “chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn tại” là trung 
đạo chăng? - Không. Anh ta chẳng quan tâm đến trung 
đạo, cũng chẳng quan tâm đến việc mình có chứng 
được trung đạo hay không? Đây là điểm anh ta sai lầm 
và trở nên mê hoặc.

Kỉnh văn:
o . *

o

Săc thọ tưởng trung, kiên hữu phi hữu. Hành 
thiên lưu nội, quán vô bất vô.
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Việt dịch:
Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng 

phải có. Xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, 
thấy cái không chẳng phải ỉà khôngẽ

Giảng:
Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng 

phải có. Chú ý vào sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ba ẩm 
mà hành giả đã tiêu trừ và vượt qua được, thấy sự hiện 
hữu đó không thực là hiện hữu. Hành giả nhận biết một 
trạng thái hiện hữu, nhưng nó không thực sự hiện hữu.

Xét trong dòng chuyển biến của hành ẩm, hành 
giả thấy rằng cái không hiện hữu không thực sự là 
không, thấy cái không chẳng phải là khôngề.

Trong sự nhiễu động vi tế của hành ấm, hành giả 
thấy rằng những gì không hiện hữu, dường như cũng 
có sự hiện hữu. Do đó, chẳng có sự tồn tại và cũng 
chẳng có cái không tồn tại. Nên anh ta kiến lập lý 
thuyết này.

Kỉnh văn:

■ ịĩ> A .m t’ % ầ ĩầ c fr>  o Ri
- f ẳ > o

Như thị tuân hoàn, cùng tận âm giới, bát câu phi 
tướng. Tùy đắc nhât duyên, giai ngôn tử hậu, hữu 
tướng vô tướng.

Việt dịch:
Xoay vần như thế, cùng tột các ấm, lập thành 

tám tướng “chẳng phải có, chẳng phải không.” Gặp
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duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng, 
không tướng.

Giảng:
Xoay vần như thế, cùng tột các ẩm, lập thành 

tám tướng “chẳng phải có, chẳng phải không.”
Trước đây hành giả thấy một trạng thái, trong đó, 

sự hiện hữu từ trước kia của các sắc ấm, thọ ấm, tưởng 
ấm, hành ấm trở nên bị tiêu dung không còn nữa, và 
dòng chuyển động trôi chảy lăn tăn của hành ấm lẽ ra 
sau đó sẽ không còn hiện hữu nữa, mà nay vân còn tôn 
tại.

Quán xét cùng tột trước sau các ấm này. Hành giả 
khảo sát tuần tự từng món, cố gắng khám phá nguyên 
lý cơ bản. Anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng bôn món săc 
ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, quán xét chúng từ tất 
cả mọi khía cạnh. Lập thành tám tướng hoàn toàn phủ 
định sự hiện hữu. Có tám trường hợp, đều phủ nhận sự 
hiện hữu của sắc tướng.

Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là 
có tướng, không tướng.

Bất luận khi đề cập đến ấm nào, anh ta chỉ có một 
câu trả lời. Hành giả đều nói rằng sau khi chết, chẳng 
có sự không hiện hữu (có), cũng chẳng có sự hiện hữu 
(vổ).

Kinh văn:
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Hựu kế chư hành, tánh thiên ngoa cổ, tâm phát 
thông ngộ, hữu vô cầu phi, hư thực thất tán.

Việt dịch:
Lại thấy hành ấm thay đổi liên tục, tâm phát 

thông ngộ, chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng 
phải không.

Giảng:
Lại nữa, thấy các hành ấm thay đổi liên tục,

hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về bản chất của 
hành ấm, vì hành ấm có sự thường nhiễu động lăng 
xăng rât nhỏ nhiệm, nó luôn luôn trôi chảy và biến 
dạng.

Tâm phát thông ngộ, tâm phát ra một sự hiểu 
biêt sáng suốt, khiến phủ nhận cả có lẫn không hiện 
hữu.

Chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải 
không. Một sự hiểu biết sáng suốt nhầm lẫn (tà ngộ) 
xảy ra trong tâm ý hành giả, và anh ta quyết đoán rang 
cả có lẫn không hiện hữu, cả hai đều không có căn cư. 
Phải chăng đây là trung đạo ? Không. Anh ta không 
hiêu được nghĩa rốt ráo của trung đạo. Đó là lý do tại 
sao anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo. Anh ta chỉ 
quan tâm đến hiện hữu (có) và (không) hiện hữu.

Nên anh ta không thể quyết đoán được điều gì là 
thực, điêu gì là hư.

Hư thực lộn lạo. Vạn vật chẳng hư chẳng thật. 
Quý vị nói vạn vật là thực, anh ta lại chối từ điều đó. 
Quý vị nói vạn vật là hư, anh ta cũng phủ nhận điều ấy.
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Vì anh ta chủ trương rằng chẳng thực cũng chẳng hư, 
nên anh ta đã bị tán loạn.

Kinh văn:

â -

Do thử kế độ, tử hậu câu phi, hậu tế hôn mông, vô 
khả đạo cô. Đọa lạc ngoại đạo, hoặc bô-đê tánh. Thị 
tăc danh vi đệ bát ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu 
câu phi, tâm điên đảo luận.

Việt dịch:
Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải 

có, chăng phải không” như thế mà đường sau mờ 
mịt, khồng còn lối đi. Nên roi vào ngoại đạo, mê mờ 
tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ tám, lập 
luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chểt, 
chẳng phải có, chẳng phải không.

Giảng:
Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải 

có, chăng phải không” như thế mà đường sau mờ 
mịt, không còn lối đỉ.

Do những thứ kiến chấp mà anh ta đã lập từ trước 
nầy, nên phủ nhận cả sự tồn tại lẫn không ton tại sau 
khi chêt. Đôi với hành giả, tương lai mờ mịt, không thể 
nói được điều gì về điều ấy cả.
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Anh ta nói rằng sau khi chết, còn có cả sự hiện hữu 
lẫn không hiện hữu. Hoàn toàn không biết được noi sẽ kết 
thúc của hành ấm. Vì không thể biết gì về điều ấy cả, nên 
không có thể bàn luận, không có gì để nói về điều ấy cả.

Do vậy, nên roi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ- 
đề. Hành giả rơi lạc vào ngoại đạo, vì lạc vào tà thuyết 
ngoại đạo, nên mê lầm tánh bồ-đề.

Đây ỉà tà thuyết ngoại đạo thứ tám, ỉập nên lý 
ỉuận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khỉ chết, 
chẳng phải có, chẳng phải không. Phủ nhận cả sự 
hiện hữu lẫn không hiện hữu, trong phạm vi ngũ ấm 
sau khi chết.

Anh ta nói rằng sau khi chết còn có sự hiện hữu, 
cũng như còn có sự không hiện hữu trong phạm vi của 
ngũ ấm. Vì tâm thức hành giả trở nên mê loạn, nên 
phát ra loại lý luận điên đảo này.

9. TÀ KIẾN VÊ ĐOẠN DIỆT
Kỉnh văn:

Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm, ma bất đẳc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiêu động nguyên, ư hậu hậu vô, 
sanh kế độ giả. Thị nhân trụy nhập thât đoạn diệt luận.
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Việt dịch:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đê, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ 
hôi quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của 
muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động ỉăng 
xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là không, người 
ấy roi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt.

Giảng:
Lai nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi thiền quán, chánh 
tâm ngưng lặng, vững chăc. Thiên ma không khuây 
phá được nữa.

Hành giả, người tu thiền quán đã phát triển được 
định lực đến mức kiên cố và chánh tâm. Vậy nên thiên 
ma không còn cách nào quấy nhiễu được. Hành giả có 
thể nghiên cứu cùng tột cội gôc của mười hai loài 
chúng sinh, thấy được manh môi trạng thái thường 
nhiễu động vi tế kia. Hành giả quán sát bản chât bí ân, 
hư ảo trong sáng nhẹ nhànẹ. Đên lúc này trong hành 
ấm có sự nhiễu động rất vi tễ. Nhưng nêu, anh ta không 
biết được trạng thái khi vượt qua hành ấm, sinh tâm kế 
chấp sau khi chết không còn sự hiện hữu, người âỵ rơi 
vào mê lầm với bảy luận thuyêt đoạn diệt. Người ây sẽ 
tin vào bảy thứ luận đoạn diệt.

Kỉnh văn:
Ẫ Ý Ề Ỉ Ẳ  o 4

ịệầềệẾìA > AtịĩầịừÁ o
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Hoặc kế thân diệt, hoặc dục tận diệt, hoặc khổ tận 
diệt, hoặc cực lạc diệt, hoặc cực xả diệt.

Việt dịch:
Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết 

ngũ dục ỉà diệt, hoặc chấp hết khổ ỉà diệt, hoặc chấp 
tột vui ỉà diệt, hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là dỉệtề

Giảng:
Hoặc chấp hết thân này là diệt.
Hành giả quán xét thấy rằng loài chúng sinh có 

thân xác ở khăp mọi nơi, thân xác ấy cuối cùng sẽ hủy 
hoại. Những nơi này là bốn châu lớn trong thiên hạ: 
Nam Diêm-phù-đề, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu 
Hóa Châu, Băc Câu Lô Châu, và ngay cả nơi cõi tròi 
Lục dục.

Hoặc chấp hết ngũ dục là diệt. Hoặc phỏng đoán 
khi tham muốn ngũ dục đã hết. Khi vượt qua được Dục 
giới ở cõi trời Sơ thiền còn gọi là Ly sinh hỷ lạc địa đó 
là đoạn diệt, ơ  cõi trời Sơ thiền, quý vị thoát khỏi sự 
cấu nhiễm của chúng sinh và hưởng được nhiều niềm 
vui.

Hoặc chấp hết khổ là diệt. Hoặc chấp sau khi 
khô châm dứt, trong cõi trời thứ hai, gọi là Định sanh 
hỷ lạc địa đó là đoạn diệt. Đến đây, thấy vui vì đã đạt 
được định lực.

Hoặc chấp tột vui là diệt. Hoặc chấp niềm vui 
khi đạt đên tột đỉnh đó là đoạn diệt. Hành giả cho rằng 
trạng thái cực lạc ở cõi trời thứ ba (Ly hỷ diệu lạc địa) 
cũng sẽ chấm dứt. Vì khi đã trải qua được niềm vui tột
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cùng vi diệu, hành giả ước đoán rằng cõi Thiền thứ ba 
cũng sẽ đoạn diệt.

Hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diêt. Hoặc 
châp sự xả bỏ khi đến cực điểm là đoạn diệt. Hành già 
phỏng đoán cõi trời thiền thứ tư (Xả niệm thanh tịnh 
địa) cũng sẽ đoạn diệt. Anh ta suy đoán cõi trời Tứ 
không, nơi không còn chướng ngại của sắc chất cũng 
sẽ đoạn diệt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nhấp nháy 
mắt mùa hạ đã trôi qua rồi. Ở Trung Hoa, Khổng Tử ví 
cuộc đời như dòng nước trôi qua không ngừng nghỉ. 
Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Có câu ngạn 
ngữ:

“Nhất thốn quang âm nhất thốn kim 
Thôn kim nan mại thốn quang âm.”

Nghĩa là: “Một khoảnh khắc thời gian đáng giá cả 
lượng vàng. Nhưng lượng vàng khó mua nổi một 
khoảnh khắc thòi gian.” Một khoảnh khắc thời gian giá 
trị băng cả lượng vàng. Nêu quý vị mât vàng, quý vị có 
thể sắm lại được. Nhưng một khi thời gian mất đi thì 
chẳng có cách nào lấy lại được. Do vậy thời gian còn 
quý hơn cả vàng. Nên trong đạo Phật nói rằng: “Một 
khoảnh khăc thòi gian cũng như một cõi đời người.” 
Khi thời gian rút ngắn lại, đòi sống con người lại càng 
ngăn hơn. Chúng ta phải nên quý trọng thời gian đừng 
đê nó tùy tiện trôi qua trong sự vô ích.

Suốt mùa hạ này, chúng ta đã bắt đầu thời khóa 
tụng kinh, ngồi thiền vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày.
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Từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối. Mọi người đã đem hết 
tâm lực để dụng công tu tập. Tôi tin rằng thời gian này 
chắc hẳn là quý hơn vàng, giá trị hơn kim cương. Nay 
mọi người hãy cùng nhau hết lòng lắng nghe, thấm 
nhuần những điều đã được học, phát tâm tu tập. Đây là 
khoảnh khắc thời gian quý giá nhất trong đời. Thật 
đáng tiếc khi thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt. 
Cho dù thời khắc gần như đã đi qua, Phật pháp mà 
chúng ta vừa học được cũng như hạt giống kim cương 
trong tâm thức ta gieo vào mảnh đất là thức thứ tám 
(A-lại-da thức). Trong tương lai chắc chắn sẽ sinh ra 
quả kim cương bất hoại. Đó cũng là Phật quả, nghĩa là 
chúng ta sẽ được thành Phật.

Khi nào thì chúng ta sẽ thành Phật? Tùỵ thuộc vào 
cách chúng ta siêng năng canh tác, tưới tẩm các hạt 
giống một khi nó đã được gieo vào lòng đất rồi. Cũng 
như người nông dân, chúng ta phải tưới nước, nhổ cỏ 
dại, xới đất cho tơi xốp để hạt giống có thể nảy mầm. 
Thế nào gọi là nhổ cỏ dại? cỏ  dại có nghĩa là vào mọi 
lúc, ta phải đề phòng sự phát triển rất vi tế của tạp niệm 
và trừ bỏ những vọng tưởng ấy đi.

Hằng ngày ta phải nỗ lực công phu theo cách này 
như người nông dân chăm sóc và tưới tẩm mộng vườn 
của họ. Tưới nước và nhổ cỏ dại hằng ngày, hạt giống 
kim cương mà quý vị đã gieo vào lòng đất sẽ nảy chồi 
bồ-đề, dần dần chồi non bồ-đề ấy sẽ lớn thành cây bồ- 
đề; rồi nó sẽ kết thành quả bồ-đề. Nhưng quý vị phải 
chăm sóc bảo vệ chồi non Bồ-đềấy, nếu quý vị xao
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lãng việc tưới nước và vun xới cho nó, thì nó sẽ tàn lụi 
đi.

Tước nước nghĩa là gì? Neu quý vị học Phật pháp 
hằng ngày, có nghĩa là quý vị đang tưới cho mầm bồ- 
đề bằng nước của Phápễ Đúng lúc quả kim cang sẽ chín 
muồi. Nếu quý vị không tiếp tục chăm sóc hạt giống 
kim cang sau kỳ pháp hội này, thì không dễ gì hạt kim 
cang sẽ nảy chồi. Quý vị phải chăm sóc hạt giống thật 
chu đáo. Đừng nên theo thói quen thích làm những việc 
mình ưa thích. Hãy tuân thủ theo giới luật và cư xử cho 
hòa hợp, đừng bừa bãi, khinh suất trong khi hành xử. 
Nếu quý vị giữ đúng giới luật, nghĩa là quý vị hòa hợp 
với Phật pháp. Nếu không tuân thủ giới luật, thì chưa 
hiểu Phật pháp. Quý vị nhất định phải nên tuân thủ 
theo giới luật, đừng quá phóng túng và không tự kiêm 
chề mình được. Đây là điêu tôi hy vọng ở quý vị.

Trong pháp hội giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm vào 
mùa hạ này, nhất định sẽ giống như trong trường hợp:

“Nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo tràng”
Nghĩa là: “Ngay khi nghe được ý chỉ của kinh này 

rồi, vĩnh viễn nơi tâm thức của quý vị đã là đạo tràng, 
là mảnh đất tâm đã được gieo hạt giống bồ-đề.”

Kỉnh văn:
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Như thị tuần hoàn, cùng tận thất tế, hiện tiền tiêu 
diệt, diệt d ĩ vô phục. Do thử kế độ, tử hậu đoạn diệt. 
Đọa lạc ngoại đạo hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi đệ 
cửu ngoại đạo. Lập ngũ ấm trung tử hậu đoạn diệt, 
tâm điên đảo luận.

Việt dịch:
Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm 

chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì 
không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi chết là 
đoạn diệt như thế, nên roi vào ngoại đạo, lầm mất 
tánh bồ-đề. Đây là ngoại đạo thứ 9, lập nên những 
thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết 
là đoan diêt hẳn.• •

• 2__Giảng:
Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm 

chấp trước hiện tiền là tiêu diệt, đã diệt rồi thì 
không hồi phục lại nữa.

Vì những kế chấp đoạn diệt sau khi chết. Hành giả 
vẫn duy trì tư tưởng cho rằng sau khi chết, chẳng còn 
bât cứ thứ gì tồn tại. Mọi vật đều tiêu diệt. Nên roi vào 
ngoại đạo, lầm mất tánh bồ-đề. Hành giả sẽ rơi vào 
ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề, mê mờ về tánh giác ngộ 
chân chánh. Đây ỉà tà thuyết ngoại đạo thứ chín, lập 
nên những thứ luận điên đảo. Chấp trong ngũ ấm, 
sau khi chết là đoạn diệt hẳn.

Cho rằng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm là 
đoạn diệt hẳn. Với tâm mê muội, hành giả nghĩ rằng sự
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đoạn diệt sau khi chết là ở trong phạm vi của sắc ấm, 
thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm.

10. TÀ KIẾN VÊ NIẾT BÀN 
Kỉnh văn:

Hựu tam ma trung, chư thiện nam tử, kiên ngưng 
chánh tâm, ma bât đăc tiện. Cùng sanh loại bản, quán 
bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu hữu, 
sanh kê độ giả. Thị nhân trụy nhập ngũ niết-bàn luận.

Việt dịch:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, 

chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có 
Ctf hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh 
của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 
lăng xăng kia, sinh tâm ke chấp sau nầy là có. 
Người ấy rơi vào năm thứ luận về nỉết-bàn.

Giảng:
Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-mã-đề, 

chánh tâm đứng ỉặng sáng suốt, thiên ma không có 
cơ hội quấy phá.

Trong khi tu tập thiền quán, chánh tâm ngưng 
lặng vững chắc. Thiên ma không khuấy phá được nữa. 
Vì hành giả đã được định lực vững chăc và chính tâm
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thuần hòa, thanh tịnh. Thiên ma không có cơ hội 
quấy phá, thiên ma chẳng có ảnh hưởng gì đến hành 
giả được nữa.

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn 
loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng 
kia, sinh tâm kế chấp sau nầy ỉà có.

Hành giả nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài 
chúng sinh, thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu 
động vi tế kia. Khảo sát tâm thức của các loài chúng sinh 
kia, vốn u ẩn, khinh thanh trong dòng nhiễu động rất vi tế.

Người ấy rơi vào năm thứ luận về niết-bàn.
Nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện 

hữu sau khi chết, sẽ rơi vào năm thứ luận sai lạc về 
niết-bàn.

Vượt qua hành ấm, hành giả lại nhận thấy có sự 
hiện hữu. Căn cứ vào sự thường hằng của từng niệm, 
từng niệm trôi chảy không ngừng trong phạm vi hành 
ấm. Anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin 
vào năm thứ luận về Niết Bàn.

Kỉnh văn:

3 U L B 0 9 Ỉ ,  í

Hoặc dĩ dục giới, vi chánh chuyến ỵ, quán kiến 
viên minh, sinh ái mộ cổ. Hoặc d ĩ sơ thiền tánh vô ưu



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 345

Cố. Hoặc dĩ nhị thiền, tâm vô khố cổ. Hoặc d ĩ tam 
thiền, cực duyệt tuỳ cổ. Hoặc dĩ tứ thiền, khố lạc nhị 
vọng, bất thọ luân hổi, sanh diệt tánh cô.

Việt dịch:
Hoặc xem Dục giói là chuyển y chân chánh,1 do 

thấy sáng suốt cùng khắp nên sanh tâm yêu thích. 
Hoăc nhân cõi Sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, 
do tâm không còn lo buồn. Hoặc nhận cõi Nhị thiền 
là chuyển y chân chánh, do tâm không khổ lụy nữa. 
Hoặc nhận Tam thiền, vì rất vui đẹp. Hoặc nhận Tứ 
thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn 
chịu sinh diệt trong luân hồi nữa.

Giảng:
Hoăc xem Dục giới là chuyển y chân chánh ễ Đó

là nơi mà anh ta sẽ đi đến, anh ta thấy cõi trời Dục giới 
là nơi chuyến ỵ chân chánh. Tại sao?

Do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khăp và sanh 
tâm yêu thích nơi ấy. Cõi trời Dục giới hiện ra rât hoàn 
mãn và sáng rực, nên anh ta phát khởi tâm luyên mộ và 
ước ao sinh về nơi đó. Anh ta nhận nơi đó như một nơi 
chốn để quay về, như là một cảnh giới niết-bàn. Anh ta 
nghĩ rằng Dục giới là một cõi niết-bàn chân thực.

Hoặc nhận cõi Sơ thiền là noi chuyển y chân 
chánh, do tâm không còn lo buồn. Anh ta nghĩ răng 
chúng sinh trong cõi trời Sơ thiền (Ly sinh hỷ lạc) đã 
bỏ lại hết đằng sau những âu lo, phiền não rồi, đồng

1 Chánh chuyển y: chuyển sanh tò thành niết-bàn.
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thời sinh khởi một cảm giác hoan hỷ. Do vậy nên hành 
giả ao ước được sanh về nơi đó.

Hoặc nhận cõi Nhị thiền ỉà chuyển y chân 
chánh, do tâm không khổ lụy nữa. TronẸ khi thiền 
quá, hành giả có thể đạt đến cõi trời Nhị thien, nơi tâm 
không còn khổ nữa, vì hành giả đã phát triển được định 
lực. Cõi ười này gọi là Định sanh hỷ lạc.

Hoặc nhận Tam thiền, vì rất vui đẹp, vì rất ham 
thích niêm vui tột bực ở đó. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ 
đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó, vì thế anh ta 
cho rằng đây là cõi trời kia là cảnh giới niết-bàn.

Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ thưc sự tiêu 
vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa.

Hành giả cho răng mình không còn trải qua sự 
luân hoi sanh tử nữa. Hành giả cho rằng trong coi trời 
Tứ thiên, gọi là Xả niệm thanh tịnh địa, nơi khổ vui 
đêu tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa. 
Do vì cảnh giới này rất thanh tịnh, nên hành giả xem 
đó là cảnh giới niêt-bàn, muốn quay về an trụ nơi đó.

Kinh văn:

Mê hữu lậu thiên, tác vô vi giải, ngũ xứ an ổn, vi 
thăng tịnh y. Như thị tuân hoàn, ngũ xứ cứu cánh.

Việt dịch:
Mê chấp các cõi tròi hữu lậu, phát khởi kiến 

giải vô vi, lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương
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tựa thắng tịnh. Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ 
như vậy.

Giảng:
Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến 

giải vô vi.
Những cõi trời này còn trong vòng hữu lậu, nhưng 

hành giả mê lầm “Nhận giặc làm con” khởi nên kiên 
giải vô vi, và xem năm trạng thái này là nơi nương tựa 
thù thắng. Lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương 
tựa thắng tịnh. Anh ta cảm thấy rằng năm trạng thái 
này là an ổn và bảo đảm, đó là nơi tuyệt đối thanh tịnh, 
thù thắng để quay về an trụ.

Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy.
Cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy, nên quyết đoán có 

năm chỗ rốt ráo. Anh ta nghĩ các cảnh giới ấy là trạng 
thái tột cùng nơi anh ta có thể nhập niết-bàn. Anh ta 
không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong vòng 
hữu lậu.

Kinh văn:

Do thử kể độ, ngũ hiện niểt-bàn, đọa lạc ngoại 
đạo hoặc bồ-đề tánh. Thị tắc danh vi, đệ thập ngoại 
đạo. Lập ngũ ẩm trung, ngữ hiện niết-bàn, tâm điên 
đảo luận.
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Việt dịch:
Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, 

nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây la 
ngoại đạo thứ mưòi, lập nên những luận điên đảo, 
chấp trong ngũ ấm, có năm thứ nỉết-bàn hiện có.

Giảng:
Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, 

nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đánh mất 
trực giác về bản tánh giác ngộ sáng suốt. Đây là ngoại 
đạo thứ mười, lập nên những luận điên đảo, chấp 
trong ngũ ấm, có năm thứ niết-bàn hiện có.

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ mười, lập nên 
những luận thuyết sai lầm về năm loại niết-bàn hiện có, 
trong phạm vi của ngũ ấm. Những luận thuyết ấy là 
hoàn toàn sai lạc và điên đảo.

E. LỜI KHUYÊN TỔNG KÉT CỦA ĐỨC THỂ 
TÔN VỀ CÁC TÀ KIẾN 

Kỉnh văn:

A-nan, như thị thập chủng, thiền-na cuồng giải, 
giai thị hành ẩm, dụng tâm giao hỗ, cổ hiện tư ngộ.

Viêt dich:• •

A-nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn 
trong thỉền-na như thế, đều do tâm dụng công giao 
xen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này.
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Giảng:
A-nan, tất cả mưòi thứ tri giải cuồng loạn 

trong thiền-na như thế, tất cả mười thứ tri giải cuồng 
loạn sai lầm như thế được nói ở trên xảy ra trong thiên 
định, đều do tâm dụng công giao xen vói hành ấm 
nên phát ra  ngộ giải này. Chính là do tâm nỗ lực công 
phu thiền quán giao xen với hành ấm.

Vấn đề gì sẽ xảy ra ở đây? Vì hành giả vừa vượt 
qua hành ẩm. Nếu chánh tri, chánh kiến của hành giả 
thắng lướt, thì anh ta có thể nhảy vượt qua rào cản này. 
Nếu hành ẩm thắng thì anh ta sẽ bị ma gá vào. Nên 
phát ra ngộ giải này.

Kinh văn:
’ & Ố  H i  o i Ế A a i ậ -  > ỶẰ

Sf>

Chúng sanh ngoan mê bất tự thổn lượng. Phùng 
thử hiện tiền, d ĩ mê vi giải, tự ngôn đãng thánh. Đại 
vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục.

Việt dịch:
Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được. 

Gặp phải cảnh ấy, nhận mê làm ngộ, nói rằng mình 
đã chứng thánh. Thành tội đại vọng ngữ, sẽ đọa vào 
ngục vô gián.

Giảng:
Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được.
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Chúng sinh thường bướng bỉnh, si mê và vô ý 
thức, không có một niệm phản tỉnh tự hỏi mình là ai và 
căn tánh của mình là gì?

Gặp phải cảnh ấy khi trạng thái này xảy ra, liền 
bị bối rối hoảng loạn, nhưng vì không gặp được vị 
thiện tri thức sáng mắt chỉ điểm cho.

Nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng 
thánh. Anh ta tuyên bô đã giác ngộ và đã thành Phật. 
Thành tội đại vọng ngữ vì anh ta đã phạm tội đại 
vọng ngữ như vậy, nên sẽ đọa vào ngục vô gián.

Kmh văn:
Ỷ k ^ r - ầS k ỉ ỉ ị >  #

Ũ ’ o o

Nhữ đẳng tất tu, tương Như Lai tâm, ư ngã diệt 
hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, giác 
liêu tư nghĩa. Vô linh tâm ma, tự khởi thâm nghiệt. Bảo 
trì phúc hộ, tiêu tức tà kiến.

Việt dịch:
Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem 

lòi dạy của Như Lai truyền bá trong đòi mạt pháp, 
khiến cho tât cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa này. Đừng 
đê cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng. 
Giữ gìn che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến.

Giảng:
Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem
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ỈM dạy của Như Lai truyền bá trong đòi mạt pháp, 
khiến cho tất cả chứng sinh hiểu rõ nghĩa nàyệ

Sau khi Như Lai nhập niết-bàn. Trong tương lai 
A-nan và quý vị trong Tăng đoàn nên truyền bá lời dạy 
này của Như Lai. Những lời Như Lai đã giảng nói. Chỉ 
bày và giáo hóa cho chúng sinh trong đời mạt pháp 
được hiểu rõ nghĩa chân thực này. Quý vị nên chỉ bày 
cho toàn thể chúng sinh hiểu được những đạo lý này.

Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng 
sâu nặng. Giữ gìn che chở cho chứng sanh tiêu trừ 
tà kiến.

Đừng để cho tà ma sinh khởi trong tâm, gây nên 
những tội chướng sâu nặng. Đừng để cho mọi loài chúng 
sinh tạo nên nghiệp xấu. Bảo hộ che chở cho chúng sanh 
tiêu trừ tà kiến. Hộ trì Phật pháp, tiêu trừ tà kiến.

Kinh văn:

ÌỀ&*Ấ o '^'ỳhẴ.  o

X , ỉ ệ ỉ ệ m ầ  o
Giáo kì thân tâm, khai giác chân nghĩa. Ư vô 

thượng đạo, bất tao chi kì. Vật linh tâm kì, đắc thiểu vỉ 
túc. Tác đại giác vương, thanh tịnh tiêu chỉ.

Việt dịch:» •

Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. Nơi 
đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ. Đừng để 
cho chúng sinh hài ỉòng với chút ít hiểu biết rồi tự
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cho là đủỄ Phải làm mẫu mực thanh tịnh của bậc
• • •

Đại giác vương.
Giảng:
Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật.• V • o  o  • • o  •

Dạy cho chúng sinh giác ngộ nghĩa sâu rộng chân 
thật của đạo Vô Thượng, giúp cho thân và tâm chúng 
sinh trong đời mạt pháp hiểu được giáo lý chân thật tối 
thượng.

Nơi đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ.
Giúp cho chúng sinh không lạc vào đường tẻ. 

Đừng để cho chúng sinh đuổi theo các giáo pháp nông 
cạn thô thiển, mà không ham thích giáo pháp căn bản. 
Đừng để cho chúng sinh khi gặp phải những con đường 
tẻ thì hoang mang không biết đi đường nào.

Đừng để cho chứng sinh hài lòng vói chút ít 
hiểu biết rồi tư cho là đủế

Đừng để cho chúng sinh khao khát đạo giác ngộ 
Vô thượng mà trở thành tự mãn, hài lòng với chút ít sở 
đắc trong công phu.

Làm mẫu mực thanh tịnh của bậc Đại giác• • • • o

vương.
Các ông nên tự biến mình thành bậc Đại giác 

vương, làm mẫu mực khuôn phép cho giáo nghĩa thanh 
tịnh. Tức thời biến mình thành bậc chúa tể trong đạo 
giải thoát, làm vị lãnh tụ mẫu mực, mô phạm thanh 
tịnh, không chấp nhận được chút ít sở đắc trong công 
phu tu tập là đủ. Một bề hướng thượng tinh tấn tu tập.



THỨC ẤM

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO 
THỨC ẤM

Kinh văn:

A-nan, bỉ thiện nam tử, tu tam-ma-đề, hành ẩm tận 
giả, chư thế gian tánh, u thanh nhiễu động, đồng phận 
sanh cơ, thúc nhiên huy liệt. Trầm tế cương nữu, bo- 
đặc-già-la, thù nghiệp thâm mạch cảm ứng huyền tuyệt.

Việt dịch:
A-nan, thiện nam tử kỉa tu pháp tam-ma-đề, 

khi hành ấm hết rồi, cái then chốt nhiễu động u ẩn, 
nơi phát sinh chung các ỉoài trong thế gian, bỗng 
nhiên được xóa sạch. Giềng mối vi tế, quan hệ sâu 
xa, gây nghiệp thọ báo của bỗ-đặc-gỉà-la nơi mỗi 
chúng sinh cũng được chấm dứt.

Giảng:
A-nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, 

khi hành ấm hết rồi. Khi hành giả, người đang tu tập 
trong phạm vi hành ấm, tu pháp tam-ma-đề đến mức 
tiêu dung được hành ẩm. Cái then chốt nhiễu động u 
ẩn, noi phát sinh chung các ỉoài trong thế gian,
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bỗng nhiên được xóa sạch. Then chốt nhiễu động vi 
tế nơi chốn thâm u của nội tâm, là nơi phát sinh chung 
của các loài trên thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch.

Sự nhiễu động vi tế, không thể nhận thấy, này 
biểu thị đặc điểm của tất cả mười hai loại chúng sinh 
trong thế gian, và đó cũng là nguồn gốc sinh khởi 
chung của các loài ấy; bỗng dưng được tiêu hủy sạch.

Ớ Trung Hoa chữ cương nữu ầSL—giềng mối, có 
nghĩa: sợi dây thừng lớn giăng quanh mạng lưới gọi là 
“cương -  giềng. Còn trên cổ áo có các nút để buộc áo 
lại gọi là nữu -  moi. Cũng giống như trục chính của 
chiếc xe gọi là khu nữu $ễ. ầ£ vậy.

Bổ-đặc-già-la, tiếng Phạn là pudgala, dịch nghĩa 
là: “thường chấp giữ, duy trì sự tái sinh.” Đó là cái sinh 
rồi lại sinh, tương tục mãi mãi. Nó cũng được gọi là 
“trung hữu thân” hay “hữu tình.” Mọi chúng sinh trong 
loài hữu tình đều phải trải qua giai đoạn “trung hữu 
thân” này. Khi ta chết, chúng ta sẽ qua một giai đoạn 
gọi là “trung ẩm thân.”

Giềng mốỉ vỉ tế, quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ 
báo của bỗ-đặc-già-la noi mỗi chứng sinh cũng được 
chấm dứt.

Giềng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nên nghiệp 
báo của bố-đặc-già-la, là thân trung hữu nơi mỗi chúng 
sinh cũng được chấm dứt.

Trong sự tương quan thù báo lẫn nhau. Sự giao 
lưu của nghiệp quả diễn biến rất sâu mầu, nhân quả nối



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 355

tiếp nhau không bao giờ dứt. Vì hành ấm đã tiêu dung, 
dòng sinh tử cũng đã chấm dứt. Nhân quả cũng đã 
dừng hẳn. Đây là mô tả trạng thái tiêu dung của hành 
ấm và sự khởi đầu của thức ấm.

B. PHẠM VI THỨC ẤM
Kỉnh văn:
M Ấ ,  , íft

ì ầ  o o ỉ £ i f c - t - ỹ ị r +

5  o z > $ L & n  o # ể L ^ * f c ,  #
o ^LH'] ^  ^ ự l^ P lr  m  ỹ  o

Ư niết-bàn thiên, tương đại minh ngộ, như kê hậu 
minh, chiêm cô đông phương, dĩ hữu tinh sắc. Lục căn 
hư tĩnh, vô phục trì dật. Nội ngoại trạm minh, nhập vô 
sở nhập. Thâm đạt thập phương, thập nhị chủng loại, 
thọ mệnh nguyên do. Quán do chấp nguyên, chư loại 
bất triệu. Ư thập phương giới dĩ hoạch kì đồng. Tinh 
sắc bất trầm, phát hiện u bí. Thử tắc danh vi thức ẩm 
khu vũ.

Bầu tròi nỉết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ, như sau 
khỉ gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở 
phương Đông. Sáu căn rỗng rang thanh tịnh, không
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còn giong ruỗỉ nữa.Trong ngoài đều phát ra ánh 
sáng sâu mầu, vào được tính vô sở nhập. Thấu suốt 
được nguyên do thọ mạng của mưòi hai loại chúng 
sinh trong suốt mười phươngễ Xét rõ nguồn gốc do 
chấp trước gây ra, nên các ỉòaỉ không thu hút được. 
Nhận được tính đồng nhất với mười phương thế 
giới. Tỉnh minh không tiêu trầm, những gì ẩn mật 
từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi của 
thức ẩm.

Giảng:
Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ.
Bầu trời của niết-bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ. Đó 

là bầu trời của tự tánh niết-bàn. Hành giả đã ở ngay bờ 
mé của sự khai ngộ. Hành giả sắp đạt được đại giải 
thoát, so sánh cảnh giới đó như sau khi gà gáy sáng, 
có ánh bình minh ló dạng ở phương Đông. Khi gà 
gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ hai báo hiệu trời sáng, lúc 
ấy vẫn chưa có ánh sáng ở phương Đông, bầu trời vẫn 
còn tối đen. Neu ta hướng về phương Đông nhìn lâu sẽ 
thấy ánh sáng bình minh le lói khi gà gáy xong lần thứ 
ba và cũng là lần cuối cùng.

Sáu căn rỗng rang thanh tịnh.
Thọ ấm đã tiêu dung rồi, nên sáu căn không còn 

có cảm giác nữa. Nó hoàn toàn rỗng lặng. Tưởng ấm đã 
tiêu dung rồi, nên không còn vọng tưởng nữa. Do vậy, 
nên tưởng ấm cũng hoàn toàn tịch lặng. Lúc này, 
không còn cảm thọ và vọng tưởng tác động khiến tâm 
thức lang thang dao động nữa.
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Không còn giong ruỗi nữa.
Điều này có nghĩa là sự biến hóa, trôi chảy nhiễu 

động lăng xăng của hành ấm cũng đã chấm dứt. Sự 
nhiễu động lăng xăng, thiên lưu biến hóa của hành ấm 
tợ như những đợt sóng tương tục nhau mãi không 
dừng, nhưng nay nó đã chìm lắng xuống hẳn, không 
còn rong duỗi nữa.

Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu mầu.
Đen lúc này, khi chỉ còn thức ấm chưa được tiêu 

trừ, hành giả thấy có một luồng ánh sáng rất sâu mầu 
phát ra từ bến trong lẫn bên ngoài.

Vào được tính vô sở nhập. Hành giả đã vào 
được nơi xưa nay vốn không thể vào được.

Do vì các căn, các trần đều đã tiêu dung. Sáu căn, 
sáu trần đã hòa nhập làm một. Căn trần không còn đi 
sóng đôi với nhau nữa. Đã thành bất nhị. Không còn sự 
phân biệt giữa sáu căn, sáu trần nữa. Do vậy, nên 
không còn chỗ gọi là “nhập” cho hành giả đi vào nữa.

Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của mười 
loại chúng sinh trong suốt mười phương. Xét rõ 
nguồn gốc do chấp trước gây ra, nên các lòaỉ không 
thu hút được.

Thấy rõ nguồn gốc ấy mà không bị thu hút.
Hành giả thâm nhập vào nơi nguồn gốc sinh mệnh 

tối sơ của các loại chúng sinh. Quán chiếu rõ ràng căn 
do của mười hai loại chúng sinh ấy, mà không bị thu 
hút hấp dẫn vào bất kỳ tánh chất của một loại nào. 
Không có loại nào tác động được hành giả, anh ta
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không còn một quan hệ nào nữa với mười hai loại 
chúng sanh ấy nữa cả.

Nhận được tính đồng nhất vói mười phương 
thế giói. Tinh minh không tiêu trầm, những gì ẩn 
mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi 
của thức ẩm .

Hành giả trở nên đồng nhất với mười phương thế 
giới. Anh ta có cảm giác đồng nhất thể tánh với khắp 
pháp giới. Ánh sáng ấy không bị chìm mất, ánh sáng 
lưu xuất từ trí tuệ này không biến mất. Những gì ẩn 
mật trước nay được hiển bày. Những trạng thái bí ẩn 
nhất và khó hiểu, khó giải bày nhất từ trước đến nay 
được phơi bày một cách hiển nhiên, rõ ràng.

Trạng thái này gọi là phạm vi của thức ấm, hành 
giả đang đi vào trong phạm vi thức ấm.

c. CỘI GỐC CỦA THỨC ẤM
Kinh văn:

, t,m.m t  > , 'ề'
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Nhược ư quần triệu, d ĩ hoạch đồng trung, tiêu ma 

lục môn, hợp khai thành tựu. Kiến văn thông lún, hỗ 
dụng thanh tịnh. Thập phương thế giới cập dữ thân
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tâm, như phệ lưu li, nội ngoại minh triệt, danh thức ấm 
tận. Thị nhân tắc năng, siêu việt mệnh trọc. Quán kì sở 
do, võng tượng hư vô, điên đảo vọng tưởng, d ĩ vi kì 
bản.

Việt dịch:
Như trong tính đồng của các loài đã chứng 

được, tiêu dung luôn sáu căn, Khiến việc khai họp 
sáu căn đều thành tựu. Cái thấy, cái nghe dung 
thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười phương 
thế giói và trong ngoài thân tâm trong suốt như ỉưu 
ly. Đây là sự chấm dứt của thức ấm. NgưM ấy có 
thể vượt qua mạng trược. Xét lại nguyên do của 
thức ấm, mói thấy cỗi gốc là vọng tưởng điên đảo, 
huyễn hóa rỗng không.

Giảng:
Như trong tính đồng của các loài đã chứng đươc.
Nêu hành giả trở nên đông nhât với các loài, mà 

không bị các loài chiêu dẫn. Vì có sự tương quan mật 
thiết nhân quả với mười hai loại chúng sanh, hành giả 
trở nên đồng nhất với chúng. Tuy nhiên hành giả 
không bị ảnh hưởng bởi chúng ệ Vì hành giả đã đoạn trừ 
tất cả mối tương quan với chúng, không còn tái sinh 
trong đó nữa.

Tiêu dung luôn sáu căn.
Nên có thể tiêu dung luôn sự đồng nhất của sáu 

căn. Đen điểm này, lối vào của sáu căn không còn hoạt 
dụng được nữa. Nó hoàn toàn bị tiêu ma. Bằng cách 
nào mà nó không hoạt dụng được nữa? Đây không có
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nghĩa là mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi 
không còn ngửi, lưỡi không nếm được mùi vị, mà còn 
hơn thế nữa. Điều gì xảy ra khi sáu căn hỗ dụng? Nếu 
khi quý vị vượt qua được thức ấm, thì quý vị sẽ trải 
qua trạng thái này. Nghĩa là, mắt có thể nhìn thấy và nó 
cũng có thể ăn và nói. Tai vốn xưa chỉ dùng để nghe, 
nay có thể thấy được. Quý vị có thể thấy bằng mũi và 
lưỡi. Mỗi căn (giác quan) có đủ sáu chức năng. Đó là ý 
nghĩa tiêu dung sự đông nhât của sáu căn. Những 
tướng trạng của tiền trần nay đều đã biến mất.

Khiến việc khai họp sáu căn đều thành tựu 
Thành tựu việc dung hợp hay tách rời sáu căn ấy. 

“Khai” là khi sáu căn trở thành một, “hợp” là khi mỗi 
căn đảm nhiệm chức năng của cả sáu căn.

Cái thấy, cái nghe dung thông vói nhau một 
cách thanh tịnh. Mười phương thế giới và trong 
ngoài thân tâm trong suốt như lưu lyề

Có một sự dung thông, hỗ tương giữa sáu căn ấy. 
Giống như bà con láng giềng quan tâm giúp đỡ lẫn 
nhau vậy. Chức năng của sáu căn đã liên kết với nhau. 
Thấy có kỳ diệu không? Trạng thái này thật là vi diệu.

Mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm 
hành giả trong suốt như ngọc lưu ly. Giống như sắc 
xanh của ngọc lưu ly trong suốt. Đây là sự chấm dứt 
của thức ấm. Khi quý vị đạt đến trạng thái này. Đây là 
sự chấm dứt của thức ấm. Như thế cả năm ấm đều 
được chuyển hóaẻ Nhưng trước khi đến được, mức độ 
này thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong.
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Người ấy có thể vượt qua mạng trươc. Xét lại 
nguyên do của thức âm, mói thây côi gôc là vọng 
tưởng điên đảo, huyên hóa rông không.

Xét lại nguyên do của thức âm, mới thây sự phủ 
nhận hiện hữu và cũng như phủ nhận cái không hiện 
hữu đều là hư vọng, và vọng tưởng điên đảo là nguôn 
gốc của nó.

Vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, đều là hư 
vọng và mơ hô. Vọng tưởng điên đảo ây là cội gôc của 
cảnh giới mà hành giả vừa trải qua.

Kinh văn:

A-nan đương tri, thị thiện nam tử, cùng chư hành 
không, ư thức hoàn nguyên, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch 
diệt, tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
A-nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát 

tường tận tính không của các hành, nên trở lại bản 
tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng 
chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Giảng:
A-nan nên biết, thiện nam tử ây đã quán sát 

tường tận tính không của các hành.
Hành giả, người tu tập thiên định đã quán sát 

tường tận hành ấm1 là không. Dù hành giả có gặp

1 Bản Anh ngữ: Formations skandha.
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những ma cảnh, dù bị quấy nhiễu bởi thiên ma, hoặc 
ma khởi từ tâm mình, hoặc bất kỳ các loại ma nào 
khác, chúng nó vẫn không tác động đến định lực của 
hành giả được nữa. Hoặc ma có thể xuất hiện khi hành 
giả tu thiền định, nhưng hành giả không phải mắc cảnh 
giới của ma. Hoặc hành giả có thể gặp cảnh giới ma, 
nhưng nhận ra ngay, không bị chúng mê hoặc nhiễu 
loạn. Một khi hành giả phá trừ được sự mê lầm thì 
hành âm lại bị trừ diệt.

Nay hành giả đang bắt đầu chuyển hóa thức ẩm. 
Anh ta đã vượt qua hành ấm và thấy nó là “không.”

Nên trở lại bản tính của thức. Bây giờ hành giả 
đang trong giai đoạn phá trừ thức ấm. Khi công phu tu 
tập đến giai đoạn này, hành giả phải quay trở ve nguồn 
cội, đó là Như Lai tạng.

Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên 
mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Sự sinh diệt đã chấm dứt hẳn rồi, nhưng chưa viên 
mãn đạt đên sự tịch diệt tinh thần, vi diệu. Hành giả 
chưa đạt được tánh tịch diệt vi diệu viên mãn.

Kinh văn:

- T T ì ầ m
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Năng linh kỉ thân, căn cách hợp khai, diệc dữ 
thập phương chư loại thông giác. Giác tri thông hôt, 
năng nhập viên nguyên. Nhược ư sở quy, lập chân 
thường nhân, sanh thắng giải giả, thị nhân tăc đọa, 
nhân sở nhân chấp. Sa-tì-ca-la, sở quy minh đế, thành 
kì bạn lữ, mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiên.

Việt dịch:
Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn 

khi họp, khi chia lìa, còn thông suốt với sự hay biết 
các loài chúng sinh trong mười phương. Tánh hay 
biết đó thông suốt, nên có thể nhập vào tánh nguyên 
viên. Nếu xem chỗ quay về, lập nên nhân chân 
thường, cho là đúng đắn tuyệt đối, thì người ấy roi 
vào cái chấp nhân sở nhân. Trở thành bè bạn vói 
Sa-tì-ca-la, chấp vào minh đế, mê mờ tánh bồ-đề 
của Phật, bỏ mất chánh tri kiến.

Giảng:
Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn 

khi họp, khi chia lìa.
Có thể khiến các căn của mình, khi hợp, khi chia. 

Bây giờ nơi thức ấm, hành giả sinh khởi một vọng 
chấp. Đó là tưởng rằng mình đã ở nơi tuy chưa đạt 
được sự tịch diệt tinh thuần vi diệu, nhưng có thể khiến 
sáu căn hỗ dụng cho nhau. Mỗi căn cổ chức năng của 
sáu căn kia. Mắt có thể nói và nghe. Tai có thể ăn và 
ngửi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có thể sử dụng 
chức năng hỗ tương với nhau, để thấy, nghe, ngửi, nếm 
và xúc chạm.
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Quý vị nghĩ rằng tai thì không thể dùng để ăn. 
Nhưng khi một người đã đạt được sáu căn hỗ dụng, thì 
có thể làm được điều ấy. Quý vị ngạc nhiên hỏi: “Thế 
thì răng của họ ở đâu?” Hỏi tai của quý vị. Họ không 
ăn theo cách mà chúng ta thường ăn. Khi họ muốn ăn, 
thì răng tự nhiên mọc ra. Răng ấy cũng sẽ không rụng 
đi. Có khi họ không cân dùng răng. Hoặc là có khi răng 
sẽ mọc khi họ cân ăn. Đây là loại năng lực chân thực 
của khoa học. Mỗi căn đều có đủ chức năng của mỗi 
căn khác.

“Hợp” là khi sáu căn kết hợp lại với nhau thành 
một căn. “Khai” là khi một căn trải ra để có đủ chức 
năng của cả sáu căn. Quý vị cho đây là thần thông hay 
khoa học? Bât luận bao nhiêu khám phá mà các nhà 
khoa học đã tìm được. Ngay dù họ có ghép được tim, 
gan, hoặc các bộ phận khác của cơ thể con người, họ 
vân không có khả năng làm cho mỗi căn có đủ chức 
năng của tất cả sáu căn. Đó là điều mà khoa học không 
thể nào với tới được. Bất luận khoa học có tiến bộ đến 
đâu, tôi nghĩ nó cũng không thể đạt được trình độ ấy. 
Nhưng nêu quý vị phát triển khoa học từ trong tự tánh 
của mình, thì quý vị có thể đạt được năng lực ấy.

Còn thông suốt vói sự hay biết các loài chúng 
sinh trong mười phương. Biết khắp các loài chúng 
sinh trong mười phương. Không những hành giả người 
có khả năng “khai,” “hợp” sáu căn để có năng lực hỗ 
dụng, mà còn có thể biết được mười hai loại chúng 
sinh sẽ đi về đâu, trong khắp mười phương. Hành giả



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 365

và các loài chúng sinh đều có cùng tánh giác tri dung 
thông với nhau.

Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thê nhập 
vào tánh nguyên viên. Do tánh giác tri của hành giả 
thông suốt. Hành giả có thể biết được căn tánh của toàn 
thể chúng sinh khắp mười phương. Nên có thể nhập 
vào “tánh nguyên viên.” Đó là căn nguyên viên mãn 
của bổn tánh.

Nếu xem chỗ quay về, lập nên nhân chân 
thường, cho là đúng đắn tuyệt đối, thì người ấy rơi 
vào cái chấp nhân sở nhân.

Giả sử như hành giả vọng châp nơi quay vê của 
mình. Chấp điều gì? Cho rằng nơi ấy là chân thường và 
cho điều ấy là đúng đắn tuyệt đối. Vì anh ta tin nơi 
quay về ấy là chơn thường. Xem kiến giải này như một 
lý thuyết tuyệt đỉnh, một sự hiểu biêt tôi thượng, không 
có gì hơn thế nữa. Nếu như hành giả không rơi vào 
kiến chấp này thì không có gì sai trái, nhưng ngay khi 
khởi kiến chấp này thì hành giả sẽ mắc phải sai lầm, do 
chấp lầm cái nhân chân thường ấy. Hành giả cho tính 
chân thường là nhân, nhưng điều này hoàn toàn sai 
lầm. Anh ta nghĩ rằng chỗ ấy phải được mô tả như là 
tính chơn thường. Thực ra hành giả vẫn còn trong 
phạm vi thức ấm, chưa phải là chân thường. Anh ta trở 
nên chấp vào một nguyên nhân và chấp vào những gì 
nguyên nhân ấy có tác động tương quan. Thực ra, đây 
không phải là nhân, nhưng hành giả xem đó như là 
nhân. Do chấp vào điều ấy, nên hành giả rơi lạc vào
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ngoại đạo. Anh ta hùn hạp làm ăn với chúng, đầu tư 
vôn liêng vào và cùng chúng lập thành công ty. Tà 
thuyết ngoại đạo nào mà hành giả mắc vào? Là trở 
thành bè bạn với ngoại đạo Ta-tì-ca-la,1 chấp minh đế 
là nơi trở về.

Ta-tì-ca-la lập nên “phái ngoại đạo tóc vàng” mà 
trước đây tôi có giảng về sư phụ của Ma-đăng-già đã 
dùng chú thuật của ngoại đạo Ta-tì-ca-la. Đó là một 
loại thân chú của Phạm thiên.

Minh đế là thuyết chủ trương rằng không có gì hết 
thảy, đều là từ trong cảnh giới biến hóạ hiện tại cua A- 
lại-da thức (ãlayavijnãna) mà xuất sinh ra. Ngoại đạo 
này xiển dương lý thuyết cho rằng vạn vật đều xuất 
sinh từ minh đê. Một khi hành giả trở nên chấp trước 
cái nhân này, anh ta trở thành quyến thuộc của “ngoại 
đạo tóc vàng.” Anh ta hợp tác với chúng, không biết 
khi nào công ty này mới kết liễu. Chẳng biết công ty ấy 
hữu hạn hay vô hạn nữa?

Mê lầm tánh bồ-đề của Phật, con đường giác ngộ, 
bỏ mất chánh tri kiến. Anh ta nhận cái chang phải là 
nhân làm nhân. Lẽ ra anh ta không nên điên đảo khi 
nhận cái nhân này, nhưng anh ta đã chấp lầm. Vì anh ta 
đã lập nên một cách phi lý các năng nhân và sở nhân

1 S: Kapila (Kiếp-tì-la M  ĩOLìỆ.). Là số  luận sư thuộc ngoại đạo. 
Trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm quyển 1 có ghi: “Ta-tì-ca-la, tiên phạm 
thiên chú ìề: ỈỆ-ÌỀÍ, Sớ giải của Trường Thủy viết:
Ta-tì-ca-la, cũng gọi là Kiếp-tì-la, còn gọi là Kim đầu 'ÈrM , còn gọi 
Hoàng phát -ệt M .
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ấy. Nên anh ta đã không còn trí tuệ chân chính nữa. 
Anh ta đã đánh mất trí tuệ đó rồiể Anh ta sẽ về đâu? 
Nếu quý vị muốn giúp anh ta tìm thấy nơi ấy, quý vị 
cũng sẽ đánh mất trí tuệ của mình luôn.

D. CẢNH GIỚI CỦA THỨC ẤM
1. CHẮP CÓ NGUYÊN NHẪN CHÂN THƯỜNG
Kỉnh văn:
A Ầ . % - ,  i t

ì â i B ì ầ  > , i - ỷ Ỵ ì t m  o
Thị danh đệ nhất, lập sở đắc tâm, thành sở quy 

quả, vi viên viên thông, bối niết-bàn thành, sanh ngoại 
đạo chủng.

Việt dịch:
Đây ỉằ dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc, 

thành cái quả sở quy, nên trái xa tính viên thông, 
ngược hướng nỉết-bàn, sinh ra hạt giống ngoại đạo.

Giảng:
Đây là dạng thứ nhất, ỉập nên tâm sở đắc
Đây là dạng thứ nhất, cho rằng có một nơi để trở 

về, do căn cứ trên ý tưởng có điều để chứng đắc.
Tông chỉ đó hoàn toàn sai lầm. Sai điểm nào? Là 

hành giả nên trái xa tính viên thông, vĩnh viễn xa rời 
tính viên thông. Những gì hành giả quan niệm đều 
hoàn toàn trái ngược với việc tu tập “«/iĩ căn viên 
thông” qua công phu “phản văn văn tự tánh” và “nhập 
lưu vong sở.” Tại sao? Vì anh ta đã phát khởi sự vọng
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chấp. Ngược hướng niết-bàn. Nến anh ta đi ngược 
hướng với thành niết-bàn. Bốn thành phố lớn nhất của 
niết-bàn là gì? Đó là nơi có đầy đủ bốn đức của niết- 
bàn: thường-lạc-ngã-tịnh.

Sinh ra hạt giống ngoại đạo.
Do lập nên cái nhân chẳng phải là nhân, hành giả 

đã dính mắc với tà thuyết ngoại đạo. Do vì thuyết lập 
ra giống như thuyết Minh Đế của ngoại đạo Ta-tì-ca-la, 
nên anh ta thành quyến thuộc của chúng.

2. T ự  CHẤP CÓ NẤNG Lực NHƯNG THẬT s ự  
KHÔNG PHẢI NẴNG Lực

Kinh văn:
H ỉ ế ,  H i í M í Ề .

:Â , » J íi# '-$ L ìầ ,i  o
A-nan, hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ 

diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.

Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát 
tường tận tính không của các hành, nên trở lại bản 
tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng 
chưa viên mãn tính tỉnh diêu của tich diêt.

Giảng:
Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát 

tưòng tận tính không của các hành.
Lại nữa A-nan, hành giả người đang tu tập chánh 

định quán xét cùng tột tánh không của hành ẩm. Hành 
giả đã quán sát đến mức cùng tột và đạt đến tánh không
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của hành ấm. Hành ấm hoàn toàn là không đối với 
hành giảể

Nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt 
sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu 
của tịch diệt.

Đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng 
chưa được tính tinh diệu viên mãn của sự tịch diệt. Anh 
ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì thức ấm chưa 
được tiêu dung.

“Thức” và “chân như” có khác nhau tí chút. 
“Thức” là chủ thể còn có sinh và diệt. Còn “chân như” 
thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ thức thứ tám 
vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân 
như vốn không sinh diệt, trở thành “hòa hợp thức.” Là 
vì cái thức sinh diệt ấy cùng với chân như bất sinh diệt 
rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nương nhau mà 
sinh khởi. Gọi là “hòa hợp thức.” Vì nó chưa đạt được 
hoàn toàn tinh diệu.

Kỉnh văn:
Ề .Ể L & I L ,  +

— ềỄ . ' ệ ầ . ề Ỳ  ’ 
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Nhược ư sở quy, lãm vi tự thế, tận hư không giới, 
thập nhị loại nội, sở hữu chúng sanh, giai ngã thân
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trung, nhất loại lim xuất, sanh thắng giải giả, thị nhân 
tắc đọa, năng phi năng chấp. Ma-hê thủ-la hiện vô biên 
thân, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-để, vong thất tri kiến.

Việt dịch:
Nếu xem nơi trở về chân thật là tự thể của 

riêng mình, xem mưòi hai loại chúng sinh cùng 
khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình 
sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đứng, thì 
ngưòi ấy roi vào cái chấp năng phi năng, thành bè 
đảng với Ma-hê-thủ-la, thường hiện ra vô biên thân. 
Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ mất 
chánh tri kiến.

Giảng:
Hành giả xem noi trở về chân thật là tự thể 

riêng của mình.
Nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn 

nằm trong vòng sanh diệt của thức thứ tám. Đó chưa 
phải là tự thể chân thật của mình. Nhưng hành giả cho 
là như vậy, nên rơi vào một vọng chấp khác đó là xem 
mười hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư 
không, từ loài noãn sinh cho đến loài phi vô tưởng 
cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân 
mình sinh ra.

Xem mưòi hai loại chúng sinh cùng khắp cả 
pháp gỉớỉ hư không đều từ trong thân mình sinh ra.

Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? 
Hành giả hỏi: Rồi tự trả lời: “Hoàn toàn từ thân tôi mà 
ra. Tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh ấy.”
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Giống như trước đây có một hành giả đã nói: “Các 
loài chúng sinh đêu là con đẻ của ta cả. Ngay cả chư 
Phật, chư Bồ-tát, các vị A-la-hán. Ta đều sinh ra những 
vị ấy, ta có thể sinh ra các vị Bồ-tát và A-la-hán.” Hãy 
xem kỹ cái thói ngã châp điên đảo của người này.

Quyết định cho kiến giải này là đứng.
Nêu hành giả quyết định cho kiến giải này là 

đúng. Anh ta cho kiên giải ấy là thù thắng, nhưng thực 
ra chăng phải như vậy. Kiên giải này hoàn toàn căn cứ 
vào tà kiến nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu 
nó thực sự thù thắng, nó sẽ phù hợp YỚi Phật pháp. Thế 
nên khi quí vị công phu và đọc kinh Phật, cốt yếu là 
phải hiểu thật rõ ràng ý kinh.

Thì người ấy rơi vào cái chấp năng phỉ năng, 
thành bè đảng với Ma-hê-thủ-la.

Rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt 
được một năng lực mà không thực có. Anh ta nói rằng 
có thể sinh ra tất cả mười hai loài chúng sinh, nhưng 
thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế. 
Đó chỉ là sự ước đoán do anh ta tạo ra từ vọng thức của 
chính mình. Anh ta thực sự không có khả năng ấy, 
nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng mình 
có năng lực ấy. Quý vị ở đây ai có loại vọng chấp này 
không? Thành bè đảng với Ma-hê-thủ-la. 1

1 Ma-hê-thủ-la thiên (S. Mahesvara), hay Đại Tự tại thiên, tên gọi 
khác của Siva (Thần Thấp-bà), Thượng đế, hay Thần sáng tạo thế giới 
vạn vật; một chi phái tín ngưỡng thuộc Ấn Độ giáo.
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Ma-hê-thủ-la là vua cõi trời Đại tự tại, là cõi trời 
cao nhất thuộc sắc giới, Ma-hê-thủ-la còn gọi là Đại tự 
tại, vị ấy sinh ra đã có ba con mắt.

Vị này có tám cánh tay, bốn bên phải và bốn bến 
trái. Những cánh tay phía trước rất thuận lợi để cầm 
nắm đồ vật. Những cánh tay đằng sau để cầm những 
vật lấy cắp được. Vì một tay chưa đủ, hai tay vẫn 
không đủ để lấy và cất giữ vật dụng lấy được, nên ông 
ta có đến tám tay. Ông ta có thể cầm nắm rất nhiều thứ. 
Nếu ông đi ra vào công ty bách hóa, tôi chăc là nhân 
viên bảo vệ canh chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất 
khó khăn khi canh chừng vị này, vì ông ta có quá nhiêu

y - í V  _t íVị này thường cỡi trên trâu trăng, tay câm phât 
tràn màu trắng. Ông ta dạo chơi khắp nơi rất tự tại. 
Ông ta nói: “Hãy nhìn xem ta hoàn toàn tự do. Các ông 
chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối.” Đó 
là lý do tại sao gọi vị này là Đại tự tại.

Thường hiện ra vô biên thân.
Đại tự tại Thiên vương thường hiện ra vô sô thân. 

Vị vua trời này chấp rằng ông ta có thể hiện ra vô số 
thân, nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài chúng 
sinh đều sinh khởi từ ông ta. Nay hành giả cũng đang 
tu tập pháp môn này. Anh ta cũng có chấp trước như 
thế. Anh ta cho rằng tât cả mọi loài chúng sinh đêu 
sinh ra từ anh ta. Quý vị hãy nghĩ xem! Làm sao người 
khi chưa thành Phật mà có khả năng xuất sinh các loại 
hữu tình? Đây là một loại vọng chấp, anh ta nghĩ là
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mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. Anh ta 
đã kết quyến thuộc với Đại tự tại Thiên vương và rơi 
vào cõi trời Đại tự tại.

Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ 
mất chánh tri kiến. Mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, 
hành giả đánh mất chánh tri kiến.

Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân 
chính, cũng không có trí tuệ chân chính. Thế nên anh ta 
đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo.

Kinh văn:

Thị danh đệ nhị,, lập năng vi tâm, thành năng sự 
quả, vi viễn viên thông, bổi niết-bàn thành, sanh đại 
mạn thiên, ngã biến viên chủng.

Việt dịch:
Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, 

thành cái quả năng sự, trái xa vói tính viên thông, 
ngược với đạo nỉết-bàn, sinh ra giống Đại mạn 
thiên, chấp cái ta trùm khắp.

Giảng:
Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, 

thành cái quả năng sự.
Đây là dạng thứ hai lập nên luận về quả vị có thể 

chứng đăc căn cứ vào ý tưởng mình có một năng lực. 
Dựa vào ý tưởng mình có năng lực khiến làm xuất sinh
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các loại chúng sinh, nên nghĩ rằng mình đạt được quả 
vị dường như trùm khắp viên mãn.

Nên trái xa với tính viên thông.
Những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái 

nghịch với pháp môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh 
nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của chính mình 
(phản văn văn tự tánh). Trái ngược với đạo niết-bàn. 
Hành giả cũng đi ngược với đạo lý bất sinh bất diệt.

Ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống Đại mạn 
thiên, chấp cái ta trùm khắp.

Sinh ra hạt giống Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm 
khắp viên mãn. Rốt cùng, hành giả sẽ bị thọ sinh trong 
cõi trời Đại mạn. Đó là cõi của đại Tự tại thiên. Đại mạn 
có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài, vị 
này luôn luôn cõi trâu trắng, có ba mắt, tám cánh tay. 
Nghĩ rằng mình rất là ưu việt. Cưỡi trâu trắng đi lại một 
cách tự do, rất tự mãn. Vì vị ấy nghĩ rằng cuộc sống của 
mình rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. 
Vị ấy tuyên bố: “Ta hoàn toàn trùm khắp cả pháp giới, 
ta có khả năng thành tựu tất cả mọi việc.”

3. TÀ KIẾN VÈ CÁI KHÔNG PHẢI THƯỜNG 
MÀ CHO LÀ THƯỜNG

Kinh văn:

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.
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Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt roi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Lại nữa, hành giả người đang tu tập định lực, đã 
phá trừ được hành ấm.

Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đã 
chấm dứt hẳn ý niệm niệm tưởng sinh diệt. Nhưng 
chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 
Anh ta chưa hoàn toàn đạt được niềm vui tịch diệt.
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Nhược ư sở quy, hữu sở quy y, tự nghi thân tâm, 
tòng bỉ lưu xuât, thập phương hư không, hàm kì sanh 
khởi. Tức ư đô khởi, sở tuyên lưu địa, tác chân thường
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thân vô sanh diệt giải, tại sanh diệt trung, tảo kế 
thường trụ. Kí hoặc bất sanh, diệc mê sanh diệt. An trụ 
trầm mê, sanh thẳng giải giả, thị nhân tăc đọa thường 
phỉ thường chấp, kế Tự tại thiên, thành kỳ bạn lữ. Mê 
Phật bồ-đề, vong thất tri kiến.

Việt dịch:
Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi 

thân tâm mình từ nơi ấy sinh ra, mười phương hư 
không cũng từ đó sinh khỏi. Ngay noi chỗ sinh ra 
tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh 
diệt, ở trong sinh diệt, vội chấp là thường trụ. 
Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê lầm 
tánh sinh diệt. Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh 
kiến giải thù thắng, ngưòi ấy rơi vào kiến chấp 
thường phi thường, thành ra bè đảng với Tự tại 
thiên. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất 
chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi 

thân tâm mình từ noi ấy sinh ra.
Nếu hành giả xem việc quay về của mình như là 

có một nơi chốn để nương tựa, có một mối nghi ngờ 
phát sinh trong tâm hành giả, thì hành giả sẽ nghi thân 
tâm mình từ nơi ấy mà sinh ra, vọng chấp ở trước là 
chính mình đã sinh ra tất cả các loài chúng sinh. Bây 
giờ, hành giả nghĩ rằng mình lưu xuất từ nơi mà mình 
quay về nương tựa.
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Mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi.
Mười phương hư không cũng từ đó mà sinh khởi. 

Hành giả có kiến giải rằng nơi sinh ra tất cả là cái thân 
chân thường, không sinh không diệt.

Nơi đó là nơi nương tựa mà hành giả quay vê. 
Anh ta tuyên bố rằng chẳng còn có gì can dự trong 
sanh tử. Tại sao anh ta nói như thế? Vì anh ta đã bị 
nhầm lẫn trong kiến giải cố chấp sai lầm của anh ta.

Ngay noi chỗ sinh ra tất cả đó, cho ỉà cái thể 
chân thường không sinh diệt, ở trong sinh diệt, yội 
chấp ỉà thường trụ.

Trong khi vẫn còn thức là đối tượng trong sinh 
diệt, mà vội chấp là thường trụ. Hành giả suy đoán 
rằng thức ấy là vĩnh cửu bất biến.

Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê 
lầm tánh sinh diêt.

Chăng những hành giả mê lâm tánh bât sinh, mà 
còn mê lầm cả tánh sinh diệt nữa. Vì hành giả không 
hiểu được đạo lý bất sinh, nên cũng không được thông 
suốt đạo lý sinh diệt.

Chìm đắm trong mê lầm. Trở nên chấp trước vào 
cảnh giới này không rời ra khỏi được. Dụng công tu 
tập ngay nơi điểm này nên thực sự chìm sâu vào trong 
mê lầm.

Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh kiến giải thù 
thắng, ngưòi ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường.

Neu cho rằng đây là một loại kiến giải thù thắng 
là rơi vào kiến chấp “cái không thường hằng trở nên
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thường hằng.” Nếu hành giả cho kiến chấp ấy là đúng 
đắn, có nghĩa là trên sự chấp trước còn gan thêm một 
niệm châp trước nữa. Trở nên chấp rằng tất cả đều là 
thường hẵng, trong khi nó chẳng phải là chân thường.

Thành ra bè đảng với Tự tại thiên. Mê lam 
tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 
Không còn trí tuệ chân chánh nữa.

Kinh văn:
ì i

ì ầ ® i â >  t ỉ Ẫ Ũ i Ằ '  \
Thị danh đệ tam lập nhân y tâm, thành vọng kể 

quả, vi viên viên thông, bối niết-bàn thành, sanh đảo 
viên chủng.

Việt dịch:
Đây ỉà dạng thử ba, lâp nên cái tâm nhân y, 

thành cái (juả vọng kê , trái xa vói viên thông, ngược 
vói đạo niết-bàn, sinh ra  giống đảo viên.

Giảng:
Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y.
Dạng thứ ba của ngoại đạo lập nên suy luận sai 

lầm căn cứ vào ý tưởng cho rằng có nơi để nương tựa.
Thành cái quả vọng kế.
Hành giả lập nên quan niệm có một nơi để nương 

vào, nên lập thành một thứ vọng chấp về quả.
Trái xa với viên thông, ngươc vói đao niết-bàn, 

sinh ra  giông đảo viên.
Nên trái ngược hẳn với đạo niết-bàn, làm sinh 

khởi quan niệm điên đảo về sự viên mãn (đảo viên).



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 379

Anh ta đi ngược với đạo lý viên thông rất xa, trở nên 
cố chấp vào một quan niệm sai lầm điên đảo về sự viên 
mãn.

4. TÀ KIÉN VÊ VẬT c ó  TRI GIÁC VẦ KHÔNG 
CÓ TRĨ GIÁC

Kinh văn:
ẵ ì l # ễ  » t?F7

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.o  • • * •

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Lại nữa, hành giả quán sát cùng tột tánh không 
của hành âm. Đã châm dứt hăn ý niệm sinh diệt. Đã 
chuyển hóa được bản chất, nơi sinh khởi những niệm 
sinh diệt. Nhưng chưa đạt được tính vi diệu viên mãn 
của sự tịch diệt.

Kỉnh văn:
> & ỉ ề S ì i t ,  +
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Nhược ư sở tri, trí biến viên cổ, nhân trì lập giải, 

thập phương thảo mộc, giai xưng hữu tình, dữ nhân vô 
dị, thảo mộc vi nhân, nhân tử hoàn thành, thập phương 
thảo thụ. Vô trạch biến tri, sanh thắng giải giả, thị nhân 
tăc đọa, trì vô tri chấp. Bà-trá, Tiến-ni, chấp nhất thiết 
giác, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến.

Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng 
khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mưòi 
phương đều gọi là hữu tình, không khác gì người, 
cây cỏ làm ngưòi, người chết trở thành cây cỏ mười 
phương. Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng 
khắp này, cho là thắng giải, ngưòi ấy rơi vào kiến 
chấp tri vô tri. Trở thành bè đảng vói Bà-tra, Tiển- 
nỉ, chấp tất cả đều có tánh biết. Do đó nên mê lầm 
tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng 

khắp mà cho rằng tất cả thảo mộc trong khắp mười 
phương đều gọi là hữu tình, không khác gì người, 
cây cỏ làm ngưòi, ngưòi chết trở thành cây cỏ mười 
phương.
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Căn cứ trên ý tưởng có các biết cùng khắp, hành 
giả lập nên luận thuyết. Hành giả suy luận từ những 
điều đã biết được, là có tánh biết cùng khăp, và lập nên 
kiến giải về điều này. Kiến giải gì? Quý vị cũng như 
tôi không thể nào tưởng tượng ra nỗi. Anh ta cho rằng 
tất cả thảo mộc trong khắp mười phương đều là loài 
hữu tình.

Người Trung Hoa có câu:
“Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình.”

Nghĩa là: “Người chẳng phải là cây cỏ, ai lại vô 
tình.” Câu này ý nói thảo mộc là loài vô tình. Nhưng ở 
đây hành giả quyết đoán rằng tất cả các loài thảo mộc 
đều là hữu tình.

Không khác gì người. Thảo mộc cũng giống như 
người, nên nó có sự sống.

Thảo mộc có thể trở thành người, khi người chết 
lại trở thành thảo mộc trong khắp mười phương. Sau 
khi chết, người trở lại thành thảo mộc.

Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp 
này, cho là thắng giải, người ấy roi vào kiến chấp tri 
vô trì.

Neu hành giả không quyết trạch rõ ràng tri giải 
này, vẫn cho là đúng. Anh ta không có trí tuệ chân 
chính để tuyển trạch lý thuyết về tánh biết cùng khắp 
này. Anh ta đang tự nỗ lực làm cho kiến giải sai lầm 
của mình thành một pháp môn kỳ đặc, quái dị.

Thì sẽ rơi vào kiến chấp “tri vô t r i Anh ta tuyên 
bố là hiểu được đạo lý này, nhưng thực ra anh ta hoàn
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toàn vô minh. Anh ta chẳng hiểu biết gì hết, nhưng cứ 
khăng khăng cho mình hiểu. Anh ta giống như hai đệ 
tử của ngoại đạo.

Trở thành bè đảng với Bà-tra, Tiển-ni.
Bà-tra1 tên tiếng Phạn nghĩa là tránh đến gần. Tại 

sao ông ta có cái tên như thế. Vì ông ta nguyên làm 
mục đông. Một hôm vị Hoàng tử con vị vua trị vì thành 
Tỳ-xá-ly đi dạo chơi ngoài thành, gặp cậu bé chăn cừu. 
Hoàng tử nằm trên mình cậu bé mục đồng, xem đó như 
một chiếc giường và ngủ một giấc ngon lành. Việc này 
làm cho cậu bé chăn cừu rất phấn khích. Trở về nhà 
báo với mẹ rằng: “Hoàng tử thành Tỳ-xá-ly đã nằm 
ngủ trên mình con như nằm trên một chiếc giường.” Bà 
mẹ biết rằng vị Hoàng tử sẽ lên ngôi vua, sẽ có rất 
nhiều quyền lực. Nên bà mẹ bảo chú mục đồng: “Ngay 
từ bây giờ, con phải tránh xa Hoàng tử ấy, đừng đến 
gân ông ta nữa.” Tên Bà Tra có nghĩa là như vậy.

Tiên Ni2 cũng là tên tiếng Phạn, dịch sang tiếng 
Hán là “Hữu Quân” có nghĩa là người thích làm lính 
tráng và có khí phách của người lính.

1 S: Vasistha Bà-tư-ừá). Hán dịch Tối Thắng ĩịkMt. Là vị 
tiên nhân thời Phệ-đà Ắn Độ, đại biểu cho các vị tiên thuộc chủng tộc 
Bà-la-môn. Chấp rằng niết-bàn là vô thường, cây cỏ thảo mộc vốn 
cũng có tên.
2 s: senika Tiên-ni). Hán dịch Hữu Quân , Thắng 
Quân Chỉ tin vào Thần ngã, tôn thờ quan niệm ‘tâm thường, 
tướng diệt’ của ngoại đạo.
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Chấp tất cả đều có tánh biết. Hai người này họ 
tin tưởng rằng mình biết được rất nhiều điều, bây giờ 
trở thành bạn đồng hành với hành giả này.

Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, lạc 
mất chánh tri kiến.

Kỉnh văn:

Thị danh đệ tứ, kế viên tri tâm, thành hư mậu quả, 
vi viên viên thông, bối niết-bàn thành, sanh đảo tri chủng.

Việt dịch:
Đây lấ dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành 

hư mậu quả, trái xa với tánh viên thông, ngược vói 
đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt giống đảo tri.

Giảng:
Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên trì, thành 

hư mậu quả,
Đây là dạng thứ tư có kế chấp sai lầm căn cứ vào ý 

tưởng có tánh biết cùng khắp. Trong loại kiến chấp thứ 
tư này hành giả tuyên bố rằng anh ta biết tất cả mọi thứ 
và nghĩ rằng không có thứ gì mà mình không biết. Tuy 
vậy đó chỉ là kiến chấp của hành giả. Thực sự anh ta 
chẳng biết cái gì cả. Anh ta nhận một kết quả sai lầm. 
Sai lầm có nghĩa là không có những sự việc như thế.

Trái xa vói tánh viên thông, Nên hành giả hoàn 
toàn trái xa với tánh viên thông. Hành giả hoàn toàn đi 
ngược với pháp môn tu tập “nhĩ căn viên thông.”
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Ngược vói đạo niết-bàn.Nghịch hướng với đạo 
Niết Bàn, với đạo lý bất sinh bất diệt.

Làm sinh khỏi hạt giống đảo trì.
Làm sinh khởi hạt giống “cái biết điên đảo” là 

một loại tri kiến điên đảo, như thảo mộc. Chẳng có ai 
xem đó là loài hữu tình, nhưng hành giả lại cho như 
thế. Cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ; thế nên 
cây cỏ cũng có thể trở thành người.

Có người nói: “Nhưng có những cây cổ thụ có linh 
hồn, phải chăng nó cũng có tánh biết?” Không, tronệ 
trường hợp đó, có một loại tinh linh gá vào thân cây cổ 
thụ. Chớ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình.

5. TA CHẤP VÊ CÁI KHÔNG SANH MÀ CHO 
LÀ SANH

Kinh văn:
i ì ì M t Ề ’

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
* *  £

Lại nữa thiện nam tử ây đã quán sát tường tận 
tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.o  • • • •

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tân 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.o  • • • •
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Lại nữa, hành giả. Người đang tu tập chánh định, 
tập trung nghiên cứu đến mức quán sát cùng tột tánh 
không của hành ấm. Đã chấm dứt hẳn ý niệm sanh diệt. 
Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch 
diệt. Hành giả vẫn còn mang trong tâm thức những hạt 
giống sinh diệt rất nhỏ nhiệm, vi tế.

Kinh văn:

ị ị 2 . M Ỳ ’ &  
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Nhược ư viên dung, căn hỗ dụng trung, d ĩ đắc tùy 

thuận. Tiện ư viên hóa, nhất thiết phát sanh, cầu hỏa 
quang minh, lạc thủy thanh tịnh, ái phong châu liru, 
quán trần thành tựu, các các sùng sự. D ĩ thử quần 
trần, phát tác bản nhân, lập thường trụ giải. Thị nhân 
tắc đọa, sanh vô sanh chấp. Chư Ca-diếp-ba, tính bà- 
la-môn, cần tâm dịch thân, sự hỏa sùng thủy, cầu xuất 
sanh tử, thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ-đề, vong thất tri 
kiến.
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Việt dịch:
Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên 

dung hỗ tương của các căn, lại nơi tính viên dung 
biến hóa hết thảy đều phát sinh, mong cầu ánh sáng 
của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu 
lun của gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của 
đất, trân  trọng mọi loài. Nhận tứ  đại ấy làm bản 
nhân, nhận đó là tánh thường trụ. Người ấy rơi vào 
kiến chấp sanh vô sinh, trở  thành bè đảng với ngoại 
đao Ca-diếp-ba và bà-ỉa-môn thờ lửa và nước để 
cầu vươt thoát sinh tử. Mê mờ tánh bồ-đê của chư 
Phật, đanh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên 

dung hỗ tương của các căn, lại nơi tính viên dung 
biến hóa hết thảy đều phát sinh.

Nếu hành giả đã đạt được sự linh hoạt trong trạng 
thái sự dung nhiếp trọn vẹn. Và sự dung thông chức 
năng của sáu căn với nhau. Neu hành giả có thể tùy 
thuận theo ý nguyện của mình, làm được bất kỳ điều gì 
mình mong muốn.

Mong cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong 
lăng của nước, ưa sự châu lưu của gió, nhìn ngắm 
xem xét sự thành tựu của đất.

Hành giả cho rằng tất cả mọi vật đêu sinh khởi từ 
sự biến hóa viên mãn này. Hành giả trở nên châp vào 
tính biến hóa viên mãn nơi mà từ đó các vật lưu xuât 
ra. Nên hành giả mong cầu ánh sáng của lửa, và thờ lửa
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với lòng nhiệt thành cao độ. Cũng ưa thích tính trong 
lặng của nước sùng bái một cách phi thường tính chất 
trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, yêu mến 
tính chất chuyển động khắp nơi không dừng nghỉ của 
gió và xem xét sự thành tựu của đất. Hành giả đều trân 
trọng mỗi loại, từng yếu tố đất, nước, gió, lửa. Anh ta 
lạy lửa, cúi mình đảnh lễ nước, thờ phượng gió và khấu 
đầu trước đất.

Trân trọng mọi loài. Anh ta nói: “Thật là bất khả 
tư nghi” làm sao mà lửa lại phát ra ánh sáng. Nước lại 
rất thanh tịnh. Ta phải thờ phụng các thứ ấy.” Từ sáng 
đên tối anh ta cứ lạy đất, nước, gió, lửa và thờ phụng 
bốn yếu tố này. Anh ta sùng bái và cúng dường tứ đạL 
Môi yếu tố có một vị thần. Anh ta đều cung kính thờ 
phụng các vị thần lửa, thần gió, thần nước, thần đất 
như tô tiên ông bà của mình.

Nhận tứ đại ấy làm bản nhân, nhận đó là tánh 
thường trụ.

Ma-ha Ca-diếp1 là đệ tử của Đức Phật. Nguyên 
trước kia là thành viên của nhóm ngoại đạo thơ lửa 
thường hướng về lửa mà lễ bái. Nhận những tứ đại đất 
nước, lửa, gió làm nhân căn bản của chính hành giả và 
xem nó là tánh hiểu biết thường trụ. Anh ta cho rang tứ 
đại này thường trụ mãi mãi. Đúng vậy. Đất, nước, gió 
lửa chỉ là tánh Như Lai tạng. Tuy nhiên, anh phải nên 
cung kính tánh Như Lai tạng chớ không nên sùng bái

1 S: Mahãkãsyapa; p: Mahãkassapa.
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đất, nước, gió, lửa. Nếu làm như thế có nghĩa là gắn 
thêm một cái đầu trên cái đầu của mình. Thay vì ngay 
nơi bản tâm mà dụng công phu tu tập, thay vì cung 
kính tánh Như Lai tạng và chư Phật, mà lại đi lại thờ 
phụng những thứ siêu hình.

Nên hành giả rơi vào kiến chấp sai lâm, nhận cái 
không sinh làm sinh. Anh ta muốn chấm dứt sinh tử, 
nhưng không có khả năng làm được việc ấy, nên lập ra 
kiến chấp như vậy.

Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô sinh, trở 
thành bè đảng vói bọn ngoại đạo Ca-diếp-ba và Bà- 
la-môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tửề 
Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh 
tri kiến

Ca-diếp-ba1 thuộc dòng họ Đại Quy, cùng với các 
Phạm chí,2 Bà-la-môn tu tập hạnh thanh tịnh. Họ băt ép 
thân tâm mình tuân theo những việc khổ nhọc vô íchễ 
Họ thờ phụng lửa và lễ bái nước, cầu mong qua việc 
thờ phụng tứ đại mà có thể vượt thoát sinh tử. Hành giả 
thành bè bạn với loại ngoại đạo này.

Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật đánh mất 
chánh tri kiến. Đánh mất trí tuệ chân chính.

1 S: kãsyapa.
2 Phạm chí s: brãhmana. Phiên âm là Bà-la-môn Y 
dịch Tịnh hạnh ìệ -4 f , Tịnh duệ ìệ-j§T- Còn gọi Tịnh hạnh giả

Tịnh hạnh phạm chí Chỉ cho những người
thuộc dòng dõi Bà-la-môn, thông thạo các bộ kinh Vệ-đà.
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Kinh văn:

Thị danh đệ ngũ, kế trước sùng sự, mê tâm tùng 
vật, lập vọng cầu nhân, cầu vọng kí quả, vi viễn viên 
thông, bổi niết-bàn thành, sanh điên hóa chủng.

Việt dịch:
Đây ỉà dạng thứ năm, chấp trước việc sùng bái 

sự vật, tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng, để cầu 
quả hư vọng, nên xa rời tính viên thông, trái ngược 
đạo niết-bàn, làm sinh khỏi hạt giống điên hóa.

Giảng:
Đây ỉà dạng thứ năm, mê lầm chấp trước vào 

việc sùng bái sự vật. Lập nên cái nhân hư vọng, khiến 
tâm chấp trước vào việc thờ phụng tứ đại.

Tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng, để cầu 
quả hư vọng.

Đây là luận thuyết điên đảo thứ năm. Quan niệm 
điên đảo đã đưa hành giả đến việc thờ phụng, cúng 
dường tứ đại. Anh ta trở nên mê mờ chân tâm thường 
trụ, Như Lai Tạng tánh của chính mình. Lại đuổi theo 
sự vật bên ngoài. Anh ta dựng lên cho riêng mình một 
kiến giải sai lầm cho vấn đề giải thoát sanh tử. Đây 
chính là “cái nhân sai lầmằ” Với nhân mê lầm này anh 
ta hoàn toàn đánh mất hi vọng vượt thoát sanh tử.
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Xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết- 
bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa.

Hành giả trở nên xa hẳn với tính viên thông, trái 
ngược với đạo niết-bàn, làm sanh khởi hạt giống “biển 
hóa điên đảo.”

6. TÀ CHẤP CHÕ TRỞ VÊ, MÀ KỲ THẬT KHÔNG 
PHẢI LÀ CHỖ TRỞ VÊ

Kỉnh văn:
Ề  > 1̂ 7

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệtn tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành. .
Hành giả người đang tu tập pháp môn “nhĩ căn 

viên thông” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra 
tự tánh của mình.

Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta 
đã nghiến cứu cùng tận hành ấm, thấy nó hoàn toàn 
không và đã vượt qua được hành ấm.

Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên 
mãn tính tịnh diệu của tịch dỉệtẳ• • • •
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Đã chấm dứt được hẳn ý niệm con đường sinh 
diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sử 
tịch diệt.

Kỉnh văn:

i faJỈỲA’ ỶẰ 
f * M ĩ c >  ầ J M N ĩ - ,  

ĩỀíệMmk, Mỉề'3iỲ’
m s  o - È r £ > ; i  o

Nhược ư viên minh, kế minh trung hư, phi diệt 
quân hóa, dĩ vĩnh diệt y, vi sở quy ỵ, sinh thắng giải 
giả, thị nhân tắc đọa quy vô quy chấp, vô tưởng thiên 
trung, chư thuân-nhã-đa thành kì bạn lữ. Mê Phật bồ- 
để, vong thất tri kiến.

Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không 
trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến 
hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi nương về, rồi 
xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người ấy sẽ rơi 
vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn của nhóm 
thuấn-nhã-đa ở cõi trời Vô tưởngề Mê lầm tánh bồ- 
đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không

1 Bản VPTT chép Í1-. Bản Taisho chép ị s .  Bản Tống, N guyên, Minh
chép chữ íts.
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trong tánh viên minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến 
hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi nương vềẳ

Hành giả chấp có cái rỗng không trong tánh viên 
minh. Do đó chối bỏ mọi sự biến hóa. Nhận sự tịch diệt 
làm nơi nương về.

Anh ta suy đoán có cái rỗng không ở trong tánh 
sáng suốt tròn đây. Nhưng đó không phải là thực tại. 
Đó phải chăng là chối bỏ sự hiện hữu của hết thảy 
chúng hữu tình hay sao? Do vậy đó không phải là chỗ 
tịch diệt để nương về. Thế mà hành giả vẫn quy hướng 
về nơi tịch diệt ấy.

Rồi xem đây ỉà kiến giải đứng đắn. Nếu hành 
giả xem đây là kiến giải đúng đắn.

Neu anh ta khởi lên sự hiểu biết điên đảo này thì sẽ 
rơi vào sai lầm, thì ngưòi ấy sẽ rơi vào cái chấp quy 
vô quy, Anh ta muốn có một nơi để quay về nương náu, 
nhưng chưa tìm thấy. Nơi ấy chẳng phải vĩnh viễn sinh 
hoặc vĩnh viễn diệt. Nên đó không thể là nơi nương nhờ 
được. Đó là nơi mà hành giả muốn quay về nương tựa. 
Nên đó chẳng phải là nơi chân thực để quay về.

Thành bè bạn của nhóm thuấn-nhã-đa ở cõi
*r r •}

trời Vô tưởng. Kiên châp của hành giả chăng phải là ở 
cõi trời Vô tưởng trong cõi trời Tứ thiền, mà là ở cõi 
trời Phi tưởng phi phi tưởng. Thần Hư không1 (thuấn- 
nhã-đa) ở đây trở thành bạn bè với hành giả.

1 Sunyata: phiên âm ỹ ậ á í  Thuấn-nhã-đa.
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Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh 
tri kiến.

Kinh văn:

i Ề I B ì â ’ lệỳlL-ỆkỉẰ’ ị-W\:Á$ế o

Thị danh đệ lục, viên hư vô tâm, thành không 
vong quả, vi viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh 
đoạn diệt chủng.

Việt dịch:
Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, 

lập nên cái quả không mất, trái xa tính viên thông, 
nghịch với đạo nỉết-bàn, làm sanh khởi giống đoạn 
diệt.

Giảng:
Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, 

lập nên cái quả không mất.
Đây là loại thứ sáu của kiến giải điên đảo, nhận 

cái ngoan không, và căn cứ vào ý tưởng về cái không ở 
trong tánh viên minh. Cảnh giới hành giả đạt được là 
không có thực.

Hành giả trái xa đạo viên thông. Công phu tu tập 
hoàn toàn trái xa với pháp môn “Nhĩ căn viên thông.” 
Nghịch hẳn với đạo niết-bàn. Những công hạnh anh ta 
tu tập đều ngược với hướng đến quả vị vi diệu của niết- 
bàn.

Làm sanh khởi giống đoạn diệt.
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1. TÀ CHẤP VÊ s ự  THAM ĐẮM CÁI KHÔNG 
THÊ THAM ĐẮM

Kinh văn:
X - ặ - U - ĩ - ,

Ạ  8 1  o

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Hành giả người đang tu tập định lực quán sát cùng 
tột tánh không của hành âm. Đối với hành giả đã đạt 
đến cái không của hành ẩm rồi. Đã chấm dứt hẳn ý 
niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu, viên 
mãn của sự tịch diệt. Chưa đạt được niềm vui vi diệu 
viên mãn của sự tịch diệt.

Kinh văn:

$ - ĩ ế % - k  o
ệ k  o ờ
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Nhược ư viên thường, cố thân thường trụ, đồng vu 
tinh viên, trường bất khuynh thệ, sinh thắng giải giả. 
Thị nhân tắc đọa tham phi tham châp. Chư A-tư-đà, 
cầu trường mệnh giả, thành kì bạn lữ. Mê Phật bô-đê, 
vong thất tri kiến.

Việt dịch:
Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho 

thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất, rồi 
cho đó là thù thắng, thì sẽ mắc vào cái chấp tham 
phỉ tham. Nên người ấy thành bè đảng với A-tư-đà, 
mong cầu trường sanh. Mê lầm tánh bồ-đề của chư 
Phật, đánh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho 

thường trụ như tính ấy, mãi mãi không suy mất.
Trong trạng thái dường như thường trụ viên mãn, 

hành giả có thể bảo trì cái thân, câu mong được sông lâu 
trong cảnh giới vi diệu viên mãn ấy, mà không chêt.

Anh ta nỗ lực hết sức làm cho thân mình kiến cổ 
bền chắc, ước mong được sống mãi mãi trên thế gian. 
Anh ta tìm cầu sự bất tử, một đời sống tinh thuần, 
trong sáng và viên mãn.

Rồi cho đó là thù thắng, nếu hành giả chấp đây 
là cảnh giới thù thắng. Nếu như anh ta có tri giải điên 
loan này thì sẽ rơi vào sai lầm, vì anh ta tham cầu bât 
tử nhưng không thể nào đạt được điều ấy. Với chấp 
tham đắm điều không thể đạt được (tham phi tham).

Nên ngưòi ấy thành bè đảng vói A-tu -đà, mong 
cầu trường sanh.
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A-tư-đà1 là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là 
“không so sánh được.” Có nghĩa là không có ai có thể 
sánh với ông ta. Ông và các đệ tử là một nhóm ngoại 
đạo sông ở cõi trời, tham cầu sự bất tử, hành giả đã kết 
thành quyến thuộc với nhóm ngoại đạo này.

Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất 
chánh trí kiến.

Kỉnh văn:

ì i ì â s ] ì ấ >  ỉ - ề r Q
«  o

Thị danh đệ thất, chấp trước mệnh nguyên, lập cổ 
vọng nhân, thú trường lao quả, vi viễn viên thông, bối 
niêt-bàn thành, sinh vọng diên chủng.

Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, 
lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo kho 
nhọc lâu dài, trái xa tính viên thông, ngược với đạo 
nỉết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống.

1 A-tư-đà ^  Pồ 'ịàì (s: Asita). Tên một vị tiên ở nước Ca-tì-la-vệ. 
Lúc Thái tử Tất đạt-đa đản sanh, ông xem tướng và đoán trước Ngài sẽ 
thành Phật. Theo Phật bản hạnh tập kinh, vị tiên này có 5 phép thần 
thông, thường ra vào nơi tập hội của chư thiên 33 cõi trời một cách tự 
tại. Sau tiên A-tư-đà dạy thị giả mình là Na-la-ka (s: Nãlaka) xuất gia để 
đợi Thái tử thành đạo.
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Giảng:
Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn.
Đây là dạng thứ bảy, lập nên cái nhân sai lầm bảo 

trì và ưa thích thường trụ trên thê gian. Căn cứ vào 
kiến chấp về mạng nguyên.

Lập cái nhan củng cố hư vọng, dẫn đến quả
báo khổ nhọc lâu dài

Chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, 
làm kiên cố cái nguyên nhân hư vọng ấy, mong câu 
được trường sinh bất tử.

Hành giả trái xa với tính viên thông, ngược hẳn với 
công phu tu tập pháp môn “Nhĩ căn viên thông” hướng 
tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình.

Ngươc vói đao niết-bàn, gieo giong sai lam ưa
kéo dài mạng sống

Ngược hướng với đạo niêt-bàn, gieo trông hạt
giống sai lầm kéo dài mạng sông.

8 TÀ CHẤP VỀ CÁI CHẦN THẬT MÀ THẬT s ự  
KHÔNG PHẢI CHẴN THẬT 

Kinh văn:

ì f c ề L 'A ’ o
Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 

sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.
Việt dịch:
Lại nưa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận
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tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi,
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

1 • ?  ________  * *Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Lại nữa, hành giả người đang’ tu tập chánh định 
quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta đã 
vượt qua được hành ấmễ

Đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt. Nhưng chưa 
được tính tinh diệu, niềm vui vi diệu của sự tịch diệt.

Kinh văn:

b ĩ ệ r ,

Ẵ A » ]  Ĩ Ể ^ - M  
M K  > " U x i & . Ẹ , „ ì ề - Ị ậ é - ị ĩ .

■ c k .£ > ỈL  o
Quén mệnh hỗ thông, khước lưu trần lao, khủng kì 

tiêu tận. Tiện ư thử tê, tọa liên hoa cung, quảng hóa thất 
tran, đữ tang bao viện, túng tứ kì tâm, sinh thắng giải 
giả, thị nhân tắc đọa chân vô chân chấp, Tra-chi-ca-la 
thành kì bạn lữ. Mê Phật bô-đề, vong thất tri kiến

Việt dịch:
Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông 

nhau, nên muôn lưu giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu 
mất. Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, hóa ra rất
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nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông 
lung tâm ý mình, rồi cho đây là thù thắng, người ây 
rơi vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của 
ngoai đao Tra-chỉ-ca-la. Mê mờ tánh bồ-đề của chư 
Phật, đánh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông 

nhau, nên muốn lun giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất.
Khi hành giả quán sát sự quan hệ dung thông với 

nhau giữa các sinh mạng. Hành giả thây mạng sông 
của mình có quan hệ tương giao với các loài chúng 
sanh khác. Nên muốn bám vào các trần lao, sợ nó bị 
tiêu mất. Anh ta sợ rằng các trần lao này tiêu tán mất, 
trong khi anh ta chẳng muốn như vậy.

Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, hóa ra rất 
nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông 
lung tâm ý mình.

Chấp giữ ý tưởng này, do năng lực biến hóa, hành 
giả ngồi trên cung điện hoa sen, biên ra bảy thứ báu, 
cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý mình, ơ  trong 
cung điện hoa sen, anh ta biến hiện ra vô số trân bảo và 
rất nhiều gái đẹp và nàng hầu. Buông mình vào việc 
hưởng thụ dục lạc.

Rồi cho đây là thù thắng, ngưòi ấy rơi vào cái 
chấp chân vô chân.

Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng sẽ 
rơi vào sai lầm. Chấp cái chẳng phải chân thật, cho là 
chân thật.



400 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Đến mức độ này, anh ta lại cho cảnh giới này là 
tuyệt diệu. Nghĩ răng mình đã chứng đắc được chân lý 
rôi. Nhưng đó không phải là chân, đó chỉ là vọng chấp 
của anh ta mà thôi.

Thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ-ca-la.
Tra-chỉ-ca-la1 là phiên âm từ tiếng Phạn. “Tra-chr 

dịch là “trói b u ộ c Có nghĩa là trói buộc chúng sanh 
bằng sợi dây thừng. “Ca-/ứ” nghĩa là “những việc tôi 
làm.” Có nghĩa là: “Kiếp sống của tất cả các loài chúng 
sanh đêu bị trói buộc không được tự do.” Đều là những 
việc do tôi làm mà ra cả. Vì tôi mà các loài chúng sanh 
ấy không được tự do. Đó là cách suy nghĩ của hai ngoại 
đạo này, hành giả kêt thành quyên thuộc với chúng.

Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất 
chánh trí kiến.

Anh ta chỉ còn mang trong người một thứ tà tri, tà
kiến.

Kinh văn:
i i

Ì Ề ® Ì 4 »  o

Thị danh đệ bát, phát tà tư nhân, lập x í trần quả, 
vi viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh thiên ma

Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành

1 s: Vignakara
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cái quả trần lao xí thạnh, nghịch xa vói tánh viên 
thông, quay lưng vói đạo niết-bàn, ỉàm nảy sinh 
giống thiên ma.

Gỉảng:
Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư.
Đây là dạng thứ tám, chủ định đắm mình trong 

dục lạc trần lao, do căn cứ vào cái nhân tà kiến.
Thành quả trần  lao xí thạnh. Bởi cái nhân sai 

lầm, anh ta phát sinh một loại tham dục mạnh như lửa. 
Nghịch xa vói tánh viên thông, quay lưng với đao 
niết-bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Hành giả trái 
xa với tính viên thông. Tu tập ngược hướng với pháp 
môn nhĩ căn viên thông. Quay lưng với đạo niết-bàn, 
và những đạo lý mà biểu hiện đạo niết bàn, nên làm 
nảy sinh giống thiên ma. Anh ta sẽ tái sinh trong những 
cõi trời của loài thiên ma.

9. ĐỊNH TÁNH THANH VĂN
Kinh văn:

\L :A Í :À ’

> ^ N H ỳ Ạ B l  o

Hựu thiện nam tử, cùng chư hành không, d ĩ diệt 
sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu vị viên.

Việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử  ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành , đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.
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Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Lại nữa, hành giả người đang tu tập quán chiếu đã 
quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đã chấm dứt 
bản chất phát khởi ý niệm sinh diệt. Nhưng chưa hoàn 
toàn được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt.

Kỉnh văn:
Ĩ Ằ ì k , 0

ỉỊLfàm> l i Ạ í ẳ ê -  t  
> ÊivặiiS-ìÂ ’ 'íậ~ií.MẴíilẶ > 

i â >  Ả A í ! ']  a o  #

ị i  > o
ư  mệnh minh trung, phần biệt tinh thô, sơ quyết 

chân vi, nhân quả tương thù, duy cẩu cảm ứng, bội 
thanh tịnh đạo; sở vị kiến kho, đoạn tập, chứng diệt, tu 
đạo, cư diệt d ĩ hưu, cánh bất tiền tiến, sinh thắng giải 
giả, thị nhân tắc đọa định tính thanh văn, chư Vô Văn 
tăng, tăng thượng mạn giả, thành kì bạn lữ. Mê Phật 
bo-đề, vong thất tri kiên.

Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, 
quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của
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nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược vói đạo thanh 
tịnh; nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng 
được diệt để, tu đạo đế, nơi diệt đế đã yên, không 
tiến thêm nữa, rồi cho đây là thù thắng, thì người 
ấy sẽ roi vào hàng định tánh Thanh văn, thành bè 
bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. Mê mờ 
tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Noi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, 

quyết đoán cái chân ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của 
nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược vói đạo thanh 
tinh.

•

Trong sự hiểu biết hảo huyền về sinh mạng, hành 
giả phân biệt cái tinh thô, anh ta phân biệt rất kỹ giữa 
cái tinh anh và thô ráp, xác định cái chân ngụy. Anh ta 
quyêt đoán cái gì chân xác, cái gì giả ngụy. Nhưng chỉ 
đê tìm câu sự cảm ứng báo đáp lẫn nhau giữa nhân và 
quả. Anh ta chỉ tìm cầu sự thù đáp lẫn nhau của nhân 
quả. Câu mong sự cảm ứng sẽ có được từ nhân quả. 
Nên hành giả đi ngược với đạo thanh tịnh.

Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dửt trừ tập đế, chứng 
được diệt đế, tu đạo đế, nơi diệt đế đắ yên, không 
tiên thêm nữa.

Thấy khổ đế, có nghĩa là hiểu rõ về cái khổ. Khổ 
đế gồm có ba thứ khổ, tám thứ khổ và vô lượng thứ 
khô. Tập đê là nói đên tất cả mọi thứ phiền não. Diệt 
đế liên quan đến việc tu đạo. Chứng được diệt đế có
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nghĩa là đạt được quả vị diệu lạc của Niết bàn. Đạo đế 
là con đường, phương pháp tu tập. Đó là ý nghĩa của 
biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo, thì hành giả 
dừng nghỉ hẳn nơi diệt đế, không tiến thêm nữa. Khi đã 
đạt đến diệt đế, anh ta dừng lại không chịu tiến tới nữa.

Rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi 
vào hàng định tánh Thanh văn, thành bè bạn của 
hàng Vô Văn1 tăng thượng mạn.

Nếu hành giả cho đây là nơi thù thăng. Nêu anh ta 
sinh khởi một loại kiến giải điên cuồng và duy lý và 
cho đó là thù thắng, thì sẽ rơi vào hàng định tánh 
Thanh văn2.

Định tánh Thanh văn là gì? Chúng ta đã nghe 
giảng từ trước rồi. Đó là người không chịu hồi hướng 
quả vị nhỏ về quả vị lớn. Anh ta trở nên sớm hài lòng 
một cách vội vàng và không muốn tiến thêm nữa.

Thành bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. 
Anh ta cũng mê muội như tỷ-khưu Vô Văn, lầm tưởng 
Tứ thiền là quả vị thứ tư của hàng a-la-hán. Anh ta 
thành bè bạn với những người như thê.

Mê mờ tánh Bồ-đề của chư Phật, đánh mât 
chánh tri kiến.

1 s: Assutavã-bhikkhu; Vị tỷ-khưu phàm phu thiếu trí 
huệ. Tự ức đoán về lời dạy của Đức Phật, kết quả tu tập không như 
điều mình nghĩ, nên phỉ báng Phật pháp. Vô Văn tỷ-khưu chỉ cho 
người có tà kiến nầy.
2 Srãvaka: Thanh văn.
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Kinh văn:
L ,  ì ẳ

i â U i ấ ,  t ỉ Ẵ M ỉ ù ’ ẳ « È 8  ờ
Thị danh đệ cửu, viên tinh ứng tâm, thành thú tịch 

quả, vi viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh triền 
không chủng.

Việt dịch:
Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, 

thành cái quả thú tịch, trái xa tánh viên thông, 
ngược vói đạo nỉết-bàn, làm sinh khỏi giống triền 
không.

Giảng:
Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, 

thành cái quả thú tịch.
Dạng thứ chín là tâm thích hướng về quả tịch diệt, 

do căn cứ vào cái tâm viên mãn, mong cầu cảm ứng.
Trái xa tánh viên thôngỆ Nên hành giả trái xa với 

pháp môn “nhĩ căn viên thông’'’ quay lưng với đạo Niết 
bàn, nên làm sinh khởi hạt giống triền không.

Ngược với đạo nỉết-bàn, làm sinh khởi giống 
triền không.

Anh ta mắc kẹt trong cái không, chìm đắm trong 
sự tịch lặng, không có mong muốn tiến vượt lên và 
cũng không mong muốn rút lui Cái không là nhu cầu 
tối quan trọng trong sinh hoạt của anh ta, anh ta trở nên 
bị vây bọc trong cái không. Thực ra cái “không” nghĩa 
là xưa nay vôn không có gì. Nhưng anh ta phát minh
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một cái không trên một cái không khác rồi trở nên chấp 
dính vào chúng.

10. ĐỊNH TÁNH DUYÊN GIÁC
Kinh văn:

í ặ ì N M t Ề  > ĩL :A ị - ' A ’
Ị o

Hựu thiện nam tử cùng chư hành không dĩ diệt 
sinh diệt. Nhi ư tịch diệt tinh diệu vị viên.

việt dịch:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Giảng:
Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận 

tính không của các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 
nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt.

Lại nữa, hành giả đã quán sát cùng tột tánh không 
của hành ấm. Anh ta đã nghiên cứu đến tận cùng các 
cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là không đối với 
hành giả. Đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt. 
Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch 
diệt.

Kinh văn:
B  «£ #  %■ *  95. . sp ì
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o ầ.%
m ẻ  o -tk.frĩL  o

Nhược ư viên dung thanh tịnh giác minh, phát 
nghiên thâm diệu, tực lập niết-bàn, nhi bất tiền tiến, 
sinh thẳng giải giả, thị nhân tắc đọa định tính tích chi. 
Chư duyên độc luân, bất hồi tâm giả, thành kì bạn lữ. 
Mê Phật bồ-đề, vong thất tri kiến.

Việt dịch:
Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên 

dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là 
niết-bàn mà không tiến lên, rồi cho đây là cảnh giói 
thù thăng, thì ngưòi ấy rơi vào hàng định tánh Bích 
chi. Thành bè bạn với các vị Duyên giác, Độc giác, 
không hồi tâm hướng về Đại thùa. Me mờ tảnh bồ- 
đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến.

Giảng:
Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên 

dung, phát minh tánh thâm diệu, liền nhận đó là 
nỉết-bàn mà không tiến lên. Ở trong cảnh giói của 
tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh 
được tánh viên diệu, hành giả có the nhận lầm đó là 
niêt-bàn và không tiến lên nữa.

Rồi cho đây ỉà cảnh giói thù thắng.
Trong công phu tu tập, ngay cả khi chưa vượt qua 

được thức âm. Nếu hành giả cho kiến giải cuồng dại và 
sai lầm này là cảnh giới thù thắng, thì ngưòi ấy rơi 
vào hàng định tánh Bích chi, là những vị không
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muốn rời bỏ quả vị nhỏ để hướng đến công hạnh tu tập 
lớn hơn. Thành bè bạn với những yị Duyên giác và 
Độc giác, không hồi tâm hướng về Đại thừa. Hành 
giả trở thành quyến thuộc YỚi những vị này. Mê mờ 
tánh bồ-đề của chư Phật, con đường dẫn đến giác 
ngộ, đánh mất chánh tri kiến.

Kỉnh văn:

Thị danh đệ thập, viên giác vân tâm, thành trạm 
minh quả, vỉ viễn viên thông, bối niết-bàn thành, sinh 
giác viên minh, bất hóa viên chủng.

Việt dịch:
Đây là dạng thứ mười, viên thành giác tâm 

vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh, trái xa 
tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm sinh 
khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không không 
hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh.

Giảng:'
Đây là dạng thứ mười, là cánh cửa sau cùng 

trong quá trình chuyển hóa thức ấm. Nếu quý vị qua 
được cửa này, thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa cả. 
Chẳng có điều gì ngu hiểm nữa cả. Đáng tiếc là chặng 
cuối cùng lại không phải là việc dê dàng. Tại điêm này, 
chỗ sai biệt nhau rẫt là vi tế. Nên có câu:

“Sai chi ty hào, mậu chỉ thiên lý. ”
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Nghĩa là: lúc ban đầu, chỉ cần sai lạc bằng một 
mảy tơ, sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn bằng vạn dặm về sau. 
Neu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu tu tập, 
quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau. Trạng thái 
này là một cảnh giới mà hành giả đã:

Viên thành giác tâm vắng lặng, ỉập thành cái 
quả trạm minh.

Nhận lầm tánh trạm diệu, do mê chấp vào cái tâm 
giác minh viên mãn. Vào điểm này, giáo lý giác ngộ 
viên mãn gân như hòa trộn lân với chân tâm thường 
trụ, và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt.

Trái xa tánh viên thông, ngược vói đạo niết-
bàn.

Tuy nhiên, anh ta chưa tương hợp với pháp môn 
“nhĩ căn viên thông” vì anh ta còn nhiều chấp trước.

Ngược vói đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống 
giác ngộ viên minh, nhưng không không hóa giải 
được kiến chấp về tánh giác viên minh.

Ngược với bảo thành niết-bàn, đi ngược với diệu 
quả niêt-bàn. Nên làm sinh khởi hạt giống mê chấp, 
không hóa giải được kiên chấp về tánh giác viên minh. 
Anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới 
giác viên ây. Vân còn chút ít mê mờ khi thức ấm chưa 
được phá trừ. Nếu vào lúc này, hành giả vượt qua được 
thức âm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải 
điên đảo này, thì anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm. 
Khi năm ẩm đã được chuyển hóa toàn triệt rồi, anh ta 
sẽ đạt đến quả vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập
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hồi hướng và Thập địa. Đến đây có thể bảo đảm chắc 
chắn hành giả sẽ thành tựu quả vị Phật.

Kỉnh văn:
M $ị£ > t ì Ế i U i ,  0
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A-nan, như thị thập chủng thiển-na, trung đồ 
thành cuồng, nhân y mê hoặc, ư vị túc trung, sinh mãn 
túc chứng. Giai thị thức ấm, dụng tâm giao hô, cố sinh 
tư vị.

Việt dịch:
A-nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng 

hóa điên, nhân noi mê lầm, khi chưa đầy đủ, khởi 
tâm chứng đắc hoàn toàn. Tất cả đều do thức ấm và 
tâm dụng công giao xenỄ

Giảng:
A-nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng 

hóa điên, nhân nơi mê ỉầm,
A-nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiếu thật rõ giai 

đoạn này. Ông nên nhận thức cho được ma cảnh hiện ra 
trong mười loại thiền định như thế. Mười loại cảnh giới 
trong lúc công phu tu tập thiền định. Mười cảnh giới 
này sẽ xuất hiện trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê 
cuồng trong khi tu tập, nương vào đó hành giả tuyên bố 
đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được như vậy.

Khỉ chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn 
toàn.
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Đen lúc này, mặc dù chưa chứng đạo và đạt được 
quả vị, mà hành giả đã tự tuyên bố. “Ta đã chứng quả.” 
Chưa chứng được dù chỉ sơ quả, mà nói đã được. Chưa 
chứng được nhị quả, tam quả, tứ quả (a-la-hán) mà 
tuyên bố đã chứng được. Chưa thành Phật, mà nói đã 
thành. Neu có ai hỏi tại sao anh ta được thành Phật, 
anh ta hoàn toàn không biết. Một vị Phật mà không biết 
bằng cách nào mình thành Phật thì thật là hồ đồ. 
Nhưng chư Phật đều có trí hiểu biết viên mãn, không 
có vị Phật nào hồ đồ cả. Còn nếu đó là người hồ đồ, thì 
đó chỉ là yêu, ma, quỷ, quái, những loại không hiểu 
được đạo lý chân chính là gì.

Tất cả đều do thức ấm và tâm dụng công giao
xen.

Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao xen 
của thức âm và nỗ lực khi dụng tâm tu tập.

Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực 
công phu, thì thức âm đấu tranh chống lại công phu của 
quý vị. Nêu quý vị có một tâm niệm tham dục, vọng 
tưởng dù rất vi tế, thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma 
gá vào (35, 36, 37). Quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết 
điên đảo. Một khi lý luận điên đảo ấy đã hình thành, thì 
rât khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có thiện tri thức đến 
chỉ bày sự điên đảo ấy, giúp cho họ phá trừ. Họ vẫn 
không tin, mà còn cãi lại: “Các ông biết gì nào? Dù sao, 
tôi cũng đã thành Phật rồi! Nhung gì các ông nói đều sai 
lầm cả.” Dù quý thiện tri thức đã chỉ bày, họ vẫn không 
chịu tin. Đó là lý do tại sao trạng thái này xuất hiện.
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Kinh văn:
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Chúng sinh ngoan mê, bất tự thon lượng. Phùng 
thử hiện tiên, các d ĩ sở ái, tiên tập mê tâm nhi tự hưu 
tức. Tương vi tất cánh, sở quy ninh địa. Tự ngôn mãn 
túc vô thượng bồ-để. Đại vọng ngữ thành, ngoại đạo tà 
ma, sở cảm nghiệp chung, đọa vô gián ngục. Thanh 
văn duyên giác, bất thành tăng tiến.

Chúng sanh mê mờ, không biết tư xét. Gặp 
tình huống này, đều đem tâm mê lầm, ưa thích 
những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ 
quay về rốt ráo. Tự tuyên bố đã đạt được quả vị Vô 
thượng bồ-đề viên mãn. Thành tội đại vọng ngữ. 
Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp báo 
chấm dứt, sẽ roi vào địa ngục vô gián. Các hàng 
Thanh văn, Duyên giác không thể tiến lên hơn nữa.

Giảng:
Chúng sanh mê mờ, không biết tự xét.
Chúng sanh ngoan cố, khó chuyển hóa được mê 

lầm của chính mình. Họ không chịu dừng lại những 
vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai. Họ chưa
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thoát khỏi lớp da heo, lốt chó mà tự tuyên bố mình là 
Phật. Họ đã tự đánh giá mình quá cao.

Gặp tình huống này, đều đem tâm mê lầm, ưa 
thích những tập quán cũ,

Gặp cảnh giới nay hiện tiền, tâm bị mê mờ, ưa 
thích những tập quán cũ, ưa thích tham luyến những 
thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn, hết đời này 
sang đời khác.

Mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt
ráo.

Nên thích dừng nghỉ nơi tự cho là chỗ quay về rốt 
ráo. Anh ta cho rằng mình đã tới nơi bảo sở, nhưng 
thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi hóa thành. Hóa 
thành ấy chưa phải là bảo sở. Người này rất mong 
muôn đến bảo sở, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, 
họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại hẳn. Đến lúc này, 
người có thần thông sẽ hóa hiện ra một hóa thành và 
nói với họ: “Bảo sở ở ngay phía trước chúng ta, chúng 
ta nên đến đó để nhận lấy kho báu, chúng ta có thể 
mang về mọi thứ vàng bạc, trân bảo.” Mục đích là để 
họ đến thành ấp đó để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lên đường. 
Nhưng tất cả mọi người khi đến hóa thành rồi, cứ cho 
rằng đây là bảo sở, họ dừng nghỉ ở đó và không muốn 
đi xa hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay về nương 
tựa rôt ráo. Nơi mà họ muôn đến từ lâu.

Tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn Vô 
thượng bồ-đề. Tự tuyên bố đã chứng được Vô thượng 
bồ-đề và đã thành Phật rồi. Thành tội đại vọng ngữ. Họ
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chưa chứng được Phật quả nhưng nói rằng đã chứng. 
Những người thông minh có nói những lời ngu muội 
như vậy không? Nói mình đã đạt được quả vị mà mình 
chưa đạt được, chỉ có những kẻ ngu si mới làm như 
thế. Trong quốc gia dân chủ, ta có thể nói rằng mọi 
người đều có thể trở thành Tổng thống cả. Đúng vậy, 
mọi người đều có khả năng để trở nên một vị Tổng 
thống. Nhưng điều ấy không có nghĩa mọi người “là” 
Tổng thống. Phải qua cuộc tuyển cử mới thực sự trở 
thành Tổng thống. Không thể nói suông rằng mọi

> ? ĩ Ị l ĩ'  ệ 4 . Ậ _  I V  r p Á  _ _ . 1 Á r p i _  Ạ J_1_> _ * 1 ^  m Ạ  . 1 Ạ •người đêu là Tông thông. Thê thì ai là Tông thông, ai 
là Phó Tổng thống? Giống như điều đang nói ở đây. 
Neu quý vị không bao giờ đi học, không biệt cả chữ ký 
của mình thì làm sao quý vị thành Tổng thống được? 
Cũng giống như việc thành Phật. Neu quý vị không tu 
tập không trải qua sáu năm tu tập khổ hạnh ở núi 
Tuyết, hoặc bốn mươi chín ngày thiền định dưới cội 
cây bồ-đề. Neu quý vị không có một ngày với nỗ lực 
công phu tu tập như thế, làm sao mà thành Phật được? 
Tưởng điều ấy quá dễ. Đó thật là một thứ vọng tưởng 
điên cuồng.

Thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau 
khỉ chiêu cảm nghiệp báo chấm dứt, sẽ rơi vào địa 
ngục vô gián. Sau khi chiêu cảm nghiệp báo ngoại 
đạo, tà ma chấm dứt. Sau khi ma nghiệp do anh ta 
chiêu cảm lấy quả báu đã hết. Sẽ rơi vào địa ngục vô 
gián. Mạng sống của loài thiên ma cũng sẽ đến lúc kết 
thúc. Đến lúc ấy, anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô gián.
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Các hàng Thanh văn, Duyên giác không thể 
tiến lên được nữa. Khi hàng định tánh Thanh văn hay 
định tánh Duyên giác lầm chấp về tánh giác.1 tuy họ sẽ 
không bị đọa vào địa ngục, nhưng họ sẽ không thể nào 
tiến xa được nữa trên đường tu đạo. Họ không thể tiến 
bộ hơn được nữa.

Kinh văn:
Ỉ M M Í - U .  i ầ n ,
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Nhữ đắng tồn tâm, bỉnh Như Lai đạo, tương thử 

pháp môn, ư ngã diệt hậu, truyền thị mạt thế. Phổ linh 
chúng sinh giác liễu tư nghĩa. Vô linh kiến ma, tự tác 
trầm nghiệt. Bảo tuy ai cứu, tiêu tức tà duyên. Linh kì 
thân tâm nhập Phật tri kiến. Tòng thủy thành tựu, bất 
tao kì lộ.

Viẹt đích*
Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai, sau 

khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn nầy

1 Nguyên văn: “Phát ra lời đại vọng ngữ”. Định tánh Thanh văn, 
Duyên giác có thể lầm chấp về tánh giác chớ không còn phát ra lời đại 
vọng ngữ.
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truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả 
chứng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng để ma tà kiến tự 
gây ra chướng nạn. Giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu 
trừ hết các tà duyên kiến. Khiến thân tâm được vào 
tri kiến Phât. Từ khi bắt đầu cho đến thành tiru, 
không bị lạc vào đường tẻ.

Giảng:
Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai.
Các ông, A-nan, các vị Đại bồ-tát, Đại a-la-hán, 

Đại tỷ-khưu, các vị Đại trưởng lão và những vị khác 
trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của Như Lai. 
Các ông nên trân trọng, thừa sự những lời Như Lai đã 
truyền dạy.

Sau khỉ Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn 
nầy truyền dạy trong đòi mạt pháp.

Hãy truyền dạy pháp môn trong kinh Thủ-lăng- 
nghiêm này, đó là pháp môn “nhĩ căn viên thông” 
hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của 
mình, cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo, 
truyền dạy pháp môn viên thông cho chúng sanh trong 
đời mạt pháp. Vào thời mạt pháp, các ông phải truyên 
dạy pháp môn này cho chúng sanh hằng ngày khiến 
cho tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. Dạy cho 
chúng sinh hiểu được một cách rõ ràng pháp tu này. 
Đừng để ma tà kiến tự gây ra chướng nạn. Đừng để 
cho tự chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên 
ma ngoại đạo nơi mình.

Ma có hai loại: kiến ma và kiến ái ma.
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Kiến ma, là khi hành giả gặp cảnh, liền bị xoay 
chuyển bởi cảnh giới. Còn khi hành giả gặp cảnh, sinh 
tâm yêu thích, ham muốn cảnh ấy. Đó gọi là kiến ái 
ma.

Quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các 
chướng nạn bởi hai loại ma cảnh này.

Giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các tà 
duyên kiến.

Giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu 
trừ hết các nhân duyên tà kiến ấy.

Hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng 
si. Giúp họ đoạn trừ tà tri, tà kiến ấy. Khiến cho thân 
tâm chúng sanh nhập vào tri kiến Phật. Từ khỉ bắt 
đầu tu tập ch đến khi thành tựu, không bị lạc vào 
đường tẻ. Đừng để cho họ bị lạc vào những con đường 
tẻ khi đi trên con đường tu đạo chân chính.

Kỉnh văn:
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Như thị pháp môn, tiên quá khứ thế, hằng sa kiếp 

trung, vi trân Như Lai, thừa thử tâm khai, đắc vô 
thượng đạo.

Việt dịch:
Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như 

số vi trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận 
dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô 
thượng.
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Giảng:
Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như 

số vỉ trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận 
dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng được đạo vô 
thượng.

Nương vào pháp môn như thế trong kinh Thủ- 
lăng-nghiêm mà các đức Như Lai nhiều như số vi trần 
trong hằng sa kiếp từ quá khứ được khai ngộ bản tâm, 
chứng được đạo vô thượng.

Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, tâm được khai ngộ và chứng được đạo 
quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải trải 
qua. Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn 
này. Chỉ có cách tu tập pháp môn này một cách viên 
mãn mới mong thành Phật được. Chẳng dễ dàng thành 
tựu quả vị Phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu 
tiên.

Không riêng gì quả vị Phật, mà ngay trong thế 
gian cũng thế, người ta cần phải gắng bao công sức để 
đạt được mảnh bằng Thạc sĩ, Bác sĩ, Tiến sĩ? Còn quý 
vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích 
cực mới thành tựu Phật đạo? Neu quý vị tuyên bố 
thành Phật mà không trải qua bước đầu tiên, thì chuyện 
đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong 
mơ, quý vị cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc 
như vậy. Thành Phật không phải là một chuyện đơn 
giản.
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Kinh văn:
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Thức ầm nhược tận, tăc nhữ hiện tiền, chư căn hổ 

dụng. Tòng hô dụng trung, năng nhập Bồ-tát Kim 
cương càn huệ. Viên minh tinh tâm, ư trung phát hóa.

Khi thức ấm tiêu dung rồi, thì các căn hiện tiền 
của ông đều được dùng thay nhau. Từ chỗ hỗ dụng 
đó, ông có thể nhập vào bậc Kim cang càn huệ Bồ- 
tát. Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy.

Giảng:
Khi thức ấm tỉêu dung rồi.
Khi hành ấm đã tiêu trừ, quý vị ở trong phạm vi 

thức ấm. Nếu quý vị thể nhập được vào thức thứ tám, 
quý vị có thể thấy được mười phương thế giới trong 
suôt như pha lê. Chăng có gì ngăn ngại được cái nhìn 
của quý vị.

Tuy nhiên trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển 
thành thức thứ tám, những niệm sinh diệt rất vi tế vẫn 
còn diễn biến ở trong thức thứ bảy. Một khi những 
niệm lăn tăn vi tê trong thức thứ bảy ấy đã tiêu tán và 
chỉ còn lại thức thứ tám, quý vị sẽ nhìn thấy vạn vât 
trong vũ trụ này trong suốt như thủy tinh.

Lúc này, thức thứ tám chuyển thành Đại viên 
cảnh trí như chư Phật. Trước khi quý vị tiêu trừ sạch
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thức thứ bảy thì trạng thái này vẫn chưa đạt được. Đó 
là ý nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm. Khi những 
niệm lăng tăng vi tế của thức thứ bảy đã tiêu tan, thì 
các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau, 
các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau.

Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được 
giảng từ trước rồi, mỗi căn có được năng lực của cả sáu 
căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được vật phía trước 
nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm 
và suy nghĩ được. Hành giả có thể khai, hợp các căn 
nên có thể sử dụng hỗ tương với nhau.

Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc 
Kim cang càn huệ Bồ-tát.

Kim cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ 
nó được, cũng có nghĩa là bất thối. Quý vị sẽ đạt được 
ba loại bất thối: Quả vị bất thối, niệm bất thối và hành 
bất thối.

Càn huệ nghĩa là Càn huệ địa.1
Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy. Từ 

trong bản tâm sáng suốt viên mãn phát khởi ra sự biến 
hóa.

1 iế; S: Sukla-vidarsanã-bhũmi: Còn gọi Quá diệt tịnh địa
Tịch nhiên tạp kiến hiện nhập địa ĩẴjy^ìềj,

Siêu tịnh quán địa Giai vị tu tập của những hành giả có
Huệ mà không có Định. Địa thứ nhất trong Tam thừa cộng thập địa. 
Theo Kinh Thủ-lăng-nghiêm, phối hợp Thập địa với 53 giai vị thì Càn 
huệ địa thuộc Thập tín.
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Kinh văn:
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Như tịnh lưu li, nhập hàm bảo nguyệt. Như thị nãi 
siêu, thập tín thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng, tứ 
gia hạnh tâm. Bô-tát sở hành, kim cương thập địa.

Việt dịch:
Như ngọc lưu ly trong suốt, hàm chứa mặt 

trăng báu ở trong. Như thế mà vượt lên giai vị Thập 
tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thâp hồi hướng, Tứ gia 
hạnh tâm và sở hành của Bồ-tát Kim cang Thập 
địa.

Giảng:
Sự biến hóa ấy giống như cái gì? Như ngọc lưu 

ly trong suôt, không dính một mảy bụi trần hàm chứa 
mặt trăng báu bên trong. Như thế theo đó mà vượt 
lên giai vị Thập tín, Thập trụ, Thập tạnh, Thập hồi 
hướng, Tứ gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe 
giảng từ trước. Tứ gia hạnh tâm là: Noãn, Đảnh, Nhẫn 
và Thê đệ nhât. Quý vị cũng sẽ vượt qua trạng thái và 
trình độ công phu ở cảnh giới sở hành của Bồ-tát Kim 
cang Thập địa.

Kinh văn:
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Đẳng giác viên minh, nhập ư Như Lai, diệu trang 
nghiêm hải. Viên mãn bồ-để, quy vô sở đăc.

Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm 
của Như Lai. Viên mãn đạo Bồ-đề, về nơi vô sở đắc.

Giảng:
Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm 

của Như Lai.
Đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu 

trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo bồ-đề, trở 
về nơi vô sở đắc.

Rốt ráo là chẳng có gì để chứng đắc cả. Tại sao 
vậy? Vì tánh giác vốn tự có sẵn trong mỗi người, 
không phải do nhờ bên ngoài mới có. Tánh Như Lai 
tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài, mà 
nó vốn có sẵn trong quý vị. Nên nói “trở vê lại nơi vô 
sở đắc” là vậy.

Kinh văn:
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Thử thị quá khứ, tiên Phật Thể tôn, xa-ma-tha 
trung, tì-bà xá-na, giác minh phân tích vi tế ma sự.

Việt dịch:
Đây là những ma sự vi tế, mà các Đức Phật 

Thế tôn từ đòi quá khứ trước đã giác ngộ nghiệm 
xét và phân tích trong khi tu chỉ quán.
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Giảng:
Đây là những ma sự vi tế. Mười trạng thái nói 

trên, xảy ra trong quá trình tu tập để chuyển hóa thức 
âm. Mà các Đức Phật Thế tôn từ đòi quá khứ trước 
đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ 
quán.

Chỉ (samatha) là một loại định, trong trường họp 
này là Lăng Nghiêm diệu định. (38)

Quán (vipasyana) là công phu quán chiếu, đây là 
một dạng quán chiếu rất vi mật. Nhờ sự giác ngộ sáng 
suôt, mà hành giả có thể phân tích được các ma sự, vốn 
rât vi tê nhỏ nhiệm khó mà khám phá ra được.

Kinh văn:
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Ma cảnh hiện tiền nhữ năng am thức, tâm cấu tẩy 
trừ, bất lạc tà kiến.

Việt dịch:
Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, thì 

tẩy trừ được cấu nhiễm, khong bị rơi vào tà kiến.
Giảng:
Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền. Nếu

các ông nhận được ngay những ma cảnh khi nó hiện ra 
trước quý vị và biết được đó là hay Phật, thì tẩy trừ  
được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Tâm cấu
nhiêm được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến.
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Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên 
ngoài đến với quý vị và một số cảnh xuất hiện do trong 
tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rât dê hàng phục, 
còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì môi khi quý 
vị phát khởi tà tri, tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi 
nhưng thứ tà kiến ấy. Ngay sau khi quý vị nhận ra 
ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ câu 
nhiễm ấy trong tâm mình. Điều gì là câu nhiêm? Loại 
nhiễm ô quan trọng nhất trong tam là tham. Chúng ta 
sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ trở nên 
rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục. Nếu quý vị 
không có một niệm dâm dục, thì quý vị đã rửa sạch 
tâm mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ không sinh 
khởi tà kiến được nữa.

Nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình thoát 
ra khỏi niệm tưởng dục, thì có rất nhiều chướng nạn sẽ 
đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh khỏi vì tâm tham. 
Các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi. Quý vị 
bị vướng vào tà kiến ngay liền. Nếu quý vị có năng lực 
rửa sạch liền những vọng tưởng này, mới thoát khỏi 
được tà kiến.

Kỉnh văn:
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Ẩm ma tiêu diệt, thiên ma thôi toái, đại lực quỷ 

thần, chỉ phách đào thệ, li mị võng lượng, vô phục xuât 
sinh.
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Việt dịch:
Các ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, 

Đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn, các loài li mị 
võng lượng không hiện tướng ra nữa.

Giáng:
Các ấm ma đều tiêu diệt. Các ấm ma, những thứ 

ma sinh khởi từ ngũ ấm mà chúng ta đã thảo luận đều bị 
tiêu diệt. Thiên ma bị phá tan, nếu quý vị có trí huệ 
chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên 
ma sẽ bị phá sạch. Quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp 
sợ. Đại lực quỷ thần hoảng hốt chạy trốn. Các loài 
này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi tu-di bằng một 
bàn tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có 
Đại định Thủ-lăng-nghiêm thì loài Đại lực quỷ này mỗi 
khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn vì hoảng sợ.

Các ỉoàỉ ỉi mị võng lượng không hiện tướng ra
nữa.

Li mị võng lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe 
giảng trước đây. Nó cũng sẽ không dám xuất hiện nữa.

Kinh văn:
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Trực chí bồ-đề, vô chư thiếu phạp. Hạ liệt tăng 
tiến, ư đại niết-bàn, tâm bất mê muộn.

Thẳng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Hàng 
căn cơ hạ liệt cũng được tăng tiến, đối với Đại niết- 
bàn, tâm không mê ỉầm.



426 Tuyên Hóa Thượng Nhân giáng thuật

Giảng:
Thẳng đển bồ-đề, không chút thiếu sót. Các ông

sẽ thẳng đến nơi giác ngộ. Đạt được cảnh giới của chư 
Phật, không chút thiếu sót. Quý vị sẽ không gặp những 
chướng nạn hoặc phiên não. Hàng căn cơ ha liêt cũng 
được tăng tiến, đối vói Đại niết-bàn, tâm không mê 
lầm. Ngay cả với những người có căn tánh thấp kém 
cũng sẽ được tiến bộ. Quý vị sẽ hướng thẳng đến diệu 
quả niêt-bàn và tâm quý vị không còn kinh qua những 
dạng mê mờ, phiên não như trước nữa.

Kinh văn:
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Nhược chư mạt thế, ngu độn chúng sinh, vị thức 
thiên-na, bất tri thuyết pháp, nhạo tu tam muội, nhữ 
khủng đồng tà, nhất tâm khuyến linh, trì ngã Phật đảnh 
đà-la-ni chú. Nhược vị năng tụng, tả ư thiền đường, hoặc 
đới thân thượng. Nhất thiết chư ma, sở bất năng động.

Nêu có chúng sinh mê độn trong đòi mạt pháp, 
chưa hiểu thỉền-na, chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam 
muội, nhưng căn tánh chậm lụt, sợ họ bị lạc vào tà 
kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú
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Phật đảnh đà-la-ni. Nếu chưa tụng thuộc thì viết 
trên thiền đường hay mang trong thân. Thế nên các 
loài ma không thể nào quấy phá họ được.

Giảng:
Nếu có chúng sinh mê độn trong đòi mạt pháp, 

chưa hiểu thiền-na.
Nếu có các chúng sinh trong đời mạt pháp, ưa 

thích tu tập chánh định, nhưng căn tánh chậm lụt. Bât 
kể quý vị dạy cho họ bao nhiêu điêu hay lẽ phải, họ 
vẫn khăng khăng đi vào con đường xâu ác. Dù các ông 
không dạy họ đi vào con đường hư hoại, mà họ vẫn tự 
đi vào con đường ấy. Học làm điều tốt lành cũng khó 
như lên trời. Học để làm điều xấu ác cũng dễ như trượt 
xuống dốc vậy. Tại sao? Tập khí của chúng sanh rât 
mạnh. Họ có quá nhiêu tham dục. Những tập khí, 
chủng tử lâu đời, những nghiệp chướng và nợ nân từ 
đời trước quá nhiều đã kéo ngược lại, trong khi người 
tu muốn hướng thượng. Học làm điêu thiện cũng khó 
như lên trời, nhưng học làm điều ác lại dê như trượt 
xuống dốc. Tại sao? Vì chúng sanh không có được trí 
tuệ và đều là những người mê muội.

Họ là những người chưa nhận biết sự quan trọng 
của thiền-na. Họ không nhận ra được sự quan trọng cân 
thiết của việc tu đạo, chưa nhận ra được sự cân yêu của 
pháp tu tập thiền định.

Chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muộiẾ Hoặc 
chưa từng được nghe pháp yếu. Họ không hiểu biết gì 
về chánh pháp. Dù họ chưa từng nghe ậiảng những 
điều cốt tuỷ của Phật pháp, hoặc chưa biêt cách công



428 Tuyên Hóa Thượng Nhân giáng thuật

phu tọa thiền, tập định. Nhưng họ rất ưa thích tu tập 
chánh định. Những người ưa thích tu tập chánh định thì 
phải hiểu biết về đạo và rõ ràng về pháp.

Sợ  họ bị lạc vào tà kiến. Các ông nên quan tâm 
giúp họ khỏi bị lạc vào tà kiến. Nếu quý vị lo cho 
những người này rơi vào tà tri, tà kiến thì quý vị phải 
báo trước cho họ.

Thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú 
Phật đảnh đà-la-ni. Các ông nên hết lòng khuyến 
khích họ trì tụng chú Phật đảnh đà-la-ni. Khuyến 
khích họ trì tụng thần chú Thủ-lăng-nghiêm.

Nêu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường 
haỵ mang trong thân. Thế nên các loài ma không 
thể nào quấy phá họ được.

Nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể 
viết ra trên thiền đường. Nếu khi họ tụng chú mà 
không thuộc lòng, phải nhìn trong kinh, quý vị có thể 
bảo họ viêt ra rôi lên vách tường nơi thiền đường. Đó 
là vì: “Nơi nào có kinh chú, nơi ay có Phật.” Huống gì 
thân chú Đại Phật đảnh này. Bất kỳ nơi đâu có thần chú 
này, thì nơi ấy có Kim cang tạng Bồ-tát và quyến thuộc 
cùng các vị Hộ pháp thiện thần.

Thê nên các loài ma không thể nào quấy phá 
họ được.

Hay quý vị bảo những người này mang trong 
thân, nhờ thê các loài ma không còn quấy phá họ được. 
Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma không thể 
nào gá vào quý vị được. (39)



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 429

Kỉnh văn:

Nhữ đương cung khâm, thập phương Như Lai, 
cứu cánh tu tiên, toi hậu thùy phạm.

Ông nên kính vâng lòi dạy bảo cuối cùng về 
phép tu tiến rốt ráo của mười phương Như Lai.

Giảng:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni với tâm từ bi chí thiết, 

Ngài có lời phó chúc sau cùng cho ngài A-nan:
Ong nên kính vâng lòi dạy bảo cuối cùng về 

phép tu tiến rốt ráo của mưòi phương Như Lai.
Các ông nến kính trọng và trân quý Thủ-lăng- 

nghiêm diệu định, pháp môn “nhĩ căn viên thông- 
hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh 
của mình,” và cũng là pháp môn thần chú Thủ-lăng- 
nghiêm, thần chú Phật đảnh đà-la-ni.1 Là gom vào 
(tổng) hết thảy các pháp, và nắm giữ (trì) vô lượng 
nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các Đức Phật Như Lai 
trong khắp mười phương. Đó là mẹ của các Đức Như 
Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô cùng rốt ráo, và 
là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ. Đó là 
khuôn mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như

1 S: Dhãrani ( Pè đà-la-ni). Hán dịch: tổng trì tác trì
năng trì năng già
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Lai, là pháp môn quan trọng nhất, được Đức Phật giảng 
dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối yếu; là 
phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải 
theo sát để tu chứng tri kiến Phật.

Kỉnh văn:
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A-nan tức tùng tòa khởi, văn Phật thị hổi, đảnh lê 
khâm phụng, ức trì vô thất, ư  đại chúng trung, trùng 
phục bạch Phật. Như Phật sở ngôn, ngũ ấm tướng 
trung, ngữ chủng hư vọng, vi bản tưởng tâm, ngã đắng 
bình thường, vị mông Như Lai, vi tê khai thị.

A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy 
của Đức Phật, đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ không 
sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: “Như 
Đức Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư 
vọng, vốn có cội gốc là tâm vọng tưởng. Chúng con 
bình thường chưa từng được được nghe lời khai thị 
vi diệu của Như Lai.

Giảng:
A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy 

của Đức Phật, đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ không 
sót.
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A-nan khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, cung kính đảnh lễ ghi nhớ từng lời 
dạy không sót chữ nào.

Nghe được lời khai thị của Đức Thế Tôn, Ngài A- 
nan liền đảnh lễ Đức Phật, nhưng lần này không khóc. 
Ngài đã từng khóc nhiều lần rồi, nhưng lần này không 
khóc là vì Ngài đã ăn no rồi. A-nan cũng giống như 
đứa bé khát sữa, khi uống no rồi, nên không còn khóc 
nữa. Lại nữa, ngài như đứa bé đòi kẹo, một khi nó đã 
xin được nhiều kẹo, nó không còn khóc nữa. Ngài A- 
nan cũng đã có được một ít kẹo để ăn, nên không còn 
khóc nữa.

Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ-lăng- 
nghiêm đại định rất cung kính. Ngài đã tụng thuộc thần 
chú Thủ-lăng-nghiêm không sai sót một chữ nào, mỗi 
câu, mỗi chữ rất rõ ràng. Khi ngài tụng thần chú này 
bằng lời thì tâm ngài tập trung chuyên nhất không và 
không khởi ác nghiệp nơi thân. Nên ba nghiệp nơi 
thân, khâu, ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú 
Lăng Nghiêm này.

Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng:
Một lân nữa ở trong đại chúng, A-nan lại bạch 

Đức Phật.
Quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi ngài 

A-nan từ trong đại chúng, lại thưa hỏi một lần nữa, đó 
chắc chắn không phải là một dạng khoe khoang, không 
phải là ngài A-nan muốn đại chúng chú ý đến mình. 
Thê A-nan làm vì mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn
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chúng sinh mà cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy giáo pháp. 
Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho ngài, mà cho 
toàn thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha 
tu đạo trong đời này. Ngài nghĩ rằng: “Ồ! Trong tương 
lai, sẽ có một pháp hội giảng kinh ở nước Mỹ. Có 
người sẽ giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm và có người sẽ 
không hiểu được toàn thể ý chỉ của Kinh này, nên ta 
phải vì họ mà cầu thỉnh Thế tôn chỉ dạy rõ ràng điểm 
này.” Chúng ta nên hết sức tri ân ngài A-nan.

Ngài A-nan nói: “Như Đức Phật đã dạy, trong 
tướng của ngũ ấm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành 
ấm và thức ấm có năm thứ hư vọng, vốn có cội gốc là 
tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong 
năm ấm lại chia thành mười loại ma cảnh. Chúng con 
trước đây chưa từng được may mắn nghe lời khai thị vi 
diệu của Như Lai như vậy.

Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến 
nay, trong cuộc sống bình thường hằng ngày, chưa 
từng nghe được Đức Phật giảng dạy những điều vi diệu 
như thế.

Chúng con bình thường chưa từng được được 
nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai.

Chúng con thực sự đạt được những điêu chưa từng 
có. Thân tâm chúng con vô cùng thư thái và an nhiên.

Kinh văn:
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Hựu thử ngũ ẩm, vi tính tiêu trừ, vi thứ đệ tận. 
Như thị ngũ trùng, nghệ hà vi giới?

Lại nữa, năm thứ ấm này được tiêu trừ một 
lần hay lần lượt theo từng thứ lóp. Giới hạn của 
năm lổp ấy là gì?

Giảng:
Lại nữa, năm thứ ấm này. sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức ấm được tiêu trừ  một lần. Liệu chúng ta có thể 
phá trừ năm thứ ây cùng một lúc hay lần lượt theo 
từng thứ lóp. Nó chuyển hóa dần dần, theo một thứ tự 
nhất định từng lớp từng lớp một hay sao? Giới hạn của 
năm lóp ấy là gì? Cái gì là giới hạn của năm lớp ấy.

Kinh văn:
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Duy nguyện Như-lai, phát tuyên đại từ, vi thử đại 
chúng, thanh minh tâm mục, d ĩ vi mạt thế nhất thiết 
chúng sinh, tác tương lai nhãn.

Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ, làm cho 
tâm và măt của đại chứng đây được trong sáng, để 
làm đạo nhãn tưởng lai cho hết thảy chúng sinh 
trong đời mạt pháp.

Giảng:
Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ. Cúi mong 

Như Lai, mở lòng đại từ giảng nói nghĩa này, ước 
nguyện duy nhât của chúng con là mong Như Lai mở
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rộng tâm đại từ, giảng nói nghĩa này cho chúng con. 
Làm cho tâm và mắt của đại chúng đây được thanh 
tịnh và sáng suốt. Nếu tâm quý vị chưa có được sự 
hiểu biết chân chánh, thì rất khó tu tập. Nếu mắt quý vị 
bị ô nhiễm bởi trần cấu, thì khó thấy được sự vi diệu 
của vạn pháp.

The nên, A-nan thưa hỏi để được chỉ bày cho tâm 
và mắt của đại chúng được thanh tịnh, không những 
Ngài chỉ muốn cho tâm và mắt của đại chúng được 
thanh tịnh, mà còn muốn cho tâm và mắt của hết thảy 
chúng sanh cũng được thanh tịnh. Ngài cũng câu thỉnh 
Đức Phật chỉ dạy. Đe làm con mắt sáng của hết thảy 
chúng sinh trong đời vị lai. Nghĩa là làm con măt đạo 
cho quý vị, cho tôi và cho tất cả chúng sanh trong hiện 
tại. Chung ta đều được xác định trong số chúng sanh ấy. 
Dù quý vị có muốn loại trừ mình ra khỏi cũng không 
được. Nếu quý vị nói: “Đừng kể tôi vào đó, tôi không 
phải là thành viên trong sô chúng sanh mà các ông đê 
cập đến.” Thế tôi hỏi quý vị. Quý vị là ai? Nói nhanh! 
Cho dù quý vị không muốn như thế, quý vị cũng không 
thể nào tránh khỏi. Dù quý vị có mọc thêm cánh, cũng 
không thể bay thoát được. Dù có lên cung ữăng, quý vị 
cũng vẫn là chúng sinh, mà chẳng là loại gì khác. Thê 
nên, tốt hơn là hãy chấp nhận mình là thành viên trong 
số chúng sanh này, đừng trốn chạy. Tốt nhất là quý vị 
không nên phát khởi tập khí sân hận, hành xử thô tháo. 
Quý vị đừng nên có cảm giác mình như là chiếc bánh 
rán nóng hổi trong chảo dầu. Điêu đó trông rât chướng.
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Để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng 
sinh trong đòi mạt phápề

A-nan nói: “Làm con mắt cho chúng con và cho 
chúng sanh trong đời vị lai.” Sứ mệnh chưa chấm dứt ở 
nơi đây: “Con mắt cho tương lai” có nghĩa là tiếp tục cho 
đên đời vị lai. Xác định đó là một thời gian chưa đến.

Khi quý vị nghe điều này, có nghĩ rằng nó kỳ diệu 
không? Nó có ý nghĩa gì không? Khi quý vị cười, mọi 
người không hiểu tiếng Trung Hoa đều cảm thấy lũng 
túng, không hiểu quý vị cười chuyện gì? Vậy nên, phải 
phiên dịch điều đó ngay!

Kỉnh văn:
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Phật cáo A-nan, tinh chân diệu minh, bản giác 
viên tịnh, phi lưu tử sinh, cập chư trần cấu, nãi chí hư 
không, giai nhân vọng tưởng chi sở sinh khởi.

Việt dịch:
Đức Phật bảo A-nan, tính tinh chân là diệu 

minh, tính bản giác là viên tịnh, không lưu lại sinh 
tử và các trần cấu, cho đến cả hư không, đềti nhân 
vọng tưởng mà sinh khỏi ra.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan, tính tinh chân là diệu 

minh, tính bản giác ỉà viên tịnh, không lưu lai sinh 
tử và các trần cấu.
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Trạng thái này ra sao? Nó chính là cảnh giới của 
bản giác diệu minh, tinh thuân chân thật và thanh tịnh 
viên mãn. Sinh tử không tôn tại trong cảnh giới này và 
các cấu nhiễm cho đến cả hư không.

Đó chính là Như Lai tạng tánh. Là bản thể của 
chân như, là Phật tánh mà mỗi chúng ta đều có săn. Cái 
đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không, chăng phải 
mà quý vị không có mà tôi lại có. Tất cả chúng ta đêu 
thừa hưởng được bản giác diệu minh tinh thuân, chân 
thật, thanh tịnh, viên mãn này. Trong đó không nhiêm 
mọt mảy bụi trần. Trong đó không một pháp có thể lập 
được. Chẳng có gì trong đó. Nếu quý vị trở về được 
nơi bản nguyên của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi vô 
minh, phien não, tham dục, mê muội, vọng tưởng. Quý 
vị hoàn toàn tự tại đối với những thứ ây. Đó là cảnh 
giới hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh. Đó là mục tiêu của 
người tu đạo, tất cả là để trở về tự tánh vốn có của 
chính mình. Nếu quả thực nơi này không tôn tại, thì 
người ta đâu cần tu hành làm gì?

Cho đến cả hư không, đều nhân vọng tưởng 
mà sinh khởi ra.

Chúng ta ai cũng đều thấy hư không. Nhưng quý 
vị có biết hư không từ đâu tới chăng? Các thứ ấy đều 
sinh khởi từ vọng tưởng. Hư không sinh khởi từ vọng 
tưởng của chúng ta. Do những vọng tưởng này mà có 
ngũ am, ngũ trược, lục kết. Vọng tưởng gây nên biết 
bao thứ phiền não. Điều này giống như người lăng 
xăng muôn làm một việc gì đó trong khi chăng có gì
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Cần phải làm cả. Tại sao như vậy? Vì quý vị chẳng có 
việc gì cần phải làm cả, nhưng lại muốn kiếm việc để 
làm. Nếu như quý vị nhận được phần thưởng khi làm 
việc thì còn có thể được. Nhưng đáng tiếc là quý vị 
càng làm bao nhiêu, càng mất bấy nhiêu. Nếu quý vị 
làm công cho người khác, quý vị càng làm, càng thấy 
thiêu tiên. Cũng như khi điêu hành việc thương mại. 
Càng buôn bán lâu, lỗ vốn càng nhiều. Quý vị sẽ bị 
thua thiệt như thế mãi cho đến khi tánh Như Lai tạng 
bị đè bẹp dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn. Khi điều 
này xảy ra, giặc cướp từ sáu căn, sáu trần chiếm giữ 
ngọn núi, năm uẩn làm nơi sào huyệt kẻ ấn náu. Mà đi 
khắp nơi để cướp bóc. Hãy xem thử tại sao suốt từ hồi 
nào đến giờ, quý vị lại chiêu tập và cho kẻ cướp trú 
ngụ nơi mình?

Ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh nhưng rồi 
vốn liếng mất dần và bây giờ nó làm tán thân mất 
mạng luôn. Kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp của, giết 
hại chúng sinh. Vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép 
dưới chân năm ngọn núi ngũ ấm. Sáu căn và sáu trần là 
những tên giặc cướp đi khắp nơi để phá nhà cướp của. 
Quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được nghĩa 
lý này, thì tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa. Nếu 
quý vị chưa hiêu, thì phải học thêm.

Kỉnh văn:

-tírP.l , ỳ , o



438 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Tư nguyên bản giác, diệu minh chân tinh, vọng dĩ 
phát sinh chư khí thế gian, như Diên-nhã-đạt-đa, mê 
đầu nhận ảnh.

việt dịch:
Tất cả cái ấy, gốc nơỉ bản giác diệu minh chân 

tính, do vọng tưởng mà phát sinh khí thế gian, như 
Diễn-nhã-đạt-đa mê đầu mà nhận bóng.

Giảng:
Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân

tính.
Cội gốc của bản giác trong ấy không một pháp 

nào được lập. Tính chất của bản giác vốn sáng suốt vi 
diệu, tinh thuần chơn thật. Do vọng tưởng mà phát 
sinh khí thế gian. Do vọng tưởng mà phát sinh các vật 
tượng thế gian.

Vọng nương nơi chân mà sinh khởi. Vọng sinh 
khởi ngay trong Như Lai Tạng tánh.

“Hữu tình thế gian” là hết thảy các loại sinh vật có 
tình thức và “khí thế gian” là các vật tượng trong đời 
đất như sông núi nhà cửa đất đai...

Như Diễn-nhã-đạt-đa mê đầu mà nhận bóng.
Như chàng Diễn-nhã-đạt-đa1 lầm tưởng mình mất 

đầu khi nhìn thấy bóng của mình trong gương. Diễn- 
nhã-đạt-đa một sáng thức dậy, soi mình trong gương, 
thấy người trong gương có đủ mắt, tai, miệng, mũi, và

1 Yajnadatta. Còn có âm là Diên-nhã-đạt-đa , Da-nhã-đạt-
đa íp  yễrìk. ỷ  . Hán dịch là Từ tiếp
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anh ta la lên: “Tại sao ta không có cái đầu như vậy? 
Người trong gương có đầu, tại sao ta lại không?” Thế 
là anh ta chạy đi khắp nơi để kiếm cái đầu. Quý vị có 
nghĩ rằng đầu anh ta có thật sự biến mất như thế 
không? Nếu không hãy tự mình suy nghĩ lại.

Loại người nào giống như Diễn-nhã-đạt-đa? Anh 
ta là người thông minh hay ngu si? Anh ta là người có 
đâu hay không có đầu? Nếu quý vị cho rằng anh ta 
không có đâu, liệu quý vị cho rằng anh ta là yêu quái 
khi thây anh ta không? Hãy nghĩ kỹ về điều ấy.

Hôm nay là ngày bắt đầu một cuộc đời mới của 
mọi người đang có mặt tại đây. Vậy nên chúng ta cần 
nên rửa sạch thân tâm buôngbỏ hết tất cả những gì 
không thanh tịnh mà mình đã vướng vào trong quá 
khứ. Hãy dứt khoát rằng kể từ nay tất cả những việc 
mình làm đều là thanh tịnh. Nói “thanh tịnh” nghĩa là 
thoát khỏi ngũ độn sử: tham, sân, si, mạn, nghi.

Lễ truyền giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ 
chức ở Mỹ. Quý vị là những người Phật tử đầu tiên ở 
Mỹ. Quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có nhiều khó khăn, 
bất tiện trong việc tu tập đối với đối với hàng sơ tâm. 
Quý vị sẽ phải dân thân vào khổ nhọc. Vì không có 
một dạng thức nào đê mô phỏng theo cả. Không có 
những tiền lệ, nên quý vị sẽ không biết tu như thế nào, 
và làm việc gì?

Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ 
gây ra lỗi lầm mà không biết đó là sai phạm. Tại sao
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vậy? Chỉ vì cơ bản là quý vị không biết mình đang làm 
gì và không biết học ở đâu.

Mặc dù Phật giáo Nhật Bản đã truyền đến Mỹ 
quốc trong thời gian khá lâu. Đó là một loại Phật Pháp 
như chất hóa học tổng hợp. Nói thế có nghĩa là nó có 
khuynh hướng trừu tượng, thiếu thực chất căn bản. 
Quý vị có thể gọi những gì họ làm là Phật pháp. Nhưng 
thật sự đó chẳng giống Phật pháp chân chính tí nào cả. 
Nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp. Thì họ sẽ 
bảo rằng: Đó là Phật pháp. Không dễ dàng để nói thật 
sự nó là gì. Vì không có một khuôn mâu nhât định.

Do đâu mà không có? Vì nó không có một nên 
tảng chân thật. Chẳng hạn như có vị Hòa thượng người 
Cao Ly tuyên bố mình là người thuộc phái Thiên Tào 
Khê. Thật khó hiểu nỗi dòng Thiền Tào Khê đã truyền 
bá đến Cao Ly như thế nào. Đây thật là trường hợp 
“treo đầu dê bán thịt chó.” Nhưng những thứ ông ta 
bán là đất bùn của xứ Cao Ly. Trong khi ông ta treo lên 
bảng “giọt nước của Tào Khê,” nhưng thật ra chẳng có 
giọt nước nào ở đó cả thì làm sao có thể gọi là Tào Khê 
được?

Thực ra tôi chẳng thích nói như thế này, nhưng tôi 
thấy những dạng người này thật đáng thương. Đó là 
trường hợp của người đui dân đường cho kẻ mù. Ong 
ta tuyên bố là người thuộc dòng thiền Tào Khê, và một 
số trí thức người Mỹ theo ông ta rôi cũng trở thành 
môn đồ của Tào Khê luôn. Nhưng khi hỏi nguồn gốc 
chính xác của Thiền Tào Khê thì họ không thể trả lòi
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được Tào Khê ở nơi nào? Noi đó trông ra sao? Họ 
chăng biêt. Đây thật là sự giả mạo lố bịch.

Nay quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái 
Phật giáo chân chính. Đây là Phật pháp chân chính, 
hoàn toàn khác hăn với các giáo phái là đạo, lấy danh 
nghĩ Đạo đê lừa lọc tài sản của mọi người. Chẳng hạn 
có noi đã rao: “Trả cho tôi sáu mươi lăm đô la tôi sẽ 
truyền pháp cho bạn.” Ở đây không phải như vậy. Nay 
quí vị đã nhận giới^yệ Tiên mà quí vị cúng dường không 
phải cho tôi, mà để may sắm giới y này. Từ nay bất ky 
lúc nào tham dự pháp hội, quí vị cũng đều nên mang 
giới y. Đó là biêu lộ lòng tôn kính Phật Pháp Tăng.

Pháp hội này sẽ kêt thúc vào ngày mai. Từ đây trở 
đi khi ở trong pháp hội người mang pháp y sẽ đứng 
trước, người mang thường phục đứng sau. Cũng vậy 
người thọ giới trước thì đứng trước, những ngươi thọ 
giới sau thì đứng sau. Đây là thứ tự trong đạo Phật.

Hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả quí vị đã trải 
qua suôt ba tháng tập trung tâm ý để học Kinh. Dù việc 
học chấm dứt, nhưng việc thực hành công phu thì mơi 
băt đâu. Thực hành điều gì? Quí vị phải giúp toàn thể 
chúng sanh trên thế gian này chấm dứt được khổ đau. 
Nỗi khổ của chúng sanh ấy chỉ được chấm dứt nếu mọi 
người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người không 
hạn cuộc ở một quốc gia nào, con người bị khổ đau 
trên khăp cả thê giới, cho nên mới cần sự có mặt của 
các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở đến sự khổ đau 
của nhân loại. Nhờ thế con người mới biết cách tìm cầu 
sự an lạc chân thực.
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Nỗi khổ lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của 
khổ đau là tâm tham, Tham lam là một trong những 
phiền não lớn nhất. Tâm sân hận cũng là một trong 
những phiền não lớn, và si mê cũng là một trong những 
phiền não lớn, nên ba thứ tham, sân, si được gọi là ba 
món độc. Thế nhưng loài người lại thấy ba thứ này là 
ba người bạn thân thiết nhất. Thế nên từ nay bạn phải 
miễn cưỡng khi chia tay với các người bạn ấy.

Do thiếu hiểu biết, con người không từ bỏ được 
ba thứ độc này, nếu họ hiểu biết được điều này, sự khổ 
đau của con người sẽ được chấm dứt ngay.

Pháp hội Thủ-lăng-nghiêm lần này, chúng ta băt 
đầu từ ngày 16 tháng 7. Chúng ta đã liên tục nghiên 
cứu cùng với công phu tu tập suốt từ sáu giờ sáng đến 
chín giờ tối mỗi ngày. Thời gian ba tháng này thật là 
giá trị vô cùng, bây giờ thời gian quí báu này đã trôi 
qua, quí vị phải chiêm nghiệm về những kiến thức quí 
báu này và ứng dụng vào việc tu tập ngay nơi thân tâm 
mình. Quí vị phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại 
trên thế gian này về Phật Pháp mà quí vị đã học được. 
Để cho mọi người biết cách chuyển hóa khổ đau, biết 
cách đạt được niềm vui, biết cách đạt được trí tuệ, 
đừng nên làm những việc xuẩn ngốc hoặc làm những 
việc chẳng đem lại lợi lạc cho chúng sinh.

Pháp hội này được xem là một hình thức truyên 
bá Phật học đầu tiên trên toàn thế giới. Trước đây hoàn 
toàn chưa có, mặc dù có rất nhiều nơi giảng kinh pháp, 
nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghỉ
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như chúng ta vừa học. Nay quý vị nên mang những 
điêu mình đã được học ra cứu giúp cho toàn thể chúng 
sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển khổ, 
giúp họ thoát khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh 
chóng đạt được đạo giác ngộ. Đó là hoài bão của tôi.

Kỉnh văn:
0  , í-itg. Ỷ  ’ 3- 0  ịẶ'\± , ìt  

S íậ - á í -  - â  M  c j Ễ L Ề ể ‘lỀ . , 

± ,  B  ỉậ- i )  ỳầ , ó '

Vọng nguyên vô nhân, ư vọng tưởng trung lập 
nhân duyên tính, mê nhân duyên giả, xưng vi tự nhiên. 
Bỉ hư không tánh, do thực huyễn sinh, nhân duyên tự 
nhiên, giai thị chúng sinh vọng tâm kế độ.

Việt dịch:
Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng 

mà lập ra tánh nhân duyên, mê tánh nhân duyên thì 
gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không kia cũng sinh 
ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là 
suy lường từ yọng tâm chúng sanh.

Giảng:
Đoạn kinh này, nói về nhân duyên của vọng niệm, 

“nhân duyên” nghĩa là sao? Khi người ta không hiểu về 
lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này họ sẽ cho đó là 
tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên 
kinh văn nói:

Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng 
mà lập ra tánh nhân duyên.
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Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng 
tưởng mà lập ra tánh nhân duyên.

Trong vọng tưởng của quý vị, vôn không có thực 
thể, nhưng quí vị cho rằng trong ấy có nhân và duyên, 
nhưng những người mê tánh nhân duyên gọi đó là tự 
nhiên.

Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiênề
Nếu quí vị hiểu rỏ lý nhân duyên thì chẳng có vấn 

đề gì. Nhưng nếu có người mê mờ vê lý nhân duyên thì 
chẳng hiểu rõ được chút nào lý này.

Quí vị có thê hỏi:
Bạch Hòa thượng: Rốt ráo nghĩa nhân duyên mà 

Ngài nói là gì?
Lí nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong 

phần trước. Đó là pháp để bài xích tà thuyêt ngoại đạo, 
tà kiến của Tiểu thừa, nến pháp ấy chẳng phải là giáo 
lý thân diệu. Cơ bản giáo lý ấy cho rằng: Bất luân nhân 
như thế nào thì duyen sẽ như thế ấy. Những người 
không hiểu được lý nhân duyên sẽ gọi đó là tự nhiên.

Đó là trường hợp nuôt luôn cả trái chà là.1 Nghĩa 
câu đó là sao? Có thể quý vị chưa biêt trái chà-là. 
Nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà không 
cần can tưng miếng, mà nuốt luôn nguyên cả trái vậy. 
Mùi vị trái táo ra sao, cũng chẳng cân biêt nữa. Đây là

1 Nguyên văn Anh ngữ: Swaỉlowing the date whole (ịumping to 
conclusions). Hán: Hốt luân ®  S], ®  §] -ộ" M- Nuôt trừng quả táo. 
Có nghĩa là tiếp thu một cách bừa bãi.
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VÍ như những người mê lầm lý nhân duyên mà chẳng 
hiêu gì vê nó cả, nên gọi đó là tự nhiên, Đó là một tà 
thuyết của ngoại đạo.

Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn 
hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là suy lường từ 
vọng tâm chúng sanh.

Nay chẳng nói đến nhân duyên, chẳng nói đến tự 
nhiên, mà đề cập đến hư không. Hư không là gì? Nó 
theo vọng tưởng của quý vị mà sanh khởi ra, như bài 
kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói trong đoạn trước: 

Không sanh đại giác trung 
Như hải nhất âu phát.

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển đại giác, cũng 
như hòn bọt nhỏ trong lòng đại dương. Hư không ở 
trong bản tánh giác ngộ lớn chỉ như là bọt nước trong 
biển mênh mông, nên nói nó xuất sanh từ vọng tưởng.

Kinh văn:
n ỆỊ& ’ Ễ Ị  o ^ - Ì c t L

M ,  0  ẳ ậ - , o & Ỉ Ỉ Ĩ L & f r  ,

#  Ố & * ?  '
A-nan, tri vọng sở khởi, thuyết vọng nhân duyên. 

Nhược vọng nguyên vô, thuyết vọng nhân duyên, 
nguyên vô sở hữu. Hà huống bất tri, suy tự nhiên giả?

Kinh văn:
A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói 

nhân duyên vọng. Nếu vọng vốn không thì nhân
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duyên vọng đó vốn là chẳng có. Huống gì những 
người không biết, cho đó là tự nhiên.

Giảng:
A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói 

nhân duyên yọng.
A-nan, nếu ông biết nơi sanh khởi của vọng tưởng 

thì ông có thể nói về nhân duyên của vọng tưởng ấy.
Quí vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào 

không? Neu quí vị biết nơi vọng tưởng sanh khởi, thì 
quí vị có thể nói về nhân duyên.

Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó 
vốn ỉà chẳng có.

Nhưng nếu vọng tưởng không có nhân thì ông có 
thể nói rằng nhân duyên của vọng tưởng vốn là không 
vậy.

Vốn xưa nay chưa từng có vọng tưởng, vậy ông 
căn cứ vào đâu để nói về nhân duyên của vọng tưởng. 
Vì vọng tưởng vốn không thể tánh, nó chẳng có gốc. 
Vọng tưởng ấy chẳng phải có thực. Tất cả các pháp đều 
không có tướng nhất định.

Huống gì những người không biết, cho đó là tự 
nhiên

Những người không biết lại biện bác cho đó là tự 
nhiên.

Neu quí vị còn không biết lý nhân duyên mà lai 
biện bác cho lý tự nhiên thì quí vị sẽ rơi vào hàng 
ngoại đạo. Điều ấy hoàn toàn không nên.
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Kinh văn:
Ịìịỉk ềrty , ỉ - ĩ k Ậ . ® ,  15]

A ỉ ề  ọ

Thị cô Như Lai, dữ nhữ phát minh, ngũ ấm bản 
nhân, đông thị vọng tưởng.

Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn 
nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởngẺ

Giảng:
Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn 

nhân của ngũ ấm đều ỉà vọng tưởng.
Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước 

Như Lai giải bày cho các ông rõ bon nhân của ngũ ấm 
đêu là vọng tưởng.

Cái gì là bổn nhân của ngũ ấm? Đó là vọng tưởng. 
Nêu quí vị quán chiêu thật sâu vào vọng tưởng quí vị 
sẽ thây nó không có thực thể riêng biệt. Thực ra mẹ của 
vọng tưởng là năm uẩn. Từ năm uẩn mà có vọng tưởng. 
Nương nơi chơn mà vọng sanh khởi.

Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao? Ngọn núi ngũ 
uân đang đè bẹp quí vị. Lại có sáu tên giặc cướp trên 
núi đang chiêu tập lực lượng, binh mã, lương thực rồi 
đi khăp nơi phá nhà cướp của, chúng nó không chừa 
một việc gì mà không làm. Năm ngọn núi ngũ uẩn ấy 
che phủ tánh Như Lai tạng, nên tánh Như Lai tạng 
không hiên lộ ra được. Chỉ với năm ngọn núi ngũ uẩn 
che mờ chân tánh đã quá khổ rồi mà lại còn thêm sáu 
tên giặc cướp kết bè đảng rồi mặc sức đi phá nhà cướp
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của nữa. Tánh Như Lai tạng hoàn toàn bị che khuất 
dưới lũ cướp này. Neu quí vị có thể hàng phục được 
sáu tên giặc cướp và ngũ ấm thì tánh Như Lai tạng của 
quí vị sẽ tự nhiên hiển bày. (40)

Kinh văn:

Nhữ thế tiên nhân, phụ mâu tưởng sinh. Nhữ tâm 
phi tưởng, tắc bất năng lai, tưởng trung truyền mệnh.

Việt dịch:
Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của 

cha mẹ mà sanh ra. Tâm ông nếu không có một 
niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá mạng vào noi 
tưởng.

Giảng:
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với A-nan.
Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của 

cha mẹ mà sanh ra.
*  \  9

Nguyên nhân ban đâu của thân thê ông là do cái 
tưởng của cha mẹ sanh ra. Bằng cánh nào mà ông có 
được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy do đâu mà có? Có 
là do mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông. Trong kinh gọi là 
tưởng nhưng thực ra chính là tình. Nói rõ ràng hơn là 
một thứ xúc cảm. Vì loài noãn sanh do tưởng sanh ra, 
loài thai sanh do tình sanh ra. Ngài A-nan vốn được 
sanh từ bào thai, chẳng phải noãn sanh. Nên "trong 
trường hợp này cái tưởng làm nhân để Ngài sanh ra
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chính là tình. Nói tóm lại. Tất cả những cái ấy đều là 
vọng tưởng. Nói ở mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là 
tưởng và chi tiết hơn nữa thì gọi cái ấy là tình. Cái 
nhân ban đầu là tình của cha mẹ, nên họ cùng nhau 
thỏa mãn tình dục. Kêt quả là đứa trẻ con được sanh ra, 
thế nên chẳng phải trẻ em được sanh ra từ tình hay sao?

Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, 
thì ông chẳng đến gá mạng vào nơi tưởng.

Vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng nên mới có 
chuyện nam nữ. Tuy nhiên khi ông đang ở trong dạng 
thân trung âm, nêu ông không khởi nên cái tình yêu 
mên mẹ và ghét cha, hoặc ghét mẹ và yếu thương cha, 
thì thân ông không thể hiện hữu được. Chính ông cũng 
vậy, mới ngay trong giai đoạn thân trung ấm thôi, mà 
ông đã có niệm tưởng về tình rồi.

Vì niệm tưởng về tình ấy, nên thân trung ấm của 
ông nhập vào thai người mẹ. Nếu ông không có niệm 
tưởng về tình ấy, thì ông không thể nhập thai và ông 
không thê có thân này. Đây là sự thực quá hiển nhiên, 
ông chẳng thể nào phủ nhận được điều ấy. Kinh văn 
xác định rằng, nếu ông không có tình tưởng, thì thân 
tuyệt đối không thể nào hiện hữu. Làm sao mà có thể 
ra đời được.

Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng.
Niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quí 

vị. Nguyên nhân đê quý vị có mạng sống là do các tình 
tưởng tương giao với nhau mà thành. Sinh mạng của 
ông có được là do nơi tưởng. Nghĩa là cái tưởng của
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Ông khiến cho sanh mạng của ông được tương tục. Nếu 
ông không có niệm tưởng nào thì sự sinh tử sẽ chấm 
dứt. Khi tưởng ấm tiêu dung thì quý vị sẽ rời xa tất cả 
điên đảo mộng tưởng. Khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ 
rồi thì việc sanh tử nơi quí vị cũng chấm dứt luôn. Tại 
sao quí vị phải chịu trải qua sanh tử? Đơn giản là chỉ vì 
quí vị có quá nhiều vọng tưởng. Khi một niệm vọng 
tưởng dừng, thì niệm khác lại dấy lên giống như sóng, 
vọng tưởng sinh khởi kế tiếp nhau vô cùng tận, và nó 
khiến cho sinh mạng tương tục.

Kinh văn:
5  > tì-S s^Ạ  - Ơ Ỳ Ì é ỉ -  . 

t ì - t - i t i .  Ẽ ệ ề h ậ .  

Ạ  o > Ẻ - ỉ r ì ầ l i k  o ơ  0

í i s t ì i i ?
Như ngã tiên ngôn, tâm tưởng tho vị, khấu trung 

diên1 sinh, tâm tưởng đăng cao, túc tâm toan khởi, 
huyền nhai bất hữu, thổ vật vị lai, nhữ thế tất phi, hư 
vọng thông luân. Khấu thủy như hà, nhân đàm thố 
xuất?

Việt dịch:
Như trước đây Như Lai đã nóỉ, khi tâm tưởng 

đến vị chua, thì trong miệng tiết ra nước bọt, khỉ 
tâm tưởng đang ỉeo cao thì lòng bàn chân cảm thấy

1 ồá Một âm là Tiên.
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rờn rợn, mà dốc cao chẳng có, vị chua cũng không 
thấy, thân thể của ông chẳng phải cùng loại vói hư 
vọng, tại sao khi nghe nói đến vị chua thì nước bọt 
trong miệng tiết ra?

Giảng:
Triết lý được giảng giải trong kinh Thủ-lăng- 

nghiêm là vô cùng triệt để. Đó là điểm cao nhất của tất 
cả mọi thứ triết học, là chân lý tối thượng. Nhưng dĩ 
nhiên, chân lý tối thượng rốt ráo cũng chỉ là vọng 
tưởng. Kinh Thủ-lăng-nghiêm này chânthật khi mô tả 
mọi hiện tượng một cách thưch tế như vậy. Nhưng 
nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu ? Là vọng tưởng. 
Nguyên lý về sự xuất phát của mọi hiện tượng lạ rốt 
ráo, nhưng nguồn gốc của những nguyên lý ấy cũng từ 
yọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi thì nguyên lý 
ấy hiện hữu. Nếu không vọng tưởng thì nguyên lý ấy 
cũng không tôn tại.

A-Nan, như tôi đã nói trước, ông có còn nhớ trước 
đây tôi đã nói với ông chuyện gì xẽ sảy ra khi tâm ông 
tưởng đến vị chua. Ông nghĩ: Ồ! dấm ấy thật là chua! 
Ồ! Quả mận này thật là chua chỉ cần cắn một miếng là 
tê cả răng! Ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy, thì trong 
miệng tiêt ra nước bọt. Miệng tiết ra nước bọt để tiêu 
hóa thức ăn. Lúc này không phải là đói mà quý vị nghĩ 
đên vị chua. Người Trung Hoa có thành ngữ “Uống 
dấm” là để cho những người hay ghen tức đố kỵ người 
khác làm tiêt ra vị chua trong miệng quý vị.
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Khi ông tưởng mình đang leo lên dốc cao, trong 
lònh bàn chân cảm thấy rờn rợn và trở lên yếu ớt. Quý 
vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá tới hẻm núi cả 
ngàn feet (1 foot = 0,3048 m). Quá nguy hiểm phải 
không.

Mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không, 
núi cao thật ra không có ở đo, quý vị chỉ tưởng tượng 
đến nó mà thôi. Nhưng chỉ mới tưởng tượng thôi, mà 
bàn chân đã thấy rờ rợn lên rồi. Trên đã nói miệng tiết 
ra nước bọt khi nghĩ đến mận chua. Còn bây giờ chân 
cẳng đã có cảm giác rờn rợn khi nghĩ đến bờ dốc đá 
cao. Thế nào là lòng bàn chân quý vị có cảm giác rờn 
rợn ? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Đen đây có người sẽ 
nói: Hòa Thượng tôi cần phải giải thích điều này, con 
đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý này rồi. 
Trước đây Hòa Thượng đã giảng về sự hỗ dụng của các 
giác quan. Trường hợp này chắc chắn bàn chân cảm 
thấy chua vì nó có thể ăn được.”

Phải chăng sự thực là như thế hay sao ? Tôi không 
tin vào sự ngộ giải của ông như trên. Chẳng có một đạo 
lý nào như thế. Tôi không chấp nhận đạo lý như vậy, vì 
nó chỉ là vọng tưởng. Bàn chân chẳng thể nào ăn được. 
Trong sáu căn hỗ dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Hoàn toàn không có bàn chân. Đó là lý do tại sao tôi 
tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông, mà ông 
gọi là khai ngộ ấy.

Không có bờ đá dốc cao nào, cũng chẳng có trái 
me chua nào, nước bọt và bàn chân rờn rợn và yếu đi
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chính là do vọng tưởng. Nếu thân thể của quí vị không 
ra đời từ vọng tưởng hư dối, nếu thân xác ấy không kết 
bạn, không đồng loại với vọng tưởng thì tại sao nước 
trong miệng lại tiết ra khi nói đến vị chua? Nếu thân 
thể ấy không phải ra đòi do vọng tưởng tình tưởng, thế 
tại sao dịch vị lại tiết ra trong miệng khi tôi nói đến vị 
chua? Vị chua chỉ là sự kiện được đề cập đến chứ nó 
không có thực. Nó chỉ là giả thuyết, tại sao lại tạo nên 
vị chua trong miệng ông? Có lẽ nào ông vẫn biện hộ 
răng vị chua trong miệng ông và cảm giác rờn rợn ấy 
chăng do từ vọng tưởng mà có chăng? Không! Vì nó 
hoàn toàn do vọng tưởng mà có.

Kinh văn:

ềriầ o

Thị cổ đương tri, nhữ hiện sắc thân, danh vi kiên 
cố đệ nhất vọng tưởng.

Việt dịch:
Vậy ông nên biết, sắc thân hiện nay của ông, 

được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất.
Giảng:
Vậy do những đạo lý được giảng ở trên ông nên 

biết, sắc thân hiện nay của ông, được gọi là vọng 
tưởng kiên cố thư nhất.

Gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên. Thực ra cái tên 
ấy được tạo ra nhờ vào loại vọng tưởng thứ nhất đó là 
sắc am.
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Kinh văn:

’ $ r

Tức thử sở thuyết, lâm cao tưởng tâm, năng linh 
nhữ hình, chân thọ toan sáp.

Viêt dich:• •

Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng 
đến một nơi cao là thân có cảm giác rờn rợn.

Giảng:
Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng 

đến một noi cao là thân có cảm giác rờn rợn.
Ở chương vừa rồi đã có nói, chỉ cần nghĩ về một 

nơi cao là chân có cảm giác rờn rợn và tê nhức.
Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ 

dốc cao dựng đứng; chỉ cần nói và nghĩ về điều ấy thôi 
cũng đủ làm cho lòng bàn chân quí vị thấy rờn rợn và 
tê nhức rồi. Quí vị cảm thấy rất khó chịu như thể cang 
chân không nâng đỡ nổi cái thân và có cảm giác muốn 
té. Nếu quí vị đi trên bờ đá cao và nhìn xuống dưới vực 
sâu không đáy, thì lòng bàn chân của mình sẽ có cảm 
giác như tê cứng lại. Mặc dù quí vị không có nguy cơ 
bị té mà quí vị cũng có cảm giác như thể mình sắp bị 
rơi vậy. Cảm giác này sở dĩ xuất hiện trong mình là do 
vọng tưởng. Chẳng hạn như quí vị có thể đi bộ hàng 
vạn dặm trên đất bằng mà bàn chân không hề có cảm 
giác tê rần, rờn rợn do vọng tưởng. Nhưng nếu quí vị
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phải đi qua một cây cầu độc mộc bắt qua dòng sông 
nước chảy xiết ở phía dưới, thì quí vị sẽ bắt đầu suy 
nghĩ: “Ồ, nếu như ta bị rơi xuống đây thì coi như xong 
đời, ta sẽ chết đuối là chắc chắn.”

Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quí vị 
khởi lên cái tưởng như thế. Bây giờ bất thình lình bàn 
chân quí vị trở nên tê cứng không nhấc nổi bù một 
bước, kết quả là bị rơi. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, 
vì quí vị đã phát khởi tưởng như vậy. Nếu trong tâm 
quí vị không khởi dậy tưởng tượng mà chỉ đi với đôi 
mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi 
bước qua chiếc cầu độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy 
ra cả. Nên hãy dứt khoát lần sau sẽ cố gắng đi qua cầu 
với đôi măt nhăm. Nhưng rồi quí vị cũng sẽ bị té như 
lần trước, vì quí vị không thấy đường đi. Nếu quí vị đi 
qua cầu với đôi mắt mở, quí vị sẽ khởi vọng tưởng về 
dòng nước cuồn cuộn phía dưới khiến mình sợ hãi. 
Nêu quí vị nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị trượt 
và rơi xuống sông.

Cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng 
nhắm mắt để cố giết chết vọng tưởng theo cách ấy la 
hoàn toàn không có hiệu quả. Đây thật là vấn đề tiến 
thoái lưỡng nan. Nếu quí vị khởi vọng tưởng thì lòng 
bàn chân sẽ trở nên tê rợn. Nếu nhắm mắt quí vị sẽ rơi 
xuống vực sâu. Nhắm mắt không giải quyết được vấn 
đề. Do vậy, điều tối quan trọng là ở nơi đây, tốt nhất là 
không khởi vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả.
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Kinh văn:

* 0 Ế . H o i t -

-ÌìLÌ Ỉ̂IỊ > — o Ầt %ìJẳ-^Ẫ ỉệ* -— o
Do nhân thọ sinh, năng động sắc thế. Nhữ kim 

hiện tiền, thuận ích vi ton, nhị hiện khu trì. Danh vi hư 
minh đệ nhị vọng tưởng.

việt dịch:
Do các thứ cảm thọ sanh khỏi, nó tác động đen 

sắc thân. Nên hiện nay, hai thứ cảm thuận ích và vi 
tổn đang thức bách thân ông. Đó ỉà là vọng tưởng 
hư minh thứ hai.

Giảng:
Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến 

sắc thân.
Do đó mà các thứ cảm thọ sanh khởi và tác động 

đến thân ông. Khi sinh ra quí vị bẩm thụ được sắc thân 
có hình và thể. Nên hiện tại ông theo đuổi những cảm 
thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu.

Nên hiện nay, hai thứ cảm thuận ích và vi tồn 
đang thức bách thân ông.

Các ông thích những thứ thuận lợi cho mình 
(thuận ích) và không ưa những gì tổn hại cho mình (vi 
to n ).

Đó là ỉà vọng tưởng hư minh thứ hai. Hai thứ
cảm thọ, hai thứ vọng tưởng ấy thúc bách nơi thân ông, 
là lóp vọng tưởng thứ nhì. Đặc điểm của nó là hư 
minh.
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Hư nghĩa là không có thực, nên loại ánh sáng này 
không có thực. Đây là loại vọng tưởng thứ nhì.

Kinh văn:
ử l& é ĩM -  > 'ÍỀ/irếLrl' > > 'ik

ụ . . # Í Ề ^ Ẽ ) J Ì ?
Do nhữ niệm lự, sử nhữ sắc thân, thân phi niệm 

luân, nhữ thân hà nhân, tùy niệm sở sử, chủng chủng 
thủ tượng, tâm sinh hình thủ, dữ niệm tương ung?

Việt dịch: ”
Do những ý nghĩ sai sử thân ông, nếu thân ông 

không cùng dạng vói niệm tưởng, sao lại theo vọng 
tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp 
giữ, cùng niệm tưởng tương ưng?

Giảng:
Do những ý nghĩ sai sử thân ông.
Khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân 

ông. Những vọng tưởng này có thể điều khiển thân 
ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu 
thân ông không cùng dạng với niệm tưởng. Nếu thân 
và tâm là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại 
biết lẫn nhau được?

Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm 
bắt mọi thứ hình tượng?

Tại sao quí vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm 
tưởng ấy mà hành động một cách tương ứng ngay liền?



458 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng?
Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình 

tượng mà tâm vừa tưởng ra.
Tại sao thân của quí vị lại theo sự sai khiến của 

niệm tưởng. Ngay khi vừa khởi niệm thân ông liền 
muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng 
ra. Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm 
tưởng? Tưởng là gì? Quí vị có thể có một niệm tưởng, 
hai niệm tưởng cho đên mười niệm tưởng, nhưng ở đây 
ý Kinh đề cập đến một niệm tưởng.

Trong Kinh Nhân vương hộ quốc Bát-nhã1 nói có 
chúi mươi sát-na2 chỉ trong một niệm. Một sát-na là một 
thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát-na có chúi trăm 
lần sanh tử, hay là chín trăm lần sinh diệt. Nên nói:

“Nhất niệm bất sanh toàn thế hiện 
Lục căn hốt động &ỉử vân già.”

Nghĩa là: Một niệm không sanh khởi, thể tánh 
toàn chân hiển bày. Sáu căn vừa động, chân tánh liền 
bị mây mờ che phủ. Nếu quí vị giữ cho mình được nhất 
tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô 
biên của chân tánh là Như Lai tạng. Đó là của báu vốn 
có trong nhà của quí vị. Đó là quê hương xán lạn rộng 
khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra, khi sáu

1 E: The Prạịnã Sutra o f the Humane King Who Protects His Country.
2 S: Ksana sát-na). Theo Thảm huyền kỷ lỆ-ÌTÌtL, trong một 
khoảnh khắc gảy móng tay, có 60 sát-na (Ư  đàn chỉ khoảnh, hữu lục 
thập sát-na
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căn chỉ vừa dấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm 
liền bị vây phủ bởi mây mù.

Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một 
niệm tưởng nhỏ nhít nào nữa, thì quỷ thần không thể 
nào đến gần người ấy được nữa. Neu như một niệm 
không sinh, thì chẳng có niệm diệt đi. Neu quí vị 
không thể ngăn ngừa đừng cho niệm sanh khởi, thì quí 
vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi. Đây là 
điểm rất quan trọng. Neu quí vị hiểu được quy luật này, 
thì trong tâm quí vị không còn vọng tưởng, thể tánh 
toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa động, tâm 
quí vị liền bị vây phủ bởi mây mù ngay.

Kỉnh văn:

Ngộ tức tưởng tâm, mzệ vi chư mộng, tắc nhữ 
tưởng niệm, dao động vọng tình. Danh vi dung thông 
đệ tam vọng tưởng.

Việt dịch:
Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ ỉà chiêm bao, 

nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông. Đó gọi 
là dung thông vọng tưởng thứ ba.

Giảng:
Khi thức là tưởng tâm.
Khi thức, thì tâm ông suy nghĩ.
Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công, 

người được sanh ra khi mẹ ông đang ngủ. Do đó mẹ
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Ông không bằng lòng về ông và thương quí người con 
thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn, bà mẹ muốn người 
con thứ này lên ngôi kế vị vua cha. Nên bà ta nhiều lần 
xin vua Vũ truyền ngôi cho con thứ thay vì truyền cho 
con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang 
Công được kế vị cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ 
xúi Cung Thúc Đoạn âm mưu một cuộc tạo phản, 
nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. Khi quí 
vị thức, thì tưởng ấm điều khiển.

Khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm 
bao. Tưởng ấm tạo nên chiêm bao. Trước đây chúng ta 
đã nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên nhận thức về sự 
vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quí vị 
đang ngủ, có người đang giặt áo quần hay giã gạo bần 
bên, quí vị nghe như có tiếng chuông trống đang hòa 
nhau.

Nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi 
ông chiêm bao, tưởng ấm đã khiến ông nhận lầm 
chuông trống đang hòa nhau.

Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba.
Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, tính chất của nó là 

dung thông.
Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. 

Tưởng ấm vẫn hoạt động dù quí vị ngủ hay thức nên 
gọi tưởng ấm là “dung thông.” Có nghĩa hợp tác hỗ 
tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên 
quan với tưởng ẩm.
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Kinh văn:

ì í ì ỉ t #  o â ,
MỆ-ằk o 0  tề c

Hóa lí bất trụ, vận vận mật di. Giáp trường phát 
sinh, khí tiêu dung trứu. Nhật dạ tương đại, tằng vổ 
giác ngộ.

Chuyển hóa không ngừng, xoay vần âm thầm 
dời đổiệ Móng tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, da 
mặt nhăn nheo. Thay đổi ngày đêm, thế mà ông 
không hề thức tỉnh.

Giảng:
Tiến trình chuyển hóa không ngừng.
Ngày đêm tương tục với nhau. Đó là hành ấm, trôi 

chảy không ngừng như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. 
Khi niệm trước dừng, niệm sau liền sanh khởi. Khi 
niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến. Nó sanh rồi diệt liên 
tục nhau.

Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao 
giờ châm dứt. Nó vận hành liên tục, không hề ngừng 
nghỉ.

Xoay vần âm thầm dời đổi. Âm thầm dời đổi rất
vi tế.

Quí vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy vì nó 
xảy ra rất là vi tế và rất âm thầm. Ngôi nhà đã được 
dọn đi mà quí vị không hề biết. Trông có vẻ khác lạ. 
Đó là sự chuyên hóa âm thầm.

Móng tay và tóc dài ra.
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Trong hai ngày nếu quí vị không cắt móng tay. Sẽ 
thấy nó dài ra, một chút, sau ba ngày, nó dai hon, sau 
bốn ngày dài hơn nữa. Mỗi ngày nó dài hơn ngày trước 
một chút. Nhưng quí vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó 
dài ra bao nhiêu không?

Nếu trong một tháng quí vị không cắt tóc, nó sẽ 
dài ra chừng nữa inch.1

Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân?
Quí vị chẳng biết. Quí vị nói “Được rồi, tôi sẽ 

đo.” Nhưng liệu có chính xác không? Quí vị có thể 
dùng Computer để đo rồi xem thử Computer có biết 
được chăng?

Khí lực suy tàn.
Khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng 

sung mãn chân khí tiên thiên. Tuy nhiên về khi già, 
sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn nhưng trên 
đà xuống dốc.

Da măt nhăn nheo.
Da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng 

như lông hạc. Nét mặt của quý vị trở nên già cỗi, 
không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. Thẩm 
mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão tám 
mươi thành người hai mươi tuôi.

Thay đổi liên tục ngày đêm.
Sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài 

ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, da nhăn. Nó còn chính

1 1 inch = 2,54cm .
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xác hơn cả đồng hồ. Nếu quí vị không lên giây đồng hồ 
thì đồng hồ nó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không 
lên giây” tiến trình chuyển hóa vật chất” ấy nó vẫn 
hoạt động như thường, trừ phi quí vị chết đi. Khi quí vị 
chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn.

Thế mà ông không hề thức tỉnh.
Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm. Từ khi thiếu 

niên đến tráng niên, cho đến tuổi già cả đến lúc chết. 
Chết rồi lại tái sinh, rồi lại phải chết quí vị trải qua vô 
số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được 
nguyên lý này, vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến 
suốt đòi suốt kiếp. Mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả 
lúc ra đi. Đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ 
hành ấm phát sanh.

Kỉnh văn:

A-nan, thử nhược phỉ nhữ, vân hà thể thiên. Như 
tât thị chân, nhữ hà vô giác?

Việt dịch:
A-nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, 

tại sao thân ông lại biến đổi? Nẹu chắc thật là ông, 
sao ông không biết?

Giảng:
A-nan nếu những thứ này chẳng phải là ông, 

thì tại sao thân ông lại biến đổi?
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Thân thể quí vị đều ứải qua các dạng biến chuyển 
này. Tóc móng dài ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn 
nheo. Quí vị nói rằng móng tay chẳng phải là của mình. 
Thê tại sao nó vân tiêp tục dài ra? Quí vị nói tóc không 
phải là của mình. Thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên 
đầu mình? Quí vị nói khí lực không phải là của mình. 
Tạo sao đôi khi quí vụ thấy yếu khi khí lực không đầy 
đủ? Neu khuôn mặt không phải là quí vị thì làm sao nó 
lại trở nên nhăn nheo? Neu quí vị cho rằng sự nhăn 
nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, thì tại sao da 
mặt của quí vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự 
chuyển biến lại xảy ra trên người của quí vị? Nếu những 
sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quí vị, thì làm sao 
thân thể của quí vị lại chịu sự thay đổi. Từ tuổi thành 
niên chuyển sang tuổi trung niên. Từ tuổi trung niên 
chuyển sang già lão. Từ già lão chuyển đến cái chết. Quí 
vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta. 
Neu nó không phải là mình thì quí vị chẳng có thực.

Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không 
biết?

Neu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc 
thật là ông, sao ông không biết.

Tại sao quý vị không biết được nó? Tóc, móng 
mọc dài ra, nhưng quí vị không biết được điều đang 
xảy ra. Khí lực suy giảm, mà quí vị vẫn không nhận 
biết. Da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quí vị cũng 
không phát hiện được. Quí vị cũng chẳng biết được sự 
chuyển biến ấy diễn ra khi nào.
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Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quí vị nói rằng 
sự chuyển biến ấy thuộc về mình thì sai, nhưng nếu quí 
vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn. Thế thì 
nó là gì? Nó là vọng tưởng! Đó là căn gốc. Vọng tưởng 
đã tạo nên mọi sự chuyển biến.

Kinh văn:

Tắc nhữ chư hành, niệm niệm bất đình. Danh vi u 
ấn đệ tứ vọng tưởng.

Việt dịch:
Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng

trong mỗi niệm. Đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất
ĩ  1 1 s ___•  a _ Ạ ___V Á __________Ạ ilà vi tê và ân mật.

Giảng:
Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng 

trong mỗi niệm. Đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất
I V ___•  1 Ấ ___V Ẵ __________Ạ  ilà vi tê và ân mât.

Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự nhiễu động 
vi tế ấy không dễ gì nhận ra. Nó bí ẩn mà mờ mịt, quí 
vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng tưởng thứ tư liên 
quan với hành ấm.

Kỉnh văn:
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Hựu nhữ tinh minh, trạm bất dao xứ, danh hằng 
thường giả, ư thân bất xuất, kiến văn giác tri. Nhược 
thực tinh chân, bất dung tập vọng.

Việt dịch:
Lại chỗ tỉnh minh lóng ỉặng, không dao động của 

ông, gọi là là thường còn, thì noi thân ông, chẳng ra 
ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Nếu nó thật sự là tính 
chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng.

Giảng:
Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động 

của ông, gọi là là thường còn, thì noi thân ông, 
chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết.

Cuối cùng nơi chỗ sáng suốt tinh thuần lặng yên 
không dao động ây là thường, thì thân ông chẳng thoát 
ra khỏi sự thấy nghe, hiểu biết.

Lúc này, quí vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, 
trong lặng, không diêu động. Nếu quí vị cho đây là 
trạng thái thường hăng, thì những việc thấy nghe hiểu 
biêt lẽ ra có trong thân quí vị.

Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung 
chứa tập khí vọng tưởng.

Nếu nó thật sự tinh thuần, chân thật, thì nó đã 
không có các tập khí và vọng tưởng.

Tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi.
Kính văn:
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Hà nhân nhữ đắng, tằng ư tích niên, đố nhất kì 
vật, kinh lịch niên tuê, ức vọng câu vô; ư hậu hốt 
nhiên, phúc đô tiên dị, kí ức uyến nhiên, tang bất di 
thât? Tăc thử tinh liêu, trạm bất dao trung, niệm niệm 
thọ huân, hữu hà trù toán?

Việt dịch:
Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã 

từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm, chẳng để ý 
đến; rồi sau bỗng dưng, thấy lại yật la đó, liền nhớ 
rõ ràng, không hề thiếu sót? Vậy trong tính tinh 
minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu 
sự huân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì?

Giảng:
Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã 

từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm, chẳng để ý 
đến;

Nhân đâu mà nó xảy ra, do ông từ trong quá khứ 
đã từng thấy vật lạ. Lâu rồi bỗng quên đi. Chẳng quên 
chăng nhớ đên vật đó nữa.

Nguyên nhân của việc này là gì? Quí vị có thể 
thây một vật kỳ quái, nhưng sau nhiều năm, quí vị 
chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. Nếu quí vị 
nói răng mình đã quên việc ây, có nghĩa là quí vị vẫn 
còn một vài hôi ức về sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà ở 
đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả.
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Rồi sau bỗng dưng, thấy ỉại vật ỉạ đó, liền nhớ 
rõ ràng, không hề thiếu sót. Nhưng rồi sau đó bỗng 
nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một 
cách rõ ràng không sót một chi tiết nào cả.

Neu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì 
quí vị sẽ hồi tưởng lại làm sao mình biết được vật ấy, 
mình đã gặp vật này trong quá khứ và làm sao nó xuất 
hiện. Quí vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả.

Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự huân tập 
của từng niệm từng niệm ở trong tánh chất tinh thuần, 
sáng suốt không diêu động ấy.

Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn 
không dao động ấy, đã chịu sự huân tập trong từng 
niệm, đâu có trù tính gì?

Ở trong trạng thái trong suốt không diêu động ấy, 
có sự huân tập tiếp diễn liên tục trong từng niệm từng 
niệm, làm sao theo dõi được việc ấy? Làm sao người ta 
có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như 
thế nào khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí 
lại còn nhớ khi thấy lại nó? Trước khi thấy lại vật ấy, 
quí vị không gợi lại nó, nhưng một khi quí vị đã gặp 
nó, quí vị tự động nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện 
ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy? Ai có thể lun trữ 
điều này một cách chính xác? Ai theo dõi việc này? 
Điều này chứng tỏ cho dù quí vị có tạm thời quên nó, 
nhưng thức thứ tám vẫn nhớ. Đó là lý do tại sao khi quí 
vị thấy vật ấy lại, quí vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải
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là có người đã theo dõi mọi sự việc hay sao? Nó đã 
được lưu giữ trong thức thứ tám một cách tự nhiên.

Kinh văn:

1*T# ■#•*»> ^

ì i L t - *  Ẫ . .  o

:f : 'Ề ỉ f e W ?
A-nan đương tri, thử trạm phi chân, như cấp lưu 

thủy, vọng như điềm, tĩnh, lưu cấp bất kiến, phi thị vô 
lưu. Nhược phi tưởng nguyên, ninh thọ tưởng tập.

Việt dịch:
A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là 

không thực, như dòng nước chảy nhanh, xa trông 
như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy 
được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây 
không phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị 
huân tập bởi tập khí hư vọng?

Giang:
A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy không 

thực.
Trạng thái yên tĩnh trong lặng, không diêu động 

đã được miêu tả ở trên không thực sự hoàn toàn tĩnh 
lặng. Tại sao không?

Như dòng nước chảy nhanh, xa trông như 
đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ 
không phải là nước không chảy.

Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt 
thấy như yên lặng. Khi nhìn kỹ vào đó như thể không
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CÓ sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá nhanh nên 
không thây được, chứ không phải là nước không chảy.

Vì không có sóng nên quí vị không thể thấy được 
nước đang trôi. Nhưng như thế không có nghĩa là 
không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, nhưng quí vị 
không thây vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã 
học qua hành ấm. Nay chúng ta sẽ học về thức ấm.

Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng 
thì làm sao người ta bị huân tập bởi những tập khí 
hư vọng?

Neu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ 
chẳng có ai bị ảnh hưởng và huận tập bởi vọng tưởng 
và tập khí.

Kỉnh văn:

o

Phi nhữ lục căn, hô dụng hợp khai, thử chi vọng 
tưởng, vô thời đắc diệt.

Việt dịch:
Neu sáu căn của ông chưa được khai họp, dừng 

thay ỉẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào 
diệt trừ được.

Giảng:
Neu sáu căn của ông chưa được khai họp, dùng 

thay ỉẫn nhau.
Nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu 

đến khả năng lục căn hỗ dụng thì sáu căn của ông chưa
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được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng 
ấy không khi nào diệt trừ được.

Trừ phi quí vị đạt đến mức sáu căn có thể hỗ dụng 
lẫn nhau, thì các vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt.

Kỉnh văn:
ỉ t i k ĩ ) i Ạ  > p > Ỳ  ị  w  M  o M

vít 7  ỉ*ỉ > J?ỉ ’ %  ĩ - ị ầ ¥ \  > ề t t ặ t í ị  

^  °

Co nhữ hiện tại, kiến văn giác tri, trung quán tập 
cơ. Tắc trạm liêu nội, võng tượng hư vô, đệ ngũ điên 
đảo, vi tế tinh tưởng.

Viêt dich:•  •

Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của 
ông đã xâu kết trong tập khí hư vọng. Ắt trong tính 
rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng tưởng điên đảo 
vi tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm

Giảng:
Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của 

ông đã xâu kết trong tập khí hư vọng. Cho nên 
những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện nay 
đã xâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng

Ảt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy, là cái 
vọng tưởng điên đảo vi tế, rỗng không huyễn hóa 
thứ năm.

Sự hoạt động của sáu loại tánh biết: thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc, giác đều kết lại với nhau qua những tập
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khí rất vi tế, như một xâu chuỗi hạt. Những tập khí này 
rât nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra.

Kỉnh văn:
Ẵ i Í Ị t . i - ề - ỉ & Ằ  o

A-nan, thị ngũ thọ ấm, ngũ vọng tưởng thành.
Việt dịch:
A-nan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng 

tạo thành.
Giảng:
A-nan, năm loại ấm này: sắc ấm, thọ ấm, tưởng 

ấm, hành ấm, thức ấm là do năm vọng tưởng tạo
thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng phát 
sanhề

Kinh văn:

Nhữ kim dục tri, nhân giới thiển thâm, duy sắc dữ 
không, thị sắc biên tế, duy xúc cập li thị thọ biên tế, 
duy kí dữ vong thị tưởng biên tế, duy diệt d ĩ sinh thị 
hành biên tế, trạm nhập hiệp trạm quy thức biên tế.

Việt dịch:
Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc 

và không là biên giói của sắc ẩm, xúc và ly là biên 
giói của thọ ẩm, nhớ và quên ỉà biên giói của tưởng



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 473

ẩm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng 
và hiệp vói đứng lặng thuộc về biên giới của thức 
ấm.

Giảng:
Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn.
Ông nay muốn biết tàm mức sâu cạn từng lĩnh 

vực của năm ấm.
Quí vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay 

cạn, nó giống như cái gì? Ở đâu là giới hạn của chúng? 
Tôi sẽ nói cho quí vị nghe bây giờ.

Chỉ có sắc và không ỉà biên giói của sẳc ẩm
Sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là 

giới hạn của sắc ấm.
Xúc và ly là biên giới của thọ ấm.
Xúc và ly với đối tượng của sự xúc chạm là giới 

hạn của thọ ấm.
Nhớ và quên là biên giói của tưởng ẩm.
Diệt và sinh là biên giói của hành ẩm, đứng 

lặng và hiệp vói đứng lặng (với minh giác) thuộc về 
biên giới của thức ẩm. Từ đó lập nên giới hạn của 
thức thứ tám.

Kỉnh văn:

ểL
Thử ngũ âm nguyên, trùng điệp sinh khởi. Sinh, 

nhân thức hữu. Diệt, tòng sắc trừ.
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Việt dịch:
Năm ấm này vốn sinh khỏi trùng điệp. Sinh, do 

thức ẩm mà có. Diệt, từ sắc ẩm mà trừ.
Giảng:
Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điêp.
Cội nguôn của năm âm này sinh khởi trùng điệp. 

Ngũ ấm sanh khởi từng lớp hỗ tương tuần hoàn với 
nhau, cùng hỗ trợ cho nhau.

Sinh, do thức ẩm mà có. Diệt, từ sắc ấm mà trừ.
Sự sinh khởi hoại diệt hoại diệt xảy ra như thế 

nào? Một khi sắc chất biến mất, thì ấm trở thành 
không, nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt nguồn 
từ khi hình săc tiêu trừ.

Kỉnh văn:

IC iyỌ o

Lí tắc đốn ngộ, thừa ngộ tính tiêu. Sự phi đốn trừ, 
nhân thứ đệ tận.

Việt dịch:
Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sach. Sư 

thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lóp 
mới dứt được.

Giảng:
Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch.
Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý. Khi ấy tất cả 

đêu tiêu trừ cùng một lúc.
Quí vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi 

quí vị đã ngộ đạo rồi thì phương pháp tu tập mà quí vị
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đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại. Cả ý niệm về 
ngộ cũng tiêu mất luôn. Neu quý vị hiểu được nguyên 
lý này, thì ngay cả khái niệm liên quan đên Ngộ cũng 
tiêu dung.

Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo 
thứ lóp mói dứt được.

Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, 
mà phải theo từng thứ lớp.

v ề  mặt lý tánh (phương diện bản thể) thì quí đã 
được giác ngộ. Nhưng về mặt sự tướng (phương diện 
hiện tượng), việc chuyển hóa phải được thực hành lần 
lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quí vị 
phải thay từng thứ lớp. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai lớp 
thứ ba lớp thứ tư, rồi lóp thứ năm (41).

về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng 
dần dần theo từng thứ lớp. Hiểu được nguyên tắc này, 
quí vị vẫn phải cần công phu tu tập như ở giai đoạn 
thực hành, chỉ có công phu tu tập thực sự quí vị mới có 
thể vượt qua năm ấm.

Kỉnh văn:
ề i í L r p ì k i h ỉ í t ỳ i i  o 

sáj F=1 ?
Ngã dĩ thị nhữ kiếp ba cân kết. Hà sở bất minh, 

tái thử tuân vấn?
Việt dịch:
Như Lai đã chỉ cho ông về những gút noi khăn 

kỉếp-ba-laẻ Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi?
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Giảng:
Như Lai đã chỉ cho ông về những gút noi khăn 

kiếp-ba-la1, Như Lai đã buộc sáu nút nơi tấm khăn, có 
điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Tại sao ông
vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi 
chuyện ấy lần nữa?

Kinh văn:
ẫtỊìlL ĩ 'ÍỆ-

- 5 r » ỂỊ ỈỀ. ĩ ĩ o
Nhữ ưng tương thử, vọng tưởng căn nguyên, tâm 

đắc khai thông, truyền thị tương lai, mạt pháp chi 
trung, chư tu hành giả, linh thức hư vọng, thâm yểm tự 
sinh, tri hữu niết-bàn, bất luyến tam giới.

Việt dịch:
Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng 

tưởng này, truyền dạy cho người tu hành đòi sau 
trong thòi mạt pháp, khiến cho họ nhận ra được hư 
vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết-bàn, để không 
luyến tiếc ba cõi.

1 S: karpãsa; p: kappãsa. Còn gọi Kiếp bối thọ ịh  i  Tên khoa học 
Gossypium hebaceum. Một loại cây bông vải, bông dùng dệt vải may 
áo, hạt để ép dầu.
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Giảng:
A-nan, Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn 

của vọng tưỏng này, truyền dạy cho người tu hành 
đời sau trong thời mạt pháp,

Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu 
về cội gốc của vọng tưởng này, Khiến cho toàn thể 
chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý này, giúp 
cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm chán. 
Khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm 
chán, làm cho tất cả người tu hành nhận rõ sự hư vọng 
đều tự sanh ra trong chính mình. Dạy cho họ căn 
nguyên cùng mô dạng của nó, khiến cho chúng sanh 
trở nên chán ghét sự hư vọng ấy.

Biết có niết-bàn, để không luyến tiếc ba cõi. 
Dạy cho họ biết rõ niết-bàn để không còn luyến tiếc ba 
cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng: Mình có khả 
năng chứng được niết-bàn, thì họ sẽ không còn chần 
chừ trong ba cõi này nữaề Họ sẽ không thấy muốn nán 
lại nơi ngôi nhà lửa nơi Tam giới: Dục giới, sắc giới và 
Vô sắc giới nữa.

“Tam giới vô an, du như hỏa trạch.”
Nghĩa là: ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống 

như ở trong nhà lửa.
Liên Trì Đại Sư là một Pháp sư lỗi lạc của Trung 

Hoa đã nói như vậy. Sau khi ngài xuất gia rồi, Ngài 
luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, và Ngài 
đã trở về nhà để thăm người vợ của mình.
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Vợ của ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta 
đã nghĩ cách giúp chồng tu tập: “Chồng mình đã xuất 
gia, nhưng không chịu tu tập vẫn còn lưu luyến chuyện 
tình ái mà không thê buông bỏ được.”

Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái 
hầm thật lớn ngay trước cửa nhà, rồi phủ lên đó một 
tấm thảm, trong hầm bà ta đốt lửa lên. Lần đó Đại Sư 
Liên Trì về nhà, ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống 
hâm lửa đang cháy. Ngài la lên: “Bà làm gì mà làm 
hâm lửa ngay trước nhà như vậy?”

Người vợ đáp: “Neu ông biết đó là hầm lửa sao 
ông vẫn muốn quay về?”

Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao 
giờ về nhà nữa. Điều ấy minh họa cho câu “Tam giới vô 
an, du như hỏa trạch.” Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới 
không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa.

Kinh văn:1
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A-nan, nhược phục hữu nhân, biến mãn thập 

phương, sở hữu hư không, doanh mãn thất bảo, trì dĩ 
phụng thượng, vi trân chư Phật, thừa sự cúng dường,

1 Từ đây là Phần Lưu Thông của toàn bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm.
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tâm vô hư độ. Ư ý vân hà, thị nhân d ĩ thử, thí Phật 
nhân duyên, đắc phước đa phủ?

Việt dịch:
A-nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy 

trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên 
chư Phật nhiều như số vỉ trần, vói tâm cung kính 
cúng dường không hề xao lãng. Ý ông nghĩ sao, 
người này do nhân duyên cứng dường chư Phât như 
thế, được nhiều phước đửc hay không?

Giảng:
A-nan, ví như có ngưòi mang bảy thứ báu đầy 

trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên 
chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm cung kính 
cúng dường không hề xao lãng.

Bảy thứ báu là vàn£ bạc, kim ngân, lưu ly, xa cừ, 
xích châu mã não ở khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất 
cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười 
phương và lễ bái cúng dường không lúc nào xao lãng.

Y ông nghĩ sao, ngưòi này do nhân duyên cúng 
dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức 
hay không?

Ông nghĩ sao? Người nàỵ đã đem bảy thứ châu 
báu với một số lượng khổnệ lồ cúng dường chư Phật. 
Bởi nhân duyên này, người ây có được phước báu rộng 
lớn chăng?

Kinh văn:
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A-nan đáp ngôn hư không vô tận, trân bảo vô 

biên, tích hữu chúng sinh thí Phật thất tiền, xả thân do 
hoạch chuyến luân vương vị. Huống phục hiện tiền, hư 
không kí cùng, Phật độ sung biến, giai thí trân bảo. 
Cùng kiếp tư nghị, thượng bất năng cập. Thị phúc vân 
hà, cánh hữu biên tế?

Việt dịch:
A-nan đáp rằng, hư không chẳng có giới hạn, 

trân bảo cũng vô hạn, xưa có người cúng dường 
Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn được vị 
Chuyển luân Thánh vương. Huống gì hiện tiền, hư 
không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân 
bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số 
kiếp còn không thể biết được. Phước đức ấy làm sao 
có ngằn mé?

Giảng:
A-nan thưa: Hư không chẳng có giới hạn, trân 

bảo cũng vô hạn. xưa có ngưòi cúng dường Phật 
bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn được vị Chuyển 
luân Thánh vương.

Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật bảy 
đồng tiền, nhờ vậy nên khi mạng chung, tái sanh được 
làm Chuyển Luân Thánh Vương.
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Một vị Chuyển Luân Thánh Vương có một ngàn 
người con trai. Chẳng biết ông ta có bao nhiêu vợ. 
Chuyển Luân Thánh Vương có oai đức rất lớn. Ông ta 
có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp Bốn đại bộ 
châu1 chỉ trong vài giờ. cỗ  xe ấy có lẽ còn đi nhanh 
hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo 
vật của ông ta.

Còn người này hiện đem bảy thứ báu đây cả hư 
không cúng dường khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ 
cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được. 
Phước đức ấy làm sao còn có ngằn mé.

Huống gì hiện tiền, hư không cùng tận, cõi 
Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù 
có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể 
biết được. Phước đức ấy làm sao có ngằn mé.

Người dâng cúng cho Đức Phật bảy đông tiên 
được hưởng quả báo làm Chuyển Luân Thánh Vương. 
Nay người đem dâng cúng không chỉ bảy đông tiên mà 
gồm bảy thứ trân báu đầy khắp hư không pháp giới. 
Ngay dù trải qua cùng tận bất tư nghi hư không kiêp 
số, cũng không bao giờ tính đếm được phước đức của 
người ấy. Làm sao có thê nói được ngăn mé của phước 
đức ấy. Nó không có giới hạn.

1 Tứ châu thiên hạ: Bốn đại lục nằm trong những đại dương bao quanh 
núi Tu-di. Đó là Nam Diêm-phù-đề (s: Jambu-dvĩpa), Đông thắng 
thân châu (s: Pũrva-videha), Tầy ngưu hóa châu (s: Aparagodãnĩya), 
và Bắc câu-lư châu (s: Uttara-kuru). Diêm-phù-đề là châu chúng ta 
đang sinh sống. Thuật ngữ nầy cũng có nghĩa là “mọi thế giới”.
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Kỉnh văn:
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Phật cáo A-nan, chư Phật Như Lai, ngữ vô hư 
vọng. Nhược phục hữu nhân, thân cụ tứ chủng, thập 
ba-la-di, thuân tức tức kinh, thử phương tha phương, 
a-tì địa ngục, nãi chí cùng tận, thập phương vô gián, 
mĩ bât kỉnh lịch.

Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không 
nói lòi hư vọng. Ví như có ngưòi phạm bốn tội lớn, 
mười tội ba-la-di, giây lát phải trải qua địa ngục A- 
tì ở phương này rồi phương khác, cho đến cung tột 
vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà 
không noi nào chẳng phải trải qua.

Giảng:
Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không 

nói lòi hư vọng.
Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba- 

la-di.
Bốn tội nặng là: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói 

dôi. Trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm gọi là: “Tứ Chủng 
Thanh Tịnh Minh Hối” (Bôn điều chỉ dạy về pháp 
thanh tịnh sáng suốt) mà quí vị đã được nghe từ trước.
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Mười tội ba-la-di1 là mười giới trọng của giới Bồ- 
tát. Tội ba-la-di nghĩa là “Khí - vứt bỏ” nghĩa là người 
phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật pháp. 
Mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. 
Quí vị có thể nghiên cứu mười giới đầu tiên trong Bồ- 
tát giới.

Giây lát phải trải qua địa ngục A-tì ở phương 
này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa 
ngục vô gián trong mười phương mà không noi nào 
chẳng phải trải qua.

Thế nên chi trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa 
ngục A-tì, ở phương này rồi phương khác. Trải qua cho 
hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp 
thế giới, trong mười phương. Lẽ ra phải trải qua đau 
khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không 
sót một nơi nào cả.

Kinh văn:
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Năng dĩ nhất niệm, tương thử pháp môn, ư mạt 
kiếp trung, khai thị vị học, thị nhân tội chướng, ưng

1 Pãrãjika (ỈỄLÌỆ-^ ba-la-di). Còn gọi là Tha thắng 'ÍẺillỊK Cực ác 
ị3 ĩM , khí Là Giới căn bản mà các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni phải giữ 
sau khi thọ cụ túc giới.
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niệm tiêu diệt. Biến kì sở thọ địa ngục khổ nhân, thành 
an lạc quốc.

Việt dịch:
Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn 

này khai thị cho ngưòi chưa học trong đời mạt 
pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được 
tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục 
thành cõi nước an lạc.

Giảng:
Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn 

này khai thị cho ngưòi chưa học trong đời mạt
pháp. Nhưng nêu người này có thể chỉ trong một niệm 
đem pháp môn này Đại định Thủ-lăng-nghiêm truyền 
dạy cho những người chưa học trong đời mạt pháp, thì 
những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt, nhờ 
cảm ứng với niệm trên.

Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm, trong 
một khoảnh khăc ngăn ngủ, truyền dạy pháp môn Thủ- 
lăng-nghiêm Đại Định cho những người chưa được học 
hỏi Phật Pháp, thì những tội chướng của người ấy 
liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng.

Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi 
nước an lạc.

Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì 
đều biến thành cõi nước an lạc.

Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong 
đủ các loại địa ngục sẽ biên thành nơi bình an vui 
thích. Anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả.



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Âm Ma 485

Kỉnh văn:
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Đắc phước siêu việt, tiền chi thí nhân, bá bội 

thiên bội, thiên vạn ức bội. Như thị nãi chí, toán sô thí 
dụ, sở bất năng cập.

Việt dịch:
Được phước đức vượt hơn ngưòi ấy thí cúng 

trước kia gấp trăm, ngàn, triệu, ức ỉần. Như thế cho 
đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được.

Giảng:
Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng 

trước kia gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Phước đức 
người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước đức của 
người bố thí cúng dường trước kia.

Phước đức của người giảng nói Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm vượt trội hom phước đức có được do bố thí, 
cúng dường bảy thứ báu đầy cõi hư không, khắp cả 
pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như vi trần. Neu 
quí vị có thể giảng nói Kinh Thủ-lăng-nghiêm cho 
những người chưa hiểu được Phật Pháp, thì phước đức 
ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng 
dường gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Như thế cho đến 
dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả cho 
được. Quí vị sẽ hưởng được phước báu nhiều hơn
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người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy 
lớn đến chừng nào.

Kinh văn:
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A-nan nhược hữu chúng sinh, năng tụng thử kinh, 
năng trì thử chú, như ngã quảng thuyết, cùng kiếp bất 
tận. Y ngã giáo ngôn, như giáo hành đạo, trực thành 
bồ-đề, vổ phục ma nghiệp.

Việt dịch:
A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kỉnh, biết 

trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng 
tận số kiếp cũng không hết được. Nếu theo lòi chỉ 
dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì 
thẳng đến đạo bồ-đề, không bị các ma nghiệp.

Giảng:
A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kỉnh, biết 

trì niệm thần chú nàyẾ
Neu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng 

kinh, trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến 
cùng tận số kiếp Gũng không hết được lợi lạc to lớn
của người ấy.

Neu tôi nói thật chi tiết về phước báu của người 
trì tụng Kinh Thủ-lăng-nghiêm và người trì chúThủ- 
lăng-nghiêm. Dù trải qua bao nhiêu đại kiếp vẫn không 
nói xong hết được phước báu ấy.
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Nếu theo lcri chỉ dạy của Như Lai, y theo lời 
dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo bồ-đề, không bị 
các ma nghiệp.

Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập 
giáo lý ấy sẽ thành tựu sự giác ngộ, không còn bị các 
ma nghiệpệ

Theo phương pháp này mà tu hành, quí vị sẽ 
thành tựu quả yị bồ-đề ngay, không còn vướng phải ma 
nghiệp nào nữa (42).

Kinh văn:
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Phật thuyết thử kinh dĩ, tỉ-khưu, tỉ-khim-ni, ưu-bà- 
tẳc, ưu-bà-di, nhất thiết thế gian, thiên nhân a-tu-la, 
cập chư tha phương bồ-tát nhị thừa, thánh tiên chủng 
tử, tính sơ phát tâm đại lực quỷ thần, giai đại hoan hỉ, 
tác lê nhi khứ.

Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khuu, 
tỷ-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-đi, các loài tròi, người, 
a-tu-la trong thế gian. Cùng các vị Bồ-tát, hàng Nhị 
thừa, Thánh, Tiên, Đồng tử ở các cõi khác, cùng vói 
loại Đại lực quỷ thần mói phát tâm, tất cả đều hoan 
hý đảnh lễ rồi lui ra.
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Giảng:
Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các yị tỷ-khưu, 

tỷ-khuu-ni, ưu-bà-tắcễ Ưu-bà-tắc1 là tiếng Phạn, nghĩa 
tiêng Hán là “cận sự namẽ” Có nghĩa là người cư sĩ thân 
cận với Đức Phật.

Ưu-bà-di, các loài trời, người, a-tu-la trong thế 
gÉan*

Bây giờ quí vị đều đã hiểu được a-tu-la là gì rồi. 
Họ rât nóng tính và rất thích đánh nhau. Một vị đệ tử 
của tôi nói rằng: Con chó của ông ta là a-tu-la. Có thể 
chính ngay ông ta là a-tu-la cũng nên? Nhưng tôi tin 
răng sau khi quí vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi, 
quí vị sẽ trở thành Bồ-tát, không còn tập khí nóng nảy 
của a-tu-la nữa.

Cùng các vị Bồ-tát, hàng Nhị thừa và Duyên giác, 
Thánh, Tiên, Đông tử (Đông tử là các vị đồng chơn 
nhập đạo) ở các cõi khác. Cùng với loại Đại lực quỷ 
thần mới phát tâm. Tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui 
ra.

1 S: Upãsaka, Upãsikã.
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Nay chúng ta đã nghe giảng xong Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, bất luận quí vị là ai, là hàng Tròi, người, a-tu- 
la, địa ngục, ngạ quỷ, Súc sanh, đều nên phải phát tâm 
bồ-đề. Đều phải nên phát tâm thực hành đạo Bô-tát, 
chúng ta đều phải thành Bồ-tát. Đừng nên tiếp tục tạo 
những nhân khác để rồi tiếp tục thành chúng sanh 
khác. Chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ-tát và 
Phật. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã thọ ký cho chúng 
ta từ lâu rồi. Ngài nói:

“Nếu có người chỉ cần niệm Nam-mô Phật dù chỉ 
một lần cũng sẽ thành tựu Phật quả.”

Không cần phải niệm nhiều lần, nếu chúng ta chỉ 
cần niệm Nam-mô Phật một lần thôi thì trong tương lai
nhất định sẽ thành Phật, cho dù ta không biết đến điều
Ẵ

ây.
Sau khi nghe giảng bộ Kinh Thủ-lăng-nghiêm này 

rồi, chúng ta trở nên hiểu được Phật pháp rõ ràng hơn, 
có được vô lượng công đức bất khả tư nghi. Đó là lý do 
tại sao trong kinh nói răng đem bảy thứ châu báu đây 
cả hư không khắp mười phương cúng dường chư Phật 
cũng không lớn bằng giảng giải Kinh Thủ-lăng-nghiêm.
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Bây giờ chũng ta đã nghe giảng xong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm, khổ nhọc của quí vị đã tiêu tan và sự lo 
lăng của tôi cũng vừa hết. Sao vậy? Vì chúng ta không 
còn phải chịu khó nhọc nữa. Trong tương lai khi quí vị 
thực hành đạo bồ-tát, quí vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ 
nhọc, nhưng quí vị sẽ nhận chịu một cách hoan hỷ bởi 
do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không 
phải do áp lực của người khác.

Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ 
hai tuần để lạy sám. Tôi sẽ tiếp tục giảng Phẩm Phổ 
môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ-tát Quán Thế Âm, 
nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 1 tháng 8 
âm lịch, còn một tháng 19 ngày nữa là đến ngày kỷ 
niệm. Lúc đó tôi sẽ giảng Phẩm Phổ môn, là chương 
thứ hai mươi bốn trong Kinh Pháp Hoa, bản tiếng Anh, 
và là chương thứ hai mươi lăm trong bản tiếng Hán. 
Đó là vì có một chương chưa dịch xong.

Sau khi giảng Phẩm Phổ môn xong, nếu quí vị 
thành tâm khát ngưỡng, tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa, 
nếu quí vị muốn đến Phật giáo Giảng đường để nghiên 
cứu Phật pháp thì vân cứ đến. Hiện nay thầy Quả Tiền 
đang ở đó, quí yị có thể cùng Thầy nghiên cứu Phật 
pháp. Mọi người muốn nghiên cứu Phật pháp đều có 
thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bận phải coi sóc 
một sô việc khác. Tôi cũng đã dự tính mời thầy Quả 
Địa chịu khó hướng dẫn đại chúng nghiên cứu Phật 
pháp nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình.
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Thầy Quả Phác cũng phát tâm bồ-tát hướng dẫn 
đại chúng tham cứu sâu hơn Kinh Thủ-lăng-nghiêm, vì 
Thầy Quả Phác biết tiếng Hán và hiểu sâu được lý 
kinh. Do thầy biết tiếng Hán, Thầy sẽ dịch kinh sang 
tiếng Anh. Việc này vừa rất khó, vừa rất dễ. Nhờ thầy 
thông hiểu nên nó dễ, nếu thầy không thông hiểu thì sẽ 
rất khó.

Do vậy, chúng ta nên phát tâm bồ-tát và thực hành 
đạo bồ-tát. Tôi hy vọng mọi người đã nghe giảng kinh 
Thủ-lăng-nghiêm rồi đều sẽ phát tâm bồ-tát. Tôi nói lại 
một lần nữa: Bất kể quí vị là người, trời, a-tu-la, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì quí vị đều phải phát tâm 
cầu giác ngộ. Đừng nên mê mờ nữa. Đức Phật là người 
đã giác ngộ. Bây giờ chúng ta đều nên hy vọng không 
bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ.



PHẦN CHÚ THÍCH 
KHAI THỊ và THAM VÁN

Hòa thượng TUYÊN HÓA giảng kinh Thủ-lăng- 
nghiêm này vào năm 1968. Vài năm sau, ngài khai 
thêm pháp hội tham cứu về Năm mươi hiện tượng ấm 
ma trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm tại Vạn Phật Thánh 
Thành và Kim Luân Thánh Tự. Trong suốt thời gian 
pháp hội, tứ chúng đều được tham dự. Hòa thượng 
giảng giải từng phần của Năm mươi hiện tượng ấm ma 
đồng thời chỉ dan từng chi tiết phương pháp để tu tập. 
Phân chú thích dưới đây được trích từ phần tham hỏi 
của các đệ tử và lời khai thị của Hòa thượng.

1. HÒ A THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Tất cả mọi người đều thích tiền, họ nghĩ rằng:
“Thiên mệnh chỉ vị tiền, suất tánh chi vị tiền, tiền 

giả dã bất khả tu du li dã, khả ly phi tiền dã.1”
(Thiên mệnh gọi là tiền, thuận theo tánh gọi là 

tiền. Tiền không thể rời xa chỉ trong khoảnh khắc. Có 
thể rời được chẳng phải là tiền).

1 Theo Trung Dung của Khổng Tử: “Thiên mệnh chi vị tính, suất tính 
chi vi đạo, tu đạo chi vị giảo. Đạo giả dã, bất khả tu du ly dã, khả ly 
phi đạo dã
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Phàm phu trong thế gian thường mắc phải vấn đề 
này, họ chẳng phóng xả được. Chẳng có gì tệ hại nếu 
chỉ một mình quí vị là người bị tiên đâu độc. Nhưng 
quí vị muốn đầu độc con và cháu mình, thế nên quí vị 
đã dành dụm tiền bạc lại cho con trai, con gái mình. 
Con của quí vị lại để dành tài sản lại cho con của nó, 
rồi lớp đó truyền gia sản lại cho con cái của họ nữa. 
Trao truyền tiền bạc lại cho con cháu trước sau như 
vậy cũng như bị đầu độc bởi một thứ không khí mà 
người ta không thể thở nổi. Điều này thật đáng sợ. Do 
vậy nên ở đây tôi nói với quí vị rằng tiền bạc có chứa 
chất độc ở trong ấy. Vậy mà quí vị vẫn chưa tin, vẫn 
muốn luôn có được nhiều tiền. Quí vị chưa bị nó làm 
hại nhưng sự độc hại đó sẽ ảnh hưởng đến con cháu 
nhiều đời sau.

Trước đây tôi đã nói rất nhiều lần. Người ta cho 
rằng dành dụm tiền bạc là việc tốt nhưng những người 
đang tu đạo không cần thiết phải giữ tiền, không cần 
phải để dành tiền bạc. Chúng ta không nên suy nghĩ: 
“Tiền bất khả tu du ly dã” mà phải nói lại câu đó là:

“Thiên mệnh chi vị pháp, suất tánh chi vị pháp. 
Pháp giả dã bất khả tu du ly dã, khả ly phi pháp dãr  

Pháp nghĩa là gì? Quí vị trả lời “Tôi biết rồi đó là 
pháp của Phật của pháp và của Tăng.” Thực ra quí vị 
chưa hiểu gì nhiều, nếu quí vị thực sự hiểu được, quí vị 
đã không đánh mất pháp của chính mình.

Rốt cục pháp là gì? pháp là khí chất sinh động của 
chúng ta. Trên nó thông cả thiến đường, dưới nó thấu
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cả địa ngục. Đến mức chư Phật Bồ-tát cũng đồng một 
thể ấy với chúng ta, vì khí chất sinh động ấy của chúng 
ta quán thôn tất cả. Khí này như hơi thở. Quán sát kỹ ta 
có thể nhận biết được nó. Bao trùm và điều động đươc 
khí ấy gọi là pháp.

Do vậy, chúng ta dứt khoát cần phải nuôi dưỡng 
khí chât này. Chúng ta không nên để thất tán mà phải 
tu tập nuôi dưỡng khí này. Nên nói:

“Tài bồi tâm thượng địa,
Hàm dưỡng tánh trung thiênẾ”

Nghĩa là: Vun trồng mảnh đất tâm, nuôi dưỡng 
chân tánh trong sáng như bầu trời.

Đây là nghĩa nuôi dưỡng khí chất của mình. Nếu 
quí vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình, thì đừng có 
rời pháp của mình. Tôi sẽ giảng cho quí vị nghe nhiều 
điều cần thiết và quan trọng của pháp môn để tu tập. 
Nếu quí vị lắng nghe thì rất tốt. Nếu quí vị không 
muốn nghe cũng tốt. Dù sao tôi vẫn cứ nóiễ Đó là gì? 
Nếu quí vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình thì 
đừng nói nhiều.

Đừng nên nói chuyện nhiều trong nhà bếp. Hôm 
nay quý vị nói ít hơn, chứ hai hôm trước, khi tôi đến 
nhà bếp và trai đường, nghe quý vị nói chuyện như 
trong chợ. Mọi người đều nói năng rất lớn tiếng, người 
thì bán cà rốt, người bán bắp cải, người bán khoai tây, 
người bán củ đậu. Họ nghĩ gì khi đang la hét lớn tiếng 
như vậy? Họ đã hoàn toàn quên Phật, Pháp, Tăng.
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Không cần thiết phải gây lên cảnh huyên náo trong nhà 
bếp. Đó là bổn phận của người tu hành nên tuân theo.

Sau đó tôi thấy phòng ngủ cũng như cái chợ vậy. 
Mọi người đang cãi nhau, đùa giỡn ầm ĩ khắp nơi. 
Chẳng ai biết họ đang nói gì nữa. Người mà không biết 
tự hạn chế lời nói của mình thì khó có khả năng tu tập. 
Nếu quí vị không hàm dưỡng tánh khí của mình thì quí 
vị sẽ không có pháp. Do vậy “Pháp bất khả tu du ly 
dã” (pháp không thể rời xa, dù chỉ trong chốc lát).

Quí vị rất dễ dãi và bất cẩn khi phí phạm pháp 
này và nói chuyện suốt ngày. Tôi không thích dính líu 
vào chuyện của người khác, nhưng chuyện này lại quá 
phổ biến. Neu chuyện này tiếp diễn thì những người 
tranh cãi suốt ngày sẽ là người phạm tội nơi Vạn Phật 
Thành này.

Chẳng ngạc nhiên khi chư Phật chẳng còn muốn 
lưu lại nơi cõi này nữa, và chư vị Bồ-tát cũng tránh xa. 
Họ không muốn nghe những người này nói chuyện tầm 
phào và bàn tán chuyện thị phi. Tôi nói thế không có 
nghĩa là mọi người không được nói chuyện với nhau 
trong Vạn Phật Thành. Mọi người nên thảo luận về một 
đề tài quan trọng nào đó, nhưng không nên nói chuyện 
vẩn vơ suốt ngày.

Quí vị nói: “Ồ! Chẳng có chuyện gì ở đây cả tịch 
mịch lặng lẽ quá ta phải kiếm người tán chuyện chơi.”

Điều đó có thể họp lý, nhưng sau khi quí vị tán phét 
với nhau, dù sao đi nữa, quí vị cũng đã đánh mất pháp đi 
rồi! Neu quí vị mất pháp thì làm sao mà tu đạo?
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2. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Ấm ma không chỉ giới hạn trong năm mươi thứ, 
nó có thể là 500, 5000, hay cả 500.000 loại. Mỗi loại 
có thể chia thành mười thứ. Nếu phân tích chi tiết, thì 
có thể đến hàng ngàn, hàng vạn loại. Nói tóm lại, ấm 
ma là gì? Căn bản chẳng gì khác hơn là một lượng âm 
khí xuất phát từ niệm tưởng âm của con người. Niệm 
tưởng âm là niệm tham sân si, niệm ấy làm sinh khởi 
các âm: sắc ấm, thọ ấm tưởng, ấm, hành ấm và thức 
ấm. Từ trong mỗi niệm này các loại hiện tượng âm 
được sinh khởi. Các hiện tượng âm này tự nhiên xuất 
hiện khi công phu tu tập của quí vị đạt đến tầm mức 
nào đó. Neu công phu của quí vị chưa đạt đến tầm mức 
ấy, thì quí vị sẽ không gặp những thứ ấm ma này, cho 
dù quí vị có muốn gặp đi nữa.

Âm ma chỉ xuất hiện khi nỗ lực công phu của 
mình đạt đến mức độ ấy. Đừng bận tâm khi nó xuất 
hiện. Chẳng cần phải lo sợ bị ma gá vào.

Khi những hiện tượng âm xuất hiện, quí vị nên 
giữ tâm yên tĩnh, như thể những hiện tượng ấy không 
tồn tại vậy. Xem nó như là không thấy, nghe như 
không nghe, ngửi mà không biết mùi vị của nó. Nếu 
quí vị không tự ràng buộc mình vào sắc, thanh, hương, 
vị xúc, pháp thì ẩm ma chẳng làm gì được quí vị. Nếu 
quí vị không tham, sân, si thì quí vị sẽ hàng phục được 
ấm ma. Neu quí vị không mắc phải những sai lầm như
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tự tư, tự lợi, mong cầu, tham luyến, tranh dành... thì 
chẳng có ma nào hại được quí vị cả.

Nay chúng ta đang nghiên cứu về ấm ma. Chúng 
ta không sợ nó, chẳng có gì phải sợ cả. Lượng khí âm 
này như thế nào? Đây là một thí dụ thô thiển: khi nước 
sôi thì bốc lền hơi nước. Sự bốc hơi này biểu thị rằng 
nước đang sôi. Các loại ma mà quí vị sẽ gặp trong công 
phu chính là sự biến hóa hư huyễn sinh khởi từ âm khí 
và âm tưởng trong tự tánh của quí vị.

Nếu quí vị giữ được sự an nhiên bất động trong 
quá trình biến hóa hư giả này, thì chẳng có vấn đề gì 
cả. Ví dụ: Chẳng có gì lạ lùng khi nước sôi khiến bốc 
lên hơi nước cả. Sau khi bốc hơi xong là nước có thể 
dùng được.

Khi một người có biểu hiện ra ma khí, cũng giống 
như khi đem vàng ròng nung chảy, tất cả các kim loại 
sẽ bị chảy tan hết, chỉ nguyên vàng ròng còn lại. Tu 
đạo cũng như nung vàng vậy. Nên có câu nói: “Vàng 
ròng chẳng sợ gì lò sưởi.” Quí vị phải nung chất vàng 
ròng trong người và rèn cái thân Kim Cang bất hoại 
của quí vị.

Đe đạt được thân kim cang bất hoại, trong từng 
niệm, từng niệm phải nỗ lực dụng công tu hành. Bất 
luận đạt được trình độ nào trong công phu tu tập cũng 
không được trở nên vui mừng hay sợ hãi. Đây là cách 
thức cơ bản, thiết yếu nhất cho người tu tập để giải trừ 
ma chướng.
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3. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG 
NGÀY 2 THÁNG 12 NẢM 1993.

Đệ tử (hỏi): Khi ngũ am đến lúc tiêu trừ, hành giả 
đã vượt qua được kiếp trược rồi. Quán sát cội gốc của 
sắc ấm, hành giả thấy vọng tưởng kiên cố là cội gốc 
của sắc ấm?

Hòa thượng: Hành giả vẫn còn nhiều vọng tưởng. 
Nó “kiên cố” là vì hành giả đã chấp trước quá sâu vào 
cảnh giới này.

Đệ tử: Có phải tất cả những vọng tưởng kiên cố 
đều là cội gốc của sắc ẩml

Hòa thượng'. Là do khi hành giả đạt đến cảnh giới 
ấy có những hiện tượng ra sao? Nó có phải là cội gốc 
của sắc ấm hay không chẳng phải là vấn đề. Chẳng có 
cách nào để xác định được cội gốc của nó. Điều đó là 
hư vọng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều y như vậy. 

“Ngũ ấm phù vân vô khứ lai.
Tam độc thủy bào hư xuất một.

Năm ấm như mây nổi, chẳng có chỗ đến đi. Ba món 
độc (tham sân si) như bọt nước, mất còn như hư không. 
Nó đều không thực. Mọi cảnh giới đều là hư huyễn.

Đệ tử: Nó giống như giấc mộng, trong ấy chẳng 
có ý nghĩa gì cả?

Hòa thượng: Đúng vậy:
“Mộng lý minh minh hữu lục thú 
Giác hậu không không vô đại thiên. ”

1 Chứng Đ ạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác.
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Nghĩa là:
(Trong mơ rõ ràng qua sáu nẻo 
Ngộ rồi mọi vật thảy đều không).1

4. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
NGÀY 2 -12  - 1993

Đệ tử: Bạch Hòa thượng “Cảnh giới này gọi là 
tinh minh hòa lẫn vào tiền cảnh.” Câu này nên hiêu 
như thế nào?

Hòa thượng: Nghĩa là hành giả ấy quá lanh lợi. 
Anh ta có trí thông minh hư giả và trí thê gian. Đơn 
giản là anh ta quá thông minh lanh lẹ.

Đệ từ. Bạch Hòa thượng. “Tiền cảnh” nghĩa như 
thế nào?

Hòa thượng-. Nó liên quan đến cảnh giới đã được 
đề cập ở trước.

Đệ tử: Thưa, có phải cảnh giới này xuất hiện khi 
hành giả dụng công tu tập không?

Hòa thượng: Đó chính là cảnh giới mà hành giả 
đã đạt đến trước đây.

5. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO NGÀY 2 
THANG 12 NĂM 1993

Hòa thượng: Ba hồn bảy phách (vía) của chúng ta 
giống như đứa trẻ con vậy. Nhưng mỗi thứ chỉ có một 
căn chớ không có nhiều. Do nó điều khiển thân thể ta, 
nên ta có thể nói năng hành động được. Nó được kết

1 Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Huyền Giác.
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hợp lại với nhau, nên khi công phu tu tập của quí vị 
thành tựu rồi, thì nó trở thành cái được gọi là “P/ỉạí” 
(nghĩa là giác ngộ) trong đạo Phật, hoặc được gọi là 
Tiên trong đạo Lão. Có người chỉ có mắt và có người 
chỉ có tai, thế nên họ giúp đỡ lẫn nhauể Đứa bé có tai 
đê nghe sẽ giúp cho người chẳng có tai. Các giác quan 
của họ dung thông với nhau. Thế nên khi thành tựu 
được lục căn hô dụng, thì tai của quí vị có thể ăn và nói 
chuyện được. Có rât nhiều cảnh giới như thế này mà 
quí vị không thể tưởng tượng đến được.

Đệ tử: Bạch Hòa thượng. Hòa thượng đã kể rằng, 
có một người đệ tử đã từng lên trời chơi và bị ma 
vương bắt giữ. Anh ta la lên “Ta phải làm gì bây giờ? 
Ta không trở vê được nữa” có phải hồn và phách của 
người ấy lên đó chăng?

Hòa thượng: Trong số ba hồn bảy vía có thể một, 
hai, ba hoặc bốn phách đã đi. Điều đó không chắc. Một 
khi nó đi đên đó, nó tập họp lại với nhau, nó chẳng 
phải là bảy hay ba thực thể riêng biệt. Một khi nó âi, 
nó kết hợp lại thành một. Đó là điều rất kỳ diệu, nó là 
một khối linh khí.

Đệ tử: Có phải do trình độ công phu tu tập khác 
nhau mà người ta có thể xuất hồn nhieu hay ít.

Hòa thượng: Tốt nhất là không nên xuất hồn. Nếu 
cứ xuât hôn đi du ngoạn hoài, quí vị sẽ có nguy cơ bị 
ma gá vào. Khi hôn vía bị ma bắt giữ, người ta sẽ bị 
câm. Người chậm phát triển trí huệ và như thực vật là 
những dạng như đang đề cập ở trên, vì hồn vía của họ
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đã bị ma bắt giữ. Lúc đó đối với người ấy hồn là ma. 
Đôi với người có tu tập, trở thành thần, đó là nhờ tánh 
dương. Còn nếu tu luyện nhiều hơn tí nữa, thì trở thành 
tiên. Nếu tu tập đến nơi rốt ráo thì sẽ thành Phật. Tất cả 
các cảnh giới của tu chứng này đều thành tựu được là 
nhờ sự đồng nhất của hồn và vía.

Đệ tử: Nếu một người “thực vật1” hay người bị 
hôn mê, người ấy đã bị mất một trong ba hồn bảy víaế 
Mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, liệu hồn và vía ấy có 
rời anh ta để trở thành người khác không?

Hòa thượng: Nó không thể trở thành người khác 
được. Nó chỉ bị ma bắt (đi với ma). Nên người ấy có 
khi rất tỉnh táo, thông minh nhưng có khí rất mê độn.

Đệ tử: Điều gì sẽ xảy ra khi có người xuất hồn 
phách của mình đê gặp chư Phật và chư Bồ-tát?

Hòa thượng: Nếu một người tu hành chân chính 
sẽ có các vị Hộ pháp vô hình âm thầm giúp đỡ quanh 
mình. Tôi vừa gặp khá nhiều hạng người kỳ quái này, 
họ rât thích xuât hôn khỏi xác. Do quí vị không gặp 
cảnh giới này, nên không thể nhận thức được, hoặc 
hiểu rõ được chúng. Chẳng hạn như những kinh 
nghiệm của những người đã từng làm xác đồng 
(medium) ở Đài Loan đã ữải qua, đều là tác dụng của 
Năm mươi hiện tượng ấm ma.

Đệ tử: Họ có đạt đến trình độ tu tập đó chăng?

1 Nguyên văn: "í® Anh ngữ: A person in a “vegetable " State.
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Hòa thượng: Họ đã tiến bộ trong tu tập và có 
được chút phước đức, cũng như mọi người khác. Một 
số học tập để trở thành người tốt và một số học tập rồi 
thành người ác, những người này đã học đế trở thành 
kẻ ác, để làm quyến thuộc của Ma Vương.

6. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG VÀO 
THANG g iê n g  NĂM 1983 

Hòa thượng: Trong khi chúng ta nghiên cứu Năm 
mươi hiện tượng ẩm, ma, mọi người đều được hoan 
nghênh khi phát biểu ý kiến. Chúng tôi muốn dùng trí 
tuệ của mọi người để nghiên cứu đạo lý này. Vào thời 
mạt pháp, mọi người tu tập đều rất muốn nhanh chóng 
có được kết quả.

Họ nghĩ rằng mình có thể đạt được một dịp may, 
giống như người đánh bạc mong thắng được ngay 
trong lần đặt cược đầu tiên. Thế nên có người đã chạy 
quanh đến rất nhiều nơi, họ học những phương pháp 
thực hành bí truyền, và nhiều pháp môn kỳ lạ khác. Họ 
nghe nơi này có điều gì hay, thì liền tìm đến. Họ nghe 
nơi kia có điều gì lạ, họ cũng chạy tới. Chạy đây đó 
khắp nơi, phí phạm thời giờ trến đường. Nhưng rốt 
cuộc, họ chẳng hiểu được gì cả. Chúng ta nên nhận 
thức rõ tình trạng này. Nếu không chúng ta dễ dàng rơi 
vào đường tẻ.

Cũng như trường họp dùng chất độc tố kích thích. 
Đây là một vấn đề nghiêm trọng ở xã hội phương Tây
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hiện nay. Có thể nói rằng chất Hallucinogenic1 là một 
loại hóa thân khác của ma vương. Ma xuất hiện với 
những hình thức mới lạ, qua độc tố kích thích khiến 
cho nhiều người nghiện ngập nó. Dù cho người ta 
không muốn dùng chất thuốc kích thích đó, nhưng ma 
lực kết hợp cùng với thói xấu của họ đã khiến họ bị câu 
thúc vào vòng nghiện ngập sa đọa. Hiện nay có rất 
nhiều tà sư {ác tri thức) đã dùng sự trợ Ịực của các độc 
dược này khiến họ thấy được hào quang và những hiện 
tượng kỳ quái khác. Các cảnh giới này xuất hiện là do 
chất độc được kích thích trong thân thể người ấy phát 
huy tác dụng.

7. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Chúng ta cần phải rất cẩn trọng trong mọi phương 
diện. Như câu nói:

“Sai chi ti hào, mậu chí thiên lý2 ”
Chỉ sai trong đường tơ kẽ tóc, sẽ lầm đến ngàn

dặm.
Chúng ta đang tiếp tục học Phật pháp. Được học 

nhưng kết cục là vẫn bị đọa vào địa ngục. Sao vậy? Vì 
chúng ta không thực sự thực hành theo giáo lý đã được 
học. Chúng ta không tự kiềm chế mình khỏi việc nói

1 Nguyên văn Hán: ìắL&V n  mê huyễn dược.
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dối, trộm cắp, tà dâm, dùng chất độc tố gây nghiện và 
sát hại. Neu quí vị không thể giữ được năm giới này thì 
làm sao mà rìghĩ đến việc thành Phật.

Trước hết quí vị phải nhất định từ bỏ việc sát hại. 
Điều ấy không chỉ có nghĩa là ăn chay thôi.

Quí vị có thể nói:
“Tôi ăn nhưng không tự tay mình giết hại các sinh 

vật mà!”
Điều ấy không có nghĩa là quý vị không phạm 

giới sát. Giữ giới sát còn có nghĩa là không ấp ủ những 
oán hận người khác trong lòng mình. Điều này không 
phải dễ. Như tôi đã nói từ trước:

“Tôi cũng có một sự thúc giục mạnh mẽ phải sát 
hại, nhưng tôi muốn dừng lại. Tôi muốn phóng sinh 
hơn là giết hại sinh vật. Neu tôi muốn sát hại sinh vật, 
tất cả những sợi lông trên thân thể tôi sẽ biến thành phi 
tiễn, dao nhọn, thương giáo, xiên nhọn đâm vào mọi 
người cho đến chết, những sợi lông của tôi độc ác biết 
bao! Động lực giết hại sinh vật đến như thế nên tôi 
nhận thức rằng sát hại chúng sanh cũng giống như giết 
các vị Bồ-tát, A-la-hán, phá hòa hợp Tăng và làm thân 
Phật chảy máuẽ Đó là lý do mà tôi không bao giờ sát 
hại chúng sanh.”

Giới không trộm cắp là khi lấy một vật gì bằng 
cách không chính đáng, hoặc lấy vật của người khác, 
không thuộc của mình, không biết chủ nhân là ai, đều 
được xem như trộm cắp. Neu quí vị lấy một vật từ một 
nơi nào đó mà không ai biết là quí vị đã ăn cắp. Nhân,
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duyên, phương pháp và nghiệp của trộm cắp được 
giảng giải rất kỹ trong kinh Phạm Võng. Nhân duyên, 
phương pháp và nghiệp của việc sát hại cũng được 
giảng giải rất kỹ trong kinh này.

Không tà dâm cũng giông như vậy. Bao gôm luôn 
cả việc không có một niệm tưởng dâm dục nào ở trong 
tâm và trọng tự tánh của mình.

Đe giữ giới vọng ngữ, quí vị không được nói dối 
trong bất kỳ tình huống nào.

Không được dùng những chât độc tô gây nghiện. 
Chất kích thích từ rượu khiến cho quí vị không thê hoạt 
động một cách bình thường, nó cũng gây cho quí vị 
đánh mất trí tuệ. Một khi có sự việc gì xảy ra, quí vị xử 
sự như kẻ ngu si.

Đây là năm giới: Không sát sinh, không trộm căp, 
không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chât độc 
tố gây nghiện. Người Phật tử nên chú tâm giữ gìn năm 
giới này, và tránh sự vi phạm dù chỉ những lôi nhỏ 
nhất. Chỉ như vậy, quý vị mới đủ tư cách được gọi là 
Phật tử. Một số trong quý vị đôi khi cũng có tư tưởng 
sát hại, trộm cắp, tà dâm, lừa gạt người và thỉnh thoảng 
cũng dùng chất kích thích. Quý vị tham đắm vào rất 
nhiều thứ. Tham ăn cũng tương tợ dùng thuôc kích 
thích. Nếu quý vị tham ăn uống, ăn đến mập phì ra, thì 
cũng giống như quý vị đã dùng chất kích thích. Chúng 
ta là những người học Phật nên thường xuyên tự mình 
quán xét điểm này. Chúng ta phải rất chú tâm, không 
nên phạm một sai lầm dù rất nhỏ.
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Mặt khác, chúng ta không nên quá cứng ngắc. 
Chúng ta nên áp dụng giới luật một cách rất linh động.

Quý vị thường nói: “Thế là ta có được chỗ để 
phương tiện rồiắ Ta có thể sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối và dùng chất kích thích.”

Đó chẳng phải là nghĩa linh động. Nghĩa là chúng 
ta không nên tự trói mình trong năm giới quá chặt đến 
nỗi ta không còn cựa quậy đâu đượe nữa ca. Khi ta thọ 
năm giới, ta phải quán xét kỹ lưỡng điều này. Có người 
ở Canada đã dùng tên tôi để lừa bịp đệ tử của họ. Nói 
dôi răng tôi đã ân chứng cho họ. Người tạo tội đại vọng 
ngữ như vậy chăc chăn sẽ rơi vào địa ngục bạt thiệt.1

8. HÒA THƯỢNG GIẢNG NGÀY 2 THÁNG 12
NẢM 1993

Trước đây chuyện Lưu Kim Đồng bị ma gá là 
biểu hiện sự tác quái của một trong Năm mươi hiện 
tượng âm ma. Nay có thêm hai người bị ma gá nữa. 
Một trong số đó rất nguy hại, vì cô ta biết pháp nhiếp 
hôn. Một phụ nữ từ San José đã quy y với tôi, về sau 
đến học với cô ta và trở về lại thì bị mắc bệnh ung thư 
(cancer). Đó là việc lây người khác làm trò đùa của cô 
ta. Vê sau người phụ nữ ở San José tìm gặp tôi, tôi 
chăng còn đê ý đên việc đó nữa. Mặc dù tôi sẽ giúp cho 
cô ta chữa lành bệnh, nhưng sẽ không để cho mọi 
người biêt cô ta mắc bệnh ung thư.

1 Địa ngục bạt thiệt: Nơi đó tội nhân bị hình phạt trâu cày lưỡi.
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9. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NĂM 1983

“Khi thọ ấm trở nên rỗng suốt hư diệu, hành 
giả không còn vướng mắc với trạng thái tà lự.”

Đen lúc này, thọ ấm đã hết, hành giả đang ở trong 
tưởng ấm, nó vốn rất vi tế và nhỏ nhiệm. Vi tế là khi 
ông không còn vọng tưởng, thì ông sẽ không còn bị 
quấy nhiễu bởi tạp niệm, bởi trạng thái tà lự. Đó là do 
cảm giác bất an và sợ hãi. Bất an và sợ hãi điêu gì? 
Giống như có người nước Kỷ1 cứ lo sợ không biêt lúc 
nào thì trời xanh kia sẽ sập xuống. Đó là ông ta đã ở 
trong trạng thái tà lự. Nay hành giả không còn bị 
vướng trong trạng thái là lự ấy nữa, không còn tình 
trạng đó trong ông ta nữa.

Tuy nhiên anh ta không đủ sức đê chông lại với 
phiền não đến từ bên ngoài, do vì tham ái và mong câu 
vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh ta. Vì tư tưởng tự tư 
và tự lợi vẫn còn ẩn dấu bên trong, nên hành giả sẽ bị 
tấn công bởi môi trường bên ngoài.

“Tà lự” không những liên quan đến vọng tưởng 
mà còn liên hệ đến sự bất an và sợ hãi nữa. Khi bạn 
thấy sợ hãi một điều gì, nghĩa là bạn có tà lự, khi người 
khác áp chế bạn, bạn sợ phải nói đến điều ây, thì đó 
cũng là một trạng thái tà lự.

1 t e .  E: the man o f Qi.
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10. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Trong khi ta đang khảo sát các hiện tượng trong 
Năm mươi âm ma, có thể có 500 loại ấm ma hiện đến, 
thế nên các ông nên mở rộng cửa để mời nó đến quấy 
phá mình. Dù là ma nó cũng hô trợ cho công phu của 
mình trong chiều hướng nghịch. Nó sẽ khảo nghiệm 
xem thử chí nguyện ông có kiên định hay không? Nếu 
đạo tâm ông thật sự kiên cố thì dù có cả ngàn loại thiên 
ma cũng không thê nào làm cho ông xao động, vạn loại 
thiên ma cũng không làm cho ông thối thất, ông sẽ 
không còn sợ hãi điều gì hết, vì ông không mong cầu 
điêu gì cả.

Nến có câu: “Đáo vô cầu xứ tiện vô ưu.”
Nghĩa là: Tâm đạt đến chỗ không mong cầu thì 

chẳng còn phải lo ngại điều gì nữa cả.
Do ông không mong cầu điều gì nữa, nên ông 

không sợ hãi điêu gì cả. Thông thường người ta sợ hãi 
điều gì? Một số người sợ ma vì những hình thù quái dị 
của nó. Họ biết rằng một số người hóa thành ma sau 
khi chêt đi, chẳng có ai sợ hãi các vị Thần, mặc dù có 
những vị như Thần Kim Cang có hình thù rất dữ dằn. 
Khổng Tử từng nói: “Kính quỷ thần nhi viễn ch ir  Các 
ông nên hêt sức kính trọng quỷ thần, nhưng đừng tiếp 
cận với họ, các ông chẳng nên sợ hãi cả quỷ lẫn than.

Cũng chẳng nên sợ ma. Nó chỉ là một loại đến để 
khảo nghiệm ông trong công phu tu tập thôi. Nếu ông 
sợ nó, thì nó sẽ đên dù ông không mong mỏi. Bí quyết
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là ở chỗ không sợ. Nếu ông không sợ, thì ông là người 
chân chánh, và ông có thể hàng phục tất cả. Ma quỷ 
đều sợ những người chân chánh. Neu ông được như 
vậy, thì ma sẽ dần dần bị chinh phục, và rồi sẽ khấu 
đầu đảnh lễ ông.

11. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG 
NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1989.

Hòa thượng: Thiện xảo ở đây hoàn toàn không 
phải là phương tiện thông thường, thiết thực. Phương 
tiện thiết thực là một phương pháp thông dụng. Phương 
tiện thiện xảo mà hành giả có ở đây rất tài tình, vi diệu 
và không thể dò tìm ra dấu vết được, vì hành giả đã 
vận dụng nó một cách rất tuyệt diệu. Ông không thể 
cho rằng những điều ông đã nghe chỉ đơn thuần là 
phương tiện.

Đệ tử\ Phải chăng hành giả mong cầu phương tiện 
thiện xảo là để giáo hóa chúng sanh?

Hòa thượng: Không chỉ trong việc giáo hóa, mà 
trong tất cả mọi phương diện khác, hành giả đều có trí 
huệ thiện xảo này. Những phương pháp thông thường 
thiết thực nhất đều có thể được mọi người nhận ra. 
Nhưng loại phương tiện thiện xảo đề cập ở đây không 
dễ gì được nhận ra ngay bởi người khác, vì hành giả đề 
cập tới nó một cách rất hợp lý và tài tình. Ông khôngt r \
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12. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG 
THÁNG GIÊNG NẢM 1983 

“Ma được dịp thuận tiện.” Đó là nó nắm được cơ 
hội do hành giả mở cửa khi móng khỏi tâm mong cầu. 
Chẳng phải dễ gì hiểu được ý thú của kinh, các ông có 
thể lầm lạc chút xíu ngay trong kiến giải của riêng mình.

13. HÒA THƯỢNG GIẢNG NGÀY 21 
THÁNG 5 NĂM 1989 

“Cho tỉnh thần gá vào người khác, dùng mỉêng 
ngưòi ấy giảng nóỉ kỉnh pháp.”

Có hai cách để giải thích ý này: Có thể hiểu là ma 
chiếm đoạt thân xác người khác, rồi giảng pháp cho 
người mà nó đã chiếm đoạt nghe. Cũng có thể hiểu là 
ma chiếm đoạt định lực của hành giả, ngay cả những 
kiến giải của hành giả. Có hai cách hiểu như vậy.

Khi hành giả ở trong trạng thái tưởng ấm. Thiên 
ma không thể chiếm đoạt và nhiễu loạn tâm hành giả 
một cách trực tiếp được. Ví dụ như hành giả vô ý múa 
thái cực quyền và la hét lớn lên, anh ta biết rõ những gì 
đang xảy ra và biết đó là sai lầm, thì ma không thể nào 
quấy phá anh ta được. Mặt khác nếu một người không 
tu tập gì cả, anh ta sẽ không biết ma nhập ra sao và sự 
việc diễn biến như thế nào cả? Hầu hết mọi người 
không có công phu đều rơi vào trường hợp này. Ma 
nhập vào người và nói thông qua miệng, lưỡi của 
người đó. Sau khi ma đi khỏi rồi, ông thử hỏi người ấy 
điều gì sẽ xảy ra thì họ không thể nào biết được. Là vì
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tâm của người ấy hoàn toàn mê muộiề Những người 
không mê muội bởi ma thì sẽ giữ được bản tâm trong 
sáng.

Có rất nhiều cách hiểu, không đon thuần chỉ có 
một. Nếu ông hiểu trong lòi kinh nói, chỉ có ma nhập 
vào một người khác, thì kiến giải của ông chưa hoàn 
toàn chính xác, có rất nhiều khả năng, và mỗi tình 
huống lại phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau, 
vì thế nó không nhất định.

Trong khi kinh văn có thể được giải thích bằng 
mọi cách cho có ý nghĩa thì việc phiên dịch kinh không 
nên hạn cuộc vào một lối giải thích cá biệt. Kinh ví 
như biển, lời dịch ví như sông, sông có thể chảy về 
biển bằng nhiều dòng, vậy nên các ông không nên lấy 
một con sông cá biệt nhỏ nhoi để đại diện cho biển cả 
mênh mông.

14. HÒA THƯỢNG GIẢNG 
NGÀY 2 - 1 2 -1993

Đừng trở nên dính mắc vào lời kinh, kinh cho 
chúng ta một ý nghĩa tổng quát về những gì có thể diễn 
ra, nhưng mỗi tình huống cá biệt đều khác nhau. Không 
những chỉ có năm mươi, mà có thể sẽ có 500, 5000 hoặc 
ngay cả 50.000 hiện tượng ma. Có rất nhiều hiện tượng 
đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ thôi nói về chúng. 
Năm mươi hiện tượng ẩm ma này chỉ là một tập hợp 
tổng quát. Quý vị đừng nên nghĩ rằng Năm mươi hiện 
tượng ấm ma này như một thứ gì cao thâm, áo diệu lắm.
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Hãy xem những điều này như được nói ra bởi một 
người bình thường, đừng nên chẻ sợi tóc ra làm hư.

Cách tôi giảng kinh gọi là thiển thích, tôi không 
giải thích sâu xa. Khi tôi giảng kinh, mục đích duy nhất 
là để cho mọi người đều hiểu được những gì tôi muốn 
nói, và đối với tôi là hiểu được những gì mọi người 
muôn nói. Đừng nên nghĩ quá sâu, bât kỳ ai suy nghĩ 
quá sâu xa sẽ không bao giờ thỏa mãn được sự tìm tòi 
giải thích, đừng nên đập đầu vào tường khi cố gắng tìm 
hiêu chính xác những gì người ta nói. Tóm lại kinh nầy 
là lời dịch, không đến nỗi cứng nhắc cố định để các 
ông chẳng thể thêm bớt đi một lời nào cả. Kinh nầy 
không tương ứng một cách chính xác với bản gốc 
Sanskrit, nên tôi chỉ cố gắng chuyển ngữ một cách tổng 
quát. Đừng nên phí quá nhiều thời gian truy tìm những 
chi tiêt văn chương hoa mỹ khi dịch thuật.

Đệ từ. Ở mức độ trong phạm vi tưởng ấm, thiên 
ma không còn quấy nhiễu hành giả một cách trực tiếp 
được nữa. Ma phải chiếm đoạt một người khác mới có 
thê quây phá định lực của hành giả hay sao?

Hòa thượng: Ví dụ như một hành giả có thể 
thường gặp người đã bị thiên ma nhập rồi, người ấy 
giảng pháp cho hành giả nghe, hay (ma) đến thách 
thức, khảo lượng hành giả xem công phu ai cao thấp?

Tại Vạn Phật Thành có một sinh viên trường Đại 
học Caliíòmia thuộc bang Caliíòmia thường thấy có 
rất nhiều rắn đi theo anh ta, mà các ông không thể nào 
thấy được. Nhưng Quả Chân lại thấy những con rắn
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này đến chùa Kim Sơn để đấu pháp với tôi. Nó rất 
hung dữ. Sự có mặt của anh sinh viên nơi đây lại khiến 
cho những con rắn có dịp chống lại tôi. Chúng nó đã 
chống lại tôi suốt hơn mười năm. Sau đó, anh ta dần 
dần trở nên tốt hơn. Nhưng ngay khi anh ta trở lại 
trường ở Berkeley thì anh ta lại trở bệnh. Anh ta nhận 
ra có rất nhiều rắn bên mình. Anh ta đã giết những con 
rắn này trong quá khứ, bây giờ nó tìm anh để báo thù. 
Tôi đã dùng Phật pháp để hóa giải chúng. Đó là lý do 
tại sao tôi đối xử với chúng như vậy mà bất luận chúng 
có lưu ý đến hay không. Đây là một tiến trình lâu dài. 
Hon mười năm qua, rất nhiều con rắn đã rời khỏi anh 
ta, nhung vẫn còn nhiều con ở lại. Thông thường, có cả 
bầy rắn theo anh ta. Đây là một trường hợp tương tự 
như trong kinh mô tả.

Đệ tử: Khi người ấy đến Vạn Phật Thành có phải 
những sinh vật ấy không dám đến tìm anh ta hay sao?

Hòa thượng: Không! Nó vẫn đến, khi những con 
rắn này đến để thách thức Phật pháp với tôi, chúng nó 
rất hung dữ. Đầu tiên người sinh viên bị ma cắn chiếm 
đoạt thân xác quỳ xuống trước mặt tôi, khi anh ta đứng 
dậy, vung tay nhìn vào tôi, thì hơi thở trở nên nặng 
nhọc hơn tiếng rít của loài mèo nữa.

Đệ từ. Rồi Hòa thượng đã làm gì cho nó? Hòa 
thượng có cho nó những lời quở trách tốt lành không?

Hòa thượng: Không tôi chỉ giả vờ xem như không 
có gì xảy ra cả. Mọi người thấy tôi hành xử như thể 
không có việc gì xảy ra, nhưng thực ra tôi đã chuyển
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hóa được nó. Nó đã chống đối lại tôi, nhưng tôi không 
chống lại nó. Tôi thường dùng pháp hàng phục, nhưng 
chăng lâu. Bây giờ tôi dùng pháp tiêu tai.

Đệ tử-. Khi sắc ấm đã hết, tà ma không còn nhập 
vào thân xác của người tu đạo để quấy phá được nữa. 
Nó phải nhập vào người khác. Nhưng có pháp nào đề 
cập việc thiên ma có thể trực tiếp nhập vào hành giả 
đang tu tập không?

Hòa thượng: Có vô số khả năng xảy ra. Thiên ma 
có thê nhập vào ngay cả một con mèo, tất cả là tùy 
thuộc việc ông có nhận thức được rõ hay là không. Ma 
cũng có thể nhập vào những loài vật khác, không có 
nguyên tắc nhất định.

Đệ tử: Có thể nào nhập vào chính người tu?
Hòa thượng: Không, nó không thể đến được người 

tu hành.
Đệ từ. Nhưng trước đây, thì Hòa thượng giảng về 

Năm mươi hiện tượng ấm ma, Hòa thượng có nói rằng 
nó có thể nhập vào chính người tu hành.

Hòa thượng: Như tôi đã nói không có gì cố định, 
lời kinh cho ta một ví dụ nhưng đó không phải chỉ là 
cách xảy ra, có rất nhiều biến tướng. Mỗi trường hợp 
phân thành nhiều khả năng.

Đệ tử: Nhưng không phải chính Hòa thượng vừa 
nói là thiên ma không thể nhập vào người tu đó sao?

Hòa thượng: Nếu thực sự chân chính là người tu, 
thì thiên ma không thể nào nhập vào được, vì có Hộ 
pháp hộ trì cho người đó rồi.
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Đệ tử: Còn nếu hành giả khởi lên vọng tưởng thì...
Hòa thượng: Thiên ma liền nhập vào người ấy 

ngay.
Đệ tử: Cũng giống như khi sống trong Vạn Phật 

Thánh Thành, nêu chúng con tuân theo quy củ do Hòa 
thượng lập ra, thì chẳng có gì quấy phá được. Còn nếu 
chúng con không tuân thủ đúng theo giới luật, thì 
chúng nó sẽ đên phá.

Hòa thượng: Những người đến đây đều có mang 
theo nhiều dạng tà ma ngoại đạo, yêu ma quái quỷ và 
những linh hồn vất vưởng theo họ. Nhưng chư vị Bồ- 
tát, Hộ pháp già-lam1 không nỡ xua đuổi họ đi. Ở đây 
chúng ta đêu thực hành lòng từ bi, cho nên chúng ta 
không củng cô trụ xứ của mình hay đề phòng chống 
lại.

Đệ tử: Nếu mọi người thực sự chân chánh tu 
hành, thì ma không thể nhập vào họ được. Nhưng nếu 
không chân chánh tu hành và khởi tâm tham đắm, vọng 
tưởng, thì ma liên nhập hay sao?

Hòa thượng: Đúng vậy, đó là trường hợp tà dẫn 
đường cho tà đi.

Đệ tử: Neu tà ma không thể nhập vào người tu 
hành ngay bây giờ, không có nghĩa là nó không bao 
giờ có thê nhập được. Ví dụ như khi Quốc sư Ngộ Đạt2 
vừa khởi một niệm công cao thì...

1 Gọi tắt của chữ Samghãrãma ('íìt Tãng-già-lam-ma).
2 Trong Từ bi Thủy sám pháp.
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Hòa thượng: Đúng vậy, đó là một ví dụ rõ ràng.
Đệ từ. Ma không thể nhập vào người tu suốt trong 

mười đời, nhưng chỉ vì một niệm riêng tư, nó liền có 
cơ hội nhập vào ngay.

Hòa thượng: Nó đến để đòi mạng sống.
Đệ tử: Nên Hòa thượng nói rằng ma có nhập vào 

người tu được hay không là không nhất định. Nếu ai 
thực sự chân chính tu hành, thì ma không thể đến gần 
người ấy được, nhưng nếu không tu tập được như vậy, 
thì nó liền đến?

Hòa thượng: Đúng thế, không nhất định. Bất cứ 
điều gì có thể diễn đạt bằng lời đều mất đi ý nghĩa chân 
xác của nó. Một khi ông đã hiểu được đạo lý này rồi, 
ông không nên truy tìm những chi tiết một cách vô ích 
nữa. Như tôi vừa nói, có vô số sự biến tướng và khả 
năng bất địnhế Năm mươi hiện tượng ẩm ma này có thế 
biến thành 500, 5000 hay 50.000 hiện tượng. Đừng phí 
mất thời giờ vào những mô phỏng này. Ông nên hiểu 
rằng có rất nhiều biến dạng khác nhau từ nơi đây lưu 
xuất mà thành.

Tóm lại, bất cứ điều gì nói lên được đều thiếu ý 
nghĩa chân xác. Ông có thể nói rằng tất cả kinh điển 
đều là giả, nhưng ông phải tìm đạo lý chân thực ngay 
nơi cái giả này. Có những bộ kinh có ý nghĩa rất chân 
xác, có thể tin vào đó để tu tập. Nếu kinh không có ý 
nghĩa các ông chẳng nên tin.
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15. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NẢM 1983

Ngày hôm qua mọi người đã biết có một người 
đang niệm danh hiệu Phật rồi bỗng dưng nhảy quanh, 
như thể đang khiêu vũ. Anh ta đã bị một loại ma gá 
vào, anh ta không biết những gì đang xảy ra, và anh ta 
nghĩ: “Ồ, ta vừa nhập định xong.” Anh ta giống như 
đứa trẻ huyên náo, anh ta nhảy quanh như một con thỏ.

16. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO
THÁNG GIÊNG 1983 

Thiên ma rất thông minh. Nó thấy được những gì 
ông đang tham cầu và liền dùng cái đó để thử thách 
ông. Do vậy người tu hành không nên chỉ tụng niệm 
một bài chú đặc biệt nào hay thực hành một pháp môn 
riêng biệt nào cảế

17. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO
THÁNG GIÊNG 1983 

Neu ta không tham dục, ta sẽ không có phiền não. 
Neu ông có tham dục thì mọi sự tình sẽ phát sinh. Vạn 
sự, vạn vật, vạn loài trên đời này đều được sinh ra từ 
lòng tham dục. Nên nói:

“Nhất niệm bất sinh toàn thế hiện.”
Khi không còn một vọng niệm nào sinh khởi nữa, 

thì thể tánh toàn chân sẽ hiển bày. Nếu không còn một 
niệm tham dục nào nữa, thì Phật tánh hiển lộ.

“Lục căn hốt động bị vân già.”
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Khi sáu căn vừa dấy khởi, chân tâm liền bị mây 
che khuất.

Một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trở nên dính mắc 
với trần cảnh, sẽ giống như mây phủ bầu tròi khiến mặt 
trời không thể chiếu soi được. Điều gì làm căn bản khiến 
cho sáu căn sinh khởi, dao động? Đó là tham và dục.

Vì các ông không thể dừng hẳn tham và dục, nên 
sáu căn biến thành lục tặc (sáu kẻ cướp) và sáu thức 
xuất hiện. Neu các ông không khởi tham dục, thì kẻ 
cướp, sáu căn không cướp phá gì được, còn sáu thức 
không còn là thức phân biệt nữa. Mọi việc đều trở về 
cội nguồn của nó và mọi phiền não sẽ tiêu vong. Các 
ông nên chú ý vào chi tiết này. Tất cả là tùy thuộc ở 
điêm ông có tham dục hay không. Nêu ông còn có 
tham dục thì ông chưa tách rời chính mình ra khỏi ma 
sự. Neu ông khônệ còn tham dục, thế là ông đã cùng 
chư Phật chung phân.

18. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983

Đây là thời gian để học tập nghiên cứu, chúng ta 
phải nghiên cứu kỹ từng hiện tượng ngữ ấm ma, cho 
đên khi ta học hết năm mươi hiện tượng. Mọi người 
phải nghiên cứu kỹ để hiểu sâu hơn. Nay chúng ta chỉ 
vừa mới bắt đầu học, có một số người hiểu được, có số 
người thì chưa.

Có một số trong quý vị, từ trước đến nay không 
có ở đây để tham hỏi về các vấn đề, mà chỉ biết nghiên
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cứu học hỏi về những gì đã được thấy và hiểu cùng với 
mọi người khác. Người mà chúng ta đề cập ở đây đã có 
một kiến giải chính xác: Khi sắc ấm đã bị tiêu trừ rồi, 
thì ngã tưởng trở thành không. Không còn ý niệm về 
ngã nữa. Tất cả hình sắc vật chất đều là hư giả. Nếu các 
ông không hiểu rõ điều này, phải đọc kỹ lại kinh nhiều 
lần, rồi tự nhiên các ông sẽ hiểu.

Tất cả mọi tôn giáo đều vận dụng ngay trên lĩnh 
vực ngũ ấm này. Trước đây khi giảng kinh, tôi đã nói 
vê việc cả thầy trò đều mắc vào lưới pháp luật. Từ 
“thây trò” ngụ ý rằng ở đây đang đề cập đến niềm tin 
tôn giáo, khi thỏa mãn với chút ít thành quả công phu, 
họ lập nên một tín ngưỡng riêng và tuyên bố rằng đó là 
tín ngưỡng chân chính. Chẳng cần nêu tên những tín 
ngưỡng ây ra, các ông cũng biết tôi nói gì rồi. Nếu các 
ông muốn biết ẩm nào mà các tín ngưỡng kia chịu sự 
ảnh hưởng, và đã chịu ảnh hưởng đến mức độ nào rồi, 
thì các ông phải nên có một hiểu biết thông suốt về 
Năm mươi hiện tượng ấm ma.

Thay vì chỉ đặt vấn đề, các ông nên quan sát các 
trạng thái ma sự ây ngay trong chính các ông. Chúng ta 
đang cùng học tập lân nhau, một người trả lời mọi câu 
hỏi của những người khác thì chẳng nên tí nào cả, vì trí 
huệ chúng ta đêu bình đănẸ. Trong việc nghiên cứu của 
chúng ta, nêu mọi người đêu đông ý với nhau một điều 
là cái gì là đạo lý, thì chúng ta phải xem đó là chân xác. 
Chúng ta đang thu thập tất cả ý kiến của mọi người, và 
khi chúng ta ấn tống bản giảng giải hiện tượng ngũ ấm
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ma từ trong kinh Thủ-lăng-nghiêm ra, thì ý kiến của 
mọi người đều được đề cập trong đó. Đây là một công 
trình nghiên cứu hợp tác, không phải chỉ có một người 
trả lời mọi câu hỏi của những người khác, mà mọi 
người đều có thể phát biểu ý kién của mình.

Vì sao ta chỉ có hai người đọc lớn bản kinh? Vì 
hai người này biêt khá tôt Anh văn. Nếu những lòi 
giảng giải cũng chưa được hoàn chỉnh, thì mọi người 
có thể nêu ra ý kiến của riêng mình. Mọi người không 
nên chỉ đơn thuân ra câu hỏi. Lần này không như lúc 
tôi giảng kinh Phạm Võng, pháp hội lần này có tánh 
chât nghiên cứu, nên không có nhu yêu thỉnh pháp (hỏi 
pháp). Mọi người đến đây là để cùng nhau nghiên cứu 
học tập, không nên biện luận với người khác và mọi 
người đêu có thê phát biêu ý kiên. Các ông có cho rằng 
đây là một phương pháp tốt hay không?

19. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Đệ tử: Xin Hòa thượng nói rõ thêm trong kinh văn 
giảng rằng các đệ tử và thầy đều đọa vào địa ngục

Hòa thượng: Đúng vậy, điều ấy liên quan đến 
người tu.

Đệ từ. Có phải người tu đạo là chỉ cho số đồ đệ kia. 
Hòa thượng: Không nhất thiết. Sư phụ cũng cùng 

một thứ ấy thôi. Ông ta cũng là người tu đạo. (Một ví 
dụ cho trường hợp này đó là các tín đồ). Các ông có thể 
căn cứ vào người ấy có phạm dâm dục hay không? Nếu 
người ấy còn có dâm dục, người ấy là ma. Nếu người
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ấy không có dâm dục, đó là người chân chính và là 
Phật. Đó là chỗ khác nhau giữa lời nói dối gạt và lời 
chân chính. Nếu không cắt đứt hẳn dâm dục, thì không 
thể hàng phục được tâm. Ông có thể tĩnh tọa rồi nhập 
định, nhưng khi ở trong định ông vẫn còn tham và 
“ngấm ngầm lén lút làm chuyện dâm dục.” Đó là cách 
mà các ông có thể phát hiện ra ma cảnh.

20. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO
THÁNG GIÊNG 1983 

Không có sự khác biệt lớn lao giữa cái gọi là chân 
lý và cái không phải là chân lý. Đó là một sự khác biệt 
rất vi tế. Vì thế không dễ dàng cho chúng ta khi có 
được trạch pháp nhãn để phân biệt giữa chánh pháp và 
tà pháp, thiện và ác. Neu một người chân chính thì 
những gì họ làm đều là quang minh chính đại. Nếu 
người ấy là tà, họ sẽ tận lực vội vàng vào cái lợi một 
cách không chân chính. Họ làm những việc ô nhục 
đáng hổ thẹn. Người chân chính thường làm lợi ích cho 
mọi người, người không chân chính thường não hại 
người khác. Một khi chúng ta nhận ra được điểm này là 
chúng ta sẽ có được một kiến giải chân chính.

21. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO
THÁNG 5 - 1983 

Cư sĩ: Đảnh lễ Hòa thượng, chư vị Pháp sư và quý 
thiện tri thức. Con xin chia xẻ một số điều có liên quan 
đến công phu tu tập của một số người.



522 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Khi thọ ấm đến chỗ tiêu dung, hành giả có khuynh 
hướng nôn nóng mong cầu có được phương tiện thiện 
xảo, hành giả muốn khế hợp với nguyên lý của vũ trụ, 
đê rôi mong sớm giáo hóa chúng sanh. Sau khi họ phát 
khởi loại tâm nôn nóng này, thì có vài hiện tượng sẽ 
xảy ra. Ví dụ: Có người trước đây chưa từng đọc kinh, 
nhưng khi bị ma gá vào, họ có thể giảng nói được rất 
nhiều kinh điển. Có rất nhiều “hành giả” ở Đài Loan 
rât ít đọc kinh, và thường hủy phạm giới luật Phật chế 
mà họ đã thọ nhận. Nhưng họ lại mong đạt được 
phương tiện thiện xảo. Khi họ thấy người khác giảng 
kinh và thu nhận rât đông đệ tử, họ hy vọng nhanh 
chóng đạt được trí huệ để có thể giảng kinh cho nhiều 
người nghe. Phát khởi tư tưởng như thế, họ trở nên bị 
ma gá vào lúc tu tập thiền định.

Nhiều người thấy giảng kinh có vẻ rất hay nhưng 
thực ra là bị ma gá. Dĩ nhiên nếu hành giả nghiêm trì 
giới luật, trì chú, tụng kinh, công phu nghiêm túc, thì họ 
không thể nào bị ma gá vào được. Tuy nhiên, có một số 
người rất tùy hứng trong việc giữ giới và không hề tụng 
kinh, lạy Phật, Thế mà khi họ vừa đăng đàn “bế mục 
dưỡng thân,” chỉ sau hai hoặc ba ngày, không chỉ riêng 
họ, mà toàn thể thính giả nào đã khởi phát tâm mong cầu 
có thê giảng kinh rất hay dù trước đây chẳng hề học tập.

Con không nghĩ là điêu này sẽ xảy ra nơi đạo tràng 
của Hòa thượng. Còn nếu các huynh đệ đến những đạo 
tràng khác, thiếu sự hộ niệm tích cực của các vị Hộ 
pháp, và khi các huynh đệ phát khởi niệm vọng cầu và



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 523

tham trước thì liền rơi vào tình trạng này, đặc biệt nếu 
bạn thích thiền định. Người không tập thiền thường ít bị 
tình trạng này hơn. Có một bà lão người Đài Loan vốn 
không biết chữ, nhưng sau khoảng ba đến năm ngày, bà 
ta có thể viết thư pháp chữ Hán đẹp hơn cả cư sĩ Lư.

Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này, nơi 
mà người ta bỗng dưng thành Phật sau vài hôm. Người 
phụ nữ trước đó không hề biết giảng kinh, nhưng chỉ 
sau ba ngày bà ta giảng kinh rất hay. Chuyện kỳ quái 
này thực sự đã xảy ra. Đó là lý do tại sao mọi người 
đều muốn học các tà pháp và không muốn học chánh 
pháp. Neu giảng giải Phật pháp cho họ, họ không muốn 
nghe. Các huynh đệ ở đây có lẽ hiểu rất rõ về hiện 
tượng này. Nhưng trường hợp này có lẽ sẽ không diễn 
ra ở đạo tràng này, nhưng các huynh đệ nên phải rất 
thận trọng khi đi đến những nơi khác.

Hòa thượng: Đây là những trạng thái của người bị 
gá bởi một loài hồ ly tinh. Điều này có nghĩa là phóng 
tinh thần đến gá vào người khác.

22. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Đệ từ. Con để ý đến các cảnh giới của tưởng ấm 
đều bắt đầu với đoạn kinh:

“Trong cảnh giói vi diệu rỗng suốt sau khi thọ 
ấm tiêu dung, (hành giả) không còn tà ỉự nữa.”

Nghĩa của câu “không còn tà lự nữa' ’ là gì? Có 
phải nghĩa là hành giả không còn một niệm bất chính
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nữa hay chăng? Hay có nghĩa là hành giả không có 
chánh niệm? Khi nào thì hành giả đạt đến trình độ này? 
Trạng thái này tương tự như thế nào?

Hòa thượng: “Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt 
sau khi thọ ấm tiêu dung” nhờ có được sự sáng suốt 
dung thông nên nó vi diệu, và nó phải vi diệu nến nó 
mới có được sự rỗng suốt dung thông. Khi hành giả đạt 
được cảnh giới này của ngũ ấm, hành giả thấy rất là tự 
tại. (Hành giả) “không còn tà lự nữa.” Có nghĩa là 
không gặp tình trạng cũ nữa. Hành giả đã có được một 
vài công phu trong lãnh vực thọ ấm, vốn xưa nay 
không gặp tà lự. Mà nay không rõ vì nguyên cớ gì, lại 
gặp trạng thái tà lự này, không rõ là kẻ cướp, là tà ma, 
quỷ quái từ bên ngoài tới? Thông thường lẽ ra hành giả 
không gặp những cảnh giới này, nhưng do hành giả 
khởi vọng tưởng tham ái, mong cầu, tự tư, tự lợi. Trở 
lại với những vọng tưởng xưa cũ này, hành giả lại gặp 
những loài này. Nếu hành giả không khởi những tạp 
niệm ây, thì sẽ tiếp tục đạt được sự tiến bộ.

Neu ông hiểu rằng khi tất cả mọi cảnh giới xảy 
đên mà ông không lay động, thì ông sẽ không bị quấy 
nhiễu bởi tà lự. Ngay khi ông bị xoay chuyển bởi cảnh 
giới, dù cách gì đi nữa, nó vẫn có thể quấy nhiễu ông. 
Căn bản là giả sử ông ta không bị tà lự, mà bị cảnh 
xoay chuyển có mâu thuẫn không? Không, đó là khi 
một niệm tham dục khởi lên là tâm đã mở cửa cho kẻ 
cướp vào. Nó lén lút hành dâm dục, dối gạt mọi người
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chung quanh cùng làm việc vô đạo đức, không giữ gìn 
giới luật đã thọ. Nó nói: “Giới luật có quan hệ gì?” Và 
tuyên bố đã giác ngộ.

Còn tôi thì không dám vi phạm giới luật, vì tôi là 
người chưa giác ngộ.

23. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Cô ta làm bất cứ việc gì ma bảo cô ta làm. Chẳng 
những việc đơn giản như cung cấp các thứ thực phẩm, 
áo quần, phòng ở và thuốc men không thôi, mà còn 
dâng hiến cả thể xác, tư tưởng và cả cuộc đời mình cho 
nó, cho nó thỏa mãn dâm dục. Sự sai biệt ở chỗ nó đắm 
mình trong dâm dục. Neu một người có dâm dục, thì 
mọi việc làm của nó đều là sai lệch (tà). Neu người nào 
đã sạch lòng dâm dục, đó là người chân chính.

Các ông đừng bao giờ nghe những lời như thế 
này: “Khi đã giác ngộ rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì 
bạn thích, kể cả việc thỏa mãn dâm dục.” Đây là những 
lời của một thứ đại ma vương ề

Trước khi các ông được giác ngộ, các ông có thể 
vi phạm giới luật vì các ông chẳng hiểu biết gì nhiều. 
Nhưng nếu các ông tự cho rằng mình đã là người giác 
ngộ rồi, thì ông là người có hiểu biết, và khi ông cố 
tình hủy phạm giới luật, thì những điều mà ông gọi là 
giác ngộ được là thứ gì? Điều này hoàn toàn trái ngược 
lại những gì ông nói.
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Các ông ngày nay không chịu nghiên cứu đạo lý 
một cách kỹ lưỡng, mà chỉ thích tìm cầu sự giác ngộ. Họ 
nghe mọi người nói rằng sau khi giác ngộ rồi, khỏi cần 
phải tuân thủ giới luật gì nữa, thế là họ lập lại lời này: 
“Ọ, ông ta chăng cân trì giữ giới luật gì nữa cả, vì ông ta 
đã giác ngộ, nên ông ấy có thể uống rượu, hút thuốc gần 
gũi vui chơi với phụ nữ và thích làm việc gì tùy ý.”

Giới quan trọng nhất là dâm dục. Nếu ông còn 
lòng dâm và đắm mình trong hạnh bất tịnh ấy suốt ngày, 
thì ông là ma. Còn nếu ông chẳng tham lam tiền bạc, 
không tham đắm dâm dục, thì ông là người chân chính.

Trong trường hợp này, nó tuyên bố với mọi người 
mà nó gặp: “Trong kiếp trước (bà) là vợ của tôi,” hay 
là “bà là Hoàng hậu,” hay là “bà là gì đó, người thân 
của tôi khi tôi là Hoàng đế,” và cứ như thế, nó đưa 
những lời này ra để khơi dậy lòng tham muốn dâm dục 
noi người khác. Bằng cách thực hiện lời nói, việc làm 
này một cách công khai, nó hy vọng sẽ đánh lừa và lợi 
dụng được người nghe.

24. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Đây chính là hành giả, chớ không phải là người 
nào khác. Hành giả đã bị ma gá dựa, nhưng không biết 
điều ấy. Anh ta nghĩ rằng đã thành chánh quả. Anh ta 
nghĩ: “Nay ta mới đạt được một năng lực lớn làm sao!” 
Anh ta hoàn toàn không biết mình đã phạm sai lầm...

‘Wớ khiển cho mọi người đến nghe.”
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Câu này nói đến những người khác đến để học hỏi 
giáo pháp. Họ muốn nghe nó thuyết pháp, vì họ biết nó 
có thần thông. Khi họ đến, nó trải tòa rồi ngồi giảng 
pháp cho họ nghe.

Bây giờ, chúng ta hãy tập hợp hết tất cả ý kiến của 
mọi người lại để nghiên cứu. Chúng ta chẳng cần phải 
bàn cãi ý kiến người này đúng, ý kiến kẻ kia sai. 
Chúng ta đanậ học đạo, chánh pháp chân thật chính là 
vàng ròng. Bất luận điều gì không phù hợp với chánh 
pháp thì đó gọi là “tà.”

Tại sao tôi tuyên bố Kinh Thủ-lăng-nghiêm là 
chân thực. Bởi vì kinh đã giảng giải chánh pháp quá rõ 
ràng và chân thực, khiến cho bọn thiên ma ngoại đạo 
phải lộ rõ nguyên hình, và khiến cho bọn thiện tri thức 
giả mạo bị phơi bày bộ mặt giả dối của nó. Nên nó 
không còn cách nào hon tuyên bố Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm là ngụy tạo. Nó cố ý đánh tráo mắt cá làm hạt 
châu. Họ cố quậy nước cho đục để thừa dịp thả câu.

25. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Trong trường hợp này những người từ noi khác 
đến và cầu thỉnh ma giảng pháp. Ma không đến tìm họ 
trước: “Người ta đến gặp thiên ma kia.” Có nghĩa là 
người từ khắp nơi đến thân cận với hành giả tham cầu 
tịch tĩnh. Họ cầu thỉnh người này đi giảng kinh, thuyết 
pháp, và anh ta nhận lời đi giảng.
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Quỵ vị có biết không? Tuyệt đối không ai được tự 
ý sửa đôi kinh văn cả. Kinh chỉ có một ý nghĩa chính 
xác, ngoài ra không có một cách giảng giải nào khác 
nữa cả. Bất luận những lời giảng giải nào khác đều 
không phù hợp, đều là sự giải thích gượng ép và giả tạo.

26. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Có những Tôn giáo có truyền thống lâu đòi và cũng 
có những tôn giáo thời trang. Có ít người đặt hết niềm tin 
vào tôn giáo được xem là có truyền thống lâu đời. Nhưng 
lại có nhiều người đuổi theo một cách điên cuồng những 
hiện tượng tôn giáo thòi trang. Trong tất cả giáo pháp mà 
Đức Phật đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật. 
Ngày nay một số người xem đạo Phật là lỗi thời xưa cũ, 
và họ muốn tìm kiếm một tôn giáo có vẻ thời thượnệ 
hơn. Cuộc tìm kiếm của họ đã đưa họ đến ngay hang 0 
của ma vương. Không có một giáo phái nào thuộc bàng 
môn tả đạo mà thoát khỏi được tham dục. Lòng tham vô 
độ không biết nhàm chán. Lòng tham lợi dưỡng làm tổn 
hại kẻ khác để mưu lợi cho riêng mình.

Tôi không dám nói rằng chúng tôi ở Vạn Phật 
Thánh Thành là tuyệt đối tuân thủ theo chánh pháp.

Tôi xin hỏi quý vị đã theo học với tôi suốt mấy 
năm nay. Có bao giờ tôi yêu cầu quý vị cung cấp tài 
sản riêng của quý vị cho nhà chùa không? Tại sao tôi 
không làm như vậy? Bởi vì tôi là một người quá lỗi 
thời, chủ yếu là tôi muốn tôn trọng và giữ gìn giới luật. 
Giới luật đã dạy chúng tôi phải biêt ban tặng cho mọi
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người, chớ không yêu cầu mọi người phải cung cấp tài 
sản cho chúng tôi, trong khi chúng tôi chẳng có gì để 
đem cung câp cho họ hêt cả.

Tại Vạn Phật Thánh Thành, chúng tôi sinh hoạt 
một cách rât tự nhiên. Chúng tôi không lạm dụng quyên 
góp tiên bạc quá mức. Chúng tôi không dùng thủ đoạn 
đê quyên góp. Chỉ nhận tiền bạc vừa đủ để chi dùng. 
Nêu chúng tôi có tâm lợi dụng tiên bạc nơi mọi người, 
thì chúng tôi khác gì thiên ma ngoại đạo? Những người 
khuyên kẻ khấc đem hiến tặng tài sản cá nhân hoặc tài 
sản gia đình, và sinh mạng của riêng họ hay đời sống 
của toàn gia đình vào cho đạo tràng, đó hoàn toàn là do 
sự xúi giục của hạng người tà kiến. Tôi không đồng ý 
với việc làm đó. Tôi hoàn toàn không muốn tài sản, 
cũng như nữ sắc. Tôi chẳng muốn nổi danh hay khen 
tặng. Thực vậy, tôi mang toàn tiếng xấu, chẳng được 
mang tiêng tôt. Người nào đê ý đến tên tôi chỉ tăng thêm 
nhức đâu, đặc biệt là loài yêu ma quỷ quái.

27. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG 5-1989 

Đệ tử: Kinh xin Hòa thượng giảng rõ “Khi nó 
đến gặp hành giả (người) đang tham cầu hiểu biết, 
nó trải tòa ngồi thuyet pháp.”

Hòa thượng: Đây có nghĩa là ma. Nó đến nơi mọi 
người đang mong cầu biết được túc mệnh (đời sống 
trong những kiếp trước).

Đệ tử. “Hành giả ngồi nghe giảng pháp, thấy 
mình như được viên ngọc to lớn. Thỉnh thoảng ma
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hóa thân làm súc vật...” Có phải đây là loài ma khác?
Hòa thượng: Không phải, chính là con ma ấy.
Đệ từ. Có phải người bị ma gá và đã hóa thân làm 

súc vật?
Hòa thượng: Đúng vậy, trước mọi người, nó hóa 

thành súc vật, rồi đóng nhiều vai rất kỳ dị. “Trước tiên 
đến trao cho hành giả, rồi sau mới gá và thân thể họ.” 
“Hành giả” là người đang mong cầu được túc mệnh.

Đệ tử: Phải chăng người tham cầu biết được túc 
mệnh đã bị gá vào bởi một loại ma đã bị hóa thành súc 
vật, và con ma đó cũng ngậm hạt châu và những vật 
quý khác trong miệng?

Hòa thượng: Ma nó đưa những thứ ấy cho những 
người đang nghe pháp xem thấy. Không chỉ riêng một 
người. Có khi ma nó chọn một trong số những người 
đang nghe ở đó. Đây hoàn toàn là giả thuyết, không 
nhât thiêt phải xảy ra theo cách như vậy. Đừng nên 
nghĩ rằng mọi việc đều xảy ra y hệt như cách đó. Bởi 
vì trong kinh, Đức Phật đã nói như vậy. Đó chỉ là một 
thí dụ, nên các ông cần phải vận dụng cái hiểu biết của 
mình trong những tình huống tương quan. Đừng nên 
hiểu một cách cứng nhắc. Nên uyển chuyển, linh động 
trong cách hiểu, để đến khi khác, có một tình huống 
như thế xảy ra, các ông liền biết: “Ồ! Việc này tương 
tự như ví dụ mà Đức Phật đã dạy trong kinh.” Ở đây, 
ma hóa thành súc vật, nhưng trong một tình huông 
khác, có thể nó sẽ biến thành Phật.

Phật từ. “Sau mới gá vào thân thể của họ” là sao? 
Ai là người bị ma gá?
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Hòa thượng: Ma nó gá vào tất cả mọi người (đang 
đến nghe pháp).

Phật tóvPhải chăng có thêm những loài ma khác 
đến gá vào mọi người?

Hòa thượng: Không, cũng con ma ấy thôi, nó có 
thể biến vô số thân. Nó có thể gá vào hành giả, cùng 
một lúc gá vào tất cả mọi người khác.

Phật tử: Thế nó nhảy quanh từ người này đến 
người khác hay sao?

Hòa thượng: Nó chẳng cần nhảy, nó chẳng phải 
chỉ có một thân. Nó có thể biến thành rất nhiều thân.

Phật từ. Ồ, thế thì nó có thể gá vào thầy rồi còn 
có thể gá vào mọi người khác nữa. Con chưa từng biết 
ma có năng lực như thế.

Hòa thượng: Năng lực của ma gần như bằng năng 
lực của chư Phật. Chỉ khác là một bên tà một bên 
chánh. Những gì ma thi thố ra đều là tà và những gì 
chư Phật làm đều là chánh. Đó là sự khác nhau. Có một 
người ở Đài Loan đã trải qua kinh nghiệm này, chúng 
ta có thể hỏi ông ta về việc ấy.

(Hòa thượng hướng về cư sĩ): Xin ông hãy nói 
cho đại chúng nghe về chuyện ma đã truyền tâm pháp 
cho ông ra sao?

Cư sĩ: Kính bạch Hòa thượng và các vị Pháp sư 
cùng các vị Thiện tri thứcễ Con xin kể lại một sự việc 
mà con đã trải qua với một nhóm ngoại đạo. Những gì 
con đã chứng kiến mà không hiểu nổi. Có thể những gì 
con cảm nhận hoàn toàn không giống những trạng thái
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do Thiên ma gây ra như Đức Phật đã giảng trong kinh.
Thiên ma có khả năng thiên biến vạn hóa, những 

gì con thây được chỉ là một trong muôn hình vạn trạng 
mà thôi. Nên khi con chia xẻ kinh nghiệm này. Xin quý 
vị nhớ cho răng đây không phải là toàn bộ cảnh giới 
nhât định. Thiên ma hiển bày qua rất nhiều phương 
tiện, nó có thê cân hoặc không cần một xác đồng 
(medium) vẫn có thể biểu hiện được. Nếu quý vị tu tập 
với tà tâm trong một pháp môn ngoại đạo, Thiên ma 
liền đến với quý vị qua thân tướng của một con người 
ngay, không cần xác đồng nào cả.

Đoạn kinh này nói: “Trong pháp hội, bỗng dưng 
hành giả như có được viên ngọc to lớn.” Do trong kinh 
nói “trong pháp hội,” nên con nghĩ rằng ở đó có ba 
thành phân: xác đồng, người nghe pháp (thính chúng) 
và người giảng pháp. Hòa thượng đã dịch chữ “người 
ây” là nói đên người bị ma ám. Đó là một cách dịch. 
Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của con và qua những sự 
hiếu biết khác mà con được đọc, thì con nghĩ chữ 
“người ẩy” liên quan đến những ai chưa bị ma gá vào. 
Tại sao vậy? Vì Đức Phật giảng trong Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm đê cảnh giác những người chưa bị ma gá, 
nhưng tâm họ đã bị tà lệch chút xíu rồi. Nếu những 
người ây không thận trọng, thức tỉnh, sẽ bị ma gá vào 
ngay. Đức Phật muốn giúp họ cảnh giác khi sắc ấm, 
thọ ẩm, tưởng ấm chấm dứt, quý vị càng nên đặc biệt 
lưu tâm, vì quý vị sẽ trải qua vo số cảnh giới như thế
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Cách đây hai năm, tôi đến nhà một vị cư sĩ đã cạo 
tóc như một người xuất gia. ông ta bảo rằng khi ngồi 
thiên, có loài thiên ma gá vào ông và nói: “Để rồi tôi sẽ 
tặng ông một pho Vô tự thiên thư1 (sách trời không 
chữ) hoặc một bộ kinh gì đó.” Người ta gặp hiện tượng 
đó vì họ nôn nóng muôn có một con đường giác ngộ 
nhanh chóng.

Ở đạo tràng đó, họ dùng tất cả mọi phương pháp. 
Tôi cũng có lân đã nghe họ nói về từng hiện tượng 
trong ba mươi hiện tượng ma ấm đầu tiên. Chẳng han 
như tôi đã từng thấy những thẻ tre, trân bảo, đạo phù, 
bùa chú. Tôi cũng đã chứng kiến có người ăn một bữa 
chỉ một hạt mè, hoặc một hạt lúa mạch.

Còn như trường hợp “được viên ngọc minh châu 
vô cùng to lớn,” là khi quý vị ngồi thiền, có người đến 
nói: “Tôi tặng ông viên ngọc này nhé.” Nếu tâm quý vị 
dao động, ao ước có được ngọc, thì thông qua xác đồng 
quý vị sẽ xòe bàn tay ra nhận lấy viên ngọc. Một khi 
quý vị đã nhận lấy ngọc, mọi vấn đề rắc rối sẽ sinh 
khởi theo ngay.

Tôi xin nói về một kinh nghiệm cá nhân, cách đây 
hai năm khi tôi đên một đạo tràng. Một cư sĩ nói với 
tôi: “Tôi sẽ tặng cho ông một pho Vô tự thiên thư, nếu 
ông thực hành theo đó suốt ba năm ròng, ông sẽ đạt 
được thân thông lớn. Hôm sau tâm tôi càng trở nên dao

1 Nguyên văn: ỈL Ìq Vô tự thiên thư; e: A wordless bookfrom  
heaven.
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động. Tôi nghĩ: “Ông muốn tặng tôi Sách trời không 
chữ, tốt lắm!” Người ấy liền nói: “Muốn nhận sách, 
hãy đưạ hai tay ra, tôi sẽ trao cho ông ngay.” Sau khi 
nhận sách, tôi trở về nhàỂ Hôm sau tôi đọc những điêu 
mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Nghe như tiếng Nhật, 
tiếng Thái, lại giống như tôi đang hát những bài hành 
khúc trong thòi Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản, 
những bài hát tôi chưa từng nghe, chưa từng hát trước 
đây bao giờ. Dù giọng của tôi thường là rất dở, thế mà 
khi tôi hát những bài quân hành này, tôi có thể đưa 
giọng lên có khi rất cao, có khi rất trầm, nghe còn hay 
hon ca sĩ hát trên truyền hình. Tôi nghĩ Sách trời không 
chữ là thứ “giản sách1- thẻ tre” được đề cập đến trong 
kinh văn.

Có hai tình huống có thể xảy ra tại nơi ma đến 
thuyết pháp. Một là nếu ông không bị ma gá thì ông 
không biêt được chuyện gì xảy ra cả. Nêu ông chưa 
sạch được sắc ấm, cũng không thể thấy được điều gì 
cả. Mặt khác khi ông ở trong thiền định, người bị ma 
gá có thể thấy được ông và ông cũng thế.

Còn trường hợp thứ hai là cả ông và người bị ma 
gá vào đều ở trong thiền định và ông có thế thấy biết 
được mọi thứ mà nó muốn cho ông thấy. Ông cũng có 
thể thấy được những cảnh giới siêu việt, nhưng đó chỉ 
là những huyễn cảnh do ma hóa hiện ra. Mặt khác, ông 
không thấy gì cả, nhưng tâm ông dao động. Người kia

1 tìị e: The tallies.
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hỏi: ‘Tôi cho ông vật này nhé?.” Nếu ông trả lời 
“Vâng!”, thì tình huống sẽ thay đổi. Còn nếu ông trả 
lời: “Tôi chẳng cần” thì thiên ma chẳng thể nào gá vào 
ông được, vì nó cũng phải tuân theo quy luật của chính 
nó. Theo tôi được biết, tất cả các tà phái ngoại đạo ở 
Đài Loan đều bị rơi vào trong ba mươi loại ấm ma đầu 
tiên trước khi họ đạt đến tiêu trừ hành ấm và thức ấm.

Sự giải thích hôm nay của tôi có khác tí chút so với 
những tình tiết chính xác mà tôi muốn đề cập đến. Thiên 
ma có thể hiện ra theo nhiều cách để hãm hại quý vị và 
ngăn trở trên bước đường tu đạo. Do vì mọi người có 
nhiêu khác biệt nhau trong khả năng tu tập, nên ma sẽ 
hiện bày băng vô sô hình tướng khác nhau. Tôi chỉ xin 
trình bày cống hiến để quý vị tiện tham khảo.

A-di-đà Phật.

28. HÒA THƯỢNG GIẢNG GIẢI VÀO 
THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hành giả vẫn còn dễ bị ma làm hại ngay cả sau 
khi đã tiêu trừ thọ ẩm. Tiêu dung được hết thảy các ấm: 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một việc làm rất bình 
thường. Đó không có nghĩa là hành giả thực sự có định 
lực và sẽ không bị ma làm hại nữa. Công phu của hành 
giả đã ở mức độ cao rôi, nhưng ngay cả khi công phu ở 
tâm mức cao như vậy, vân có thê bị ma quây phá. Tại 
sao? Vì vẫn còn nuôi dưỡng tâm tham ái, vẫn còn tham 
có kiến thức, tham có thần thông, tham có sự cảm ứng. 
Tâm niệm tham lam đã mở cửa (cho ma vào). Hành giả
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không thể nào có được sự tự tại, thoát khỏi sự quấy phá 
của ma khi còn niệm tham ái.

29. HÒA THƯỢNG GIẢNG GIẢI VÀO 
THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hòa thượng: Các ông phải dùng trạch pháp nhãn 
và Diệu quán sát trí đê quán sát trạng thái này. Khi tập 
trung tâm ý đê quán xét, đừng khởi tâm niệm chấp 
trước: “Tôi đang quán sát.”

Diệu quán sát trí giống như một tấm gương lớn. 
Cũng như Đại viên cảnh trí. Tuy nhiên, trong khi Đại 
viên cảnh trí hiển bày toàn thể thật tướng của các pháp 
một cách dễ dàng, thì Diệu (Ịuán sát trí đòi hỏi một 
năng lực tập trung quán chiếu mới có thể nhận biết 
được tường tận. Nêu các ông tự mình duy trì được một 
quan điêm khách quan, thì sẽ không bị rơi vào một loại 
thiên kiến như vậy. Nếu các ông nhận thức được loại 
cảnh giới này rõ ràng, các ông sẽ không bị nó xoay 
chuyên được nữa.

Phật tử: Con có một câu hỏi: Tôn Ngộ Không, 
nhân vật trong cuôn Tây du ký, nó được sinh ra từ trong 
đá. Tại sao mà đá lại sinh ra khỉ? Có thể nào hiện 
tượng này xảy ra sau khi tảng đá đã hấp thụ tinh khí 
của mặt trời mặt trăng trong suốt hằng vạn năm? 
Trường hợp Tôn Ngộ Không được sinh ra có giống 
như trường hợp được đề cập trong đoạn kinh nầy 
không? Đó là có một loại tinh khí sinh ra khi có nhật 
thực nguyệt thực, tinh khí ấy được hấp thụ bởi cấc loại 
như: vàng ngọc, nâm lạ, kỳ lân, phụng hoàng, rùa,
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hạc... nên biến thành quỷ. Từ khi đọc truyện ấy, con cứ 
nghĩ rằng Tôn Ngộ Không có được chút căn lành, hiểu 
được rằng sự luân hồi dẫn đến nhiều khổ đau... cho nên 
sau tám trăm năm, ông ta mới bắt đầu đi cầu đạo. Ông 
ta thông thạo rất nhiều thứ pháp thuật, sau cùng đã trở 
thành một vị hộ pháp trong Phật giáo.

Tôn Ngộ Không là ví dụ cho một nhân vật tốt, 
nhưng trong kinh văn lại nói về các loại tinh linh, yêu 
quái biến thành ma khi nó sống lâu. Vậy với những 
điều kiện, nhân duyên nào khiến nó trở thành Quỷ khi 
nó sống nhiều năm? Dường như loài Quỷ cũng giống 
như kẻ cướp vì chuyên làm điều ác, có trường họp nào 
biến thành Quỷ, và có số tinh linh nào không biến 
thành Quỷ khi sống nhiều năm không, vì có loài thì 
thiện, loài thì ác?

Hòa thượng: Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một loài 
Quỷ và những trường hợp khác cũng tương tự như thế. 
Tôn Ngộ Không có lẽ đã mắc phải sai lầm khi tu tập 
đến mức độ phá tưởng ẩm. Ket quả là biến thành khỉ, 
đại náo thiên cung, xuống địa ngục tra cứu sổ bộ của 
Diêm vương. Nó hoàn toàn giống như trong Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm gọi là “một đại biểu của loài quỷ.”

Cũng giống như những loài quỷ khác, khi chán 
kiếp quỷ rồi, dĩ nhiên nó cũng muốn quy y Tam bảo. 
Chỉ với một niệm hồi quang phản chiếu tức liền giác 
ngộ, trở thành đệ tử của Phật.

Trước khi được giác ngộ, nó vẫn là quỷ. Quỷ càng 
già, thần thông càng lớn. Loài quỷ còn trẻ thì sức chưa
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được mạnh và thần lực chưa được lớn. Loài quỷ già sẽ 
có năng lực thân thông bất khả tư nghi, do vậy nên nó 
mới được gọi là quỷ. Qụỷ thì có nhiều thần lực hơn 
ma. Trung Hoa có từ “mạ quỷ' vì ma có khi biến thành
quỷ. ■

Các ông đã nghe về chuyện “Như ý ma nữ” chưa? 
Đó là một con quỷ cái sống thời nhà Chu. Vì nó không 
tuân theo quy củ, nên bị trời đánh bằng sấm sét. Tuy 
nhiên, sấm sét không tiêu diệt được nó hẳn. Nó tụ tinh 
khí, thu thần lực lại, nỗ lực tu luyện, lại thành một loài 
quỷ thường đi khắp nơi, thích cướp lấy sinh mạng loài 
người. Chỉ vì nó muôn gia tăng thế lực của nó và đám 
quyến thuộc. Mỗi lần nó giết một sinh mạng, loài quỷ 
khác liên đên chúc mừng: “Ngài thật là phi thường!” 
Cũng tương tự như các vị sĩ quan chúc mừng một sĩ 
quan vừa mới được thăng chức vậy. Thế lực của quỷ 
tăng dân theo mạng người nó giết, đến cả loài ma cũng 
phải đến thần phục nó. Sau đó, khi “Như ý ma nữ” gặp 
tôi, nó xin quy y Tam bảo. Đó là chuyện một con quỷ 
cái đã quy y Phật.

Mọi sự việc trong pháp giới này đều rất vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Trong kinh nầy chỉ mô tả một 
phần rất nhỏ. Nếu chúng ta bàn đến chi tiết, thì mỗi ấm 
(skandha) như vậy phải có vô số tướng trạng ma khác 
nhau, kinh nầy chỉ nêu lên một dạng của ma sự để cung 
cấp cho người tu một ý niệm'tổng quát, để họ có thể 
thoát khỏi tâm niệm mong cầu, tham ái. Nếu các ông 
không có tâm niệm tham dục, ông không cần phải sợ
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bất kỳ loại ma quỷ nào cả. Nếu ông thoát khỏi tham 
dục, chẳng có ma nào quấy nhiễu được ông cả. Ma quỷ 
chỉ đến khi nó thấy các ông vừa mở cửa ra rước nó 
vào. Nếu các ông luôn luôn đóng cửa kín mít, nó chăng 
thể nào đến được. Ma quỷ sinh ở cội trời vì nó đã tu 
phước rất nhiều. Trong kinh thường nói về thiên ma, 
nhưng các ông không nên nghĩ rằng nó chỉ có ở trên 
trời. Nó có thể đến cõi trời, nhưng nó không thường 
xuyên ở đóế Ma quỷ trong cõi người có được thân 
thông cũng có thê được xem như thiên ma. Nêu thiên 
ma cần chúng đến cõi trời để cổ vũ cho nó trong khi 
đánh nhau hoặc tăng cường thế lực cho nó, thì ma quỷ 
ở cõi người đến ngay lập tức. Cho dù nó sinh ở cõi trời, 
nhưng vẫn còn tham dục, vẫn còn có những con thịnh 
nộ dữ dội và tính khí rất cang cường, bướng bỉnh. Chỉ 
vì tính hiêu chiên như thê nên nó trở thành quỷ. Nêu nó 
không hung hãn và nóng nảy, thì nó sẽ trở nên đệ tử 
của Phật. Những tập khí xấu và vô minh sâu dày ấy đã 
dẫn chúng đến với quyến thuộc nhà ma.

Rồi nó sẽ nhận quả báo gì trong tương lai, thật là 
một vấn đề quá xa xôi, khó có thể trả lời chính xác. 
Nếu nó gặp được người có thần thông lớn hơn nó và có 
khả năng giáo hóa, thì nó có thể được hàng phục và 
chuyển hóa thành hư không. Còn như nếu nó không 
được thu phục, nếu vẫn còn tiếp tục làm những việc ác 
không chịu hối cải, tâm tính mê muội, bội giác hiệp 
trần, đương nhiên chúng sẽ nhận lấy quả báo YÔ cùng 
đau khổ trong tương lai. Nó có thể đọa vào súc sinh, là
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loài chồn loài cáo. Đó là do tinh linh của quỷ khiến cho 
chúng biên thành loài súc sinh này. Chúng có thể biến 
thành răn hoặc chuột, hoặc những loài vật kỳ lạ khác. 
Những sự biến hóa này là do ma lực của quỷ. Những 
loài ác thú như cọp beo thì rất mạnh và hung dữ vì no 
có thêm được ma lực gá vào.

30. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NĂM 1983

Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích thi đấu pháp thuật với 
ma quỷệ Tôi đấu với bọn chúng cho đến khi toan bộ 
quân ma ở khăp nơi họp thành bè lũ đến để đánh với 
tôi. Tôi gần như nhiều lần bị mất mạng với bọn nó. Vì 
vậy, sau này dù tôi có quá thích đánh nhau với chũng 
mấy đi nữa, tôi cũng không dám dùng pháp thuật đe 
đậu với nó nữa. Có rất nhiều loại ma quy đến ức hiếp, 
bắt nạt tôi, nhưng tôi luôn luôn thực hanh hạnh kien 
nhẫn, chịu đựng, không biểu hiện sự đối trị nào. Tôi 
chi phôi nó chỉ bằng lòng từ bi, cảm hóa nó thay vì 
hàng phục nó băng Pháp Hàng Phục.

Tôi nhớ một hôm tại Hội Đạo Đức ở Mãn Châu. 
Chủ nhiệm khoa giảng dạy là Từ Quế Lan. Có từ năm 
mươi đến sáu mươi học sinh trong Hội Đạo Đức này và 
một trong sô đó bị ma gá. Cô Từ Quế Lan nghĩ rằng 
với thẩm quyền của một vị Chủ nhiệm Khoa giang dạy, 
cô có thể trừ dẹp được tà ma. Cô phun một ngụm nươc 
lạnh vào cô bé bị ma gá, nhưng ma không đi. Ma nói: 
“Được rồi, cô muốn trừ dẹp tôi, thế thì tôi sẽ gá cô thay
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thế. Xem cô làm gì được tôi nào!” Cô bé bị gá liền 
khỏi bệnh và Từ Quế Lan liền bị ma ga vào.

Trước đó, Quả Hồng nói rằng ông ta đã dùng 
phương pháp trì chú vào trong nước rồi phun vào 
người bị ma gá, người ấy được khỏi bệnh. Có lẽ loài 
ma quỷ gá vào người ấy thế lực chưa được mạnh lắm, 
nên nó thả ra. Nhưng loài quỷ đang gá vào Từ Qué Lan 
thì không sợ bị phun bởi nước lạnh, nó chẳng ngán tí 
nào cả. Từ đó, Từ Quế Lan bắt đầu phát ra ma khí. Vậy 
nên cô ta không thê làm việc ở Hội Đạo Đức nữa, phải 
trở về nhà. Ma lại theo quấy nhiễu cô ta đến tận nhà, 
ném tung gia đình cô ta vào cơn hỗn độn. Nó là loại ma 
gì vậy? Đó là một loại vượn tinh rất lớn. Khi nó đến, 
nó giao hợp với Từ Quế Lan. Nó chiếm đoạt thân xác 
và hành hạ cô ta. Đôi khi nó mê hoặc cô đến mức cô 
biểu lộ ra lời nói yêu đương say đắm với nó. Thế 
nhưng chỉ là tình dục mà thôi. Sau khi nó đã chán, Từ 
Quế Lan bị xuất huyết ở mắt, tai, mũi, miệng. Con 
vượn tinh đã hút hết tinh lực của cô rồi bỏ mặc cô bị tế 
liệt cho đến chết.

Hội Đạo Đức phái người đến Tu viện để gặp Thầy 
Trụ trì, là vị mà xứ Mãn Châu đều biết với danh hiệu 
“Vương Hiếu Tử” (người con có hiếu họ Vương). Ai 
cũng đều biết Hòa thượng trụ trì chùa Tam Duyên là 
người có đạo đức cao tột, có thể nhiếp phục loài ma 
này, nên họ tìm đến ngài. Tuy vậy, ngài luôn luôn yêu 
cầu tôi đến xem xét mọi sự tình ra sao. Ngài không bao 
giờ tự mình giải quyết vấn đề với họ, mà luôn luôn
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phái tôi đi giải quyết bất kỳ tình huống nào xảy ra nơi 
ấy. Việc này vẫn thường xảy ra. Chẳng hạn như khi gia 
đình Cao Đức Phước ở làng Đại Nam Câu bị quấy 
nhiễu mà ai cũng biếtắ Lần này Hòa thượng Trụ trì 
cũng phái tôi đi, và tôi lên đường. Khi họ báo cho con 
vượn tinh biết có tôi tới, quý vị thử đoán nó nói gì?

“À! Các ông phí công vô ích, chẳng làm gì được 
tôi đâu! Cho dù các ông có đưa được Tế Công (một yị 
Phật sống) đến đây, cũng chẳng làm tôi sợ!”

Nó chẳng sợ gì cả. Khi tôi đến đó, thì con vượn 
tinh cũng đến. Tôi cùng nó thực sự đấu pháp. Sau hai 
ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi thu phục được 
nó. Người phụ nữ được hồi phục.

Tôi đã trải qua quá nhiều tình huống như thế. Tôi 
chẳng muốn dính vào chuyện thế gian nhiều. Chẳng 
hạn như tôi thấy một người phụ nữ bị một con đại bàng 
tinh đang gá vào cô ta, khiến đầu cô cứ bị lúc lắc hoài. 
Tôi không có dự tính sẽ làm gì về chuyện ấy cả. Vì 
sao? Vì tôi đang tu tập hạnh nhẫn nhục. Ngay cả dù có 
ai đại tiện trên đầu tôi, tôi cũng sẽ nhận chịu mà không 
hề nóng giận. Phương châm của tôi lúc này là không 
tranh đấu với một ai cả.

Quả Hồng, tốt hơn hết là ông nên cẩn trọng, đừng 
dính mắc với những rắc rối trong tương lai. ít nhất là 
ông phải có chút ít thiện căn, còn không thì con quỷ 
tinh ấy sẽ dễ dàng gá vào ông. Đây chẳng phải là 
chuyện đùa.
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31. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Chứng Đạo Ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói 
rất rõ:

Ta! mạt pháp, ác thời thế 
Chúng sinh vô phước nan điều chế1 
Khứ thánh viên hề, tà kiên thâm 
Ma cường pháp nhược đa oán hại 
Văn thuyết Như Lai đon giáo môn 
Hận bất diệt trừ linh ngõa toái.

Tạm dịch:
Than ôi! Mạt pháp, thời thế ác 
Chúng sinh phước mỏng khó điêu phục 
Xa cách Hiền Thánh, tà kiến sâu 
Ma mạnh, pháp yếu, nhiều ác tệ,
Nghe Như Lai truyền pháp đốn tu 
Tiếc chang nghiền tan như ngói bế.

Than ôi\ là lời bày tỏ qua tiếng thở dài tiếc nuối 
cho thời mạt pháp. Thời đại ác xấu có nghĩa là thời năy 
có rất nhiều ma quỷ và sự đồi bại, rất nhiều loài quỷ 
quái đều xuất hiện khắp nơi.

Computer là một loại yêu quái lớn nhất. Máy 
truyền hình là loài yêu quái nhỏ. Loài yêu quái nhỏ phụ 
trợ thêm cho loài yêu quái lớn. Và loài yêu quái lớn 
chực nuốt tất cả mọi người. Nó muốn giành hết công

1 Có bản chép: Chủng sanh phước bạc nan điêu chế.
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việc của mọi người. Đây là thời đại rất ác liệt. Chúng 
sinh thật là vô phước. Đầu óc họ bị khẩn trương, căng 
thẳng suốt từ sáng đến tối. số người bị đau khổ vì các 
bệnh tim, gan, phổi, lá lách và thận, những căn bệnh 
này tân công vào con người vì họ bị nhiễm độc bởi tà 
khí. Họ đã bị ngộ độc quá sâu nặng.

Quý vị cứ nghĩ rằng xem truyền hình, nói chuyện 
qua điện thoại, nghe radio và chơi bằng Computer là 
tôt, nhưng quý vị không nhận ra sự tổn hại từ tim, gan, 
phôi, lá lách, thận do những thứ này gây ra. Nó khiến 
cho con người sông không ra người, ma chẳng ra ma. 
Đó là dâu hiệu thê giới băt đầu trở nên tệ hại. Chúng ta 
sinh ra trong một thời đại mà chúng sinh thiếu phước 
báu và khó giáo hóa. Quý vị có thể khuyên họ đừng 
xem truyền hình, đừng nghe radio, nhưng họ cứ nài nỉ 
được làm những chuyện ấy. Bảo họ đừng nghe nhạc, 
nhưng họ chỉ giả vờ vâng lời. Thật không dễ giáo hóa 
những chúng sinh điên đảo trong thời đại khủng khiếp 
này.

Xa cách Thánh Hiền'. Chúng sinh đời này không 
gần gũi được với chư Phật, chư Hiền Thánh.

Tà kiến sâu: Mọi người đều mắc phải tà tri, tà 
kiên. Không ai có được chánh tri kiến, mà tà kiến thì 
quá sâu dày.

Ma mạnh, pháp yếu: Thòi đại này thế lực ma quỷ 
thì thịnh vượng, còn chánh pháp thì rất yếu.

Nhiêu ác tệ\ Ong hại tôi, tôi hại lại ông, họ làm 
hại lẫn nhau không dừng nghỉ.
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Nghe Như Lai truyền pháp đốn tu: Nếu họ có 
nghe nói đến Chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật, 
hoặc pháp môn đốn giáo, họ:

Tiếc chẳng nghiền tan như ngói vỡ: Họ chán ghét 
Phật pháp dữ dội như thế. Chúng ta hiện nay đang ở 
trong tình hình như thê vậy đó.

Cho nên Tăng ni ở Vạn Phật Thành không săm 
radio, truyền hình, hay cassette ở phòng riêng. Chúng 
ta nên từ bỏ những thứ ây. Dù chúng ta có bận rộn đên 
mấy đi nữa, chúng ta nên tham dự thời khóa tụng kinh 
sáng và tối, chúng ta không nên vắng mặt trong những 
khóa lễ này. Nếu quý vị là cư sĩ, không thực hiện buổi 
lễ ở chùa, thì quý vị lễ Phật, tụng kinh, sám hôi và 
tham cứu Phật pháp ở nhà mình. Đừng nên phí thời 
gian xem truyền hình, nghe radio, khiến chúng ta chẳng 
khác gì người thế tục bên ngoài.

Sinh hoạt ở Vạn Phật Thành khác với thế giới bên 
ngoài. Chúng ta không nên để cho dòng thế tục chuyển 
hóa mình. Quý vị ở Vạn Phật Thành nên chí tâm hêt 
lòng cầu học Phật pháp, đọc tụng tham cứu và hành trì 
những đạo lý trong kinh Phật. Nếu quý vị thuộc được 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm, điêu ây làm cho tôi rât hoan hỷ.

Ngay khi ở nhà, các vị cư sĩ nên đọc tụng kinh 
Thủ-lăng-nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm. 
Mục đích quý vị là gì? Nếu đến Vạn Phật Thành mà 
không hiểu được Phật pháp chút nào cả, thật là vô ích! 
Nếu quý vị không hiểu được gì cả và không có ỵ kiến 
cả khi nghe người ta thảo luận, thì thật là đáng tiêc khi 
quý vị đen đây!
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32. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983 

Vừa rồi, Quả Địa (Guo Di) hoàn toàn đúng khi 
nói rănẸ muốn đạt được chánh định, người tu phải trì 
giới. Neu quý vị muốn có được chánh định, thì trì giới 
chăc chăn là điều kiện tiên quyết. Giữ giới là tạo dựng 
nền tảng, khi ta đã có nền tảng vững chắc, ta sẽ dựng 
cột trên đó. Những cây cột này biểu tượng cho chanh 
định. Móng (nền tảng) biểu tượng cho giới. Chúng ta 
nên nghiêm túc hành trì giới luật. Điều này rất quan 
trọng. Nếu quý vị không thiết lập một nền tảng vững 
chắc, thì những cây cột không thể đứng thẳng được, va 
Định mà quý vị có được sẽ gọi là tà định.

Còn “Huệ” nghĩa là gì? Một khi các cột đã được 
dựng thẳng lên và tường đã được xây lên, đó là căn nhà 
đã được làm xong. Căn nhà dùng vào việc gì? Có thể là 
đê người ta thờ Phật, lễ Phật và nghe giảng kinh, thuyết 
pháp. Chúng ta sẽ giáo hóa mọi người sửa đổi thói hư tật 
xâu, tự cải hóa chính mình. Đó là cái dụng của trí huệ.

Giới luật là thê, định là tướng, huệ là dụng. Chúng 
ta phải nên hiểu rõ nguyên lý này. Nếu quý vị thiếu 
năng lực trì giói, quý vị sẽ có ít định lực. Thiếu định 
lực, trí huệ sẽ không phát sinh. Cũng vậy, nếu quý vị 
không thiết lập nền móng vững chắc, những cột trụ 
dựng lên không bền vững, thì tường sẽ bị sập, tòa nhà 
sẽ sụp đổ thành vô dụng. Do vậy, ba môn học vô lậu: 
giới, định, huệ hoàn toàn không thể thiếu được. Chúng 
ta phải hết sức lưu tâm đến ba môn học này.
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33. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG GIÊNG 1983

Đệ từ. Khi một người có thể thấy được những 
hiện tượng xảy ra trong phạm vi hai vạn, bốn vạn và 
ngay đến tám vạn đại kiếp, tại sao họ lại không thể 
thấy được loài người tái sinh trong lục đạo khi chịu 
luân hồi?

Hòa thượng-. Đây thực là một vấn đề lý thú. Các 
ông nên nhớ kỹ trong kinh văn nói rằng hành giả có thể 
thấy mọi hiện tượng trong hai ngàn đại kiếp, thực sự ra 
hành giả vẫn còn bị ảnh hưởng của cảnh giới hư vọng. 
Một niệm là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp chỉ trong 
một niệm. Hành giả có cảm giác biết được mọi hiện 
tượng trong hai mươi ngàn đại kiếp, kỳ thực không 
nhất định ở thời gian đều như vậy, do vì hành giả vẫn 
còn bị xoay chuyển trong cảnh giới hư vọng. Bị chi 
phối bởi vọng tưởng ấy, hành giả trong suốt hai vạn đại 
kiếp hoàn toàn có cái thấy hư vọng, nên mới thấy trong 
hai vạn đại kiếp heo vẫn làm heo, bò vẫn là bò. Dù 
hành giả cảm thấy được như thế, thì cái thấy ấy vẫn 
không chính xác. Nếu thực sự trải qua hai vạn đại kiếp, 
thì chắc chắn là heo sẽ chịu luân hồi và sẽ không còn là 
heo trong suốt ngần ấy thời gian nữa. Những gì anh ta 
chứng minh cho cái thấy của anh ta là hoàn toàn giả 
mạo. Dù anh ta nói có thể thấy được mọi hiện tượng 
trong vòng hai vạn đại kiếp, đó không nhất thiết là một 
thời gian dài. Đó chỉ là do cảm giác như có được của 
riêng anh ta mà thôi.



548 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Chẳng hạn ông Ngô ở Đài Loan nói: “Ồ, tôi có 
cảm giác như mình đang cùng với người ấy, người kia 
trong pháp hội mà Lục Tổ đang giảng kinh vào đời 
Đường.”

Đó đúng là trạng thái mà chúng ta đang bàn đến. 
Điều rất chắc chắn rằng anh ta cảm thấy ở đây là trường 
hợp biểu thị, hết thảy mọi sự việc đều không thực. Nếu 
nó thực, chăc hăn sẽ có vài chứng cứ. Anh ta chẳng nên 
đi khắp nơi tự tuyên truyền cho chính mình. Nếu những 
gì anh ta nói là thực, làm sao mà anh ta lại chịu chia tay 
ngay sau khi gặp phải người kia (ở pháp hội Lục Tổ). 
Anh ta đã buông bỏ điều gì chăng? Tại sao anh ta lại trở 
vê Đài Loan đê lo chuyện kinh doanh? Anh ta tự tuyên 
bô những lời ấy chỉ là để mê hoặc người ta. Những 
người mà không thê phân biệt được tà chính, đúng sai, 
liên vội vàng tán thán: “Thật khó tưởng tượng nỗi! Chắc 
là anh ta rất linh nghiệm. Anh ta biết anh ta đã gặp 
người ây từ đời Đường.”

Như thế có nghĩa là gì? Nếu các ông biết nhưng 
không công phu tu tập, thì các ông sẽ vẫn đọa lạc và 
trở thành ma.

Do vậy, các ông phải nhận thức thật sáng suốt, cần 
phải có trí huệ chân chính để hiểu được tại sao khi 
người ta nói theo cách như thế. Ông Ngô thấy rằng nhân 
vật như vậy, như vậy có ảnh hưởng rất lớn ở Vạn Phật 
Thành và Kim Sơn Thánh Tự, nên ông ta nghĩ rằng sẽ 
rât có lợi khi tuyên bô mình đã từng quen biêt với người 
ây. Nêu người ây im lặng có nghĩa là mặc nhiên công
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nhận: “Đúng vậy. Thực là ông ta và tôi đã cùng nghe 
giảng kinh trong Pháp hội của Lục Tổ Đại Sư.”

Quý vị hãy chú ý câu chuyện này, vô hình trung 
thật giống với tình trạng khi có người đên Vạn Phật 
Thành, họ khoe rằng được chúng ta giúp đỡ họ. 
Trường hợp này cũng tương tự như trên, chỉ có khác đi 
chút ítĨHọ đều dùng những phương pháp khác nhau để 
lừa gạt mọi người.

Hãy đặc biệt chú ý đến điểm này. Như tôi đã nói 
từ trước, cái giả lót đường cho cái chân thật đi. Trước 
tiên là giả, hư vọng, khiến cho mọi người đều bị mê 
hoặc. Sau đó có nhiều người chân chính tìm kiêm đê 
bổ sung cho sự học hỏi giáo pháo chân chính. Khi 
người ta bị đẩy đến chỗ đường cùng (vổ lộ khả tẩu) rồi, 
họ mới truy câu chánh pháp. Do đó:

Phản giả đạo chi động 
Cùng giả đạo chi dụng 
Thanh giả trược chi nguyên 
Động giả tĩnh chi tắc.1 

Tạm dịch là:
Quay trở lại là cái động của đạo 
Cùng cực là cái dụng của đạo 
Trong sạch là nguôn góc của sự vân đục 
Động là ỄSM’ ngưng đọng của tĩnh lặng.

(Lão Tử Đ ạo đức kinh).
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Đạo thường bao gồm sự tương phản, nên khi chúng 
ta học Phật pháp, chúng ta phải có trạch pháp nhãn để 
chúng ta có thê phân biệt pháp chính pháp tà, pháp đen 
pháp trắng. Nếu quý vị nhận thức được rõ ràng các pháp 
thì rât tôt. Nêu các ông bị mê mờ không nhận ra được 
pháp nào chân, pháp nào giả, nếu các ông vội vàng kết 
luận mà không chịu phân tích mọi vấn đề một cách kỹ 
lưỡng, thê là các ông bị rơi ngay vào phiền não.

Do đó, quý vị nên thường xuyên nghiên cứu Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm. Quý vị thấy câu đối ở trước cổng 
chính của đạo tràng này là:

“Hoa Nghiêm pháp hội 
Lăng-nghiêm đàn tràng."

Vì chúng ta đang ở trong đàn tràng Thủ-lăng- 
nghiếm, nên chúng ta nghiên cứu Năm mươi hiện 
tượng ấm ma, rồi sau đó chúng ta sẽ học đến 25 pháp 
viên thông của 25 vị thánh. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu 
vê bôn loại “Thanh Tịnh Minh Hối,” dần dần chúng ta 
sẽ nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm từng đoạn, từng 
phần, cho đến khi quý vị hiểu được kinh một cách ro 
ràng, tường tận.

Ngày nay, quyến thuộc của loài yêu ma quỷ quái 
tuyên bô răng Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. Do 
vậy nên Phật tử đánh mất tín tâm và nói: “Ồ, Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo, dù các ông có nói gì đi 
nữa, nó vân là giả.”

Làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được cái 
chân thật từ cái giả, cái đen từ cái trắng? Đừng có
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nhầm lẫn cho rằng ta kiến là chân chánh và chánh kiến 
là tà vạy. Nhận thức như thế là điên đảo nghiêm trọng 
trong việc nhận định tà chánh, chẳng khác gì người mù 
không nhìn thấy được gì, chỉ vì do mình không thể 
phân biệt rõ ràng trắng đen.

Những người mắc phải là tri tà kiến như vậy, đời 
sau sẽ chịu quả báo không có mắt, vì đã làm mê hoặc 
người khác, đưa người ta vào con đường lầm lạc. Hãy 
chú tâm đến điểm này. Luật nhân quả xưa nay rất chính 
xác, chẳng sai chệch mảy may. Kinh nghiệm của tôi là 
không gieo một hạt giống xấu ác nào cả, dù rất nhỏ. Vì 
nếu ta gieo, thì ta sẽ gặt ỉấy quả báo ấy ngay trong 
tương lai.

34. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NẢM 1983

Khi tham câu thoại đầu “Niệm Phật là aiT’ Như 
tôi đã từng giảng đi giảng lại nhiều lần, cần yếu là phải 
chuyên nhất. Nên có câu kệ:

Chuyên nhất tắc linh 
Phân trì tắc tế.1

Nghĩa là: Tập trung tâm ý đến mức chuyên nhất 
thì được linh nghiệm. Còn rong ruổi phân biệt ắt bị che 
mờ.

Tâm chuyên nhất được ví như đục một lỗ thủng 
với cái dùi hoặc dùng mũi kim cương để khoan thép.

! -ậ—
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Khi mũi khoan được thủng đến bên kia tấm thép ví như 
là sự chứng ngộ. Đó là kết quả của việc tham thiền.

Ai là người niệm Phật?
Niệm ấy là niệm ở trong tâm của ông.
“Tham” có nghĩa là “quán xét,” khác hẳn với nghĩa 

“tính toán, suy lường.”
Tham có nghĩa là tập trung tâm ý vào một nơi, tìm 

xem cái “ai.” Như vậy “tham” có nghĩa là quán xét thật 
kỹ đạo lý. Trong khi tính toán suy lường không phải là 
một niệm đơn giản, niệm ấy liên quan đến những điều 
thị phi, tạo nên sự so sánh phân biệt. Tính toán suy 
lường có nghĩa là còn quá nhiều vọng tưởng. Trong khi 
“tham” thì gom lại để chỉ còn một vọng tưởng. Một 
người khi tính toán suy lường về vài việc thì không thể 
nào có đủ sáng suốt để quyết định được. Anh ta nghĩ 
chuyện trên trời rồi tự hỏi không biết ông trời mặc áo 
gì, đội mũ gì, mắt ông to cỡ nào, tai ông dài bao nhiêu? 
Mũ ông rộng ra sao? Anh ta cố gắng suy nghĩ về kích 
cỡ từng phần của ông trời, anh ta cố gắng đo lường 
từng bộ phận ấy bằng inch (2,54cm) và/ơơí (30,48cm). 
Nhưng rốt cục, ông trời có giống như sự tưởng tượng 
của anh ta chăng? Anh ta chẳng bao giờ thấy được ông 
trời, vậy nên sự tính toán đo lường về ông trời chắc 
chắn là không đúng.

Anh ta cũng suy nghĩ về đất. Suy nghĩ về lực hút 
của lòng đất, trung tâm trái đất lớn bao nhiêu? Mặt đất 
rộng bao nhiếu? Có bao nhiêu hạt vi trần trên mặt đất?
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Anh ta suy nghĩ rằng có vào khoảng 100 triệu lân của 
tám vạn bốn ngàn hạt vi trần gom lại thành trái đât này. 
Anh ta chỉ ước đoán và tính toán riêng một mình chớ 
ngay cả máy tính điện tử cũng không thể tính nỗi đến 
con số ấy. Anh ta tự biến mình thành máy tính, chứ 
không thể nào chạm đến cái đầu hoặc là đuôi của câu 
thoại đầu. Nên anh ta cho rằng câu thoại đâu thật là
một con quái vật.

Do vậy, “tham thiền” không rơi vào phạm vi hành 
ấm, cũng chẳng rơi vào sắc thọ, tưởng, hành, thức âm.

“Niệm” nghĩa là niệm trong tâm, đó là niệm 
chuyên nhất.

Chẳng hạn khi quý vị niệm Nam-mô A-di-đà 
Phật, và chỉ có độc nhất danh hiệu Nam-mô A-di-đà 
Phật trong tâm, không còn những tạp niệm khác nữa. 
Đây gọi là lấy độc để trị độcễ Nếu ông có quá nhiêu 
vọng tưởng, nghĩa là có quá nhiều chất độc trong 
người, thì chắc chăn sẽ phải ngộ độc mà chêt.

35. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NĂM 1983

Vừa rồi Thầy Quả Địa (Gou Di) đã khuyên chúng 
ta phải xem việc phá trừ ngũ âm là rât quan trọng. 
Thầy nói rất đúng. Bát-nhã Tâm Kinh nói:

“Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành quán chiêu 
sâu vào năm uẩn, ngài thấy năm uẩn đều là không, nên 
vượt qua được tất cả khố nạn..”
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Quán Tự Tại1 (quán sát, nghe thấy mọi hiện tượng 
trên thế gian một cach tự tại). Trong khi thực hằnh 
thiền tọa, từng bước tiến sâu vào thien định. Trí huệ 
được khai mở dần theo từng giai đoạn.

Ngài nhận rõ năm uẩn đều là không. Khi một 
người thấy được sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không 
thì anh ta không còn bị chướng ngại bởi chúng nữa. Vì 
năm uân không còn bao phủ che mờ anh ta nữa nên trí 
huệ được khai mở.

Lúc này không phải người ấy chứng được quả vị 
gì, hoặc được thoát khỏi tam giới đâu! Anh ta chỉ đạt 
được trí huệ, nhờ trí huệ đó anh ta thoát khỏi khổ nạn 
và có được niềm vui giải thoát. Nhưng anh ta chưa 
thực sự thoát khỏi khô lụy va chưa chứng đạt niềm vui 
tịch diệt. Anh ta vẫn còn một lộ trình phải đi nữa anh 
ta còn phải “thâm nhập kinh tạng để có được trí huệ 
như biển,” và không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh.

1 Avalokitesvara, Dịch âm là A-bà Iô-kiết đế thước bát-ra-da A- 
phược-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la M $ặjằ.fc'i& ềỉỉikfàỉậ.. Vị Bồ-tát lấy 
tâm từ bi cứu độ chúng sinh làm bổn nguyện. Còn gọi là Quang Thế 
Âm Bồ-tát i t - Ể r - t - Ị ẩ l ,  Quán Tự Tạĩ Bồ-tát ỆL ĩ À ỉ ũ ,  Quán 
Thế Tự Tại Bồ-tát ặ l-ứ t  ố  Quán Thế Âm Tự Tại Bo-tát
ỆL-Ểt-ệ-ể&gà.
Còn một tên gọi khác là Ãiyãvalokiteávara. Dịch âm là A-rị-da-bà lô- 
kiet đe thước bát-ra-da, A-rị-da-bạt- lô-chỉ-đế-thước-phiệt-ra F"T

1, Nghĩa là vị Thánh quán sát âm thanh của chúng 
sinh đau khổ mà cứu độ một cách tự tại. Lại do ngài quán sát thông đạt 
tự tại, đối với sự lý viên dung vô ngại nên gọi là Quán Tự Tại Bồ-tát.
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Còn bây giờ hành giả vẫn bị xoay chuyển bởi các 
cảnh giới trong ngũ uẩn. Không những anh ta chưa 
chứng được quả vị thứ tư (của hàng A-la-hán) mà còn 
chưa chứng được quả vị đầu tiên. Một vị a-la-hán chứng 
được sơ quả có thể đi mà chân không chạm đất, chân 
của vị a-la-hán ấy cách mặt đất nửa phân, thế nên vị ấy 
không bao giờ để lại dâu vêt bât kỳ nơi đâu ngài đên. 
Đó là nhờ ngài đã đoạn trừ sạch 88 phân kiên hoặc.

Kiến hoặc là khi đối cảnh, tâm khởi dậy tham ái. 
Khi hành giả chứng quả rồi thì:

Nhãn quán hình săc nội vô hữu,
Nhĩ thính trần sự tâm bât tri.

Nghĩa là:
Mắt thấy hình sắc lòng không động,
Tai nghe việc đời lòng dửng dưng.

Người mà thấy mọi việc đều là không thì lòng 
không còn chấp trước. Thế mới biết tại sao hành giả bị 
“tẩu hỏa nhập ma.” Thật ra thì chẳng có ma nào nhập 
vào và chẳng có lửa nào bén được.

Tư hoặc có nghĩa là tâm mê mờ đạo lý, khởi niệm 
phân biệt. Các vị Thánh khi chứng được quả vị thứ hai, 
thứ ba mới đoạn trừ được tư hoặc.

Nếu có người đoạn trừ được tư hoặc trong khi tu 
tập phá trừ ngũ ấm, liệu có còn vọng tưởng tính toán 
suy lường nữa không? Liệu anh ta có còn các niệm 
phân biệt khi tham cứu đạo lý nữa hay không? Hoàn 
toàn không. Lúc ấy, hành giả có thể tiếp nhận vài vấn 
đề và giải quyết dứt khoát ngay. Khi cần phải phân biệt
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tính toán về sự việc, thì tất cả vọng tưởng đều đến từ 
thức. Thức của người ây thường khởi phân biệt dù chỉ 
là chi tiết rất vi tế.

Không những anh ta chưa chứng được quả mà còn 
chưa lên được cõi trời Phi phi tưởng nữa. Sao vậy? Vì 
anh ta chưa thấy suốt được thân thể mình và chưa 
buông xả được thân ấy. Anh ta vẫn còn đi quanh quẩn 
trong vòng luân hồi, dụng hết năng lực để công phu 
trong cái túi'da tôi tệ ây.

Quí vị có nghĩ rằng hành giả phá được ngũ ấm rồi 
thì sẽ chứng được quả vị gì chăng?

Phá được ngũ ấm là đoạn đường phải đi qua, và 
hành giả đang đi trên lộ trình ấy. Tất cả quí vị nên nhận 
thức rõ ràng việc này. Đừng có như Vô Văn tỷ-khưu, 
nhận lâm quả vị thứ tư của hàng A-la-hán là cõi trời Tứ 
thiên. Một hành giả khi đã phá vỡ được ngũ ẩm rồi thì 
chỉ đang ở mức độ Sơ thiền hoặc Nhị thiền. Anh ta vẫn 
chỉ đang ở mức khởi đầu của việc tu hành. Anh ta chỉ 
vừa mới khởi hành mà thôi.

Quí vị không nên nhận lầm học sinh lớp một với 
sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng. Những thần đồng có 
những tiên bộ rât nhanh trong tu tập không phải là 
nhiều. Thực vậy, trường hợp ấy rất hiếm. Quy vị phải 
hiểu rất minh bạch về giáo pháp. Tôi không muốn nói 
vấn đề này sớm vì muốn xem trí tuệ của quí vị phát 
triển đến đâu. Nếu một người không đoạn trừ được 
kiên hoặc và tư hoặc, làm sao họ chứng quả đươc. 
Điều ấy không thể nào có.
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36. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NĂM 1983

Hành giả chưa chứng được quả vị gì cả, các cảnh 
giới hiện ra đó chỉ là vọng tưởnậ. Dù anh ta đã vượt 
qua được sắc ẩm, thọ ấm, tưởng am, hãnh ấm, thức âm 
roi, anh ta vẫn chưa chứng được đạo. Chỉ mới đặt bước 
chân đầu tiên trên lộ trình công phu tu đạo. Tât cả chỉ 
là như vậy. Đến đây hành giả chỉ có thể chứng được 
bất thối chuyển.

Làm sáo mà ma có thể gá vào anh ta được? Ngay 
một người dù chỉ mới chứng được Sơ quả, thì ma cũng 
không thể gá vào người ấy rồi!

37. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO 
THÁNG B A NĂM 1983

Bát-nhã Tâm Kinh nói:
“ATỉỉ Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu 

sâu vào năm uẩn, Ngài thấy năm uẩn đều là không, 
nên vượt qua được tât cả khô nạn.”

Một khi người vượt qua được năm uấn thì người 
ấy chỉ nhận ra được tánh không1 của vạn pháp. Anh ta 
chắc chắn là chưa chấm dứt được sanh tử và chứng 
được quả vị gì cả. Anh ta vẫn còn trên lộ trình công 
phu, chưa đến được bờ bên kia (đáo bỉ ngạn). Thê nên 
không thể nói hành giả đã châm dứt được hăn sự sanh 
diệt. Anh ta chỉ mới nhận rõ được tánh không. Đó mới 
chỉ là một phần nhỏ.

1 S: ắunyatã; e: principle of emptiness.
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Đến đây, hành giả không còn cảm thấy khổ hay 
vui nữa. Nêu hành giả dừng trụ hẳn ở đây, thì sẽ bị rơi 
vào tà kiến ngoại đạo. Nếu hành giả tiếp tục tinh tấn 
công phu, việc khai ngộ sẽ đến và cũng có thể bị 
chướng đạo, nhưng hành giả phải hết sức tinh tấn mới 
được như vậy.

Cho nên trong công phu, bất luận quý vị đạt đến 
trình độ nào đi nữa, nếu mình tự hài lòng với chút ít và 
thây mình đủ rôi thì quý vị tự hại mình và sẽ bị rơi ngay 
giữa đường. Khi quý vị hiểu rõ điều này, quý vị sẽ nỗ lực 
tinh tấn hơn nữa trong công phu tu tập của mình.

38. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO NGÀY 2 
THÁNG 12 NĂM 1992

Phật tử hỏi\ Bạch Hòa thượng, Lăng-nghiêm diệu 
định ở đây là một loại định, nhưng ở trước nó lại liên 
quan với tam chỉ, tam quán,1 như thế nào?

Hòa thượng: Tam chỉ, tam quán chỉ là nhữne thí 
dụ. Còn về nguyên lý thì chẳng có gì khác nhau.

Đệ tử\ Nhưng nó vẫn không phải là Lăng-nghiêm 
diệu định hay sao?

Hòa thượng-, về  sau hành giả có thể chứng nhập 
Lăng-nghiêm diệu định. Điều này tôi giải thích có phần 
khác nhau tùy theo mỗi Pháp hội. Có thể nơi đây tôi sẽ 
giảng giải sâu hơn.

1 Tam chi, tam quán: theo giáo lý của Tông Thiên Thai, do ngài Trí 
Khải Đại sư đề xướng.
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Như khi một chú bé lớn lên, nó đã từng làm nhiều 
việc khác nhau, dù nó vẫn mang tên ấy, và vẫn là con 
người ấy. Có nhiều sự việc thay đổi, nhưng con người 
vẫn không khác. Điều ấy có thể giảng giải như thế này 
ở nơi đây và nơi kia thì giảng nói bằng một cách khácễ 
Nếu quí vị cứ khăng khăng bám vào một cách nhất 
định, thì khó hiểu được đạo.

Phật tử: Nhưng chỉ với một dạng căn cơ trí huệ 
nào đó, Hòa thượng mới dùng phương pháp như vậy?

Hòa thượng: Xin trích dẫn bài kệ:
“Không thủ bả sừ đầu,
Bộ hành kỵ thủy ngưu,
Nhân tại kiêu thượng quá,
Kiêu lưu thủy bất lưu.”

Nghĩa là: Tay không cầm lưỡi cày, đi bộ lưng trâu 
ngồi, người ở cầu đi qua, cầu trôi nước chẳng trôi.

Xin hỏi ông bài kệ thiền này có ý nghĩa ra sao? 
Chẳng có gì kỳ đặc cả. Dĩ nhiên là tay ông phải rảnh 
rang mới cầm cày được. Neu tay ông cầm vật gì rồi, thì 
không thể cầm cày được nữa. Nhiều người hỏi: Làm 
sao cầm cày với tay không? Họ không hiểu vì họ 
không chịu quay đầu lại. Đó là một dạng thiền ngữ.

Phật từ. Các vị thiền sư thường nói bằng một cách 
kỳ quái như vậy, nên ngay khi các vị ấy nói về một vấn 
đề rất hợp lý, người ta vẫn không hiểu nổi những gì các 
vị ấy nói.

Hòa thượng: Các vị thiền sư khi nói một điều gì, 
là thích họp cho một căn cơ riêng biệt nào đó. Neu nay
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các ông bàn về những điều ấy, cũng chẳng khác gì vẽ 
lại một con vật mà nó thay đổi thường xuyên, nó sẽ 
không giống tí nào cả. Các vị thiền sư có chủ ý khi nói 
bằng lối kỳ quặc như vậy, chủ yếu là để quí vị không 
hiêu được cái gì cả.

Phật tử: Những lời ấy là nhắm vào một người hay 
sự kiện cụ thể nào đó, chẳng phải dành chung cho mọi 
người?

Hòa thượng: Khi con cháu đời sau trích dẫn lời 
này, họ đơn giản chỉ biết “nói về thức ăn mà bụng vẫn 
đói, đếm tiền cho thiên hạ mà mình vẫn nghèo” chẳng 
có được lợi ích gì cả.

Phật tử: Như khi ngươi đang gần đến lúc khai 
ngộ. Các thiền sư có thế đánh để giúp cho anh ta ngộ. 
Nên nếu người sau đánh người một cách tùy tiện, vẫn 
không được kết quả gì là sao?

Hòa thượng: Khi các ông đánh họ, chỉ khiến họ 
nổi nóng lên thôi. Còn khi công phu của các ông đã 
đến lúc chín muồi rồi, chỉ cần các ông va vào hoặc 
đụng vào một vật gì đó là liền được khai ngộ. Chuyện 
ấy ít khi xảy ra lắm. Vì các ông càng mong muốn, càng 
khó được khai ngộ, vì sự mong muốn ấy chính là vọng 
tưởng. Các ông không nhận ra đó là vọng tưởng và 
châp dính vào trong cái tưởng thường tình của con 
người. Quý vị tưởng tượng ra cả ngày tận thế mà chẳng 
giải quyết được việc gì cả.
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39. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG
NĂM 1983

Nếu người bị ma gá tụng chú Lăng-nghiêm. Ma 
có rời người ấỵ không? Nếu các ông trì tụng chú Lăng- 
nghiêm, thì bât kỳ loài ma nào đang gá trong ông đều 
phải bỏ đi, với điều kiện là ông đạt đen trạng thái nhất 
tâm khi tụng chú. Nêu quý vị tụng chú với tâm chuyên 
nhât, không một niệm vọng tưởng nào hoặc một niệm 
tham ái nào dấy khởi thì ma phải tránh xa.

Chỉ e ngại rằng quí vị chỉ tụng chú một phần, còn 
phần kia thì rong ruổi theo vọng tưởng, chẳng có thể từ 
bỏ tâm niệm: sát, đạo, dâm, vọng và dùng chất gây 
nghiện. Trong trường hợp như trên thì chẳng có chú 
nào trì tụng mà được hiệu nghiệm cả.

40. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG 
NĂM 1983

Hang ngày chúng ta đến đây để nghiên cứu Phật 
pháp. Chúng ta nên áp dụng những điều học hỏi được 
vào chính cuộc sống của mình suốt từ sáng đến tểi. 
Làm sao cho cuộc sống được khế hợp với đạo. Nếu chỉ 
cân một ngày ta không thực hành điều ấy, thì ta đã bỏ 
lỡ một dịp may. Chỉ trong khoảnh khắc khởi niệm, 
mình không tiêp tục công phu được nữa là quí vị đã 
đánh mất nhiều điều lợi lạc. Cũng như khi mèo rình 
chuột, nó đã ngồi đó chờ suốt mấy ngày, rồi lại bỏ đi. 
Nó không có đủ tính kiên nhẫn. Ngay khi nó vừa bỏ đi, 
chuột xuất hiện và mèo không bắt được, điều kỳ lạ là ở
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đó. Cũng như người đi câu cá, thả câu suốt mấy ngày 
rồi mà vẫn không câu được con nào.

Bởi vì những con cá nhỏ thì bị cá lớn nuốt hết rồi, 
còn cá lớn thì đã no bụng nhờ ăn lũ cá nhỏ, nên không 
còn muốn ăn gì khác nữa. Chúng chỉ còn muốn ngủ, 
chẳng còn muốn ăn gì cả trong suốt vài ba ngày. 
Nhưng khi chúng bắt đầu đói bụng, thì người câu cá 
cạn hết sức kiên nhẫn và bỏ đi, nên chẳng câu được 
con cá nào cả.

Cả hai việc câu cá và bắt chuột vốn là việc sát 
sinh, người tu hành chúng ta cũng tuyên chiến với 
nghiệp sát ấy. Mục tiêu của chúng ta là sáu tên giặc: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng ta canh chừng sáu 
tên giặc này rất kỹ lưỡng trong vài hôm, thế là chúng 
không có được cơ hội hoạt động, nhưng khi chúng ta 
trở nên lơ là, thì sáu tên cướp lại tác quái, làm loạn. 
Thật là tai hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải an trú 
trong chánh niệm, chúng ta không nên xao nhãng dù 
chỉ trong giây phút, nếu không thì ma sẽ gá vào ngay. 
Ma đã từng quấy nhiễu người tu hành khi Phật còn tại 
thế, thế nên chư Tăng thời ấy cũng rất thận trọng và 
thường công phu tinh tấn.

Khi Đức Phật còn tại thế, có sự kiện gì chứng 
minh ma quấy phá người tu? Đó là khi kiết tập kinh 
điển lần đầu tiên sau khi Phật nhập diệt, Ngài A-nan 
bước lên pháp tòa và ngồi vào vị ứí chủ tọa của pháp 
hội. Lúc ấy dung mạo của Ngài trở lên đoan nghiêm
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viên mãn không thể nghĩ bàn. Các vị a-la-hán trong hội 
chúng đêu tự hỏi không biết việc gì sắp xảy ra?

- Điêu gì vậy? A-nan thành Phật rồi hay sao?
Lại có vị hỏi:
- Không phải Đức Phật đã nhập diệt rồi hay sao?
Có vị A-la-hán lại nói:
- Đây là ma chăng?
Quả thực nếu vào thòi Phật còn tại thế, không có 

ma xuât hiện, tại sao các vị A-la-hán vẫn còn mối nghi 
ngờ như thế ngay sau khi Đức Phật nhập niết-bàn? Ma 
chăc hăn là thường xuyên xuất hiện ngay khi Phật còn tại 
thế. Quí vị nên quan sát kỹ điều này, khi chúng ta dụng 
công vào việc tu hành, chúng ta khong nên lơ là dù chi 
trong khoảnh khắc. Vào mọi lúc cần phải nhận thức rõ 
ràng rằng mình đang đứng chân trên mặt đất chân thực 
và hết sức chú tâm vào việc tu tập. Chung ta đang thể 
nhập vào chân lý, chỉ cần xao lãng công phu trong phút 
giây, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ xuất hiện ngay.

41. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG 
NĂM 1983

Trước đây có người phê bình rằng đùng năm lớp 
quần áo để ví với ngũ uẩn là thiếu hợp lý vì Bát-nha 
Tâm Kinh nói: “Bô-tát Quán Tự Tại quán chiếu năm 
uân và thây nó đều không, nên Ngài vượt qua tất cả các 
khổ nạn.”

Nếu ngũ uẩn giống như năm lớp quần áo, thì khi 
quần áo được cởi ra rồi con người sẽ bị trần truồng.
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Vậy nên Thầy Quả Chu nhận xét ví dụ này dễ khiến 
cho người ta sinh khởi vọng tưởng, đúng thực là như
vậy. „

Trước khi năm uẩn được tiêu dung, người ta vân 
còn bị bao phủ bởi năm lớp quần áo, và con người 
không có nhiều vọng tưởng như thế. Một khi vọng 
tưởng bị phá trừ, và người ta trở thành trân truông.

Cho nên pháp so sánh này có một chút vấn đề 
nhỏ. Sợ rằng nó khiến cho người ta khởi lên vọng 
tưởng. Trong trường hợp này Thầy giải thích như thê 
nào? Năm lớp quần áo là thứ hữu hình trong khi ngũ 
uẩn là vô hình. Hữu hình hoàn toàn khác với vô hình.

Ngũ uẩn là một loại âm khí, và nó cũng có thê 
biến thanh dương khí. Ma âm cũng có thể trở thành ma 
dương. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quí vị có biết cách 
vận hanh nó hay không, nếu biết thì quý vị không bị nó 
chuyển, đó là trường hợp không đến nỗi xấu. Nhưng 
nếu quý vị ham muốn thần thông, tham cảnh giới thù 
thắng, tham lợi, thì bị nó sai sử.

Ngũ ấm cũng được gọi là ngũ uân. Ngũ âm là năm 
loại âm khí. Vì ngũ ấm mà ông mới bị ma gá. Dương 
khí làm cho một người có thể tu tập trở thành Bồ-tát. 
Tuy nhiên vấn đề chính là đừng nên chấp trước, khi 
không chấp trước thì:

“Chung nhật xuyên y, vị xuyên nhất lũ sa 
Chung nhật ngật phạn, vị ngật nhât lạp mê. ” 
Nghĩa là: “Suốt ngày mặc áo, mà chăng dính một 

sợi vải, ăn cơm suốt ngày mà chẳng dính một hạt gạo.
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Ong không dính mắc gì cho dù ông có mặc áo quần 
hay không. Những người tu hành chân chính không 
dính măc với những chuyện như thế, chẳng có gì quan 
trọng ở ví dụ cởi năm lớp áo, bởi vì quí vị sẽ làm gì khi 
không mặc gì hết? Đâỵ đơn giản chỉ là ví dụ, vì tôi lo 
răng quí vị sẽ không hiểu được khi nghe giảng kinh.

Kỳ thực ngũ âm căn bản chỉ là một lượng khí tác 
quái mà thôi. Khí này có thể chánh có thể tà. Tà khí gọi 
là âm khí, chánh khí gọi là dương khí. Nếu các ong 
không biết cách sử dụng nó, thì nó trở thành ma âiĩL 
Nếu ông biết cách chuyển hóa nó, thì nó thành ma 
dương. Vào lúc này ông nên đừng nghĩ đến cả hai 
chuyện tôt và xâu, đừng ham muốn cảnh giới tốt đẹp 
và sợ cảnh xấu. Khi gặp một cảnh giới nào, chỉ sử sự 
như the nó không hiện hữu, đừng vướng mắc với nó. 
Tôi hiểu Quả Chu không muốn cởi năm lớp áo ra vì 
anh ta cảm thấy xấu hổ khi làm vậy. Nên hôm nay tôi 
đưa đê tài này ra thảo luận.

42. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG 
NĂM 1983

Đạo Phật xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm như là một 
cái kính chiếu yêu. Tất cả loài thiên ma, ngoại đạo, lị 
mị, võng lượng lượng đều phải hiện nguyên hình khi 
nghe kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chũng nó không còn nơi 
nào để ẩn náu hay trốn thoát cả. Nên trước đây khi Trí 
Giả Đại Sư nghe đến kinh này, liền hướng về Ấn Độ lễ 
bái suôt mười tám năm. Ngài đem hết sự thành tâm
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khẩn thiết cầu nguyện cho kinh Thủ-lăng-nghiêm sớm 
được truyền đến Trung Hoa.

Tất cả các vị Đại đức cao tăng trong quá khứ, 
cùng tất cả các vị Cao tăng có trí tuệ, không một vị nào 
là không tán thán Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Thế nên, 
miễn là kinh Thủ-lăng-nghiêm còn lưu hành, thì Phật 
pháp còn hiện hữu. Neu Kinh Lăng-nghiêm bị hủy hoại 
thì Phật pháp cũng đên thời hoại diệt.

Như thế nào gọi là thời mạt pháp? Đó là lúc Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm bị hủy diệt trước tiên. Ai phá hủỵ? 
Thiên ma và ngoại đạo sẽ phá hủy Kinh này. Họ thây 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm giống như cái đinh trong măt 
họ, như cái gai trong da thịt họ. Họ ngôi đứng không 
yên được. Họ bị bắt buộc phải đưa ra một là thuyêt cho 
rằng Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo.

Là Phật tử, chúng ta nên nhận thức chân lý này 
ngay. Mọi lời trong kinh Thủ-lăng-nghiêm đêu tuyệt 
đối chân xác. Chẳng có lời nào mà không hiên bày 
chân nghĩa. Thế nên nay chúng ta đang học vê Năm 
mươi hiện tượng ẩm ma, chúng ta càng phải nhận thức 
tầm quan trọng của kinh Thủ-lăng-nghiêm đên đâu. 
Kinh Thủ-lăng-nghiêm là kinh mà ma quỷ sợ nhât.

Hòa thượng Hư Vân đã sống qua 120 tuổi. Trong 
suốt cuộc đời, Ngài không chú giải một bộ kinh nào 
ngoài bộ kinh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài rất cân thận giữ 
gìn bản chú giải Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài giữ gìn nó 
đã được vài chục năm. Nhưng sau biến cố ở chùa Vân 
Môn thì bị cháy mất. Đây là điều đáng tiếc nhất trong đời
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của Ngài. Ngài chủ trương rằng: Đã là người xuất gia 
chúng ta phải nên nghiên cứu Kinh Thủ-ỉăng-nghiêm đến 
mức độ có thể tụng thuộc lòng kinh nầy từ đầu đến cuối 
rôi tụng ngược lại. Đó là chủ trương của Hư Vân Lão 
Hòa thượng. Tôi cho ràng suốt cuộc đời, Ngài xem Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm là đặc biệt quan trọng nhất.

Khi Hư Vân Lão Hòa thượng được biết người ta 
gán cho Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo, Ngài giải 
thích răng thời mạt pháp sẽ đến khi người ta lộng giả 
thành chon, lấy mắt cá cho là hạt châu. Họ tung hỏa 
mù khiến cho mọi người không phân biệt được đâu là 
Phật pháp. Họ đem cái giả cho là cái chơn, lấy cái chơn 
cho là giả. Hãy xem xét kỹ những người này. Người 
nay viet lĩiọt cuôn sách, rôi mọi người đêu đọc cuốn 
sách ấy. Rồi người kia viết cuốn sách khác. Mọi ngươi 
cũng được cuốn ấy. Còn cuốn kinh chân thật do Đức 
Phật giảng nói thì họ để trong ngăn kệ, nơi mà chẳng 
có người nào đọc. Từ đó, chung ta cổ thể thấy được 
rằng nghiệp chướng của chúng ta rất sâu nặng. Neu 
chúng sanh nghe đên tà tri tà kiến thì liền tin ngay, còn 
nêu quý vị giảng nói chánh Pháp, căn cứ trên chánh tri 
chanh kien thì họ chăng chịu nghe. Quý vị có chịu khó 
nói lại lần nữa, họ vẫn không muốn tin. Tại sao vậy? 
Vì họ không có đủ thiện căn. Đó là lý do họ nghi ngờ 
chánh Pháp. Họ mang đầy lòng hồ nghi và tâm bất tíiL 

Nay nơi Vạn Phật Thành này, chúng ta có thành 
lập đạo tràng Thủ-lăng-nghiêm, sẽ rất lý tưởng nếu có 
người phát tâm tụng trì Kinh Thủ-lăng-nghiêm một
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hoặc hai giờ trong một ngày. Quí vị học hàng ngày như 
khi mình học ở trường vậy, và nên học thuộc lòng đê có 
thể tụng được. Nếu quí vị có thể tụng Kinh Pháp Hoa, 
Kinh Hoa Nghiêm thi rất tốt. Nếu mọi người tụng thuộc 
Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm, có nghĩa hiện nay vẫn thời kỳ chánh pháp đang 
con tồn tại ở thế gian. Thế nên ở mọi nơi tốt lành như 
Vạn Phật Thành, quí vị nên phát tâm đại bồ-đề, để tụng 
đọc và học thuộc những bộ kinh này. Điều ấy không có 
nghĩa là ta đua tranh vơi người khác để được nổi tiếng, 
đe được nổi bật trong đại chúng mà làm việc đó.

Trong quá khứ tôi có một tâm nguyện, là tụng 
thuộc lòng hai bộ kinh Pháp Hoa và Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm. Hồi ở Hồng Kông có người đệ tử tên là Quả 
Nhất (Hằng Định) có thể tụng thuộc lòng Kinh Thủ- 
lăng-nghiêm. Tôi dạy thầy ấy học Kinh Pháp Hoa, 
nhưng về sau có lẽ thầy ấy không nhớ nôi được nữa. 
Thật là đáng tiếc.

Ở những đạo tràng tốt đẹp như nơi đây, quí vị nên 
dõng mãnh để học Kinh và Giới Luật của Phật. Kinh 
Thủ-lăng-nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Tứ Phần Luật, Kinh 
Phạm Võng... Học cho đến khi quí vị tụng thuộc lòng 
được. Đó là điều tốt nhất. Làm được vậy mới chắc chăn 
là thời chánh pháp còn lưu hành ở thế gian lâu dài.

HẾT

Việt dịch: Thích Nhuận Châu
Tịnh Thất Từ N ghiêm -Đ ại Tòng Lâm



SÁCH DẪN



A
A-la-hán, 14, 19, 24, 30, 31, 32, 45, 

116, 147, 192, 237, 269, 270, 271, 
371, 504, 555, 556, 563 

A-lại-da thức, 340, 366 
ãlayavijnãna, 366 
Aparagodãnĩya, 481 
Asamkhya, 92 
Asamkhyeya, 92 
Asita, 396
Assutavã-bhikkhu, 20, 404 
a-tăng-kỳ, 91, 92 
A-tư-đà 396
a-tu-la, 487, 488, 489, 491 
Avalokitesvara, 554 
Avĩci., 22

B
Bắc Câu Lô Châu, 338 
ba-la-di, 482, 483 
Bà-tra, 380, 382 biến dịch sanh từ, 225 biến kế chấp, 300, 314, 315 
Bổ-đặc-già-la, 354 
brãhmana, 388 
buddha-caksus, 31

c
Cao Đức Phưóc, 542
chamunda, 231
Chánh chuyển y, 345
Chu Công, 252
Chu Công Đán, 252
Chửng Đạo Ca, 498, 499, 543
Chúng sinh trược, 50
Chuyển Luân Thánh Vương, 480, 481
Cực hỷ địa ịiè-Ệ-iề, 114
Cung Thúc Đoạn, 253, 460cương nữu M&S-, 354

Cưu-bàn-trà, 86, 87, 178 
Cưu-ma-la-thập, 51

D
dã mã, 256, 257
Đại Quang Minh, 185, 186
Đại tự tại, 372
Đại viên cảnh trí, 21, 255, 419, 536 đàn việt, 118, 119, 126, 127, 128 dãna, 119 
Đẳng trì, 84 đảo viên, 378
Đế thích, 145, 146, 148, 155, 165
Dhãrani, 429
dharma-caksus, 31
Diêm-phù-đàn, 62
Diệu giác, 139, 140Định sanh hỷ lạc, 338, 346
Động Thắng Thần Châu, 338đong thê đại bi, 90
Đồng tử, 487, 488dương diệm, 257

G
giản sách, 202, 203, 534 
Giá-văn-trà, 231 
Gossypium hebaceum, 476

H
Hallucinogenic, 165, 503 hành ấm, 256, 257, 258, 259, 260, 

263, 273, 278, 281, 285, 286, 289, 
291, 292, 295, 299, 301, 302, 303, 
305,310,316,318,319, 320, 321, 
322, 325, 326, 327, 330, 331, 332, 
333, 334, 336, 337, 343, 344, 348, 
349, 353, 355, 357, 361, 362, 368, 
375, 379, 385, 390, 394, 398, 402, 
406, 419, 432, 461, 463, 465, 470, 
472, 473, 496, 535, 553, 557



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ẩm Ma 571

Hoàng phát HĩM, 366 
Hư Vân Lão Hòa thượng, 567 
Hữu Quân, 382 huyễn giác hoàn, 165 
Huyền Trang, 39,51 
huyền ứng, 179, 180, 182

J
Jambu-dvTpa, 481

K
Kapila (Kiếp-tì-la) ịb 3LH, 366 
karpãsa, 476 
kãsyapa, 388
Khong Từ, 251, 252, 339,492, 508
Kiến trược, 50
Kiếp bối thọ ị)j M 476
Kiếp trược, 50
Kim đầu -ỷrỉẪ, 366Kim Luân Thánh Tự, 492Kinh Hoa Nghiêm, 36, 139, 545, 568
Kinh Phạm Võng, 568
Kinh Pháp Hoa, 490, 545, 568
Kặana, 458
Kumbhãnda, 178

L
Lỗ-nại-la 'ĩề-4ậ-ịỆ., 232
Lô-xá-na, 101, 102
Lục chủng chấn động, 36
Lục dục, 144, 338
Lưu Kim Đồng, 90, 131,185, 506Ly sinh hỷ lạc, 338, 345lysergic acid diethylamide, 79

M
Ma-ha Ca-diếp, 387 
Mahãkãsyapa, 387 
Mahesvara, 232, 371

Ma-hê-thù-la thiên, 371 
Mạng trược, 50 
mara, 9 
Minh Đế, 368
Minh Trị Thiên Hoàng, 534

N
Na-la-diên, 232 
Na-la-ka, 396
Nam Diêm-phù-đề, 338, 481 
Ngũ trược, 50 
Nhập lưu, 21Nhĩ căn viên thông, 393, 397 
Như Lai tạng, 19, 26, 32, 291, 362, 

387, 422“ 436, 437, 447, 458 
nhục nhân Bíi (mãmsa-cakẸUs), 31 
noãn sinh, 257, 370 Nyshyanda Buddha, 102 

p
paíĩca caksũmsi, 31 
Pãrãjika, 483 pati, 119
Phạm chí &.t-, 388 Phẩm Phổ môn, 490 phần đoạn sanh tử, 224, 225 phản văn văn tự tánh, 16, 32, 47, 84, 

250, 277, 288, 367, 374 Phật bản hạnh tập kinh, 396 Phật đảnh đà-la-ni, 426, 427, 428, 429 
phi hữu tưởng, 25 
Phi tưởng phi phi tưởng, 392 
phi vô tưởng, 25, 143, 257, 370 
Phiền não trược, 50 Phù độc, 203 
piắãca, 231 
prạịna-cakặus, 31 
pramuditã, 114 pudgala, 354



572 Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng thuật

Q
Quả Địa, 490, 546, 553 
Quá diệt tịnh địa ìẵ.íầ,/ệ-i4, 420 
Quả Nhất (Hằng Định), 568 
Quà Tiền, 490quán, 15, 16,21,51,59, 65,68, 73 
Quốc sư Ngộ Đạt, 515

R
Rudra, 232

s
Sa Ma Lâu Tát, 159
Sắc ấm, 48,49, 248,319, 325
samãdhi, 84
Samatha, 15, 85
Samghãrãma, 515
senika, 382
Skandha, 10, 51 
Sơ thiền, 338. 345, 556 
Srãvaka, 404 
Srota-ãpana, 21 
ốukla-vidarấanã-bhũmi, 420 
Sũnyatã, 392, 557

T
Tám nạn, 149Tam-ma-địa, 170, 188, 199, 208, 216, 

224 
Tào Khê, 440 tập tập, 256, 258 
Tathãgatagarbha, 19 
Tây Ngưu Hóa Châu, 338 Thám huyền ký, 458 
Thần ngã, 382 thân trung hữu, 354 
Thần Vu Giáp, 252 
Thắng Quân $?-■¥■, 382 thanh nhiễu, 256, 258, 353 
Thành sờ tác trí, 21

Thanh Tịnh Minh Hối, 482, 550 
Thanh Văn, 13, 14, 115, 116,241, 

403,404,412,415 
Thành Vương, 252 
Thập địa. 114, 139, 410, 420, 421 
Thập nhị bộ kinh, 95 
Thập phạm hạnh, 139 
Thất lai, 21
thiên nhãn^Jiỉ- (divya-caksus), 31 thọ ấm, 85, 86, 87, 91, 93, 97, 99.

101, 105, 106, 112, 115, 117, 120, 
121, 124, 125, 130, 135, 136, 138, 
139, 143, 144, 145, 153, 162, 170, 
171, 179, 188, 189, 199, 200, 208, 
209, 216, 217, 224, 286, 288, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 330, 331, 332, 333, 343, 432, 
472, 473, 496, 507, 522, 523, 524, 
532, 535, 557 

thuấn-nhã-đa, 391, 392 thức ấm, 260, 322, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 
369, 407, 408, 409, 410, 411, 419, 
420, 423, 432, 433, 470, 472, 473, 
474, 496, 535, 553, 557 

Thường Nhân Đại Sư. 109 
Thường Trí Đại Sư, 110, 111 íhường-lạc-ngã-tịnh, 368 
Thương-yết-la (Sankara), 232 tì-bà-xá-na, 15
Tịch nhiên tạp kiến hiện nhập địa 

420Tiền cảnh, 499
Tiển Ni, 382
Tiên Phạm thiên, 45
Tịnh duệ ỳặíĩ, 388
Tịnh hạnh phạm chí ìệ-4f ì t . è , 388
Tì-xá-già, 231
Trang Công, 253, 459
Trang Tử, 257
Trì Quốc Thiên vương, 231Trịnh Bá Khắc, 252
Trụ thế tự tại thiên, 230,231,232



Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma 573

trung đạo, 92, 147, 293, 297, 304, 
331,334 

Trung Dung, 492 
Tứ Phần Luật, 568 
Từ Quế Lan, 540, 541 
Tứ thiền, 20, 34, 345, 346, 392, 404, 

556
Tứ thiện căn, 139 
Từ tiếp tâỉẾ, 438 tương ấm, 140, 141, 142, 143, 145, 

236, 243, 244, 249, 251, 252, 253, 
254, 256, 263, 264, 278, 286, 288, 
291, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 330, 331, 332, 333’ 
343, 356, 432, 450, 460, 472, 473’ 
507,510,512, 523, 532, 537’ 557 

Tỳ-lô-giá-na, 62, 63, 64

u
Upăsaka, 488 
Upãsikã, 488 
Uttara-kuru, 150, 481 ủng hình quỷ %%%,, 178

V
Vairocana, 63
Vạn Phật Thánh Thành, 13, 492, 515, 

528, 529 
Vasistha, 382 viên thành thật, 314, 315 
Vignakara, 400
Vĩnh Gia Huyền Giác, 498, 499, 543 
Vipasyana, 16
Vô thưọng bồ-đề, 13, 14, 412, 413Vô tự thiên thư, 533 
Vô Văn, 19, 20, 21. 22, 23, 122, 123, 

402, 403, 404, 556 
Vương Hiếu Tử, 109, 110, 111, 541 
Vương Nhị Gia, 110

X
Xá niệm thanh tịnh địa, 339, 346 xa-tna-tha, 15, 84, 85, 261, 422 xích tử, 88

Y
y tha khới, 314 
Yạịnadatta, 438 
Y-xá-na (ĩsãna), 232





MỤC LỤC

- Khai kinh k ệ .......................................................... 05

- Tám quy luật của người phiên dịch kinh đ iển ................. 07

- Lời g iớ i th iệu .............................................................  09

PHẦN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI........................ 13
* Sắc ấ m .............................................................  4 7

* Thọ ấm ......................................................................84
* Tưởng ấm ............................................................... J3S

* Hành ấm..................................................................249
* Thức ấm ..................................................................3 5 3

PHẦN CHÚ THÍCH, KHAI THỊ VÀ THAM VẤN ...492
SÁCH D Ẫ N .................................................... .................. 569
MỤC LỤC ...................................................... .................. 575



■ THỦ LÃNG NGHIÊM
Chịu trách nhiệm xuất bản: Quang Thấng
Biển tập nội dung: Xuân Lưu
Sửa bấn in: Phương H iể n '
Bìa: Mai Quẽ Vũ
In 1.000 cuốn, khố 14,5x20,5 cm 
tạ i Công Ty In \IẶÍ1 Hóa Sài Gòn 
754 Hàm Tử /Q uận  5, TP.HỒ Chi Minlì 
Sồ’ đăng ký kê' hoạch xuất bản:
143-2Ò09/CXB/54-22/PĐ
Cục xuất bản ký ngày 19 tháng 02 năm 2ŨŨ9
ln xong và nộp lưu chiểu tháng 06 năm 2Ũ09


